X.I.VENETXKI 


KẾ CHUYỆN 
VỀ KIM LOẠI 








KÊ CHUYỆN VỀ KIM LOẠI 





C.WH. BeHe:!lkziW 


PACCRKA hi 
O MEIA.JIHIAX 


MoecKBa M€CTa71IYpTMS» 


X.I.VENETXRI 


KẾ CHUYỆN 
VỀ KIM LOẠI 


Người dịch: Lê Mạnh Chiến 





Nhà xuất bản Khoa học 
và Kỹ thuật 
Hà Nội 






có 

(27118 
- Œ 
€ 5° 
trrv 


Mhà xuất bàn Mt 
Maxcdva 


HQ @b£IHHqMCKOAI 8?bIKe 


 M3maTeIbcTBoO „MleTa/rnyprwa“, 1986 r. 


ISBN 5-03-000390-8 © dịch sang tiêng Việt, Nhà xuât bản Mir, 1989 


CUNG BẠN ĐỌC 


Kẻ từ ngày thời đại đồ đá chuyền giao lại quyền hành của mình sang cho thời đại 
đồ đồng, các kim loại đã phục vụ con người một cách trung thành, giúp con người xây 
dựng và sáng tạo, khắc phục thiên tai, khám phá các bí mật của thiên nhiên, chê tác 
ra những cơ câu và máy móc tuyệt diệu. 

Gheor Agricôla (Georg Agricola)— nhà tư tưởng người Đức ở thê kỷ XVI, tác giả 
của nhiều công trình về luyện kim, đã từng nhân mạnh đền vai trò to lớn của kim loại 
trong cuộc sông của chúng ta. Trong tác phẩm «Về ngành mỏ và luyện kim», ông đã 
việt : Con người sẽ không thể làm được gì nêu không có kim loại..., nêu không có kim 
loại thì hẳn con người đã phải kéo lê kiêp sông thảm hại và ghê tởm nhât giữa bầy dã 
thú. Hắn là người ta đã phải quay về với những hạt đẻ và những quả táo quả lê mọc 
đại trong rừng, phải ăn cỏ và rễ cây, phải dùng móng tay đào bới cho mình những cái 
hang để lây chỗ ban đêm chui vào nằm, còn ban ngày thì lang thang hêt chỗ này chỗ nọ 
trong các chân rừng rậm và đồng hoang chẳng khác gì những con đã thú. Bởi vì lôi sông 
như thê hoàn toàn không xứng đáng với trí tuệ con ngữờ1— món quả quý nhât mà thiên 
nhiên ban cho, nên lẽ nào lại có người ngu ngôc và gàn dở đên nỗi không đồng ý 
rằng. kim loại thật cần thiêt cho việc ăn mặc và nói chung là cần để duy trì sự sông 
của cor: người1?» 

Nhà bác học vĩ đại M. V. Lơmanôxop cũng đánh giá rầt cao ý nghĩa của kim loại 
đôi với sự phát triển của xã hội loài người. Trong cuôn «Mây lời bàn về lợi ích của 
hóa học», ông đã viêt: ‹Kím loại tạo nên vẻ đẹp và sự bền vững cho các đồ dùng quan 
trọng và cần thiêt trong xã hội... Kim loại báo vệ chúng ta trước sự tân công của kẻ thù, 
các con tàu nhờ có kim loại mà trở nên cứng vững và được chẳng buộc bởi sức mạnh 
của kim loại để lướt trên sóng biển giữa những trận cuồng phong dữ dội. Kim loại 
làm cho đât đai trở nên phì nhiêu ; kim loại giúp chúng ta trong việc săn bắt các loài động 
vật trên cạn và dưới nước để nuôi sông chúng ta... Nói tóm lại, không một lĩnh vực nghệ 
thuật nào, không một nghề thủ công đơn giản nào lại có thê tránh được việc sử dụng 
kim loại. 

Thê giới kim loại thật là hân dẫn và vô cùng phong phú. Trong sô các kim loại có 
những thứ vôn là ngươi bạn đã lâu của con người: đồng, sắt, vàng, bạc. chỉ. thiệc, thủy 
ngân. Tỉnh bạn này đã có tử hàng ngàn năm nay. Song cũng có những kim loại mà con 
người chỉ mới quen biệt trong vòng mây chục năm gần đây. 
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Tính chât của các kim loại thật là kỳ lạ và đa dạng. Chẳng hạn, thủy ngân không bị 
đông cứng ngay cả ở ba mươi độ âm, còn vonfram thì khỏng hề sợ những cuộc vây hãm 
nóng bỏng nhât của ngọn lửa. Bạc và đồng dẫn điện rât thoái mái, còn titan thì chẳng 
thích thú øỉ cái việc ầy. Liti nhẹ bằng một nửa nước và dù muôn đến đâu cũng «hông 
thẻ nhân chìm. còn osimi —- nhà vô địch của các kim loại nặng, thì chỉm nghỉm như một 
tảng đá. bởi vì mật độ của nó lớn hơn của nước trên hai mươi lần. Hành tình của chúng 
ta rầt giàu nhôm. còn franxi thì hiêm đên nỗi hàm lượng của nó trong vỏ trái đât chỉ 
được tính bằng gam. 

Thật khó hình dung nỗi điều gì sẽ xảy ra trong thê giới xung quanh chúng ta nêu như 
các kim loại bỗng nhiên biên mât hêt. Nêu không có sắt thì chúng ta đã chăng có ô tô 
và tàu hỏa, không có cầu và đường ray bằng thép, không có những cỗ máy công cụ vả 
những kết câu bêtông côt thép ; nêu không có nhôm thì ngày nay không thể nói đên ngành 
hàng không và ngành xây dựng; đồng mà mất ởi thì chúng loại sản phẩm kỹ thuật điện 
sẽ giảm sút ghê gớm; nêu không có vonfram thì hàng tỈ bóng đèn điện sẽ tắt ngâm; 
nêu không có crom và niken thì thép không gỉ sẽ bị bao phủ bởi một lớp gì dày cộm. 

Tôi nghĩ rằng, sẽ chẳng cần phải vẽ tiêp bức tranh buồn thảm này nữa: chính là vì 
hầu hêt mọi kim loại đều có những (công lao cá nhân» “cm mình đôi với kỹ thuậ hiện 
đại. May mắn thay, chúng ta không bị tât cả những sự mât mát đó đe dọa. Hơn thê nữa, 
còn có thê khẳng định một cách chắc chắn rằng, quy mô sản xuât vả tiêu dùng hầu: như 
tât cả mọi kim loại công nghiệp sẽ ngày càng được mở rộng, các nhà bác học sẽ tạo ra 
rât nhiều vật liệu kim loại mới, rồi cả những kim loại và hợp kim «cũ» cũng sẽ bộc lộ 
thêm những khả năng mới đầy bât ngờ của chúng. Chẳng hạn, ai mà biêt được trong 
những năm sắp tới, các thứ «thủy tỉnh» kim loại đa dạng —-các k:m loạ: đông đặc ở 
trạng thái vô định hình, sẽ cho chúng ta thây những tính chât gì? Hợp kim thần điệu 
nitinon và hàng loạt những hợp kim tương tự khác đã thê hiện năng lực só một không 
hai là «nhớ» được hình dạng ban đầu của mình. Triển vọng của các vật liệu phôi trí mà 
thành phần quan trọng của chúng là kim loại, hợp kim và các hợp chât hóa Bọc của kim 
loại thật là to lớn. Tóm lại, không còn nghĩ ngờ gì nữa, trong tương lai lâu dài, kim loại 
vẫn giữ được vị trí hàng đầu của mình và sẽ là cơ sở của nền văn hóa vật chât 
của chúng ta. 

Cuôn sách mà tôi có vinh dự được giới thiệu cùng bạn đọc ở đây sẽ kể về s2 
phận của các kim loại quan trọng nhât. Tôi tin chắc rằng, nó sẽ gây nên sự hứng thú 
không những ở các bạn thanh thiêu niên đang muôn mở ra cho mình một thê giới khoa 
học, mà còn ở tât cả những ai tuy đã rời ghê nhà trường phố thông hay đại học 
từ lâu,song vẫn không mât đi tính ham hiểu biêt võn có của tuổi trẻ và muôn tân 
dụng mọi cơ hội để mở rộng tầm mắt của mình. | 


Viện sĩ A. F. Belop 


_NHẸ NHẤT 
TRONG SỐ CÁC KIM LOẠI NHẸ 





Ở' buối sung sức. — Cuộc du lãm về thê kỷ trước. — 
Nước chữa bệnh ở suôi Cacxbat. — Cái gì nhẹ hơn?—— 
Bể vazơlin. — Phi công mặc áo gilê. -- Thuôc chữa bệnh 
thông phong. — Túng thì phải tính. — Không chìm trong 
nước. — Không sợ giá rét, cũng không sợ bỏng. — ĐI 
sâu xuông Nam cực. —Chât bôi trơn vĩnh cửu. —_g 
thuy tình có ngon không ¿ — Ngọn lửa xanh. — Chiêc 
vĩ cầm sô một. — Kêt quả của cuộc bắn phá. -— LitI qnuôt» 
nơtron. — Hai chục nhà máy thủy điện Đntep. —Ông 
già dầu hóa tôt bụng. — LitI chông chọi với... l1. — (eo 
hạt nhân». —Tinh thể từ bang Nam Đacôta. —‹cVừng 
ơi, hãy mở ra». —- Món thịt rán đáng ngờ. 
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Năm 1967, li - nguyên tö đứng đầu tiên 
trong sô các kim loại trong Hệ thông tuần hoàn 
của Ð. I. Menđelêep đã kỷ niệm IŠU năm ngày 
nó được tìm ra. Lễ kỷ niệm này diễn ra lúc liti 
đang ở buỏi sung sức: hoạt động của nó trong 
kỹ thuật hiện đại thật là thú vị và nhiều mặt. 
Thê mà các nhà chuyên môn vẫn cho rằng, 
[ii hoàn toàn chưa bộc lộ hêt mọi khả năng 
của mình và họ tiên đoán cho nó một tiền đổ 
rộng lớn. Nhưng, mời bạn, chúng ta hãy thực 
hiện một cuộc du lãm vào thê kỷ vừa qua, hãy 
ngó vào phòng thí nghiệm tĩnh mịch của nhà 
hóa học Thụy Điển tên là Iohan Apgut 
Acfvetxơn (Johann August Arfvedson). Đây: 
nước Thụy Điển năm 1817. - 


...Đó là ngày mà nhà bác học tiên hành phân 


tích khoáng vật petalit tìm được ở mỏ Uto 
gần Xtôckhôn. Ông đã kiểm tra đi kiểm tra 
lại những kêt quả phân tích, nhưng cứ mỗi 
lần như vậy, ông đều chỉ nhận được tổng sô 
các thành phần là 96%. Vậy thì mât vào đâu 
4? Sẽ ra sao nêu như...? Phải rồi, không còn 
nghi ngờ gì nữa: khoáng vật này có chứa một 
nguyên tô mới mà từ trước đên nay chưa ai 
biết. Acfvetxơn làm hêt thí nghiệm này đên 
thí nghiệm khác và cuôi cùng đã đạt được 


mục đích: một kim loại kiểm mới đã được 
phát hiện. Bởi vị, khác với những (người họ 
hàng» gần gùi của mình - kali và natrI mà 
lần đầu tiên được tìm thây trong các sản phẩm 
hữu cơ, nguyên tõ mới này được phát hiện 
trong một khoáng vật, nên nhà bác học đã 
quyết định gọi nó là liti (theo tiêng Hy Lạp, 
(diteos» nghĩa là đá). 

Ít lâu sau, Acfvetxơn lại tìm thãy nguyên 
tô này trong các khoáng vật khác, còn nhà hóa 
học Thụy Điển nỗi tiêng Becxêliut (Berzeiius) 
thì lại phát hiện ra nó trong nước khoáng ở 
Cacxbat và ở Marienbat. Nhân đây cũng nói 
thêm rằng, ngày nay, các nguồn nước suôi 
chữa bệnh ở Visi (nước Pháp) sở dĩ nôi tiêng 
khắp nơi về những tính chât chữa bệnh rât 
tôt chính là vi trong đó có các muôi ÌItI. 

Năm 1818, nhà bác học người Anh là Đêv! 
(Humphry Davy) lần đầu tiên đã tách được 
những hạt liti tính khiêt bằng cách điện phân 
hiđroxit của nó, rồi đên năm l§55, trột cách 
độc lập với nhau, nhà hóa học Bunzen (Robert 
Bunsen) người Đức và nhà vật lý học Matixơn 
(Matissen) người Anh đã điều chê được liti 
nguyên chât bằng cách điện phân liti clorua 
nóng chảy. Đó là một kim loại mềm, trắng 





như bạc, nhẹ hơn nước gần hai lần. Về mặt 
này thi lift không đặp một đồi thủ nào trong 
sô các kim loại: nhôm nặng hơn nó Š lần, sắt 

I5 lần chỉ 20 lần. còn osimmr 40 lần! 

Ngay ở nhiệt độ trong phòng, li cũng phản 
ứng mãnh liệt với oxi và nitơ của không khi. 
Bạn hãy thứ để một mẫu liti trong bình thủy 
tính có nút mài nhám. Mẫu kim loại này sẽ 
hút hết tât cả không khi có trong bình: trong 
bình xuât hiện chân không và áp suât khí 
quyền sẽ ‹ân» vào nút mạnh đên nỗi các bạn 
khó mà kéo nó ra được. Vì vậy, bảo quản liti 
là một việc khá phức tạp. Nêu như natri chăng 
hạn. có thể bảo quản đễ dàng trong dầu hỏa 
hoặc xăng. thì đôi với liti, không thể dùng 
cách ây được, vì nó sẽ nôi lên và bôc cháy 
ngay tức khắc. Để bảo quản các thỏi liti, 
người ta thường đdìm chúng vảo trong bể 
chứa vazơlin hoặc parafin, những chât này 
bao quanh kim loại và không cho nó bộc lộ 
tính cháu» phản ứng của mình. 

Liti còn kêt hợp mạnh mẽ hơn với hiđro. 
Chỉ một lượng nhỏ kim loại này cũng có thê 
liên kêt với một thê tích hiđro rất lớn: trong 
! kiôgam li hiđrua có 2800 lít khí hiđrol! 
Trong những năm Chiên tranh thê giới thứ 
hai. các phi công Mỹ đã dùng những viên ti 
hiđrua làm nguồn hiđro mang theo bên mình. 
Họ sư dụng chúng khi gặp nạn ngoài biến: 
dưới tác dụng của nước, các viên này phản 
rã ngay lập tức, bơm đầy khí hiđro vào các 
phương tiện câp cứu như thuyền cao su, áo 
phao, bóng-anten tín hiệu. 

Các hợp chât của liti có khả năng hút âm 
cực mạnh, điều đó khiên cho chúng được sử 
dụng rộng rãi để làm sạch không khí trong tàu 
ngầm, trong các bình thở trên máy bay, trong 
các hệ thông điều hòa không khử. 

Bước vào thê kỷ XX, liti mới bát đầu được 
sử dụng trong công nghiệp. Còn trong gần một 
trăm năn, trước đó thì chủ yêu người ta dùng 
nó trong y học để làm thuôc chữa bệnh thông 
phong. 

Trong thời gian Chiên tranh thê giới lần 


thứ nhât, nước Đức rât cần thiêc để sử dụng 
(rong công nghiệp. Do nước này không có 
quảng thiệc nên các nhà bác học phải câp tốc 
tìm kim loại khác để thay thê. Nhờ có liti 
nên vân đề này đã được giải quyêt một cách 
tôt dẹp: hợp kiứn của chỉ với hit là một vật 
liệu chông ma sát tuyệt vời. Tử đó trở đi, các 
hợp kim liti luôn gắn liền với các ngành kỹ 
thuật. Đã có những hợp kim của litt với nhôm, 
với berIlli, với đồng, kẽm, bạc và với nhiều 
nguyên tô khác. Những triển vọng hêt sức 
to lớn đang rộng mở cho các hợp kim của 
lii với magie —một kim loại nhẹ khác có 
những tính chât kệt câu rât tôt: nêu lượng liti 
chiêm ưu thê thì hợp kim đó sẽ nhẹ hơn nước. 
Nhưng rủi thay, các hợp kim có thành phần 
như vậy lại không bền vững, rât dễ bị oxi hóa 
trong không khí. Từ lâu, các nhà bác học đã 
ao ước tạo nên một sự phôi trí và một công 
nghệ bảo đảm được tính bền lâu cho các hợp 
kim liti- magie. Các nhà khoa học ở Viện 
luyện kim mang tên A. A. Baicôp thuộc Viện 
hàn lâm khoa học Liên Xô đã giải quyêt được 
bài toán đó : bằng lò nồi chân không nung bằng 
điện trong môi trường khí trơ agon, họ đã 
điều chê được hợp kim của lii với magie 
không bị mờ xám trong không khí và nhẹ 
hơn nước. ^ 

Nhiều tính chât quý báu của lit như khả 
năng phản ứng cao, nhiệt độ nóng chảy thâp 
(chỉ 180,5°C), mật độ các hợp chât hóa học 
của nó nhỏ, đã khiên cho nguyên tô này được 
tham gia vào nhiều quá trình công nghệ trong 
luyện kim đen và luyện kim màu. Chẳng hạn, 
nó đảm nhận vai trò chât khử khí và khử oxi 
một cách xuât sắc — nó xua đuổi các chât khí 
như nitơ, oxi ra khỏi các kim loại đang nóng 
chảy. Nhờ có liti mà câu trúc của một sô hợp 
kim trở nên mịn hạt, do đó mà những tính chầt 
cơ học của chúng trở nên tôt hơn. Trong sản 
xuât nhôm, liti thực hiện rât tôt vai trò châầt 
thúc đây quá trình. Pha thêm các hợp chât 
của liti vào chât điện phân sẽ nàng cao được 
năng suât của bê điện phản nhôm: khi đó, 


nhiệt độ cần thiêt của bể sẽ giảm xuông vả 
tôn phí điện năng sẽ giảm rõ rỆt. 

Trước kia. chât điện phân của cac ắcqul 
kiểm chỉ gồm các dung địch xút än da (NaOH). 
Nhưng nêu pha thêm vào chât diện phần này 
vài gam lữ hiđroxIt (LH) thì tuổi thọ của 
ăcqui sẽ tăng lên ba lần. Ngoài ra, khoảng 
nhiệt độ làm việc của ăcqui cũng được mở 
rộng thêm: nó không phóng điện ngay cả khi 
nhiệt độ lên đên 40°C và ở hai chục độ âm 
vẫn không bị đông đặc. Chât điện phân không 
có liti thì không thể chịu đựng được những thử 
thách như vậy. Nhật Bản đã chê tạo được 
loại ăcqui tí hon độc đáo dùng cho các đồng 
hồ điện tử đeo tay: bể dày của ăcqui chỉ bằng 
34 micron, nghĩa là mảnh hơn sợi tóc, trong 
đó, cực dương là một màng liti cực mỏng, 
còn cực âm thi làm bằng titan đisunfit. Thiệt 
bị điện tính vị này chịu đựng được 2000 chu 
kỳ nạp và phóng điện, mỗi lần nạp điện cho 
phép đồng hồ làm việc 200 — 300 giờ. Các công 
trình sư của những hãng chê tạo ô tô cũng đặt 
nhiều hi vọng không nhỏ vào liti. Chẳng hạn, 
ở Mỹ người ta đã chê tạo pin bằng litI dùng 
cho ô tô chạy bằng điện năng; loại xe này có thê 
đạt đên tôc độ 100 km/h và có thê chạy hàng 
trăm kilômet mà không cần phải thay pin. 

Một sô hợp chât hữu cơ của liti (stearat, 
panminat v. v...) vẫn giữ nguyên được những 
tính chât vật lý của mình trong khoảng nhiệt 
độ rộng. Điều đó cho phép sử dụng chúng làm 
nền cho các vật liệu bôi trơn trong kỹ thuật 
quân sự. Chât bôi trơn có chứa liti giúp cho 
các xe chạy trên mọi địa hình đang làm việc 
ở Nam cực thực hiện được các hành trình 
vao sâu trong lục địa này, nơi mà nhiệt độ 
bảng giá có khi thâp đên —80°C. Chât bôi 
trơn chứa liti là trợ thủ đắc lực cho những 
người đua ô tô. Những người chủ của loại 
xe Ô tô (Jiguli› tin chắc ở điều đó nên không 
phải ngẫu nhiên mà họ gọi nó là chât bôi trơn 
(vinh cứu»: Khi mới bắt đầu sử dụng, chỉ 
cần dùng nó để bôi trơn một lần cho các chỉ 
Liệt hay cọ xát của ôtô, thê là nhiều năm sau 





không cần phải lặp lại công việc ây nữa. 

Trong chúng ta chắc ai cũng đã nghe nói 
đền các phép lạ mà những người iôga Ấn 
Độ thường làm. Trước mặt đám công chúng 
đầy kinh ngạc, họ nhai chiêc côc thủy tình 
thành những mảnh nhỏ chẳng khác gì ăn 
chiệc bánh bích-quy bình thường, rồi l2. còn 
nuôt chúng với vẻ thích thú, nhữ thể trong 
đời họ chưa hề được ăn một thứ gì ngon hơn. 
Còn bạn đã từng nêm thử thủy tính chưa? 
(Câu hỏi thật quá vô lý! Tât nhiên là chưa )›. 
Có lẽ bât cứ người nào khi đọc những dòng 
này đều nghĩ như vậy. Nhưng thê là nhầm rồi 
đầy. Thật ra thi thủy tính thông thường vẫn 
hỏa tan trong nước. Tât nhiên là không phải 
ở mức độ chẳng hạn như đường, nhưng dù 
sao nó vẫn bị hòa tan. Những chiêc cân phân 
tích chính xác nhât cho biêt rằng, cùng với côc 
nước chè nóng, chúng ta còn uông khoảng 
một phần vạn gam thủy tinh. Nhưng nêu khi 
nầu thủy tinh, ta pha thêm một ít muồi lantan, 
muÔôi ziriconi và muôi liti thì độ hòa tan của 
nÓ trong nước sẽ giảm hàng trăm lần. Thủy 
tình sẽ rât bền vững ngay cả đôi với axit 
sunfUrtc. 

Hoạt động của liti trong ngành sản xuât 
thủy tỉnh không phải chỉ bó hẹp trong việc 
hạ thâp độ hòa tan của thủy tỉnh. Thủy tính 
chứa liti được đặc trưng bởi những tính chât 
quang học rât quý giá, tính chịu nhiệt tốt, 
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suât điện trở cao, mâầt mát điện môi ít. Đặc 
biệt, liti còn tham gia vào thành phần của thủy 
tính dùng làm đẻn hình trong các máy thu hình. 
Nêu ta xử lý kính cửa số thông thường trong 
các muôi liti nóng chảy thì trên bể mặt của nó 
sẽ hình thành một lớp bảo vệ: kính sẽ bền 
gầp đôi và chịu đựng tôt hơn đôi với nhiệt 
độ cao. Pha thêm một lượng nhỏ nguyên tô 
này cũng giảm được rât nhiều nhiệt độ nâu 
thủy tính. 

Từ xa xưa, giọt sương được dùng làm biểu 
tượng cho tính trong suôt. Nhưng ngay cả 
những thứ thủy tính trong suôt như giọt 
sương cũng không đáp ứng được nhu cầu 
của kỹ thuật hiện đại. Kỹ thuật hiện đại cần 
cá những vật liệu quang học không những để 
cho các tia sáng nhìn thây được bằng mắt 
thường xuyên qua, mà còn phải để cho các 
ta không nhìn thây, chẳng hạn như tia tử 
ngoại cũng xuyên qua được. Với kính thiên 
văn thông thường, các nhà vật lý thiên văn 
không thể thu nhận được bức xạ của những 
chiến hà ở rât xa. Trong sô các vật liệu mà bộ 
môn quang học biệt đên thì liti florua có độ 
trong suôt cao nhât đôi với tia tử ngoại. Các 
thâu kính làm bằng các đơn tinh thê của chât 
này cho phép các nhà nghiền cứu xâm nhập 
sâu thêm rât nhiều vào những bí mật của 
Vũ trụ. 

Liti đóng vai trò không nhỏ trong việc sắn 
xuât các loại men sứ, men sắt, các chât màu, 
đồ sử và đồ sành có chât lượng cao. lrong 
công nghiệp dệt, một sô hợp chât của nguyên 
tô này được dùng để tây trắng và cẩm màu 
vải, còn một sô hợp chât khác thì dùng để 
nhuộm vải. 

Các muôi của liti rât quen thuộc với các 
nhà chê tạo và sử dụng thuôc nỗ: chúng làm 
cho vêt đạn vạch đường và pháo sáng có máu 
xanh lục -lam rực rỡ. 

Trò áo thuật sau đây dựa trên khả năng hỏa 
thuật của liti. Bạn hãy dùng que diêm để đôt 
một cục đường nhỏ, và se chẳng có điểu gì xảy 
ra cả: đường bắt đầu nóng chảy nhưng không 
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cháy. Còn nêu trước đó mà bạn xát miệng 
đường vào tàn thuôc lá thì nó sẽ bộc chảy dễ 
dàng với ngọn lửa màu xanh đa trời rât đẹp. 
Sở di như vậy là vì trong thuôc lá cũng như 
trong nhiều thực vật khác, hảm lượng liti 
tương đôi lớn. Khi đôt cháy thuộc lá, một 
phần các hợp chât của liti vẫn còn lại trong 
tro tàn. Chính vì thê mà ta làm được trò ảo 
thuật đơn giản này. 

Nhưng tât cả những gì vừa kể ở trên mới 
chỉ là những công việc thứ yêu, những (nghề 
phụ» của li. Nó còn làm được những công 
việ quan trọng hơn. Đây muôn nói đên 
ngành năng lượng học hạt nhân, ở đó, có thể 
chẳng bao lâu nữa liti sẽ bắt đầu đóng vai 
trò của một trong những (cây đàn vĩ cầm 
sô một». Các nhà bác học đã xác định được 
rằng, hạt nhân của đồng vị liti-6 có thể dễ bị 
nơtron phá vỡ. Khi hâp thụ nơtron, hạt nhân 
của liti trở nên kém bền vững và bị phân rã, 
kêt quả là hai nguyên tử mới sẽ hình thành: 


đó là khí trơ nhè heli và hiđro siêu nặng — - 


tri cực kỳ hiêm. Ở nhiệt độ rât cao, các 
nguyên tử triti và đơteri (một đồng vị khác 
của hiđro) sẽ kêt hợp với nhau. Quá trình đó 
kèm theo sự giải phóng một lượng năng lượng 
không lồ mà thường được gọi là năng lượng 
nhiệt hạch. 

Các phản ứng nhiệt hạch cực kỳ mãnh liệt 
sẽ xảy ra khi dùng nơtron để bắn phá. liti 
đơterit —-một hợp chât của đồng vị liti-6 
với đơteri. Chât này được dùng lảm nguyên 
liệu hạt nhân trong các lò phản ứng liti là 
những lò mà so với các lò phản ứng uranli 
thì có nhiều ưu điềm hơn: liti dễ kiêm và rẻ 
tiền hơn nhiều so với urani, còn khi phản ứng 
thì không tạo ra các sản phẩm phân hạch có 
tính phóng xạ và quá trỉnh phản ứng dễ điều 
chỉnh hơn. 

Liti-6 có khả năng bắt giữ các nơtron chậm 
khá tôt, đó là cơ sở để sử dụng nó làm chât 
điều tiệt cường độ các phán ứng diễn ra ngay 
cá trong các lò phán ứng urani. Nhờ tính chât 
này mả đồng vị lit-6 còn được sử dụng trong 
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các lá chắn chông bức xạ và trong các bộ pin 
nguyên tử có thời hạn sử dụng lâu dài. Trong 
tương lạt không xa, liti-6 rât có thê sẽ trở thành 
chât hâp thụ nơtron chậm trong các khí cụ 
bay dùng nàng lượng nguyên tử. 

Cũng như một sô kim loại kiềm khác, lit: 
được sử dụng làm chât tải nhiệt trong các 
thiệt bị hạt nhân. ỜỞ đây có thể dùng một đồng 
vị đễ kiêm hơn của nó —- đó là liti-7 (trong liti 
thiên nhiên, đồng vị này chiêm khoảng 9314). 
Khác với (người em›› nhẹ hơn của mình, đồng 
vị này không thế dùng làm nguyên liệu để sản 
xuât tritI, vì vậy mà nó không được quan tâm 
tới trong kỹ thuật nhiệt hạch. Nhưng với vai 
trò là chât tải nhiệt thì nó lại tỏ ra rât đắc lực. 
Nhiệt dung và độ dẫn nhiệt cao, nhiệt độ của 
trạng thái nóng chảy nằm trong một khoảng 
rộng, độ nhớt không đảng kê và mật độ nhỏ — 
đó là những điều giúp nó hoàn thành tôt rhiệm 
vụ này. 

Trong thời gian gần đây, kỹ thuật tÊA lửa 
bắt đầu đành cho liti những địa vị quan trọng. 
Muôn vượt qua lực hút của Trái Đât để vươn 
lên khoảng không gian vũ trụ cần phải chí phi 
rât nhiều năng lượng. Chi€c tện lửa từng đưa 
con tàu chở nhà du hành vũ trụ đầu tiên trên 
thê giới Iuri Gagarin lên quỹ đạo có sáu động 
cơ với công suât tông cộng là 20 triệu mã lực! 
Đó là công suât của hai chục nhà máy thủy 
điện cỡ như Nhà máy thủy điện Đniep. 

Tât nhiên, việc lựa chọn nhiên liệu cho tên 
lửa là một vân đề cực kỳ-quan trọng. Cho đên 
nay, dầu hỏa (đúng là dầu hỏa già cả và tôt 
bụng) được oxi hóa bởi oxi lỏng vẫn được coi 
là nhiên liệu hữu hiệu nhât. Khi đôt nhiên 
liệu nảy, năng lượng phát ra lớn gâp hơn 
I,5 lần so với khi cho nỗ cũng với một lượng 
như vậy loại thuôc nỗ nitroglixerinn là loại 
thuôc nỗ mạnh nhât. 

Việc sử dụng nhiên liệu kim loại có thẻ có 
những triên vọng tuyệt vời. Lần đầu tiên cách 
đây hơn nửa thê kỷ, các nhà bác học Xô-viêt 
nổi tiêng là F.A. Txanđer và Iu.V.Con- 
đrachiuk đã khởi xướng lý thuyết và phương 





pháp sử dụng kim loại làm nhiên liệu cho động 
cơ tên lửa. Liti là một trong sô những kim loại 
thích hợp nhât cho mục đích này (chỉ có berili 
mới có thể qhuênh hoang» về suât tỏa nhiệt 
lớn). Ở Mỹ người ta đã công bô những phát 
minh về nhiên liệu rắn dùng cho tên lửa trong 
đó chứa từ 51 đên 68% liti kim loại. 

Một điều đáng chú ý là trong quá trình làm 
việc của các động cơ tân lửa, liti lại phải chông 
chọi lại với... liti. Là một thành phần của nhiên 
liệu, nó cho phép sản sinh ra nhiệt độ rât cao, 
còn các vật liệu gôm chứa litI (chẳng hạn như 
stupalit) có tính chịu nhiệt cao thì được dùng 
làm lớp phủ ông phun và buồng đôt để bảo vệ 
chúng khỏi bị nhiên liệu li phá hủy. 

Troig thời đại chúng ta, kỹ thuật đã làm ra 


nhiều vật liệu tông hợp đa dạng — các polime. 


Chúng được sử dụng một cách thành công đề 
thay thê thép, đồng thau, thủy tinh. Tuy nhiên, 
các nhà công nghệ đôi lúc cũng gặp những khó 
khăn lớn khi mà việc chê tạo một sô những sản 
phẩm đòi hỏi họ phải liên kêt các polime với 
nhau hoặc với các vật liệu khác. Chẳng hạn, 
polime terlon chứa flo —- một chât phủ chông 
ăn mòn rât tuyệt diệu —trong một thời gian 
đài vẫn không được sử dụng trong thực tiễn 
chỉ vì nó không chịu bám. vào kim loại. Các 
nhà bác học Xô-viêt đã hoàn chỉnh được một 
công nghệ hàn hạt nhân rât dộc đáo để hàn gắn 


các polime với các vật liệu khác. Các bề mặt 
cần hàn được bôi một lớp mỏng các hợp chât 
của liti hoặc bo; các hợp chât này được dùng 
làm lớp «keo hạt nhân» đặc biệt. Khi dùng 
nơtron chiêu vào lớp keo này thi sẽ sinh ra 
các phản ứng hạt nhân kèm theo sự giải phóng 
một năng lượng lớn, nhờ vậy mà sau một 
khoảng thời gian cực ngắn (chưa đên một 
phần tỷ giây), trong các vật liệu sẽ xuât hiện 
những vi đoạn có nhiệt độ hàng trăm, thậm 
chí hàng ngàn độ. Nhưng cũng sau những 
khoảnh khắc này, các phân tử ở các lớp tiêp 
giáp đã kịp dịch chuyên và đôi khi còn kỊp tạo 
ra những môi liên kêt hóa học mới với nhau — 
quá trình hàn hạt nhân diễn ra như vậy. 
Thông thường, các nguyên tô nằm ở góc 
trên cùng bên trái của bảng Menđelêep đều 
phô biên rộng rãi trong thiên nhiên. Tuy vậy, 
khác với đa sô các «bạn láng giềng» của mình -— 
natri, KkaÌll, magle, canxI, nhôm là những 
nguyên tô có nhiều trên hành tính chúng ta, 
liti lại tương đôi hiêm. Trong thiên nhiên chỉ 
có khoảng ba chục khoáng vật chứa nguyên 
tô quý báu này. Hợp chât thiên nhiên chủ yêu 
của liti là spođumen. Các tỉnh thể của khoáng 
vật này có hình dáng tựa như những thanh tả 
vẹt đường sắt hoặc thân cây, đôi khi đạt đến 
kích thước không lồ: tại bang Nam Đacôta 
(nước Mỹ) đã tìm thây một tỉnh thể dài hơn 


¡5 mét và nặng hàng chục tân. Tại các mỏ ở 
Mỹ đã phát hiện ra các biên thể của spođumen 
có màu xanh ngọc bích và màu tím phớt hồng 
rât đẹp. Đó là các khoảng vật hiđenit và cụnXIt 
rải QUÝ. 

lá pccmatit dạng granIt có thê øiữ một vaI 
trò to lớn trong việc dùng làm nguyên liệu 
để sản xuât liti. Người ta dự tính rằng, trong 
một kilômet khôi granIt có tới hơn một trăm 
ngàn tần lít. Đó là một lượng lớn hơn: rât 
nhiều so với lượng liti khai thác được hàng 
năm ở tât cả các nước trên thê giới cộng lại. 
Trong các kho tàng granit, bên cạnh liti còn 
có nIobl, tantali, zIrIconi, thori, urani, neođim, 
XezZI, XerI, prazeođim và nhiều nguyên tô hiêm 
khác. Nhưng làm thê nào để bắt được đá øranIt 
phải chia xẻ của cải của nó với con người? 
Các nhà bác học đang ra sức tìm tòi và nhât 
định sẽ sáng tạo ra những phương pháp tựa 
như câu thần chú cVừng ơi! hãy mở ral), 
cho phép con người mở cửa các kho báu 
granit. ° : 

Để kêt thúc câu chuyện về liti, chúng tôi 
xin kể một chuyện vui, trong đó nguyên tô 
này đã đóng vai trò rât quan trọng. Năm 1891, 
anh sinh viên vừa tôt nghiệp Trường đại hòa 
tông hợp Havơt ở Mỹ tên là Rôbec Ut (Robert 


Wood) (sau này trở thành nhà vật lý học nỗi 
tiếng) đã đên Bantimo để nghiên cứu hóa học 
tại trưởng đại học tông hợp địa phương. Khi 
đên ở trong hà !rọ của sinh viên, Ut nghe 
đồn rằng, ba chú bình như vẫn thường làm 
món thịt rán buổi sáng bằng... những miêng 
thịt góp nhặt từ các cĩa thừa lại sau bữa trưa 
ngày hôm trước. Nhưng làm thê nào để chứng 
minh điều đó? 

Vôn là một ngườ: rât ưa thích tìm lời giái 
độc đáo đồng thời lại đơn giản cho mọi bài 
toán, lần này, LJt cũng không làm trải với 
những nguyên tắc của mình. Một hôm, trong 
bữa ăn trưa người ta dọn ra món bịt-tết, 
anh bèn để thừa lại trên đĩa vài miêng thịt 
khá to sau khi rắc lên đó một ít muôi ÌitI 
clorua—một chât hoàn toàn không độc, 
bể ngoài và mùi vị rât giông muôi ăn bình 
thường. Ngày hôm sau, những miêng thịt 
rán trong bữa ăn sáng của sinh viên đã được 
đem c(thiêu» trước khe hở của kính soi quang 
phô. Vạch đỏ của quang phổ vôn đặc trưng 
cho liti đã cho một kêt luận dứt khoát: bà chủ 
nhà trọ quá keo kiệt đã bị vạch mặt. Còn Ut 
thì mãi nhiều nă¡n sau vẫn thây thích thú mỗi 
khi hồi tưởng lại cuộc thực nghiệm tìm vêt 
của mình. 


KIM LOẠI CUA KỶ NGUYÊN VŨ TRỤ 





Chuyện cỗ tích biên thành chuyện thật. Các mỏ 
ngọc bích của nữ hoàng Clêopat.— Trò tiêu khiển của 
hoàng đê La Mã. —«Nó xanh lục, trong ngần, vui mắt 
và dịu dàng». — Bí mật của người Inka. — Người sảnh 
ngọc tiên hành thâm vân.— Hòn đá độc nhât trở về 
nước Nga. —(Buỗi sáng xanh tươi và buôi chiều đẫm 
máu». — Chó Jinđa đi tìm berili. — Cây thông kể chuyện 
øì? — Một thông báo giật gân. — Kẻ khuây động sự yên 
tĩnh. — Lời buộc tội nặng nề. —(Bản án» được xem xét 
lại. — Vào vũ trụ:--Đơn đặt hàng kỳ lạ.-- Sẽ khỏng 
có vụ nô! — Liên minh của các kim loại nhẹ nhât. Một 
phát minh quan trọng. -Nơtron làm chậm cuộc chạy 
đua. Ấm thanh phá vỡ kỷ lục. «Kim nguyên tử. 
Những viên :igoc làm bằng tay. 
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‹Berili - một trong những nguyên tô tuyệt 
diệu nhât. một nguyên tô có ý nghĩa to lớn cả 
trên lý thuyêt lẫn trong thực tiễn. 

..Việc làm chủ bầu trời, những chuyên bay 
dũng cảm của máy bay và khinh khí cầu sẽ 
không thể thực hiện được nêu không có các 
kim loại nhẹ, và chúng ta sẽ thây trước rằng, 
cả berili cũng sẽ đên giúp nhôm và magle là 
các kim loại hiện đại của ngành hàng không. 

Và khi đó máy bay của chúng ta sẽ bay với 
tc đệ hàng ngàn kiômet trong một gIỜờ. 

Một tương lai xán lạn đang chờ đón bertli! 

Hỡi các nhà địa hóa học, hãy tìm ra những 
mỏ mới. Hỡi các nhà hóa học, hãy tìm cách 
tách thứ kim loại này ra khỏi người bạn đồng 
hành của nó là nhôm. Hỡi các nhà công nghệ 
học, hãy làm ra những hợp kim nhẹ nhất, 
không chìm trong nước, cứng như thép, đàn 
hổi như cao su, bền như platin và vĩnh cửu 
như ngọc quý... 

Có thể, những lời đó hiện giờ xem ra giông 
như chuyện hoang đường. Nhưng trước mắt 
chúng ta, biệt bao chuyện hoang đường tửng 
biên thành chuyện có thật đã hòa nhập vào tập 
quán hàng ngày rồi đó sao, và chúng ta quên 
rằng, mới 20 năm về trước, chiêc rađio và phim 
lồng tiêng đã chẳng ngân vang như câu chuyện 
hoang đường tưởng tượng đây ư?» 

Cách đây gần nửa thê kỷ, nhà bác học Xô- 
việt vĩ đại, viện sĩ A. E. Ferxman đã việt như 
vậy. Lúc bây giờ, ông đã biệt đánh giá đúng 
đắn ý nghĩa của berlll. 

Đúng, berili là kim loại của tương lai. 
Và đên lúc ây, trong Hệ thông tuần hoàn sẽ 
có những nguyên tô mà lịch sử của chúng tương 
tự như lịch sử của berili, cũng lùi về quá khứ 
Xãa XÔI. 

..Hơn hai ngàn năm về trước, trên sa mạc 
Nubi khô cằn, nơi có những mỏ ngọc bích 
nội tiêng của nữ hoàng Clêopat, những người 
nô lệ đã khai thác được những tinh thể đá 
mau xanh kỳ diệu. Từng đoàn lữ hành lạc 
đà đã mang ngọc bích đên bờ Biển Đỏ, rồi 
từ đó, ngọc bích đi vào cung điện của vua chúa 


các nước châu Âu. Cận Đông và Viễn Đông --- 
các hoảng đẻ V›;zanti, các quôc vương Ba Tư, 
các thiên tử Trung Hoa, các vương hầu Ấn Độ. 

Với ánh hào quang lộng lẫy, với rnàu sắc 
trong ngan, với vẻ đẹp huyền áo khi thì xanh 
lục đậm. gần như xanh thẫm, khi thì xanh 
lung lính chói ngời —trái qua nhiều thời đại, 
ngọc bích đã làm cho con người phải mê say. 
Nhà sử học cổ J[a Mã Plini Bô đã viêt: «So 
với ngọc bích thì hông một vật nào có thé 
xanh bơn được...». Theo truyền thuyêt, hoảng 
đê La Mã Neron -— một con người tàn bạo và 
hiệu thắng, thường hay xem các trận đầu đấm 
máu của bọn (người chọi qua một tính thê 
ngọc bích mài nhẫn. Khi ở La Mã bùng lên 
một đám cháy, Neron đã ngắm nghía những 
ngọn lửa nhảy múa bập bùng qua viên ngọc 
bích «(quang học» ây, trong đó, mảu a cam 
của ngọn lửa rờn rợn hòa lẫn màu xznh lục 
của viên ngọc*. (Nó. xanh lục, trong ngân, 
vui mắt và địu đàng như cỏ xuân...». A. í. Kup- 
rin đã viêt như vậy về ngọc bích. 

Cùng với việc tìm ra châu Mỹ, một trang sử 
mới đã được ghi thêrmn vào lịch sử của loại 
đá xanh này. Trong các ngôi nộ và đền miều 
ở Mêxicô, Pêru, Côlumbia, người Tây Ban 
Nha đã tìm thây vô sô ngọc bích lớn, màu lục 
thẫm. Chỉ mây năm sau đó, họ đã vơ vét hề 
những của cải huyền bí này. Họ cũng ởi tìm 
các địa điểm mà người xưa đã khai thác thứ 
ngọc ky diệu này nhưng không tìm thây. 
Mãi đên giữa thê kỷ XVI, những kẻ chính 
phục châu Mỹ mới làm chủ được bí mật của 
người Inka và mới xâm nhập được vào các 
kho báu chứa đầy ngọc bích ở xứ Côlumbia. 

Với vẻ đẹp hiêm có, ngọc bích Côlumbia 
đã ngự trị trong nghề kim hoàn đền thê kỹ 


* Có lẽ phải đính chính một điều quan trọng: 
trong truyền thuyêt cô này: theo các nguồn tin 
trên báo chí thi chiêc ông nhòm của Neron hiện 
được giữ tại Vatican gần đây đã qua sự giám định 
của một chuyên gia về khoáng vật học, thì hóa ra 
tỉnh thể ây không phải là ngọc bích mà là crizolit. 
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NX. Năm I831, một người thợ nâu nhựa 
nông ở Uran tên là Macxin Cogiepnicôp 

hi nhặt củi khô trong rừng, gần con suôi 
L2kôva, đã tìm thây viên ngọc bích đầu tiên 
ở nước Nga. Những viên ngọc bích lớn màu 
lục sáng của xứ Uran đã nhanh chóng được 
những người thợ kim hoàn trên thê giới 
thừa nhận. 

Trong thời gian làm «quyền chỉ huy» xưởng 
mài mặt đá ở Ecaterinbua, lacop Cocôvin — 
một con người liêm khiêt, rât am hiểu về đá 
và cũng là nghệ nhân làm đổ đá quý, đã lãnh 
đạo việc khai thác các mỏ ngọc bích ở Uran. 
Năm 1334, một viên ngọc bích rât lớn, nặng 
hơn hai kilôgam, tìm được tại một trong các 
mó ở đây đã đên tay ông. Lúc bây giờ ông đầu 
có biêt viên đá đẹp đẽ từng đi vào lịch sử khoáng 
vật học với tên gọi (ngọc bích Cocôvin» ây 
sẽ đóng vai trò định mệnh trong sô phận 
của ông. 

Người (chỉ huy» đã tự tay mài những viên 
đả quý nhât. Lần này, ông cũng định chính 
tay minh mài các mặt vién ngọc không lồ. 
Nhưng ý định của ông không thực hiện được: 
theo một lời tô giác bịa đặt từ Pêtecbua, một 
ban điều tra bât ngờ ập đên, ra lệnh lục soát 





nhà Cocôvin và đã (tim thây» viên ngọc bích 
mà ông không định giâu đi. Người ta đã áp 
giải Cocôvin về thủ đô cùng với viên ngọc. 
Bá tước PerôpxkI vôn lừng danh là người 
sành sỏi và ưa thích đá quý đã tiên hành thâm 
vân vụ này. Ông ta đã đưa vụ án đên cách kết 
thúc mà mình vẫn hằng mong đợi: bá tước 
đã nhôt chảng Cocôvin vô tội vào nhà tù 
(trong tù, vì không thể chịu đựng nổi những 
lời vu không bât lương nên ngay sau đó, 
người thợ ngọc đã tự sát), còn viên ngọc bích 
thì vượt qua kho bạc nhà nước để đên bỏ sung 
cho bộ sưu tập của bá tước. Nhưng viên ngọc 
cũng không ở đây được bao lâu: vì đánh bạc 
bị thua to nên viên đại thần danh tiêng này 
phải đành lòng từ giã nó, và viên ngọc bích 
lại đền cư ngụ ở nhà viên cô vân cơ mật của 
triều đình là công tước Cochubây — người 
chủ của bộ sưu tập đá quý lớn nhât nước Nga. 
Sau khi vị công tước này chêt, con trai ông 
ta đã chuyên chở nhiều ngọc quý, trong đó có 
cả viên (ngọc bích Cocôvin» sang Viên đẻ bán 
hêt. Theo thỉnh cầu của Viện hàn lâm khoa 
học Nøga, triều đình Nga hoàng đã bỏ ra một 
món tiền lớn để mua lại bộ sưu tập. Viên ngọc 
bích lớn nhât thê giới đã trở về Tổ quồc và 
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hiện nay đang được trưng bày tại Viện bảo 
tàng khoáng vật học thuộc Viên hàn lâm khoa 
học Liên Xô ở Maxcơva. 

Ngọc bích là một trong những khoảng vật 
của berili. Aquamarin màu xanh nước biến 
và vorobievt màu hồng anh đảo, heliođo 
mwàu rượu vang và berin màu lục phớt vàng, 
fanakH trong suôt và eucla xanh lam dịu dàng, 
crizoberin xanh lục trong trẻo và một biên thể 
lạ thường của nó là alecxanđrit—ban ngày 
thì màu lục đậm, còn khi chiêu đèn vào thì 
màu đỏ tươi (nhà văn N. X. Lexcôp đã mô 
tả một cách hình ảnh: «Buôi sáng xanh tươi 
và buôi chiều đẫm máu») — đó chỉ là một sô, 
nhưng đó là những đại biểu danh tiêng nhât 
của dòng họ ngọc quý chứa berili. 

Vỏ trái đât tuyệt nhiên không nghèo berili, 
mặc dầu berili luôn luôn mang tiêng là một 
nguyên tô hiêm. Điều đó được giải thích bởi 
một lẽ là nhiều khi không dễ gì tìm thây khoáng 
vật chứa berili. Và ở đây, chó —người bạn 
lâu đời của con người, có thể giúp chúng ta. 
Trong những năm gần đây, trên sách báo 
thường xuât hiện những tin tức về việc tìm 
kiêm được khoáng sản nhờ các «nhà địa 
chât bôn chân». Chúng ta đã biệt nhiều sự 
kiện và huyền thoại về việc loài chó dựa theo 
mùi để tìm kiêm một vật hoặc một người nào 
đó. Nhưng còn năng lực địa chât của chúng thì 
như thê nào? Các (nhà sành quặng xù lông» 
ây có thể tìm được những khoáng vật gì? 
Tiên sĩ sinh học G. A. Vaxiliep—người khởi 
xướng một phương hướng mới trong viỆc 
thăm dò các kho tàng thiên nhiên nằm sâu 
dưới đât, kế rằng: «(Bộ sưu tập của Viện bảo 
tàng khoáng vật học thuộc Viện hàn lâm khoa 
học Liên Xô đã giúp chúng ta giải đáp được 
câu hỏi đó. Thí nghiệm với berili kim loại 
đã tó ra rât có hiệu quả: sau khi ngửi kim 
loại này, chó Jinđa đã chọn ra được ngọc 
bích, aquamaiin, vorobievi, fenakit, ber- 
tranđit trong sô rât nhiều khoáng vật, nghĩa 
là nó đã chọn được tât cá những khoáng vật 
va chí những khoáng vật chứa berili. Sau 
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đó chúng tôi để lẫn tât cả các khoáng vật chứa 
berili với các mẫu khoáng vật khác, rồi yêu 
cầu nó tìm lại. Kht đó, con Jinđa đã đi khắp 
nhà bảo tang, rồi nằm úp ngực vào chiêc tủ 
kính mà crong sö có viên ngọc bích lớn nhât 
và súa). 

Các đại biểu của giới thực vật cũng sẵn 
sàng đóng góp công sức của mình vào việc 
tìm kiêm berili. Cây thông bình thường có 
thể đóng vai trò nảy vì nó có khuynh hướng 
tuyên chọn berili từ đât và tích lũy lại trong 
vỏ cây. Nêu cây thông mọc ở gần nơi có các 
khoảng vật chứa berlli thì hàm lượng nguyên 
tô này trong vỏ cây sẽ cao gâp hàng trăm lần 
so với trong đât và gâp hàng chục lần so với 
trong vỏ các cây khác, chăng hạn như cây 
bạch đương hoặc cây tùng rụng lá. 

Như các bạn đã biệt, những người tFợ kim 
hoàn tỏ ra rât «kính nê» đôi với nhiều loại đá 
quý chứa bertil, còn các nhà công nghệ chuyên 
sản xuât berili kim loại thì lại tĩnh tương hơn 
đôi với những thứ quyên rũ minh: trong sô 
tât cả các khoáng vật chứa berili, họ chỉ coi 
trọng berin mà thôi, vì chỉ khoáng vật này mới 
có giá trỊ công nghiệp. Trong thiên nhiên 
thường gặp những tinh thể b:rin không lồ: 
khôi lượng của chúng lên đên hàng chục tân, 
còn chiều dài lên đền vài mét. Gần đây, trên đảo 
Mađagaxca đã tìm thây một đơn tinh thể berin 
nặng 380 tân, chiều dài là 1§ mét, chiều rộng 
là 3,5 mét. 

Tại Viện bảo tàng mỏ ở Lêningrat có một 
hiện vật rât thú vị — đó là một tinh thể berir 
dải một mét rưỡi. Trong mùa đông bị phong 
tỏa năm 1942, đạn pháo của địch đã xuyên 
thủng mái nhà và nỗ ở phòng chính. Các mảnh 
đạn đã làm cho tỉnh thê bị hư hại nghiềm trọng, 
làm cho nó tưởng như không còn được trưng 
bày trong bảo tàng nữa. Nhưng nhờ bàn tay . 
khéo léo của các nghệ nhân phục chê, tính 
thể này đã được khôi phục lại hỉnh dạng 
ban đầu. Hiện giờ chỉ còn lại hai mảnh đạn 
han gỉ được khảm vào tầm bảng thuyêt minh 
làm bằng thủy tỉnh hữu cơ giới thiệu về hiện 


vật này là làm cho mọi người biết đến cuộc 
phẫu thuật mà nó đã trải qua. 

Chẳng có gì đáng ngạc nhiền lì ngày từ xa 
xưa không phải chỉ những người ưa thích 
của quý. mà cả các nhà hóa học cũng rầt chú 
ý đến các viên đã quy chứa berilli. 

Hỏi thê kỷ XVII. khi mà khoa học còn 
chưa biết đên nguyên tô mà bây giờ được 
đặt ở ô số 4 trong Hệ thông tuần hoàn, thì 
nhiều nhà bác học đã cô gắng phân tích berin, 
nhưng không một ai có thê tìm thây thứ kim 
loại chứa trong đó. Hình như nó ân náu sau 
lưng nhôm và các hợp chât của nhôm — tính 
chât của hai nguyên tô này giông nhau đền mức 
độ kỳ lạ. Tuy vậy vẫn có những sự khác biệt. 
„.ul! Nicôla Voclanh (Louis Nicolas Vauque- 
lin) —nhà hóa học Pháp, là người đầu tiên 
nhận thây những sự khác biệt ây. Ngày 26 
tháng Mưa năm thứ sáu của lịch Cộng hòa 
(tức là ngày 15 thàng hai năm [795), tại phiên 
họp của Viện hàn lâm khoa học Pháp, Voclanh 
đã thông báo một tin làm chần động dư luận, 
rằng, trong berin và ngọc bích có chứa một 
thứ «đât› mớ: có những tính chât khác hẳn 
với đât phèn hoặc nhôm oxIt. 

Các muôi của nguyên tô mới nảy có dư 
vị hơi ngọt, vì thê mà Voclanh đã đề nghị gọi 
nó là slixini (theo tiêng Hy Lạp, «glykos» 
nghĩa !à ngọt), nhưng nhiều nhà bác học khác 
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lai coi tên gọi ây là chưa thật đạt, bởi vì muôi 
của một sô nguyên tô khác, chẳng hạn như 
của ytrl, cũng có vị ngọt. Theo để nghị của các 
nhà hóa học nội tiêng là Claprôt (người Đức) 
và I¿kebơ (người Thụy Điển) cÁ hai ông 
đều nghiên cứu bcrmn nguyên tô hóa học 
này được gọi là berIli, còn tên gọi glixini thì 
chỉ tổn tại một thời gian dài trong sách báo 
hóa học của Pháp mà thôi. 

Sự giông nhau giữa bertlli và nhôm đã gây 
nên nhiều điều rắc rôi cho Ð. I. Menđelêep 
người sáng lập nên Hệ thông tuần hoàn của 
các nguyên tô. Nguyên do là vào giữa thê kỷ 
XIX, vì có sự giông nhau này nên berIli được 
coi là một kim loại có hóa trị ba với khôi lượng 
nguyên tử bằng 13,5 vì thê mà nó phải 
chiêm vị trí giữa cacbon và nitơ trong 
Hệ thông tuần hoàn. Điều đó dẫn đên 
sự lộn xộn rõ rệt trong quy luật thay đôi 
tính chât của các nguyên tô và đã khiên người 
ta nghi ngờ tính đúng đắn của Định luật tuần 
hoàn. Vững tin ở sự đúng đắn của mình, Men- 
đelêep cho rằng, khôi lượng nguyên tử của 
berili đã được xác định không đúng, nguyền 
tô này không có hóa trị ba, mà phải có hóa 
trị hai và có những tính chât của magie oxit. 
Trên cơ sở đó, ông đã đặt berili vào nhóm thứ 
hai sau khi sửa lại khôi lượng nguyên tử của 
nó thành 9. Chẳng bao lâu sau, các nhà 
hóa học Thụy Điển là Ninxơn và Pe- 
tecxơn mà trước đây vẫn một mực tin rằng 
berili có hóa trị ba, đã buộc phải xác nhận điều 
đó. Các cuộc nghiên cứu kỹ lưỡng của hai 
ông đã cho thây khôi lượng nguyên tử của 
nguyên tô này bằng 9,1. Như vậy, nhờ berili — 
kẻ khuây động sự yên tĩnh trong Hệ thông tuần 
hoàn, mà một trong những định luật quan trọng 
nhât của hóa học đã giành được chiên thẳng. 

$Sô phận nguyên tô này có nhiều điểm giồng 
sô phận các nguyên tô kim loại anh em với nò. 
Năm 1828, nhà hóa học Đức là Vuẻle (Wohler) 
và nhà hóa học Pháp tà Buxi (Bussy), một 
cách độc lập vời nhau, đà tách được beriHi 
ở dạng tự do và mãi đên bảy mươi năm sau, 
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nhà bác học Pháp là Lơbô (Paul Lebeau) mới 
có thể điểu chê được berili kim loại nguyên 
chât bằng cách điện phân các muôi nóng chảy 
của nó. Cũng dễ hiểu rằng. hồi dầu thê kỷ XX, 
các sách tra cứu về hóa học đã khăng khăng 
buộc tội berili là «kẻ ăn bám», là «chẳng có 
cỏng dụng thực tê. 

Song sự phát triển như vũ bào của khoa học 
và Kỳ thuật đặc trưng cho thê ky XX đã buộc 
các nhà hóa học và các nhà chuyên môn khác 
phải xem xét lại «(bản án» quá bât công này. 
Việc nghiên cứu benili nguyên chât đã chứng 
tỏ rằng, nó có nhiều tính chât quý báu và thú vỊ. 

Là một trong những kim loại nhẹ nhất, 
berili đồng thời lại có độ bền cao, cao hơn cả 
các loại thép kêt câu chứ chưa cần so với các 
bạn «đồng nghiệp» của nó trong nhóm kưn 
loại nhẹ. Chẳng hạn, nêu một sợi dây nhôm có 
tiệt diện một milimet vuông chỉ đủ sức chịu 
đựng được hơn 10 kilôgam (bằng một xô 
nước), thi một sợi dây berili có cùng tiêt diện 
như thê sẽ chịu được một khôi lượng lớn gâầp 
sáu lần, tức là bằng khôi lượng thân thể một 
người lớn. Ngoài ra, berili lại nóng chảy ở 
nhiệt độ cao hơn nhiều so với nhôm và magIe. 
Sự kêt hợp các tính chât một cách tôt đẹp 
như vậy đã làm cho berili ngày nay trở thành 
một trong những vật liệu chủ yêu của ngành 
hàng không. Các chi tiêt của máy bay làm bằng 
kim loại này nhẹ hơn hẳn so với các chi tiêt 
bằng nhôm. 

Tính dẫn nhiệt tuyệt vời, nhiệt dung và tính 
bền nhiệt cao đã cho phép sử dụng berili và 
các hợp chât của nó làm vật liệu giữ nhiệt 
trong kỹ thuật vũ trụ. Chẳng hạn, các bộ phận 
giữ nhiệt trong buồng lái của con tàu vũ trụ 
‹Mercury» của Mỹ đều làm bằng berlli. 

Vì các chi tiêt làm bằng berili bảo đảm cho 
các kích thước có độ chính xác và tính ôn định 
cao nên chúng được sử dụng trong các khí 
cụ con quay hồi chuyên; các khí cụ này nằm 
trong hệ thông định hướng và bình ỗn của 
các tên lửa, các con tàu vũ trụ và vệ tính nhân 
tạo của Trái ĐÂâI. 
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Còn một tính chât nữa của berili khiền nó 
rât có triển vọng trong lĩnh vực chỉnh phục 
vũ trụ: khi đồt cháy. nó tỏa ra nhiệt lượng rầt 
lớn. Về mặt này thì không một kim loại nào 
khác cạnh tranh được với nó. Không phải 
ngẫu nhiên mà các công trình sư về kỹ thuật 
vũ trụ lại coi berili là một thành phần có thể 
tạo nên thứ nhiên liệu tên lửa có năng lượng 
cao dùng cho các chuyên bay lên Mặt Trăng 
và đên các thiên thể xa hơn nữa. Người ta 
cũng để nghị dùng berili để chê tạo các bình 
chứa nhiên liệu của các hệ thông tên lửa: 
khi nhiên liệu cháy hêt, có thể sử dụng ngay 
bao bì» bằng berili làm nhiên liệu. 

Các hợp kim của đồng với berili gọi là 
đồng đỏ berili được sử dụng rộng rãi trong 
ngành hàng không. Nhiều chỉ tiêt đòi hỏi 
phải có độ bền lớn, có sức chông mỏi và chông 
ăn mỏn cao, giữ được tính đàn hồi trong 
khoảng nhiệt độ rộng, có độ dẫn nhiệt và độ 
dẫn điện tôt đã được chê tạo từ các hợp kim 
đó. Người ta ước tính rằng, trong một máy 
bay hiện đại hạng nặng có hơn một ngàn chi 
tiết được chê tạo bằng các hợp kim này. Nhờ 
có tính chât đàn hồi nên đồng đó beriii là loại 
vật liệu tuyệt vời để làm lò xo. Trong thực 
tê, lò xo làm bằng hợp kim này không bị mỏi: 
chúng vẻ thê chịu đựng được hàng tỷ chu kỳ 
tài trọng lớn! 

Nhân đây xin kế một tình tiêt thú vị trong 
lịch sứ Chiên tranh thê giới thứ hai có liên 
quan đên lò xo. Lúc bây giờ, nền công nghiệp 
của Hitle bị cắt rời khỏi các nguồn nguyên liệu 
berili chủ yêu. Trên thực tê, nước Mỹ hầu như 
nắm toàn bộ sản lượng thê giới về thử kim 
loại chiên lược quý báu này. Thê là người 
Đức phải tìm mưu mẹo. Họ quyêt định sử 
dụng nước Thụy Sỹ trung lập để mua lậu 
đồng đỏ berili: các hãng của Mỹ đã nhận được 
đơn đặt hàng từ những người (thợ đồng hồ» 
Thụy Sỹ xin mua hợp kim nay với lượng đủ 
dùng để làm lò xo đồng hồ cho toàn thê giới 
trong khoáng năm trăm nám về sau. Sự thực 
thi mánh khóe này đã bị bại lộ nên đơn đặt 
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hàng ầy không được thực hiện. Nhưng dần 
dần, lò xo bằng đống đỏ berili vẫn có mặt 
trong các loại súng liên thanh cực nhanh mới 
nhât đặt trên máy bay để trang bị cho quân 
đột phát xÍt. 

Tính mỏi là một trong những ‹bệnh nghề 
nghiệp» của nhiều kim loại và hợp kim. Vị 
không chịu được tải trọng thay đôi hướng liên 
tục nên các kim loại và hợp kim này dẫn dẫn 
bị phá hủy. Song nêu thêm vào thép một 
lượng berili, dù rât nhỏ, cũng có tác dụng 
như một cánh tay hứng đỡ sự mệt mỏi. Nêu 
như các nhíp ô tô làm bằng thép cacbon thông 
thường sẽ bị gãy sau 800 —850 ngàn lần xô 
đây, thì sau khi pha thêm (vitamin Be» vào 
thép, nhíp sẽ chịu đựng được hàng chục triệu 
lần xô đây mà vẫn không tỏ ra có dâu hiệu 
mỏi mệt. 

Khác với thép, đồng đỏ berlili không phát 
ra tia lửa khi va đập vào đá hoặc kim loại, 
vì thê mà nó được sử dụng rộng rãi để chê 
tạo các dụng cụ dùng ở những nơi dễ gây nỗ 
như trong các hầm mỏ, các nhà máy sản xuât 
thuôc nỗ, các trạm xăng đầu. 

Berili có ảnh hưởng rõ rệt đền các tính chât 
của magie. Chẳng hạn, chỉ cần pha thêm vài 
chục phần triệu berili cũng đủ giữ cho các hợp 
kim magie không bị bôc cháy khi nâu chảy và 
khi đúc (tức là ở khoảng 700°C). Khi đó, độ 
ăn mòn của các hợp kim này trong không 
khí cũng như trong nước sẽ giảm hẳn. 

Chắc hẳn một triển vọng to lớn sẽ thuộc 
về các hợp kim của berili với liti. Sự liên minh 
của hai kim loại nhẹ nhât này có thê sẽ dẫn 
đền sự ra đời các hợp kim kêt câu tuyệt vời, 
vừa bền như thép, lại vừa nhẹ như gỗ. 

Dựa vào các tính chât hóa học của mình mà 
berili có thê đảm nhiệm rât tôt vai trò chầt khử 
oxi cho thép, giúp thép chông lạt sự xâm nhập 
của oxi. Đáng tiêc rằng, berili vẫn còn quá đắt 
nên các nhà luyện kim chưa thẻ sử dụng nó 
với khôi lượng lớn. Tuy nhiên, họ đã tìm ra 
được một lĩnh vực sử dụng berili quan trọng 
khác mà trong đó không tiêu tồn nhiều kim 





loại này. Đó là dùng nó để bão hòa bề mặt 
các chi tiêt bằng thép-—gọi là sự berlli hóa, 
nhằm nâng cao độ cứng, độ bền và khả năng 
chông mài mòn của chúng. 

Các nhà kỹ thuật rơngen rât ưa chuộng kim 
loại này vì nó để cho tia rơngen đi qua dễ 
dàng, hơn hẳn các kim loại khác. Hiện nay 
trên toàn thê giới, người ta đều dùng berlli 
làm «cửa số» cho các ông rơngen. Khả năng 
cho tia rơngen đi qua của các «cửa số» này 
cao gâp gần hai chục lần so với các (cửa số» 
bằng nhôm mà trước đây vẫn được sử dụng 
vào mục đích nảy. 

Berili đã đóng vai trò nổi bật trong sự phát 
triên của học thuyêt về câu tạo nguyên tử và 
hạt nhân nguyên tử. Ngay từ hồi đầu những 
năm ba mươi, khi bắn phá hạt nhân berili 
bằng hạt anfa, các nhà vật lý học người Đức 
là Bõt (Bothe) và Bêcke (Becker) đã khám phá 
ra cái gọi là (bức xạ berilb›, tuy rât yêu nhưng 
lại có sức đâm xuyên rât mạnh: xuyên qua lớp 
chỉ dày vải xentimet. Năm 1932, nhà bác học 
người Anh là Chatuych (Chadwick) đã xác 
định được bán chât của bức xạ này. Hóa ra, 
đó là một dòng các hạt trung hòa về điện với 
khôi lượng của mỗi hạt xâp xÍ bằng khôi lượng 
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của proton. Những hạt mới này đã được gọi 
là nơtron. 

Vì không mang điện nên các nơtron đễ xâm 
nhập vào hạt nhân nguyên tử của các :ziguyên 
tê khác Tính châ! này làm cho nơtron trở 
thành viên đạn hữu hiệu nhât để bắn phá hạt 
nhân nguyên tử. Hiên nay, (đại bác nơtron» 
được sử dụng rộng rãi để thực hiện các phản 
ứng hạt nhán. 

Việc nghiên cứu câu trúc nguyên tử của 
berili đã cho :hây đặc trưng của nó là tiêt diện 
bắt giữ nơtron thì nhỏ mà trị sô phân tán 
nơtron thì lớn. Vì vậy, berili phát tân nơtron, 
làm thay đối hướng chuyên động và kìm hãm 
tôc độ của chúng cho đên trị sô thích hợp để 
các phản ứng dây chuyền xảy ra một cách hiệu 
quả hơn. Trong sô tât cả các vật liệu rắn thì 
berili được coi là chât kìm hãm nztr2n tôt 
nhât. Nó tỏ ra tuyệt vời khi đóng vai trŠ chât 
phản xạ nơtron, đưa các nơtron trở về vùng 
hoạt động của lò phản ứng, ngăn giử chúng 
lạ, không để cho chúng bị tản mát. Berili 
còn có tính chồng bức xạ rât cao, kê cả ở nhiệt 
độ rât lớn. Tât cả những tính chât tuyệt diệu 
này đã làm cha berili :rở thành một trong 
những nguyên tô cần thiêt nhât của kỹ thuậi 
nguyên tử. 





Khả năng truyền âm của berili rõ ràng là 
một điều mà khoa học rất đáng quan tầm. 
Trong không khí. tốc độ của âm thanh là 
330 mét trong một giầy. còn trong nước là 
I500 mét trong một giấy. Còn trong berili thì 
âm thanh phá vỡ tât cả các kỹ lục đó và đạt 
đến tôc độ 12600 mét trong một giây (gầp 
2 -3 lần so với trong các vật liệu kim loại 
khác). Những người chê tạo nhạc cụ đã chú 
ý đên đặc điểm này. 

Cả berili oxit cũng có nhiều tính chât quý 
bau. Tính chịu lửa tôt (nhiệt độ nóng chảy trên 
2500°C), độ bền hóa học lớn và độ dẫn 
nhiệt cao cho phép sử dụng vật liệu này làm 
lớp lót các lò cảm ứng, làm nổi để nâu chảy 
các kim loại và hợp kim. Chẳng hạn, để nâu 
chảy berili trong chân không, người ta chỉ 
dùng nổi làm bằng berili oxit, vì chât này hoàn 
toàn không tương tác với berlli. Oxit này là 
vật liệu chủ yêu để bọc các bộ phận tỏa nhiệt 
của lò phản ứng nguyên tử. 

Tính chât cách nhiệt của berili oxit cũng có 
thê được sử dụng trong việc nghiên cứu các 
tầng đât sâu của hành tỉnh chúng ta. Có một 
dự án lây mẫu đât đá từ lớp vỏ manti của Trái 
Đât ở độ sâu 32 kiômet nhờ cái gọi là (kim 
nguyên tử»—một lò phản ứng hạt nhân tí 


hon đặt trong một vỏ bọc cách nhiệt làm bằng 
berilil oxI và có mũi nhọn bằng hợp kim 
vonfram_ nặng. 

Berili oxIt đã có «(thâm niên công tác» cao 
trong công nghiệp thủy tình. Pha thêm nó sẽ 
làm tăng độ cứng, tăng chiết suât và độ bến 
hóa học của thủy tính. Việc pha thêm berili 
oxit và các hợp chât khác của berili cho phép 
làm được những loại thủy tình đặc biệt có độ 
trong suôt cao đôi với tât cả các tia của quang 
phố —từ tia tử ngoại đên tia hồng ngoại. 

Berili oxit còn được dùng làm nguyên liệu 
ban đầu để làm ra ngọc bích nhân tạo và các 
loại ngọc chứa berlli khác khi chúng được 
nuôi cây trong điều kiện áp suât và nhiệt độ 
cao. Hiện nay, quá trinh này đã được thực 
hiện không phải chỉ trong các phòng thí nghiệm 
khoa học, mà còn cả trong những điều kiện 
sản xuât. 

...Những lời tiên đoán của A. E. Ferxman -— 
nhà bác học lỗi lạc có nhiều ước mơ, đã trở 
thành sự thật. Chỉ một thời gian ngắn nữa 
thôi, berili sẽ đáp ứng được những hy vọng 
mà người ta đang đặt vào nó. Từ một nguyên 
tô hiêm ít người biêt.đên, ngày nay nó đã trở 
thành một trong những kim loại quan trọng 
nhât của thê kỷ XX. 


KIM LOẠI «DẼỄ PHÁT KHÙNG» 





Những vân đề của các nhà giả kim thuật. —Chân lý 
ở trong nước. — Đành bó tay vì không có pháo hoa. —- 
Trong ngọn lửa của que diêm. —” những lớp dưới của 
vỏ manti. — (Da đá». — Cách nào tôt hơn? — Hải vương 
có thể ngủ yên. — Mỗi người đều góp cô phần của mình. — 
Trong những giây phút nóng nực. — Trong lĩnh vực luyện 
kim. —Đâu tranh chông lại tính ‹dđễ phát khùng». —- 
Điều gì xảy ra dưới nước?--Áo lặn đã sẵn sàng. — 
Bình tĩnh! Tôi chụp nhéP› —Có những việc quan trọng 
hơn. -Trong vỏ trứng. —-Hãy ăn chuôi đi! — Chứng 
nhối máu cơ tim đang đe dọa. — Con trai hay con gái? - 
Không phải chỉ trong y học. - Không cần chờ. - Một 
trám năm sau. - Tựa như chiệc vĩ cầm. —- Vai trò tôt 
nhật từ nay về sau. (Chuyên công du» lên Mặt Trăng. 
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Tìm kiêm loại (đá mầu nhiệm» trứ đanh là 
một trong những vần để chủ yêu mà biệt báo 
.œcán bộ khoa học» của các phòng thí nghiệm 
giả kim thuật thời trung có đã dôc sức vào đây. 
Họ hy vọng rằng. nêu có loại đá đó thì sẽ tìm 
ra bí quyết đề biên các kim loại rẻ tiền thành 
vang. 

Các cuộc tìm kiêm đã được tiên hành theo 
nhiều hướng khác nhau. Một sô người đề nghị 
dùng chì vàc mục đích này. Chì phải được 
đôt nóng đền khi thu được «sư tử đỏ» (tức 
là đên khi nóng chảy), sau đó đem đun sôi 
trong rượu vang chua. Những người khác 
lại cho rằng, nước đái của súc vật là nguyên 
liêu thích hợp nhât để làm ra (hòn đá mầu 
nhiệm». Một sô người khác nữa thì cho rằng, 
chân lý là ở trong nước. 

Cuôi thê kỹ XVIII, một trong những nhà 
giá kim thuật người Anh, có lẽ là người theo 
phái thứ ba, lây nước chảy ra từ lòng đât 
ở gần thành phô Epxom đem đun cho bôc 
_ bơi hêt, kêt quả là đã thu được một loạt muôi 
có vị đăng và có tác dụng nhuận tràng, chứ 
không phải là ‹thứ đé mầu nhiệm». Mây năm 
sau mới phát hiện ra rằng, khi tương tác với 
(kiểm bât biên» (thời bây g!ờ người ta gỌI 
xút và potat như vậy), muôi này tạo ra một 
chât bêt màu trắng, xôp và nhẹ. Khi nung một 
khoáng vật tìm thây ở ngoại vị thành phô cô 
Hy Lạp Magnexi, người ta cũng thu được 
thứ bột đúng như thê. Vì sự giông nhau này 
nên muôi Epxom đã được gọi là magezIt 
trắng. : 

Năm I808, nhà bác học người Anh lả 
Hamfri Đêvi (Humphry Davy) khi phân tích 
magezIt trắng đã thu được một nguyên tô 
mới mà ông gọi là magie. Lễ mừng nhân địp 
tìm ra nguyên tô mới này đã không có pháo 
hoa, bởi vì thời bây giờ chưa ai biêt rằng, 
(đứa con mới sinh» này có những tính chât 
tuyệt vời thuộc về kỹ thuật iàm thuôc pháo. 

Magie là một thứ kim loại trắng như bạc 
và rầt nhẹ. Nó nhẹ hơn đồng hoặc sắt khoảng 
năm lẫn; ngay cả nhôm (co cánh» cũng nặng 


hơn magie một lần rưỡi. Nhiệt độ nóng chảy 
của magie không cao lắm, chỉ 650®C, nhưng 
trong những điều kiện bình thường thì nâu 
chảy magle lại tương đôi khó, vì khi bị nung 
nóng trong không khí đên 550°C,, nó bùng lên 
và bôc cháy tức khắc với ngọn lửa sáng đền 
chói mắt (tính chât này của magie được sứ 
dụng rộng rãi trong kỹ thuật làm thuộc pháo). 
Đề đôt kim loại này, chỉ cần gí vào nó một 
que diêm cháy dở, còn trong môi trường khí 
clo thì nó tự bôc cháy ngay ở nhiệt độ trong 
phòng. Khi cháy, magle tỏa ra nhiệt lượng rât 
lớn và nhiều tia tử ngoại: chỉ vải gam (nhiên 
liệu» này cũng đủ để đun sôi một cục nước đá. 
Các nhà khoa học ở Viện hóa học công nghiệp 
Vacsava đã lợi dụng tính chât này của magie 
vào một việc rât độc đáo: họ đề nghị chê tạo 
thứ vỏ đổ hộp có gắn một mảnh magie mỏng 
để làm chât đôt nóng: chỉ cần mở hộp ra là 
mảnh magie tự bôc cháy và vài phút sau, có 
thê dọn ngay món ăn nóng lên bàn. 

Trong không khí, magie bị mờ đục rât nhanh 


vì nó bị bao phủ bởi một lớp màng oxit. 


Màng này trở thành lớp (áo giáp» chắc chắn, 
giữ cho kim loại không bị oxi hóa thêm nữa. 
Magle là một kim loại hoạt động mạnh: nó 
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chiêm đoạt oxi và clo ở đa sô các nguyên tô 
khác một cách đễ đàng. Tuy magie bên vững, 
chông lại được tác động của một sô axIL. 
natri cacbonat, các chât kiểm ăn da, xăng, 
dầu hỏa. đầu khoáng. nhưng magle lại chịu 
khuât phục trước nước biển và bị hòa tan 
trong đó. Nó hầu như không tương tác với 
nước lạnh. song lại đây oxi rầt mạnh ra khỏi 
nước nóng. 

Vỏ trái đât rât giàu magie : bảy ‹đồng nghiệp» 
của nó trong Bảng tuần hoàn Menđelêep có 
mặt trong thiên nhiên với khôi lượng lớn. 
Các nhà bác học phỏng đoán rằng, ở các lớp 
dưới cùng của vỏ trái đât, hàm lượng nguyên 
tô này hêt sức lớn. Magle có trong thành phần 
của gần hai trăm khoáng vật. Trong sô đó có 
một khoáng vật rât khác thường: nó dễ gâp 
lại như chiêc khăn tay, có thê dùng nó như 


^ˆ ` *ˆ E^ L‹ Ƒ e ^ ^ ` Lá ` 7A *ˆ 
một tờ giây đề gói một vật nảo đó, và cuôi 


cùng, lại khó mà dùng ngón tay để xé rách nó 
thành từng mảnh. 

Năm 1953, tại vùng Viễn Đông, người ta đã 
tìm thây một mẫu khoáng vật như vậy, quả là 
có một không hai. Khi đào giêng khai thác 
ở một mỏ quặng đa kim, công nhân ở đây đã 
phát hiện ra một cái hang nhỏ và trong đó có 
một (tâm màn» trắng như bạc buông thống 
từ đỉnh xuông tựa như được gập làm đôi. 
(Tâm màn› này đải chừng một mét rưỡi, rộng 
khoảng một mét, sờ vào thì cảm thây như da 
thú, vừa mềm vừa dai. Độ nhẹ của (vải) này 
khiên mọi người phải kinh ngạc. Người ta 
lên gửi ngay vật lạ vừa tìm được này đên 
Maxcơva. Phép phân tích hóa học đã cho biệt 
rằng, nó chủ yêu gồm magie alumosilicat 
và là palưgockit- một khoáng vật thuộc 
nhóm atbet lần đầu tiên được viện sĩ 
A.E. Ferxman phát hiện ở mỏ Palưgorxcơ 
hổi những năm hai mươi của thê ký này. Vì 
nó có những tính chât khác thường như vậy 
nên người ta gọi khoáng vật này là (da đả». 
Mẫu «da đá» tìm được ở Viễn Đông hiện được 
tôn trừ tại Viện báo tàng khoáng vật học thuộc 
Viện han lâm khoa học Liên Xô. Mẫu này trở 


thành rồi tiêng là vì lần đầu tiên trên thê giới 
tìm thây môt mẫu (đa đá» có kích thước lớn 
như vậy. 

Magezit. đolomit và cacnalit là các khoáng 
vật có ý nghĩa công nghiệp quan trọng nhất 
về mặt nguyên liệu dùng để sản xuât magie. 

Có hai phương pháp sản xuât magle: 
phương pháp nhiệt điện và phương pháp 
điện phân. Trong trường hợp thứ nhật, người 
ta điều chê magie trực tiêp từ oxIt bằng cách 
dùng một chât khứ nào đó, chăng hạn như 
cacbon, nhôm v.v..., cho tác dụng với magie 
oxit. Phương pháp này khá đơn gián và trong 
thời gian gần đây được sử dụng ngày cảng 
rộng rãi. Nhưng hiện nay, phương pháp điện 
phân vẫn là phương pháp công nghiệp chủ yêu 
để điều chê magie. Ớ' đây người ta điện phân 
các muôi magie nóng chảy, chủ yêu là các 
muôi clorua. Bằng cách này có thê tàu nhận 
được magie rât tỉnh khiêt, chứa không đên 
0,01% tạp chât. 

Không phải chỉ riêng vỏ trái đât mớ! giàu 
magie. Những kho tàng xanh thắm của các 
biển và đại đương đang bảo tồn những trữ 
lượng magie được bỗ sung thường xuyên và 
thực tê là không bao giờ cạn. Chỉ cần nói rằng, 
trong một mét khôi nước biển có tới gần bôn 
kiôgam magie thì đủ thây điều đó. Còn toàn 
bộ khôi lượng nguyên tô này hòa tan trong 
nước biển và đại đương là 6.10' tân. Ngay 
cả những người xa cách với toán học có lẽ 
cũng hình dung được con sô này to lớn đền 
chừng nào. Tuy nhiên, để thây rõ hơn. chúng 
ta hãy hình dung: từ đầu công nguyên đền nay, 
loài người mới trải qua hơn 60 tỉ (6.10'%) 
giây. Còn nêu như ngay từ ngày đầu công 
nguyên, người ta đã bắt đầu khai thác magie 
từ nước biển và đên nay phải rút cho hệt toàn 
bộ trữ lượng nguyên tô này trong nước thi 
mỗi giây phải khai thác được một triệu tân 
maøIe Ì 

Tuy vậy, Hải vương vẫn có thẻ yên tâm về 
của cải của mình: ngay cả trong những năm 
Chiên tranh thê giới thứ hai, khi mà việc sản 
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xuât magie đạt mức đáng kẻ, thì người ta cũng 
mới chỉ khai thác được từ nước biển cả thảy 
80 ngàn tân magle trong một năm (chứ không 
phải trong một giây!). Công nghệ khai thác 
magle khá đơn giản. Trong những chiêc 
thùng lớn, rgười ta trộn lần nước biển với 
vữa vôi làm từ vỏ sò biển nghiền vụn. Kêt 
quả là tạo thành vữa magezi; sau đó, vữa này 
chuyên thành magie clorua. Tiêp theo, magie 
được tach khỏi clo bằng cách điện phân. Hiện 
nay, các nhà máy sản xuât magie từ nước biến 
đang hoạt động ở nhiều nước, mà chủ yêu là 
ở các nước không có trữ lượng magie phong 
phú. Tiện thê các xí nghiệp ven biển nảy còn 
điều chê muôi ăn, muôi Glaubơ, cÌo, nước 
uông và nước muôi để sản xuât xút ăn da. 

Nước ở các hổ mặn chứa magie clorua cũng 
có thê là một nguồn cung câp magie. C” Liên 
Xô cũng có những (khc» maple như thê, 
chăng hạn, ở Crưm (hồ Xaki, hồ Xaxưc- 
Ivas), ớ lưu vực sông Vonga (hồ Entôn) và 
nhiều nơi khác. Vịnh Cara - Bôgat - Hôn tồn 
trữ nhiều nguyên liệu magle; nước mặn ở đây 
chứa tới 30 muôi của nguyên tô này. 

Như vậy, các bại: đã biệt magie là gì và nó 
được khai thác như thê nào. Song nguyên tô 


này và các hợp chât của nó được sử dụng vào 
những mục đích gi? 

Tính nhẹ có thể làm cho kim loại trở thành 
một vật liệu kêt câu tuyệt vời. Nhưng tiệc 
thay, magie nguyên chât lại mềm và không 
bền. Vì vậy, các nhà thiêt kê buộc phải sử 
dụng các hợp kim của magie với các kim loại 
khác. Hợp kim của maøgle với nhôm, với kẽm, 
với mangan được sử dụng rât rộng rãi. Mỗi 
một thành phần của cộng đồng này đều góp 
(cô phần» của mình vào những tính chât 
chung: nhôm và kẽm làm tăng độ bền của hợp 
kim, mangan làm tăng tính chât chông ăn mòn. 
Còn magie thì sao? Magie làm cho hợp kim 
trở nên nhẹ—các chi tiêt làm bằng hợp kim 
magle nhẹ hơn 20—30%% so với làm bằng 
nhôm, nhẹ hơn 50—75% so với làm bằng 
gang hoặc thép. Trong thời gian gần đây. 
nhiều nước đã chê tạo được những hợp kim 
kêt câu nhẹ khác thường, gồm maøle và lì, 
mà lẽ tât nhiên, lúc nào cũng tìm được những 
công việc thú vị liên quan tới chúng. 

Các nhà chê tạo máy bay không thẻ không 
chú ý đền tính nhẹ của các hợp kim magle. 
Ngay từ năm 1934, Liên Xô đã chế tạo chiếc 
máy bay «Sergô Orjônikitze» hoàn toàn bằng 
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các hợp kim magie. Sau khi thử nghiệm thành 
công, máy bay này đã được sử dụng trong 
nhiều năm. Kinh nghiệm này đã có ích trong 
những năm Chiên tranh vệ quôc vĩ đại, khi mà 
các hợp kin magie được dùng để chê tạo xe, 
thân các khí cụ và các chi tiết máy bay. 

Magie cũng có cơ sở vững chắc để được 
sử dụng trong kỹ thuật tên lửa: nhờ có tỈ 
nhiệt cao mà ở những thời điểm nóng nhât, 
các bộ phận bên ngoài của máy móc vũ trụ 
làm bằng hợp kim magle bị nóng ít hơn so với 
làm bằng thép. 

Công nghiệp chê tạo ô tô, công nghiệp dệt, 
in, kỹ thuật vô tuyên, sản xuât khí cụ quang 
học —ngày nay, đâu đâu cũng sử dụng các 
hợp kim nhẹ của magie. Nguyên tô này đóng 
vai trò không kém phần quan trọng trong cả 
ngành luyện kim. Nó được sử dụng làm chât 
khử khí trong quá trình sản xuât nhiều thứ 
kim loại (vanaởi, crom, ziriconi, titan). Magle 
góp phần vào việc khử oxi trong thép và trong 
các hợp kứm — nó làm giảm lượng oxi là chât 
rât có hại đôi với kim loại. 

Khi pha vào gang nóng chảy, magie làm 
cho gang thay đổi tính chât, làm cho câu trúc 
và nhiều tính chât cơ học khác của gang trở 
nên tôt hơn. Các vật đúc bằng gang biên tính 
có thê thay thê các vật rèn bằng thép. Tuy nhiên, 
không phải dễ làm cho magie tiêp xúc với các 
kim loại nóng chảy, vì nhẹ nên nó không chịu 
chìm vào kim loại lỏng mà cứ nỗi trên bề mặt, 
rồi cháy bùng lên và làm cho gang tung tóe 
khỏi gáo múc. Thật là dễ hiểu khi loại (pháo 
hoa» như thê không làm cho các nhà luyện 
kim thích thú. Ở đây đã tìm được lôi thoát: 
ép hỗn hợp gồm magie, chât dẻo và các thành 
phần khác thành từng bánh, bên trong có lõi 
thép đóng vai trò làm vật nặng. Bánh này sẽ 
ngoan ngoãn› lặn vào trong gang nóng chảy. 
Các chât phụ bao quanh magie sẽ cháy từ từ, 
không làm cho magle bùng lên. Lõi thép tan ra 
nhanh chóng và hòa tan trong gang nóng chảy, 
magie còn lại một mình chăng gây nên điều 
gì khác ngoài việc cải thiện tính chât của gang. 


Hoạt tính hoa học của magie đã gợi cho các 
công trình sư ngành thủy lợi một ý nghĩ thú 
vị. dìm một tâm magiIc vào nước và nôi nó với 
kêt câu kim loa: ngầm bằng một dây dẫn ià ta 
có được một bộ pin với kích thước rât lớn, 
trong đó, nước đóng vai trò chât điện phân. 
Tâm magie thực hiện chức năng của một điện 
cực hoạt động sẽ bị phá hủy dần dần, song nhờ 
vậy mà nó báo vệ vững chắc phần kim loại 
của kết câu chính. Các hành lang ngầm. bằng 
thép và bêtông côt thép của công trình khai 
thác mỏ Đá Dầu —nơi ở của những người 
khai thác đầu mỏ trên biển Caxpi, đều được 
bảo vệ bằng phương pháp này. 

Dưới nước, magie còn có một công dụng 
khác. Ở nước Anh người ta đã chê tạo một 
loại áo lặn sâu bằng các hợp kim của magie 
có khả năng chịu được áp suât thủy tĩnh :#n. 
Không bao iâu nữa sẽ đên lúc mà các nhà địa 
chât, thợ khoan, thợ lắp ráp sẽ mặc nhing 
bộ quần áo nhẹ và bền như vậy để lặn xuông 
đáy biển tiên hành những công việc liên quan 
tới việc khai thác khoáng sản. 

Magie (ở dạng bột, dạng sợi. dạng dải) 
bôc cháy với ngọn lửa sáng trắng tới chói mắt. 
Tính chât ây được sử dụng rộng rãi trong kỹ 
thuật quân sự — để sản xuât pháo sáng và pháo 
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hiệu, đạn pháo vạch đường và bom cháy. Trước 
đây, các nhà nhiệp ảnh đã rât quen thuộc với 
nguyền tô này: (Bính tính! Tỏi chụp nhé» 
thê rồi ánh chớp rực sáng của bột magie chiêu 
rọi vào khuôn mặt của những ai muôn giữ 
lại hỉnh ảnh của mình cho con cháu. Ngày nay 
thì magie không còn giữ vai trò này nữa — 
các đèn điện cực mạnh đã buộc nó phải «từ 
chức›. 

Nhưng chắc hẳn điều đó không làm cho 
magie phải buồn rầu: nó còn có những công 
việc quan trọng hơn. Chính magie tham gia 
vào một công việc to lớn là tích lũy năng lượng 
mặt trời. Magle có mặt trong chât diệp lục — 
một pháp sư vĩ đại, là chât hâp thụ năng lượng 
mặt trời rồi dùng năng lượng ây để biên khí 
cacbonic và nước thành những chât hữu cơ 
phức tạp (đường, tính bột v.v...) cần thiêt 
cho sự sông của con người và của mọi động vật. 
Quá trình thành tạo các chât hữu cơ như vậy 
được gọi là sự quang hợp; quá trình này có 
kẻm theo sự zsiải phóng oxi từ lá cây. Nêu 
không có chât điệp lục thì sẽ không có sự sông, 
mà nêu không có magle thi không có chât diệp 
lục, vì nguyên tô này chiêm đên 2% trong đó. 
Như vậy có nhiều không? Các bạn thử đoán 
xem: chỉ riêng lượng magie trong chât diệp 
lục của thực vật cũng đã lên đền gần 100 tỉ 
tân ! Ngoài thực vật ra, magle còn có mặt trong 
hầu hết tât cả các cơ thê sông. Giả sử bạn cân 
nặng 60 kilôgam thì trong đó có chừng 25 
gam magIe. 

Hồi giữa những năm 60, các nhà bác học 
ở Trường đại học tông hợp Minmnexôta 
(nước Mỹ) đã làm một việc rât bô ích: họ đã 
chọn vỏ trứng làm đôi tượng nghiên cứu khoa 
học và đã xác định được rằng, vỏ trứng chứa 
cảng nhiều magie thì càng bền chắc. Điều đó 
có nghĩa là nêu thay đôi thành phần thức ăn 
của gà đẻ, ta có thể làm tăng độ bền của vỏ 
trứng. CnÏ cần qua những con sô sau đây cũng 
đủ thây được tầm quan trọng của kêt luận này 
đôi với nông nghiệp: chí riêng ớ bang Min- 
nexôta, thiệt hại hàng nă:n do nạn vỡ trứng 





lên tới hơn một triệu đô la. Vậy sẽ không có 
ai nói rằng, công trình nghiên cứu này của các 
nhà bác học là không có giá trỊ. 

Magie cũng được sử dụng rộng rãi trong 
y học: chúng ta đã nói đên (muôi Anh› (tức 
là magie sunfat) là một thứ thuôc xô rât tôt. 
Magie oxit tính khiêt (magezI nung) được sử 
dụng khi độ axit của dịch vị quá cao, khi bị 
ợ chua và nhiễm độc axit. Magie peroxIt 
là một thứ thuôc chông nhiễm khuẩn khi bị 
TÔI loạn tiêu hóa. 

Các sô liệu thông kê đã khẳng định rằng, 
những người sông ở các vùng có khí hậu âm 
áp thì ít bị bệnh co thắt mạch máu hơn so với 
những người phương bắc. Như chúng ta đã 
biêt, tiêm dung dịch của một sô muôi magie 
vào tĩnh mạch hoặc vào bắp thịt thì trị được 
chứng co thắt và kinh giật. Hoa quả và rau giúp 
cho việc tích lũy một lượng dự trữ cần thiệt 
các muôi nảy trong cơ thê (mơ, đào và súp-lơ 
rât giàu magie). Chằng hạn, ở châu Á, nơi mà 
khẩu phần thức ăn nhiều magie, thì bệnh xơ 
cứng động mạch và các chứng bệnh tìm mạch 
khác ít xảy ra hơn ở châu Âu hoặc châu Mỹ. 
Các thầy thuôc ở Anh khuyên rằng. mỗi ngày 
nên ăn bõn quá chuôi đẻ bù lại một nửa nhu 
cầu về magie của cơ thể trong một ngày 
đêm (khoảng 0.3-- 0,5 gam). 
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Những thí nghiệm do các nhà khoa học 
Hungar! tiên hành trên động vật đã xác nhận 
rằnø, nêu thiêu magie trong cơ thể thì dễ 
mắc bệnh nhổi máu. Người ta đã cho một 
sô con chó ăn với khẩu phần giàu magie và 
một sô con chó khác ăn với khẩu phần nghèo 
magie. Kêt quả thỉ nghiệm này đã cho thây 
rằng, những con chó nào mà khâu phần ăn 
của chúng thiêu magie thì đều mắc bệnh nhồi 
máu cơ tim. 

Ở những người hay cáu gắt, dễ bị xúc động, 
các cơ tim khi làm việc thường hay bị rôi 
loạn hơn là ở những người điềm tĩnh. Sở dĩ 
như vậy là vì khi xúc động, magle có trong cơ 
thê sẽ bị cbôc cháy». 

Các nhà sinh học Pháp cho rằng, nguyên tô 
này sẽ giúp các thầy thuôc chông lại một căn 
bệnh nghiêm trọng của thê ky XX là bệnh lao 
lực. Các công trình nghiên cứu đã cho thây 
rằng, trong máu của những người mệt mỏi có 
¡it magie hơn so với những người còn sung sức, 
và ngay cả khi mà (đường cong magie» chỉ 
bị lệch rât ít so với mức bình thường thi cũng 
không phải là hoàn toàn vô sự. 

Các nhà sinh học Pháp cũng đã xác định 
được ảnh hưởng rât đáng chú ý của nhiều 
nguyên tô đôi với giới tính của thê hệ con cháu. 
Thi ra, nêu trong thức ăn của con vật mẹ mà 
thừa kali thi đàn con sinh ra sẽ chủ yêu là con 


đực, còn nêu thức ăn chứa nhiều canxi và magIe 
thì đàn con sinh ra chủ yêu là con cái. Có :hế 
chẳng bao lâu nữa, các thầy thuôc sẽ thảo ra 
những thực đơn đặc biệt cho các bà mẹ tương 
lai bảo đảm cho họ sinh con trai hoặc con gái 
theo ý muôn. Nhưng trước hêt cần phải xác 
định cho rõ, tác dụng của các nguyên tô này như 
đã ghi nhận được, liệu có thê áp dụng cho con 
người được hay không. Bởi vì, các cuộc khảo 
nghiệm vừa kê chỉ mới được tiên hành đôi 
với... bò cái.. 

Phạm vi sử dụng các hợp chât của magle 
không phải chỉ bó hẹp trong y học. Chẳng hạn, 
magie oxit được sử dụng trong công nghiệp 
cao su, trong việc sản xuât ximăng, gạch chịu 
lửa. Một hãng ở Canađa đã hoàn chỉnh công 
nghệ sản xuât một loại vật liệu. chịa lửa mới, 
chông được ảnh hưởng của các loại xỈ, có 
độ bền cao và độ rỗng nhỏ; ở đây, magie oxIt 
có độ tinh khiêt cao chỉnh là thành phần chủ 
yêu của loại vật liệu chịu lửa này. 

Như chúng ta đều biết, các đèn điện tử 
thông thường chỉ bắt đầu làm việc bình thường 
sau khi chúng đã được đôt nóng. Mỗi lần chúng 
ta mở máy thu thanh hoặc thu hình đều phải 
chờ một lúc rồi mới nghe được tiêng nhạc 
hoặc nhìn thây màn ảnh nhâầp nháy. Để khắc 
phục nhược điểm nảy của đèn điện tử, các 
nhà khoa học Ba Lan đã để nghị phủ một lớp 


30 


magie oxit lên catỏt. Loại đến mới này sẽ làm 
việc ngay sau khi đóng mạch. 

Ngay từ năm TR67, một người Pháp tẻn là 
Xoren đã trội magie OXI nững nóng với dụng 
địch magic clorua đâm đặc và đã thủ dược 
cát gói là xmmnang matec7! (hay ximmăng Xorcen). 
Ngày này. người ta sử dụng chât gắn kêt này 
đẻ sản xuâầt các loại vật liệu xây dựng vừa nhẹ, 
vừa chồng cháấy., vửa cách âm: đó là fibrolit 
làm từ phoi gỗ và xilolit làm từ mùn cưa. 

Mlagie peroxit được dùng để tây trắng vải, 
magie sunfat được sử dụng trong công nghiệp 
đệt và công nghiệp giây để làm chât tây trước 
khi nhuộm, còn magle cacbua thì được dùng 
vào việc sản xuât vật liệu cách nhiệt. 

Cuôi củng, một lĩnh vực hoạt động quan 
trọng nữa của magie là ngành hóa học hữu cơ. 
Ở' dạng bột, magie được sử dụng để khử 
nước trong các chât hữu cơ quan trọng như 
rượu vả anilin. Các hợp chât hữu cơ chứa 
nagle (trong đó, nguyên tử magie trực tiệp 
liên kêt với nguyên tử cacbon) có ý nghĩa rât 
lớn. Các chât này, đặc biệt là các hợp chât 
ankin-magie-halogenua (thuôc thử Grignard) 
mà trong thành phần của nó có các halogen 
(clo. brom hoặc I1ot), được sử dụng rộng rãi 
trong hóa học. Vai trò của các hợp chât này 
quan trog đên mức vào năm 1912, nhà hóa 
học người Pháp là Grinia (Grignard) được 
nhận giải thưởng Noben do đã điều chê được 
các ankin-magie-halogenua và hoàn thiện việc 
tông hợp các hợp chât hữu cơ. Sau đó nhiều 
năm, ông đã viêt: c(Tựa hồ như một cây đàn 
vi cẩm đã được lên dây thật tôt, dưới những 
ngón tay điêu luyện, các hợp chât hữu cơ chửa 
magie có thế phát ra những tiêng ngân vang 
với âm hướng mỗi lúc một mới mẻ, bât ngờ 
va hải hoa hơn». 

..Thê đây, hoạt động của magle trong thiên 
nhiên và trong nền kinh tê quôc dân thật là đa 
dạng, trên nhiều phương điện. Song cô lẻ 
hãy còn sớm nều ta nói về nguyên tô này rằng: 
(cTât cả những øi có thé làm được thi nó đã làm 
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hết cả rốm. Nhà luyện kim Xô-viêt nội tiêng, 
viện sĩ Á. Fˆ. Bêlop đã tiên đoán việc sử dụng 
rộng rải magle làm vật liệu kết câu. Ông viết: 
(|ĐỞên năm 2000, nhât thiệt sẽ tìm được cách 
bảo vệ magie khỏi bị ăn mòn và nó sẽ là một 
(rong những kim loại cơ bản». 

Các hợp kim của magic đã được lên Mát 
Trăng; nơi đây, dưới dạng một số chị tiết 
của chiêc máy khoan tự động đặt trên trạm 
(Mặt Trăng-24», chúng đã tham gia vào việc 
lây mẫu đât đá trên Nguyệt Cầu. Những yêu 
cầu rât nghiêm ngặt đã được đặt ra cho việc 
lây mẫu đât đá. Thứ nhât là cơ câu này phải nhẹ, 
vì trong một cuộc du hành đường dải như vậy, 
phải tôn một lượng chât đôt rât lớn cho mỗi 
kilôgam vô ích. Thứ hai là các chi tiêt của máy 
phải rât bền: nêu không tin chắc rằng chúng sẽ 
không dẫn đền những giây phút gian nan thi 
việc đưa chúng vào mỗi chuyên công cán hệ 
trọng như vậy chẳng còn có ý nghĩa gì nữa. 
Mà quả thật, có thể coi những phút làm việc 
trên Mặt Trăng thực sự là những phút cực 
kỳ gay go. 

Những người thiệt kê máy khoan tự động 
lây mẫu đât đá nói trên đã quyêt định sử 
dụng các hợp kim của titan và magie, vì chúng 
vừa nhẹ, vừa bền. Trước khi đưa lên Mặt 
Trăng, các nhà bác học đã thử nghiệm thiêt 
bị lây mẫu đât đá trong những điều kiện khó 
khăn nhât trên Trái Đât. Nó được kiểm tra 
bằng cách cho khoan đủ mọi loại đât đá khác 
nhau, trong đó có cả những loại rắn chắc nhât. 
Lúc đầu, cuộc thử nghiệm được tiên hành trong 
những điều kiện khí hậu bình thường, sau đó 
mới thử nghiệm trong một buồng kín lớn. 
có độ chân không rât cao và ở nhiệt độ cao 
thâp khác nhau phỏng theo những điều kiện 
trên Mặt Trắng, nơi mà hêt sự (oi bức» bạn 
ngày (nóng đên + L109€) lại tiêp đẻn sự cdạnh 
giá» ban đêm (lạnh đên —120°C)). 
thử nghiệm đã thành công. Ít lâu sau, cả chuyên 
bay của trạm tự động đã diễn ra tôt đẹp: mẫu 
đầt đá trên Mặt Trăng đã được đưa về Trai Đầt. 


Chạc Cuộc 
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Nhà viêt sử cổ đại Plini Bồ có kẻ lại một sự 
kiện lý thú từng xảy ra gần hai ngàn năm về 
trước. Một hôm. một người lạ đên gặp hoàng 
đề La Mã Tibêri. Người đó mang tặng hoàng 
đề một cái chén đo chính mình làm ra từ một 
thứ kim loại lầp lánh như bạc, nhưng lại rât 
nhẹ. Người thợ nói rằng. anh ta lây được thứ 
kim loại mà chưa ai biệt này từ đât sét. Có 
lẻ Tibêr1 ít khi bản tâm biệt ơn al, và ông ta 
cùng là một hoàng đê thiên cận. Sợ rằng, thứ 
kim loại mới với những tính chât tuyệt vời 
của nó sẽ làm mât hệt giả trị của đông vàng và 
bạc đang cât giữ trong kho, nên vị hoàng đê 
này đã ra lệnh chém đầu người phát minh và 
phá tan xưởng của anh ta để từ đây về sau 
Kliông còn ai dám sản xuât thứ kim loại 
‹nñguy hiểm» ây nữa. 

Đó là chuyện có thật hay chỉ là truyền 
.‹huyêt — thật khó nói. Nhưng dẫu sao thì 
«nguy cơ» đã qua khỏi, và tiêc thay, đã qua 
I`u lắm rồi. Mãi đân thê kỳ XYVI, tức là khoảng 
lột ngàn năm trăm năm về sau, lịch sử của 


nhôm mới được ghi thêm một trang mới. 


VỊ y sư kiêm nhà vạn vật học đầy tải năng người 
Đức là Philip Aureon Teofrat Bombat fôn 
Hôhengây (Philippus Aureolus Theophrastus 
Bombastus von Hohenheim)-—-người đã đi 
vào lịch sử với biệt danh là Paratxen, đã làm 
được điều đó. Khi nghiên cứu các chât và các 
khoáng vật khác nhau trong đó có cả các loại 
phèn, n¡à bác học này đã xác định được rằng, 
chúng là muôi của một loại đât chứa phẻn 
nào đó» mà thành phần của nó có chứa oxit 
của một kim loại chưa ai biêt; thứ oxit này về 
sau được gọi là đât phẻn. 

Từ thời xa xưa người ta đã biệt đền các 
loại phèn mà Paratxen từng quan tâm. Theo 
sự xác nhận của nhà việt sứ người Hy Lạp là 
Herôđot (sông ở thê ký thứ V trước công 
nguyên) thì các dân tộc cô xưa đã dùng một 
loại chãt khoáng mà họ gọi là «(alumen». nghĩa 
là đàm săn sợi› để giữ màu khi nhuộm vải. 
Chât khoáng này chính là phẻn. 

Vào khoáng thê kỷ VIII - IX phèn đã được 
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dùng để nhuộm vải, để thuộc đa cừu, da đê 
ở nước Nga có xưa. Thời trung cổ, một số 
xưởng sản xuât phèn đã hoạt động ở châu Âu. 

Năm 754, nhà hóa học người Đức là 
Andreat Xiphizmundơ Macgrap (Andreas Sĩ- 
gismund Marggraf) đã tách được thứ cđât 
chứa phèn» mà Paratxen đã nói đên tư hai 
trăm năm trước đó. Phải qua mây chục nám 
nửa, nhà bác học người Anh là Hamfri Đềvi 
(Humphry Davy) mới thử tìm cách tách thứ 
kim loại ân náu trong phẻn. Năm 1807, bằng 
cách điện phân các chât kiểm, ông đã phát 
hiện ra natri và kali, nhưng ông chưa phân 
giải được đât phèn bằng dòng điện như thê. 
Mây năm sau, nhà bác học người Thụy Điền 
là luên lacop BecxêlHut (Jöns Jakob Ber- 
zelius) cũng bắt tay vào những cuộc thử 
nghiệm như vậy, song công việc của ông không 
thu được kêt quả. Mặc dầu vậy, các nhà bác 
học vẫn quyêt định đặt tên cho kim loại c(bât 
tr;› này: lúc đầu, Becxêliut gọi nó là alumium, 
và về sau, Đêvi đã đổi alumium thành alumi- 
num (nhôm). 

Nhà bác học người Đan Mạch Hans 
Khrixtan Ecxtet (Hans Christian Oersted) 
là người đầu tiên chê được nhôm kim loại 
giông như người thợ vô danh thời cỗ La Mã. 
Năm 1825, trong một tạp chỉ hóa học, ông đã 
đăng một bài trong đó ông viêt rằng, sau những 
thí nghiệm do ông tiên hành đã thu được 
(một mẫu kim loại có màu và ánh kim hơi 
giông thiêc». Nhưng tạp chí này không nỗi 
tiêng lắm nên thông báo của Ecxtet hầu như 
không được giới khoa học chú ý đên. Vả lại, 
vì mải raê nghiên cứu về điện từ nên chính nhà 
bác học đã không coi trọng phát minh này 
của mình. 

Hai năm sau, một nhà hóa học Đức trẻ 
tuổi nhưng đã nỗi tiêng, tên là Fridric Vuẻle 
(Friederich Wohler) đã đên Côpenhaphen dẻ 
gặp Ecxtet. Ecxtet đã cho Vuẻle biết là ng 
không định tiêp tục các thí nghiệm điều chẻ 
nhôm nữa. Thê là sau khi trở về nước Đức, 
Vuêle đã lao ngay vào nghiên cứu vần đề này — 
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một vân đề mà ông đã quan tâm từ lâu. Chỉ 
đên cuôi năm 1827, ông đã công bô phương 
pháp điều chê kim loại mới này của mình. Sự 
thực thì phương pháp của Vuêle chỉ cho phép 
tách được nhôm ở dạng hạt có độ lớn không 
bằng đầu kim băng, nhưng nhà bác học đã tiêp 
tục làm thực nghiệm cho đền khi hoàn chỉnh 
được phương pháp điều chê nhôm ở dạng 
khôi đặc. Ông đã phải mât... mười tám năm 
vào việc đó. 

Thời bây giờ, kim loại mới nảy đã có danh 
tiêng ngay. Nhưng vì người ta chỉ thu được 
nó với lượng rât ít ỏi nên giá của nó cao hơn 
giá vàng và tìm mua được nó không phải đơn 
giản. 

Bởi vậy, cũng dễ hiểu rằng, khi một vị quôc 
vương ở châu Âu đã sắm riêng được cho mình 
một bộ hoàng bào đính cúc nhôm thì ông ta 
liền lên mặt với các vua chúa khác mà món xa 
xi như vậy không hợp với túi tiền của họ. 
Các vua chúa kia chẳng còn cách nào khác 
ngoài ghen tức với người có diễm phúc được 


làm chủ bộ cúc quý hiêm đó và đành âm thẩm 
buồn bã chơ đền một ngày tôt đẹp hơn. 

Chẳng phái chờ đợi lâu, niềm vui lớn đã 
đên với họ: năm 1855, tại cuộc Triển lãm quôc 
tê ở Pari, người ta đã trưng bày (bạc lây từ 
đât sét» làm chân động dư luận. Đó là những 
tâm và thỏt nhôm do nhà bác học kiêm nhà 
công nghiệp ngươi Pháp Hãngri Etilen Xanh- 
Cle Đêv¡n (Henri Etienne Sainte Claine DevIlle) 
chê tạo ra. 

Trước khi xuât hiện những vật trưng bày 
đó, một vài sự kiện sau đây đã xảy ra. Hồi 
ây, Napôleon IH «đứa cháu bé tí của ông 
bác vĩ đại» —như những người đương thời 
thường gọi, là hoàng đề nước Pháp. Võn là 
một kẻ rât thích chọc tức người khác, có 
một lần, ông ta mở một bữa tiệc, tại đó, những 
người trong hoàng gia và những vị khách vinh 
dự nhât thì được dùng thìa và dĩa bằng nhôm. 
Còn những khách khác thì buộc phải sử dụng 
những dụng cụ ăn uông bình thường (song 
vẫn là những thứ dùng cho các bữa tiệc của 
hoàng đê) bằng vàng và bạc. Dĩ nhiên là họ 
uât ức đen phát khóc lên và không tài nào nuôt 
nỗi, nhưng biêt làm sao được, vì ngay cả hoàng 
đê lúc đó cũng không thể sắm đủ cho mỗi 
vị khách một bộ đồ bằng nhôm theo nhu cầu. 
Và khi mà sô mệnh ban cho ông ta một vị hoàng 
tử nôi giõi thì người cha đầy diễm phúc đã 
ra lệnh cho người thợ kim hoàn trong cung đình 
làm một bộ đồ chơi xa xỉ bằng nhôm, vàng 
và các thứ đá quý. 

Sau đó ít lâu, trong óc của Napôleon II 
đã chín muồi một dự án trêu ngươi, hứa hcn 
một niềm vinh quang và hãnh điện, nhưng điều 
chủ yêu là làm cho vua chúa các nước khác 
phải xanh mắt vì ghen tỊ: hoàng đê đã quyêt 
định trang bị cho bình lính trong quân đội của 
mình những bộ áo giáp bằng nhôm. Ông ta 
dành cho Xanh-Cle Đêvin một khoản tiền lớn 
để ông này tìm cách chê được nhôm với sô 
lượng lớn. Lây phương pháp của Vuêle làm 
cơ sở cho những cuộc thực nghiệm của mình, 
Xanh-Cle Đêvin đã đề ra một quy trỉnh công 
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nghệ thích hợp, nhưng kim loại mà ông lảm 
ra vần rât đắt. Chính vì vậy nên binh lính Pháp 
vẫn chưa được ướm thử những bộ áo giáp như 
hà vua đã hứa hẹn, trong khi đó thì nhà vua 
lại rât quan tâm đền việc hộ vệ bản thân mình: 
bọn vệ sĩ của ông ta đã được trưng điện những 
bộ áo giáp bằng nhôm mới tính. 

Phe cánh Bônapac định lợi dụng việc Xanh- 
Cle Eâ3›¡in điều chê được nhôm nguyên chât 
để nhen nhóm lên ngọn lửa dân tộc chủ nghĩa: 
ở khšp mọi nơi, người ta kêu gào về chủ quyền 
của nước Pháp trong việc phát hiện ra 
kim loại này. Đáng kính thay Xanh-Cle 
Đêvin, ông đã phản đôi những lời cthôi 
phông» này bằng một hành động thích 
hợp với một nhà bác học chân chính, 
đồng thời cũng rât độc đáo: ông đã 
dùng nhôm do chính mình sản x:ât ra để khắc 
một tâm huy chương mang chân dung Friẩric 
Vuêle, để năm (1827», rồi gửi tặng nhà bác 
học Đức 

Chính ở thời kỷ này cúng đã xuât hiện (bạc 
Đêvin»› với tư cách là vật trưng bày trong 
Triên lãm quôc tê. Có thể, những người tổ 
chức cuộc triễn lãm đã li: nhôm vào hàng 
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những kim loại thông dụng, nhưng tiêc thay, 
nó vẫn chưa đạt tới điều đó. Thực ra, ngay từ 
thời bây giờ, những người tiên tiên đã hiểu 
được rằng. cúc áo và áo giáp mới chỉ là những 
tình tiệt nhỏ mọn trong đời hoạt động của 
nhôm. Lần đầu tiên nhin thây những sắn phẩm 
bảng nhôm, N.G. Checnưsepxki đã phân 
khởi thôt lên: «Kim loại này nhật định sẽ có 
một tương lai to lớn. Hỡi các bạn, trước mắt 
các bạn là kim loại của chủ nghĩa xã hội. 
Trong tiểu thuyêt (Làm gì?» của ông xuât bản 
năm 1863 có những dòng như sau: («...Nghệ 
thuật kiên trúc của ngôi nhà bên trong này 
thanh thoát biệt bao, những bức tường giửa 
các cửa số gọn nhẹ làm sao. Các ô cửa số thì 
to lớn, rộng rãi, choán hêt cả chiều cao tầng 
nhà... Còn sàn và trần nhà thì thê nào? Các 
cửa lớn và khung cửa số kia làm bằng gì? 
Đó là cái gì vậy? Bạc chăng? Bạch kim ư?... 
Ồ, bây giờ tôi mới biêt, Xasa chỉ cho tôi một 
tâm bảng nhẹ như tâm kính, lại còn có cả hoa 
tai và trâm cài đầu như vậy nữa; phải, Xasa 
nói rằng, sớm hay muộn rồi nhôm cũng sẽ thay 
thê gỗ, và có thê còn thay thê cả đá nữa. Nhưng 
sao lại đồi dào thê. Chỗ nào cũng là nhôm... 
Và đây, trong phòng này nữa, một nửa sản 
để ngỏ, và thê là rõ rồi, nó làm bằng nhôm...». 
Nhưng trong khi những dòng tiên tri này 
được việt ra thì nhôm chủ yêu vẫn là thứ kim 
loại trang sức như trước. Một điều thú vị 
là năm 1889, khi Menđelêep ở Luân Đôn, 
để tỏ ý thừa nhận công lao xuât sắc của ông 
trong sự nghiệp phát triển ngành hóa học, 
người ta đã tặng ông một món quà quý: một 
chiêc cân làm bằng vàng và nhôm. 
Xanh-Cle Đêvin đã triển khai hoạt động 
mạnh mẽ. Tại thị trần La Glaxie, ông đã xây 
dựng nhà máy luyện nhôm đầu tiên trên thẻ 
giới. Nhưng trong quá trình nầu luyện, nhà 
máy đã thải ra nhiều khí có hại, làm ô nhiễm 
bầu không khí của La Glaxie. Những người 
dân địa phương vôn coi trọng sức khỏe của 
mình và không muôn hy sinh sức khỏe vi sự 
tiên bộ kỹ thuật nên đã khiêu nại lên chính 
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phủ. Nhà máy đành phải chuyên đi nơi khác, 
lúc đầu. ra ngoại ô Pari. sau đó, đên miền nam 
nước Pháp. 

Song đên lúc này, nhiều nhà bác học đã thây 
rằng. mặc cho tầt cả mọi cô gắng của Xanh- 
Cle Đêvin, phương pháp của ông vẫn không 
có triên vọng. Các nhà hóa học ở các nước 
khac vẫn tiếp tục công cuộc tìm tòi. Năm 1865, 
nhà bác học Nga là N.N. Bekêtop đã đề xuât 
một phương pháp râầt thú vị. Phương pháp 
này đã nhanh chóng được áp dụng tại các 
nhà máy luyện nhôm ở Pháp và ở Đức. 

Năm 1886 đã trở thành một cái môc quan 
trọng trong lịch sử của nhôm, khi mà nhà bác 
học Mỹ là Saclơ Martin Hôn (Charles Martin 
Hall) và nhà bác học Pháp là Pôn Lui Tutxanh 
Eru (Paul Louis Toussaint Heroult) (hai ông 
độc lập với nhau) đã hoàn thiện phương pháp 
điện phân để sản xuât kim loại này *. Ý tưởng 
này không phải là mới: ngay từ năm 1854, 
nhà bác học người Đức là Bunzen đã phảât 
biêu ý nghĩ về việc điều chê nhôm bằng cách 
điện phân các muôi của nó. Nhưng phải mât 
hơn ba mươi năm, ý định này mới được thực 
hiện Do phương pháp điện phân đòi hỏi 
nhiều năng lượng, nên nhà máy đầu tiên sản 
xuât nhôm bằng phương pháp này ở châu Âu 
đã được xây dựng ở Neyhauzen (Thụy Sỹ), 
gần thác nước sông Ranh-— một nguồn điện 
rẻ tiền. 

Ngày nay, sau hơn một trắm năm, chủng 
ta không thê tưởng tượng được việc sản xuât 
nhôm mà không dùng phương pháp điện 
phân. Chính điều đó đã khiên các nhà bác 
học phái vắt óc suy nghĩ về một sự thực đây 
bí ấn như sau. Ở Trung Quôc có ngôi mộ 


-__—_— _— 





* Trong lịch sử khoa học và kỹ thuật có không 
it những trường hợp mà hai nhà bác học trong 
cung một năm đã đi đên những kết luận hoặc những 
phát minh như nhau. Sự trùng nhau này cảng (chồng 
chất» thêm bới cá Hôn và Eru đều sinh năm 1863 
và như thể đã hẹn ước với nhau, cá hai nhà phát 
minh nay đều mât năm 1914. 





của đại đô đôc danh tiêng là Chu Du, chêt hồi 
đầu thê kỷ thứ IH. Cách đây không lâu, một 
sô họa tiệt trang trí ngồi mộ đã được phân tích 
bằng quang phô. Kêt quả thật bãt ngờ đên nỗi 
phải phân tích lặp đi lặp lại nhiều lần, và mếi 
lần như vậy, vạch quang phố không thiên vị 
ai đã chứng tỏ hùng hồn rằng, thứ hợp kim 
mà những người thợ cô xưa đã dùng làm họa 
tiêt trang trí chứa tới 85% nhôm. Vậy bằng 
cách nào mà ngay từ thê kỷ thứ III người ta 
đã điều chê được kim loại này? Thời bây giờ, 
con người biệt đên điện họa chăng chỉ là qua 
sâm sét, mà sâm sét thi chắc gì đã đồng ý tham 
gia vào quá trình điện phân. Thê nghĩa là vẫn 
phải giả định rằng, từ thời xa xưa ây đã có 
một phương pháp khác nào đó để điều chê 
nhôm, nhưng tiếc thay đã bị thât truyền hàng 
bao thê ky. 

Cuôi thê kỷ XIX, ngành sản xuât nhôm đã 
trưởng thành vượt bậc. kết quả là giá kim loại 
này giảm xuông rõ rệt và nó không còn được 
coi là thứ kim loại quý nữa. Tât nhiên, đôi 
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với những người thợ kim hoàn thì nhôm chẳng 
có gì đáng quan tâm nữa, nhưng lập tức nó 
thu hút được sự chú ý của giới công nghiệp 
mà lúc này đang đứng ở ngưỡng cửa của những 
sự kiện lớn: ngành chê tạo máy bắt đầu phát 
triên mạnh mẽ, ngành công nghiệp ô tô đã 
đứng vững. ngành hàng không đang đi những 
bước đầu tiên mà trong đó nhôm đóng vai 
trò quan trọng nhật. 

Năm 1893. ở Maxcơva đã xuât bản cuôn 
sách ‹¿Nhôm và luyện nhôm› của kỹ sư N. Giu- 
cốp. trong đó tác giả việt: (Nhôm phải chiêm 
vị trí nỗi bật trong kỹ thuật và phải thay thê nêu 
không phải tât cả thì cũng phải thay thê được 
nhiều kim loại thông dụng...». Đã có những cơ 
sở cho lời khẳng định đó: ngay từ lúc bây 
giờ người ta đã biệt những tính chât tuyệt 
diệu của thử cbạc lây từ đât sét». Nhôm là 
một trong những kim loại nhẹ nhât, nó nhẹ 
hơn đồng và sắt khoảng ba lần. Về tính dẫn 
điện và dẫn nhiệt thì nó chỉ thua kém bạc, vàng 
và đồng. Trong những điều kiện bình thường, 
kim loại này có độ bền hóa học khá cao. Nhôm 
có tinh đẻo cac nên có thê cán nó thành lá mỏng 
khoảng vải micrôn, kéo thành sợi rât mảnh 
như tơ nhện; 1000 mét sợi này chỉ cân nặng 
27 gam và có thể để gọn trong một bao diêm. 
Chỉ có các đặc tính về độ bền của nhôm là 
chưa được thỏa mãn lắm. Chính điều đó đã 
thúc ziục các nhà bác học nghĩ cách làm sao 
cho nhôm bền hơn mà vẫn giữ được tât cả 
những tính chât có ích của nó. 

Từ lâu người ta đã biêt rằng, độ bền của 
nhiều loại hợp kim thường cao hơn hắn độ 
bền của các kim loại nguyên chât có mặt trong 
các hợp kim ây. Bởi vậy, các nhà luyện kim 
đã ra sức tìm kiêm cho nhôm những (người 
bạn» mà sau khi (kêt thân» với nhôm thi sẽ 
làm cho nhôm bền hơn. Chẳng bao lâu, thành 
công đã đên với họ. Trong lịch sử khoa học, 
lắm khi những hoàn cảnh ngẫu nhiên lại đóng 
vai trò quyêt định. Chúng tôi xin lần lượt kế 
ra đây. 

Một hôm (chuyện xảy ra hồi đầu thê kỷ XX), 





nhà hóa học kiêm luyện kim người Đức là 
Anfrêt Vinmơ (Alfred Wilm) pha chê một 
hợp kim, trong đó, ngoài nhôm ra còn có các 
chât phụ khác là đồng, magie và mangan. Độ 
bền của hợp kim này cao hơn độ bền của nhôm 
nguyên chât, nhưng Vinmơ vẫn cảm thây có 
thê làm cho nó bền hơn nữa bằng cách đem 
tôi Ông đã đôt nóng một vài mẫu hợp kim 
đền khoảng 600°C, sau đó đem nhúng vào 
nước. Tôi như vậy đã làm cho độ bền của 
hợp kim tăng lên rõ rệt, nhưng vì kêt quả thử 
nghiệm các mẫu khác nhau lại không đồng 
nhât, nên Vinmơ đã tỏ ra nghỉ ngờ ở sự hoàn 
hảo của dụng cụ và độ chính xác của các 
phép đo. 

Nhà nghiên cứu đã kiếm tra lại dụng cụ 
suôt mây ngày liền. Các mẫu bị ông bỏ quên 
vẫn nằm trơ trọi trên bàn một thời gian, và đền 
khi các dụng cụ đo đã sẵn sàng trở lại làm việc 
thì các mẫu ây không những đã được tôi mả 
còn bị bụi bám đầy nữa. Vinmơ tiệp tục cuộc 
thử nghiệm và đã không tin ở chính mắt mình: 
dụng cụ đo đã cho thây rằng, độ bền của các 
mẫu tăng lên gần gâp đôi. 

Nhà bác học lặp đi lặp lại các thí nghiệm 
của mình và mỗi lần đều thây rõ rằng, sau khi 
tôi, trong những ngày tiêp theo, hợp kim vẫn 
tiêp tục ngảy càng trở nên bền hơn. Thê là đã 
khám phá ra một hiện tượng lý thú — đó là 


37 





sự hóa giả tự nhiên của các hợp kim nhôm sau 
khi tôi. 

Bản thân Vinmơ cũng không biêt điều gì đã 
xây ra với kim loại trong quá trình hóa già, 
nhưng sau khi dùng phương pháp thực nghiệm 
để chọn thành phần tôi ưu của hợp kim và chê 
độ xử lý nhiệt, ông đã nhận được bằng phát 
minh và ít lâu sau ông đã bán nó cho một hãng 
ở Đức. Năm 1911, hãng này đã sản xuât mẻ 
hợp kim đầu tiên, gọi là đuraluminium (Đu- 
ren —tên thành phô lần đầu tiên sản xuât 
hợp kim này theo quy mô công nghiệp). 
Về sau, nó được gọi là đuralumin, hay là đura. 

Những chiêc máy bay đầu tiên làm bằng 
đura đã xuât hiện năm 1919. Kế từ lúc ây, 
nhôm mãi mãi gắn bó sô phận của mình với 
ngành hàng không. Nó hoàn toàn xứng đáng 
được mệnh danh là (kim loại có cánh» vì đã 
biên những cái (giá gỗ» thô sơ thành những 
máy bay chuyên tuyên không lồ. Tuy nhiên, 
trong những năm đó vẫn chưa có đủ nhôm nên 
nhiều máy bay, chủ yêu là máy bay hạng nhẹ, 
vẫn tiệp tục được chê tạo bằng gỗ. 

Ở Liên Xô lúc bây giờ chỉ có Nhà máy chê 


biên kim loại màu ở Conchuginô sản xuát các 
hợp kim nhôm. Nhà máy này đã sản xuât 
conchugalumin -— một hợp kim nhôm có thành 
phần và tính chât gần giông đura, song sản 
lượng không được nhiều. Từ hợp kim này, 
công trình sư hàng không trẻ tuổi A. N. Tu- 
pôlep lúc đầu dùng để chê tạo các xe trượt 
tuyêt có chong chóng; loại xe này đã chịu 
đựng rât tôt những cuộc thử nghiệm trên 
những cánh đồng bao la đầy tuyêt phủ. Sau 
cuộc kiêm tra ban đầu như vậy, conchugalu- 
min đã được đưa lên không trung: năm 1924, 
chiêc máy bay kim loại đầu tiên ¿AINNT-2› của 
Liên Xô đã được chê tạo từ hợp kim này. 

Vần đề xây dựng một nền công nghiệp nhôm 
hùng mạnh đã trở nên câp thiêt. Đầu năm 1929, 
tại Nhà máy (Người Vưborg Đỏ» * ở Lênin- 
grat đã tiên hành những cuộc thí nghiệm về 
luyện nhôm. Người lãnh đạo các cuộc thí 


* Vựưborg là một cảng trên vịnh Phần Lan, gần 
Lêningrat. Năm 1944, ở đây đã diễn ra cuộc chiên 
đầu quyêt liệt giữa Hồng quân Liên Xô và bọn 
phát xít Đức (Ný.D.). 
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nghiệm này là P.P. Feđôtep một nhà bác 
học có tên tuổi gắn liển với nhiều trang sử 
của (kim loại có cánh». Ngày 27 tháng ba năm 
1929 đã sản xuât được § kilôpam nhôm đầu 
tiên. Về sau, Feđôtiep đã viêt: (Có thể coi 
thời điểm này là sự khởi đầu của ngành sản 
xuât nhôm ở Liên Xô với năng lượng của nhà 
máy thủy điện Vônkhop và hoàn toàn bằng 
các vật liệu tự làm ra». Báo chí LênIingrat lúc 
bây giờ đã nhận xét rằng, «(thỏi nhôm đầu 
tiên là một báu vật bảo tàng, phải được gìn 
giữ như một tượng đài kỷ niệm một trong 
những thành tựu lớn nhât của nền kỹ thuật 
Xô-viêt». Sau đó, những mẫu nhôm do Nhà 
máy (Người Vưborg Đỏ» sản xuât cùng với 
các sản phẩm làm bằng thứ nhôm ây đã được 
những người lao động Lêningrat dâng lên 
Đại hội các Xô-việt toàn Liên bang lần thứ V. 

Kêt quả tôt đẹp của các cuộc thí nghiệm công 
nghiệp đã cho phép khởi công xây dựng các 
nhà máy luyện nhôm ở Vônkhop và ở Đntep. 
Nàm 1932 và năm 1934, hai nhà máy này lần 
lượt đi vào sản xuât. 

Cũng trong thời kỳ này đã phát hiện được 
những trữ lượng quặng nhom thiên nhiên 
lớn ở vùng Uran. Sự việc xảy ra trước khi khám 
phá ra các mỏ nhôm cũng rât đáng chú ÿ. Năm 
1931, nhà địa chât trẻ tuôi N.A. Cagiavin 
đã để 7 đên một hiện vật vôn được cơi là quặng 
sắt với hàm lượng sắt thâp trưng bày tại nhà 
báo tng của một xí nghiệp mỏ ở Uran. Anh 
rât nøạc nhiên trước sự giông nhau giữa 
mẫu quặng này và boxit—một loại đá sét 
chứa nhiều nhôm. Sau khi phân tích khoảng 
vật này, anh biêt chắc rằng, thứ «quặng sắt 
nghèo» đó là nguyên liệu nhôm tuyệt vời. Thê 
là người ta bắt đầu triển khai những cuộc 
tìm kiêm địa chât ở nơi đã tìm thây mẫu quặng 
này, và chẳng bao lâu đã đạt kêt quả tôt đẹp. 
Nhà máy luyện nhôm ran đã được xây dựng 
trên cơ sớ các mỏ vừa mới tìm được. Sau đó 
mây năm (lúc đó đã la những nănn chiên tranh) 
đã xây dựng Nhà máy Bogotlôpxcơ là nhà 
máy cho ra loạt sắn phẩm. đầu tiên đúng vào 


Ngày chiên thắng lịch sử 
năm 1945. 

Một điều đáng chú ý là trong những năm 
Chiên tranh thê giới thứ hai, khi mà một sô 
nước tham chiên lâm vào tình trạng thiêu 
boxit-nguyên liệu chủ yêu để sản xuât nhôm, 
thì nước Italia chăng hạn đã phải lây nhôm từ... 
dung nham núi lửa Vesuvio. Cũng vào khoảng 
thời gian ây, người ta đã phát hiện được những 
mỏ boxit lớn trên đảo Giamaica, vả lại, điểu 
đó đã xảy ra trong hoàn cảnh khá thú vị. 
Một người dân trên đảo định làm ăn bằng 
nghề trồng cà chua. Ông ta đã trồng một vườn 
cà chua trên đồn điền của mình và chờ ngày 
thu hoạch. Song mọi việc diễn ra lại không trôi 
chảy như thê: cả vườn cà chua tàn lụi và chêt 
một cách nhanh chóng. Ông ta lại trồng thử 
một lần nữa, nhưng kêt quả cũng thám hại 
như lần trước. Cay đắng than thở về sự bât 
công của sô mệnh, người làm vườn bât hạnh 
này đã quyêt định tìm cho ra căn nguyên của 
sự thât bại. Ông đã gửi mẫu đât không lây 
gÌ làm hào phóng lầy tử khu vườn nhà minh 
đên một phòng thí nghiệm ở Mỹ đề phân tích 
và yêu cầu giải thích tại sao cà chua lại không 
trồng được trên loại đât này. Chẳng bao lâu, 
ông đã nhận được lời giải đáp, đại để như sau: 
Liệu thứ đât chứa đên 99% boxit có thể nuôi 
dưỡng được cà chua không?›». Thê là chỉ vài 
năm sau trên đât Giamaica, thay cho cà chua, 
các xí nghiệp khai thác mỏ đã mọc lên. Hiện 
nay, sản phẩm của các xí nghiệp này đã đi 
đên nhà máy của các nước sản xuât nhôm. 

Nhu cầu về kim loại nảy không ngừng tăng 
lên. Ngành hàng không vẫn là khách hàng chủ 
yêu của công nghiệp luyện nhôm như từ trước 
đền nay: nhôm chiêm vị trí hàng đầu trong sò 
các kim loại được sử dụng để chê tạo máy bay. 
Với việc chinh phục vũ trụ, «kim loại có cánh» 
đã tìm được những (người hâm mộ» ngay 
cả trong sô các nhà thiêt kê kỹ thuật tên lửa. 
Vỏ của vệ tinh nhân tạo đầu tiên của Liên Xô 
bay quanh Trái Đât đã được chề tạo bằng các 
hợp kim nhôm. Năm 1960, Mỹ đã phóng vệ 


ngày 9 tháng Năm 
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tinh ‹Tiêng vang-l» dùng để phản xạ tín hiệu 
vô tuyên. Đó là một quả cầu rât lớn, đường 
kính 30 mét, chê tạo bằng polime và được bọc 
bằng một lớp nhôm rât mỏng. Mặc dầu kích 
thước rât lớn nhưng vệ tinh này chỉ nặng 60 
kiôgam. Các hợp kim nhôm làm việc tôt 
trong khoảng nhiệt độ rộng (từ độ không 
tuyệt đôi đên 200°C) đã được chọn làm vật 
liệu kêt câu cho các thùng chứa hiđro lỏng và 
oxi lỏng đặt trên các tên lửa (Sao Thổ» của Mỹ. 

Một lá nhôm rât tinh khiết được dùng làm 
màn huỳnh quang đặt trên một vệ tỉnh để 
nghiên cứu các hạt tích điện do Mặt Trời bắn 
ra. Khi các nhà du hành vũ trụ Mỹ là Nâylơ 
Amxtơrông (Nell Armstrong) và Etvin Onởđ- 
rn (Edwin Aldrin) đô bộ lên Mặt Trăng, họ đã 
trải lên bề mặt Mặt Trăng một lá nhôm như 
vậy: trong suôt hai giờ, nó đã chịu tác động của 
các tia do Mặt Trời phát ra. Từ giã Mặt Trăng, 
các nhả du hành vũ trụ đã lây lại lá nhôm đó, 
cho cùng với các mẫu đât đá lây trên Mặt 
Tráng vào trong những cải hộp đặc biệt làm 
băng nhôm để đem về Trái Đât. 

Nhóm không những tham gia vào việc 
chình phục các tầng cao vũ trụ mà còn góp 
sức vào việc khám phá đáy biển. Mỹ đã chê 
tạo chiệc tau ngầm hải đương học (qAluminaut» 
có thê lặn đền độ sâu 4600 mét. Tàu ngầm lặn 
cực sâu nay không phải làm bằng thép như 
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người ta tưởng, mà làm bằng nhôm. 

Nhôm còn là một vị khách quý của ngành 
giao thông vận tải. Liên Xô đã chê tạo tàu 
hỏa cực nhanh; lần đầu tiên, loại tàu này chạy 
trên tuyên đường giữa Maxcơva và Lênin- 
grat. Về hinh dáng, con tàu này tựa như thân 
máy bay hiện đại và nó lướt với tôc độ của 
máy bay Tu» lúc cât cánh: Ở' một sô đoạn 
đường, tôc độ của tàu đạt tới 200 kilômet 
trong một g:ờ. Các công trình sư đã đề nghị 
chê tạo toa tàu tôc hành bằng hợp kim nhôm. 
Khung toa thí nghiệm đã vượt qua được những 
thử thách ác liệt: người ta đã ép nó với lực 
rât lớn, bắt nó phải chịu lắc lư rât mạnh và 
nhiều (cực hình» khác nữa, song kim loại vẫn 
chịu đựng được tât cả. Thê là đoàn tàu màu 
xanh nhạt cứ việc lướt nhanh trên khắp mọi 
miền bao la của đât nước. 

Nhôm có độ bền ăn mòn cao. Đó là nhờ một 
lớp màng oxIt cực móng xuât hiện trên bể 
mặt của nhôm; lớp này về sau trở thành lớp 
vỏ bảo vệ kim loại trước sự tân công của oxi. 
Nêu không có lớp bọc đó thì nhôm sẽ cháy 
bùng lên trong không khí với ngọn lửa chói 
lòa. Lớp cáo giáp» bảo hiểm này cho phép các 
chị tiệt bằng nhôm làm việc được hàng chục 
năm ngay cả trong những ngành độc hại đôi 
với (sức khỏe» của các kim loại, chẳng hạn 
như ngành công nghiệp hóa học. 


Các nhà bác học đã xác định được rằng, 
nhôm còn có một tính chất quý báu nữa: nó 
"không phá hủy các vitamin. Vì vậy, npười ta 
dùng nhôm để chế tạo thiết bị cho các ngành 
công nghiệp bơ sửa, đường. bánh kẹo, rượu 
bía. Không phải ngẫu nhiên mà các món ăn 
ngon và nước quả trong khẩu phần của các 
nhà du hành vủ trụ đều được đựng trong các 
hộp bằng nhôm. Cả trên Trái Đât nữa, nhôm 
đa được mời đên làm việc thường xuyên trong 
ngành công nghiệp đổ hộp, nơi mà nó thay 
thẻ rât tôt cho thứ sắt tây (cỗ truyền». 

Nhôm đã chiêm được vị trí vững chắc trong 
cả ngành xây dựng. Ngay từ năm 1§90, nhôm 
lầa đầu tiên được sử dụng để xây dựng nhà 
v tại một thành phô ở Mỹ. Mây chục năm sau, 
tầt cả các bộ phận làm bằng nhôm vẫn ở trạng 
thai tốt. Cho đên nay, mái nhà đầu tiên bằng 
nhềm lợp hổi cuôi thê kỷ trước vẫn chưa phải 
sửa chữa. 

Trong khu Điện Cremli ở Maxcơva, Cung 
đại hội lộng lẫy đã được xây dựng toàn bằng 
nhôm và chât dẻo. Tại Triển lãm quôc tê ở 
Bruxen, gian trưng bay của Liên Xô được xây 
dựng bằng kính và nhôm đã làm mọi người 
phải sửng sôt bởi vẻ đẹp của mình. Cầu công, 
nhà cửa, các công trình thủy lợi, ga sân bay — 
đâu đã :ũng sử dụng đên thứ kim loại kỳ diệu 
nay. Ớ Tây Beclin, người ta đã xây dựng một 
nhà thờ theo phong cách cực kỳ hiện đại với 
những cái cổng bằng nhôm đúc. Chính vì vậy 
mà những người hóm hỉnh đã gọi đó là (Nhà 
thờ thánh Nhôm›. Có tin đồn rằng, hình như 
chính quyền đảo Rôđot (thuộc nước Hy Lạp) 
dự định dùng kim loại này để làm bản sao bức 
tượng Người không lồ Rôđot một bức 
tượng được dựng từ thê kỷ thứ TÏI trước công 
nguyên *#. đề trang điểm iôi vào bên cảng trên 


cˆ — _——— ——— 


# Đây là tượng thần Mặt Trời, dược dựng vào 
năm 2§] 280 trước cóng rguyên, đã bị đỗ do một 
trạn động đât năm 235 trước công nguyên. Nó 
được coi la một trong báy kỷ quan của thể 
HIớI (ND). 
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đảo Rôdđot trong biển I:giê. Theo dự án thì 
bên trong cải đầu của kỳ quan thể giới được 
hối sinh này, người ta định đát một... quán bía. 

Công nghiệp kỹ thuật điện là một lĩnh vực 
sử dụng quan trọng của nhôm. Từ nhôm người 
ta làm ra dây dẫn điện cao áp, làm cuộn dây 
của động cơ điện và máy biên áp, làm dây cáp. 
chuôi bóng đèn điện, tụ điện và nhiều linh 
kiện khác. 

Trong ngành luyện kim, nhôm đã từ lâu 
được sử dụng một cách có hiệu quả làm chất 
khử oxi cho thép. Vụn nhôm là thành phần 
chủ yêu của các hỗn hợp phát nhiệt dùng trong 
quá trình nhiệt nhôm để chê tạo nhiều loại 
hợp kim. 

Chỉ để liệt kê cho hêt tât cả mọi lĩnh vực 
hoạt động của kim loại vạn năng thực sự này 
thì hàng chục trang sách vẫn chưa đủ. Ở đây 
mới chỉ đề cập đên những lĩnh vực lý thú nhât 
trong sô đó. Chẳng hạn, nhôm đúc được dùng 
để làm những chữ sô to bự trên chiêc đồng 
hồ lớn nhât Liên Xô đang tô điểm cho tòa 
nhà chính của Trường đại học tông hợp quôc 
øla Maxcơva. Poliuretan và nhôm đã được 
dùng làm vật liệu cho trái tim nhân tạo đầu 
tiên của con người: sau cuộc phẫu thuật năm 
1982, trái tim đó đã đập trong lồng ngực 
của Bacni Clac (người Mỹ) được vài tháng. 
Đúng như các nhà chuyên môn đã dự tính, 
năm 1983, các bánh xe bằng nhôm không có 
săm lôp lắp trên chiêc ô tô thuôn dài gắn động 
cơ phản lực đã cho phép một kỹ sư người Anh 
tên là Richard Noplơ trở thành người lập 
kỷ lục thê giới về tôc độ trên mặt đât: 1019.7 
kiômét trong một giờ. | 

Hiện nay, nhôm còn được dùng đẻ đóng tàu 
biển, thuyền buồm, để iàm những đoạn đường 
đi động cho các vùng đầm lây và những đoạn 
đường đề tập trượt tuyêt về mùa hè, làm những 
chiếc đàn vĩ cầm và ghi ta phát ra ầm thanh 
không thua kém các nhạc cụ bằng gỏ. làm 
những chiêc vợt tennit và những lớp ðp tường 
vĩnh cửu, chê tạo động cơ ô tô và thậm chì cả... 
vỏ xe tăng nữa. Có thẻ gặp «kim loạt có cảnh» 


ngay cả trong các bộ sưu tập của những người 
chơi tem: năm 1955 ở Hungari, nhân địp kỷ 
niệm hai mươi năm ngành công nghiệp nhôm 
nước nảy, người ta đã phát hành một loại 
ten bưu điện khác thường, được In trên lá 
nhôm có bể dày 0,009 milimet. Hình vẽ trên 
con tem là một nhà máy luyện nhôm và một 
chiệc máy bay lượn trên đó. Về sau, những 
con tem tương tự đã xuât hiện ở các nước khác. 
Vải tráng nhôm có một tính chât tuyệt vời: 
nó œbiêt» sưởi âm và cả làm mát nữa. Những 
tầm rèm cửa số bằng vải này nêu treo cho phía 
kim loại hướng ra ngoài thì sẽ để cho ánh sáng 
đi qua nhưng lại phản xạ các tia nhiệt, nên về 
mùa hè nóng nực, trong phòng vẫn mát mẻ. 
Về mùa đông, cần phải trở mặt tâm rèm, nó 
sẽ trả lại nhiệt vào trong phòng. Mặc áo khoác 
bằng vải này, ta sẽ không sợ nóng cũng không 
sợ hạnh. Muôn tránh những tia mặt trời thiêu 
đôt, chỉ cần mặc cho mặt kim loại ra ngoài. 
Còn nêu trời rét thì hãy lộn áo lại, kim loại 
sẽ trả lại nhiệt cho cơ thể của bạn. Tiệp Khắc 
sản xuât một loại chăn tráng nhôm rât tiện 
lợi: dùng trong căn phòng âm áp hoặc trong 
căn phòng lạnh lẽo đều tôt như nhau. Loại 
chăn này chỉ nặng có 55 gam và nêu cuộn lại 
thì sẽ dễ dàng nhét gọn vào trong chiêc 
bao có kích thước không lớn hơn chiêc 
tu hút thuôc thông thường. Có thể 
không phải nghi ngờ nữa, rồi đây, các nhà địa 
chât, các nhà du lịch, những người đánh cá, 
tóm lại là tât cả những ai phải dầu dãi nắng 
gió, sẽ đánh giá đúng ưu điểm của những chiêc 
áo khoác và những lều trại làm bằng loại vải 
này. ' những vùng nóng nực, những chiêc 
mũ, áo choàng và ô (bằng nhôm» sẽ rât được 
ưa chuộng. Bộ quần áo tráng kim loại sẽ làm 
cho những người thợ nâu thép ít bị hun nóng 
hơn. Nó cũng giúp những người lính cứu hỏa 
đỡ vât vá hơn trong cuộc vật lộn gay go với 
(giặc lửa». 
Tầm gương có đường kính sáu mét và nặng 
nhiều tân của kính thiên văn lớn nhât thê giới 
do Liên Xô chê tạo cũng được phủ một lớp 
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màng nhôm cực mỏng. Hướng vào vũ trụ xa 
thăm, (con mắt» viễn vọng này có thể nhìn 
thây ánh sáng của môt ngọn nên bình thường 
đặt cách xa 25 ngàn kiômét. Còn các nhà bác 
học Mỹ thi để nghị dùng những tâm gương 
khổng lỗ làm bằng chât dẻo có phủ một lớp 
nhôm để chiêu sáng cho các thành phô vào 
ban đêm: nê'› được cac con tàu vũ trụ vận 
tải đưa lên một quỹ đạo dừng và được điều 
khiến bằng máy tính điện tử, thì những chiêc 
gương khổng iồ này sẽ phản chiêu ánh sáng 
mặt trời mạnh gâp hàng chục lần so với Mặt 
Trăng. 

Một tâm nhôm mạ vàng đã lên đường viễn 
du trên trạm vũ trụ liên hành tinh ‹Người 
tiên phong-2» của Mỹ: trên tâm danh thiệp 
này của Trái Đât có khắc hình tượng trưng 
cho hành tinh chúng ta để giới thiệu vớ' đại 
biểu các nền văn minh khác. 

Trong thời gian gần đây, các nhà bác học 
và kỹ sư rât chú ý đền việc chê tạo những loại 
vật liệu hoàn toàn mới — đó là các kim loại 
bọt. Công nghệ chê tạo nhôm bọt — đứa con 
đầu lòng của gia đình tuyệt diệu này, đã được 
hoàn thiện. Thứ vật iiệu mới này vô cùng nhẹ: 
một xentimet khôi của một sô loại nhôm bọt 
chỉ nặng không đên 0,2 gam. L¡i-e vôn là mẫu 
mực về tính nhẹ cũng không thê cạnh tranh 
với loại vật liệu nảy vì còn nặng hơn nó 25 — 
30%. Tiêp theo nhôm bọt đã xuât hiện berili 
bọt, titan bọt và nhiều vật liệu kỳ lạ khác. 

Trong tiểu thuyêt ‹Chiên tranh giữa các 
thê giới› viêt hồi cuôi thê kỷ XIX đầu thê kỷ 
XX, nhà văn viễn tưởng người Anh là Hơbec 
Uênx (Herbert Wells) có mô tả một cái máy 
mà người trên Sao Hỏa dùng để sản xuât 
nhôm: ‹(Từ khi Mặt 'Trờ: lặn đên khi hiện rõ 
các vì sao, chiệêc máy thần kỳ này đã sản xuât 
được hơn một trăm thanh nhôm trực tiêp 
từ đât set. 

Khi mà chúng ta mới chỉ tìm hiểu Mặt 
Trăng bằng mắt thường thì một nhà nghiên 
cứu vũ trụ người Mỹ đã nêu lên một giả thuyêt 
thú vị. Nhà bác học này cho rằng, mỗi hecta 


bể mặt mặt trăng có thể chứa tới hàng trăm 
tân nhôm nguyên chât. Ông xem Mặt Trăng 
như một xí nghiệp thiên nhiên khỏng lổ, 
trong đó, cái gọi là «(g1Ó mặt trờm (dòng 
proton do Mặt Trời phát ra) biên quặng sắt, 
magie. nhôm thành kim loại tình khiêt. Đền 
nay. giả thuyêt này vẫn chưa được xác nhận. 
Tuy nhiên, khi phân tích các mẫu đât đá do 
các nhà du hành vũ trụ Mỹ và các trạm tự 
động của Liên Xô lây từ Mặt Trăng về thì 
thây rằng, hàm lượng nhôm oxit trong đó khá 
cao. Dù sao thì vẫn có một phần sự thật trong 
giả thuyêt của nhà bác học này: trong mẫu 
đâầt đa do trạm tự động «(Mặt Trăng-20» lây 
ở phần lục địa của Nguyệt Cầu — giữa Biển 
xhủng hoảng và Biển Dồi dào, đã tìm thây 
ba hạt nhõm tự sinh bé xíu có kích thước vài 
phần mười milimet (còn trong những điều 
kiện của Trái Đât thì ngay ở dạng bé tí như 
vậy, dẫu có (đôt đuôc đi tìm» cũng chẳng 
bao giờ thây). 

Thê thì có thể cho rằng, trên Sao Hỏa và 
trên Mặt Trăng, c‹vần đề nhôm, đã được giải 
quyết. Còn trên Trái: Đât th: sao? Còn sao 
nữa, ở đây mọi việc đều tôt đẹp chứ sao. 
Mặc dầu trên hành tính của chúng ta chữa 
có những cái máy tương tự như của những 
người trên Sao Hỏa và trên mặt đât thì nhôm 
không lăn lóc hàng tần, song con người trên 


Trải Đâầt vẫn không phải buồn phiển: thiên 
nhiên đã chăm lo một cách chủ đáo để con 
người không bị thiêu thôn thứ kim loại kỳ 
điệu này. Nói về hàm lượng trong vỏ trái đật 
thì nhôm chỉ thua kém oxi và silic, còn hơn 
hẳn tât cả các kirn loại khác. 

Thiên nhiên vôn giàu có, nhưng con người 
phải biệt tiết kiệm trong khi làm chủ những 
của cải mà thiên nhiên ban cho mình. Đã 
có không ít những dự án và những thiệt bị 
đang hoạt động nhằm lây lại những thành phần 
quý báu từ các vật phê thải mà người ta đỗ 
vào các đông rác của các thành phô. Trên thực 
tê, người ta dự định đặt một bộ phận nam châm 
điện đặc biệt trong các thiêt bị như vậy để 
(khai thác» nhôm từ rác rưởi. Nhưng từ 
trường không tác động đên nhôm cơ mà. 
Vậy thì sao lại dùng nó để hút kim loại này? 
Thật ra, nêu kích thích dòng điện xoay chiều 
trong một vật bằng nhôm bằng cách di chuyển 
vật đó trong một điện trường tương ứng, thì 
đên một lúc nào đó, nhôm sẽ nhiễm từ. Ở 
trạng thái này, nhôm sẽ rơi vào (fay» của các 
nam châm. 

Vậy là chúng ta có đủ nguyên liệu nhôm. 
Còn các kỹ sư và các nhà bác học thì phải lo 
chê tạo những thiệt bị độc đáo, hoàn thiện 
các phương pháp sản xuât (kim loại có cánh» 
và tìm cho nó những lĩnh vực sử dụng mới. 


_._——_—_— — — _———_¬ —=—-=>= 


CON CỦA ĐẤT 





Tên lửa «(đứng yên» trên bầu trời. — Anh đã thay tên 
đổi họ ư? — Đề tôn vinh những đứa con của thần Đât. —— 
Bài toán hiểm hóc. — Sai lầm này tiêp theo sai lầm khác. — 
Tiêng vang lớn. —(Con sâu làm rầu nổi canh». — Trò 
mỉa mai ở đây không đúng chỗ. — Thoát khỏi tù đầy. — 
(Con chim đen». — Đây là thời gian phơi sáng. — Người 
chèo đối thuyền. —- Nghịch lý chăng? — Trên chiệc bè 
‹Ra» bằng cỏ giây. —Quan điểm mơ hồ. — Ngàn năm 
về sau. —Giữa các vực thắm của đại dương. — Tháp 
lầu chuông thứ ba của Panmira phương bắc.—— Acropôn 
đóng cửa để sửa chữa. —Sẽ chữa khỏi tật. — Hiêm như 
thê đây. - Hơi viễn tưởng một tí. -Mỏò quặng trong 
Biến Bình yên. -Giữa vòng tay của oxi - Những 
thử thách gay go. 
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Ngày 1Š tháng tảm năm 1964, một tên lửa 
vũ trụ đã bay lên trên đại lộ Hòa Bình ở Maxecơ- 
va. Con tàu không gian đó mặc đầu không 
đi tới Mặt Trăng hoặc Sao Kim, song sứ mạng 
của nó thì không kém phần vinh dự: mãi mãi 
đứng vên trên bầu trời Maxcơva để hàng trăm 
năm sau. đài kỳ niệm lâp lánh như bạc đó 
phải gợi cho mọi người nhớ về con đường 
đầu tiên mà một công dân Xô-viêt đã mở vào 
không gian vũ trụ. 

Một thời gian khá đài, các tác giả của bản 
đồ án không chọn được vật liệu ôp mặt ngoài 
cho đài kỷ niệm hùng vĩ này. Ban đầu người 
ta định thiệt kê đài kỳ niệm bằng thủy tỉnh, 
sau đó bằng chât dẻo, và sau nữa bằng thép 
không gỉ. Nhưng tât cả các phương án đó 
đã bị chính các tác giả hủy bỏ. Sau nhiều lần 
suy đi tính lại và sau những cuộc thử nghiệm 
kéo dài đã đi đên quyêệt định dùng những tâm 
ttan được đánh bóng sáng ngời để làm vỏ 
bỌc. 

Tại sao lại chính titan được giao phó sứ 
mạng quang vinh là kế lại cho các thê hệ mai 
sau về kỳ công của những người ở thời đại 
chủng ta? 

Không phải ngẫu nhiên mà titan được gọi 
là vật liệu vĩnh cửu. Nhưng trước khi nói 
đên những tính chât của nó, chúng ta hãy 
tìm hiệu tiểu sử của kim loại này. 

Nêu như titan phải điển câu trả lời vào 
phiêu điển» tra, thì ở mục (Anh có đôi họ lần 
nào không?», nó buộc phải ghi rõ là trước 
năm 1795, nó được gọi là (œmenakin›. Một 
linh mục người Anh tên là Ủylam Grêgo 
(William Gregor) đã phát hiện ra nó vảo nắm 
1791 và đặt cho nó cái tên ây. Trong những 
lúc rảnh rỗi, vị linh mục này thường say mê 
nghiên cứu khoáng vật học vả hóa học. Gần 
giáo phận của mình, tại tFỊ trân Menacan trên 
bán đáo “ornuon, ông đã tình vờ nhặt được 
một khoáng vật lạ, trông giông như những 
hạt cát to tôi màu. Rồi từ khoáng vật này, 
ông đã tìm ra một nguyên tô mà trước đó 
chưa ai biệt. Grêgo đặt tên cho khoảng vật 


này là menacanit và cho nguyên tô mới tìm 
được là menakin. 

Nhưng có lẽ nguyên tô này không hợp với 
cải tên ây nên ngày từ dịp đầu tiên vào năm 
I795, khi nhà hóa học người Đức tên là Mar- 
tin Claprôt lần thứ hai phát hiện được nguyên 
tô nảy trong khoáng vật rutin, ông đã thay 
cho nó một cái tên khác đẹp đẽ hơn, hâp dẫn 
nhiều người hơn -đó là «titan». Trong thần 
thoại Hy Lạp, các con trai của Gêja nữ 
thần Đât, được gọi là Titan. 

Hai năm sau người ta mới biêt rằng, Grêgo 
và Claprôt đã phát hiện ra củng một nguyên 
tô mà từ đó đên nay được mang cái tên đầy 
kiêu hãnh — titan. 

Phát hiện ra một nguyên tô —-điều đó 
không có nghĩa là đã tách được nguyên tô 
ây ở dạng tỉnh khiêt. Cả Grêgo lẫn Claprôt 
đều chỉ thu nhận được một hợp chât hóa học 
của titan với oxi—đó là một thứ bột kêt 
tinh màu trắng của titan oxit. Việc tách titan 
ra khỏi các hợp chât của nó quả thật là một 
bài toán hiểm hóc. Nhiều nhà hóa học nỗi 
tiêng của thê kỷ trước đã cô gắng giải bài 
toán đó, nhưng sự thât bại đã chờ đón họ. 

Có một thời người ta tưởng những cuộc 
tìm tòi của nhà hóa học người Anh là Uôn- 
laxtơn (Wollaston) đã thành công tôt đẹp... 
Năm 1823, khi nghiên cứu các tinh thể tìm 
thây trong xỉ lò luyện kim, ông đã đi đên kêt 
luận rằng, chât kêt tinh đó không phải là cái 
øl khác mả chính là titan nguyên chât. Sau 
33 năm, nhà hóa học người Đức là Vuêle 
đã xác định rằng, các tinh thể đó là một hợp 
chât của titan với nitơ và cacbon, chứ hoàn 
toàn không phải là titan tự do như Uônlaxtơn 
đã lầm tưởng. 

Trong nhiều năm mọi người đều nghi 
rằng, nhà bác học Thụy Điển nỗi tiếng là Bec- 
xêlut đã thu được titan kim loại lần đầu tiền 
vào năm 1825 khi khử kali flotitanat bằng 
natri kim loại. Nhưng ngày nay, khi so sánh 
các tính chât của titan và của sản phẩm mà 
Becxêliut đã thu nhận được thì có thẻ khẳng 
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định rằng, vị thư ký suôt đời của Viện hản 
lâm khoa học hoàng gia Thụy Điển đã lầm, 
vì titan nguyên chât nhanh chóng hòa tan 
trong axit fohiđric (khác với nhiều axIt khác), 
còn titan của Becxêliut thì chóng lại được 
tác dụng của axIt đó. 

Mãi đền năm 1875, nhà hóa học người Nga 
là Ð. K. Kirlôp mới điều chê được titan 
kim loại. Ông đã công bô kêt quả của công 
trình này trong tập sách nhỏ ‹ằNghiên cứu về 
titan›. Nhưng trong những điều kiện của nước 
Nga dưới thời Nga hoàng thi công trình nghiên 
cứu quan trọng này không được một ai chú 
ý đên, vi vậy mà nó bị lãng quên. 

Năm 1887, sau khi khử titan tetraclorua 
bằng natri kim loại trong bình thép kín mít, 
hai người đồng hương của Becxêliut là Ninxơn 
và Petecxơn đã thu được một sản phẩm khá 
tinh khiêt —chứa khoảng 95% - titan. 

Nhà hóa học Pháp là Muatxan (Moissan) 
đã tiên thêm một bước trên con đường đi đên 
titan nguyên chât vào năm 1895. Ông đã khử 
ttan oxit bằng cacbon trong lò hổ quang, 
sau đó cho kim loại thu được qua hai lần 
tinh luyện nữa. Titan của ông chỉ chứa vẻn 
vẹn 2% tạp chât. | 

Cuôi cùng, năm 1910, sau khi hoàn thiện 
phương pháp của Ninxơn và Petecxơn, nhà 
hóa học người Mỹ là Hântơ (Hunter) đã thu 
được vải gam titan tương đôi tính khiết. 
Sự kiện này đã gây nên tiêng vang lớn ở nhiều 
nước. Chính vì vậy mà cho đên nay, nhiều 
người vẫn nhầm tưởng là Hântơ chứ không 
phải là những người trước ông đã lần đầu tiên 
tách được titan ở dạng tính khiết. 

Như vậy là đã điều chê được titan ở dạng 
nguyên chât. Tuy nhiên, nó được coI là nguyên 
chât một cách khá gượng ép, vì nó vẫn còn 
chứa vài phần ngàn tạp chât. Chỉ vài phần 
ngàn thôi... Nhưng, (con sâu làm rầu nổi 
canh». Các tạp chât làm cho titan trở nên 
giòn, không bển và không chịu được gia công 
cơ học. Thê là nó lại mang tiêng xâu như một 
thứ kim loại vô dụng, không dùng được vào 





việc gì cả. Tât nhiên, với (bản nhận xétÐ› như 
vậy thì tian không thể mơ tưởng đền một 
công việc trọng trách. Đành phải hài lòng 
với những vai trò thứ yêu vậy thôi. 

Ngay từ năm 1908, Roze và Batơrap ở Mỹ 
và Farup ở Na Uy đã đề nghị sản xuât bột 
trắng không phải từ các hợp chât của chì 
hoặc kẽm như trước kia vẫn làm, mà bằng 
tan oxi Dùng loại bệt trắng này có thê 
nhuộm trắng được một bề mặt rộng gâp vài 
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lần so với dùng bột trắng chì hoặc kẽm. Vả 
lại, bột titan trắng không độc (còn bột chì 
trắng thì rât độc). vì titan oxit vô hại đồi với 
cơ thể con người. Trong y học đã xảy ra trường 
hợp có người đã ‹(uông» một lần gần nửa 
Kilôgam chât này mà không hề bị một hậu 
quả đáng buồn nào. 

Dần dần, titan oxit được sử dụng để nhuộm 
màu cho đa. vải, được dùng trong ngành sản 
xuât thủy tinh, sứ, men, ngọc nhân tạo. 

Một hợp chât khác của titan cũng đã tìm 
được việc làm. Đó là titan tetraclorua mà 
trên đây đã nói tới, do nhà hóa học người 
Pháp là Đuma điều chê được lần đầu tiên 
vào năm 1826. Khả năng tạo ra màn khói ngụy 
rang dày đặc của hợp chât này đã được sử 
dụng rộng rãi trong thời kỳ Chiên tranh thê 
giới thứ nhât. Còn trong những năm hòa bình 
thì nó được dùng để sưởi âm cho cây cỏ trong 
những cơn rét buôt của buỗi sáng mùa xuân. 

Song, như chúng ta sẽ thầy dưới đây, titan 
hoàn toàn có quyền đòi hỏi một công việc 
lý thú và qua+ trọng hơn. 

Và cuôi cùng, các nhà bác học Hà Lan là 
Van Aken (Van Arkel) và ÐĐơ Bua (De Bur) 
đã điều chê được titan với độ tinh khiệt rât 
cao bằng cách phân giải tian tetraclorua 
nhờ mệt sợi dây vonfram nung đỏ. Thê là 
đã đêna lúc mà quan niệm từng thịnh hành về 
tính giòn của titan không đứng vững nữa; 
bởi vì kim loại mà Van Aken và Đơ Bua điều 
chê được thì lại có tính dẻo rât cao: có thể rèn 
nó khi nguội chẳng khác gì sắt; có thê cán nó 

thành lá, thành tâm, thành sợi, thậm chí thành 
lá cực mỏng. 

Ngày nay, cái tên đầy kiêu hãnh mà nguyên 
tô này đã mang không còn khiêa một ai cảm 
thây là một «trò mỉa mai của sô phận» như 
trước nữa. Trước mắt nó là một con đường 
rộng mở để đi vào thê giới kỹ thuật. 

Hình như để tỏ lòng biêt ơn vị đã được 
giải thoát khỏi vòng tu hãm của các tạp 
chât, nên titan bắt đầu làm cho vác nhà 
bác học phải sửng sôt vẻ những tính chầt 
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ky diệu của mình. Chẳng hạn, "người ta 
thầy rõ rằng, titan nhẹ hơn sắt gần hai lần 
nhưng lại bền hơn nhiều loại thép. Về độ bền 
tính theo trọng lượng thì tian không có đôi 
thủ trong sô các kim loại công nghiệp. Ngay 
cả một kim loại như nhôm cũng phải thua 
kém titan về nhiều mặt, vì titan chỉ nặng gâp 
rưỡi nhôm nhưng lại bền hơn nhôm đền sáu 
lần. Một điều hết sức quan trọng nữa là titan 
vẫn giữ được độ bền của mình ở nhiệt độ 
cao (đên 5002C, còn nêu pha thêm các nguyên 
tô điều chât vào thì đên 6502C), trong khi đó, 
độ bền của đa sô các hợp kim nhôm lại giảm 
xuông đột ngột ngay cả ở 3009C, 

Titan là một kim loại rât cứng: nó cứng 
hơn nhôm và đồng rât nhiều, thậm chí còn 
cứng hơn cả sắt. Giới hạn chảy của một kim 
loại càng cao thì các chi tiêt làm bằng kim loại 
ây chịu đựng tải trọng sử dụng cảng tôt và 
giữ nguyên được hình dạng và kích thước 
của mình càng lâu. Giới hạn chảy của titan 
cao gâp năm lần so với nhôm và gần gâp ba 
lần so với sắt. 

Không có gì đáng ngạc nhiên khi một cầu 
hỏi được đặt ra cho các công trình sư hàng 
không là nên giao phó việc khắc phục 
chướng ngại âm thanh cho kim loại nào, 








thì họ đã chọn ngay titan. Ngay tử những 
năm 60, trên báo chí nước ngoài đã xuât hiện 
những dòng tin nói về việc Mỹ đã chê tạo máy 
bay phản lực siêu âm «Chim đen› đạt tới 
tôc độ hơn 3200 kilômet trong một giờ. Thân 
của máy bay này được làm bằng titan. Kê 
từ đó, chỗ đứng của titan trong ngành chê 
tạo máy bay đã được củng cô rõ rệt: các bộ 
phận bên ngoài của máy bay (khoang động 
cơ, cánh phụ, bánh lái) cùng nhiều cụm mây 
và ch¡ tiết — từ động cơ cho đên các định ôc— 
đều được làm bằng các hợp kim của titan. 
Nhờ có titan nên các máy bay trở nên nhẹ 
hơn, nghĩa là trọng tái của chúng tăng lên. 
Chẳng hạn, chỉ riêng việc thay thê các bulông 
thép của động cơ bằng bulông titan mà trong 
một loại máy bay khu trục, khôi lượng của 
động cơ giảm đi gần một trăm kilôgam. Theo 
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dự tính của các chuyên gia thì trong những 
năm sắp tới, tý lệ các kêt câu bằng titan và 
bằng các hợp kim titan trong những loại 
máy bay có tốc đọ gầp 2-3 lần tc độ âm 
thanh sẽ ;:ên đén 60 -905. 

Nêu không có kim loại này thi kỹ thuật vũ 
trụ sẽ không làm nên công chuyện gi. Đặc 
biệt, những thùng bằng titan để chứa oxi 
lông và hiđro lóng. đã tỏ rõ những tính 
năng sử dụng tuyệt vời: ở nhiệt độ cực 
thâp, titan vẫn không bị phá hủy như đa sô 
các kim loại khác, mà ngược lại, còn trở nên 
bền vững hơn. Có lẽ titan sẽ là vật liệu kêt 
câu chủ yêu của các hạng mục công trinh 
được lắp ráp trực tiệp trong vũ trụ. Các thi 
nghiệm do các nhà du hành vũ trụ Xô-việt 
Gheorghi Sônin và Valeri Cubaxôp tiên hành 
hồi năm 1969 đã cho thây rằng, trong những 
điều kiên của chân không vũ trụ, kim loại 
này dễ hàn và dễ cắt. 

Không phải chỉ riêng các công trình sư vỀ 
thiệt bị vũ trụ mới kính nê titan. Chẳng hạn, 
các kỹ sư Cộng hòa dân chủ Đức đã sử dụng 
lớp mạ bằng titan để tăng độ bền cho các 
chi tiêt đồng hổ đeo tay: một lớp titan cực 
mỏng, chỉ 0,2 micron, đã nâng cao tuôi thọ 
của cơ câu đồng hồ lên vài lần và còn làm tăng 
cả độ chính xác nữa. Nhật Bản đã chê tạo một 
loại máy chụp ảnh chuyên dùng cho các phóng 
viên thể thao; nó cho phép chụp được những 
bức ảnh với thời gian phơi sáng là 1/4000 giây: 
sở đi đạt được như vậy là nhờ có hợp kim 
titan để làm cửa rèm bắt ảnh. Khung xe đạp 
làm bằng titan chỉ nặng hơn một kilôgam, 
còn cả chiêc xe đạp thì nặng chưa đên bảy 
kilôgam. Những chiêc xe đạp nhẹ bỗng này 
rât được các nhà thê thao ưa chuộng. Những 
người đua thuyền siêu hạng cũng sẵn sàng 
thay những chiêc thuyền thoi cũ bằng những 
thuyền thoi mới làm bằng sợi than và các hợp 
kim titan: chiếc thuyền tám mái chèo như 
vậy nhẹ hơn so với loại trước đây ít nhât là 
20 kilôpam. 

Titan cũng làm cho các nhà hóa học phái 


ch ' đến mình. Tại một nhà máy. người ta 
đã am một thí nghiệm như sau. Họ chê tạo 
bạ mát bơm bằng gang. bằng thép không 
øị và bằng titan để bơm các chât lỏng có tính 
ăn mòn cao. Chiệc thứ nhật đã (bị ăn» sau 
ba ngày đêm, chiếc thứ hai chịu đựng được 
nười ngày, còn chiệc thứ ba (bằng titan) thi 
sau nửa năm làin việc không nghỉ vẫn nguyên 
ven, không bị hư hại gi. 

Miäc dầu titan vẫn còn khá đắt, nhưng trong 
nhiều trường hợp, dùng nó để thay thê các 
vật liệu rẻ tiền hơn thì vẫn có lợi về mặt kinh 
iê. Chẳng hạn. thân thùng phản ứng của một 
thiệt bị hóa học nêu làm bằng titan thì đắt 
gấp bôn lần so với làm bằng thép không gỉ. 
Nhưng thùng phản ứng bằng thép chỉ dùng 
được sáu tháng, còn thùng bằng titan thì dùng 
được mười năm. Ngoài ra, hãy cộng thêm 
những chi phí cho việc thay thủng thép thường 
k. và những thiệt hại do sự ngừng trệ thiệt 
bị thị sẽ thây rầt rõ ràng, mặc dầu nghe có vẻ 
như nghịch lý, rằng, titan đắt tiền vẫn rẻ hơn 
thép rẻ tiền. 

Tai cuộc triển lãm về sử dụng ti(an trong 
công nghiệp được tô chức mây năm trước 
đây ở Luân Đôn đã trưng bày rât nhiều loại 
thiêt bị làm bằng titan để trang bị cho các 
nhà máy hóa chât. Các ông phun bằng tiian 
sau khi làm việc hơn hai tháng trong môi 
trường khí sunfurơ nóng vẫn có thể tiêp tục 
làm việc thêm nữa, dưởng như trong chúng 
chưa hề xảy ra điều gì cả; còn các ông phun 
bằng thép không gỉ thì bị hỏng ngay sau vải 
giờ làm việc. Titan được sử dụng rât có hiệu 
quả để chê tạo các chi tiêt làm việc trong môi 
trường khí clo, hơi axit sunfuric hoặc n¡frIc 
và các hóa chât ăn mòn khác. Một sở xi nghiệp 
đã sắm cá những ông thông gió đồ sộ bằng 
kim loại này, cao đền 120 mét. Tâ¡i nhiên, cái 
ông như vậy là đắt tiền, nhưng sau đó, nó 
đứng vững hàng trắm năm ròng mà không 
cần sửa chữa gì cá —tât cả mọi chi phí sẽ 
được bù lại một cách dư thừa. 

Titan được sử dụng rộng rãi để sản xuât 
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các loại hợp kim cứng dùng làm dụng cụ cắt 
gọt. Chỉ một lớp phủ cực mỏng bằng titan 
cacbua cũng đủ nâng cao hẳn những tính 
năng cắt gọt của dụng cụ, làm cho chât lượng 
bề mặt của sản phẩm được gia công trở nên 
tôt hơn. 

Các dụng cụ phẫu thuật tuyệt vời làm bằng 
các hợp kim titan rât được ca ngợi. Bác sĩ 
Liên Xô Iuri Xenkevich -— người tham gia đoàn 
thám hiểm quôc tê dưới sự lãnh đạo của nHà 
du lịch nỗi tiêng Tu Hâyecđan (Tur Heyerdahl) 
người Na Uy, đã mang theo trong chuyên 
vượt biến rât dải ngày trên chiếc bè (Ra» 
bằng cỏ giây một bộ dụng cụ phẫu thuật bằng 
titan—nó vừa nhẹ vừa bền vừa chông được 
ăn mòn. 

Trong những năm 60, các`nhà bác học đã 
chê tạo được một thứ + kim kỳ lạ gồm niken 
và titan, gọi là nitinon`Nó có một tính chât 
khác thường lả «nhớ» được quá khứ của 
mình, hay nói một cách chính xác hơn, nó 
lây lại được hình dạng ban đầu của mình 
sau khi bị biên dạng do gia công (điều này sẽ 
được kế tÌ mỉ trong mục (Con quỷ đồng» 
viêt về niken). 

Hồi đầu thê kỷ XX, trong các nhà luyện 
kim nỗi lên một ý kiên cho rằng, titan là một 
tạp chât có hại đôi với sắt. Phải qua nhiều 
năm mới chứng minh được tính mơ hồ của 
cách nhìn nhận đó. Ngày nay, ngành luyện 
kim là một trong những ngành tiêu thụ titan 
nhiều nhât. Có thể kể ra hàng trăm nhãn thép 
và hợp kim có chứa nguyên tô này với một 
lượng nào đó. Titan được pha thêm vào thép 
không gÌỉ để ngăn chặn sự ăn mòn sâu vào 
các tỉnh thể. Trong các hợp kim chịu nóng 
có hàm lượng crom cao, titan làm giảm độ 
lớn của các hạt, làm cho hợp kim có cầu trúc 
tinh thể mịn hạt và đồng nhât. Trong các hợp 
kim chịu nóng khác, titan dùng làm nguyẻn 
tô tăng độ bền. 

— Ái lực lớn của titan đôi với oxi (chúng ta 
còn trở lại vân đề này) cho phép sử dụmg nó 
để khử oxi cho thép. So vời silic là một trong 
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những chât khử oxi chủ yêu, thì khả năng 
khử oxi của titan cao hơn khoảng mười lần. 
Titan cũng có vai trò như vậy đôi với nItơ. 
Việc khử hêt các chât khi cho thép góp phần 
nâng cao các tính chât cơ học và tăng độ bến 
ăn mòn của thép. 

Một trong những tính chât tuyệt vời của 
titan là khả năng chông ăn mòn - kẻ thù độc 
ác nhât của các kim loại, rât cao. Trên bề mặt 
một tâm titan ngâm trong nước biển sau mười 
năm vẫn không hề thây một dâu vêt han gỉ 
nào (sau thời gian ây, rêu là một tâm sắt thì 
họa may chỉ còn dâu vệt của nó trong trí nhớ 
mà thôi). Nhưng đâu phải chỉ một chục năm 
mà thôi: các phép tính đã cho thây rằng, 
nêu thí nghiệm này được bắt đầu từ một ngàn 
năm về trước, chẳng hạn, từ khi nước Nga 
chính thức nhận chính giáo Cơ đôc làm quôc 
giáo (vào năm 988 —989), thì đên nay, lớp ăn 
mòn chỉ có thể «găm» sâu vào tâm titan vẻn 
vẹn có 0,02 milimet. Vì vậy, thật là dễ hiểu 
khi các nhà đóng tàu biển, xây dựng thủy lợi, 
thiêt kê khí cụ lặn sâu đều bày tỏ thiện cảm 
với titan chẳng kém gì các công trình sư hàng 
không và các nhà hóa học. Hãng (General 
Electrlc» ở Mỹ dự định lập một đồ án xây 
dựng các trạm nghiên cứu ngầm dưới biển 


có người điều khiến. Các trạm này có thể đặt 
ở độ sau 3700 mét. Trong đồ án này, các hợp 
kim titar đóng một vai trò quan trọng. 
Chính vi titan có độ bền ăn mòn rât cao 
nên những người sáng tạo đài kỷ niệm để mãi 
mãi ghi nhớ việc coa người chỉnh phục không 
gian vũ trụ đã chọn đích danh kim loại này 
làm vật liệu ôp ngoài. Trong khoảng những 
năm đó, người ta còn dự định sử dụng titan 
vào một công trình đồ sộ nữa. Tại cuộc thị 
chọn các đỗ án xây dựng đài kỷ niệm 100 
năm ngày thành lập Hội viễn thông quôc tê do 
UNESCO tô chức, đổ án của các kiên trúc 
sư Xô-viêt đã đoạt giải nhât (trong sô 213 
đồ án được trình bày). Đài kỷ niệm dự kiên 
đặt tại Quảng trường Các dân tộc ở Giơnevơ 
sẽ là hai vỏ sò bằng bêtông cao 10,5 mét được 
ôp bằng những tâm titan nhẵn bóng. Đi dọc 
theo một con đường nhỏ nằm giữa hai vỏ sò 
này, người ta sẽ nghe được giọng nói, tiêng 
bước chân của mình, tiêng ồn ào cúa thành 
phô, sẽ thây hình ảnh của mình ở tâm các 
vòng tròn mât hút dần vào khoảng xa vô tận. 
Đồ án này cho đền nay vẫn chưa được thực 
hiện, nhưng một đài kỷ niệm khác kiểu tháp 
nhọn của tác giả Liên Xô cũng làm bằng 
titan hiện đang tô điểm cho Công viên Cung 
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các dân tộc ở Giơnevơ. Đó là một đài kỷ niệm 
cao 28 mét. tượng trưng cho lòng khao khát 
của con người muôn vươn tới những tầm xa 
vũ trụ và những thành tựu đã đạt được trên 
con đường đó. Năm 1971, Liên Xô đã chuyển 
giao công trình này lảm quả tặng cho Liên 
hợp quôc. 

Năm 1980, tượng kỷ niệm Iuri Gagarin đã 
được dựng tên ở Maxcơva. Thân hình cao 
mười hai mét của nhà du hành vũ trụ đầu 
tiên trên Trái Đât đặt trên đỉnh cột cao vút, 
ma cũng là mô hình con tàu vũ trụ (Phương 
Đông» đã hoàn thành chuyên bay lịch sử, đều 
được làm bằng titan. Không thể hình dung 
nỗi toàn cảnh Lêningrat nêu không có hai 
ngọn tháp lầu chuông nỗi tiêng ớ Bản doanh 
hải quân và ở Pháo đài Petropaplôpxcơ. 
Hiện nay, một ngọn tháp lầu chuông thứ ba 
được đặt lên tòa nhà của bên cảng lớn nhât 
Liên Xô trên đảo Vasiliepxki. Ngọn tháp lầu 
chuông mới trang điểm cho hải cảng Panmira 
phương bắc * này cũng được làm bằng titan — 
thứ vật liệu mà các kiên trúc sư, các nhà điêu 
khắc và xây dựng đều ưa chuộng. 

Nêu như người Hy Lạp có xưa mà biết 
đên titan thì rât có thể họ đã sứ dụng nó làm 
vật liệu để xây cât những tòa nhà của thành 
Acro»ên ở Aten. Nhưng tiệc thay, các nhà 
kiên trúc thời xưa không có thứ cvật liệu vĩnh 
cửu» này. Những công trình sáng tạo tuyệt 
vời của họ đã phải chịu tác động hủy diệt của 
hàng bao thê kỷ. Thời gian đã tàn nhẫn phá 
hoại những di tích của nền văn hóa Hy Lạp. 
Đên đầu thê kỷ XX này, người ta thây rằng, 
thành Acropôn ngày một điêu tàn ây phải 
được sửa chữa. Thê là các bộ phận riêng rế 
của các tòa nhà đã được chằng chông bằng 
những khung thép. Song chỉ được mây năm, 


* Panmira là một thành phô cô ở đông bắc 
Xyri, vôn là một trung tâm buỏn bán và thủ công 
nghiệp rât phổn thịnh vào khoáng thê ky ï —THIL 
Trong văn chương Nga, ngưíri t: thường ví Lênin- 
grat là Panmira phương bắc (A' D'). 
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lớp gÏ đã gặm mòn kim loại, nhiều phiên đá 
hoa cương đã bị sụt xuông và nứt nẻ. Để 
cứu Acropön khỏi bị hư hại, người ta đã 
quyết định thay các khung thép bằng các 
khung titan để không bị ăn mòn. 

Tính không nhiễm từ của titan là một đặc 
tính quan trọng của nó: ngay cá những từ 
trường mạnh cũng không thể tác động đền 
titan. Trong nhiều trường hợp, «miễn dịch 
kháng từ» như vậy rât có ích. Chẳng hạn, 
những người tham gia đoàn thám hiểm Bắc 
cực của báo (Nước Nga Xô-viêt» hồi năm 
1983 đã đem theo chiếc từ kê duy nhât của họ 
ở trên chiêc xe trượt không nhiễm từ lảm 
bằng titan. Đoàn thám hiểm này đã dùng xe 
trượt do chó kéo để vượt hơn chục ngản 
kiômet dọc theo bờ Bắc Băng Dương. 

Như vậy, titan là một kim loại may mắn 
có những tính chât quý báu. Không phải ngẫu 
nhiên mà nhà luyện kim nỗi tiêng của Liên Xô, 
viện sĩ I. P. Barđin đã phân đầu để phát triển 
cho kỳ được kỹ thuật luyện titan ở Liên Xô. 
Ông đã viêt: (Ngày nay, nói đên kim loại 
không có nghĩa chỉ là gang và thép... Đó còn 
là titan— một đôi thủ trẻ của sắt, hơn hắn sắt 
về tât cả mọi đặc điểm (tính cách» của mình — 
vừa nhẹ, vừa bền, vừa chịu nhiệt, vừa chông 
ăn mòn›. Vậy thì tại sao cho đên nay, titan 
vẫn chưa được sử dụng rộng rãi trong công 
nghiệp như thép hoặc nhôm chẳng hạn? 

Cá cao — đó chính là điều đã kìm hãm việc 
sử dụng titan ở một chừng mực nào đó. Nói 
cho đúng thì «khuyêt điểm» này không phải 
là bằm sinh, mà chỉ là do quá khó khăn trong 
việc tách titan ra khỏi quặng. Nêu lây giá thành 
tương đôi của titan trong tỉnh quặng làm đơn 
vị, thi sau một chặng đường công nghệ dài và 
phức tạp mà titan phải vượt qua trong quá 
trình biên ra thành phẩm là lá mỏng, giả thành 
của nó tăng lên hàng trăm lần. Nhưng đó là 
một điều bât hạnh có thê cứu vãn được: công 
nghệ sản xuât kim loại mới này đang được 
hoàn thiện không ngừng, và không phải quá 
lâu nữa, sẽ đên lúc nó cũng rẻ như nhôm — 


thứ kim loại mà mới hồi cuôi thê kỷ trước 
còn đắt như các kim loại quý hiêm. Rồi đây, 
trong tủ kính của các cửa hàng có thể sẽ gặp 
những bộ dụng cụ ăn uông và làm bêp bằng 
titan và bằng các hợp kim của nó --titan sẽ 
(đi vào quần chúng). 

Cho đền rât gần đây (và hiện giờ đôi khi vẫn 
thê) người ta vẫn liệt titan vào hàng các kim 
loại hiềm mà hoàn toàn không có căn cử. 
Thực ra thì trong thiên nhiên, các nguyên tô 
hay gặp hơn titan cũng chẳng nhiều lắm. 
Lượng titan có trong vỏ trái đât còn cao gâp 
mây lần so với trữ lượng các kim loại như 
đồng, kẽm, chì, vàng, bạc, platin, crom, 
vonfram, thủy ngân, molipđen, bitmut, anti- 
mon, niken, thiệc cộng lại. Thê mà hiêm ư? 

Tuy nhiên, về mặt nào đó thì thuật ngữ 
chiêm» cũng có một môi quan hệ nào đó với 
titan: chính là hiêm có thứ đât đá không chứa 
nguyên tô này với một hàm lượng nào đỏ. 
Người ta đã biêt khoảng 70 khoáng vật của 
titan mà trong đó nó ở dạng oxit hoặc các muôi 
của axIt titanic. Trong sô đó, Iinmenit (mà 
trước đây gọi là menacanIt), rutin, perops1 
và sfen là có ý nghĩa thực tiễn lớn nhât. ‹Phe 
nhóm» các khoảng vật chứa titan ngày càng 
mở rộng. Tại vùng đài nguyên Lovozero trên 
bán đảo Cola, các nhà địa chât đã tìm thây một 
thứ đá (nói chính xác hơn là một hạt cát, 
vì nó chỉ cân nặng vài phần mười gam) mà 
trước đây chưa ai biết và đặt tên cho nó là 
natisit, bởi vì các thành phần chủ yêu của 
nó là natri, titan và silic. Ở' phía bắc vùng 
Cận Baican người ta đã tỉm thây một tinh 
thê tí hon của một khoáng vật mới chứa titan. 
Đề tôn vinh nhà vật lý học Xô-viêt xuât sắc — 
viện sĩ L. Ð. Lanđau, khoáng vật cực kỳ hiêm 
nay được gọi là lanđaunit. 

Trên Trái Đât có khoảng chừng hơn I50 
mó titan lớn, gồm các mỏ quặng và các mỏ 
sa khoáng. Nhưng dù Trái Đât có giàu khoáng 
sản đên đâu đi chăng nữa, thì sớm hay muộn 
rồi các kho tảng dưới đât cũng sẽ đên ngày 
cạn kiệt. Bởi vậy, các nhà bác học và các 


nhà văn viễn tưởng thường hay hướng về 
đáy đại dương và vào vũ trụ xa xôi. Một trong 
những nhân vật chính của cuôn tiểu thuyêt 
khoa học viễn tưởng “đinh vân tiên nữ» của 
[. A. Epremôp -phà cô sinh vật học kiêm 
nhà văn Xô-viêt nỗ: tiêng, tên là Đar Vater, 
làm việc tại một xí nghiệp mỏ titan dưới nước, 
gần bờ biể„n Nam Mỹ Đây là cảnh tượng 
hiện ra trước mắt nhân vật này khi ara ta đền 
đây để bắt tay vao cônz việc: ‹Xa xa ngoài biển 
hiện lên một dải cát nhân tạo mà ở phản cuôi 
của nó có một ngon tháp bị sóng nước bao 
quanh. Ngọn tháp này đứng ở ria sườn lục 
địa, cắm dôc xuông đại dương đên độ sâu 
khoảng một kilômet. Dưới tháp này, một 
giêng mỏ lớn đi thắng xuông đât, có dạng một 
cái ông ximăng rât dày để chông lại áp lực 
của nước sâu. ở đáy biển, ông này chọc đúng 
vào đỉnh một quả nủi ngầm hầu như hoàn 
toàn bằng rutin (titan oxIt) nguyên chât. 
Tât cả các quá trình chê biên quặng đcu diễn 
ra ở dưới nước và dưới quả núi. Chỉ nnững 
thỏi lớn titan nguyên chât và luồng nước đục 
ngầu pha lẫn các chât khoáng phê thải lan 
tỏa ra xung quanh là được đưa lên mặt 
đât›. 

Ngay từ trước khi con tảu vũ trụ (cApollo» 
của Mỹ và các trạm tự động (Mặt Trăng» của 
Liên Xô đưa được các mẫu đât đá trên Mặt 
Trăng về Trái Đât, một sô nhà bác học đã nêu 


lên giả thuyêt rằng, đât đá trên Mặt Trăng 


chứa khá nhiều titan. Hiện nay, giả thuyêt 
của ngày hôm qua đã trở thành sự thực được 
xác minh bằng thực nghiệm. Có thể trong 
tương lai không xa, biệt đâu báo chí sẽ đưa 
tin xí nghiệp mỏ titan đầu tiên trên Mặt Trăng 
bắt đầu hoạt động ở một nơi nìo đó trong 
vùng biên Bình yên hoặc trong vùng đại 
dương Bão táp. 

Các nhà du hành vũ trụ Xô-việt Piôt Climuc 
và Valentin Lêbêđep (đoàn phi hành trên con 
tàu vũ trụ (Liên hợp-l3») đã đưa về Trái Đât 
những sô liệu thú vị. Họ đã thu nhận được 
ảnh phô tử ngoại của một trong những tỉnh 
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vân hành tinh mà các nhà thiên văn học luôn 
luôn quan tâm đên. Tinh vân điển hình là 
một thành tạo dạng khí với một ngôi sao nóng 
ở trung tâm. Bởi vì các thiên thể này ở rât 
xa hành tính của chúng ta nên thông tin về 
chúng hệt sức nghèo nàn. Sau nhiều năm 
nghiên cứu các tỉnh vân hành tinh tnới chỉ phát 
liện được 17 nguyên tô hỏa học, hơn nữa, 
trong suôt một phần tư thê ký qua không 
hề nhận được tin tức gì về điều này từ vũ trụ 
xa thỄm. Và thê là các khí cụ trên con tàu 
‹Liên hợp-l3» đã xác định chắc chắn rằng, 
ở mệt tỉnh vân hành tinh còn có hai nguyên 
tô nữa là nhôm và titan. 

Như vậy, cả hành tinh của chúng ta, cả 
(người bạn đường» gần gũi nhât của nó và 


cả các thiên thể khác đều không có lý do gì 


để ‹kêu ca» là không có titan. Song còn phải 
tách nó ra khỏi quặng và đưa nó vào trạng 
thái mà có thể sử dụng được trong kỹ thuật 
hiện đại. Nhiệm vụ này thật không dễ dàng. 

Vân đề là ở chỗ hợp chât của titan với OoXI 
(mà nguyên tô này lại thường gặp trong thiền 
nhiên ở dạng hợp chât như vậy) la một trong 
những hợp chât bền vứng nhât trong hóa 
học. Dù là dòng điẹn bay nhiệt độ cao đều 
không thê tách titan ra khỏi vòng tay của oXI. 


Điều đó đã bắt buộc các nhà bác học phải tìm 
kiêm những con đường gián tiêp để điều chê 
titan ở dạng tự do. Năm 1940, nhà bác học 
người Mỹ là Kron đã đề xuât cái gọi là phương 
pháp nhiệt magie để sản xuât titan với quy 
mô công nghiệp. Thực chât của phương pháp 
này như sau. Đầu tiên, dùng clo và cacbon 
để chuyến titan oxit thành titan tetraclorua. 
Xử trí với clo (bây giờ nó chiêm vị trí của oxi) 
thì đễ hơn nhiều. Một nguyên tô chẳng hạn 
như magie hoàn toàn có thể giải quyêt được 
nhiệm vụ này. Do phản ứng giữa titan tetra- 
clorua và magle, một khôi bọt xôp gồm titan, 
magle và magle clorua được tạo thành. Đem 
nầu lại trong chân không hoặc trong môi 
trường khí trơ (để cho nitơ và oxi của không 
khí không lọt được vào kim loại), khôi bọt 
xốp này sẽ biên thành titan đặc sít tính khiết. 
Đề thu được titan đặc biệt tinh khiêt, người 
ta sử dụng phương pháp iođua do các nhà 
bác học quen biêt của chúng ta là Van Aken 
và Đơ Bua đề xuất. 

Làm cho titan trở nên rẻ hơn -- nhiệm 
vụ này đang được các viện nghiền cứu hóa 
học chuyên ngành giải quyêt. Sồ viện như thê 
ngảy một tăng lền. Ở' Cleveland (nước Mỹ) 
cách đây không lâu đã thành lập một viện mới 
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chuyên nghiên cứu các kim loại nhẹ. Một 
điều thú vị là tại buổi lễ khánh thành, dải 
băng truyền thông căng ở công vào viện được 
làm bằng... titan. Để cắt dải băng này, ông 
thị trưởng thành phô đã buộc phải dùng đèn 
xì và kính bảo hiểm thay cho kéo. 

Trong thời đại chúng ta, hàng ngản nhà 
bác học đang chú ý đền titan. Tại rât nhiều 
phòng thí nghiệm, các mẫu kim loại này hàng 


ngày phải chịu đựng những (cực hình» tàn 
khôc: người ta kéo đứt thành từng mảnh, bẻ 
queo, nâu trong các axIt và các chât kiểm, 
nung đỏ, làm lạnh đên nhiệt độ cực thâp, 
đặt vào đó những tải trọng rât lớn, rồi dòng 
điện cao tẩn và siêu âm. 

Và tan đang tiệt lệ với con người những 
điều bí mật của minh... 
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(ằẶNêu không có vanađi thì sẽ không có cái 
ô tô của tôm. Đó là lời của vua ô tô Henri 
Forđ (Henry Ford). Năm 1905, ông ta đã có 
mặt tại một cuộc đua ô tô lớn. Giỗng như tại 
nhiều cuộc đua tương tự, ở đây cũng không 
tránh khỏi tai nạn. Sau một thời gian, Forđ 
đã đền nơi xảy ra tân thảm kịch và đã nhặt 
được ở đầy một mảnh vỡ của một chỉ tiêt 
thuộc chiềc ô tô của Pháp — một trong hai 
chiềc ô tô đâm nhau. Đó là một đoạn của chiêc 
cần xupap. Dù chỉ là một chỉ tiêt bình thường, 
nhưng vi đang bị thu hút vào những vân đề 
này nên Forđ để ý đên kích thước không lớn 
của nó và đã quyết định đưa mẫu kim loại 
này ra thử nghiệm. Quả nhiên, linh tính đã 
không đánh lừa Forđ: loại thép này tỏ ra rât 
cứng và rât bền. Tại phòng thí nghiệm tiên 
hành phân tích hóa học mảnh vỡ được gửi 
đền, người ta đã cho biêt là loại thép này 
chứa vanađdi. 

Ý đồ sử dụng rộng rãi loại thép như vậy 
vào việc sản xuât õ tô đã hoàn toàn chi phôi 
Ford. Chả phải nói: nêu thực hiện được ý 
đồ này thì ô tô sẽ trở nên nhẹ hơn; điều đó cho 
phép tiêt kiệm được nhiều kim loại, và có thê 
ô tô sẽ được bán với giá rẻ hơn. Nghĩa là sô 
người mua sẽ tăng lên rõ rệt, như vậy, lợi 
nhuận của Forđ sẽ tăng lên. Thê là Forđ liền 


bát tay vao việc thực hiện ý đồ của mình. Ông 
ta đã phải vượt qua biệt bao khó khăn trước 
khi đạt được mục đích. Mây năm sau cuộc 
đua õ tô mà võ tỉnh đã đóng vai trò không 
kém quan trọng trong lịch sử ngành chê tạo 
ô tô, bộ thương mại và công nghiệp Pháp đã 
tiền hành thứ nghiệm các chi tiệt riêng rẽ của 
chiêc ô tô Forđ loại mới và thây rõ rằng, 
thép của Mỹ vượt hắn thép của Pháp v2 nhiều 
chỉ tiêu. 

Vậy thì vanađi — ké đã thực hiện một cuộc 
cách mạng thực sự trong công nghiệp ô tô 
là cái gì vậy? Và đây, nhà hóa học Thụy Điển 
nổi tiêng là Becxêliut đã mô tả lịch sử phát 
hiện ra vanaởi như sau: (Ngày xưa có vị nữ 
thần Vanađis xinh đẹp tuyệt vời và được mọi 
người yêu mên sông ở phương bắc xa xôi. 
Một hôm, có người nào đó đên gõ cửa nhà 
nàng. Nữ thần ngồi thoải mái trên chiệc ghê 
bành và thoáng nghĩ: (Cứ để cho người ¡a gõ 
cửa lần nữa». Nhưng rồi tiêng gõ cửa ›gng 
hẳn và người kia đã đi khỏi. Nàng băn khoăn 
tự hỏi: vị khách khiêm tôn và rụt rẻ ây là ai 
vậy? Nữ thần mở cửa số và nhìn ra đường. 
Một chàng Vuêle nào đó đang vội vã rời khỏi 
lâu đài của nàng. 

Mây ngày sau, nàng lại nghe thây tiêng 
ai đó gö vào cửa nhà nàng, nhưng lần này, 








tiêng gõ đốn dập kéo đài cho đên khi nàng đứng 
dậy và đi ra mở cửa. Trước mặt nàng là chàng 
trai khôi ngô tuân tú Ninx Xepxtơrôm. Thê 
rồi liền ngay sau đó, họ đã vêu nhau và sinh 
được một người con trai, đặ: tên là Vanađi. 
Đó cũng là tên của thứ kim loại mới đo nhà 
vật lý học kiêm hóa học Thụy Điên Ninx 
Xepxtơrôm phát hiện ra vào năm I§30». 

Trong câu chuyện này có một điểm chưa 
được chinh xác. Người đầu tiên đên gõ cửa 
phòng nữ thần Vanađis không phải là nhà 
hóa hcc Đức Friđric Vuêle (Frederich Wohler), 
mà là nhà hóa học kiêm khoáng vật học người 
Mêxicô, tên là Anđret Manuen đen Riô 
(Andres Manuel del Rio). Trước Vuêle khả 
lâu. vào năm 1801, khi nghiên cứu quặng chỉ 
nâu của Mêxicô, đen Riô đã phát hiện ra rằng, 
trong quặng ây có một thứ kim loại mởi mà 
thời bây giờ chưa ai biêt đền. Các hợp chât 
của kim loại này mang những màu sắc Tât 
khác nhau, vì vậy mà nhà bác học này đã gọi 
nó là «(panchromium›, nghĩa là «phiêm sắc», 
và về sau, ông đã đỗi têr, nó thành œ«erythro- 
nhim», có nghĩa là (đỏ». 

Tuy nhiên, đen Riô đã knông thế xác nhận 
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được sự phát hiện của mình. Hơn nữa, năm 
S02. ông đã đị đên một kết luận sai lầm rằng, 
nguyên tô mới chính là crom vừa được phát 
hiện trước đó không lâu. Còn Vuêle cũng 
nghiên cứu quặng chỉ Mêxicô ây và đã gần đi 
đên thành công, nhưng khí hiđro florua... 
đã cản trở ông. Giữa lúc đang say mê làm việc 
thi nhà bác học bị ngộ độc do khí này nên đảnh 
phải nằm nghỉ trên giường mât vài tháng. 
Sau khi binh phục, Vuêle đã không trở lại 
ngay với những thí nghiệm về quặng chỉ. 
Chính điều đó là lý do khiên Becxêliut trách 
ông là đã quá nhút nhát khi gõ cửa nhà nữ 
thần Vanaởls. 

Và khi Vuêle ôm thì cũng chính là lúc vanađi 
ra đời lần thứ hai. Lần này, một học trò của 
Becxêliut là nhà bác học Thụy Điển Ninx 
Gabrilen Xepxtơrôm (Nils Gabriel Sefstrom) 
đã đứng bên nôi của chú bé mới sinh. Thời 
bây giờ, ngành luyện kim Thụy Điễn đã bắt 
đầu phát triển. Các nhà máy đã mọc lên khắp 
mọi miền trong nước. Và người ta nhận thây 
rằng, sắt thép luyện từ quặng của một sô mỏ 
thì giòn, trong khi đó, từ quặng của những 
mỏ khác thì lại thu được sắt thép rât dẻo. 
Tại sao cớ những sự khác biệt như vậy? 
Xepxtơrôm đã quyêt định tìm lời giải đáp 
cho câu hỏi này. 

Khi nghiên cứu thành phần hóa học của một 
sô quặng mà từ đó luyện được thép có chât 
lượng cao, sau nhiều thí nghiệm kéo dài, 
nhà bác học đã chứng minh được rằng, các 
quặng nảy chứa một nguyên tô mới, mà đó 
chính là nguyên tô mà lúc sinh thời, đen Riô 
đã pkát hiện ra và tướng lầm nó là crom. 
Theo lời khuyên của Becxêliut, người ta gọi 
kim loại mới này là vanađin và về sau đôi 
thành vanadi. 

Cả đen Riô lẫn Vuêle đều không được công 
nhận là (cha đỡ đầu» của nguyên tô mới, 
mặc dầu họ đã đi đên gần phát minh. chỉ cách 
có vài bước. Sau thành công của Xepxtơrỏm, 
Vuêle đã viêt thư cho một người bạn của 
mình: (Tôi quả là một con lừa thật sự, vi tôi 
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đã bỏ qua nguyên tô mới trong quặng chì, 
và Becxêliut đã nói đúng khi ông cười, có phần 
mỉa mai về việc tôi đã gõ cửa nhà nữ thần 
Vanađis nhưng không gặp được nàng vi gõ 
khẽ và thiêu kiên nhẫn›. 

Trong suôt nhiều năm ròng, không một al 
may mắn tách được vanađi ở dạng tỉnh khiêt. 
Mãi đên năm 1869, nhà hóa học người Anh 
là Henri Rôxco (Henry Roscoe) mới điều chê 
được vanađi ở dạng kim loại tinh khiêt. Tuy 
vậy, nó chỉ có thê được coi là tính khiêt đôi 
với thời bây giờ mà thôi, vì còn chứa tới 4% 
tạp chât. Mà thực ra thì ngay cả tạp chât 
không nhiều cũng làm cho tính chât của nguyên 
tô này thay đôi rât rõ rệt. Vanađi nguyên chât 
là một thứ kim loại màu xám bạc, có độ dẻo 
cao, nghĩa là có thê rèn được. Lượng tạp chât 
dù rât nhỏ, không đáng kẻ, đặc biệt là nitơ, 
oxi, hiđro, cũng làm cho kim loại này trở nên 
cứng và giòn, nên rât khó gia công. Một thời 
gian đài người ta không thể điều chê được 
vanađi tinh khiêt do tính hoạt động mạnh khác 
thường của nó ở nhiệt độ cao: không chọn 
được thứ vật liệu làm nổi nung mà không bị 
hòa tan trong vanađi và không làm bản nó 
khi nâu chảy. Lúc bây giờ, các nhà bác học 
đã đi theo con đường khác: họ đã hoàn thiện 
phương pháp điện phân để tỉnh luyện vanađi 


đên độ tính khiêt 99,99%. Tât nhiên, 4% và 
0,01%% là mệt sự khác biệt rât lớn. 

Suôt hàng chục năm, vanađởi không được 
sử dụng rộng rãi trong công nghiệp. Chẳng hạn, 
hồi đầu thê ký của chúng ta, mỗi năm trên 
thê giới chỉ sản xuât vải tân vanadi. Đúng 
là giá của nó hồi đó cao quá sức tưởng tượng: 
mỗi kiiôgam giá 50 ngàn rúp vàng *. 

Cũng dễ hiểu là vi sao vanađi được sản 
xuât ít ỏi như vậy, và giá của nó đất khủng 
khiêp đên thê. Mặc dầu vỏ trái đât chứa không 
ít vanađi (nhiều hơn bạc khoảng một ngàn lần), 
nhưng cực kỳ hiêm thây những điểm tích tụ 
của nó trên mặt đât. Chính vi vậy nên vanaởi 
được xêp vào hàng các kim loại hiêm. Quặng 
chứa 11% vanađi được coi là cực ky giàu; ngay 
cả những quặng chỉ chứa 0,1% nguyên tô 
quý và hiêm này cũng được khai thác và chê 
biên theo quy mô công nghiệp. 

Một trong những mỏ vanaởi lớn nhâ: thê 
giới nằm ở vùng núi Pêru, trên độ c^e 4700 
mét so với mặt biển. Tại đây, ở những nơi 
xa tít tận chân mây, từ nhiều năm nay người 
ta đã khai thác kioáng vật patronIt giảu va- 
nađi mà trêr Trái Đât không hề gặp lại ở một 
nơi nào khác nữa. Cách đây chưa lâu lắm, 
ở bờ đông bắc biển Caxpi, trên bán đảo 
Buzatri, đã bắt đầu khai thác dầu mỏ có hàm 
lượng vanaởi cao theo phương thức công 
nghiệp. Nhiệm vụ của các nhà địa chât là 


phải hoàn thiện công nghệ tách nguyên tô quý 


báu này từ (quặng» dầu mỏ một cách có 
hiệu quả. 

Một điều đáng chú ý là trong các thiên thạch 
rơi xuông Trái Đât, hàm lượng vanađi lớn 
gầp hai - ba lần so với trong vỏ trái đât. Trong 
quang phô của Mặt Trời có thể dễ đàng tìm 
thây những vạch đặc trưng cho các nguyên 
tử vanađi; điều đó chứng tỏ rằng, Mặt Trời 
cũng rât giàu nguyên tô này và còn giàu hơn 


* Giá trị Ï rúp vàng thời bây giờ là 0,774235 
gam vàng nguyên chât. Như vậy, giá L kiôgam 
vanađi lúc bây giờ là gần 39 kilôgam vàng! (V.D.). 
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cả hành tính chúng ta. Có thể đên một lúc 
nào đó, việc đưa các chuyền quặng giàu 
vanađới, từ Sao Hỏa hoặc Sao Kim chẳng 
han, đền nhà máy luyện kim sẽ được coi như 
một công việc vận chuyền bình thường, còn 
bây giờ thì con người trên Trái Đât vẫn phải 
trông cậy vào dự trữ của chính mình mà 
thôi. 

Cái khó của việc lây vanađi ra khỏi quặng 
cũng chính là nguyên nhân khiên cho kim 
loại này trong một thời gian lâu đên thê không 
thể tìm được việc làm cho mình. Tuy nhiên, 
sự phát triển như vũ bão của kỹ thuật đã 
nhanh chóng mở rộng cửa đẻ đón vanađi vào 
thê giới công nghiệp. Nguyên tô này có khả 
năng truyền cho thép những tính chât rât quý; 
điều đó đã quyêt định sô phận của nó — va- 
nađi bắt đầu đóng vai trò «vitamin» đôi với 
thep. | 

Chỉ cần pha thêm một lượng vanaởi rât ít 
(vài phần trăm), thê là thép liền có câu trúc 
mịn hạt, có độ bền cao và độ đàn hồi lớn. 
Loại thép như vậy (có tài› chịu đựng va đập 
và lực uôn, bần bỉ chông lại sự mài mòn và 
chông được sự đứt gãy rât tôt. Mà chính các 
tính chât này lại hệt sức cần thiết cho các chỉ 





tiết ö tô. Bởi vậy, các cụm máy và các chỉ tiệt 
quan trọng của ô tô như động cơ, lò xo XUDap, 
nhíp, trục quay, trục bánh xe, bánh răng v.v... 
đều được chê tạo bằng thép vanađi không mỏi. 
Cũng vi thê mà Henri Forđ đã đánh giá vai 
trò của vanađi cao như vậy. Và cũng không 
phải ngẫu nhiên mà viện sĩ A. E. Ferxman 
đã nói về nguyên tô này: ‹...huyểền diệu thay 
những sức mạnh mà nó truyền cho sắt và thép 
bằng cách trang bị cho sắt và thép độ cứng 
và độ bền, độ dẻo và độ dai, tính không bị 
phá hủy rât cần thiêt cho trục ô tô». 

Trong những năm Chiên tranh thê giới 
thứ nhât, máy bay do các kỹ sư Pháp chê tạo 
đã gây nên sự chân động dư luận thật sự. 
Máy bay này được trang bị không phải là 
súng máy như thường thây, mà là pháo; 
những khẩu pháo này đã gây nên nỗi kinh 
hoàng cho các phi công Đức. Nhưng bằng 
cách nào mà có thể đặt được pháo lên máy 
bay? Sức chở của những (chiêc giá gỗ» thời 
bây giờ rât nhỏ. Thì ra vanađi đã giúp các 
khẩu pháo ‹(trèo lên» máy bay. Những khẩu 
pháo của không quân Pháp được chê tạo 
bằng thép vanaởi. Với khôi lượng không lớn 
lắm, chúng có những tính năng tuyệt vời về 
độ bền, cho phép dội hỏa lực kinh người vào 
máy bay Đức. 

Tiêp theo đó, người ta bắt đầu dùng thép 
vanađi để sản xuât mũ cho binh lính. Loại 
mũ khá nhẹ, làm bằng thép mỏng nhưng bền 
này đã che chắc chắn cho người chủ của nó 
khỏi bị đầu đạn và mảnh bắn vào. Vỏ bọc 
bằng thép cũng rât cần thiêt để bảo vệ các 
pháo thủ khỏi làn đạn súng trường thiện xạ. 
Nhằm mục đích này, trong những năm đó, 
ở Sêfin (Sheffield, nước Anh), người ta đã 
sản xuât loại thép làm vỏ bọc chứa khá nhiều 
silc và niken. Tiêc thay, khi thử nghiệm thì 
đầu đạn đã dễ dàng xuyên thủng những lớp 
vỏ bọc làm bằng loại thép này. Lúc bây giờ 
người ta đã quyêt định đem ra thử nghiệm loại 
thép chứa 0,2% vanadi. Thành công đã vượt 
quá mọi sự mong đợi: thép này đã vượt qua 


được cuộc sát hạch phức tạp nhầt về đậ bên 
trong 99 trên 100 trường hợp! 

Thê là vanađi đã bát đầu phục vu cả việc 
phòng thủ nữa chứ không phải chỉ phục vụ 
tần công mà thôi. Các hãng ở Mỹ, Anh, 
Pháp dã sẵn sàng sử dụng thép vanađi vào 
những mục đích khác nhau. Thê mà các nhà 
luyện kim Đức. vôn luôn luôn được coI là 
các chuyên gia cỡ lớn về những vân đề này, 
đã bày tỏ một quan điểm mà mới nhìn qua 
thì hoàn toàn khó hiểu: họ tỏ ra rât hoài nghỉ 
đôi với vanađi trong vai trò nguyên tô điều 
chầt. và trên thực tê, họ đã từ chôi sử dụng 
thép vanađi. Thậm chí, một nhà máy của 
Đức đã đưa ra kêt luận dứt khoát rằng, luyện 
thép vanađi là một việc chẳng có ý nghĩa gì 
cả. Điều này có vẻ như là một nghịch lý. 

Nhưng ngay sau đó, mọi việc đều sáng tỏ: 
vi người Đức không có quặng vanaởi trong 
nước nên họ chẳng thích thú gì khi thây giá 
vanađi trên thị trường thê giới tăng lên cùng 
với nhu cầu về kim loại này; do đó, họ cô tìm 
mọi cách kìm hãm việc sử dụng thép vanađi. 
Cũng chính họ đã ráo riệt tìm kiêm những 
nguyên tô có khả năng tác động đền thép như 
vanađi, song chẳng bao lâu, họ đã biêt chắc 
chắn rằng, không có vanađi thì không xong. 
Thê là những mưu đồ của các (nhà ngoại giao» 
luyện kim hòng nói xâu thép vanađi đã thât 
bại, còn việc sản xuât kim loại này thì tiếp 
tục tăng lên từ năm này sang năm khác. 

Chính vanađi đã giúp thép hoàn thành công 
vụ một cách tôt đẹp trong những điều kiện 
khắc nghiệt của vùng Bắc Cực và vùng XiIbia: 
:h¡ ra nêu pha thêm vanaởi và nItơ vào thép — 
du chỉ vài phần vạn thôi — sẽ làm tăng rõ rệt 
tính chíu lạnh của loại thép dùng để làm các 
đương ông dẫn, các loại máy khoan, tháp 
khoan Bât kỳ loại thép nào cũng không chịu 
đựng được giá rét ởớ phương bắc và đều trở 
nen giỏn như thủy tình. Còn thép vanađi 
thi không hề suy suyên gì ngay cả ở âm 60°C. 

Ngành hang không, ngành vận tải đường 
sát, kỹ thuật điện, kỹ thuật vô tuyên, công 


nghiệp quôc phòng... - thật khó kế cho hêt 
tât cá mọi linh vực công nghiệp hiện đại mà 
hiện nay đang sử dụng thép vanaởi. Cả gang 
cũng được hưởng thụ công lao của v+¡ađi 
gang vansđi châ! lượng cao được dùng để 
đúc vòng găng, đúc khuôn đúc thép thỏi, 
trục cán, khuôn đập nguội. 

Tuy nhiên, vanađi lam việc không chỉ với 
tư cách là một kin loại- vitamin. Các muôi 
của nguyên tô này--màu xanh, vàng, đỏ, 
đen, vàng chóe (chúng ta hãy nhớ lại cái tên 
(panchromium»—-phiêm sắc, mà đen R: 
đã đặt cho kim loại này) đều được sử dụng rât 
hiệu quả trong việc sản xuât các chât màu và 
các loại mực đặc biệt, trong công nghiệp thủy 
tinh và đổ gôm. Nhân tiện nói thêm là chính 
vanađi đã bắt đầu cuộc đời hoạt động thực 
tiễn của mình từ nghề sản xuât đồ gôm røa! 
sau khi được Xepxtơrôm phát hiện ra. Nhờ 
các hợp chât của vanađi người ta đã tráng 
lên các sản phẩm sứ và sành một lớp men màu 
vàng óng ánh và đã nhuộm cho thủy tình 
có máu xanh lá cây hoặc màu xanh da trời. 

Năm 1842, nhà hóa học Nøa nỗi tiêng N. N. 
Zinn đã điều chế được anllin. Điều đó đã 
thúc đây mạnh mẽ sự phát triển của ngành 
sản xuât thuôc nhuộm. Và ở đây, vanađi đã 
có mặt ngay: chỉ cần Ï gam vanađi oxit hóa 
trị năm là đủ để biên 200 kilôgam muôi anilin 
không màu thành một chât nhuộm màu rât 
mạnh —đó là anllin đen. 

Ngày nay, nêu không có vanađi thì hóa 
học cũng chẳng làm nên công chuyện gì: oxit 
của nó là một chât xúc tác tuyệt vời trong quá 
trình sản xuât axit sunfuric mà người ta vẫn 
gọi là cbánh mì của hóa học». Suôt nhiều năm, 
amian nhuôm platin (tức là amian có rắc bột 
platin) đã đóng vai trò này. Nhưng trước 
tiên, chât xúc tác này rât đắt, thư hai lš nó 
không bền vững lắm: nó thường không chịu 
làm việc do bị «(ngộ độc» bởi các tạp chât 
ở thể khí. Chính vì vậy, khi công nghệ sin 
xuât axit sunfuric với chât xúc tác là các hợp 
chât của vanađi được đề ra, thì công nhân các 
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nhà !¿a/ sản xuât axit sunfuric liền từ giã 
amian nhuôm platn mà không hề do dự. 
Nhũr g tính chât thần diệu của vanađi oxIt 


cũng được sử dụng trong việc chưng cât dầu ' 


mỏ và khi điều chê nhiều hợp chât hữu cơ 
phức tạp. 

Ngay cả... lợn cũng quý trọng những phẩm 
chât tôt đẹp của vanaởi. Ớ  Achentina người 
ta đã thí nghiệm đưa nguyên tô này vào khẩu 
phần thức ăn của lợn. Kêt quả ra sao? Bọn 
lợn con hay ăn hẳn lên và tăng trọng rât nhanh. 

Các nhà bác học Mỹ ở phòng thí nghiệm 
của bệnh viện Long - Bích đã nghiên cứu ảnh 
hướng của vanaởi đôi với sự trưởng thành 
của chuột. Những con chuột được thí nghiệm 
với chê độ ăn uông hoàn toàn thiêu hắn nguyên 


6l 


tô này thi lớn chậm bằng một nửa (bạn bè» 
của chúng ở nhóm đôi chứng được nuôi bằng 
thức ăn bình thường. Song chỉ cần cho thêm 
vào thức ăn của chúng một lượng nhỏ vanađi 
thi chÍ sau vài ngày là tôc độ lớn lên của chuột 
được khôi phục đền mức bình thường. 

Có lẽ vanađi cũng cần thiệt đôi với hoạt 
động của nhiều mô động vật: nó có mát trong 
trửng gà, thịt gà, sữa bỏ, gan động vật và 
ngay cả trong não người. 

Một điều đáng chú ý là một sô thực vật và 
động vật dưới biển —các loài hải sâm, hải 
quỳ, hải đởm — biêt (sưu tầm» vanađi. Chúng 
lây vanađi từ môi trường xung quanh bằng 
một phương pháp nào đó mà con người 
chưa biêt. Một sô nhà bác học giả định rằng, 
ở nhóm sinh vật này, vanađi cũng đóng vai 
trò như sắt trong máu của người và của các 
động vật bậc cao, tức là giúp máu hâp thụ 
oxi, hay nói một cách hình ảnh là giúp chúng 
thở. Các nhà bác học khác thì cho rằng, các 
(cư dân» dưới đáy biển cần vanađi không 
phải để thở mà là để ăn. Những kêt quả nghiên 
cứu tiệp tục sẽ cho biệt ai đúng a1 sai. Còn 
bây giờ thì đã xác định được rằng, trong máu 
của loài hải sâm có rât nhiều vanaởi, còn ở các 
biên chủng của loài hải quỳ thì hàm lượng 
nguyên tô này trong máu cao gâp hàng tỉ lần 
so với hàm lượng của nó trong nước biển. 
Quả thật, chúng đúng là những cái ông gom 
góp vanaởI. Rõ rảng là các nhà bác học đang 
rât quan tâm đên khả năng khai thác vanaởi 
nhờ sự giúp đỡ của các cư dân ở chôn (thủy 
cunø). Ở Nhật Bản chẳng hạn, các đồn điển 
hải cuỳ kéo đài hàng kilômet dọc bờ biển. 
Hải quỳ rât «mắn đẻ»: từ một mét vuông 
đồn điền màu xanh da trời này, người ta lầy 
được khoảng 150 kiêgam động vật này. 
Sau khi thu hoạch (mùa màng», thứ quặng» 
vanađởi sông này được gửi đên các phòng thí 
nghiệm chuyên môn để từ đó tách ra thứ kim 
loại mà công nghiệp đang rât cần. Gần đây, 
trên báo chí đã có tin nói rằng, các nhà luyện 
kim Nhật Bản đã chê tao được thứ thép mà 


trong đó nguyên tô điều chât là vanađi khai 
thác được từ loại hải quy. 

Trên cạn cũng có những (nhà sưu tầm» 
vanađi: một trong những («v)› ây là loài nâm 
độc amanita trắng mà mọi người đều biệt 
kha rõ. Một số loài nầm mộc cũng không thờ 
ơ với vanađi: thiêu vanađi thi chúng hoàn 
toàn không thể phát triển được. Trong khoa 
học. những loài thực vật có khả năng tích 
lủy một nguyên tô nào đó trong cơ thể được 
gọi là những máy)» tích tụ sinh học (bliocon- 
centrator). Chúng giúp sức cho các nhà địa 
chầt rầt nhiều, vì chúng đóng vai trò những 
vật chỉ thị độc đáo trong việc tìm kiêm quặng 
của một sô kim loại quý. 

Năm 197], trên các nhánh núi thuộc dãy 
Thiên Sơn, các nhà cô sinh vật học Xô-viêt 
đã phát hiện ra dâu vêt của một loài thực vật 
mà khoa học chưa hề biệt đền (người ta gọi 
nó là menneria)— đó là một loài tảo đơn 
bào, từng sinh sông trên Trái Đât chừng... 
một tỈ rưỡi năm trước đây. Đên đây, bạn đọc 
hoàn toàn có quyền hỏi: (Vậy thì loài tảo mới 
tim được này có quan hệ gì với vanađi?» 
Đúng, có quan hệ trực tiêp đây: các nhà bác 


học cho rằng, lúc sinh thời menneria đã 
đóng vai trò quan trọng trong sự hình thành 
bầu khí quyền của chúng ta, trong việc tạo nên 
tu thể của các nguyén tô hóa học như vanađi 
và trrani trong vỏ trá: đât. 

..Chúng ta vừa nựhe kể về quá khứ và hiện 
tại của vanadi. Và cái gì con đợi nó ngày mai? 
Tới đây, sô phận của thứ kim loại tuyệt vời 
này sẽ ra sac? 

Vị không có cái (máy thời gian» như trong 
truyện viễn tưởng nên hẳn là không (hẻ tiên 
đoán tương lai của vanađi một cách «chẳng 
sai chút nào», nhưng vì biệt được những tính 
chât quý báu của nó —độ bền cơ học đáng 
kể, sức chông ăn mòn lớn, nhiệt độ nóng chảy 
cao, tỷ trọng nhỏ hơn của sắt cho nên, 
rât có lý để giả định rằng, vanađi sẽ trở thành 
một thứ vật liệu kêt câu tuyệt vời. Song trước 
hêt, con người phải biệt cách «(tước coạt» 
vanađi của thiên nhiên với một khôi luợng 
thật lớn (lớn hơn nhiều so với bây ziờ)), 
vì thiên nhiên đang cât giữ nó rât cân thận 
trong những kho tàng không bao giờ cạn 
kiệt của mình. 


CHỮ (‹%X» BÍ ẦN 
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Giở bât kỳ một quyển sách tra cứu nào 
về luyện kim ra. giữa vô sô nhãn hiệu của các 
loại thép. bạn sẽ nhiều lần gặp những nhãn 
hiệu mà trong đó có chữ (ÄX»: XISHIOT, 
XI2M. OX23IOS5,  IHIXI. SX4B4ol, 
XI4TI4H3T, 12X2HB@A, 30XMEOA v.v... 
Đôi với những người không thông thạo trong 
lĩnh vực này thì «mã sô bi ẳn» như thê còn khó 
hiểu hơn cả những chữ tượng hình Trung 
Hoa. Song cũng như một nhạc công, khi đọc 
các nôt nhạc thì cũng nghe thây giai điệu ẳn 
nảu trong đó, các nhà luyện kim cũng vậy, 
chỉ mới nhìn qua cũng hiểu được những chữ 
cái và những chữ sô trong các tổ hợp «ngẫu 
nhiên» đó. Thậm chí chỉ nhìn lướt qua cũng 
thây được cái chung trong nhãn hiệu các 
loại thép đã được kê đên: tât cả các loại thép 
ây đều chứa một lượng nào đó nguyên tô 
crom (chữ ‹(X» cho biệt như vậy). 

Cùng với các (đồng nghiệp» của mình 
trong «nghề» điều chât như niken, vonfram, 
molipđen, vanaởi, titan, ziriconi, niobi và các 
nguyên tô khác, crom cho phép nâu luyện 
những thứ thép có công dụng rât khác nhau. 
Thép sử dụng trong kỹ thuật hiện đại phải 
cbiêt làm» nhiều việc: chông được áp lực 


lớn, chịu được các hóa chât xâm thực, chịu 
được quá tái lâu mà không biêt mỏi, dễ gia 
công, không sợ nung nóng mà cũng không 
sợ lạnh. Crom đã công hiện phần mình vào 
rãt nhiều những tính chât như vậy của thép. 

Hơn hai trắm nàm về trước, vào năm I76ó, 
khi đên vùng Uran, giáo sư hóa học Iohan 
Gôtlop Leman (Johann Gottlob Leman) (giảng 
dạy ở Pêtecbua) đã tìm thây trong quặng mỏ 
vàng Berezovo, cách Ecaterinbua (hiện nay 
là Xveclôpxzơ) không xa, một khoáng vật 
mới trong đó có khá nhiều chỉ. Sau đó mây 
năm, trong cuôn sách (Cuộc du lịch khắp các 
tỉnh của quôc gia Nga», nhà vạn vật học 
kiêm nhà du lịch, viện sĩ Piôt Simon Palat 
đã mô tả mỏ quặng ở Berezovo. Ông cho biêt: 
‹Vùng mỏ Berezovo gồm bôn mỏ quặng được 
khai thác từ năm 1752. Tại các mỏ đó ngoài 
vàng ra người ta còn khai thác bạc, quặng 
chì và còn tìm thây quặng chì đỏ tuyệt đẹp 
mà trước đây chưa hề thây ở một t+ỏ nào 
khác trên nước Nga. Quặng chì này có các 
màu khác nhau (đôi khi giông như màu thần 
sa), nặng và hơi trong. Thỉnh thoảng, những 
khôi hình tháp nhỏ nhắn không đều đặn của 
khoáng vật này khảm vào thạch anh tựa như 
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những viên hổng ngọc nhỏ. Khi nghiền ra 
thành bột, nó có màu vàng rầt đẹp...». Khoáng 
vật này được gọi là «chì đỏ Xibia». Về sau, 
nó mang tên là (croCcOIt›. 

Cuôi thê kỷ XVIII. Palai đã đưa mẫu khoáng 
vật này đên Pari. Nhà hóa học Pháp nỗi tiêng 
Lui Nicôla Voclanh rât quan tâm đên crocoIt. 
Ông vôn bát đầu cuộc đời lao động của mình 
từ việc rửa chai lọ trong một hiệu thuôc. Ít 
lâu sau, nhà héa học kiêm nhà hoạt động chính 
trị Ángtoan Franxoa Furoa (Antoine Francois 
Fouroroy) tùy hãy còn trẻ, nhưng đã chiêm 
giữ địa vị vững chắc trong khoa học đã chú ý 
đên chàng trai có năng lực này và đã lây anh 
làm người giúp việc cho minh. Năm 1796, 
voclanh đã đưa crocoIt ra phân tích hóa học. 
Trong báo cáo của mình, Voclanh viêt: (Tât 
cả các mẫu của chât này mà hiện nay có mặt 
tại một sô phòng khoáng vật học ở châu Âu 
đều được lây từ mỏ vàng ây (tức là mỏ ở 
3erezovo—T. Œ.). Trước kia, vùng mỏ này 
Tat giàu khoảng vật đó, song người ta nói 
rằng, mây năm về trước, trữ lượng của nó 
trong mỏ đã kiệt và hiện nay, nó được mua 
ngang với giá vàng, đặc biệt là nêều nó có màu 
vàng. Những mẫu khoáng vật không có mặt 
ngoài đều đặn hoặc bị vỡ thành từng cục thì 
được dìng trong hội họa, nơi mà chúng được 
quý trọng nhờ có màu vàng da cam không 
hể biên đổi trong không khí... Màu đỏ rât 
đẹp, tỉnh trong suôt và hình dạng tĩnh thể của 
khoáng vật đỏ Xibia đã bắt buộc các nhà 
khoáng vật học phải quan tâm đên bản chât 
của nó và địa điểm tìm thây nó. Rõ ràng là tỉ 
trọng lớn của nó và quặng chì đi kèm theo nó 
đã khiên người ta nghĩ đên sự có mặt của chỉ 
trong khoáng vật nảy...). 

Năm 1797, Voclanh lại phân tích khoảng 
vật này một lần nữa. Ông lây crocoit đã tán 
nhỏ thành bột bỏ vào dung dịch kali cacbonat 
rồi đun sôi lên. Kêt quá thu được của thí 
nghiệm này là chỉ cacbonat và một dung địch 
mảu vàng, trong đó chưa muôi kali của một 
axit mà thời bây giờ chưa ai bĐiết. Khi pha 
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thêm muôi thủy ngân vào dung dịch này thì 
xuât hiện chât kêt tủa màu đỏ, sau khi phản 
ứng với muôi của chỉ thì tạo thành chât kêt 
tủa màu vàng, còn nêu pha thêm thiêc clorua 
thì dung dịch trở thành màu xanh lá cây. 
Sau khi làm cho chì kêt tủa bằng axit clohiđric, 
Voclanh cho phần lọc. bay hơi hết, rồi trộn 
các tinh thể vừa tách được ra (đó là anhiđrit 
cromic) với than và cho vào nồi nung làm 
bằng grafit nung lên đên nhiệt độ cao. Khi 
thí nghiệm kêt thúc, nhà bác học thây trong 
nổi nung có vô sô những mũi kim bằng kim 


. loại màu xám đâm tua tủa. Lần đầu tiên, 


nguyên tô mới này được tách ra như thê đây. 
Furoa đề nghị gọi nguyên tô này là crom (theo 
tiếng Hy Lạp, (chroma» nghĩa là chât màu), 
vì các hợp chât của nó có màu sắc rực rỡ và 
đa dạng. Tuy nhiên, âm tiệt crom với nghĩa 
là có màu» nằm trong nhiều thuật ngữ không 
liên quan gì với nguyên ô crom cả. Chẳng hạn, 
từ cromozom (chromosome) dịch từ tiềng 
Hy Lạp ra có nghĩa là thể nhiễm sắc: đẻ nhận 
được hình ảnh có màu, người ta dùng một 
khí cụ là cromocop (chromoscope), nghĩa 
là bộ sắc nghiệm; những người chơi ảnh rât 
quen thuộc các loại phim (izopancrom) (Iso- 
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panchrome -— đẳng toàn sắc); pancrom» (pan- 
chrome — toàn sắc); (ortocrom» (orthochro- 
me — nguyên sắc); œcromoxfer» (chromosphe: 
re nghĩa là sắc cầu): cac nhà vật lý thiên văn 
gọi những thành thể sáng chói trong khi quyền 
Mặt Trời là sự bùng sáng sắc cầu v.v... 

Lúc đầu. Voclanh không thích cái tên mà 
Furoa đã đề nghị, vi kim loại do ông phát hiện 
ra chỉ cé màu xám bình thường và hình như 
không xứng với cải tên ây. Nhưng Furoa 
đã thuyêt phục được Voclanh và sau khi Viện 
hàn lâm khoa học Pháp đăng ký phát minh 
của ông với đầy đủ mọi thể thức, thì các nhà 
hóa học trên toản thê giới đã ghi từ (crom» 
vào danh sách các nguyên tô mà khoa học 
đã biệt đến. 

Nhà bác học người Đức Martin Henrich 
Claprôt cũng phát hiện ra nguyên tô mới này 
trong crocoit, nhưng muộn hơn Voclanh vài 
tháng. Cho đên lúc bây giờ, Claprôt đã phát 
hiện ra ba nguyên tô là uranI, zirIconi và titan 
(về sau còn có thêm xeri nữa). Nhưng vinh 
dự của người khám phá ra crom lần đầu tiên 
đúng là phải dành cho Voclanh. 

Đề tách được nguyên tô mới này ở dạng 
tình khiêt đã cần tới một khoảng thời gian 
là hơn nửa thê kỷ: năm 1854, nhà bác học 
người Đức là Bunzen đã làm được việc này 
bằng cách điện phân crom clorua. 


Khác với nhiều kim loại khác, thần bản 
mệnh đã tỏ rõ lòng hào hiệp đôi với crom 
ngay từ đầu. Nhiệt độ nóng chảy cao, độ 
cứng lớn, khả nàng dễ liên kêt với nhiều 
nguyên (2 khác đẻ tạo thành hợp kim, đặc 
biệt là với sắt, đã khiên các nhà luyện kim 
phải để ý đên crom trước tiên. Năm tháng 
không làm pnguộ: lạnh sự lưu tâm đó: cho 
đên ngày nay, ngành luyện kim vẫn là ngành 
tiêu thụ crom nhiều nhât mặc dù nguyên tô 
này đã tìm được khá nhiều công việc có ích 
khác. 

Crom có đú tât cả những tính chât đặc 
trưng của các kim loại: dẫn điện và dẫn nhiệt 
tôt, có ánh kim—một thuộc tính vôn có ở 
đa sô các kim loại. Một đặc điểm rât đáng chú 
ý của cromi là: ở nhiệt độ khoảng 379C, nó 
xử sự một cách (thách thức» rõ rệt: nhiều 
tính chât vật lý của nó thay đổi đột ngôt, có 
bước nhảy vọt. Ở điểm nhiệt độ này, ma 
sát trong của crom đạt đên giá trị lớn nhât, 
còn môểun đàn hồi thì tụt xuông mức nhỏ 
nhât. Đô dẫn điện, hệ sô giãn dài, sức nhiệt 
điện động cũng thay đổi bât ngờ như vậy. 

Trong khi các nhà bác học đang cô gắng 
giải thích sự bât thường này thì crom lại đưa 
ra một sự thách đô nữa. Từ lâu, các nhà vậ: 
lý học đều biệt một quy luật: sâu trúc từ tính 
của một loại vật liệu tương ứng rât chặt chẽ 
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với mạng tinh thể của nó. Nhưng các cuộc 
nghiên cứu về crom siêu tinh khiêt đã cho 
thây rằng. quy luật này lại chẳng có quan hệ 
gÌ với crom cả. 

Ngay cả những lượng tạp chât không 
đáng kể cũng làm cho crom trở nên rât giòn, 
vì vậy mà trong thực tê người ta không sử 
dụng nó làm vật liệu kêt câu, còn với vai trò 
là một nguyên tô điều chât thi từ lâu crom 
đã được các nhà luyện kim quý trọng. Chỉ 
cần pha thêm một lượng nhỏ crom vào cũng 
đủ làm cho thép có độ cứng và độ chông mòn 
cao hơn. Những tính chât như vậy rât cần 
cho loại thép dùng làm bị mà trong thành 
phần của nó, ngoài crom (đên 1,5%) ra, còn 
có cacbon (gần 1%). Crom cacbua tạo thành 
trong loại thép đó có độ cứng rât cao, cho 
phép thép chông chọi rât tôt với một trong 
những kẻ thù nguy hiểm nhât— đó là sự 
mải mòn. 

Liệu có ai mà không biêt tác phẩm điêu 
khắc đồ sộ «Anh công nhân và chị nông trang 
viên› của V.I. Mukhina? Tượng đài hùng 
vĩ này được làm bằng thép không gỈ chứa 
!8% crom và 10% niken. Năm 1937, nó đã 
trang điểm cho gian hàng của Liên Xô tại 
Triển lãm quôc tê ở Pari và hiện nay đang đứng 
sừng sửng ở lôi vào khu Triển lãm Những 


thành tựu của nền kinh tê quôc dân» ở Maxcơ- 
va. Tuy nhiên, cacbon lại có hại đôi với thép 
không gỉ: khuynh hướng tạo thành cacbua 
của crom đã khiên cho phần lớn lượng nguyên 
tô này liên kết với cacbon và tách ra ở những 
chỗ ranh giới các hạt thép, còn chính các hạt 
thép thì lại nghèo crom và không đủ sức để 
chông lại sự tân công của các axit và của oxi. 
Vị vậy, hàm lượng cacbon trong thép không 
gỉ phải rât ít (không quá 0,1%). 

Các nhà luyện kim Nhật Bản đã chê tạo 
một loại thép độc đáo có pha thêm crom và 
nhôm: nó cách âm tôt gâp hàng trăm lần so 
với thép kêt cầu thông thường. Khung cửa 
số và cửa ra vào làm bằng loại thép «yên tĩnh» 
này hoàn toàn không gây ra tiêng ồn ngay cả 
khi người ta ráng hêt sức để nện vào chúng. 
Một lá thép loại này khi rơi xuông sàn xIimăng 
thì không phát ra một tiêng kêu nào. Các 
nhà chê tạo máy mà hàng ngày buộc phải 
nghe các buổi (hòa tâu» của các loại (nhạc 
cụ gõ đập» trong các xưởng máy đều đánh 
giá đúng ưu điểm của thứ vật liệu mới 
này. 

Ở' nhiệt độ cao, thép có thể bị bao phủ bởi 
một lớp «vảy» gÌ. Trong một sô máy móc, 
các chi tiệt bị đôt nóng đên hàng trăm độ. 
Muôn cho thép dùng để chê tạo các chi tiêt 
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này không bị vảy gÌ bao phủ, người ta pha thêm 
vào đó 20 — 30%% crom. Loại thép như vậy 
chịu đựng được nhiệt độ đền 1000°C'! 

Các hợp kim của niken và crom gọi là 
nerom dùng để chê tạo các phần tử đôồt 
nóng rầt tôi: chúng có điện trở rât cao, vì 
vậy. khi có dòng diện đi qua thì sẽ được nung 
rät nóng. Thêm coban và nhôm vào các hợp 
kim crom -niken thi các hợp kim này sẽ có 
khả năng chịu được tải trọng lớn ở nhiệt 
độ 650 — 900°C; các chị tiệt, như cánh quạt 
của tuabin khi chẳng hạn, được chê tạo bằng 
loại hợp kim chịu nóng như vậy. Crom còn 
có mặt trong nhiều loại hợp kim khác mà ta 
có thế nhận thây qua tên gọi của chúng: cro- 
men, croman, cromansi. Hợp kim comocrom 
(gồm coban, molipđen và crom) không độc 
hại đôi với cơ thê người, vì vậy, nó được sử 
dụng trong khoa phẫu thuật phục hồi. Đề làm 
răng giả, người (ta dùng loại hợp kim gồm 
coban và crom: loại hợp kim này rẻ hơn 
vàng nhiều lần, đồng thời lại có độ dẫn nhiệt 
nhỏ, nên người mang bộ răng giả như vậy 
có thể uông nước chè nóng hoặc ăn kem 
một cách ngon lành mà không cảm thây 
khó chịu. 

Ngày nay, phần lớn quặng crom khai thác 
được trên thê giới đều đi đên các nhà máy 
sán xuât hợp kim sắt, ở đó người ta nâu 
luyện các loại ferocrom vả crom kim loại. 
Năm 1820, lần đầu tiên người ta chê tạo được 
ferocrom bằng cách dùng than gỗ để ki hỗn 
hợp các oxit của sắt và crom trong nổi nung. 
Năm 1854 đã thu được crom kim loại nguyên 
chât bằng cách điện phân các dung dịch nước 
của crom clorua. Cũng trong thời gian này đã 
xuất hiện ý đổ nâu luyện ferocrom chứa cacbon 
trong lò cao. Năm 1865 đã cầâp bằng phát minh 
đẫu tiên về thép crom. Nhu cầu về ferocrom 
bát đầu tăng vọi. 

[Dong điện, hay nói chính xác hơn là phương 
pháp điều chê các kim loại và hợp kim bằng 
nhiệt điện đã đóng vai trò quan trọng trong 
việc phát triển ngành sắn xuât ferocrom. 


Năm 1893, nhà bác học Pháp Muatxan đã 
luyện được fcrocrom chứa cacbon (gồm 60% 
crom và 6”. cacbon) trong lò điện. | 

Ở nước Nga trước cách mạng, ngành sản 
xuât hợp kim xát phá! triên với tôc độ «chậm 
như rùa». ]_ò cao cha các nhà máy ở miền 
nam chí luyện dược f2rosilic và feromangan 
với sô lượng rât jt ói. Năm 1910, trên bờ sông 
Xatca (Nam I)ran), nhà máy luyện kim bằng 
điện cỡ nhỏ “©Porogi› đã được xây dựng và 
bắt đầu sản xx1ât ferocrom, sau đó sản xuât 
cả ferosilic. Nhưng không thể nói đên việc 
thỏa mãn các nhu cầu của nền công nghiệp 
nước nhà: để đáp ứng nhu cầu của nước Nga 
về các hợp kim sắt, hầu như phải hoàn toàn 
nhập cảng chúng từ các nước. 

Nhà nước Xô-viêt trẻ tuổi không thể lệ 
thuộc vào các nước tư bản chủ nghĩa về nột 
lĩnh vực công nghiệp tôi quan trọng như ngình 
sản xuât các loại thép chât tượng cao — ngành 
tiêu thụ chủ yêu các hợp kim sắt. Đệ thực 
hiện được kê hoạch to lớn nhằm công nghiệp 
hóa đât nước thì cần phải có thép kêt câu, 
thép dụng cụ, thép không gi, thép làm bị, 
thép làm ô tô mày kéo. Crom là một trong 
những thành phần quan trọng nhât của các 
loại thép nảy. 

Ngay trong những năm 1927— 1928, Liên 
Xô đã bắt đầu thiêt kê và xây dựng các nhà 
máy sản xuât hợp kim sắt. Năm 1931, Nhà 
máy hợp kim sắt ở Tseliabinxcơ đã đi vào 
hoạt động và trở thành đứa con đầu lòng của 
ngành công nghiệp sản xuât hợp kim sắt 
trong nước. Trong những năm đó, một trong 
những người xây dựng nên ngành luyện kim 
chât lượng cao của Liên Xô— viện sĩ thông 
tân Viện hàn lâm khoa học Liên Xô V. X. Eme- 
lanop đang ở Đức, nơi ông được cử đên 
để nghiên cứu kinh nghiệm của các chuyên gia 
nƯỚớc ngoài. 

Trong hồi ký, ông đã kẻ lại cuộc trò chuyện 
thú vị của mình với một nhà luyện kim Đức: 

(Năm 1933, tại một nhà máy nhỏ của Đức, 
tôi đã hỏi ông kỹ sư trưởng: 
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— Các ông bản ferocrom do nhà máy này 
sản xuât cho ai? 

Ông ta liền kẻ: 

— Khoảng năm phần trăm tổng sản lượng, 
chúng tôi cung câp cho các nhà máy hóa chât 
gần đây: nhà máy của Becker mua của chúng 
tôi hai phần trăm, gần ba phần trăm thì... 

Ngắt lời ông ta, tôi hỏi: 

— Thê Liên Xô mua của các ông có nhiều 
không? 

-- Liên Xô thì lúc nào cũng vậy. Chúng tôi 
gửi đên các nhà máy của các ông chừng bảy 
mươi lăm đến tắm mươi phần trăm sản lượng 
của chúng tôi. Còn chúng tôi thì đang nâu 
luyện bằng quặng crom Uran›. 

Đúng, lúc bây giờ, Liên Xô không những 
xuât khẩu quặng crom sang Đức mà còn sang 
cả Thụy Điến, Italia, Mỹ, rồi lại phải mua 
ferocrom của các nước đó. Nhưng khi hai nhà 
máy hợp kim sắt nữa được xây dựng (ở 
ZaporoJe và ở Zextafoni) vào năm 1933 tiệp 
theo nhà máy ở Tseliabinxcơ, thì Liên Xô 
không những đã ngừng nhập khẩu các loại 
hợp kim sắt quan trọng nhât, trong đó có cả 
ferocrom, mà còn có khả năng xuât khẩu các 
hợp kim đó sang các nước. Ngành luyện kim 
chât lượng cao đã thực sự cung cÂp đầy đủ 
các ioại vật liệu cần thiệt cho nền sản xuât 
(rOn2 nước. 

Năm 1936, tại vùng Actiubinxcơ thuộc 
Kazcxsaan đã tìm thây những thân quặng 
cromit rât lớn—đó là nguyên liệu chủ yêu 
để sản xuât ferocrom. Trong những năm chiên 
tranh, Nhà máy hợp kim sắt Actiubinxcơ đã 
được xây dựng trên cơ sở những mỏ này, và 
về sau, nó đã trở thành xí nghiệp lớn nhât sản 
xuât crom và ferocrom đủ các nhãn hiệu. 

Vùng Uran rât giảu quặng crom: không 
phải ngẫu nhiên mà chính tại đây đã tìm thây 
khoáng vật mà từ đó Voclanh khám phá ra 
crom. Nhiều nước khác cũng có những mỏ 
kim loại này. Trong thời gian mà chiêệc xe 
tự hanh «‹Lunakhôn» của Liên Xô ¿du ngoạn» 
trên Mặt Trăng, các khí cụ của nó đã xác định 
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rằng, ở vùng Biên Mưa cũng có crom. Nhưng 
nêu như đên Biển Mưa khá xa, thì đên Biển 
Đỏ, có thể nói, chỉ cẩn «với tay» là tới. Tại 
đây, cách bờ biển Xuđan không xa, các nhà 
bác học Pháp đã phát hiện được một cái hô 
độc đảo, sâu tới 2200 mét, còn nước ở độ 
sầu nảy thì rât nóng. Các nhà khảo sát đã 
dùng quả cầu đo sâu để lặn xuông vực này, 
nhưng ngay sau đó họ đành phải ngo¡i lên 
vì thành của quả cầu nhanh chóng bị «hâm 
nóng» đên 43°C. Những mẫu nước lây được 
ở độ sâu này đã cho biêt rằng, hô» này gần 
như chứa đầy một thứ quặng lỏng và nóng: 
hàm lượng crom, sắt, vàng, mangan và nhiều 
kim loại khác đạt đên mức cao khác thường. 
Trong những năm sắp tới, rât có thể các chuyên 
gia sẽ khai thác được những thứ ‹(rượu thập 
câm» gồm các kim loại này. 

Cromit cũng được sử dụng rộng rãi trong 
công nghiệp vật liệu chịu lửa. Gạch magezIt - 
cromit — loại vật liệu chịu lửa tuyệt vời được 
dùng để xây lớp lót lò Mactanh và các thiêt 
bị luyện kim khác. Vật liệu này có tính chịu 
nhiệt cao và không sợ sự thay đổi nhiệt độ đột 
ngột nhiều lần. 

Các nhà hóa học sử dụng cromit vào việc 
điều chê kali bicromat và natr1 bicromat, cũng 
như các loại phèn crom đề-thuộc da, làm cho 
da bóng đẹp và bền. Da như thê được gọi là 
da crom, còn ủng làm bằng da ây thì gọi là 
ủng đa crom. 

Đêm đêm, các ngôi sao hồng ngọc của điện 
Cremili tỏa sáng trên bầu trời Maxcơva. Trong 
thê giới của các loại đá quý, hồng ngọc đứng 
hàrg thử hai sau kim cương. Theo truyền 
thuyêt Ân Độ cổ đại thì hồng ngọc được tạo 
nên từ những giọt máu do các vị thần rỏ xuông: 
(Những giọt máu nặng rơi xuông lòng sông, 
tận những chỗ nước sâu để phản chiêu những 
cây cọ tuyệt đẹp. Rồi từ đó, con sông được 
mang tên Ravanaganga, và từ bây giờ, sau 
khi biên thành hồng ngọc, những giọt mắu này 
bừng sáng lên mỗi khi màn đêm buông xuông, 
với ngọn lửa thần kỳ rực sáng bên trong, rồi 





những tia lửa này xuyên qua dòng nước...). 
Huyền thoại phương đông cô đại kể về sự 
tích của hồng ngọc như vậy đây. Ngày nay, 
công nghệ sản xuât loại ngọc đỏ kỳ diệu này 
đã trở nên đơn giản hơn nhiều, và các vị 
thần không cần phải rót máu linh thiêng của 
mình nữa: để làm ra ngọc đỏ này, người ta 
pha crom oxit với một liều lượng nhât định 
vào nhôm oxit, nhờ vậy mà những tính thê 
hồng ngọc có màu sắc kỳ diệu. Tuy nhiên, 
hồng ngọc nhân tạo sở dĩ được quý chuộng 
không phải chỉ do màu sắc bên ngoài tuyệt 
đẹp: tia laze sinh ra nhờ sự giúp đỡ của hồng 
ngọc quả là có năng lực tạo nên những phép 
lạ. Tựa như những tia sáng thần kỳ do chiệc 
gương hyperboloit của kỹ sư Garin và trí 
tướng tượng phong phú của Alecxây Tonxtôi 
tạo ra, tia laze có thể cắt mọi thứ kim loại 
một cách dễ dàng như thể chiêc kéo cắt giây 
vậy, hoặc có thế chọc những lỗ rât nhỏ xuyên 
qua kim cương, corunđum và các thứ (hạt 
hố đảo› rấn chắc khác mà không hề e ngại 
trước độ cứng (nỗi tiêng toàn thê giới› của 
chúng. 

Crom oxi giúp các nhà chê tạo máy kéo 


rút ngắn được rât nhiều thời gian chạy rả 
động cơ. Thông thường, công đoạn nảy (đề 
cho tât cả các chỉ tiệt cọ xát với nhau có dịp 
‹(đàm quen» nhau) kéo dải khá lâu, điều đó di 
nhiên là không làm cho những người sản 
xuât máy kéo được hài lòng iắm. Nhưng người 
ta đã tìm được cách thoát khỏi tìah trạng đó 
sau khi điều chê được một chât pha nhiên liệu 
mới có chứa crom oxit. Bí quyêt tác dụng của 
chât pha này rât đơn giản: khi đôt cháy nhiên 
liệu sẽ tạo nên những hạt crom oxit rât nhỏ 
có tính mài mòn cao, chúng đọng lại trên thành 
trong của xilanh và trên các bề mặt chịu ma 
sát nên sẽ nhanh chóng mài nhẫn các chi tiêt, 
làm cho chúng vừa khít với nhau. Kêt hợp 
với loại chât bôi trơn mới, chât pha này cho 
phép giảm thời gian chạy rà được 30 lần. 

Cách đây chưa lâu lắm. crom oxit đã có thêm 
một nghề mới rât thú vị: dùng để sản xuât 
băng ghi âm. Lớp làm việc của băng ghi ầm 
không chứa sắt oxit như vẫn thường thây, 
mà chứa crom oxIt. Sự thay thê như vậy 
đã đem lại kêt quả rât tôt: mật độ ghi tăng 
lên, chât lượng âm thanh tôt hơn và băng làm 
việc đáng tin cậy hơn. Sản phẩm mới này đã 
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được ưu tiên (đăng kv cư trú» trong các bộ 
nhớ của máy tính điện tử. 

Các vật liệu làm ảnh và được phẩm, các 
chât xúc tác dùng cho các quá trình hóa học 
và các lớp mạ kim loại! đầu đầu crom cũng 
tỏ ra rât được việc. Có lê cần phải kế tÌ mỈ hơn 
về cac lớp mạ crom. 

Từ lâu người ta đã nhận thây rằng, 
crom không những có độ cứng cao (về 
mặt này thị không có kim loại nào cạnh 
tranh nổi). mà còn chông lại được sự oxi 
hóa trong không khi và không tương tác 
với các axt. Dùng phương pháp điện 
phân. người ta đã thử mạ một lớp mỏng kim 
loại này lên bề mặt các sản phẩm làm bằng 
các thứ vật liệu khác để giữ cho chúng khỏi 
bị ăn mòn. khỏi bị xây xát, cũng như những 
qchần thương» khác. Tuy nhiên, lớp mạ 
crom tỏ ra rât xôp, dễ bong ra và không đáp 
ứng được những hy vọng mả mọi người mong 
đợi. Trong suôt gần ba phần tư thê kỷ, các 
nhà bác học đã «(đau đầu› về vân đề mạ crom, 
và mãi đên những năm 20 của thê kỷ này, 
họ mới giải quyêt được. Sở dĩ thât bại là do 
chât điện phân được sử dụng ở đây chứa 
crom hóa trị ba là thứ crom không thể tạo 
nên lớp mạ có chât lượng cần thiệt. Còn ‹(œigười 
anh em› hóa trị sáu của nó thì lại đảm đương 
nổi nni‡m vụ này. Kế từ đó, người ta bắt 
đầu sử dụng axit cromic (trong đó, crom có 
hóa rị sáu) làm chât điện phân. Bề dày của 
các lớp mạ bảo vệ có thể đạt đên l milimet 
(chẳng hạn, trên một sô chi tiệt bên ngoàải 
của ô tô, mô tô, xe đạp). Song cũng có khi 
lớp mạ crom được sử dụng vào các mục địch 
trang trí: để mạ đồng hồ, tay nắm cửa và các 
đồ vật khác không nằm trong vùng nguy hiểm. 
Trong những trường hợp như vậy, chỉ cần mạ 
một lớp crom cực móng (0,0002——0,0005 
milÌimet). 

Các nnà hóa học Litva đã đề xuât phương 
pháp tạo nên bộ cáo giáp» nhiều lớp cho các 
chi tiêt quan trọng đặc biệt. Lớp ngoài củng 
mỏng nhât của (áo giáp:: nay ià crom (dưới 
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kinh hiển vi, bể mặt của tầng mạ này quả thật 
hao hao giông áo giáp): trong quá trình làm 
việc, đây là lớp đầu tiên tiêp xúc với lửa, 
nhưng phải qua nhiều năm, crom mới bị 
oxi hóa. Trong thời gian ây, chi tiêt đó cử 
việc gảnh vác công việc hệ trọng của mình. 

Cho đên gần đây, người ta mới chỈ mạ 
crom cho các chi tiêt kim loại. Nhưng hiện 
nay, các nhà bác học đã biệt cách tạo nên 
lớp vỏ crom ngay cả trên các sản phẩm bằng 
chât dẻo. Polistirolen một loại chât dẻo 
rât quen thuộc và đã kinh qua nhiều thử thách, 
nêu được mạ crom thì sẽ bền vững hơn và 
không sợ những kẻ thù muôn thuở của các 
vật liệu kêt câu như sự mài mòn, sự uôn vả 
sự va đập. Lễ đương nhiên, thời hạn sử dụng 
của các chỉ tiêt làm bằng thứ vật liệu này sẽ 
tăng lên. 

Lớp vỏ crom thậm chí còn có ích cho loại 
vật liệu mẫu mực về độ cứng là kim cương. 
Sở dĩ như vậy là vì không phải tât cả kim 
cương khai thác được đều có thể dùng để chê 
tạo dụng cụ cắt gọt: thông thường, kim 
cương thiên nhiên có rât nhiều vêt nứt cực 
nhỏ làm cho nó không thể dùng để gắn lên 
dụng cụ cắt gọt hoặc mũi khoan, vì thứ dụng 
cụ như vậy hễ chạm vào kim loại hoặc đá 
cứng thì kim cương liền vỡ ra thành từng mảnh 
nhỏ. Ngoài ra, các tính thể kim cương thiên 
nhiên thường không bám chặt vào thân dụng 
cụ cắt gọt. Để khắc phục nhược điểm nảy, 
các nhà bác học đã đề nghị bọc kim cương 
bằng một màng crom mỏng vừa bám chắc 
vào với kim cương vừa bám chắc vào với 
chỗ gắn bằng đồng. | 

Kim cương được bọc bằng crom đã trải 
qua nhiều cuộc thử nghiệm. Vậy kêt quả ra 
sao? Kim cương bám chặt vào dụng cụ cắt 
gọt, còn thời hạn sử dụng của một tỉnh thẻ thì 
tăng lên vài lần. Khi xem xét một tỉnh thẻ như 
vậy dưới kính hiển vi thì ở một mặt. người 
ta đã tìm thây một kẽ nứt khá sâu đã được 
sắn lại bằng iớp màng crom bao bọc kim 
cương. Hóa ra là sau khi kềt hợp vời các 


nguyên tử cacbon của kim cương, các nguyên 
tử crom đã tạo ra những phân tử crom cacbua 
cứng trên bề mặt kim cương, ngoài ra, crom 
còn xâm nhập vào kẻ nứt có thành cũng được 
bao phủ bằng một lớp crom cacbua. Còn 
lớp crom nguyên chât sát với chỗ gắn thì tạo 
thành hợp kim với đồng, nhờ vậy nên kim 
cương được gắn chắc với dụng cụ cắt gọt. 
Tóm lại. nhờ có crom mà cùng một lúc giải 
quyêt được hai việc: dụng cụ cắt gọt trở nên 
bền hơn. còn kim cương thì trở nên... bền 
hơn kim cương. 

Năm 1974, các nhà khoa học của Viện 
liên hợp nghiên cứu hạt nhân tại Đupna đã 
thu được một đồng vị của nguyên tô siêu urani 
có sô thứ tự là 106. Phản ứng tổng hợp hạt 
nhân có kêt quả mỹ mãn này đã diễn ra nhờ 
sự bắn phá mục tiêu chì bằng những ion 
crom cao tôc. Chì thì đã nhiều lần được dùng 
làm mục tiêu trong các cuộc bắn phá tương 
tự, còn crom thì được chọn theo những tính 


toán sô học đơn thuần: 24 proton của hạt 
nhân nguyén tử crom cộng với 82 proton 
mà hạt nhần nguyên tử chị vôn có sẽ tạo thành 
con sô 106 can thiệt Khi các hạt nhân này hòa 
nhập vào nhau. Mác dầu đồng vị của nguyên 
tô này chỉ sông vẻn vẹn vài phần ngàn giây, 
nhưng các khi cụ rât nhạy đã ghi nhận được 
sự ra đời của một nguyên tô siêu urani mới. 

.. [rước khi kêt thúc câu chuyện về crom, 
chúng ta hãy trở lại vơi hồi ký của V. X. Eme- 
lianôp. Năm ¡967, ông đã việt: (Hai năm 
trước đây, tôi được biêt một tin khiên tôi 
xúc động sâu sắc, nhưng tiệc thay, ở nước 
ta, tin đó không được ai chú ý đên. Chúng 
ta đã bán một mẻ ferocrom cho nước Anh — 
một nước mà đôi với chúng ta, luôn luôn là 
biểu tượng của sự tiên bộ kỹ thuật. Vậy mà 
bây giờ nước Anh lại mua ferocrom của 
chúng ta! Người Anh hiểu rât rõ cái ma họ 
mua). 


BẠN ĐƯỜNG MUÔN THUỞ: CỦA  SẮT 





Những cột trụ của một cung điện ngầm. — Thứ bột 
đen kỳ diệu. —qœXà phỏng cho thủy tình». — Han hay 
Caim?—Selơ chạy tiệp sức.—«Hóa ngục» làm công 
việc của mình. —Sự thiêu hụt các thiên thể. — Hãy thử 
phá cái tủ sắt. —Có triệu tập nỗi một cuộc họp khóm 
phô không? —Hợp kim chai mặt». —Tên gọi «đơn 
ØIản)). — Để thay thê platin và palađi — Quen nhau từ 
thuở còn thơ. — Tại sao kiên lửa có màu hung? -- Ngọc 
trai màu hồng. -- Trong răng cá mập. — Theo ước tính 
khiêm tôn. Không có vi khuẩn thì không xong. — 
Những tràng hoa trên đá ngầm. — Trong những vòng 
cáp điện thoại ngầm. - Vứt bỏ do sự ngộ nhận. - Kỳ 
niệm chương khác thường. - Để làm việc ở c(rồn biển». 
(Bưu kiện› từ vũ trụ. “Nước Nga có cần không” 
Đường vào l Mactanh. 
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Nêu bạn đã đi tàu điện ngầm Maxcơva 
thì hẳn phải chú ý đền một trong những ga 
đẹp nhầt của nó ga Matacôpxki. Các cột 
trụ của cung điện ngầm nảy được trang điểm 
những đường viên thanh tú bằng hổng thạch 
(rođonit) một khoảng vật chứa mangan. 
Màu hồng dịu đảng (rođon theo tiêng Hy 
Lạp nghĩa là hoa hồng) và tính dễ gia công 
đã làm cho loại đá này trở thành vật liệu 
trang tri và ôp tường tuyệt đẹp. Những sản 
phẩm bằng hồng thạch đang được cât giữ 
tại Bảo tàng Ermitagiơ, trong Đại giáo đường 
Petropaplôpxcơ và nhiều nhà bảo tàng khác 
ở Liên Xô. Ở Uran có nhiều vỉa hồng thạch 
rầt lớn, và người ta đã tìm thây một tảng 
nặng 47 tân. Không nơi nào khác trên Trái 
Đậầt có những khôi hồng thạch lớn như ở 
Uran. Quả là hồng thạch của Uran có vẻ đẹp 
mà không loại đá nào sánh kịp. 

Tuy thê, khoáng vật công nghiệp chủ yêu 
chứa mangan lại không phải là hồng thạch, 
mà là huyền thạch (piroluzit)—đó là mangan 
oxit. Từ thời xa xưa, con người đã biệt đên 
thứ khoáng vật màu đen này. 

Ngay từ thê ký L Plini Bô— nhà việt sử 
kiêm nhà vạn vật học La Mã cô đại (đã tử 
nạn trong trận phun trào của núi lửa Vezuvi 
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năm 79 sau công nguyên) đã nói đên khả năng 
kỷ diệu của thứ bột đen (piroluzit nghiền 
nhỏ) làm cho thủy tính trở nên trong suôt. 
Về sau, thời trung,có, nhà bác học kiêm kỹ 
sư người! Ítalia là Vannocho Biringucho (Van- 
nuccio Birigucc7O) (1480 -- 1539) đã việt trong 
tác phẩm bách khoa của mình về ngành mỏ 
và luyện kim nhan để «(Hỏa thuật học», xuât 
bản năm 1540: ‹(¿...piroluzit có màu nâu thẫm;... 
nêu thêm vào nó nhứng chât có dạng thủy 
tính thì nó nhuộm các chât này thành mau 
tím rât đẹp. Những người nâu thủy tính lão 
luyện đã dùng nó để nhuộm thủy tỉnh thành 
màu tím đẹp tuyệt trần; những người thợ 
gôm lành nghề cũng dùng nó để vẽ nên những 
đường vân hoa tím trên bát đĩa. Ngoài ra, 
piroluzit còn có một tính chât đặc biệt: khi 
nâu chảy với thủy tính lỏng, nó làm cho “hủy 
tinh trong sạch và biên từ màu lục hoặc màu 
vàng sang màu trắng›. 

Mãi về sau, tên gọi (piroluzIb› mớt dược 
đặt cho khoáng vật này, còn ở thời bây giờ, 
vì nó có khả năng làm cho thủy tinh mât màu 
nên người ta gọi nó là «xà phòng cho thủy 
tình: hay (anangan› (theo tiêng Hy Lạp, 
(manganese› nghĩa là làm sạch). Nó còn 
có một tên khác nữa là ‹œmagezi đen», bởi vì, 
từ thởi cô xưa, người ta khai thác piroluzit 
ở Tiểu Á, gần thành phô Magnesia; xin nói 
thêm rằng «magezi trắng» hoặc (‹magezi anba» 
tức là magie oxit, cũng được khai thác ở đó. 

Lịch sử hóa học đã coi nhà hóa học Thụy 
Điện Iuhan Gotlip Han (Juhan Gotlib Gahn) 
là người phát hiện ra mangan với tư cách 
là một kim loại (năm 1774). Tuy nhiên, có 
cơ sở để cho rằng, Ignati Gotfrit Caim (Igna- 
tus Gotfrid Kaim) — người đã từng mô tả 
mangan trong bản luận văn của mình xuât 
bản ở Viên vào năm 1770, là người đầu tiên 
nhận được những hạt mangan kim loại. 
Caim đã không tiên hành các cuộc khảo cứu 
đền cùng, vì thê mà đa sô các nhà hóa học 
thời đó không biệt đên các công trinh này 
của ông. Mặc dầu vậy, trong một cuôn từ 


điển hóa học, phát minh của Caim đã được 
nhắc đên: «Khi đôt nóng hỗn hợp gồm một 
phần piroluzrt dạng bột và hai phần một chât 
trợ dung màu đen. Caim đã thu nhận được 
một thứ kim loại giòn có màu trắng xanh 
ở dạng tinh thể với vô sô các mặt lầp lánh có 
hình dạng khác nhau. mà mặt gấy của nó thì 
óng ánh đủ mọi mảu từ xanh đên vàng›. 

Nhà bác học Thụy Điển Torbern Bergman 
đã làm những thí nghiệm tiêp theo để tìm 
hiệu thêm về mangan. Ông viêt: ‹Khoáng vật 
ma người ta gọi là magezl đen là một thứ 
đầt mới, không nên nhầm lẫn với vôi nung, 
cũng không nên lẫn lộn với magezi anba›. 
Nhưng ông cũng không tách được mangan 
rì khỏi piroluzIt. 

Carl Vinhem Selo (Karl Wilhelm Scheele) — 
một nhà hóa học Thụy Điện nỏi tiêng, bạn của 
Bergman, đã tiêp tục nghiên cứu khoáng vật 
nảy. Đầu năm 1774, ông đã trình bày trước 
Viện hàn lâm khoa học Thụy Điển một bản 
báo cáo về piroluzit và các tính chât của nó, 
rong đó ông đã thông báo về việc ông phát 
hiện ra khí clo. Selœ đã kbẳng định rằng, 
trong thành phần của piroluzit còn có một 
nguyên tô nữa, khác hẳn với tât cả các nguyên 
tô mà người ta đã biệt thời bây giờ. Nhưng 
ông cững không thu được nguyên tô này. 

Việc ma Bergman và Selơ không thể làm 
được “hi Han đã hoàn thành. Tháng 5 năm 
1774, Selœ đã gửi cho Han một ít piroluzIt 
đã tinh lọc cùng với mây dòng chữ như sau: 
Tôi nóng lỏng mong đợi tin tức vỀ việc 
piroluzit thuần khiêt này sẽ dẫn đên kêt quả 
gì sau khi Anh cho nó vào qhỏa ngục» của 
minh, và tôi hy vọng rằng, Anh sẽ gửi cho tôi 
một hạt kim loại nhỏ càng nhanh cảng tô. 

Han vôn nỗi tiêng giữa các nhà hóa học 
với tư cách một nhà thực nghiệm điêu luyện, 
nhât là khi công việc hiên quan đên các tìi 
nghiệm về luyện kim. Trong chiếc nổi nung 
mà thành bên trong của nó được phủ một 
lớp bụi ướt, ông bỏ vào một hỏn hợp gồm 
pIiroluzit tán nhỏ và dầu, còn bên trên thì 


phủ bột than gỗ. Bây giờ đên lượt chỏa ngục» 
ra tay. Sau khi nung rầt nóng hỗn hợp này 
suốt một giờ thì phát hiện được một hạt trong 
nổi nung. Chính hạt này đã làm cho Han nổi 
danh trên thể giới, còn gia đình các kim loại 
th có thêm mệ‹ thành viên mới đó là 
mangan. 

Tuy nhiên, nguyên tô này không được xêp 
vào hàng các kim loại ngay. Sở dĩ như vậy 
là vì hồi cuôi thê kỷ XVIII vẫn còn văng vắng 
dư âm những quan niệm cô xưa của các nhà 
giả kim thuật, mà thực chât của chúng chung 
quy lại là một định để rõ ràng và ngắn gọn: 
(Có bảy kim loại tạo nên thê giới, ứng với 
bảy hành tinh». Hồi đó, sô kim loại mà con 
người biêt đên cũng vừa đúng bằng con sô 
bảy thiên thể (đang hoạt động» (Mặt Trời, Mặt 
Trăng và năm hành tinh, không kể Trái Đât). 
Hẳn là mọi việc sẽ rât tôt đẹp nêu như không 
có thêm một kim loại nào nữa; còn nêu xuât 
hiện thêm những hành tính mới thi mọi việc 
sẽ tổi tệ hơn hẳn (mãi đên năm 1781 mới phát 
hiện ra hành tỉnh tiêp theo của Hệ mặt trời). 
Đẻ cho lý thuyêt «hoàn chỉnh» ây không bị 
méo mó do sự thiêu hụt các thiên thể, một 
loạt nguyên tô hóa học mới được khám phá 
có (đrắp tâm» giành vai trỏ kim loại đã bị liệt 
vào hàng (nửa kim loại. 

Thuật ngữ này đã được lưu lại trong khoa 
học cả sau này nữa, khi mà người ta đã biềt 
rõ rằng, thiên văn học và hóa học không bị 


_ ràng buộc với nhau bởi những môi dây bền 


chặt đền mức như các nhà giả kim thuật đã 
nghĩ. Trong một thời gian dài, nhiều nhà 
bác hạc đã dùng thuật ngữ (nửa kim loại 
để gọi những chât có mật độ, màu sắc và vẻ 
bể ngoài tỏ ra giông kim loại, nhưng không 
có tính dẻo cao là thuộc tính vôn có ở vàng, 
bạc, đồng, sắt, chì, thiêc—những nguyền tô 
mà (thanh danh» kim loại của chúng là điều 
không còn phải nghi ngờ gì nữa. Chẳng hạn, 
người ta đã liệt thủy ngân, antimon, bitmut, 
kẽm, coban vào hàng «nửa kim loạp. Một 
trong những nguyên tô cuôi cùng không được 


bệ 


liệt ngay vào hàng kim loại là mangau. Thê 
là cuôi tháng 6 năm 1774. tức là chăng bao lâu 
sau khi khám phá ra nguyên tô này, Selơ đã 
gửi cho Han một bức thư. trong đó ông cảm 
ơn Han đã gửi cho hạt mangan và chia sẻ 
ý nghĩ của mình: œ...tôi cho rằng, cái viên 
mà Anh thu được từ piroluzit là một thứ nửa 
kim loại khác hẳn với các nửa kim loại đã 
biểt từ trước và có môi quan hệ gần gũi với 
sắt. Nhưng dần dần, các nhà hóa học đã 
từ bỏ cái thuật ngữ khá mơ hồ ây, và mangan 
xứng đảng được chiêm giữ một vị trí trong 
đầy các kim loại. 

nước Nga trong mây chục năm đầu thê 
ky XIX, người ta đã bắt đầu thu được mangan 
dưới dạng hợp kim với sắt, tức là feromangan. 
Năm I8§25, (Tạp chí mỏ» đã nói đên việc sử 
dụng mangan để luyện thép. Kẻ từ lúc đó, sô 
phận của nguyên tô này gắn bó chặt chẽ với 
ngành luyện kim là ngành mà hiện nay tiêu 
thụ chủ yêu quặng mangan. 

Trong tác phẩm nỗi tiêng «Bàn về thép 
bulat»* xuât bản năm I184I, nhà luyện kim 
lỗi lạc ngừời Nga là P. P. Anoxôp đã mô tả 
việc nghiền cứu các loại thép có hàm lượng 
mangan khác nhau. Đề đưa mangan vào thép, 
Anoxôp đã sử dụng feromangan mà ông thu 
được trong nổi nung. Tử năm 1876, các lò 
cao tại vùng hạ lưu sông Taghin đã bắt đầu 
nâu luyện feromangan theo phương thức 
công nghiệp. 

Năm 1882 đã trở thành một cái môc trong 
lịch sử của mangan, khi mà nhà luyện kim 
người Anh tên là Rôbe Hatfin (Robert Had- 
field) nâu luyện thép với hàm lượng mangan 
cao (gần I3%). Từ năm 187§ Hatfn đã bắt 
tay vào việc nghiên cứu các hợp kim của sắt 


7 Thép bulat là loại thép cacbon có câu trúc đặc 
biệt, có văn hoa trên bể mặt, có độ cứng và độ đàn 
hồi cao, dùng để làm báo kiêm rât sắc, Ở Tây Âu, 
ngươi ta gọi là thép l)amat (I2amascus steel, hoặc 
aclcr dc l)amas) vì nó được dung ở XyrI rầt sớm 
(N.D)). 


với các nguyền tô khác, đặc biệt là với mangan. 
Sau đó bôn năm, nhà luyện kim trẻ tuổi của 
xứ Sepfin này đã gh: trong nhật ký của mình 
như sau: (đô: đã bát đầu những thí nghiệm 
này vi quan tâm đền việc sản xuât một loại 
thép vừa cưng, đồng thơời lại vừa dai. Các 
thí nghiệm đã dẫn đến một sô kêt quả đáng 
chú ý, rât œ„an trọng và đủ sức làm thay đỗi 
các quan điểm hiện hảnh của các nhà luyện 
kim đôi với các hợp kim của sắt›. 

Năm 1883, Hatfñn đã được câp bằng phát 
minh đầu tiên của nước Anh về thép mangan 
sản xuât bằng cách pha feromangan giàu 
mangan vào sắt. Trong những năm tiệp theo, 
Hatfin tiêp tục nghiên cứu những vân đề liên 
quan với thép mangan. Năm I§8§3, các tác 
phẩm của ông (Bàn về mangan và việc sử 
dụng nó trong ngành luyện kim», (Bên về 
một sô tính chât mới phát hiện đươc của 
sắt và mangan» và (Bàn về thép mansai» đã 
ra đời. Các công trình nghiên cứu này đã cho 
biêt rằng, nêu được tôi trong nước thì loại 
thép mangan này có thêm những tính chât 
mới, rât bỗ ích. Hatfin còn nhận được hàng 
loạt bằng phát rnính nữa liên quan với việc 
nhiệt luyện thép mangan, và đên năm 1901 
thì ông được trao bằng phát minh về kêt câu 
của lò dùng để nung thép mangan trước khi 
tÔI. 

Thép của Hatfin đã nhanh chóng được các 
nhà luyện kim và các nhà chê tạo máy thừa 
nhận. Nhờ có tính chịu mòn cao nên người 
ta đã bắt đầu sử dụng nó để chê tạo các chỉ 
tiêt bị mài mòn dưới áp lực riêng khá lớn 
trong quá trinh vận hành, như ghi ghép ray, 
hàm máy nghiền, bị trong các máy nghiền bị, 
mắt xích v.v... Điều đáng ngạc nhiên hơn cả 
là dưới tác động của tải trọng, thép nảy càng 
ngày càng cứng thêm. Nguyên nhân của hiện - 
tượng ky lạ này như sau. Sau khi đúc, lượng 
cacbua dư thừa trong thép mangan (lượng 
cacbua này làm giảm độ bền của thép) sẽ phân 
tán ở ranh giới các hạt. Vì vậy, thép phải được 
tôi để cho các phần tử cacbua ở ranh giới các 
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hạt hòa tan trong kim loại. Khi các chi tiêt 
máy làm việc, do sự-biên cứng nguội (dưới 
tác động của tải trọng), cacbon tách ra ở lớp 
bể mặt — đó chính là lý do khiên độ cứng của 
thép tăng lên. Không lầy gì làm lạ khi các 
hãng chuyên sản xuât tủ sắt và khóa rât ưa 
chuộng thép của Hatfin. 

Gang mangan cũng có tính chât tự tăng 
độ bền. Chẳng hạn, những máy xúc được 
lắp cac ó trục làm bằng thứ gang đó có thể 
làm việc liên tục không phải sửa chữa trong 
thời ciar dài gâp đôi so với những máy xúc 


cũng như vậy nhưng được lắp các ổ trục 


bằng đồng đỏ. 

Trong ngành luyện kim, mangan được sử 
dụng rộng rãi để khử oxi và khử lưu huỳnh 
cho thép. Với vai trò nguyên tô điều chât, 
nó có mặt trong thép làm lò xo, thép làm ông 
dẫn dầu mỏ và khí đôt, thép không nhiễm từ. 
Cũng chẳng cần phải liệt kê hêt tât cả các loại 
thép chứa mangan, bởi vi nguyên tô do Han 
phát hiện ra, dù nhiều hoặc ít, hầu như có 
mặt trong tât cả các loại thép và gang. Không 
phải ngẫu nhiên mà người ta gọi chính nó là 
bạn đường muôn thuở của sắt. Mà đúng là 


trong Hệ thông tuần hoàn các nguyên tô, 
chúng chiêm các ô kể nhau M25 và N26 
(thậm chí, mangan cùng với sắt còn xông cả 
vào... răng cá mập, nhưng chuyện đó sẽ nói 
ở đoạn sau). 

Năm 1917, sau khi các nhà bác học Nga 
X. F. Giemchugiơnưi và V. K. Petrasevich 
phát hiện ra rằng, chỉ một lượng nhỏ đồng 
(gần 3,5%) cũng đủ làm cho- mangan có tính 





dẻo, các nhà luyện kim bắt đầu quan tâm đền 
các hợp kim mangan. 

Trong kỹ thuật hiện đại, người ta đã sử 
dụng nhiều loại manganin--đó là hợp kim 
mangan. đồng và niken có điện trở cao mả 
trên thực t coi như không phụ thuộc vào 
nhiệt độ. Nguyên lý làm việc của các áp kê 
điện dựa trên khả năng thay đỗi điện trở của 
manganin tùy theo áp suât mà hợp kim phải 
chịu đựng. Trong trường hợp phải đo áp suât, 
chẳng hạn, đên vải chục ngàn atmôtfe, thì 
không thể sử dụng các áp kê thông thường 
được, bởi vì dưới áp suât lớn như vậy, chât 
lỏng hoặc chât khí sẽ nỗ tung qua thành ông 
áp kê, dù ông bền đên mây chăng nữa. Còn 
áp kê điện thì giải quyêt nhiệm vụ này rât 
có kêt quả: đo điện trở của manganin đang 
chịu áp suât cần xác định, có thể căn cứ vào 
môi tương quan đã biêt để xác định áp suât 
với bât kỳ độ chính xác nào. 

Các hợp kim manganin còn có một tính 
chât rât quý nữa là tính chông rung, tức là 
khả năng hâp thụ năng lượng dao động. Nêu 
một người gàn dở nào đó định đúc một cái 
chuông bằng manganin thì với cái chuông 
đó, chắc hắn anh ta không thể triệu tập nổi 
một cuộc họp khóm phô: đáng lẽ phải là tiêng 
chuông câp báo ngân vang thì chuông manga- 
nin chỉ phát ra những tiêng rẻ'rẻ cụt ngủn. 

Nhưng nêu sự im lặng là một nhược điểm 
rât rõ đôi với cái chuông, thì đôi với bánh xe 
tàu hỏa hoặc tàu điện, đôi với những chỗ tiêp 
nôi các đoạn ray và nhiều chi tiệt khác phát 
ra tiêng kêu, đức tính biệt «(giữ mồm giữ 
miệng», không phát ra tiêng kêu chẳng cần 
thiệt cho ai, lại là một ưu điểm nỗi bật. Trong 
các xưởng gia công kim loại bằng phương 
pháp ren và dập, nhờ các hợp kim (câm» mà 
có thể giám hẳn những tiêng ổn ào có hại 
trong sản xuât. Các hợp kim chứa 70% mangan 
và 3074 đồng là có khá năng kìm giữ tiêng 
ồn tót nhât. 

Một điều thú vị là đồng đỏ mangan, tức 
là hợp kim của đồng và mangan, có thể nhiễm 


Tá 


từ mặc dâu mỗi thành phần nêu tách riêng 
ra thì đều không thể hiện các tính chât từ. 

Trong những năm gân đây, các hợp kim có 
(trí nhớ» đã nỏi tiềng rộng rãi (về hợp kim 
nitinon nỗi tiếng nhất trong sô này sẽ được 
kể trong mục «Con quỷ đồng» viêt về niken). 
Sô hợp kim như vậy mỗi nám một tăng. Chẳng 
hạn, các nha bác học đã nghiên cứu được một 
hợp kim trên nên rmnangan (có pha thêm đồng), 
mà về khả năng nhé lại hình dạng trước kia 
của mình thì nó chăng thua kém nitinon nỗi 
tiêng. Hợp kim này chê tạo đơn giản, dễ gia 
công và nhât định sẽ tìm được nhiều linh 
vực sử dụng rât thú vị. 

Mangan còn có mặt trong một hợp kim 
đặc biệt khác do các nhà khoa học Ba Lan 
chê tạo ra: tùy theo điện áp của dòng điệr., nó 
có thể biểu hiện hoặc là tính chât từ, hcặc là 
tính chât bán dẫn. Hợp kim chai mặt» như 
vậy sẽ tìm được công việc đa dạng trong nhiều 
thiệt bị và khí cụ điện tử. 

Các hợp kíãm mangan đã có dịp đi vào vũ 
trụ: trong tiên trinh cuộc thực nghiệm công 
nghệ học (Phản lực» được thực hiện năm 
1976 trên trạm quỹ đạo (Chào mừng -S›, 
que hàn bằng mangan-niken đã được các 
nhà du hành vũ trụ Borit Volưnôp và Vitali 
Giolobôp dùng để hàn nôi các mẫu ông làm 
bằng thép không gỉ. Sau đó, các cuộc thử 
nghiệm trên Trái Đât đã chứng tỏ rằng, chât 


lượng của môi hàn thật tuyệt vời: chễ tiêp 
nôi đủ sức chịu đựng áp suât khoảng 500 


atmôtfe. Cuộc thí nghiệm này có ý nghĩa thực 
tiễn rât quan trọng, bởi vì phương pháp han 
các chi tiêt dạng ông được coi là một trong 
những phương pháp có triển vọng để trong 
tương lai không xa tiên hành công tác lắp 
ráp trong khoảng không vũ trụ. 

Các nhà chê tạo ô tô luôn luôn muôn làm 
cho động cơ có công suât lớn nhưng lại tiêu 
hao ít nhiên liệu nhât. Đề giải quyêt hai nhiệm 
vụ này ngay cùng một lúc, cần phải nâng cao 
ty sô nén trong xilanh, nhưng làm như vậy 
thì hay xảy ra sự kích nỗ làm cho động cơ 


chóng hỏng. Thê là phải kêu gọi sự giúp đỡ 
của các chât chông kích nỗ đó là những 
chât đặc biệt để pha vào nhiên liệu: ở đây, 
đảm nhiệm xuât sắc vai trò này là các hợp 
chât của chỉ. Tuy vậy. tính độc của các hợp 
chât chì đã trở thành điều mà ai cũng biết. 
Dù muôn hay không muôn rồi cũng phải tìm 
chât khác thay thê chúng. Sau nhiều năm tìm 
tỏi nghiên cứu, các nhả bác học đã tìm được 
các chât chông kích nỗ mới— đó là các hợp 
chầt hữu cơ cơ bản của mangan. Thì ra các 
chât vô hại có cái tên «đơn giản» này (chẳng 
hạn. tributilstannocyclopentadieniltricarbonil- 
mangan) không thua kém các bậc tiền bôi họ 
nhà chỉ về khả năng chông kích nô. 

Suôt một thời gian dài, để điều chê nitơ 
siều tính khiệt, người ta phải dùng các kim 
loại đắt tiền như platin và palađi làm chât 
xúc tác. Tại Viện hóa học vô cơ và điện hóa 
học thuộc Viện hàn lâm khoa học Gruzia, 
các nhà nghiên cứu đã đề xuât một phương 
pháp. trong đó, mangan đóng vai trò chât 
xúc tác rât công hiệu. Nhà máy sợi tổng hợp 
ở Rustavi (Gruzla) đã chê tạo được thiệt bị 
để điều chê nitơ hoàn toàn (vô trùng» từ 
không khí; thứ nitơ này rât cẩn thiệt để sản 
xuât sợi capron. 

Ngay từ thời thơ âu, chúng ta đã làm quen 
với mọt rong những hợp chât của mangan-— 
đó là kali pecmanganat, hay gọi một cách 


đơn g ản là «(thuôc tím»: với tư cách là thuộc 


điệt trùng, nó được dùng để rửa vêt thương, 
súc miệng, bôi vêt bỏng. Trong các phòng thí 
nghiệm hóa học, hợp chât này được sử dụng 
rộng rãi trong phép phân tích định lượng —— 
đó là phép định lượng bằng pecmanganalt. 

Ciông như nhiều nguyên tô khác, mangan 


hềt sức cần thiêt cho sự phát triên bình thường 


của cơ thể động vật và thực vật. Thông thường, 
hàm lượng mangan trong cơ thê động vật và 
thực vật không vượt quá vải chục phần triệu, 
nhưng mội sô đại biểu c3a thực vật và động 
vật lại tỏ ra rât chuộng nguyên tô này. Chẳng 
hạn, trong cơ thể kiên :ứa có đên 0,05% 
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mangan; các loại nầm gÌ (gây bệnh gÏ cây), 
rong lươn, củ âu còn giàu mangan hơn nữa. 
Trong một sô loài vi khuẩn, hàm lượng man- 
gan lên đền vài phần trăm. Trong máu người 
có 0,002 0,003% mangan. Nhu cầu về man- 
gan của cơ thể chúng ta trong một ngày đêm 
chừng 3-- 8 miligam. Khi loại trừ mangan 
ra khỏi khâu phần thức ăn của những con 
chuột thí nghiệm thì chúng mât khả năng sinh 
sản, nhưng chỉ cần bổ sung mangan clorua 
vào thức ăn thi chúng lại có khá năng sinh 
con đẻ cái. 

Trên bờ các hỏn đảo Nhật Bản có khá nhiều 
trại nuôi trai lây ngọc nhân tạo. Như các nhà 
bác học đã khẳng định, màu của ngọc trai 
phụ thuộc vào thành phần hóa học của nước 
ở nơi trai sinh sông. Ngọc trai màu phớt 
hồng thường được ưa chuộng nhât. Để cho 
sản phẩm do các loài thân mềm làm ra có màu 
sắc đúng như vậy, chỉ cần tăng thêm hàm lượng 
mangan trong nước. Nêu pha thêm các nguyền 
tô khác thì sẽ sản sinh được ngọc trai có đủ 
mọi màu sắc: xanh đa trời, xanh lá cây, vàng 
da cam, màu tím hoa cả. 

Vì đang nói đên thực vật và động vật nên 
phải nhớ đên các loài cá, mà cụ thể là con cá 
mập đã được nhắc đên ở trên. Các nhà bác 
học đã nghiên cứu những chiêc răng của con 
cá biển hung dữ này vôn đã nằm dưới đáy 
đại dương vài ngàn năm. Chiêc răng vẫn 
nguyên vẹn nhưng bị bao bọc bởi các hợp chât 
của sắt và mangan. Các hợp chât ây được 
lây tử đầu? 

Ngay từ thê kỷ trước, chính xác hơn là vào 
năm lŠ76, ròng rã trong suôt ba năm trời, 
chiêc thuyền buổm ba cột của nước Anh tên 
là Challenger» đã rà khắp đáy biến và đại 
đương với những mục đích khoa học. Trong 
sô những (chiên lợi phẩm» thu được. nó đã 
chở về nước Anh những vật thể hình quả 
thông đầy bí ân, có màu thẫm lây được từ 
những nơi khác nhau trên đảy biến. Bởi vì 
mangan là thành phần chính của những 
(quả thông» này nên người ta gọi chúng là 





những (chổi mangan›», hay diễn đạt một 
cách khoa học là những kêt hạch sắt - mangan. 
Các cuộc thám hiểm tiêp theo đã cho biêt 
rằng, những khôi tích tụ vẫn yên vị ở nhiều 
nơi đưới đáy đại dương. Tuy nhiên, cho đên 
giữa thê kỷ XX vẫn chưa ai tỏ ra đặc biệt quan 
tâm đên chúng. Và chỉ trong những năm gần 
đây, do sự thiêu hụt tương đôi quặng mangan 
nên những của cải ngầm dưới nước đã thu 
hút sự chú ý của các nhà bác học. Các vùng 
có nhiều kêt hạch đã được khảo sát kỹ lưỡng — 
kêt quả thật quá sức tưởng tượng. Theo dự 
tính ban đầu (có thể mạnh dạn nói thêm rằng, 
đó là những dự tính quá khiêm tôn), chỉ riêng 
ở Thái Bình Dương cũng đã tích tụ được 
hàng trăm tỷ tân (!) quặng sắt - mangan tuyệt 
vời. Mà đúng là quặng: hàm lượng mangan 
trong đó đạt đên 50%, còn sắt——27%. (Tinh 
quặng của một sô kêt hạch chứa 98% mangan 
đioxit và có thể sử dụng ngay mà không cần 
chê biên gì nữa, chẳng hạn, vào việc sản 
xuât pn). 

Đại Tây Dương cũng chứa nhiều tài nguyên 
không kém. Cách đây chưa lâu lắm, đoàn thám 
hiểm gồm các nhà khoa học Xô-viêt trên chiêc 
tau (Hiệp sĩ› đã phát hiện được những kêt 
hạch sắt -mangan ở đáy Ân Độ Dương. Kêt 
quá tính toán cho thây rằng, cả đại dương 


này nữa cũng không nghèo hơn cá: (bạn 
hữu» của mình. 

Theo giả định của các nhà hải dương học, 
các kêt hạch xuât hiện đo sự tập trung các chât 
khoáng có trong các dung dịch pươc xung 
quanh một vật thể nào đó. Một sô nhà bác 
học cho rằng, ở đây nều không có sự tham gia 
của các vi khuẩn dưới biển — (các nhà tuyên 
khoáng tê vi, thi mọi việc cũng không xong. 
Các nhà sinh học ở Lêningrat đã phát hiện 
ra loài vi khuân (sản sinh *a kim loại mà 
trước đây chưa ai biệt, có khả năng (kh:¿! 
thác» và tích tụ mangan từ nước biên. Tronø 
những điều kiện của phòng thí nghiệm, (các 
nhà luyện kim dưới nước» đã bộc lộ năng 
lực làm việc tuyệt vời: sau 2——-3 tuần làm 
việc, chúng đã tạo nên những kêt hạch mangan 
có độ lớn bằng đầu que điêm. Nêu chú ý rằng, 
bản thân những (người lao động» này cũng 
rât khó nhìn thây dưới kính hiến vi, thì chúng 
ta không thể không thừa nhận năng suât như 
vậy là rât cao. 

Các nhà khoa học của một trường đại học 
tông hợp trên đảo Haoai (Mỹ) chuyên nghiền 
cứu việc nuôi cá bột ở các vùng nước ven biên 
đã thu được những kêt quả rât bât ngờ. Để 
bảo đảm chỗ ở cho cá bột, họ đã tạo nên những 
đải đá ngầm nhân tạo ở vùng gần bờ bằng 
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cách ném một sô ô tô cũ xuông biên. Các chuyên 
gia nghề cá đã vô cùng kinh ngạc khi họ tiền 
hành kiểm tra trại cá của mình sau nửa năm: 
thì ra tât cả các ô tô đều được bao bọc bởi 
những (tràng hoa» gồm những vụn quặng 
mangan có chọn lọc. Các nhà bác học đã không 
nuôi cây mangan từ nước biên đó sao? 

Nhưng hãy trở lại với những kêt hạch của 
chúng ta. Hình dáng của chúng khiền ta nghĩ 
đên những củ khoai tây. Màu sắc của chúng 
thay đổi từ nâu đên đen tùy thuộc vào hàm 
lượng sắt hoặc mangan có trong đó. Nêu 
hàm lượng của mangan lớn thì chúng có màu 
đen tuyển. 

Thông thường. các kêt hạch có kích thước 
từ dưới l milimet đền 10— 15 xentimet. Nhưng 
đôi khi củng gặp những kêt hạch có kích thước 
rầt lớn. Nhà bảo tàng của Viện hải dương 
học Xcrip (ở Mỹ) còn giữ một kêt hạch có 
khôi lượng 57 kilôgam tìm được ở vùng đảo 
| aoal. Lớn hơn nữa là một kêt hạch tình 
cờ vướng phải các vòng cáp điện thoại ngầm 
dưới biển khi người ta kéo lên để sửa chữa: 
nó cân nặng 136 kilôgam. Tiêc thay, mẫu kêt 
k:ạch có một không hai đó đã không trở thành 
vật trưng bày trong nhà bảo tàng, vì sau khi 
xem xét và phác họa lại, do sự ngộ nhận nên 
người ta đã ném nó xuông biển. Tuy vậy, 
kêt hạch sắt- mangan đải đên một mét rưỡi 
do tàu ‹ Hiệp sĩ› vớt được ở Thái Bình Dương 
đã phá vỡ tât cả mọi kỷ lục: tảng này nặng 
gần mệt tân. 

Những thí nghiệm nhằm đề ra quy trinh 
công nghệ tách lây sắt và mangan ra khỏi kêt 
hạch đã mang lại những kêt quả ban đầu. 
Một kỷ niệm chương độc đáo đã được trao cho 
hàng loạt các nhà bác học từng có công hiên 
to lớn vào việc chính phuc đại dương: vật 
liệu để làm kỷ niệm chương đó là kim loại 
tinh luyện được từ các kêt hạch mà người ta 
lây lên từ đáy đại dương ớ độ sâu gần năm 
kilômet. 

Nhiều nước đã thực sự quan tâm đên vân 
đề khai thác các kho tàng đại dương. Hiện 
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nay người ta đang chê tạo những tàu ngầm 
chuyên dụng, máy kéo lội nước, máy xúc 
đặt trên phao và những thiệt bị khác để khai 
thác các kho báu từ đáy đại dương. Công 
nghiệp khai khoáng đại dương sẽ có những 
thê mạnh không thể chôi cãi được đôi với 
công nghiệp mỏ trên cạn, vì nó không đòi 
hỏi phải xây dựng đường sá và hệ thông đường 
ông như ở trên cạn. Tàu bẻ có thế đưa người 
vả thiệt bị đên bât cứ nơi nào trên đại dương 
và có thể vận chuyển khoáng sản khai thác 
được theo bât kỳ hành trinh cần thiết nào. 
Chẳng hạn, các công trình sư Hà Lan đã để 
xuât dự án thiệt kê máy xúc tự động có bánh 
xích, hoạt động dưới nước, dùng để khai thác 
quặng mangan và các quặng khác ở đáy biến; 
(người thợ mỏ tự động» này có thể làm việc 
ở độ sâu 5 kilômet. Tât cả các cơ câu của nó 
đều chạy bằng điện. Người ta dự định dùng 
máy quay truyền hình để vận hành loại máy 
này, nó cho phép người điều khiến cứ việc 
ngổi trên tàu chở quặng đại dương mà chỉ 
huy việc khai thác quặng dưới crôn biển». 
Guồng xoắn của máy xúc sẽ bới quặng và 
đưa quặng vào gầu máy xúc. 

Liên Xô cũng đang triển khai công tác 
nghiên cứu khoa học và thiệt kê chê tạo đồng 


bộ nhằm khai thác tài nguyên dưới biển. 


Năm 1983, chiêc tàu kiêu mới mang tên (Nhà 
địa chât biển» đã rời giá lắp ráp của Nhà máy 
đóng tàu Biển Đen ở thành phô Nicolaepxcơ. 
Tàu này là một phòng thí nghiệm lưu động 
trên mặt nước rât lớn, nó sẽ tiên hành việc 
tìm kiêm kêt hạch sắt -mangan. Trên thực tê, 
tàu Nhà địa chât biển» sẽ có thê lây mẫu đầt 
đá dưới đáy biển ở bât cứ độ sâu nào. 

Hàng năm, có hàng trăm đoàn thám hiểm 
đi ra các biên và đại dương bao trùm hơn 70°, 
bể mặt của Trái Đât. Không còn quá xa nữa, 
sẽ đên lúc bắt đầu công cuộc khai thác các 
nguồn dự trữ của đại dương theo quy mỏ 
công nghiệp, còn bây giờ thì các nhà địa 
chât và những người thợ mỏ vẫn bận rộn 
với việc khai thác lòng đầt. 


Về hàm lượng trong vỏ trái đầt thì mangan 
không thua kém nhiều nguyên tô hóa học. 
Các nhà địa chât đã xác định rằng, hầu hêt 
các mỏ mangan đều có tuổi xầp xỈ như nhau. 
Theo ÿ kiên của nhiều nhà bác học thì điều 
đó nói lên nguồn gôộc vũ trụ của các khôi tích 
tụ mangan. Có một giả thuyêt cho rằng, khoảng 
hai tỉ năm trước đây, một đám bụi thiên thạch 
giàu mangan đã rơi xuông bể mặt của Trái 
Đầt: chính nó đã tạo thành các mỏ của nguyên 
tô này trên lục địa cũng như dưới đáy các 
biến và đại dương. 

Quặng mangan có ở nhiều nước, nhưng 
về trừ lượng mangan thì không nước nào cạnh 
tranh nỗi với Liên Xô. Mỏ mangan ở Chiatura 
(thuộc nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô- 
việt Gruzia) của Liên Xô là một trong những 
mỏ lớn nhât thê giới. Một thực tê đặc trưng 
là hàng năm, nước của con sông nhỏ Cvirila 
(một nhánh của sông Rioni) chảy ở vùng 
này mang ra Biển Đen hơn một trăm ngàn 
tân manøgan. 


Từ những năm 70 của thê kỷ XIX đã bắt 
đầu khai thác quặng ở Chiatura theo kiểu 
công nghiệp. Sau đó ít lâu, ở nước Nga, một 
mó lớn nữa ở vùng Nicopôn đã bắt đầu cung 
câp mangan. Di điều đó lạ lùng đi chăng 
nữa nhưng nước Nga thời Nga hoàng vẫn 
(không cần» kim loại nảy: chăng hạn, hầu 
như toàn bộ quặng mangan khai thác được 
trong năm 1913 đều bán ra nước ngoài. Trong 
những năm Chiên tranh vệ quôc vĩ đai, các 
mỏ mangan ở Uran, ở Kazăcxtan, XiIbia đã 
được đưa vào khai thác. Hiện nay, Liên Xô 
đứng hàng đầu trên thê giới về sản lượng 
loạt quặng quý báu này. 

Các nhà máy hợp kim sắt là nơi tiêu thụ 
chủ yêu quặng mangan. Ở đây, nhờ các quá 
trình công nghệ khác nhau mà người ta sản 
xuât được các loại hợp kim của manzan (với 
sắt, với silic) hoặc mangan kim loại ở dạng 
thuần khiết. Con đường của manøsan đi vào 
xưởng luyện thép còn tiêp tục. 


NGƯỜI LAO ĐỘNG VĨ ĐẠI 





Có sợ nạn đói sắt không? Tình yêu đòi hỏi sự hy 
sinh. — Hãy ăn mạt sắt. — Được lắp trong (gọng› vàng. — 
Những khó khăn của một vị faraon.-— Phòng ngày mạt 
vận. — Đình có mọc thành cây không ?—— Ước mơ trong 
sáng của thô dân trên đảo. — Bữa tiệc của vua Xalomon. — 
Thần nước xin (chuộc mạng».—(œĐá trời. —— Đừng 
tranh cãi với các sự kiện thực tiễn. — Người không lổ 
châu Phi. — Miệng phễu ở sa mạc Arizona. — Thời đại 
đồ đồng giao lại quyền hành. — Rât lâu trước người 
vượn pitecantrop ư?—-Chiệc gậy (thần kỳ».— Tại sao 
kim la bàn lại nhày múa ?— Những cuộc tìm kiêm không 
có kêt quả. -Đemiđop cât quân truy đuổi. —Con tảu 
có phép lạ. -- Epfen và những kẻ hoài nghi. — Đền thờ 
Mặt Trời. - Hãy đoán điều mong ước. --‹c(Thép da». 
Đừng lên án sắt. - Đên tuôi về hưu chưa? - Thép mặt 
trăng. - Như không có gì xây ra. - Atomium ở Bruxen. 
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Năm 1910. Đại hội địa chât quốc tê đã họp 
tại Xtôckhôn. Vân để chông nạn đói sắt 
là một trong những vân để quan trọng nhât 
được đặt ra cho các nhà bác học. Một ủy 
ban đặc biệt có nhiệm vụ tính toán trữ lượng 
sắt trên thê giới đã trình bày trước Đại hội 
bản cân bằng trữ lượng kim loại này trên 
Trải Đầt. Theo kêt luận của các chuyên gia cỡ 
lớn thì 60 năm nữa, tức là đên năm 1970, 
các mỏ sắt sẽ cạn kiệt hoàn toàn, 

May mắn thay, các nhà bác học vĩ đại 
ầy đã là những nhà tiên tri loại xoảng, mà 
ngày nay, loài người không phải quá dè xẻn 
trong việc sử dụng sắt. Nhưng liệu điều gì 
sẽ xảy ra nêu những lời tiên đoán của họ 
trở thành sự thật và quặng sắt sẽ cạn kiệt? 
Cuộc sông sẽ ra sao nêu sắt hoàn toàn biên 
mât và trên hành tinh của chúng ta không 
côn một gam nào nguyên tô này nữa? 

‹...Các đường phô sẽ lâm vào cảnh hoang 
tàn khủng khiêp: không có đường ray, không 
có toa xe, không có đầu máy xe lửa, không 
có Ô tô... thậm chí đá lát đường cũng biên 
thành đât bụi, còn cây cỏ sẽ khô héo và tàn 
lụi vì không có thứ kim loại rât cần cho sự 
sông này. 

Sự tàn phá như cơn lôc sẽ bao trùm khắp 
Trái Đât và sự diệt vong của loài người sẽ 
trở thành một điều không thể tránh khỏi. 

Vả lại, con người cũng không thê sông sót 
đên thời điểm đó, bởi vì, chỉ cần mât đi ba 
gam sắt trong cơ thể và trong máu thôi, thì 
con người cũng đã đủ châm dứt sự tổn tại 
của mình trước khi xảy ra những biên cô 
ké trên. Mât hêt sắt trong cơ thể, tức là mât 
năm chục phần triệu trọng lượng của mình -— 
điều đó đôi với con người có nghĩa là cái 
chết b›. 

Tât nhiên rồi, vì muôn nói lên vai trò cực 
ky to lớn của sắt trong cuộc sông của chúng 
ta nên nhà khoáng vật học Xô-viêt lỗi lạc, 
viện sỉ A. E. Ferxman đã phác họa một 
bức tranh buồn thám đên như vậy. Nêu 
không có sắt thì không một sinh vật nào có 


thể tốn tại trên Trái Đât: chính nguyên tô 
hóa học nảy có mặt trong máu của tât cả mọi 
loài động vật trên hành tình chúng ta. Sắt hóa 
trị hai có trong huy: cầu tô (hemoglobin) -— 
chât cung cãp oxi cho ác mô của cơ thể sông. 
Chính vì có sát nên máu có màu đỏ. 

Hồi thê kỷ trước, lán đầu tiên các nhà 
bác học đã phá: hiện được sắt trong máu người. 
Người ta kế rằng, khi biệt điều đó, một sinh viên 
khoa hóa si tỉnh đã quyêt định tặng người 
yêu một chiêc nhẫn làm bằng sắt của máu 
mình. Cứ định ky lây rnáu ra, anh chàng thu 
được một hợp chât mà từ đó tách sắt ra bằng 
phương pháp hóa học. Chưa gom đủ sắt để 
làm chiêc nhẫn thì anh chàng tội nghiệp này 
đã lăn ra chêt vì thiêu máu: chính toàn Bộ 
lượng sắt trong máu người chỉ vén vẹn có 
vải gam. 

Khi thiêu sắt, người chóng mệt mỏ:, bị 
nhức đầu, thần sắc trở nên lờ đờ. Ng‹cy từ 
thời xưa người ta đã biệt những đơn :huôc 
(chứa sắt» khác nhau. Năm 1783, cđTạp chí 
kinh tê» đã viêt: ¿Trong một sô trường hợp, 
bản thân sát là một vị thuộc rât tôt, uông 
mạt sắt thật mịn ớ dạng đơn sơ hoặc tâm 
đường đều bố ích». Cũng trong bài báo này, 
tác giả còn giới thiệu những thứ (thuôc sắt» 
khác, như cduyêt sắt», (nước sắt», (rượu 
vang thép» (chằng hạn, (rượu vang chua như 
rượu vang sông Ranh, ngâm với mại sắt 
sẽ là một thứ thuôc rât tôt›). 

Dĩ nhiên, ở nửa cuôi thê kỷ XX thì người 
bệnh không cần phải nuôt mạt sắt nữa, song 
rât nhiều hợp chât của sắt được sử dụng rộng 
rãi ngay cả trong y học hiện đại. Một sô loại 
nước khoáng cũng chứa nhiều sắt. Lịch sử 
đã ghi lại việc tìm ra nguồn nước chứa sắt 
đầu tiên ở nước Nga. Năm I714, một người 
thợ nhà máy luyện đồng ở Carelia tên là 
Ilvan Reboep (bị đau tim đền nỗi không lẻ 
nôi đôi chân». Một hôm, tại một vùng đầm 
lầy chứa sắt cách hồ Lađôga không xa. anh 
ta nhìn thây một lạch nước và đã uông nước 
này. c(Uông nước này chừng ba ngày thi anh 


84 





khỏi bệnh». Hoàng đê Piôt đệ nhât biệt việc 
nảy và ngay sau đó đã ra lệnh công bô ‹(Thông 
báo về nước Hỏa thần ở Olonet›— gọi như 
thê để tôn vinh vị thần của chiên trận và sắt 
thép. Hoàng đê cùng gia quyên đã nhiều lần 
đền vùng này để uông thứ nước chữa bệnh đó. 
Trong Bảng các nguyên tô của Menđelêep, 
khó tìm thây kim loại nào khác mà lịch sử 
nền văn minh lại gắn bó mật tỉiêt với nó đên 
thê. Thời cổ xưa, một sô dân tộc đã quý sắt 
hơn vàng. Chỉ những người quyền quý mới 
có thể đeo những đồ trang sức bằng sắt, mà 
thường chúng được lắp trong «gọng» vàng. 
La Mã cô đại, thậm chí người ta còn làm 
nhẫn cưới bằng sắt. Trong thiên anh hùng ca 
Ăliatb›, Homer đã kế lại về người anh hùng 
trong cuộc chiên tranh ở Troa là Asin đã 
dùng chiêc đĩa làm bằng sắt hạt để ban thưởng 
cho ké chiên thắng trong các cuộc thi ném 
đĩa. Trong các hầm mộ cô Ai Cập, bên cạnh 
những của quý khác còn thầy chiệc vòng đeo 
cô trong đó các vòng hạt bằng sắt được 
bô trí xen lẫn các vòng hạt bằng vàng. 
Những tài liệu còn giữ được đên ngày 
nay cho biệt rằng, một vị (araon xứ Ai Cập 
đã gặp vua của người Hiulite mà hồi giữa 
thiên niên kỹ thứ iiai trước công nguyên đã 


lừng danh về thành tích làm đồ sát, với lời 
thỉnh cầu gửi sắt cho mình để đổi lây vàng 
(với lượng bao nhiêu cũng được». Theo lời vị 
faraon thi trên sa mạc có bao nhiêu cát, ông 
ta có bây nhiêu vàng. Vậy mà với sắt, ông ta 
lại vâp phải những khó khăn nghiêm trọng. 
Khi khai quật ở Ninevia kinh đô xứ Assiria 
cổ xưa, trong cung điện của vua Sargon đệ 
nhị đầy quyền uy, từng trị vì hồi cuôi thê kỷ 
thứ VIII trước công nguyên, các nhà kháo 
cổ học đã khám phá được một kho sắt thực 
thụ: trong một căn phòng đặc biệt còn tốn 
trữ khoảng 200 tân các sản phẩm khác nhau 
làm bằng sắt (mũ sắt, lưỡi cưa, các công cụ 
rèn...) và cả những tảng sắt chưa gia công mà 
có lẽ ông vua lo xa này đã cât giâu để phòng 
ngày mạt vận. 

Theo đà phát triển của ngảnh luyện kim, 
sắt càng ngày càng dễ kiêm hơn vả cần thiệt 
hơn. Tuy nhiên, cách đây chưa lâu, nhiều 
dân tộc lạc hậu còn chưa có khái niệm gi về 
sắt. 

Nhật ký của nhà hàng hải người Anh 
Jamơ Coc (James Cook) hồi thê ky XVII 
đã ghi lại khá nhiều chuyện buồn cười mà 
nhân vật chính là những thổ dân trên các 
hòn đảo ở Thái Bình Dương. Một lần, Coc 
đã mang đên làm quả cho họ một dúm định 
sắt. Có lẽ, trước đó những người bản địa ở 
đây chưa hề sử dụng những vật kim loại lạ 
lùng này, vi vậy, họ cứ lóng ngóng xoay những 
cái đinh trên tay. Mặc dầu Coc đã cô gắng 
giảng giải về công dụng của những cái định 
này, song những người dân trên đảo vẫn 
không thể nào hiểu được. 

Một vị thầy cúng được kính nể nhât, có 
lẽ vôn được coi là chuyên gia cỡ lớn về mọi 
vần đề, đã giúp nhà hàng hải trong việc này. 
Với vẻ trịnh trọng, ông ta tuôn ra một tràng 
những lời lẽ dạy đời, rồi những người trong 
bộ lạc của ông ta liền chôn những chiếc định 
xuông đât. Bây giờ, đên lượt những người 
khách phải ngạc nhiên. Khi nhìn thây vẻ mặt 
ngơ ngác của khách, những người bản địa 
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đã giảng giải cho những người khách da trắng 
này biêt rằng, từ những cái que sắt mà họ vừa 
gieo» xuông đât, chẳng bao lâu sẽ mọc lên 
những cây tựa như cây chuôi có đeo những 
chủm định. Sau khi thu hoạch xong một vụ 
quả» kim loại được mùa, bộ lạc của họ nhờ 
có nhiều «quả» ây nên có thể đánh bại mọi 
kẻ thù. 

Nhưng nhiều cư dân trên đảo Polinesia 
thời bây giờ đã biệt đánh giá đúng giá trị 
của sắt. Về sau, Coc nhớ lại: «‹...Không một 
thứ gi thu hút nhiều người đên xem tàu thuyền 
của chúng tôi như kim loại này. Đôi với họ, 
sắt bao giờ cũng là món hàng quý giá nhât, 
khao khát nhât». Có lần các thủy thủ của 
ông đã kiêm được cả một con lợn nhờ một 
cái định gỉ. Một lần khác, nhờ vải con dao cũ 
không dùng đên mà những người dân trên 
đảo đã cho các thủy thủ rât nhiều cá, đủ để 
cá đội thuyền ăn trong nhiều ngày. 


Nghề thợ rèn đã được coI là một trong những 
nghề cao quý nhât trong mọi thời đại. Một 
huyền thoại cô xưa ước chừng đã lưu truyền 
từ ba ngàn năm nay đã kế về một sự kiện 
như sau. 

Khi hoàn thanh việc xây dựng ngôi đền ởớ 
Gieruxalem, vua Xalomon đã mở tiệc khoản 
đãi, có mời cá những ngươi thợ từng tham 
gia công việc xây cât ngôi đền đồ sộ n¿y đên 
dự. Khách khứa đên .lự tiệc vừa chuẩn bị 
nêm các món ăn thì bỗng nhiên nhà vua hỏi: 

— Nào, trong sô những người thợ xây 
dựng thì ai là người chủ chôt nhât? Ai đã có 
đóng góp lớn nhât vào việc kiên tạo nên ngôi 
đền kỳ diệu này? 

Một người thợ nề đứng lên thưa: 

— Hiển nhiên, ngôi đền là do bàn tay chúng 
tôi tạo ra, và ở đây không thể có hai ý kiên. 
Chúng tôi, những người thợ nề, đã đặt từag 
viên gạch cho ngôi đền. Hãy nhìn xem, những 
bức tường, công vòm, mái vòm cuôn vững 
chắc biêt bao! Ngôi đền sẽ vững chãi đời đời 
để lưu lại danh tiêng của đức vua Xalomon. 

Người thợ mộc xen vào: 

— Không có gì phải tranh cãi nữa, đúng 
là ngôi đền này băng đá, nhưng, hỡi các vị 
khách quý! Các ngài hãy tự phán xét lây. 
Thử hỏi, ngôi đền này có tôt đẹp được hay 
không nêu như tôi và các đồng nghiệp của 
tôi không làm việc cật lực. Nhìn những bức 
tường trơ trụi liệu có thây dễ chịu không nêu 
như chúng tôi không trang điểm cho chúng 
bằng gỗ đào hoa tâm và gỗ bá hương Libăng? 
Còn ván lát sàn của chúng tôi thì toàn bằng 
các loại gỗ hoàng dương hảo hạng, trông đẹp 
mắt biết bao! Chúng tôi, những người thợ 
mộc, hẳn có quyển tự coi mình là những 
người thực sự sáng tạo nên cung điện thần 
tiên này. 

Người thợ đào đât ngắt lời anE ta: 

— Hãy nhìn tận gôc, tôi muôn biệt, những 
kẻ khoác lác này (anh ta hât đầu về phía người 
thợ nề và thợ mộc) sẽ dựng nẻn ngôi đền này 
như thê nào nêu chúng tôi không đào hô 
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móng cho nó. Hắn là những bức tường cùng 


với công lao trang trí của các người sẽ sụp 
đồ ngay từ ngọn gió đầu tiên, chẳng khác 
øì ngôi nhà bằng giây! 

Nhưng không phải vô cớ mà vua Xalomon 
được mệnh danh là một ông vua sáng suốt. 
Vẫy gọi người thọ nề đên, nhà vua hỏi: 

— Bộ đồ nghề của anh do ai làm ra? 

— Tât nhiên là người thợ rẻn.—Anh thợ 
nề bôi rôi đáp. 

Nhà vua quay sang hỏi anh thợ mộc: 

— Còn đồ nghề của anh? 

— Không phải người thợ rèn thì còn ai 
nữa. -Anh ta trả lời không chút do dự. 

— Thê còn xẻng và cuôc của ạnh?— Vua 
Xalomon đắc chí hỏi người thợ đào đât. 

— Tâu hệ hạ, bệ hạ biệt đây, chỉ có người 
thợ rèn mới có thể làm ra chúng. Câu trả 
lời là như thê. 

Lúc bây giờ vua Xalomon liền đứng dậy, 
đên bên một người nhọ nhem va khiêm tôn — 
đó là người thợ rèn. Nhà vua dẫn người 
nay đên giữa phòng và lên tiếng: 

—= Đây là người chú chốt xây dựng nên ngôi 
đền, - ông vua sáng suô'“ nhât trong mọt ông 
vua thôt lên như vậy. Vừa nói, ông vừa mời 
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người thợ rèn ngồi lên đệm gâm ngay bên 
cạnh minh và mang đên cho anh một côc 
rượu QUÝ. 

Truyền thuyệt là như vậy. Chúng ta không 
thể bảo đảm về tính xác thực của những sự 
việc vừa kể, nhưng bât luận thê nào chăng 
nữa, trong đó cũng phản ánh cả sự kính trọng 
mà mọi người luôn luôn dành cho những 
người khai thác và chê biên sắt, lẫn cả vai 
trò to lớn mà từ thời cỗ xưa con người đã 
dành cho sắt. - 

Đồng điệu với huyền thoại phương đông. 
ở nước Áo cũng có một truyền thuyêt lâu 
đời về Núi quặng vùng Stirla, nơi mà quặng 
giàu sắt đã được khai thác qua nhiều thê kỷ. 
Truyền thuyêt kế rằng, ngày xưa, có một lần 
thần nước bị sa vào lưới của một người đánh 
cá tại cái hồ vùng này. Đề được thả, thần nước 
đã hứa nộp một món (tiền chuộc mạng» 
rât lớn: nộp vàng suôt trong một năm, nộp 
bạc trong mười năm, hoặc nộp sắt mãi mãi. 
Không đắn đo suy tính, những người đản 
địa phương đã chọn sắt. 

Từ thời thượng cô xa xưa, cục sắt đầu tiên 
lọt vào tay con người có lẽ không phải là 
sắt của Trái Đâầt, mà là sắt có nguồn gốc vũ 





trụ: sắt có mặt trong những khôi thiên thạch 
đã từng rơi xuông hành tinh chúng ta. Không 
phải ngẫu nhiên mà trong một sô ngôn ngữ 
cô xưa, sắt có tên là «(đá trời». Trong khi đó, 
thậm chí nhiều nhà bác học ngay từ hồi cuôi 
thê kỷ XVIII vẫn không châp nhận ý nghĩ 
cho rằng, vũ trụ có thể «cung câp» sắt cho 
Trái Đât. Năm 1751, một thiên thạch đã rơi 
xuông gần thành phô Vagram thuộc nước 
Đức. Bôn chục năm sau, một giáo sư ở Viên 
đã viêt về sự kiện này: «Có thể nào tưởng 
tượng được rằng, hồi năm 1751, ngay cả 
những người có học vân nhât nước Đức đã 
dám tin là có một cục sắt từ trên trời rơi 
xuông; hồi bây giờ, nhận thức của họ về 
khoa học tự nhiên thật kém cỏi biêt chừng 
nào... Nhưng ở thời đại chúng ta, không thê 
coi những chuyện hoang đường như thê là 
có thế xây ra». 

Nhà bác học nỗi tiêng người Pháp là Lavoa- 
sie (Lavoisier) cũng ủng hộ quan điểm này. 
Năm 17?2, ông đã tán đồng ý kiên của nhiều 
bạn đống nghiệp cho rằng, «(về mặt vật lý 
học thi không thế có chuyện đá từ trên trời 
rơi xuông». Năm 1790, ngay cả Viện hàn lâm 
khoa học Pháp cũng đã thông qua một quyêt 


nghị đặc biệt : từ nay về sau sẽ hoàn toàn không 
xem xét đền những thông báo về việc đá rơi 
xuông Trái Đật, bởi vi các nhà bác học vĩ 
đại đã hoàn toan thây rõ tính phi lý của chuvện 
đồn đại về những vị khách nhà trời. Nhưng 
các thiên thạch võn chẳng e dẻ quyêt nghị 
răn đe của các viện sĩ Pháp, nên thỉnh thoảng 
vẫn tiêp tục ghé thăm hành tỉnh của chúng ta, 
chính vì vậy mà đã khuây động sự yên tỉnh 
của các ngôi sao khoa học. Cảng ngày cảng 
có thêm nhiều sự kiện thực tiễn xác nhận điều 
đó, mà như mọi người đều biết, các sự kiện 
thực tiễn là những bàng chứng bướng bỉnh 
nhât, nên đền năm 1803, Viện hàn lâm khoa 
học Pháp (đành cam chịu vậy!) đã buộc phải 
thừa nhận những cục (đá trờ—từ đó, 
chúng (được phép» rơi xuông Trái Đất. 

Mỗi năm, hàng ngàn tân thiên thạch chứa 
đên 90%⁄ sắt rơi xuông mặt Địa cầu. Thiên 
thạch sắt lớn nhât được tìm thây ở vùng 
tây - nam châu Phi vào năm 1920. Đó là thiên 
thạch «Goba», nặng khoảng 60 tân. Năm 
1895, Rôbe Piri (Robert Peary)—nhà khảo 
sát địa cực nỗi tiếng người Mỹ, đã tỉm thây 
một thiên thạch sắt nặng 34 tân đang nằm 
trong băng giá của đảo Grơnlan. Phải vượt 
qua biệt bao khó khăn ghê gớra mới đưa 
được thiên thạch này về đên Niuooc, và nó 
được bảo tổn ở đó cho đền ngày nay. 

Lịch sử cũng đã ghi nhận kích thước vô 
cùng lớn của nhiều vị (du khách» vũ trụ; 
các vị nảy đã tửng gặp Trái Đât trên đường 
đi của mình. Cuôi thê kỷ XIX, ở sa mạc Ar1zona 
(nước Mỹ), người ta đã phát hiện được mội 
miệng hô hình phu rât lớn, có đường kính 
1200 mét và chiều sâu 175 mét. Một thiên 
thạch sắt không lồ từng rơi xuông đây từ 
thời tiền sử đã tạo nên hô này. Người Mỹ 
tỏ ra đặc biệt quan tâm đên thiên thạch. 
hơn nữa, sự quan tâm đó càng được nung 
nâu thêm bởi những lời đồn đại rằng. hình 
như đã có người tìm được kim cương và 
platin trong các mảnh vỡ của thiên thạch. 
Thậm chí, một công ty cổ phần đã được 
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thành lập nhằm sử dụng thiên thạch vào các 
mục đích công nghiệp. Tuy vậy, kiêm lợi trên 
(món quả trời cho» không phái là chuyện 
dễ: vừa chạm phải khôi chính của thiên thạch 
ở độ sâu 420 mét, mũi khoan đã bị gãy, và 
vị không tim thây điều gì thú vị trong các 
mẫu khoáng vật vừa khoan được nên các 
nhà kinh doanh thiên thạch đã bỏ cuộc. 
Theo nhận xét của các nhà bác học, khôi 
thiên thạch ở Arizona cân nặng khoảng 
vài chục ngàn tân. Cũng có thể đên một lúc 
nào đó, các nhà luyện kim sẽ lại quan tâm 
đên nó. 

Sắ: thiên thạch tương đôi dễ gia công và 
con agười đã biêt dùng nó để làm ra những 
công cụ thô sơ nhât. Nhưng tiệc thay, các 
thiệr thạch lại không rơi xuông theo (đơn 
đặt hàng», mà nhu cầu về sắt lại là nhu cầu 
thường xuyên, vì vậy, con người đã phải 
tìm cách lây sắt ra khỏi quặng. Thê là đã đên 
lúc con người không những có thể sử dụng 
(sắt trời» mà còn dùng cả sắt trên Trái Đât 
của mình nữa. Thời đại đê sắt đã đên thay 
thê thời đại đồ đồng. 

Điều đó đã xảy ra khoáng ba ngàn năm trước 
đây. Tuy nhiên, các nhà sử học đôi khi đụng 
chạm pnái những điều gợi đê» những sự 
kiện rât đáng ngạc nhiêr, mà nêu đó là những 
sự kiện xác thực thì chúng nói lên rằng, bên 


cạnh nền văn minh của chúng ta, có thể đã 
có những nền văn minh đi trước, từng đạt 
đền trình độ cao về văn hóa vật chât và đã 
từng biềt đền sát. Chẳng hạn, trong sách báo 
người ta gặp một tin nói rằng, hình như ở 
thê kỷ XVI, những người Tây Ban Nha từng 
đặt chân lên đầt Nam Mỹ đã tìm được một 
cái định sắt dài khoảng I8 xentimet tại một 
mỏ bạc ở Pêru. Vật nảy hẳn là sẽ không đáng 
chú ý lắm nêu không xảy ra một tình huông: 
phần lớn chiêc định đã bị gắn chặt trong một 
cục đá, mà chỉ chính thiên nhiên mới có thế 
làm được việc đó, thê có nghĩa là cái định 
đã nằm trong lòng đât nhiều vạn năm. Nghe 
đâu một thời gian, cái đinh bí ân này đã được 
cât giữ trong văn phòng của phó vương Pêru 
tên là Franxitco đơ Toleđdo (Francisco de 
Toledo); ông này thường cho khách khứa 
của mình xem cái định ây. 

Người ta còn được nghe nói đên những 
vật tìm được khác đại loại như vậy. Chẳng 
hạn, ở Ôxtơrâylia, trong một vỉa than thuộc 
kỷ địa chât thứ ba hình như đã phát hiện 
được một thiên thạch sắt có dâu vệt gia công. 
Nhưng ai có thể gia công nó ở kỷ địa chât 
thứ ba cách xa thời đại chúng ta hàng chục 
triệu năm? Vì ngay cả những tô tiên hóa thạch 
xa xưa nhât của con người như người vượn 
DItecantrop cũng xuât hiện muộn hơn rât 
nhiều —chỉ khoảng 500 ngàn năm về trước. 

Hiện giờ, cái đinh ây và thiên thạch ầy ở 
đâu? Các phương pháp hiện đại dùng để 
phân tích mọi vật liệu sẽ cho phép làm sáng 
tỏ bản chât và tuôi của chúng dù chỉ là ở một 
mức độ nảo đó, nghĩa là sẽ khám phá được 
bí mật của chúng. Tiêc thay, lại không một 
ai biêt chúng hiện đang ở đâu. Liệu chúng có 
phải là những vật có thật hay không? 

Sắt là một trong những nguyên tô phỏ 
biên nhât: vỏ trái đât chứa chừng Š5°› sắt. 
Nhưng chỉ khoảng một phần bồn mươi 
trữ lượng của kim loại này là tập trung ở 
dạng các mẻ thuận tiện cho việc khai thác. 
Các khoáng vật quặng chủ yêu của sắt là 


'macnetit, hematit, quặng sắt nâu, xiIđerit. 
 Macnetit chứa đên 72% sắt. và như tên gọi 
ây cho biết. nó có từ tính. Hematit, hay là 
quặng sắt đỏ. chứa đên 70% sắt; tên gọi của 
khoáng vật này xuât phát từ tiễng Hy Lạp 
(hema». nghĩa là máu. Theo một sô nhà bác 
học. bản thân từ (sắt› trong tiêng Nga là 
(jelezo» cũng xuât phát từ tiêng Phạn qjanJa», 
có nghĩa là kim loại, là quặng. Một sô nhà 
bác học khác cho rằng, từ ‹(gelezo» lây gôc 
từ tiềng Phạn ‹jel›, nghĩa là ‹dâp lánh», 
(sảng chó, 

Kỷ thuật tìm kiêm quặng sắt thời xưa 
rầt kỳ lạ. Để tìm sắt, người ta dùng một cành 
cây (thần kỳ» — đó là một cành hồ đào mảnh 
mai có cái chạc ở đầu. Người đi tìm quặng 
cầm hai đầu chạc, nắm chặt tay lại rồi lên 
đường. Lúc đó đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm 
ngặt «(quy phạm công nghệ tìm kiêm»; quy 
phạm này chỉ bảo đảm việc tìm kiêm có kêt 
quả trong trường hợp nêu các ngón tay của 
nhà địa chât thời vỗ luôn luôn hướng lên 
trời. Có lẽ tât cả những thât bại của những 
người tim quặng thời bây giờ (mà tiệc thay, 
thât bại lại nhiều gâp bội so với thành công) 
đều được cất nghĩa bởi sự vi phạm (công 
nghệ» tìm kiêm. Còn nêu như tât cả mọi quy 
tắc cần thiêt đều được tuân thủ thì tại thời 
điểm mà người tìm quặng đi đên chỗ có quặng 
sắt, cảnh cây sẽ cụp xuông đề chỉ nơi có quặng. 

Ngay ở thời bây giờ, nhiều người đã hiểu 
rằng, những phương pháp như vậy thật là 
ngây ngô. Nhà bác học Đức nỗi tiêng ở thê 
kỳ XVI là Gheorg Agricola đã việt: (Người 
thợ mỏ thực sự mà chúng ta muôn coi là người 
am hiểu và nghiêm túc sẽ không sử dụng cái 
gậy thần kỳ, bởi vì một người khôn ngoan, 
dù chỉ biệt đôi chút bản chât của các sự vật 
cũng hiểu được rằng, cái chạc ây chẳng mang 
lại lợi ích gì cho anh ta trong việc này; anh ta 
có trong tay những dâu hiệu tự nhiên của quặng 
va anh ta phải dựa vào đó». Tuy nhiên, nhiều 
năm sau, việc tìm quặng, chẳng hạn như ở 
Uran, vẫn được tiên hành nhờ cái cảnh cây. 


Trong thời đại chung ta, các nhà địa chât 
được trang bị những khí cụ tân tiên hơn, 
nhờ chúng mà họ đã sờ nắn được khắp dọc 
ngang hành tính của chúng ta. Dường như 
trên Trái Đầt này không còn những cvêt 
trắng» chưa được thăm dò địa chât. Vậy mà 
thiên nhiên vẫn ban cho con người những mỏ 
sắt mới cũng như những mó khoáng sản khác. 

Chẳng hạn, ở Braxin có triển núi C::rajas. 
Cách đây không lâu, miền này vôn là những 
đải bụi cây nhiệt đới khó đi lại, chẳng có gi 
đáng chú ý lắm. Thê nhưng một hôm, một 
máy bay nhỏ khi bay qua đây đã bị những đám 
mây thâp dày đặc ép xuông mặt đât, rồi bỗng 
nhiên động cơ máy bay bị trục trặc, nên người 
lái đã quyêt định hạ cánh xuông một bãi đât 
trông trong thảm rừng xanh. Máy bay đang 
hạ xuông thì bât ngờ, kim của các khí cụ 
từ nhảy loạn xạ. Người lái đã kịp cho máy 
bay đễ xuông an toàn. Các nhà địa châ:i đã 
hiểu những điều vừa xảy ra và chẳng ba‹ :2u, 
họ đã khám phá ra bí mật của những (sự 
kiện» trên mặt sô của các khí cụ. Thì ra trong 
lòng đât ở Carajas là một kho sắt không lồ, 
vì thê nên kim của các khí cụ đo trên máy bay 
đã lâm vào tình trạng nhiễu loạn. 

Song chúng ta hãy một lần nữa trở lại thời 
kỳ cách đây vài trăm năm. Hồi thê kỷ XVII, 
quôc gia Maxcơva bắt đầu có nhu cầu lớn 
về sắt. Sa hoàng Alecxây Mikhailovich đã 
phái hệt đoàn thăm dò này đền đoàn thăm 
dò khác đi tìm kiêm các mỏ quặng sắt mới. 
Những người ởđi tìm quặng phải biêt được 
(quặng gì lộ ra ở đâu, thê nằm ra sao», phải 
xác định được (sẽ trông cậy vào chúng được 
những gi và có lâu dài hay không». Tuy vậy, 
các cuộc tìm kiêm đều không có kêt quả. 

Còn trong những năm đầu trị vì của mình. 
hoảng đê Piôt đệ nhât đã ban bô sắc lệnh: 
(Phải tìm cách tăng gâp bội sắt đúc và sắt 
rèn... và cô gắng làm cho người Nga tỉnh 
thông nghề gia công sát, để cho sự nghiệp 
ây vững bền ở quôc gia Maxcơva». Còn đồi 
với những kẻ mưu toan dầu kín những mỏ 
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quặng đã tìm được thì có sẵn (cực hình thảm 
khôc, hành hạ thân thể và án tử hình». 

Ít lâu sau. từ Uran đã bay về một tin cho 
biệt rằng, ở núi Cao đã tìm thây các thân 
quặng giàu từ thạch: «...Giữa núi là rồn của 
khôi nam châm thuần khiết, còn xung quanh 
là rừng thẳm và núi đá...». Mẫu quặng gửi 
về Maxcơva đã được các nhà chuyên môn 
đánh giá cao và Sa hoàng đã ra lệnh tức khắc 
triên khai xây dựng các nhà máy luyện kim. 
Trong sô các nhà máy ở vùng Uran thì nhà 
máy ở Nevianxcơ là lớn hơn cả. Năm 1702, 
Piốt đệ nhật đã giao nhà máy này cho người 
thợ rèn kiêm chủ xưởng đồ sắt ở Tula tên 
là Nikita Đemiđovich Antuflep (về sau lây 
họ là Đemiđop) sau khi giao cho người này 
nhiệm vụ phân đâu đề nước Nga ngừng nhập 
khâu sắt từ nước ngoài vào. Nhà máy phải 
sản xuât (đại bác, súng côi, súng trường, 
kiêm dài, lưỡi lê hình gươm, gươm, kiêm 
cho ky binh, mũ sắt trùm tai và che mặt, dây 
thép). 

Nikita Đemiđop, về sau cả con trai ông 
ta là Akinfi nĩa, đã làm được nhiều việc để 
phát triên ngành luyện kim :rong nước. Sắt 
Uran đã được đảnn giá cao trên thị trường 
thê giới. Hồi giữa thê ky XI X, tờ báo Anh 
‹Morning Post› (Bưu điện buổi sáng) đã 
viêt: (Sắt Đemiđop mang nhãn Hắc điêu 
thử già» *... đóng vai trò quan trọng trong 
lịch sử nền công nghiệp quôc gia của chúng 
ta: lÄầa đầu tiên nó đã được nhập cảng vào 
nước Anh để chê biên lại thành thép hồi đầu 
thề kỷ XYVHII, khi mà ngành sản xuât thép của 
chúng ta vừa mới bắt đầu phát triển. Sắt Đemi- 
đop đã tạo nhiều thuận lợi để gây dựng tiêng 
tăm cho các sản phẩm của thành phô Sefin›. 

Năm 1735, một người Vogun (một dân 
tộc ở vùng tây - bắc Xibia, nav gọi là dân tộc 
Manxi—N.D.) tên là Xtepan Chumpm tim 
thây một cục quặng sắt £ừ rât lớn tại một 

* Trên nhãn hiệu thép của nhà máy Ðerniđop 
có In hình con hắc điêu thử đang chạy. 
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quả núi ở Uran (mà ngay sau đó được đặt 
tên là núi «¿Ấn huệ») và đã đưa cho kỹ thuật 
viên về nghề mó là lartxep xem. Ông này rât 
quan tâm đền mẫu quặng vừa tìm được, nên 
đã đên xem mỏ quặng, rồi nhanh chóng báo 
cáo về Ecaterinbua. Khi biềt sự việc này, 
Akinfi Đemiđop (lúc bây giờ đã trở thành vua 
xứ Uran nhưng chưa được thụ phong) đã 
cử ngay một toán săn đuổi có vũ trang, vi 
ông ta không muôn để cho nguồn quáng sát 
to lớn vừa mới được khám phá ra trở 
thành tài sản của nhà nước, mà không 
thuộc quyền sở hữu của mình. Mặc đầu vậy, 
lartxep vẫn thoát khỏi cuộc săn đuôi. Sở khai 
khoáng đã trao giải thưởng cho người đầu 
tiên phát hiện ra mỏ, nhưng ngay sau đó, 
Chumpim đã bị giêt trong tình huông rât bí 
ân. Gia đình Đemiđop đã trả thù những ai 
cản trở họ trên đường đi đên các kho báu 
của lòng đât xứ Uran cằn cỗi như thê đây. 

Cuôi thê kỷ XVIII sang đầu thê kỷ XIX 
là thời kỳ mà sắt bắt đầu xâm nhập thực sự 
vào kỹ thuật: năm 1778, chiêc cầu sắt đầu 
tiên được xây dựng; năm 1788, ông dẫn nước 
đầu tiên làm bằng sắt đã được đưa vào sử 
dụng; năm 1818, chiêc tàu thủy đầu tiên bằng 
sắt ra đời. Sau đó nửa thê kỷ, vào năm 1868, 
(Tuyền tập về biển» xuât bản ở Luân Đôn 
đã viêt: Hiện nay, chiêc tảu thủy bằng sắt 
đầu tiên trên thê giới «Vuncan›» (Thần Lửa) 
đóng năm l8§l1§ đang được sửa chữa ở 
CGrincoc Năm mươi năm về trước, lúc 
nó được hạ khỏi giá lắp ráp, dân chúng 
từ khắp các vùng lên cận đã tụ tập lại để xem 
một điều kỳ lạ: chiêc tàu được đóng bằng sắt 
mà lại nỗi trên mặt nước được ư?». Bồn năm 
sau, vào năm 1822, chiêc tàu thủy bằng sắt 
đầu tiên chạy bằng hơi nước đã chạy qua 
chạy lại giữa Luân Đôn và Pari. Những con 
đường mà sau này được gọi là đường sắt đã 
trở thành nơi tiêu thụ rât nhiều sắt. Tuyên 
đường sắt đầu tiên đã được đưa vào sử dụng ở 
nước Anh năm l825. 

Năm 1889, ở Par: đã hoàn thành việc xây 


dựng ngọn tháp hùng vĩ bằng sắt do kỹ sư 
nổi tiêng người Pháp Epfen (Gustave Eiffel) 
thiêt kề. Nhiều người đương thời cho rằng, 
công trinh đồ sệ cao 300 mét này có vẻ không 
bền vững, không chắc chắn. Đáp lại những 
kẻ hoài nghỉ, tác giả bản thiêt kê đã khẳng 
định rằng, đứa con của ông sẽ đứng vững 
không dưới một phần tư thê kỷ. Thê mà đã 
gần một thê kỷ trôi qua rồi, còn tháp Epfen — 
biểu tượng của Pari, cho đên nay vẫn thu hút 
rât nhiều khách du lịch. Sự thật thì hồi đầu 
thê ký XX này. một sô tờ báo nước ngoài 
đã đưa tin rằng, hình như tháp Epfen đã bị 
han gỉ nặng và có thể bị đỗ. Nhưng việc giám 
định trạng thái của các kêt câu sắt do các nhà 
bác học và kỹ sư Pháp tiên hành đã cho thây 
đó là một thứ ‹(đin vịt» thường tháy trên 
báo: kim loại được phủ một lớp sơn dày nên 
không bị han gỉ mây. 

'Tuy nhiên, như lưỡi gươm Đamoclet, 
nguy cơ bị han gỈ vẫn thường xuyen đe dọa 
các công trình và các sản phẩm bằng sắt. 
Sự han gỉ, hay sự ăn mòn là kẻ thù nguy hiểm 
của sắt. Chỉ cần đưa ra con sô sau đây cũng 
đủ thây rõ điều đó: chỉ tropg khoảng thời 
gian để bạn đọc xong trang sách này, trên thê 
giới, sự han gỉ đã hủy hoại hàng ngàn tân thép 
và gang — các hợp kim công nghiệp cơ bán của 
sát. Bởi vậy, ngay từ thời cô, con người đã 
quan tâm đên việc bảo vệ thứ kim loại chú 
yêu này khỏi sự ăn mòn. Trong các tác phẩm 
của mình, nhà viêt sử thời cỗ Hy Lạp Herođot 
(thê kỷ thứ V trước công nguyên) đã nói đên 
việc mạ thiêc để giữ cho sắt khỏi bị han øi. 

Ân Độ, hội chông ăn mòn đã tồn tại từ 
1500 năm nay. Ở thê kỷ XIII, hội này đã 
tham gia xây dựng đền thờ Mặt Trời ở Kona- 
raka trên bờ vịnh Bengan. Công trình này 
do chịu tác động của gió và hơi nước biên 
hàng mây thê kỷ nên đã bị đổ nát, nhưng côt 
sắt của nó thì vẫn được bảo tồn ở trạng thái 
tôt. Có lẽ từ thời xa xưa, những người thợ 
lành nghề Ân Độ đã biềt cách bảo vệ kim 
loại khỏi bị ăn mòn. 
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Cây cột trụ bằng sắt nỗi tiêng — một trong 
những kỳ tích của thủ đô Ấn Độ cũng nói lên 
điều đó. Trong cuôn sách (Sự ra đời của 
Ấn Độ»), Jaoahaclan Neru đã việt: Rõ ràng, 
nước Ấn Độ cổ đại đã đạt được những thành 
tựu to lớn trong việc chê biên sắt. Gần Đeli, 
một cột trụ bằng sắt đứng sừng sững, nó đưa 
các nhà bác học đên chỗ bê tắc vì họ không 
thê xác định được cách thức chê tạo ra nó 
mà giữ được che sắt không bị oxi hóa và 
chông được các tác động khác của kh! quyền». 

Cây cột này được dựng năm 4i5 để tưởng 
niệm vua Chanđragupta đệ nhị. Lúc đầu, 
nó được: dựng trước một ngôi đền ở miền 
đông Ân Độ, đên năm 1050 thì được vua 
Anansg Pola chuyên về Đeli. Những người 
mê tín cno rằng, người nào đứng tựa lưng 
vào cột mà vỏng tay qua cột chạm được 
nhau thi sẽ thực hiện được ý muôn thẩm kín 
của mình. Từ thời xa xưa, những người ởi 
cầu nguyện lũ lượt tụ tập về đây đề mong thần 
linh ban cho một ít phước lành. Nhưng trong 
sô những người này, liệu có ai được phủ trợ 
không?... Cột này nặng gần 6,5 tần, cao hơn 
7 mét, đường kính giảm (lần từ 42 xentimet ở 
đáy đên 30 xentimet ở đính. Nó được lảm 
bằng sắt gần như nguyên chât (99,72%). Có lẽ 
đệ tinh khiêt này là nguyên nhắn dẫn đên sự 
tồn tại lâu đời của nó. Chẳng phắi nghi ngờ gì 


nữa, trải qua bao nhiêu thê kỷ, bât kỳ một 
thứ sắt nào khác kém tỉnh khiết hơn, chắc 
hẳn đã biên thành đông gÌ rồi. 

Vậy thì các nhà luyện kim thời cổ đã chê 
tạo cây cột ky diệu này bằng cách nào mà sức 
tàn phá của thời gian đành bât lực với nó? 
Một sô nhà văn viễn tưởng cũng không loại 
trừ khả năng là nó được chê tạo ở một hành 
tinh khác, rồi một đội phi hành vũ trụ đã chớ 
nó đên Trái Đât như một thứ cờ hiệu, hoặc 
để làm quà tặng những người sông trên Trái 
Đật. Theo các ức thuyêt khác thì cây cột 
được rẻn từ một thiên thạch sắt rât lớn. Dẫu 
sao, các nhà bác học từng giải thích sự kiện 
này bằng nghệ thuật cao của các nhà luyện 
kim Ân Độ cổ xưa vẫn nói đúng. Từ lâu, Ân 
Độ đã nỏi tiêng khắp thê giới bởi các sản 
phẩm sát thép của mình, và cũng không phải 
ngẫu nhiên mà người Ba Tư có thành ngữ 
chở thép đên Ân Độ» tương tự như (chở 
củi về rừng›. 

Ngày nay, không ai còn ngạc nhiên về thép 
không gỉ thông thường. Cách đây không lâu 
lắm, ở Mỹ người ta đã câp bằng phát minh về 
những lá thép không gỉ trong suôt. Chúng được 
chê tạo bằng phương pháp điện hóa học. 
Phương pháp này tạo nên những lỗ hỗng cực 
kỳ nhỏ giữa các tỉnh thể riêng biệt, làm cho 
thép trở nên trong suôt. 

Trong thời đại chúng ta, các nhà hỏa luyện 
lành nghề đã tính thông việc nâu luyện thứ 
kim loại có nhiều công dụng rât khác nhau này. 
Có loại thép nảo mà bạn không gặp trong danh 
mục sản phẩm của một nhà máy luyện kim 
hiện đại! Nào là thép không gỉ và thép gió, 
nào là thép làm bị và thép lảm lò xo, thép tử 
tính và thép không tử tính, thép bền nóng và 
thép chịu lạnh... Làm sao mà kể hêt được 
tât cả mọi loại thép! 

Tại một nhà máy luyện kim ở nước BìÌ 
có một cỗ máy dùng để cán thép thành từng 
dải đồng thời khắc lên bề mặt của những dải 
thép này các đường vân hoa khác nhau. 
Bằng cách này có thể tạo cho thép có dạng 
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như gỗ, da, vải và các vật liệu khác. Lá thép 
có bề mặt nồi vân hoa rât hợp «khẩu vị» của 
các nhà chề tạo ô tô. các nhà sản xuât máy móc, 
dụng cụ dùng trong đời sông hàng ngày và 
các nhà kiên trúc. 

Nhu cầu về sắt rầt lớn. Chỉ cần nói một 
điều này cùng đủ thây rõ: hồi cuôi thê kỷ 
NIN. cứ 100 kilôgam kim loại được sử dụng 
trong công nghiệp, nông nghiệp vả sinh hoạt 
thì có 95 kilêgam là sắt. Xây dựng các thành 
phô và mở các tuyên đường sắt mới, hạ thủy 
các tàu vận tải chuyên tuyên vượt đại dương 
và xây dựng các lò cao không lồ, chê tạo các 
máy xincrôfazôtron cực mạnh và phóng các 
con tàu vũ trụ —tât cả những việc đó đều 
không thê thực hiện được nêu không có sắt. 

Tuy nhiên, kim loại này không phải chỉ 
chuyên việc kiên tạo nhiều trang sử đẫm 
máu của nhân loại cũng gắn liền với sắt thép. 
Trong hai cuộc chiên tranh thê giới, kim loại 
này đã trút lên đầu mọi người hàng tỷ quả 
đạn pháo và bom. Những gì mà con người 
đã sáng tạo nên từ sắt hoặc nhờ sự giúp sức 
của sắt qua nhiều thê ký, thì cũng bị chính 
sắt phá hủy trong chôc lát. 

Gần hai ngàn năm trước đây, nhà văn kiêm 
nhà bác học cỗ La Mã là Plini Bô đã việt: 
(Các mỏ sắt cung câp cho con người những 
công cụ ưu việt nhât và tai ác nhât. Bởi vì 
những công cụ này giúp chúng.ta cảy xới đât 
đai, trồng cây, xén cành, chăm sóc vườn cây 
ăn quả, làm cho chúng ngày một tươi tôt. 
Chính những công cụ này giúp chúng ta xây 
đựng nhà cửa, đục đẽo đá và sử dụng sắt vào 
những công việc cần thiệt. Song người ta 
lại chửi bới, đánh đập và cướp bóc lẫn nhau 
cũng bằng chính thứ sắt ây; người ta dùng 
sát không những để đánh gần mà còn chắp 
cánh cho nó bay xa, khi thì từ lỗ châu mai, 
khi thi từ những cánh tay lực lưỡng, lúc lại ở 
dạng mũi tên có đuôi bằng lông chịm. Theo 
tôi, điểu tội lỗi nhât là thủ đoạn độc ác của 
trí tuệ con người. Bởi vì, để làm cho người 
khác bị giêt chêt thật nhanh chóng, người ta 
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đã chấp cánh cho sát, lắp thêm lông chim đằng 
sau mũi tên sát. Vi thê mà phải buộc tội con 
người chứ không thể đồ lỗi cho thiên nhiên». 
Chúng ta cũng sẽ không lên án sắt về những 
tội lỗi cúa con người. 

Trong mây chục năm gân đây đã xuât hiện 
thêm nhiều kim loại cạnh tranh với sắt: nhôm, 
titan, vanadt, berill, zirilconi và nhiều kim 
loại khác đang ổ ạt tân công sắt. Mặc dù đã 
đền tuổi (về hưu» (hơn năm ngàn năm), 
nhưng sắt vẫn không định rút lui khỏi vũ đài. 
Viện sĩ A. E. Ferxman đã việt: cương lai 
sẽ thuộc về các kim loại khác, còn sắt sẽ được 
giữ vị trí danh dự như một thứ vật iiệu lâu 
đời, có nhiều công lao, nhưng đã hêt thời. 
Tuy vậy, còn lâu mới đên cái tương lai ây... 
Sắt vẫn là cơ sở của ngành luyện kim, ngành 
chê tạo máy, giao thông vận tải, đóng tàu, 
xây dựng cầu công.... 

Theo ý kiên của nhiều nhà bác học, sự cạn 
kiệt dần kho tài nguyên trong lòng đà: sớm 
hay muộn cũng sẽ dẫn đên sự cần thiệt phải 
tính đên chuyện khai thác các nguồn khoáng 
sản trong vũ trụ. Viện sĩ X.P. Corolep đã 
nói: (Loài người đôi khi na ná như một kẻ 
nào đó, đáng lẽ phải vào rừng mà chặt củi 
đề đun nầu và sưởi âm thì lại lây ngay gỗ ở 
vách nhà để làm củi›. Tât nhiên, nêu như khai 
thác, chẳng hạn trên Mặt Trăng, rồi đưa về 
Trái Đât, thì giá thành mỗi tân quặng sắt rõ 
ràng là không rẻ. Nhưng phải thây rằng, tân 
dầu mỏ đầu tiên khai thác được từ một lỗ 
khoan mới có giá thành rât cao, còn tân thứ 
một ngàn thì đã rẻ hơn rât nhiều, và đên tân 
thứ một triệu thì lại càng rẻ hơn nữa. Giá 
thành của quặng sắt vũ trụ cũng sẽ dần dần 
hạ xuông như vậy. Thê nhưng liệu có nhât 
thiết phải chở thẳng quặng về Trái Đât hay 
không? Chẳng lẽ không thể lây sắt ra khỏi 
quặng ngay trong vũ trụ được hay sao? 

Đã có khá nhiều dự án về việc khai thác sắt 
trên Mặt Trăng. Theo một trong những dự 
án đó thì trên Mặt Trăng, người ta không 
nầu chảy mà làm thăng hoa kim loại, tức là 





chuyên kim loại từ trạng thái rắn sang trạng 
thái khí, sau đó làm bão hòa bằng cacbon, 
rồi ngưng tụ trên bề mặt giá lạnh của một 
băng chuyền vô tận. Sau khi ngưng đọng trên 
băng chuyền này, hơi sắt có thâm cacbon sẽ 
biên thành thep; nhờ có độ chân không rât 
cao bao trùm khắp bề mặt của Mặt Trăng 
nên những tính chât của ioại thép này sẽ 
tôt hơn nhiều so với thép được chê tạo trên 
Trái Đât. 

Các chuyên gia Mỹ đã chê tạo một thiệt bị 
thí necbiệm dùng để tách sắt ra khỏi đât đá 
lây trên Mặt Trăng. Nhờ các tia mặt trời được 
hội tụ lại bởi những chiêc gương parabôn, 
nên đât đá của Mặt Trăng sẽ nóng chảy; 
sau đó, các bộ pin mặt trời lại cung câp năng 
lượng cho quá trình điện phân để tách kim 
loại ra khỏi các thành phần khác của khôi 
nóng chảy. Theo tính toán của các nhà bác 
học, mỗi ngày, một bộ thiệt bị như vậy với 
kích thước bằng cái bàn viêt (thực ra, cả tô 
hợp thiêt bị cùng với những mảng pin mặt 
trời sẽ có kích thước rât lớn, như một bãi 
đá bóng' có thể sản xuât được khoảng một 
tân sắt. 

Năm 1970, khi trạm tự động (Mặt Trăng- 
i6› của Liên Xô đưa về Trái Đât những 
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mẫu regolit (phần đât trên bề mặt của Mặt 
Trăng), Viện hàn lâm khoa học Liên Xô đã 
chỉ thị cho nhiều viện phải nghiên cứu toàn 
diện và kỹ lưỡng các mẫu vật chât mặt trăng 
quý báu này. Ngay sau đó, regolit đã chứng 
minh được rằng, sự quan tâm đền nó là hoàn 
toàn có cơ sở: các nhà bác học rât ngạc nhiên 
vì nó chứa những hạt sắt nguyên chât rât 
bé mà trên đó không thê phát hiện ra được một 
vêt oxi hóa nào, dù là nhỏ nhât. Quả là đáng 
ngạc nhiên thật, vì ở trên Trái Đât, đâu đâu sắt 
cũng bị han gỉ. Song điều đáng ngạc nhiên 
nhât là cả trong những điều kiện của Trái 
Đât, sắt mặt trăng cũng không bị oxi hóa. 
Ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần 
khác, rồi tháng này qua tháng khác, vậy mà 
sắt lây từ cõi xa xăm trong vũ trụ vẫn tiêp tục 
giữ được tính tinh khiêt ban đầu của mình. 
y như các kim loại quý vậy. 

Đã nhiều năm trôi qua, thê mà sự ăn mòn 
không thể nảo tìm được lôi xâm nhập vào 
thứ sắt bí ân này. Cả những hạt sắt có trong 
các mẫu đó lây trên bề mặt Nguyệt Cầu do 
các trạm tự động (Mặt Trăng -20», «Mặt 
Trăng -24» của Liên Xô và các con tàu vũ 
trụ (Apollo» có người lái của Mỹ dưa về 
đều không cho phép oxi xàm nhập vào. Vậy 


thì, bí quyêt của độ bền ăn mòn kỳ diệu như 
vậy là ở chỗ nào? 

Để giải đáp câu hỏi này, cần phải tiên hành 
hàng trăm cuộc thực nghiệm tỈ mỈ. Trong các 
phòng thí nghiệm trên Trái Đâầt, người ta 
đã tạo ra những điều kiện gần giông như trên 
Mặt Trăng. rồi một thiệt bị rât nhạy cứ thường 
xuyên bắt mạch» các hạt bụi vũ trụ. Một 
phương pháp phân tích hoàn toàn mới về 
nguyên tắc đã giúp sức cho các nhà bác học — 
đó là phép soi quang phổ điện tử -rơngen; 
phương pháp này cho phép cung câp thông 
tin rât chính xác về đặc tính tương tác của 
các nguyên tử ở lớp bể mặt cực kỳ mỏng 
(khoảng vài phần trăm hoặc vài phần ngàn 
micron) của các chât. 

Bí mật của sắt mặt trăng đã bị khám phá: 
‹thủ phạm» gây nên sức chồng ăn mòn cao 
gầp bội so với của các loại thép và hợp kim 
được chê tạo trên Trái Đât chính là «gió mặt 
trờ”, tức là dòng các hạt tích điện (dòng 
điện tử và proton) do Mặt Trời thường xuyên 
phát vào không gian giữa các hành tính. Vì 
Mặt Trăng không có lớp khí quyến bảo vệ 
nên khi bị gió mặt trời thôi vào, các hạt proton 
(xua đuôi› oxi ra khỏi vật chât trêh bề mặt 
chị Hằng, rồi mang oxi đó vào khoảng không 
vũ trụ. Sau khi được giải phóng khỏi oxi 
thì sắt có tính (miễn dịch» chông oxi bền 
lâu đên nỗi từ đó về sau chẳng những không 
bị oxi hóa trên Mặt Trăng, mà ngay cả trên 
Trái Đât cũng ‹(chông trả» mạnh mẽ trước 
sức tân công của sự ăn mòn. Nhân tiện nói 


thêm, không phải chỉ riêng sắt trở nên cbât 
khả xâm phạm›: đôi với sự ăn mòn sau khi 
được cđiêm chủng» nhờ gió mặt trời: các 
nhà bác học cũng đã phát hiện được khả 
năng đó ở titan, nhôm và silíc. 

Sau kh: khám phá được bí mật của đât đá 
trên Mặt Trắng, các nhà vật lý học và luyện 
kim liền nây ra ý định lợi dụng hiện tượng 
vừa được phát hiện nảy vào những mục 
đích vụ lợi»: bắn dòng ion vào các sản phẩm 
kim loại để tao nên trên bề mặt của chúng một 
thứ cáo giáp» không bị oxi hóa, gồm các hạt 
kim loại có độ phân tán rât cao. Tại một phòng 
thí nghiệm, họ đã tiên hành một cuộc thực 
nghiệm lý thú. Trên một chiêc đĩa bằng thép 
không gỉ, người ta việt chữ (Mặt Trăng» và 
dùng một chùm ion để bắn vào chữ này; 
sau đó, đặt chiệc đĩa vào trong hơ' nước 
cường toan. Điều gì đã xảy ra? Sau một phần 
tư giờ, thép bị bao phủ bởi một lớp gÌ và 
chỉ có chữ «Mặt trăng» là vẫn sáng ngời ánh 
kim loại, như không có gì xảy ra. 

Năm i958, ở Bruxen, tòa nhà kỳ lạ «(Ato- 
mium› đã được dựng lền một cách oai nghiêm 
trên địa phận khu Triển lãm quôc tê. Chín 
quả cầu đồ sộ bằng kim loại, đường kính mỗi 
quả là 18 mét, như thể trec lơ lửng trong 
không trung: tám quả ở tám đỉnh của khôi 
lập phương, còn quả thứ chín thì ở trung tâm 
Đó là mô hình mạng tinh thể của sắt được 
phóng đại lên 165 tỉ lần. Atomium tượng trưng 
cho sự vĩ đại của sắt — kim loại lao động sáng 
tạo, kim loại chủ yêu của công nghiệp. 


_ THUÔC: NÓ 
CUA NHƯNG KHẨU ĐẠI BÁC HÒA BÌNH 





Trò ảo thuật cúa Paratxen. — Đồ sứ màu xanh lam. — 
Bí mật của đảo Murano. — Những thứ quặng kỳ lạ của 
vùng núi Xaxonla.— Bran bảo vệ luận án. —Sở thích 
của một bác sĩ thú y.-- Trong cái rủi có cái may. — Tựa 
như những ngôi sao. Thép Nhật Bản. — Những (đồ 
chơi› thâm hiểm. — Thiệt hại của hạm đội Anh. — Điều 
bât ngờ trong các bãi thải cũ. —Ở những nơi xa tận các 
vì sao. —Liên minh với platin.— Lôi cái định ra bằng 
cách nảo?— Bền hơn và rẻ hơn.— Đê chông bệnh thiêu 
máu. —Kỷ niệm cũ. — Phát minh của hai vợ chồng vĩ 
đại. — Tựa như ông thần trong truyện cô tích. -—— Những 
cái bình được thử nghiệm. —Có kẽ nứt không? — Chiêc 
mặt nạ của vua Tutankhamen.—— Kim cương màu xanh 
đa trời. — Bắt sảm sét như thê nào? — Trợ thủ của các 
thầy thuốc. 
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Paratxen—vị y sư kiêm nhà vạn vật học 
nổi tiêng của thời Phục hưng rât thích biểu 
diễn một trỏ ảo thuật mà lần nào cũng được 
công chúng tán thưởng. Nhà bác học nảy 
đưa ra một bức tranh vẽ phong cảnh mùa 
đông -- những ngọn cây và đổi núi bị tuyết 
phủ. Sau khi để cho khán giả xem bức tranh 
hềt lượt. ông đã biên mùa đồng trên tranh 
thành mùa hè ngay trước mắt mọi người: 
cây côi đầy cành lá xum xuê, còn trên các đổi 
núi thì hiện lên cỏ xanh mơn mởn. 

Phép lạ ư? Nhưng trên đời này làm gi có 
phép lạ! Thực vậy, hóa học đã đóng vai trò 
(người có phép tiên› trong thí nghiệm này. 
Ở nhiệt độ bình thường, dung dịch coban 
clorua có pha thêm một ít sắt clorua hoặc 
miken clorua vôn không màu, nhưng nêu dùng 
nó đề vẽ một cái gì đó rồi để cho khô, sau đó 
hơ nóng lên chút ít thì nó sẽ biên sang màu 
xanh lục rât đẹp. Chính Paratxen đã sử dụng 
dung dịch này để làm phép lạ trên bức tranh 
phong cảnh. Ở' thời điểm cần thiêt, nhà bác 
học đã châm một ngọn nên đặt đằng sau bức 
tranh sao cho khán giả không nhìn thây, thê 
rồi trên nền lụa đã diễn ra sự đôi mùa khiên 
công chúng kinh ngạc, cứ y như trong chuyện 
cô tích vậy. 

Thật ra thì ở thời bây giờ, bản thân 
Paratxen cũng không thế biêt được thành 
phần hóa học chính xác của các chât 


màu mà ông dùng: chính lúc đó, khoa 
học chưa hể biết cả coban lẫn niken. 
Nhưng trươc đó nhiều thê kỷ, các hợp chât 
của coban đã được dùng làm thuôc nhuộm 
mảu. Ngay từ nám ngan năm trước đây, màu 
xanh của coban đã được sử dụng trong nghề 
làm đồ gôm và thủy tỉnh. Chẳng hạn ở Trung 
Quốc, từ thời xa xưa coban đã được sử dụng 
vào việc sản xuât thứ đồ sứ màu xanh lam 
nổi tiêng khắp thê giời. Người Ai Cập cổ 
xưa đã dùng thử men mảu xanh nước biến 
có chứa coban để tráng lên các thứ đồ đựng 
bằng đât nung. Trong ngôi mộ của faraon 
Tutankhamen, các nhà khảo cô học đã tìm 
thây thủy tính được nhuộm màu xanh nước 
biển bằng các muôi của nguyên tô này. Khi 
khai quật các địa điểm thuộc xứ Axiria và 
Babilon cỗ đại: người ta cũng tìm thây 
những thứ thủy tỉnh như vậy. 

Tuy nhiên, hồi đầu công nguyên, bí quyêt 


về các chât màu có chứa coban có lẽ đa bị 


thât truyền, vì trong thủy tỉnh màu xanh do 
những người thợ khéo ở Alecxanđria, Bizan- 
tin, La Mã và ở nhiều nơi khác làm vào thời 
kỳ này không thây có coban, còn màu xanh 
là được tạo ra từ đồng và rõ ràng là thua kém 
hẳn màu xanh trước đó. 

Thủy tỉnh đã từ giã coban trong một thời 
gian dài. Mãi đên thời trung cô, những người 
thợ thủy tỉnh ở Venezla mới lại bắt đầu sản 
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xuât những thứ thủy tĩnh màu xanh nước 
biển kỳ diệu; các loại thủy tỉnh này đã nhanh 
chóng nỗi tiêng khắp nhiều nước. Chính nhờ 
thành công đó mà thủy tính lạt gắn bó với 
coban như xưa. 

Người Venczia giữ hệt sức nghiêm ngạt 
bí mật về cách pha chê thứ men có máu đẹp 
không gì bắt chước nỗi này. Để hạn chề đên 
mức thầp nhât khả năng (rò rỉ» thông tin, 
hổi thê kỷ XIII, triều đình Venezia đã chuyên 
tât cả các xưởng thủy tình đên hòn đảo nhỏ 
Murano. nơi mà người lạ bị cầm rât ngặt, 
hoàn toàn không thể mò đên được. Bât kỳ 
một chuyên gia nào về nghề nâu thủy tỉnh màu 
cũng đều không được rời đảo nêu không có 
giây phép của chính quyền. Vậy mà một người 
thợ học nghề tên là Giorgio Belerino vẫn 
thoát khỏi nơi đây bằng một con đường nào 
đó. Người này đã đền nước Đức và mở xưởng 
thủy tinh ở một thành phô nọ. Nhưng xưởng 
này chẳng tồn tại được bao lâu: một hôm, 
trong xưởng của anh ta bùng lên một đám 
cháy, rồi xưởng bị cháy trụi, còn ông chủ— 
kẻ đào tâu thì tự vẫn bằng đao găm. 

Những tư liệu cèn giữ được từ thê kỷ XVII 
cho biệt rằng, ở nước Nga, chât màu chứa 
coban tuy đắt tiền nhưng óng mượt và bền 
lâu đã rât được ưa chuộng. Người ta đã dùng 
nó để vẽ trang trí các bức tường của Phòng 
trưug bày vũ khí và Phòng lễ tân, của các nhà 
thờ Atkhangenxcơ và Uxpenxcơ, của nhiều 
công trình kiên trúc nỗi tiêng khác trong khu 
vực Điện Cremli ở Maxcơva. 

Sở dĩ chât màu chứa coban-rât đắt là vì 
các quặng của kim loại này khai thác được 
rât ít. Nói chính xác hơn là công nghiệp còn 
chưa biêt đền quặng coban, vì trong thiên 
nhiên không có những điểm tích tụ nhiều kim 
loại này, mà nó chỉ đi kèm theo niken, asen, 
đồng, bitmut và một sô kim loại khác với 
hàm lượng tương đôi nhỏ. Chính vì vậy cho 
nên trong một thời gian dài, những người 
khai mỏ ở xứ Xaxonia thời trung cỗ vẫn 
không nghi ngờ gi về việc trong lòng các quả 


núi của họ có chứa một thứ kim loại mà thời 
bây giờ chưa ai biệt đền. 

Nhưng dần dân họ đã bát gặp một thứ 
quặng khá kỳ lạ, mà theo những dâu hiệu 
bên ngoài thì tưởng là quặng bạc, tuy nhiên, 
mọi cô gắng nhằm lây bạc ra khỏi quặng ây 
đều không đạt kêt quả. Vả lại, trong quá trình 
nung, tử quặng lại bôc ra những chât khi độc 
làm cho những người khai mỏ rât khó chịu. 
Cuôi cùng, người Xaxonla đã biêt phân biệt 
quặng bạc thật với (bản sao» gian trá của 
nó mà họ đã quyêt định gọi là «Kobold›, 
theo tên của thần Núi trú ngụ tại đó. 

Nhà hóa học Thụy Điển Gheorg Bran 
(Georg Brandt) đã quyêt định tìm hiểu sâu 
thêm về kẻ thù ngầm dưới đât này của các 
nhà luyện kim. Trong một sô năm, ông đã 
nghiên cứu các thứ quặng của vùng Xaxonla, 
kế cả thứ (kobold» đáng nguyền rủa này. 
Bản luận văn (Bàn về các chât nửa kim loại» * 
được công bô năm 1735 là kêt quả nghiên 
cứu của ông. Bran viêt: (Tôi có vinh hạnh là 
người đầu tiên phát hiện ra một chât nửa kim 
loại mới... mà trước đây người ta đã nhầm 
lẫn với bitmut». Kim loại mang tên (coban» 
chính là thứ (nửa kim loại› này. Nêu như một 
phát minh quan trọng như vậy mà được 
thực hiện ở thời đại chúng ta thì máy điện 
báo viễn thông sẽ tức thì công bô đi khắp thê 
giới, nhưng thê kỷ XXVIII chưa có được 
những phương tiện thông tin mạnh mẽ vả 
năng động kiểu ây. Vì vậy, trong rât nhiều 
năm, chỉ một sô ít người biêt đên bản luận 
văn của nhà hóa học Thụy Điển này. Không 
mây ai thừa nhận (quyển công dân» của 
coban, vì người ta cho rằng, nó là hỗn hợp 
của các nguyên tô khác nhau với một thứ 
(đât đặc biệp› nào đó. Mãi đên năm 1 7š]. 


* Trong mục «Bạn đường muôn thuở của ŸẠU), 
bạn đọc đã gặp thuật ngữ «nửa kim loại. Vẻ sau, 
thuật ngữ nảy không được sử dụng nữa, còn các 
chât (nứa kim loại» trước kia thỉ đều được chính 
thức gọi là kim loại. 
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nhà hóa học Pháp Pie Giozep Macke (PItcrre 
Joseph Macquer) mới hoàn toàn thuyêt phục 
được giới khoa học rằng. coban chính là 
coban chứ không có gì hơn nữa. 

Vào thời gian này người ta cũng phát hiện 
ra nken họ hàng hỏa học gần gũi nhât của 
coban. Cả trong thiền nhiên cũng vậy, hai 
kim loại này thường ở bên nhau. nên không 
phái ngẫu nhiên mà các nhà bác học đã đặt 
câu hỏi: làm thê nào để tách chúng ra khỏi 
nhau nhằm thu được cả kim loại này lẫn 
kim loại kia ở dạng tinh khiêt? 

Lời giải đáp cho câu hỏi đó đã được tìm 
ra một cách khá bât ngờ. Chính bác sĩ thú y 
Saclơ? AxkIin (Charle Askin) là người... đã 
giải được bài toán hóa học phức tạp nhât 
này. Sự việc diễn ra như sau. Vị bác sĩ thú y 
này đã dành mọi thời giờ rảnh rỗi cho sở 
thích của mình là khoa luyện kim. Năm 1834, 
ông đã rât lưu ý đên niken và các hợp kim của 
nó. AxkIin muôn thực thi ý định lây niken ra 
khỏi quặng. Nhưng thật không may (tuy 
vậy, nói cho đúng hơn là rât may), quặng này 
còn chứa cả coban nữa. Làm thê nào bây giờ? 
Axkin liền đền gặp Benxon là chủ một nhà 
máy hóa chât ở địa phương để nhờ ông này 
giúp đỡ. Thì ra đúng lúc ây, Benxon đang rât 
cần coban để sản xuât đồ gôm. Nhưng ông 
cũng chưa biệt cách thức tách hai kim loại 
này. Sau mây lần suy tính, hai người quyêt 
định dùng vôi clorua để đi đên mục đích của 
mình. Họ đã tính toán chính xác sô lượng 
vôi -clorua cần thiêt cho công việc, rồi mỗi 
người đều chuẩn bị thí nghiệm. 

Benxon có đủ vôi clorua nên đã cân đủ 
lượng theo dự tính để xử lý quặng, nhưng 
không đạt được kêt quả gì: trong dung dịch, 
cả niken oxit lẫn coban oxit đều kêt tủa. 

Còn Axkin thì khi sắp sửa bắt đầu cuộc 
thí nghiệm mới chợt nhớ ra rằng, hiện chỉ 
còn một nửa lượng vôi clorua theo tính toán. 
Có lẽ ông nghĩ: «(Hóỏng rồi, thật không may, 
tuy nhiên, ông vẫn không đình hoãn cuộc 
thí nghiệm. Và không phái vô cớ mà người 





ta nói rằng, trong cái rủi có cái may. Ax<in 
thật ngạc nhiên và vui sướng vỉ cuộc thi nghiệm 
mà dường như chẳng hứa hẹn một chút 
thành công nào cả thì lại cho ông đúng cái 
kêt quả mà ông hằng mong đợi: coban đã kêt 
tủa dưới dạng oxit, còn niken thì vì không 
đủ vôi clorua nên hầu như vẫn còn lại hoàn 
toàn trong dung địch. Về sau, phương pháp 
này đã được hoàn thiện thêm chut ít và đên 
nay vẫn được sử dụng rộng rãi trong công 
nghiệp để tách các kim loại có họ hàng với 
nhau. 

Cho đên đầu thê kỷ XX, phạm vi hoạt động 
của coban vẫn còn rât hẹp. Chẳng hạn, các 
nhà luyện k„n—những người mà hiện nay 
rât kính nề coban, thì lúc bây giờ họ vẫn có 


khái niệm mơ hổ về các tính chât của nó. 


Trong cuôn sách (Luyện kim loại màu» xuât 
bản năm 1912, tác giả của nó đã khẳng định: 
‹...cho đên nay, từ góc độ sử dụng thì coban 
kim loại chẳng có gì đáng để ý. Đã có những 
ý đồ pha coban vào sắt để sản xuât các loại 
thép đặc biệt, nhưng các thứ thép 3y lại chưa 
tìm được lĩnh vực sử dụng nào cả». 

Tuy nhiên, ngay tử năm năm trước khi 
xuât bản cuôn sách trên, nhà luyện kim người 
Mỹ là He: (Heins) đã chế tạo được một nhóm 
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hợp kim tuyệt vời của coban (coban chiêm 
đền 50%) với crom và vonfram; thứ hợp 
kim này có độ cứng rât lớn. có độ bền chồng 
ăn mòn và chông mài mòn râầt cao. Vì bể mặt 
nhăn bóng của hợp kim này sáng chói nên 
nó được gọi là hợp kim stelit (từ chữ* La 
tình «stella». nghĩa là ngôi sao). Nêu mạ một 
lớp hợp kim stelit lên mép cắt của các dụng 
cụ cắt gọt hoặc lên bể mặt làm việc của các 
chi tiêt máy thì tuôi thọ của chúng sẽ tăng lên 
vải lần. 

Cang về sau, việc sản xuât các hợp kim 
cứng cảng tăng lên không ngừng và coban 
hoàn toản không còn đóng vai trò thứ yêu 
trong các hợp kim nữa. Chẳng hạn, hơn nửa 
thê kỷ trước đây, các nhà bác học và kỹ sư 
Liên Xô đã chê tạo hợp kim cứng «pobeđii, 
trong đó, bên cạnh vonfram cacbua, còn có 
coban. 

Năm 1917, các nhà bác học Nhật Bản là 
Honđa và Tacagl đã nhận được bằng phát 
minh về loại thép do họ chê tạo, chứa từ 20 
đên 60%⁄% coban và có những tính chât từ rât 
cao. Nhu cầu về loại thép này (mà người ta 
gọi là thép Nhật Bản) rât lớn, vì cuôi thê 
kỷ XIX đầu thê kỳ XX là thời kỳ xâm nhập 
của nam châm vào công nghiệp nên đã xảy 
ra (nạn đón› các vật liệu từ. 

Trong sô ba kim loại sắt từ chủ yêu — sắt, 
niken và coban—thì coban có điểm Quyri, 
nghĩa là nhiệt độ mà từ đó kim loại bắt đầu 
mât từ tính, cao ñhât. Nêu như đôi với niken, 
điểm Quyri là 358°C, đôi với sắt là 769°C, 
thì đôi với coban, nó lên đên I1I21°C. Vì các 
thanh nam châm phải làm việc trong những 
điều kiện hêt sức đa dạng, kế cả ở nhiệt độ 
rât cao, cho nên, coban nhât định phải là 
thành phần quan trọng nhât của các loại thép 
tử tính. 

Thép coban đã thu hút ngay sự chú ý của 
giới quân sự và các nhả công nghiệp vì họ 
hiểu được rằng, có thể sử dụng những tính 
chât đặc biệt của nó vào các mục đích hoàn 
toàn không vô hại. Ngay trong những năm 
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nội chiên, các thủy thủ vả chiên sĩ Hồng quân 
chiên đầu ở phương bắc chông bọn can thiệp 
đã có dịp làm quen với những quả mìn khác 
thường mà thậm chí không cần chạm phải, 
chúng cũng làm nó tung các tảu vớt mìn của 
phân hạm đội Xeverotvinxcơ. Khi những 
người thợ lặn kéo lên và vô hiệu hóa được 
một trong những thứ «đồ chơi thâm hiểm» 
đó, thì mới biêt rằng, nó là một quả min từ 
tính và có nguyên tắc hoạt động như sau: 
khi chiềc tàu đi tới gần quả mìn và vỏ thép 
của tàu nằm trong phạm vị các đường sức 
từ trường của mìn, thì cơ câu kích nỗ sẽ làm 
việ và con tàu sẽ bị đánh đắm. 

Trước Chiên tranh thê giới thứ hai, ở 
nước Đức phát xít, việc sản xuât các loại thép 
coban làm vật liệu để chê tạo mìn từ tính đã 
tăng lên rõ rệt. Như bộ máy tuyên truyền của 
Gơben (Goebbells) đã khẳng định, về độ 
chính xác, độ nhạy và tôc độ phản ứng, thì 
mìn của Đức «hơn hẳn hệ thần kinh của nhiều 
loài sinh vật câp cao do thượng đê sáng tạo 
nên›». Mà thật vậy, khi quân Đức từ trên máy 
bay rải mìn xuông bờ biến nước Anh, xuông 
cửa sông Temza và các sông quan trọng khác, 
thi min từ tính đã gây thiệt hại lớn cho hạm 
đội Anh. Song (vỏ quýt dày đã có móng tay 
nhọn»: khoảng hai tuần lễ sau khi nước Đức 
của Hitle bội ước tân công Liên Xô, các 
chuyên gia quân sự Xô-việt đã tháo gỡ được 
quả mìn từ tính của Đức đầu tiên ở vùng 
Ochacop. 

Trong thời ky chiên tranh, một sự tỉnh cờ 
đã xảy ra tại một mỏ quặng ở vùng Uran. 
Trong các bãi thải cũ của một nhà máy tuyến 
khoảng từng nhiều năm chê biên quặng đồng, 
người ta đã phát hiện ra coban mà từ trước 
tới giờ chưa ai ngờ tới. Trong một thời gian 
ngắn đã hoàn chỉnh xong công nghệ tách coban 
và ngay sau đó, công nghiệp quân sự đã nhận 
được thứ kim loại rât quý báu lây từ đât đá 
(bỏ đì›:. 

lrong những năm chiên tranh, người ta 
đã bát đầu sử dụng coban để sản xuât các 


loại thép và hợp kim bền nhiệt dùng để chê 
tạo các chi tiệt của động cơ máy bay, tên lửa, 
nổi hơi cao áp. cánh quat của máy nén khí 
kiểu tuabin và tuabi: khí. Chẳng hạn, hợp kim 
vitali chứa đền 65⁄4 coban là một trong những 
hợp kim như vậy. Các chuyên gia về kỹ thuật 
vũ trụ cũng chú ý đền kim loại này và không 
phải là không có căn cứ kh: họ nói rằng, coban 
rât hợp với lĩnh vực kỹ thuật này, bởi vì các 
hợp kim của coban chông chọi với tải trọng 
va đập tôt hơn các nợp kim của niken mà lâu 
nay vẫn được sử dụng rộng rãi trong ngành 
chê tạo tên lứa. 

Mặc dầu coban đắt tiền, nhưng cũng có 
những lĩnh vực mà trong đó nó thay thê rât 
tôt thứ kim loại còn *đắt hơn nữa —đó là 
platin mà sản lượng khai thác được hàng năm 
chỉ đủ chât gọn trên một chuyên xe ô tô vận 
tải. Các anôt không hòa tan được sử dụng 
trong kỹ thuật mạ điện; các anôt này không 
được phản ứng với dung dịch trong bể ¡aa 
điện. Platin lả vật liệu rât thích hợp cho mục 
đích này, nhưng anôt platin lại rât đắt tiền. 
Từ lâu, các nhà bác học đã để tâm suy nghĩ 
đên việc thay thê pla:in bằng các kirn loại rẻ 
tiền hơn. Sau nhiều cuộc tìm tòi đầy công 
phu, họ đã xác định được thành phần của 
một thứ hợp kim chẳng những không thua 
kém platin, mà còn hơn hẳn piatin về khả 
năng chông các axit đậm đặc. Trong hợp kim 
đó, coban chiêm đên 75%. 

Trong nhiều trường hợp, coban còn liên 
kêt với platin. Chẳng hạn, một hãng của 
Anh đã chê tạo được hợp kim từ tính gồm 
hai kim loại này — đó là platinax: hợp kim 
nảy có tính chât chông ăn mòn rât cao, đồng 
thời lại dễ gia công cơ học. Từ hợp kim ây, 
người ta chê tạo các chi tiêt từ tính tí hon cho 
đồng hồ điện tử, cho máy điềc và cho các bộ 
phận cảm biên khác nhau. 

Người ta còn biệt những hợp kim từ tính 
khác nữa của coban: comon và vicaloi, annico 
và magnico, pecmenđdua và pecminva. Qua 
sự việc sau đây từng được nói đền trong sách 


02 


báo, ta có thể phán xét về khả năng từ tính 
của hợp kim annico: trong những năm 50, 
nhờ một thanh nam châm vinh cửu làm bằng 
hợp kim này. người ta đã hút được một cái 
định ra khỏi phê quản của một em bé, nhờ 
vậy mà đã cứu được tính mạng em này. Còn 
những thanh nam châm vĩnh cửu mạnh nhầt 
thì được chê tạo từ các hợp chât của coban 
với một sô nguyên tô đât hiêm, chẳng hạn, 
với samari. Đề tách hai mảnh nam châm làm 
bằng vật liêu này có kích thước nhỏ hơn bao 
diêm thì phải dùng đền sức của một lực sĩ 
cử tạ năng tập luyện. 

Hợp kim coban-crom là vật liệu tuyệt 
vời để làm côt răng giả. Nó bền hơn vàng 
(thứ kim loại thường được dùng vào việc 
này) và rẻ hơn vàng rât nhiều lần. 

Trong y học, coban còn có một công dụng 
khác nữa: nó là một thành phần quan trọng 
của vitamin B,; là thứ vitamin thúc đây sự 
thành tạo hồng huyệt cầu. Vì có công lao sáng 
tạo ra thứ thuôc công hiệu này đề chông bệnh 
thiêu máu, tên bà Ðoroti Croufut-Hotkin 
(Dorothy Crowfoot Hodgkin)—- nhà hóa học 
và sinh hóa học ngưở! Anh, đã được trao tặng 
giải thưởng Noben vào năm 1964. 

Ngay từ thời cô, các sản phẩm sứ tuyệt 
mỹ với đủ mọi màu sắc khác nhau được sản 
xuât tai Trung Hoa đã nôi tiêng khắp thê 
giới. Các hợp chât của coban tạo cho chúng 
mài xanh da trời. Cho đên hiện nay, nguyên 
tô :ày vẫn không từ giã đổ sứ —nó có mặt 
tro1+g các chât men sứ màu xanh nước biến. 
Còn các chuyên gia về đổ gôm ở Gruzla thì 
làm được loại đồ sứ có màu đen rât đẹp; màu 
đen này được tạo nên bằng cách cho loại đã 
núi lửa anđêzit tương tác với coban oxIt 
trong quá trinh nung. 

Từ đầu đên giờ, chúng ta mới chỉ nghe nói 
đên coban thông thường, nhưng kể từ năm 
1934, khi mà các nhà bác học Pháp Fređdertc 
và Iren Jôlio QuyrI khám phá ra hiện tượng 
phóng xạ nhân tạo, th: khoa học và kỹ thuật 
đã bắt đầu tỏ rõ môi quan tâm đặc biệt đôi 


với các đồng vị phóng xạ của các nguyên tô 
khác nhau, trong đó có cả coban. Trong sô 
mười hai đồng vị phóng xạ của kim loại này 
thì coban-60 được sử dụng rộng rãi nhât trong 
thực tiễn. Các tia phóng xạ của nó có khả năng 
đâm xuyên rât cao. Về công suât phát xa thi 
l7 gam coban phóng xạ tương đương với | 
kiôgam rađi —- nguồn phóng xạ thiên nhiên 
mạnh nhât. Bởi vậy, khi điều chê, bảo quần và 
vận chuyền đồng vị này cũng như mọi đồng 
vị phóng xạ khác, phải tuân thủ đầy đủ những 
nguyên tắc nghiêm ngặt nhât của kỹ thuật an 
toàn, phải áp dụng mọi biện pháp cần thiệt 
để bảo vệ chắc chắn cho con người khỏi những 
tia gây tử vong. 

Sau khi coban kim loại thông thường biên 
thành coban phóng xạ trong lò phản ứng hạt 
nhân, người ta liền nhôt nó, tựa như nhôt vị 
thần trong chuyện cô tích, vào những bình 
chứa đặc biệt, có hình dáng giông như binh 
đựng sữa. Trong các bình chứa như vậy, 
coban-60 có một lớp chì bọc bên ngoài được 
vận chuyên đên nơi cần dùng trên những xe 
chuyên dụng. Chẳng may xe bât ngờ gặp tai 
nạn, bình chứa có thể bị vỡ, liệu lúc đó ampun 
đựng coban đặt trong bình chứa có đe dọa 
tính mạng con người hay không? Không, 
điều đó sẽ không xảy ra. Dĩ nhiên, không một 
ô tô nào có thể hoàn toàn tránh được tai nạn 
dọc đường, nhưng trong trường hợp này, 
thậm chí nêu tai nạn xảy ra thì bình chứa coban 
vẫn nguyên vẹn và không gây độc hại gì. 
Vi trước khi trở thành bình đựng đồng vị 
phóng xạ, các bình chứa này đã trải qua những 
cuộc thử nghiệm rât nghiêm ngặt. Chúng được 
ném từ độ cao năm mét xuông nền bêtông, 
rồi được đặt vào trong các buồng nhiệt và 
nhiều thử nghiệm khác nữa. Chỉ sau đó, chúng 
mới được phép nhận vào (bụng mình» một 
ampun nhỏ xíu chứa chât phóng xạ. Tầt cả 
những biện pháp phòng ngửa như vậy thực 
sự làm cho công việc của những người liên 
quan với các nguồn bức xạ hạt nhân trở nên 
an toản. 
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~ ———.a Coban phóng xạ có rât nhiều c(«nghề›. 
Chẳng hạn, phép dò khuyêt tật bằng tia gama 
được ứng dụng rât rộng rãi trong công nghiệp. 
Đây là phương pháp kiếm tra chât lượng sản 
phẩm bằng cách chiều tia gama vào để soi, 
còn nguồn phát ra tia này là đồng vị coban- 
60. Phương pháp kiểm tra này cho phép phát 
hiện dễ dàng các vêt nứt, lỗ hồng, lỗ rỏ và 
những khuyết tật khác bên trong các vật 
đúc lớn, các môi hàn, khâu nôi và các chi tiệt 
nằm ở những chỗ khỏ tiêp cận trực tiêp nhờ 
một khí cụ gọn nhẹ và không đất tiền lắm. 
Bởi vì tia gama do nguồn phát ra đều đặn về 
mọi phía, nên phương pháp này cho phép kiểm 
tra nhiều vật cùng một lúc, còn đôi với các 
sản phẩm hình trụ thì kiêm tra được ngay một 
lúc khắp toàn chu vi. 

Nhờ có tia gama nên đã giải quyêt được 
vần đề về chiêc mặt nạ của faraon Tutankhamen 
mà từ lâu các nhà AI Câp học quan tâm. 
Một sô nhà bác học khẳng định rằng, nö dược 
làm từ một cục vàng nguyên vẹn, còn các nhà 
bác học khác thì cho rằng, nó được lắp ghép 
từ những phần riêng biệt. Người ta đã quyêt 
định nhờ sự giúp sức của đại bác» coban—- 
đó là một khí cụ đặc biệt được (nạp đạn» bằng 
đồng vị coban-60. Thì ra chiêc mặt nạ này quả 
thật gồm một sô chi tiêt, nhưng được lắp ghép 
với nhau cân thận đên nỗi hoàn toàn không 
thể nhận thây những đường tiêp giáp. 

Coban phóng xạ được sử dụng để kiểm tra 
và điều chỉnh mức kim loại nóng chảy trong 
lò nung, mức phôi liệu trong lò cao và trong 
các phễu tiêp liệu, để duy trì mức thép lỏng 
trong bể kêt tỉnh của các thiệt bị rót liên tục. 
—= Dụng cụ đo độ dày bằng tia gama cho phép 

T í xác định nhanh chóng và rât chính xác độ 

_ | ¬ dày của vỏ bọc thân tàu thủy, thành ông, thành 
nổi hơi và các sản phẩm khác trong trường 
hợp không thê tiêp cận được bề mặt bên trong 
của chúng nên vì thê mà các dụng cụ thông 
thường đều bât lực. 

Để nghiên cứu các quá trình công nghệ và 
khảo sát điều kiện làm việc của các thiệt bị 
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khác nhau, người ta sử dụng cái gọi là các 
(nguyên tử đánh dầu», tức là những đồng vị 
phóng xạ của nhiều nguyên tô. trong đó có 
coban. 

Liên Xô đã xây dựng xong lò phản ứng hóa 
học phóng xạ công nghiệp đầu tiên trên thề 
giới, trong đó. cũng chính đồng vị coban-60 
được dùng làm nguồn tia. gama. 

Bên cạnh các phương pháp hiện đại khác 
để tác động đền các chầt khác nhau, chẳng hạn 
như áp lực siêu cao vả siêu âm, bức xạ laze 
và xử lý bằng plasma, phương pháp chiều tia 
phòng xạ được áp dụng rộng rãi trong công 
nghiệp vì nó làm cho tính châầt của nhiều loại 
vật liệu được cải thiện một cách đáng kẻ. Thí 
dụ, lôp ô tô được lưu hóa bằng tia phóng 
xạ có tuổi thọ cao hơn 10— 15% so với lôp 
bình thường, còn nều sợi dùng để dệt vải may 
quần ảo học sinh mà được (cầy» các phân tử 
polistirolen nhờ tia phóng xạ thì vải sẽ bền 
gầp hai lần. Ngay cả các thứ đá quý sau khi 
trải qua các «thủ thuật phóng xạ» cũng trở 
nên đẹp hơn. Chẳng hạn, dưới tác động của 
nơtron nhanh, kim cương sẽ cố màu xanh da 
trời, còn nơtron chậm thi làm cho kim cương 
có máu xanh lục, tia coban-60 lại làm cho kim 
cương có màu xanh lục phớt lam dịu dàng. 

Coban phóng xạ còn làm việc trên cả đồng 
ruộng. nơi mà nó được sử dụng đẻ khảo sát 
độ ẩm của đât, để xác định trữ lượng nước 
trong thảm tuyêt, để chiêu tia phóng xạ vào hạt 
giông trước khi gieo và để dùng vào nhiều 
mục đích khác nữa: 

Các nhà bác học Pháp đã có một phát minh 
rât lý thú, Họ đã xác định được rằng, coban 
phóng xạ có thể dùng làm... mồi» cho sâm 
sét rât tôt. Nều pha thêm một lượng nhỏ đồng 
vị coban-60 vào cần thu lôi thi bức xạ gama 
sẽ làm cho không khí xung quanh đó bị lon 
hóa ở mức độ đáng kể. Những đợt phóng 
điện phát sinh trong khí quyển giữa cơn giông 
tô sẽ bị hút vào cột thu ¡ôi có chât phóng xạ, 
tựa như mạt sắt bị hút vảo thanh nam châm. 
Phát minh mới mẻ này giúp ta (thu lượm» 
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sâm sét trong vòng bán kính vải trăm mét. 

Để kêt luận, chúng ta sẽ nghe kể về một 
nghề nữa. có lẽ là nghề quan trọng nhât của 
coban phóng xạ. Nó là bạn đồng minh đáng 
tin cậy của các thầy thuôc trong cuộc chiên 
đầu vì cuộc sông của mọi người. Các hạt đồng 
vị coban-60 đặt trong các «khẩu đại bác» y 
học sẽ bắn những chùm tia gama vào các khôi 
u ác tính bên trong mà chẳng gây hại gì cho 
cơ thể con người; chúng hủy diệt các tê bào 
gây bệnh ung thư vỗn sinh sôi nảy nở rât nhanh 
chóng, bắt các tê bào này phải ngừng hoạt 


động, nhờ đó mà thanh toán được các ổ gây 
nên căn bệnh hiểm nghèo. 

Trong các căn hầm bảo quản của Liên hợp 
(Đồng vị» toàn liên Xó có hàng chục cỡ bình 
chứa lớn nhỏ. Chúng được dùng để đựng các 
đồng vị phóng xạ của coban, stronti, xeri và 
các nguồn phóng xạ hat nhân khác. Đã đên 
lúc chúng được gửi đêr, các bệnh viện và các 
phòng khám bệnh, các xí nghiệp và cac viện 
nghiên cứu khoa học, tom lại là đên những nơi 
cần (nguyên tử hòa bình›. 


(CON QUY. ĐỒNG» 





Ước mơ của các cụ cô. — Hợp kim cô xưa của Trung 
Hoa.—Mưu mô của thần ác.— Một con người táo 
bạo. —Dự đoán của nhà tiên tri vĩ đại — Một người 
Pháp cương nghị. — Vật tìm được ở Canađa. — Huy 
chương vàng của RJesotarxkI.— Bệnh dịch và siêu vi 
trùng của nó. — Ai là thủ phạm gây nên cái chêt của hoàng 
đề? —Do một sự ngẫu nhiên. — (Nội phản» trong hạm 
đội. — 3000 đang làm việc! — Bí quyêt của nhà kim loại 
học. —Lời tuyên bô dõng dạc. —-c(Hợp kim kim 
cương». — Quá khứ không thể quên.—Ánh kim vui 
mắt. — Đồng tiền «phân lớp». — Tai họa khắc phục 
được. — Hêt sức bât ngờ. —‹cTình họ hàng» và những 
điều rắc rôi. — Những môi liên quan mật thiêt. — Hành 
tình mạ niken. -Chó săn chốn đi tìm quặng. —c(Vụ 
HỖ mamut›.-- Cô phần «Poseidon» giá bao nhiêu?-¬ 
Những dự án táo bạo. —Lẽ công bằng liệu có chiên 
thắng không? 
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Có lẽ không phải ai cũng biệt rằng, các cụ 
cô lâu đời của chúng ta hồi còn trẻ trung và 
duyên dáng đã râầt mề thích niken, và kim loại 
này cũng đã đền đáp lại được tình cảm của họ. 
có người thì đeo nó như một thứ trân bảo lủng 
lắng trước ngực. có người thì làm thành vòng 
xuyên đeo ở cô tay, có người biên nó thành 
vành khăn để trang điểm cho mái tóc óng 
TIƯỢT, 

Thẻ đây. các bạn đừng ngạc nhiên: ngay tử 
đầu thê kỷ XIX, niken đã được coi là một 
kin loại quý. Việc khai thác niken gặp phải 
những khó khăn lớn, và sô niken ít ỏi sản xuât 
được đã lọt vào tay những người thợ kim 
hoàn tân thời. Còn các kỹ sư thì không hề quan 
tâm đên kim loại này, vì thời bây giờ họ chưa 
thê dùng nó vào việc gì cả. 

Con người đã biệt đên niken từ nhiều thê 
kỷ trước. Chẳng hạn, ngay từ thê kỷ II trước 
công nguyên, người Trung Hoa cô đại đã 
nâu luyện được thứ hợp kim của niken với 
đồng và kẽm, gọi là (bạch đồng», được nhiều 
nước ưa chuộng: Nó cũng từng lọt đên Bac- 
tria—— một quôc gia nằm ở địa phận các nước 
cộng hòa Trung Á thuộc Liên Xô ngày nay. 
Người Bactria đã dùng hợp kim này để đúc 
tiền. Một đồng tiền như vậy phát hành từ năm 
235 trước công nguyên hiện đang được cât 
giữ tại Viện bảo tàng Anh quôc ở Luân Đôn. 

Với tư cách một nguyên tô hóa học, niken 
được phát hiện vào năm I751: nhà hóa học 
kiêm luyện kim người Thụy Điển tên là Acxen 
Fređertc Cronxtet (Axel Frederic Cronsted) 
đã khám phả ra nó trong khoáng vật (cupfe 
niken», có nghĩa là «con quỷ đồng». Vì những 
tội lỗi gì mà thứ đá này phải mang cái tên 
dễ sợ như vậy? Nguyên do là ở thời trung cô, 
những người đào quặng ở xứ Xaxonia thường 
gạp một khoáng vật màu hơi đỏ. Do có màu 
sác như vậy nên họ đã nhận nhầm nó là quặng 
đồng. Một thời gian khá lâu, các nhà luyện 
kim đã ra sức nâu luyện thứ «quặng đồng» 
đó để lây đồng, nhưng họ cũng không may mắn 
gì hơn các nhà giá kim thuật từng hy vọng lây 





được vảng từ nước đái súc vật nhờ chòn đá 
mầu nhiệm ›. 

Người Xaxonia đã (œát óc» vì câu sỎi: 
Nguyên nhân thât bại là ở chỗ nào?» Cuôi 
cùng, trong bọn họ có người nảy ra ÿš :zhi: 
chẳng qua đó chỉ là mưu mô của thần Nick— 
vị thần núi độc ác, kẻ đã bám chặt trong thứ 
đá quỷ quái này và không muôn nhà một lạng 
đồng nào ra khỏi kho dự trữ của mình. 

Có thể các nhà thông thái về sau đã luận 
chứng một cách khoa học về g:ả thuyêt táo 
bạo này. Nhưng dẫu sao, từ đây không ai 
dám nghĩ đên việc lây đồng từ khoáng vật 
màu đỏ nhạt ây nữa. Và để cho mai sau không 
còn ai bị cám dỗ bởi ý định hão huyển ây. 
người ta đã quyêết định gọi khoáng vật này là 
(con quỷ đồng›. 

Hắn rằng, Cronxtet khỏng phải là người mê 
tín. Vì không sợ quỷ nên ông vẫn lây được 
kim loại tử (con quỷ đồng» ây, nhưng không 
phải là đồng mà là một nguyên tô mới nào đó 
được ông gọi là niken. Nhưng hình như con 
quỷ đã trả thù nhà bác học: các nhà hóa học 
không ai muôn thừa nhận niken là một nguyên 
tô. Mãi đên năm 1775, tức là mười năm sau 
khi Cronxtet qua đời, người đồng hương của 
ông là Torben Berman (Torbern Bergmian) 
đã công bô những kết quả nghiền cứu của 
mình, trong đó tác giả đã chứng mình một 
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cách chắc chắn rằng. niken không phải là hỗn 
hợp của vài nguyên tô như những người chồng 
đôi đã khẳng định. mà nó là một kim loại 
độc lập. 

Nhưng cả sau đó nữa. các cuộc tranh cãi 
vần không lắng xuống. Phải gần ba mươi 
năm nữa trôi qua, nhà hóa học Đức leremia 
Richtơ (Jeremiah Richter) mới châm dứt 
được các cuộc tranh cãi ây: năm I804, vẫn 
từ con quy đồng» này, ông đã tách được 
niken rât tinh khiêt, nhưng để đạt được điều 
đó. ông đã phải cho niken sunfat kêt tính lại 
32 lần. Nhà bác học này đã đặt đầu đề cho bài 
bảo mà trong đó ông đã mô tả niken là (Bàn 
về niken tinh khiết tuyệt đôi — một thứ kim 
loại quý. cách điều chê và những tính chât của 
nó», Rõ ráng là thứ kim loại khai thác được 
một cách khó khăn như vậy thì chỉ những 
người thợ kim hoàn mới có thể sử dụng được 
mà thôi. Lúc bây giờ chưa thể nói đên việc 
sản xuât niken trên quy mô công nghiệp. 

Phái chờ hơr. nửa thê kỷ nữa, trong cuôn 
udCơ sở của hóa học» xuât bản năm 1869 ở 
Petecbua. nhà ciên trị vĩ đại ÐĐ. I. Menđelêep 
mới có thê khẳng định: (Nêu như sau này 
phát hiện ra những mỏ niken giàu có, thì kim 
loại này nhât định sẽ được sử dụng rộng rãi 
trong thực tiễn cả ở trạng thái tính khiệt lẫn 
ở dạnz các hợp kim›. 

Vào khoảng thời gian đó, hay nói chính xác 
hơn là vào năm 1865, đã tìm được những mỏ 
niken rât lớn trên đảo Tân CalêđomI. Trước 
khi x¿y ra sự kiện nảy ít lâu, nhà địa chât trẻ 
tuổi Jun Garnie (Jules Garnier)— một người 
có nghị lực phi thường và kiên thức uyên bác, 
đã được chỉ định đứng đầu sở khai khoáng ở 
xứ thuộc địa của Pháp này. Ông đã nhanh 
chóng triển khai hoạt động mạnh mẽ, hy vọng 
sẽ tìm được khoáng sản ớ đây. Đá biêu dương 
người Pháp cương nghị này, người ta đã gọi 
khoáng vât chứa niken ở Tân Calêđoni là 
ØarnI€rI{. 

Gần hai mươi năm sau đó, ở Canađa, khi 
đặt tuyên đường sắt ven Thái Bình Dương, 


công nhân làm đường đã gặp những thân 
quặng đồng -niken rât lớn. 

Hai cuộc phát hiện này đã thúc đây mạnh 
mẽ việc nghiên cứu để khai thác niken với 
quy mồ công nghiệp. Cũng trong khoảng 
những năm đỏ, người ta còn phát hiện được 
một tính chât quản trọng của nguyên tô này: 
nó làm cho chât lượng của thép được nâng 
lên. Thực ra thì ngay từ năm I820, nhà bác 
học nỗi tiêng người Anh là Maicơn Farađây 
(Michael Faraday) đã tiên hành một số thí 
nghiệm nâu luyện các thứ thép có chứa niken, 
nhưng lúc bây giờ, chúng chưa hề làm cho các 
nhà luyện kim phải quan tâm. 

Cuôi thê kỷ XIX, Nhà máy của Obukhop 
ở Petecbua đã nhận một nhiệm vụ quan trọng 
do Bộ hải quân giao cho: nghiên cứu việc sản 
xuât vỏ bọc tàu thủy có chât lượng cao. Vào 
lúc này, tàu chiên của Anh và Pháp bọc loại 
vỏ mới bằng thép niken đã được các nhà 
chuyên môn đánh giá rât cao. 

Nhà luyện kim kiêm nhà kim loại học nỗi 
tiêng người Nga là A. A. RJesotarxki đã nghiên 
cứu chê tạo vỏ thép mới cho đât nước. Chẳng 
bao lâu, công việc được tiên hành khẩn trương 
đó đã đạt kêt quả tôt đẹp. Nhà máy Obukhop 
đã bắt đầu sản xuât vỏ bằng thép niken. Về 


chât lượng, vỏ thép này không thua kém của 


nước ngoài, nhưng RJesotarxki đã quyêt tâm 
đi xa hơn nữa. Sau đó không lâu, ông đã hoàn 
thiện được một công nghệ mới đẻ chê tạo vỏ 
thép: lớp bề mặt kim loại được xementit hóa, 
tức là được thâm cacbon đên mức bão hòa. 
Bằng cách đó đã chê tạo được vỏ thép cực kỳ 
bền và đai, còn lớp bề mặt có độ cứng rât cao. 
Ngay cả những tâm thép bọc của công ty Pháp 
(Schneider - Creusot» (mà trước khi xuât hiện 
vỏ bọc của RJesotarxk: thì sản phẩm của nó 
được coi là chuẩn) cũng khó cạnh tranh nội. 
Bộ hải quân đã tặng thưởng người kỳ sư 
tài năng này một tâm huy chương vàng, còn 
theo công nghệ của ông, người ta bắt đầu sản 
xuât vỏ bọc tàu thủy cả ở các nhà máy 
khác nữa. 
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Ngày nay, thép niken được sử dụng rộng rãi 
vào những mục đích hòa bình. Các dụng cụ 
phẫu thuật. chỉ tiềt của các thiết bị hóa học, 
đồ dùng gia đình đã bắt đầu được sản xuât 
bằng thép crom-niken không gỉ. 

Niken còn làm một nhiệm vụ quan trọng là 
tham gia vào việc chê tạo các hợp kim đa dạng 
với các kim loại khác. Ngay từ hồi đầu thê kỷ 
XIN. «bệnh dịch» đi tìm hợp kim mới có khả 
năng thay thê bạc để làm bát đĩa và các bộ 
đồ ăn uông đã lan đên vác nhà luyện kim và 
các nha hóa học. 

Đóng vai trò siêu vi trùng cho (bệnh dịch» 
đó là một giải thưởng lớn dành cho người 
nào may mắn đạt được mục đích trước tiên. 
Mọi người liền nhớ đền hợp kim của Trung 
Hoa thuở xưa. Thê là gần như cùng một lúc, 
các nhà bác học khác nhau đã lây thành phần 
của (bạch đồng» làm cơ sở và chê tạo được 
vài thứ hợp kim rât giông bạc. Một trong 
những hợp kim như vậy có tên là «‹argentan» 
(cgiông như bạc»), một hợp kim khác được 
gọi là (noIzinbơ» ((bạc mớm). Sau đó một 
thời gian lại xuât hiện các hợp kim mayso, 
anfeniIt và các hợp kim khác thay thê bạc mà 
thành phần của chúng nhât thiệt phải có 
niken. 

Những hợp kim vừa bền vừa đẹp này đã 
nhanh chóng trở nên phố dụng và đã đi vào 
đời sông thường ngày. Nhưng vào năm 1916, 
một trong các hợp kim đó — no1zInbơ — đã 
vâp phải những điều rắc rôi lớn. Hoàng đê 
nước Áo Fran-loxip (Franz Joseph) vôn sử 
dụng đồ dùng ăn uông làm bằng hợp kim này 
bỗng nhiên bị ôm rồi chết. Tại sao vậy? Sự 
nghi ngờ đô lên đầu «bạc mới», và liền đó có 
lệnh câm lưu hành loại bát đĩa bằng hợp kim 
nảy. Các cuộc khảo nghiệm kỹ càng đã cho 
phép minh oan hoàn toàn cho hợp kim vô tội 
nay. Còn hoàng đề đã chêt không đên nỗi bât 
ngơ lắm: ngài mới sông c(vên vẹn» có 86 tuổi ! 

Thóng thường, trước khi chê tạo được một 
hợp kim mới, phải trải qua những cuộc tìm 
tÒi lâu dai, những cuộc thực nghiệm và biệt 


bao lần thử thách. Nhưng cũng có khi, sự ra 

đời của một hợp kim chỉ là hoàn toàn ngẫu 

nhiên. Một trường hợp như thê đã xảy ra hồi 

đầu thê kỷ củ: chung ta ở Canađởa, nơi khai 

thác được nhiều quặng giàu niken. Khi mỗi 
lần chê biên quặng lại nảy sinh một bài toár 

chẳng dễ dàng g¡ đôi với các nhà luyện kim: 
làm thê nào để tách được niken ra khỏi đồng —— 
một kim loại cũng có mặt trong quặng với 
hàm lượng đáng kế? Còn nêu không tách được 
hai kim loại này mà cứ nâu luyện chúng cung 
với nhau thì liệu có thu được hợp kim đồng - 
niken thiên nhiên không? Đại tá Ambro Monen 
(Ambrose Monell)—chủ tịch Công ty niken 
quôc tê, đã nảy ra ý nghĩ độc đáo nảy. Năm 
1905, ý tưởng này đã được thực thị và hóa ra 
là hợp kim (ra đời bât hợp pháp» này Cã có 
sẵn đầy đủ mọi ưu điểm: tính bền vữnzx hóa 
học, độ bền và độ dẻo đều cao, (qnẽ ngoài 
đẹp đẽ; hơn nữa, nó lại không đắt lắn:, mà 
điều này thì lúc nào cũng có ý nghĩa hang đầu 
trong kỹ thuật. Ngay sau đó, hợp kim monen 
(ngưởi ta đã gọi hợp kim này như vậy) đã 
chiêm được chỗ đứng vững chắc trong các 
ngành chê tạo niáy móc hóa học, đóng tâu, 
kỹ thuật điện, công nghiệp dầu mỏ, công nghiệp 
y dược, công nghiệp dệt và các ngành công 
nghiệp khác. 

Càng ngày càng có nhiều công việc mới cho 
các hợp kim của niken. Trong thời gian 
Chiên tranh thê giới thứ nhât đã xảy ra những 
trường hợp nhiều tàu chiên chưa từng tham 
gia chiên trận đã buộc phải nằm tại bên dài 
hạn để sửa chữa. Sở dĩ tàu hỏng là do hoạt 
động phá hoại của nước biến: nó gặm mòn các 
ông chì - kẽm ở bộ phận ngưng tụ của nồi hơi 
tàu thủy. Thê là lại phải khẩn câp tìm kiêm vật 
liệu thích hợp hơn cho những cái ông xâu 
SỐ này. 

Trong khi các nhà bác học đang ra sức tìm 
tòi thì chiên tranh kêt thúc, nhưng vân đề 
đó vẫn rât câp thiệt. Mãi tới năm 1926 mới 
chê tạo được thư hợp kim đồng -niken mà 
ngành hàng hải không ‹qchông chỉ định» nữa. 
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Ba năm sau, tât cả các tàu chiên của Pháp và 
sau đó là hạm đội của các cường quôc khác 
đều được trang bị những Ông ngưng fụ mi. 
"Hiện nay, các nhà hàng hải có thể tin tưởng 
vững chắc rằng. các ông ầy sẻ không đưa họ 
đên những giây phút hiểm nguy nữa. 

Ngày nay. sô hợp kim niken được sử dụng 
rộng rãi trong kỹ thuật, trong đời sông và 
trong nghề kim hoàn đã vượt quá 30001 

Củng với hợp kim loại monen, các hợp kim 
chồng ăn mòn kiểu hastelloy cũng làm việc 
rầt tÔt trong các môi trường xâm thực. Các 
dây xoắn nicrom được sử dụng trong các dụng 
cụ nung nóng, trong các lò điện trở. Noi- 
zinbơ tham gia công việc của các máy móc và 
khí cụ khác nhau. Trong ngành cơ khí chính 
„ác. để làm các cữ và mẫu chuẩn, người ta 
dùng Imnva là thứ hợp kim có hệ sô giãn nở 
rầt nhỏ: khi đôt nóng từ 0°C đên 40°C, thể 
tịch của nó chỉ tăng thêm một phần triệu so 
với thể tích ban đầu. Hợp kim platinit dùng 
đê thay thê kim loại platin đắt tiền trong 
trường hợp cần phải hàn kim loại với thủy 
tĩnh (ông tiêm. bóng đèn điện v.v...): hệ sô 
nở nhiệt của hợp kim này đủrg như của thủy 
tinh và platin. Hợp kim đàn hổi êlinva là vật 
liệu tuyệt vời để làm lò xo, nhất là dây cót 
đồng hổ. Các hợp kim như annico, anni có 
từ tính cao. Hợp kim pecmalôi sau khi được 
xử lý cơ - nhiệt đặc biệt sẽ có độ thầm tử lớn 
khác taường, nó dễ nhiễm từ và khử từ ngay 
cả trorgø các từ trường yêu; hợp kim này được 
sử dụng trong kỹ thuật điện thoại và kỹ thuật 
vô tuyên. Để chê tạo các cặp nhiệt, người ta 
dùng các hợp kim cromen và alumen. 

Các loại thép niken và hợp kim niken bền 
nhiệt đóng vai trò quan trọng trong ngành chê 
tạo máy bay và kỹ thuật vũ trụ. Khi có người đề 
nghị tiết lộ vài («bí quyêt»› của mình, một nhà 
kim loại học từng phát kiên được khá nhiều 
loại hợp kim tuyệt diệu chịu nhiệt độ cao đã 
trả lời một cách vui đùa: «Tôi chỉ läy niken để 
thay sắt trong thép thôi». Trong câu nói đùa 
này có một phần lớn sự thật. Chẳng hạn, các 


hợp kim bển nhiệt nimonic và incomen là 
họ hàng khá gẦn gũi của thép không gÌ chứa 
crom -niken, nhưng trong đó có rÃt ít sắt: 
hầu như niken đã hoàn toàn «đuổi» hệt sắt. 
Nhờ vậy, các cánh quạt của tuabin khí và các 
ch tiêt quan trọng khác của động cơ máy bay 
chê tạo bằng hợp kim này vẫn làm việc rầt 
tôt ngay ở 1000%C. 

Cuôi những năm 60, các nhà bác học Xô- 
việt đã chê tạo được một hợp kim âm học 
mới — đó là nicosI (gọi theo các âm đầu của 
các thành phần trong đó: 94% niken, 4% coban 
và 2% silic). Đặc trưng cho hợp kim này là 
hiệu ứng từ giảo: dưới tác động của điện- 
từ trường biên đổi, thanh nicosi bị nén và bị 
căng liên tục, trở thành nguồn dao động âm 
thanh. Một thời gian dài, chính niken đã thực 
hiện vai trò này trong các bộ tạo sóng kiểu từ 
giảo, nhưng hợp kim mới này biên đôi năng 
lượng điện từ thành năng lượng âm thanh 
với hiệu suât cao gần gâp rưỡi so với niken 
nguyên chât. Sau khi tham gia vào việc chế 
tạo các nguồn siêu âm mạnh, nicosi đã khẳng 
định được vị trí vững chắc của mình. 

Gần đây, Liên Xô đã chê tạo được một hợp 
kim kỳ lạ khác đó là cromvangan. Nền của 
nó là niken kêt hợp với crom, vanaởi và gaÌi. 
Từ một gam hợp kim này có thể kéo ra một 
kilômet dây rât mảnh như tơ nhện. Nhưng ưu 
điểm chủ yêu của hợp kim này không phải là 
ở chỗ đó: điện trở của dây cromvangan trong 
khoảng nhiệt độ từ —60 đên 200°C thay đổi 
không đên mười phần triệu, nghĩa là coi như 
không thay đôi. Nhờ tính chât ây mà thứ hợp 
kim mới này thực sự là vật liệu vô giá để chê 
tạo cac mẫu chuẩn, các khí cụ và thiêt bị 
khác nhau. 

Các nhà bác học Mỹ đã chê tạo được một 
loại vật liệu phôi trí mang tên rât đẹp là hợp 
kim kim cương»: nền của hợp kim chịu mài 
mỏn này chứa tới 30% kim cương tông hợp 
dạng bụi. Những chỉ tiêt chịu ma sát của các 
máy công cụ và các máy móc khác nều được 
phủ một lớp vật liệu mới này thì có tuổi thọ 
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cao hơn khoảng sáu lần so với các chi tiệt 
bình thường. 

Tuy vậy. sự quan tâm lớn nhât của giới 
khoa học và công nghiệp đã dành cho hợp kim 
của niken (SS°›) với tran - đó là niinon. Hợp 
kim nảy được tạo ra tại một phòng thí nghiệm 
ở Mỹ hồi đầu những năm 60. nhưng không bộc 
lộ ngay những tài năng của mình. Khá nhẹ, 
bền và đẻo. chịu được sự ăn mòn nên nó được 
coi là một hợp kim không xoàng, và chỉ có thê 
thôi. Song những người chê tạo ra nó đã tiệp 
tục các cuộc thực nghiệm về nó, và bỗng nhiên, 
hợp kim này đã thê hiện một năng lực có một 
không hai là «nhớ» được quá khứ của mình. 
Điều đó đã diễn ra trong một lần thí nghiệm. 
Sau một sự xử lý nhât định, người ta đôt nóng 
sợi dây xoắn làm bằng nitinon đên 150°C 
rồi làm nguội ởi, sau đó, treo vào nó một vật 
nặng để kéo căng nó ra và biên nó thành một 
sợi dây thằng hoàn toàn. Nhưng điều kỳ diệu 
bắt đầu khi người ta lại đôt nóng sợi đây này 
lần nữa (đôt đền 95° C): nó biên trở lại thành... 
sợi dây xoắn trước những cặp mắt đầy kinh 
ngạc của các nhà nghiên cứu. 

Thí nghiệm này đã được làm đi làm lại nhiều 
lần và người ta tạo cho hợp kim này những 
hình dạng mỗi lúc một phức tạp hơn, song 
nó vẫn tiêp tục chứng minh (ri nhớ?» tuyệt vời, 
không hề nao núng lây lại diện mạo ban đầu 


của mình. Chăng hạn, người ta đã uôn sợi 
dây thành chữ «nitinon», sau đó nung nóng 
rồi làm nguội và iàm cho biên dạng đên mức 
không thể nhận: ra hình thù ban đầu nữa, 
nhưng chỉ cần cho một xung điện mạnh chạy 
qua mớ dãy rô! này để đôt nóng nó tức thời, 
thì chữ «(nitinon› lại hiện ra trước mắt các nhả 
bác học. 

Các nhà thiêt k3 đã tìm được cho nifinon 
rât nhiều lĩnh vực sử dụng. Chẳng hạn, có thẻ 
chê tạo các định tán bằng hợp kim này để 
ghép nôi các kêt câu mà chỉ có thể sờ được 
chúng từ một phía. Trong trường hợp nay, 
người ta «yêu cầu» nó (nhớ lạ hinh dáng 
chiêc đinh tán thông thường, sau đó, biên một 
đầu cần tán của nó thành một que tròn và cắm 
vào lỗ tán ở nhiệt độ thâp. Bây giờ chỉ cần 
nung hơi nóng đầu định tán, tức thi nó liền 
(nhớ lại là đã từng được làm phồng lên cả 
ở đầu kia. Cái đinh tán như vậy sẽ siet _hặt các 
chi tiệt lại. 

Một hãng ở Mỹ có liên quan với các công 
trình nghiên cứu vũ trụ đã chê tạo một loại 
anten bằng nitnon dùnz cho các vệ tính nhân 
tạo của Trái Đât. Khi cuện lại thành một 
nắm chặt, nó choán chỗ rât ít trong thời gian 
phóng và được đặt trong một cái hôc đặc biệt 
Nhưng trong vũ trụ khi tia mặt trời nung nóng 
hợp kim lên thì anten liền trở lại hình dáng 





cần thiệt. Người ta cũng để nghị ứng dụng 
nguyên lý này để chê tạo kính thiên văn vô 
tuyên với anten có đường kính hơn mội 
kilômet. 

Trong tiểu thuyêt Những chiêc bánh xe» 
của nhà văn Mỹ Actua Hâyh (Arthur Hailey), 
một trong những người lãnh đạo một hãng 
ô tô lớn đã tâm sự với các nhà báo về những 
ý nghỉ của mình: Cái mới nhât định sẽ tự 
mở đường cho mình. Và những cái mới mẻ 
quan trọng nhât mà có thê thây trước được 
sẽ liên quan đền các loại vật liệu: điều đó bắt 
buộc chúng tôi... phải chê tạo một loại ô tô 
hoàn toàn mới. Hãy lây các kim loại làm ví 
dụ... Người ta đang nghiên cứu để tạo một 
th” kim loại có khả năng (nhớ» được hình 
dạng ban đầu của mình. Chẳng hạn, nêu bạn 
uôn một cái chắn bùn hoặc một cánh cửa thì chỉ 
can gia công chị tiệt này ở nhiệt độ cao, còn 


kim loại sẽ tự khôi phục lại hình dạng trước - 


đây của mình». Các bạn có thể đoán được, 
đoạn này đang nói về nitinon. 

Mây năm trước đây, tại sân bay Lơ Buôcgie 
ở Pari, trong sô nhiều hiện vật do Liên Xô giới 
thiệu, những người tham quan phòng trưng 
bày về ngành hàng không có thể thây một 
‹bắp thịt nhân tạo» đang cử động. Đó là một 
sợi dây niinon được quân thành hình lò xo 
và một quả cân nhỏ treo vào nó. Khi cho 
dòng điên đi qua sợi đây, lò xo này bị đôt nóng, 
quả cân liền bò lên phía trên. Khi ngắt dòng 
điện, lò xo nguội đi quả cân lại từ từ tụt xuông. 

Các nhà bác học còn chê tạo được cả một 
loạt hợp kim phôi trí cũng có (drí nhớ» tôt. 
Thê là nitinon không đơn độc, song vẫn như 
trước đây, nó chiêm vị trí hàng đầu trong sô 
các hợp kim không biêt quên thời dĩ vãng 
của mình. 

Mọi người đều biêt niềm say mê lâu đời của 
niken: đôi với các kim loại khác kém bền vững 
hơn, niken sẵn sàng báo vệ chúng khói sự 
oxi hóa, lại vừa tạo cho chúng một vẻ bề ngoài 
hào nhoáng. Ánh kim loai vui mắt của những 
chiêc soong nồi, âm pha cà phê. ảm xamôÕva — 
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tầt cả đều là những xảo thuật của niken mà 
nhiều đổ dùng thường ngày phải nhờ cậy 
bằng cách mạ một lớp móng kim loại này. 

Lần đầu tiên vào năm !842, nhà bác học 
Đức Betghe (Betger) đã thực hiện ý định sử 
dụng kim loại này để mạ các đồ vạt. Nhưng 
ông không đạt được mục đích, vì lúc bây BIỜ, 
niken còn chứa những tạp chât lạ, làm cắn trở 
việc tạo thành lớp mạ bằng phương pháp điện 
phân. Từ đó về sau, kỹ thuật mạ điện đã tiền 
khá xa. Ngày nay, lớp màng niken rât móng 
có thể che chở cho sắt một cách vững chắc, 
giúp cho những lượng sắt lớn khỏi bị ăn mòn. 

Lớp mạ bằng niken thậm chí còn giúp ích 
trong việc chông... bọn làm tiền giả. ở Pháp 
đang lưu hành một đồng 5 frăng mới. Sự 
khác biệt chủ yêu của nó so với các đồng tiền 
khác là nó gồm nhiều lớp: một lớp niken được 
tráng lên nền mayso không có tử tính. Bây 
giờ thì người chủ của các máy bán hàng tự 
động có thể yên tâm: đồng 5 frăng có những 
tính chât điện -từ mà trên thực tê không thê 
đánh tráo nó bằng những mảnh kim loại giả 
mạo nào đó. 

Từ lâu, các nhà bác học đã chú ý đên những 
khả năng xúc tác của niken. Ngay từ những 
năm 90 của thê kỷ trước, các nhà hóa học 
Pháp là Xabatito (Paul Sabatier) và Xenđeren 
(Saint Derain) đã say mê vân đề điều chê cái 
gọi là (qmỡ đông cứng» từ các loại dầu thực 
vật lỏng. Họ đã xác định được rằng, muôn làm 
được điều đó thì cần phải liên kêt thêm một 
lượng hiđro nhât định vào phân tử dầu thực 
vật. Nhưng rủi thay: các nhà bác học cứ việc 
xác định còn việc liên kêt thì không thể nảo 
thực hiện được. Lúc đầu, họ chỉ đơn giản cho 
hiđro cđộp› qua chât béo, nhưng khi này lại 
không chịu tương tác với chât béo. Rồi họ 
lại thử pha thêm nhiều chât khác nữa, song 
đều vô hiệu. Chỉ đên khi các nhà hóa học dùng 
bột niken rât mịn làm chât xúc tác thì mới đạt 
được mục đích. Chât béo đông cứng điều chề 
bằng cách đó đã được sử dụng vào việc sản 
xuât macgarin. Ngày nay, niken là một trong 
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những (nhà hoạt động» chủ yêu trong hóa 
học xúc tác. 

Cuôi thê kỷ XIX đã xảy ra một sự kiện nữa 
mà nhờ đó một loạt các hợp chât hóa học 
mới đã được phát hiện một cách hêt sức bât 
ngờ — đó là cacbonyl của các kim loại. Trong 
lịch sử hóa học, niken cacbonyl là chât đầu 
tiên thuộc loại đó. Năm 1890, nhà hóa học 
kiếm nhà công nghiệp người Anh là Lutvic 
Mong (Ludwig Mond) đã thu được chât này 
một cách ngẫu nhiên khi ông cùng phụ tá của 
mình nghiên cứu cách khử hêt tạp chât cacbon 
oxit ra khỏi các chât khí. Để làm việc này, ông 
đã cho khí cacbon oxit thôi qua niken nóng 
sáng. Khi thí nghiệm kêt thúc, Mong nhận thây 
rằng, ngọn lửa không màu của cacbon oxit 
thoát ra đã trở thành màu trắng. Chú ý đên 
hiện tượng nảy, các nhà nghiên cứu lại tiêp 
tục thi nghiệm và lần nào họ cũng nhìn thây 
ngọn lửa màu trắng. Không còn phải nghi ngờ 
gi nữa, cacbon oxit đã tương tác với niken. 
Nhưng kêt quả là sẽ thu được chât gì? Nhờ 
hỗn hợp của tuyệt với muôi nên đã ngưng tụ 
được những giọt chât lỏng nặng, không màu 
mà người ta gọi là niken cacbonyl. 

Mong là người đầu tiên có ý định sử dụng 
các hợp chât cacbonyl vào thực tiễn. Ông 
đề nghị cho cacbon oxit tác dụng lên các châầt 
chứa niken để làm cho niken œbôc hơi» dưới 
dạng cacbonyl, sau đó nung nóng cacbonyl 
nảy sẽ thu được niken nguyên chât. Hiện nay, 
phương pháp cacbonyl còn được sử dụng rộng 


rãi để sản xuât các kim loại có độ tỉnh khiêt. ' 


rât cao, cũng như để tạo các lớp mạ crom, 
coban và niken lên bể mặt các sản phẩm. 

Trong sô các hợp chât khác của niken, oxit 
của nó có một ý nghĩa công nghiệp quan trọng. 
Chât này được sử dụng để sản xuât ăcquy kiểm 
sát- niken mà nhà bác học danh tiêng người 
Mỹ là Tomat Anva Eđisơn (Alva Edison) 
phát minh ra. Loại ăcquy này tuy kém ăcquy 
chi về sức điện động, nhưng lại nhẹ hơn, có 
tuổi thọ cao hơn và sử dụng đơn giản hơn. 

Trong Hệ thông tuần hoàn, niken đứng 


cạnh sắt và coban. Do rât giông nhau về 
nhiều mặt nên ba nguyên tô này tạo thành 
một (bộ ba». Môt điều thú vị là trong sô tât 
cả các nguyên tô mà khoa học đã biêt, chỉ có 
các thành viên của chộò ba» này và kim loại 
đât hiêm gađolint mới có những tính chât sắt 
từ trong điều kiện bình thường. Tỉnh ‹họ hàng» 
này gảy cho các nhả luyện kim nhiều điều 
rắc rôi: tách niken khỏ: coban không phải là 
việc dễ dàng. Còn một cô láng giềng của niken 
trong Bảng tuần hoàn là đồng cũng rât miễn 
cưỡng khi phải xa rời niken. Thông thường 
trong thiên nhiên, cả coban lẫn đồng đều đi 
kèm với niken. Tách các nguyên tô này ra khỏi 
nhau là một quá trinh rât phức tạp gồm nhiều 
giai đoạn. Chính vỉ nguyên nhân nảy mà niIken 
được coi là kim loại công nghiệp đắt nhât và 
khan hiêm nhất. 





14 





Trong vỏ trái đât, hàm lượng niken chưa 
đên một phần vạn: Nhưng đừng nghĩ rằng 
như vậy là ít. Giả sử một người nào đó nảy 
ra y định mạ niken cho hành tỉnh của chúng ta, 
thi liệu trữ lượng niken trong vỏ trái đât có 
đủ để làm việc đó hay không? Qua tính toán 
thì thây rằng, không những đủ mà còn đủ cho 


hàng chục ngàn (!) ‹quả cầu» như thê. Còn. 


vỏ trái đât chỉ là một lớp mỏng bên ngoài 
thôi, dưới vỏ đó còn có nhiều lớp chặt sít 
hơn nhiều, mà ở đây, theo ý kiên của các nhà 
bác học, hàm lượng niken còn cao hơn nhiều. 

Các nhà địa chât chuyên nghề tìm kiêm 
khoáng sản nhiều khi phải nhờ cậy sự giúp 
đỡ của... chó. Suôt trong nhiều năm, các nhà 
bác học Viện địa chât thuộc Phân viện Carelia 
của Viện hàn lâm khoa học Liên Xô đã cùng 
với cán bộ Viện khoáng vật học thu được 
nhiều kêt quả trong các cuộc thực nghiệm về 
việc huân luyện nghề tìm quặng cho những 
con vật này. Tựa như những khí cụ nhạy cảm, 
các giông chó becgiê (chăn cừu), Íôcterie 
(săn chồn) và xpanien (săn chim) đã đánh hơi 
thây quặng của nhiều kim loại. trong đó có 
niken, nằm ở độ sâu vải mét. 

(Đôi với thê ky XX, liệu phương pháp này 
có quá cô sơ không?» Có thê một sô độc giả 
nào đó sẽ nghĩ như vậy Nhưng đừng vội 
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kêt luận: vần đề là ở chỗ trong những điều 
kiện của vùng đầm lầy phương bắc, các nhà 
địa châầt đi tìm quặng quả là rât khó khăn và 
phí tôn cho việc này không phải rẻ. Còn những 
(người bạn bôn chân» thì có khả năng đi lại 
cao hơn, có thể xâm nhập vào những nơi mà 
con người không thể tới được. Bán kính hoạt 
động của loại «khí cụ sông» này lớn gâp hàng 
chục lần so với các khí cụ vật lý thường được 
sử dụng đề tìm kiêm khoáng sản. Chó còn 
có một ưu điểm nữa là chúng rât thính nhạy: 
đề (kiểm tra» hàng chục hòm chứa mẫu quặng, 
chó chỉ cần vài giây là xong, trong khi đó thi 
nhà địa chât thực thụ phải mât đền hàng 
ĐIỜ. 

Các chuyên gia Canada đã học hỏi kinh 
nghiệm của các nhà khoa học Liên Xô về 
việc sử dụng chó trong công tác thăm dò địa 
chât. Tại sở cảnh sát Vancuvơ, người ta đã 
tuyên chọn ba con chó becgiê Đức, huân luyện 
cho chúng nghề mới rồi cử đi (công cán» 
dài hạn để tìm kiêm các mỏ khoáng sản. Dưới 
sự chỉ đạo của các nhà địa chât giàu kinh 
nghiệm, chỉ sau một mùa thực địa, đàn chó 
đã phát hiện được một sô thân quặng đồng và 
niken có triển vọng khai thác. 

Trong sô các nước tư bản chủ nghĩa, 
Canađa giữ vai trò chủ yêu trong việc khai 
thác quặng niken. Một trong những mỏ niken 
chủ yêu của Canađa nằm ở gần hồ Ontario. 
Tại xí nghiệp mỏ niken ở đây đã tiên hành một 
cuộc nỗ mìn công nghiệp rât lớn. Việc chuẩn 
bị cho cuộc nỗ mìn này đã kéo đài hơn một 
năm. Trong đá cứng, người ta đã khoan l1? 
ngàn lỗ mìn, chiều dài tổng cộng của chúng 
lên đên vài chục kilômet. Lượng thuôc nỗ 
không lồ nhét vào sô lỗ mìn này phải chở bằng 
một chuyên xe lửa gồm 30 toa! ‹cVụ nỗ Mamut» 
(người Canađa đã gọi như vậy) đã tung lẻn 
không trung một triệu rưỡi tân đá cửng và ba 
triệu rưỡi tân quặng niken. Râầt gản đảy, 
cách hồ Mani:oba của Canada không xa đã 
phát hiện được những thân quặng niken rầt 
lớn. Đạt được kêt quả này là nhờ các khi 
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cụ quan trắc Trái Đâầt đặt trên một vệ tính 
nhân tạo của Trái Đât. 

Cuôi năm 1969. trên thị trường chứng khoán 
Luân Đôn đã nổi lên một sự ồn ào huyện náo 
chưa từng thầy: thời giá các cô phần do Công 
ty có phần «Poseidon› phát hành khi thì tăng 
vọt. khi thi tụt xuông rât nhanh theo sau 
những tin tức từ châu Úc xa xôi đưa tới. 
Công ty (Poseidon›» đã được thành lập ngay 
sau khi người ta phát hiện thây niken trong 
cát ven bờ lục địa châu Úc. Lập tức ở Luân 
Đôn. kêt quả các cuộc tìm kiêm tiêp tục của 
các nhà địa chât đã được loan báo ngay. Lúc 
đầu đã xuât hiện những tin nói rằng, hàm 
lượng niken rât cao, nên thời giá các cỗ phần 
liền tăng vọt lên. Sau đó lại có tin là đã xảy 
ra một sự nhầm lẫn do đặt sai dâu phảy nên 
hàm lượng niken đã thông báo cao gâp mười 
lần, thê là chỉ vài phút sau, mọi người xô nhau 
bán đỗ bán tháo các phiêu cổ phần của «Po- 
seidon», gần như là cho không. Rồi lại một 
tin mới nữa từ băng điện báo viễn thông đưa 
đền nói rằng, các sô liệu ban đầu về hàm lượng 
niken cao là đúng, do vậy giá cổ phần lại một 
lần nữa tăng vọt lên đên tột đỉnh. Hẳn là có 
kẻ nào đó đã kiêm chác được không ít trong 
vụ này, còn trung tâm của vụ huyên náo về 


niken thì bâv giờ đã đi chuyên trực tiêp sang 
Ôxtơrây la. nơi mà việc khai thác các mỏ 
giàu niken nhât đã được triển khai. 

Khác hắn Irái Đât, nơi mà chỉ gặp niken 
cung vớ: các nguyen tô khác, trên nhiều thiên 
thể lại có niken nguyên chât. Niken vũ trụ 
đã rơi xuống hành tình chúng ta với sô lượng 
khá lớn. Theo ước tính của các nhà bác học, 
mỗi năm, cứ một kil5met vuông trên đại dương 
có đền 250 gam niken rơi xuông ở dạng thiên 
thạch. Tưởng chừng như vậy cũng không 
nhiều nhặn gi. Nhưng chính đại dương đã 
(cao tuổi», lại có điện tích rât lớn, nên lượng 
niken tích lũy được cũng rât lớn. Những sô 
liệu mới nhât do các vệ tinh nhân tạo thu thập 
được đã cho biêt rằng, khí quyên trái đât 
hàng năm thu hút hơn một triệu tần bụi vũ 
trụ (ngoài ra, trong thời gian xảy ra cac trận 
(mưa rào» thiên thạch, (lớp bụp› này tăng 
lên hàng (trăm lần), mà như chúng ta để" biết, 
hàm lượng niken trong bụi đó rât cao. 

Có những dự án rât lý thú nhằm bỏ sung 
trữ lượng niken của Trái Đât nhờ lây ở các 
thiên thế. Trong không gian giữa các hành 
tinh, có hảng chúc ngàn cái gọi là các tiếu 
hành tính (asteroid) đang (dạo chơi, mà chủ 
yêu chúng gồm có sắt và niken. Quỹ đạo quay 





lló 


của một sô tiêu hành tỉnh không cách xa quỹ 
đạo của Trái Đât nhiều lắm, và đôi khi chúng 
ở khá gần hành tính của chúng ta. Theo ý 
kiên của nhiều nhà bác học thì trên lý thuyêt, 
có thể sử dụng kỹ thuật tên lửa để đưa một 
tiêu hành tinh đền một quỹ đạo gần Trái Đât, 
còn sau đó sẽ triên khai việc khai thác quặng 
sắt và niken trên đó. Có một dự án trủ tính 
đưa các thiêt bị tự động đặc biệt lên tiêu hành 
tỉnh. sau đó nhờ các lò chạy bằng năng lượng 
mặt trời, chúng sẽ nâu chảy vật chât của tiểu 
hành tính rồi đúc thành những (thỏi có khôi 
lượng hàng triệu tân. Các tên lửa sẽ đưa những 
thỏi này đên một quỹ đạo gần Trái Đât, đền 
đây chỉ còn việc cho kim loại đáp xuông bề mặt 
của Trái Đât một cách an toàn. Nhưng đáp 
xuông bằng cách nào? Chẳng hạn, người ta 
dự định nâu chảy kim loại trên quỹ đạo rồi 
bơm chât khí vào đó để tạo thành các khôi 
kim loại bọt, sau đó sẽ cho chúng hạ xuông 
đại dương: ở đây, chúng sẽ nỗi trên mặt nước 
để chờ các tàu vận tải đưa đên các nhà máy 


luyện kim ở ven bờ biến. Theo ước tính của 
các chuyên gia thì với mức tiêu thụ niken như 
hiện nay, mỗi kilômet khôi vật chât của tiểu 
hành tính sẽ bảo đảm cung cầp kim loại này 
cho Trái Đât trong khoảng 1250 năm. 

Liệu những dự án táo bạo nói trên có thể 
trở thành sự thật được hay không? Phải chăng 
mới gần đây thôi, chỉ xem như một chuyên 
bay đầy mạo hiểm trong truyện viễn tưởng mà 
ngay cả nhiều nhà bác học cũng đã kbông hinh 
dung nỗi cuộc du hành của con người vào 
khoảng không gian xa thẳm trong vũ trụ 
đầy ư? 

..Câu chuyện của chúng ta về niken— 
kim loại mang cái tên để ghi nhớ vị thần núi 
độc ác, đã đên chỗ kêt thúc. Có thể đên một 
lúc nào đó, lẽ công bằng sẽ thắng, và người ta 
sẽ gọi niken là (nhà pháp thuật tôt bụng›. 
Nhưng dẫu nó mang tên gì thì điều đó có quan 
trọng lắm không? Điều chủ yêu là nó mang lại 
những lợi ích to lớn cho con người. 


ĐÃ TỪNG THAY THỀ ĐÁ 





Món quà của các quả đổi ở Anatolia.— Nhóm ‹cThât 
hùng». — Thời đại đồ đá rời khỏi vũ đài. — Cái nổi từ 
một ngôi mộ. — Hefet làm nghề gì?—- Cái bình tìm được 
ở gần Batđa. Sự mât mát không thể bù đắp được. — 
Những sự kiện ở cảng. — Theo chỉ thị của faraon. — 
Kỳ quan của thê giới biên thành đông phê liệu. — Để 
làm bức tượng Thần Tự do. Những năng khiêu âm 
nhạc. — Các thầy cúng làm nghề giả kim thuật. — «(Hãy 
lây pho-mát dê...».— Những quầng mắt. — Xưởng đúc 
súng. — (Chuyên công cán» may mắn. — Nhà thờ chia 
tay với chuông. — Một (nước cờ». — Trên thảo nguyên 
Bankhas. — Tàu (Bình minh» rà khắp đại dương. —- 
Mái lầu hoàng cung. — (Cuộc nồi loạn vì đồng». — Cái 
mũi ở đó phỏng có ích gì. — Kho báu của xứ Uran cằn 
cối. —Con linh dương ngã gục ở đâu? — Một tỷ năm 
trước đây. —-Sự nghiệp trong cái mũ. —-Chuỗi dây 
chuyền ngon lành. — Hoa violet ưa kẽm. — Đứng ở xa 
thi nhin thầy cái lớn. — Những ngón gian xảo của quặng 
đồng Máu xanh ư? -«Thuôc chông cá mập». -- 
Những chú quy lùn kiêm việc làm. 
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Hồi đầu những năm 50, nhà khảo cổ học 
người Anh Jamơ Melat (James Mellaart) 
đã triển khai các cuộc khai quật trên cao Iguyên 
Anatolia ở Thổ Nhi Kỳ. Hiện vật tìm được 
không nhiều và nhà bác học đã quyêt định 
ngừng việc tìm kiêm. Khi từ giã Anatolia, 
Melat không biệt liệu mình có lúc nào đó sẽ 
trở lại đây nữa hay không. Tât nhiên, ông 
cũng không thê nghĩ rằng, chỉ vải năm sau đó, 
tại chính nơi đây, ông lại may mắn hoàn thành 
một phát kiên mà các nhà chuyên môn đánh 
gia như một sự kiện làm chân động giới khảo 
cô học thê giới. Thỉnh thoảng, đột nhiên trong 
trí nhớ của nhà khảo cô học lại hiện lên hai 
quả đổi lớn ở thung lũng sông Konya mà ông 
chưa hề đụng đên. Một điều gì đó đã buộc 
ông hồi tưởng lại chôn này, nơi mà những 
quả đổi có tên là Chatan- Hiuc nhô lên giữa 
thảo nguyên đât mặn. 

Thê là mùa thu năm 1958, Melat lại một lần 
nữa đên đây và cùng với các bạn đồng nghiệp 
bắt tay vào các cuộc khai quật quả đổi phía 
đông của Chatan - Hiuc. Và điều gì đã xảy ra? 
Các hiện vật mới tới tâp hiện ra, hệt cái này 
đền cái khác. Quả đổi hình như vội vã từ giã 
bí mật của mình mà nỏ đã giâu kín từ nhiều 
thê kỷ. Thì ra có một thời, đây đã từng là 
nơi c+r trú của những người trồng trọt và chăn 
nuê. cô xưa. Phép phân tích cacbon phóng xạ 
đã cho phép xác định tuổi của di chỉ này: 
khcảng 6500—— 5700 năm trước công nguyễn. 
§500 năm! Tuổi tác đáng kính đên thê của 
Chatan - Hiuc khống thể không gây nên môi 
quan tâm đặc biệt đôi với di tích của thời đại 
đồ đá mới này. 

Ngay sau đó, các nhà khảo cô học đã triển 
khai công việc tại đây một cách có hệ thông, 
và vận may đã không bắt họ phải chờ đợi 
lâu: họ đã tìm thây những túp lều còn được 
báo tồn khá tôt, những êp lửa gia định, những 
đồ dùug hàng ngày. Chatan - Hiuc còn tỏ ra 
rât dối dào về các tác phẩm nghệ thuật của các 
nghệ nhân cô xưa: những bức tranh màu trên 
tường, tranh đắp nỗi, những bức tượng nhỏ 


xinh xắn và những đồ dùng bằng gồm. Nhưng 
có giả trị khoa học lớn nhật có lẽ không phải 
là chúng, mà là những vật nhỏ xíu bảng đồng 
tìm được ở một trong những tầng dưới cùng 
(có nghĩa là ở những tầng cổ nhất): những chiềc 
dùi nhỏ, những hạt cườm và những mẫu ông 
bé tí dùng làm đồ trang trí cho quần áo phụ nữ. 
Những hạt đồng nhỏ xíu đã lên gỉ xanh này là 
những sản phẩm kim loại cổ nhât tìm thây 
được trên hành tỉnh chúng ta ở thời điểm bây 
ĐIỜ. 

Lúc đầu, Melat giả định rằng, đồng mà dân 
cư ở đây đã dùng để làm các đồ tạp phẩm 
của họ có nguồn gôc tự sinh. Nhưng Chatan - 
Hiuc đã dành cho các nhà khảo cổ học và các 
nhà nghiên cứu lịch sử ngành luyện kim một 
điều bât ngờ nữa: công nhân khai quật đã 
đụng phải một cục xỉ đồng ở những lớp đât 
dưới cùng này. Thê là đã rõ, những người thợ 
lành nghề ở Chatan- Hiuc không những đã 
biệt chê tác đồng tự sinh mà còn biệt luyện 
kim loại này từ quặng. , 

Phát hiện này có ý nghĩa to lớn đôi với khoa 
học. Mặc dù chẳng bao lâu sau các sự kiện 
vừa kể trên, về phía đông triển sông Konya, 
ở thượng nguồn sống Tigris, một nhóm các 
nhà khảo cổ học Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm 
thây vêt tích của một điểm dân cư cô xưa với 
những dâu vêt của đồng và quặng đồng; điểm 
dân cư này còn cô hơn Chatan - Hiuc khoảng 
năm thê kỷ. Chính khu đổi gồm hai ngọn 
ở cao nguyên Anatolia này-— khu đồi từng 
đây ranh giới giả định sự xuât hiện nghề luyện 
kim trên Trái Đât lùi về quá khứ xa xưa ba ngàn 
năm, đã đi vào lịch sử của khảo cô học như 
một trong những trang tuyệt diệu nhât của nó. 

Vậy tại sao chính đồng lại là kim loại đầu 
tiên lọt vào tay con người? Tại sao nó lại cô 
vinh dự đóng vai trò cực kỷ quan trọng trong 
sự phát triển của xã hội loài người? 

Cùng với vàng, bạc, sắt, thiềc, chì và thủy 
ngân, đồng thuộc nhóm c(thầt hùng» gồm 
bảy kim loại mà con người biềt đền từ thời 
cổ xưa. Trong sô bảy kim loại này, chỉ có 
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ba — vàng, bạc và đồng, là bắt gặp trên Trái 
Đât ở trạng thái tự sinh. Nhưng vàng và bạc 
ít khi rơi vào tay tô tiên chúng ta, còn đồng thì 
hay gặp hơn, hơn nữa, đôi khi gặp ở dạng 
những khôi tự sinh rât lớn. Chẳng hạn, giữa 
thê kỷ trước, tại vùng Hồ lớn (Bắc Mỹ) đã tìm 
thây mảnh của một tảng đồng lớn có khôi 
lượng khoảng 400 tân. Trên bề mặt của khôi 
kim loại này còn lưu lại những dâu vêt của 
rìu đá mà ngay ở thời đại đồ đá mới, con người 
đã dùng để đẽo các cục đồng từ tảng này ra 
nhằm sử dụng cho các nhu cầu của mình. 

Còn nhu cầu về kim loại này thì không nhó. 
Với tư cách là vật liệu để làm ra các công cụ 
lao động, vũ khí, đổ dùng thường ngày, đồng 
có những ưu điểm trội hơn hẳn so với đá. 
Điều đó thật quá rõ ràng đên nỗi những người 
trồng trọt, chăn nuôi hoặc săn bắn ở thời xa 
xưa không thể không nhận thây. Hơn nữa, 
kim loại này tương đôi dễ thay đổi hình dáng, 
có thể đập bẹt, mài sắc cạnh, đục lỗ. Đồng đã 
bắt đầu đây lùi vị trí của đá và đã nhanh chóng 
đi vào cuộc sông của người nguyên thủy: 


thời đại đồ đá đã giao phó quyền hành cho thời 
đại đồ đồng. 

Cảng ngay cảng tích lũy được nhiều kinh 
nghiệm gia cỏng đồng nên con người đã đạt 
được những thánh tựu to lớn trong việc này. 
Những sản phẩm bằng đồng mà những người 
thợ giỏi thời cô đại còn để lại cho chúng ta đã 
nói lên điều đó. Trong ngôi mộ của một vị 
faraon Ai Cập từng trị vì vào khoảng giữa 
thiên niên kỷ thứ ba trước công nguyên đã 
tìm thây một cái nổi lớn được gò từ một tâm 
đồng đẹt. 

Tiêp theo đó, con người đã biệt cách nâu 
chảy đồng và đúc các đổ dùng đơn giản bằng 
đồng. Mặc dầu vật đúc bằng đồng cô xưa 
nhât mà các nhà khảo cỗ học biêt được là chiêc 
rìu đã xuât hiện khoảng sáu ngàn năm trước 
đây, song có lẽ là con người chỉ thực s¿r nắm 
vững kỹ thuật đúc sau khi học xong một 
(khóa» về gia công nóng kim loại. 

Đên lúc bây giờ, tại nhiều nơi trên Trái 
Đât, con người đã khai thác được quặng đồng 
và dùng nó để luyện đồng. Các mỏ quặng đồng 
ở đảo Sïp có tiêng tăm đặc biệt, mà như người 
ta vẫn giả định, tên La tinh của đồng là ‹cup- 
rum» có liên quan với tên của hòn đảo này. 
Còn chữ Nga ‹(MEHB», thì :heo ý kiên của 
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một sô nhà bác học, xuât phát từ chữ 
‹CMMHA » - các bộ lạc cổ xưa tửng sông 
ở phần đâầt châu Âu thuộc lãnh thỏ Liên Xô 
đều dùng từ nảy để gọi chung mọi thứ kim loại. 

Có thể gặp những đoạn nói về đồng (rong 
các nguồn tư liệu sách vở cô xưa nhât. Trong 
tác phẩm clliat», Homer mô tả vị thần— 
người lao động Hefet làm nghề thợ rèn đã chê 
tạo cho vị anh hùng Asmn (Achilles) trong cuộc 
chiên tranh Troa một tâm mộc chiên thắng 
bằng đồng như sau: (Chàng vung tâm đồng 
bât khả xâm phạm vào ngọn lửa đang bôc ngùn 
ngụt...». Theo các truyền thuyêt cô Hy Lạp, 
con trai của thần Đât là Promete đã lây trộm 
lửa của các thần rồi trao cho con người nên 
chang bị thần Zơt ra lệnh xiểng chân vào núi 
đá bằng một sợi xích đồng: 

Thời cô, đồng được biêt đền không những 
trên trời mà còn cả dưới mặt đât đầy ctội 
lỗ» nữa, hơn nữa, thứ kim loại này đôi khi 
bị gán một vai trò hơi khác thường đôi với 
thời bây giờ. Trong những năm 30 của thê 
ky chúng ta, khi khai quật ở gần thành phô 
Batđa, các nhà khảo cô học người Đức đã tìm 
được một cái bình bằng đât sét rât kỳ lạ, bên 
trong bình có một cái ông hình trụ rỗng bằng 
đồng cùng với một thanh sắt đã han gỉ nặng. 
Sau khi xem xét vật tìm được này, các nhà 
nghiên cứu đã đi đên-một kêt luận táo bạo: 
họ cho rằng, người Arập cô xưa đã rót dung 
dịch xiểm vào bình này để làm nguồn điện, 
còn những người thợ kim hoàn xưa kia đã 
dùng nó đề mạ vàng lên các đổ vật bằng kim 
loại. Nêu giả thuyêt này đúng thì có nghĩa là 
bộ pin điện đầu tiên đã được các (nhà kỹ 
thuật điện» vùng Lưỡng Hà chê tạo ra từ hai 
ngàn năm trước khi có những thí nghiệm của 
GanvanI (GalvanI) và Vonta (Volta). 

Theo ý kiên của các nha Ai Cập học, ở thiên 
niên kỹ thứ hai trước công nguyên, ngbề luyện 
đồng ở Ai Cập đã đạt đên quy mô to lớn: 
thời bây giờ đã có hơr. một ngàn lò luyện 
đồng hoạt động ở nước này. Tuy nhiên, rât 
nhiều tư liệu lịch sử đã cho thây, việc sản xuât 


kim loại này sau đó đã giảm xuông đột ngột. 
[¿ nào người Ai Cập lại không cần đên đồng 
nữa 2 Gần đây. người ta đã lý giải được điều 
bí ân đó: các cuộc khai quật khảo cô học đã 
cho biệt rằng, (công nghiệp» luyện đồng ở 
Ai Cập thời có đã trải qua... một cuộc khủng 
hoảng năng lượng từng bao trùm cả khu vực 
này vào thời xa xưa ây. Những cây cọ vả cây 
keo trắng mọc ở ven bờ sông vùng châu thổ 
sông Nin vôn được dùng làm chât đôt cho các 
lò luyện đồng đã bị chặt trụi hoàn toản và bị 
đôt sạch. Tôn thât nảy quả là không thể bủ 
đắp được, và việc luyện đồng đành phải 
ngừng hẳn. 

Đồng đã có công hiện to lớn vào việc phát 
triên nền văn hóa vật chât, nhưng hợp kim của 
đồng với thiêc— gọi là đồng đỏ —còn được 
vinh dự đóng vai trò quan trọng hơn. Hợp 
kim tuyệt diệu này có hàng loạt ưu điểm so 
với đồng nguyên chât: độ cứng và độ bền cao, 
độ đàn hồi lớn, làm lưỡi cắt rât sắc, ít bị ăn 
mòn, dễ rót đầy khuôn đúc. Tiêp sau thời đại 
đồ đồng kéo dài không lâu, thời đại đồng đỏ 
đã kê tục ngự trị trên hành tỉnh của chúng ta. 

Có lẽ con người đã biệt đền đồng đỏ từ 
thiên niên kỷ thứ tư trước công nguyên: các 
công cụ cô nhât bằng đồng đỏ được tìm thây 
ở Iran, Thố Nhi Kỳ, Lưỡng Hà đã được các 
nhà bác học xác định tuôi như vậy. Tuy nhiên, 
tên gọi của đồng đỏ thì mãi sau nảy mới có. 
Thời xa xưa, một trong những thương cảng 
cô nhât của nước Italia là Brinđizi (xưa kia 
gọi là Brunởizi); đây là điểm cuôi của con 
đường Appia là con đường dùng để chở đồng 
khai thác từ các mỏ trong nước đên cảng. Từ 
đây, kim loại này lên đường sang các nước 
khác. Nhưng đồng ít khi được tính khiết. 
mà thường ở dạng hợp kim với thiềc. Có thẻ 
thu được hợp kim như vậy một cách tự nhiên 
trong quá trinh nâu luyện, bởi vì tại các mỏ mà 
từ đó đồng (bước vào đời, thường có thiếc 
chung sông vé1 đồng. Ngoài ra, các tàu buồn 
Hy Lạp chuyên chở thiêc từ quần đảo Bri- 
tania thường xuyên ghé qua cảng này. Hoàn 
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toàn có thể là các nhà luyện kim ở đây nhận 
thây rằng, hợp kim của hai kim loại này mà 
đường đi của chúng giao nhau tại Brunđiz2I 
có những tính chât rât tốt nên đã tìm cách sản 
xuât thật nhiều. Chẳng bao lâu, người ta đã 
gọi hợp kim nảy — (đồng từ Brunđizi› (theo 
tiêng La tính là «es Brundis), là đồng đỏ. 

Tại một ngôi mộ cô Ai Cập thuộc hồi giữa 
thiên niên kỷ thứ hai trước công nguyên, 
người ta đã phát hiện được một bức tranh 
rầt đáng chú ý; bức tranh này mô tả quy trình 
công nghệ của việc sản xuât các vật đúc bằng 
đồng đỏ. Ba lao công (hẳn là ba nô lệ, vì có 
một giám thị cầm gậy đứng trông coi họ) đưa 
kim loại vào lò để nâu luyện. Còn thây những 
nổi nung, những đông than gỗ, những sọt 
đựng than để đưa vào (xưởng đúc». Hai lao 
công thụt bễ, người thứ ba cầm «que cời lò» 
để điều khiến và duy trì ngọn lửa trong lò. 
Hai người dùng những cây đòn để nhâc nồi 
nâu đồng đỏ nóng chảy ra khỏi lò và khênh 
đên khuôn đúc việc rót kim loại diễn 
ra ở đây. Nhà họa sĩ thời xưa còn viêt lời ghi 
chú kèm theo bức tranh: những dòng chữ 
tượng hình giải thích rằng, bức tranh diễn 
tả việc đúc các cánh cửa lớn bằng đồng đỏ 
cho một ngôi đền, ngoài ra, theo chỉ thị của 
faraon thì kim loại này được đưa từ Xyri về. 

Từ những thời xa xưa, các nhà điêu khắc 
đã nghĩ đên đồng đỏ. Thời gian còn để lại 
cho chúng ta những tác phẩm điêu khác tuyệt 
mỹ bằng đồng đỏ đã từng ra đời từ nhiều thê 
kỷ trước đây: (ằMarcus Aurelius», (Người 
ném đĩa», (Thần hoang dã đang ngủ› v.v... 
Một sô pho tượng bằng đồng đỏ có kích thước 
khống lồ. Chẳng hạn, hồi đầu thê kỷ thứ II 
trước công nguyên đã xuât hiện bức tượng 
Người không lồ Rođot»—một thắng cảnh 
của bên cảng cổ xưa trên đảo Rođdot trong 
biến Êgie. Bức tượng thần Mặt Trời Helios 
cao 32 mét nảy đứng sừng sững ở lôi vào bên 
cảng được coi là một trong bảy kỷ quan của 
thê giới. Tiêc thay, tác phẩm đồ sộ của nhà 
điêu khác Kharot (Chares) chỉ tổn tại được 


hơn nửa thê kỷ: một trận động đât đã phá đỗ 
Dức tượng va nó bị đem bán cho người Xyri 
như một đông (đông nât›. 

Người Nhạt Bản cũng rât điêu luyện trong 
nghề đúc đồng dó. Bức tượng Phật ở chùa 
Tođaizi dựng hồ: the ky thứ VIII nặng hơn 
400 tân. Đề đúc được bức tượng có một không 
hai này, đòi bói phải có tải nghệ tuyệt vời và 
trình đệ kỹ thuật xuât sắc trong ngnề đúc. 

Cả về sau này, đồng và đồng đỏ vẫn tiêp 
tục phục vụ nghệ thuật điêu khắc một cách 
trung thành. Hắn bạn vẫn còn nhớ bức tượng 
«Ky sĩ đồng» nôi tiêng— tác phẩm bât hủ 
của nhà điêu khắc người Pháp ở thê kỷ XVII 
là Echien Morit Fancon (Etienne Morice 
Falconet). Tượng Thần Tự do cao 46 mét 
do nhà điêu khắc người Pháp là Fređsric 
Oghiutom Bactonởi (Frédéric Auguste Bar- 
tholdi) dựng lên hồi cuôi thê kỷ trược vẫn 
đứng sừng sững ở lôi vào bên cảng Niuooc. 
Pho tượng này đã tiêu tôn hêt 225 tân đồr.g :âầm. 

” tuổi «thiêu thời», đồng đỏ đã sớm bộc 
lộ những năng khiêu âm nhạc và đã mãi mãi 
gắn bó minh vớ: tiêng chuông. Người ta đã 
thử đúc chuêng bằng đủ raọi thứ kim loại và 
hợp kim —- bằng thép, gang, đồng thau, nhôm, 
thậm chí bằng bạc và vàng hưng không 
một vật liệu nào trong sô đó có thê tranh tài 
với đồng đỏ về cường độ và độ ngân dài của 
âm thanh. Rât nhiều chuông làm bằng đồng 
đỏ thời xưa vẫn tồn tại đên ngày nay — từ 
những cái chuông tí hon đên những cái chuông 
câp báo không lồ. Suôt nhiều thê kỷ, những 
sự kiện quan trọng nhât trong lịch sử của chúng 
ta đã gắn liền với tiêng chuông —cả lúc lo 
âu lẫn khi vui sướng, cả trong hội hè cũng 
như trong những ngày đau buồn. 

một sô dân tộc, đền nay vẫn còn lưu 
truyền những truyền thuyêt về cái chuông. 
khiên người nghe phải xót xa thương tiệc. 
Chẳng hạn, ở Triều Tiên, ngay từ thê ký VIH 
người ta đã đúc một cái chuông lớn, nặng 48 
tân, phát ra âm thanh trong trẻo khác thường. 
Theo truyền thuyêt, vi muôn cứu người cha 
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khỏi nhiều điều rủi ro, con gái người thợ đúc 
đã gieo mình vào kim loại nóng chảy và tiềng 
kêu thảm thiệt của nàng trước khi chềt đã 
ngưng đọng lại trong tiêng chuông. Nhưng 
thông thường thí những người thợ đúc đã 
xoay xở được mà không cần những sự hy sinh 
như vậy: bằng cách thay đổi thành phần của 
đồng đỏ và kích thước của vật đúc, họ có thể 
làm ra những cải chuông với (hàng trăm thứ 
am thanh» ngân lên trong những ngày chiên 
thắng và trong những giờ phút gian nguy của 
đân tộc. 

Bên cạnh đồng đỏ, từ thời xa xưa con người 
còn biêt một hợp ktu tuyệt diệu khác nữa 
của đồng — đó là đồng thau: trong đó, kẽm 
nhập vai (bạn đồng minh» của đồng. Các thầy 
củng ở Ai Cập cô xưa đã để lại cho chúng ta 
những điều nói về hợp kim này. Mà có lẽ họ 
cũng là những nhà giả kim thuật đầu tiên trong 
lịch sử khoa học: các bản chép tay tìm thây 
được khi khai quật một ngôi mộ ở Fiva có nói 
đên những bí quyêt để «(điều chê» vàng từ đồng. 
Theo sự khẳng định của các tác giả những 
(chuyên khảo» hóa học linh thiêng này thì 
chỉ cẩn pha thêm kẽm vào đồng, thê là đồng 
biên ngay thành vàng» (nhín bề ngoài thì 
quả là đồng thau hơi giông vàng). Thực ra, 
thứ «vàng» này có một nhược điểm: trên bể 
mặt của nó thường xuât hiện những vêt 
(dở loet› và những đôm (phát ban» (khác 
với ;àng, đồng thau không thể chông chọi 
với tác động tai hại của oxi). Theo lời các 
ông thầy cúng thì muôn loại trừ «căn bệnh» 
này, phải kiên trì cầu nguyện và cần phải biệt 
những câu thần chú có hiệu lực mạnh mẽ. 

Các hợp chât của đồng cũng có công dụng 
đa dạng ngay từ thời xưa. Khi phân tích các 
bức tranh cổ trên tường, các nhà hóa học 
đã phát hiện thây có đồng axetat trong đó: 
nó được dùng để tạo nên màu lục sáng. Công 
thức pha chê hợp chât này ở nược Nga thời 
xưa chăng có gì phức t¿p: cHãy lây pho-mát 
đề và mật ong nhạt cho vào lọ đồng, rồi pha 
thêm vụn đồng và phủ vụn đồng lên trên. Hãy 


gắn nắp lọ lại bằng bột nhão rồi đặt lọ lên 
bếp lò trong hai tuần». Chỉ có thê thôi ! Không 
a1 biệt người La Mã xưa kịa đã tạo ra chât màu 
xanh lục này như thê nào, nhưng người ta đã 
tìm thầy nó ở các bức vẽ trên tường các nhà 
tắm của hoàng đề La Mã Tit (Titus), cũng như 
trong các bức bích họa ở thành phô cổ Pompei 
từng bị chôn vùi dưới một lớp dung nham và 
tro bụi sau trận phun trào của núi lửa Vesuvi 
cách đây khoảng hai ngàn năm. 

Trong sô hàng hóa mà các thương nhân ở 
Alecxanđri hay buôn bán thời bây giờ, thứ 
mỹ phẩm «màu xanh đồng» rât được ưa 
chuộng. Những người đản bà ăn diện đã dùng 
chât đó để tạo nên những quầng mắt— thời 
bây giờ, làm như thê mới được coi là biệt tô 
điểm. Và lịch sử cũng đã lặp lại, thứ «son 
phân» ây ngày nay lại trở thành (môt» của 
thời đại. 

Các mỏ quặng đồng từng được khai thác 
trên lãnh thỗ Liên Xô đã có đên vải ngàn tuổi. 
Trong các cuộc khai quật ở Ngoại Capcazơ, 
Trung Á, Xibia, Antai, các nhà khảo cô học 
đã tìm thây dao, rìu, đầu mỗi tên và lá chắn, 
mũ và đồ trang sức —tóm lại là vô sô đồ 
dùng được làm ra từ rât lâu trước công 
nguyên —bằng đồng và đồng đỏ. 

Hồi đầu thê kỷ XVI, các (xí nghiệp quôc 
phòng» ở Maxcơva như (Xưởng đúc súng›, 
Bãi đúc súng», đã chê tạo ra các vũ khí bằng 
đồng đỏ với các cỡ khác nhau. Trong việc 
đúc vũ khí, những người thợ Nga lành nghề 
đã đạt đên trình độ hoàn hảo. Khẩu đại bác 
Vua nặng 40 tân do Anđrei Chokhôp đúc bằng 
đồng đỏ năm 1586 cho đên nay vẫn được coi 
là một kiệt tác của nghệ thuật đúc. Một chứng 
tích tuyệt vời nữa của kỹ thuật đúc là quả 
chuông Vua bằng đồng đỏ nặng 200 tần do 
cha con người thợ khéo Maturinn đúc vào 
năm 1735 để treo lên gác chuông lvan 
Đại đê. Nhân đây cũng nói thêm, vòm của đi 
tích kiên trúc thê kỷ XVI này được lợp bằng 
những lá đồng nguyên chât mạ vàng. Cửa 
phía nam của giáo đường xpenxki - nhà 
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thờ chính của nước Nga cô. cũng được làm 
bằng những tâm đồng. 

Vì thiêu đồng nên nước Nga phải thường 
xuyên tìm kiêm những mó đồng mới. GIữa 
thẻ kỷ XVH. nhà buôn Xemen Gavrilop được 
cử đên huyện Olonet để «lùng quặng đồng›. 
Chuyên đi đã thành công: quặng đồng đã thực 
sự được tìm thây. Hiện còn giữ được một tải 
liệu có từ năm 1673 kế rằng, viên huyện đôi 
trưởng Olonet phải ra lệnh dọn sạch con 
đường từ mỏ quặng đền xưởng đải một 
vecxta rưỡi *. Trước đó ít lâu, vào năm 1652, 
viên tỉnh trưởng Kazan đã báo cáo với nhà 
vua rằng, quặng đồng (đã tìm được nhiều và 
sẽ dựng các xưởng để luyện đồng». 

Thê mà đồng vẫn không đủ. Nạn thiêu đồng 
đặc biệt nghiềm trọng trong thời gian chiên 
tranh với Thụy Điển (một điều kỳ lạ là suôt 
thời gian chiên tranh, nước Nga vẫn mua được 
đồng và sắt của... Thụy Điển). Trong trận 
đánh gần Narva năm 1700, quân đội Nga đã 
bị thât bại nặng nề. Hiểu được sự cần thiêt 
phải xây dựng một lực lượng pháo binh hùng 
mạnh, cho nên, bên cạnh việc tăng cường nâu 
luyện đồng, Piôt đệ nhât còn quyêết định trưng 
thu chuông đồng và các thứ đồ đồng khác của 
nhà thờ. Bât châp sự phản đôi của các cha 
cô, nhà vua vẫn dôc toàn bộ sô lượng đồng thu 
được vào mục đích quân sự. 

Trận Pontava đã xác nhận sự sáng suôt của 
nhà vua. Quân đội Thụy Điển chỉ có một ít 
vũ khí nên đã bị thua liễng xiêng trước hỏa 
lực của hàng chục cỗ đại bác bằng đồng của 
quân đội Nga. Việc đánh bại quân đội Thụy 
Điển có ý nghĩa rât quan trọng đôi với sự 
phát triển sau này của nền kinh tê Nga. 

Sau chiên thắng Pontava, Piôt đệ nhât còn 
thực hiện một cuộc cải cách nữa. Việc buôn 
bán trong nước vừa mới phát triển đã đòi 
hỏi một thứ vật liệu rẻ dùng để đúc tiền, có 
khả năng thay thê bạc, vì bạc rât cần cho ngoại 

* Vccxta lạ đơn vị đo chiều đài cũ của Nga, 
bảng 1066 mét (N./).). 








thương. Lại một lần nữa, chuông đồng đã 
được huy động. nhưng bây giờ thì không phải 
để đúc súng mà là để đúc tiền. 

Trong những năm tiêp theo, việc sản xuât 
đồng ở nước Nga vẫn tiêp tục phát triển. 
Hàng chục xưởng luyện đồng đã xuât hiện 
ở Uran, Antai. Cuôi thê kỷ XIX đã có xưởng 
luyện đồng ở Capcazơ và Cazăcxtan. 

Cũng trong khoảng thời gian này, nghề 
luyện đồng còn xuât hiện ở vùng cực bắc 
(thuộc tỉnh Enisel cũ). Năm 1919, nhà địa 
chât N.N. Urvantxep đã phát hiện được 
những tản tích của lò luyện đồng ở Norinxcơ. 
Qua nghiên cứu người ta thây rằng, lò này 
được xây dựng năm 1872, còn trước khi xây 
lò đã xảy ra những sự kiện khá lý thú. 

Thời bây giờ ai cũng biêt là ở Taimuưr có 
quặng đồng, nhưng công nghiệp luyện đồng 
không thể phát triển được vì giá vật liệu xây 
dựng quá đắt, nhât là gạch. Thê rổi vào năm 
1863, nhà buôn Kiprian Xotnikop đã quyêt 
định đi một «(nước cờ» tỉnh khôn. Ông ta 
yêu cầu tông đôc tỉnh Enisei cho phép xây 
dựng tại làng Đuđinca một nhà thờ gỗ bằng 
tiền riêng của mình. Lễ tât nhiên, viên tông 
đôc không thế từ chôi ké nô lệ của Chúa về 
ý nguyện thiêng liêng nay, và nhà buôn được 
cầp ngay giây phép đúng thủ tục. Trò ma 
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mãnh là ở chỗ văn phòng tông đôc không biêt 
rằng ở Đuđinka đã có nhà thờ rồi, mà lại là 
nhà thờ bằng đá. Vì vậy, sau khi khẩn trương 
xây cât xong nhà thờ bằng gõ, lão lái buôn láu 
lỉnh này liền dỡ ngôi nhà thờ cũ và lây gạch 
(dinh thiêng» ở đó để xây lò luyện đồng vào 
năm 1872— đó là (cụ tổ» của nhà máy luyện 
kim màu không lồ hiện nay thuộc Liên hợp 
luyện kim Norinxcơ. Liên hợp này đi vào 
hoạt động không lâu trước Chiên tranh vệ 
quôc vĩ đại, 

Cho đên đầu thê kỷ XX, một phần đáng kể 
của ngành công nghiệp đồng nước Nga vẫn 
nằm trong tay các xí nghiệp nhượng quyển 
nước ngoài. Năm 1913 chỉ sản xuât được 
17 ngàn tân đồng tinh luyện. Con sô đó không 
thể nào đáp ứng được nhu cầu của đât nước. 

Cuộc nội chiên và sự can thiệp của khôi 
Đồng minh đã đưa ngành sản xuât đồng của 
nước Nga đên chỗ gần như tê liệt hoàn toàn. 
Nhiều xí nghiệp khai thác đồng đã bị tàn pha 
hoặc bị ngập nước, các nhà máy bị đóng cửa: 
cả nhân công, lẫn nguyên vật liệu và nhiẻn 
liệu đều không có. 

Trong những năm khó khăn này, một nhà 
công nghiệp lớn của nước Anh. một trong 
những ông chủ của các xí nghiệp nhượng 


quyền trước đây tên là LetH Urvat (Leshe 


_Urquhart) đã đên nước Nga một lần nữa. 
Ông ta hứa giúp khôi phục xỉ nghiệp mỏ quặng 
đồng Carabas (giàu quặng nhật lục bây gI1Ở) 
sau khi nêu ra những điểu kiện rãi bât công 
đôi với đât nước Xô-viêt. V. I. Lênin đã dứt 
khoát từ chôi. Nhưng tham vọng của Urvat 
rầt lớn. ông ta muôn vớ ngay món đồng của 
nước Nga. Vì biệt Liên Xô rât giàu tài nguyên 
nên ông ta đã gửi đên chính phủ Xô-việt 
một để nghị thiết thực mới: «Các ông có thể 
cho phép tôt đào bới ở thảo nguyên Kirghizia, 
gần hồ Bankhas và xa hơn một ít được không? 
Trong vòng Š0 năm, mà có thể là 100 năm nữa, 
các ông vẫn chưa đụng chạm đên những nơi 
đó cơ mà). 

Song những người lãnh đạo nền công nghiệp 
Xô-viêt đã hiểu rằng, sự «đào bớim như vậy 
chằng khác gì đánh sập nền kinh tê của nhà 
nước còn non trẻ, và Urvat đành phải từ bỏ 
những ý định lừa gạt của mình. Chính nhân 
dân Liên Xô đã bắt tay vào việc khôi phục 
nền công nghiệp. 

Đẻ thực hiện kê hoạch điện khí hóa đât 
nước của Lênin, cần phải có nhiều đồng. 
Ngày Š tháng Š năm 1922, Nhà máy luyện 
đồng Kalata (nay là Nhà máy Kirovograt) 
vừa được khôi phục đã cho ra mẻ sản phẩm 
đầu tiên. Hoàn toàn có thể coi ngày khởi đầu 
hoạt động của xí nghiệp này là ngày ra đời 
của ngành luyện kim màu XÔ-viỆt. 

Chẳng bao lâu sau đó đã đên lượt Bankhas. 
Ngay từ mùa thu năm 1928 (chứ không phải 
50 năm và càng không phải 100 năm sau), 
một đội tìm kiêm đã được cử đên vùng này. 
Thê rồi các nhà địa chât đã tìm thây quặng 
đồng ở vùng chân núi Bentau- Ata, nơi mà 
Urvat từng muôn (đào bớnm›. Sau đó vải năm, 
ở đây đã khởi công xây dựng Liên hợp mỏ- 
luyện kim Bankhas. Việc xây dựng được tiên 
hanh trong những điều kiện vô cùng khó khăn. 
Nhiều khi, các đoàn lạc đà là phương tiện 
duy nhât để chuyên chở thiêt bị từ xa hàng 
trăm kiômet đên đây. Nhưng lòng nhiệt 
tình hăng hái của mọi người đã chiên thắng 


mọi khó khăn và thiêu thôn. Năm 1938, mẻ 
đồng đầu tiên của Bankhas đã ra lò. 

Trong những nám của kê hoạch năm năm 
lần thứ nhât vả thờ: gian sau chiên tranh, 
nhiều xí nghiệp luyện đồng khác đã được 
xây dựng. Hiện nay. cong nghiệp đồng là một 
trong những ngành hủ dạo của nền luyện kim 
màu Xô-viỆt. 

Đồng — một trong những kim loại có nhât 
mà con người biêt đên, dã được sử dụng trong 
những lĩnh vực kỹ thuật hiện đại nảo ` 

Những tính chât quan trọng nhât của đồng 
là tính dẫn điện và dẫn nhiệt tuyệt vời. Chỉ 
riêng bạc là kim loại duy nhât có những tính 
chât này tôt hơn đồng. Nhưng bạc lại rât 
đắt tiền nên không thể sử dụng rộng rãi vào 
các mục đích công nghiệp. Chính vi vậy r1ả 
đồng xứng đáng được gọi là kim loại chủ yêu 
của kỹ thuật điện. 

Các nhà công nghệ chuyên nghiền cu 
việc gia công đồng hiện nay cũng như to tiên 
xa xưa của họ từng sông (rong hang động đều 
ưa chuộng kim loại này vì tính dẻo cao của nó : 
đồng có thê cán thành lá cực mỏng, mỏng hơn 
nhiều lần so với tờ giầy cuôn thuôe lá. 

Đồng còn có một tính chầt quý báu nữa — 
đó là tính không nhiễm từ. Trên rúi «(Đài khi 
tượng» tại thành phô Xveclôpxcơ có một 
ngôi nhà gỗ được xây dựng năm I1§36 để quan 
trắc khí tượng và địa từ. Khi xây dựng ngôi 
nhà này, người ta chỉ dùng đỉnh đồng chứ 
không dùng một chiêc định sắt nào cả đẻ tránh 
nhiễu cho các khí cụ đo từ. 

Năm 1952, chiệc thuyền buổm ba cột 
(Bình minh» đóng theo đơn đặt hàng của 
Liên Xô đã rời xưởng ở thành phô Turku 
(thuộc Phần Lan). Đó là một chiêc thuyền 
buồổm nhỏ có động cơ, dùng để khảo sát 
từ trường của Trái Đât. Sô vật liệu nhiễm từ 
trong kêt câu và thiêt bị của con thuyền được 
giảm đên mức tôi thiểu, nên các phép đo đạt 
được độ chính xác cao. Các xà đỡ vỏ thuyền 
gõ đều được làm bằng đồng thau; neo, xích 
neo và đa sô các chi tiệt của máy móc trên 
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thuyền đều được làm bằng đồng đỏ và các 
hợp kim không nhiễm từ. Ngay cả dụng cụ 
cử tạ để cho nhân viên vả các nhà khoa học 
trên thuyền tập luyện thể thao trong các cuộc 
đi biên dài ngày cũng đều làm bằng đồng thau. 

Có thể gặp đồng trong máy biên áp và động 
cơ Ô tô. trong máy thu hình và thu thanh, 
trong các thiệt bị điện tử rât phức tạp và trong 
các máy gia công kim loại. Từ đồng, người ta 
chê tạo các ch tiêt của thiệt bị hóa học và dụng 
cụ làm việc có liên quan với các chât đễ nỗ và 
dễ cháy, những chỗ mà không thê dùng thép, 
vì thép đễ đánh lửa. Hơi đồng là tác nhân chủ 
yêu của cái gọi là laze xung mà kính hiến vi 
laze ưu việt nhât được chê tạo trên cơ sở đó: 
loại kính hiển vi này cho phép chiêu hình ảnh 
các vật vô cùng nhỏ lên màn ảnh với độ phóng 
đại lŠ ngàn lần. 

Đồng và các hợp kim của nó có (thâm niên 
công tác» rât lâu năm trong ngành xây dựng. 
Ngay từ thời trung cô, kim loại này đã được 
dùng làm mái để lợp các lâu đài và nhà thờ. 
Chẳng hạn, lâu đài nỗi tiêng của vua nước 
Đan Mạch ở Enxino, nơi mà hoàng tử Đan 
Mạch Hamlet theo ý của Sechxpia vĩ đại đã 
quyêt định iựa chọn một trong hai điều: 
‹Tồn tại hay không tồn tại», cũng được lợp 
bằng đồng lá. Hoa văn và các chi tiết trang trí 
khác oäng đồng đã đi vào kiên trúc hiện đại 
một cách thành công. Những người kiên tạo 
nên òa nhà Empire State Building-— một 
trong những tòa nhà cao nhât thê giới, đã noI 
theo người Ai Cập cô xưa làm ông dẫn nước 
bằng đồng: hơn 200 tân đồng đã được sử 
dụng cho hệ thông ông dẫn nước của tòa nhà 
chọc trời cao 381 mét này. Những chi tiêt ở 
khung và viền chạm trỗ của cả năm ngôi sao 
bằng hồng ngọc trang trí cho các tháp của 
Điện Cremli ở Maxcơva đều làm bằng đồng 
lá mạ vàng. 

Sô hợp kim của đồng được sử dụng trong 
các lĩnh vực hoạt động khác nhau của con 
người đang tăng lên không ngừng. Mới vải 
chục năm trước đây, người ta chỉ gọi các hợp 


kim của đồng với thiêc là (đồng đỏ», vậy 
mà hiện nay đã có các loại đồng đỏ chứa nhôm 
và chỉ, chứa silic và mangan, chứa berili và 
cađimi, chứa crom và ziriconi. 

Đặc biệt ngày nay người ta dùng đồng đỏ 
chứa nhôm (hợp kim của đồng với khoảng 
35% nhôm) để đúc tiền. Lần đầu tiên, tiền đồng 
đã lưu hành ở nước Nga hồi giữa thê kỷ XVỊI. 
Năm 1662, sự kiện này đã dẫn đền cuộc khởi 
nghĩa ở Maxcơva từng đi vào lịch sử với cái 
tên là Cuộc nỗi loạn vì đồng». Việc thay thê 
tiền bạc bằng tiền đồng là nguyên nhân trực 
tiệp dẫn đên cuộc khởi nghĩa này, vì điều đó 
đã làm cho giá bánh mì và giá các thực phẩm 
khác tăng vọt. Bị khôn khổ do cuộc chiên 
tranh dai dẳng với Ba Lan và Thụy Điển, lại 
phải chịu đựng cảnh thiêu thôn cùng cực do 
nạn mât mùa kinh niên và phải nộp nhiều thứ 
sưu thuê nặng nề, nên nhân dân đã vùng lên 
khởi nghĩa. Sa hoàng đã đè bẹp (cuộc nỗi loạn 
vì đồng» này và đã đàn áp những người khởi 
nghĩa một cách tàn khôc, nhưng tiền đồng cũng 
phải ngừng lưu hành. 

Người ta biệt không ít những cái tên đẹp 
đế và những biệt danh nhạo báng mà nhiều 
vua chúa và công hầu từng mang theo vào lịch 
sử. Trong bọn họ, một sô người gặp may 
mắn: chẳng hạn, ai mà chẳng mát lòng mát 
dạ vì hàng trăm và hàng ngàn năm về sau vẫn 
được lưu danh là Vĩ đại, là Khôi ngô hoặc 
Hung tợn? Vậy mà vua Henry VIII ở nước 
Anh từng trị vì hồi thê kỷ XVI đành phải 
than thở với sô phận, bởi vỉ ông ta được thần 
dân của mình tặng cho cái biệt danh nhạo báng 
là (Cái mũi đồng cũ rích». Nguyên do của cái 
vinh dự «cao cả» ây như sau. Dưới thời Henry 
VIII, việc chi tiêu trong cung đình rât tôn 
kém, nhiều tiền của phải cung phụng cho một 
sô hoàng hậu kê tiêp nhau (ông ta có đền nửa 
tá vợ chính thức), rồi các cuộc chiên tranh với 
Pháp và Xcotlen cũng đòi hỏi những khoản 
chi tiêu rât lớn. Tât cả những điều đó đã làm 
cho ngân quy của nhà vua trở nên thiêu hụt 
nghiêm trọng. Ông vua hárn sắc và hiều chiền 
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này đã tìm được một phương kê «độc đảo» 
để thoát khỏi tình thề nguy ngập: theo chỉ thị 
bí mật của nhà vua, người ta bắt đầu dập 
những đồng tiền bac bằng... dồng, rồi chỉ mạ 
một lớp bạc rât mỏng ở bên ngoài. Nhưng 
thật là rủi ro. tât cả những đồng tiền từng lưu 
hành trong nhiều năm đều bị mòn dân. Những 
đồng Shilling mà chính vua Henry VIHI đã 
in mặt mình lên đó cũng đành phải cam chịu 
số phận ây. Vì cái mũi là chỉ tiệt lổi ra nhiều 
nhât của bộ mặt nhà vua trên đồng tiền nên 
nó bị mòn nhiều hơn cả. Bạc ở chóp mũi bị 
mòn hệt làm cho đồng lộ ra một cách trơ 
trên. Bởi vậy, ngay khi Henry VIII còn sông, 
dân chúng đã gọi ông ta là (Cái mũi đồng cũ 
rích». Cho đên nay, cái tên nhạo báng ây vẫn 
còn lưu truyền trong những người sưu tầm 
tiền cô. 

Giữa thê kỷ XVII, ở Thụy Điển người ta đã 
đúc những đồng tiền đồng rât khác thường: 
chúng là những tâm đồng hình chữ nhật 
dày cộp, nặng gần 20 kilôgam. Thứ cdiền lẻ» 
này mới đền tay các nhà bác học chưa lâu lắm, 
khi những người thợ lặn tìm thây vài đồng 
tiền như thê trong xác một chiêc tàu thời trung 
cô nằm dưới đáy biển Bantic. 

Ở nước Nga cũng đã từng phát hành những 
đồng tiền tương tự, nhưng thực ra thi kích 
thước nhỏ hơn. Năm 1725 đã phát hành những 
đồng tiền rúp bằng đồng có dạng tâm mỏng 
hình vuông, nặng 1,6 kilôgam. Củng với đồng 
rúp còn có những đồng tiền hình vuông nhỏ 
hơn: nửa rúp, một phần tư rúp, mười côpech, 
năm côpech và một côpech. Tiêu pha bằng 
những đồng tiền hình vuông nặng trinh trịch 
này quá là rât bât tiện, nên người ta đành 
phải đình chỉ việc phát hành chúng. Ngày nay, 
những đồng tiền có một không hai ây đôi 
với các nhà sưu tẩm tiền cô được đánh giá 
ngang với trọng lượng vàng. 

Đôi khi, tuy có vẻ nghịch lý, những đồng 
tiền bằng đồng lại đất hơn những đồng tiền 
bằng vàng rât nhiều lần. Có một lần ở Luân 
IĐón, một đồng tiền nhỏ đã được bán đầu giá 


với giá một penny (tức là một phần trăm của 
đồng bàng Anh). Nhưng những người có mặt 
tại đó thì biết rằng, cái khoanh kim loại xám 
xịt kia hoàn toán (không đáng giá một xu›. 
Năm 1933, xưởng đúc tiền ở Anh đã đúc cả 
thảy sáu đồng tiền như vậy, mà năm trong sô 
đó được giữ lại ở ngân khô quôc gia nước 
Anh, còn đồng tF-ứ sáu thi hồi bây giờ được 
cât giữ trong một bộ sưu tập tư nhân. Người 
chủ mới của đồng tiền cũ kia đã đưa nó ra bán 
đầu giá với móu tiền gọn lỏn là 2600 bảng 
Anh, nghìa là cao gâp nửa triệu lần giá trị 
danh nghĩa của đồng tiền cũ. 

Trong thiên nhiên có khá nhiều khoáng vật 
chứa đồng. Đẹp nhât trong sô đó có lẽ là 
malachit. Lòng đât xứ Uran cằn cỗi tàng trữ 
những thân quặng lớn của thứ đá «xanh lục 
kỳ diệu này với những đường vân không gì 
bắt chước nỗi. Năm 1835, người ta đã tìm thây 
ở đây một tảng nặng 250 tân. Bản tay vàng của 
những người thợ chạm đá Uran đã biên 
malachit thành những sản phẩm có vẻ đẹp 
huyền diệu: những cái hộp, lọ hoa, bàn ghẽ. 
cột trụ. Trong gian Malachit của Bảo tàng 
Ermitagiơ ở Lêningrat có bày những lọ hoa 
làm bằng thứ đá quý này. _ 

Ở Zambia và Zair (châu Phi) có những mỏ 
quặng đồng giàu có. Lịch sử khám phá -a 
chúng thật thú vị. Hồi đầu thê kỷ này, khi đi 
săn linh dương ngựa sừng kiêm, một người 
dân địa phương đã bắn bị thương một con. 
rồi đuôi theo nó cho đên khi nó ngã gục trên 
một mỏm đá. Đi đền tẳng đá, người thợ săn 
thây trên đá có những đường vân màu ngọc 
bích. Anh ta liền mang một cục đá này về cho 
các nhà địa chât. Và các nhà địa chât đã xác 
định được rằng, thiên nhiên đã cât giâu ở đây 
những kho đổng không nhỏ của mình. Vùng 
đât có loại đá này liền được gọi là vành đai 
chứa đồng», còn mỏ đồng ở Zambia, nơi tìm 
thây đồng lần đầu tiên, từ đó mang tên là 
Roan Antelope (nghĩa là ‹linh dương ngựa)). 

Đề tôn vinh đồng, trong đại sảnh của sân 
bay quôc tê ở thủ đô Luxaca của Zambia. 
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người ta dựng lên một đài kỷ niệm đó là 
môt khôi quặng đồng màu lục nhạt, nặng 
nhiều tân. Tâm «danh thiềp» của quốc gia 
châu Phi non trẻ này là như thê. Còn mái vòm 
bồn mặt của một tòa nhà lớn ở thủ đô 
nơi đặt trụ sở của Quốc hội Zambia, thì được 
ôp bằng những tầm đồng rầt lớn, tượng trưng 
cho tải nguyên thiên nhiên giàu có — nền tảng 
kinh tê của nước này. 

Một điều rât lý thú là chính trong các hầm 
lò của mỏ đồng ở Zambia, các nhà bác học đã 
phát hiện được dâu vêt cô sơ nhât của sự 
sông trên Trái Đât: trong các tầng đá có tuổi 
một tỷ năm vẫn còn thây những (hành lang» 
nhỏ Ì¡ tí do các sinh vật đa bào đục ra; những 
s.nh vật này so với các đại biểu (có tuổi» nhât 
của hệ động vật trên Trái Đât mà khoa học 
đã biêt thì còn cao tuôi hơn đên 300 triệu năm. 

Khác với Zambia, nơi mà công nghiệp khai 
thác đồng chỉ mới xuât hiện ở thê kỷ chúng 
:a, trên lãnh thổ Thụy Điển, các mỏ đồng 
đã được khai thác ngay từ thời mà bọn viking * 
:òỏn hoành hành, tức là khoảng một ngàn năm 
trước đây. Tại nhà bảo tàng của thành phô 
#alun—nơi đã từng nỗi tiêng một thời về 
nghề khai thác đồng, khách tham quan bỗng 
chú y đên một hiện vật khá ky lạ: một cái mũ 
rầt to bằng đồng. Từ thời xưa, một người thợ 
làm mã có lẽ rât sành nghề quảng cáo đã từng 
hành rghể ở đây. Hẳn là ông ta đã thuê những 
người chợ đúc đồng làm cho một cái mũ hinh 
trụ ca2 một mét và đề lên đó mây chữ «(Làm 
mũ trong cung đình» rồi trưng bảy cho mọi 
người xem để lôi cuôn khách hàng. Hiện nay, 
chiêc mũ độc đáo này, cũ đên nỗi bị cào xước, 
lộ cả ánh đồng đỏ quạch ra, đã chiêm một 
vị trí danh dự giữa các đồ vật cô trong bảo 

này. 

Tại một nước khác ớ Bắc Âu—nước 
Phần Lan, cũng có đồng. Một trong những 
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* Bọn người Bắc Am từng tô chức những cuộc 


hành quân án cướp ớ sác vung ven biển châu Âu 
từ thê ky VIII đên giữa thê ký IX (N.D). 
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mó mới được tìm thây ở đây đã mang tên kẻ 
khám phá ra nó chó becgiê Laria đã được 
huân luyện nghề địa chât. Đúng như mọi 
người mong đợi, đôi với thông báo về giải 
thưởng bằng tiền để thưởng cho người có 
công phát hiện ra mỏ, con chó đã tổ ra rât 
biệt kiểm chê, bởi vì, một chuỗi xúc xích đeo 
vào cô đã đem lại cho nÓ niềm vui thực sự. 

Trong thời gian gần đây, liên minh giữa 
các nhà địa chât học và thực vật học ngày cảng 
trở nên bền chặt, tạo nên cái gọi là địa thực 
vật học chỉ thị P.P. Bajop người vẫn 
thường ca ngợi các kho báu bằng đá của xứ 
Uran trong các truyện ngắn của mình, đã việt 
về những thứ hoa và cỏ thần kỳ biệt phát 
hiện cho con người những kho vàng, sắt, 
đồng. Vì có rễ cắm sâu vào đât đá nên nhiều 
loại cây cỏ đã hút được các dung dịch chât 
khoáng từ trong đât, chẳng khác gì những cái 
bơm hút. Nêu như gần cây có quặng của một 
kim loại nào đó thì hàm lượng kim loại ây 
trong rễ, cành, lá sẽ cao hơn hẳn mức bình 
thường. Mỗi loài cây ưa thích một món ăn ngon 
của mình: cây ngô và cây kim ngân không hờ 
hững với vàng, hoa violet ưa chuộng kẽm, 
mangan hợp khẩu vị của ngải cứu, cây thông 
thích berili. Hàm lượng cao của một nguyên 
tô nào đó trong thực vật là dâu hiệu cho các 
cuộc tìm kiêm địa chât và thường dẫn đên sự 
phát hiện ra các mỏ. Chẳng hạn, nhờ các 
(bạn hữu máu xanh» mà người ta đã tìm được 
những mỏ quặng đồng ở Uzbekixtan và ở 
Antal. 

Một nhà thơ có nói: (Đứng ở xa thì thây 
được cái to lớn hơn». Có lẽ các nhà địa chầt 
đều hoàn toàn đồng ý với nhà thơ này. Ở 
thời đại chúng ta, họ đang sử dụng phương 
pháp chụp ảnh từ vũ trụ để nghiên cứu Trải 
Đât được kỹ hơn. Một máy chụp ảnh được 
đặt trên vệ tính nhân tạo hoặc trên trạm nghiẻn 
cứu khoa học trên quỹ đạo để xem xét kỹ 
lưỡng bề mặt của Trái Đât bằng «con mắt 
chụp ảnh», còn một may tính điện tử mà bộ 
nhớ của nó đã ghi những (cảnh quan» địa 
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chât điển hình cùng làm việc với máy chụp ảnh 
sẽ cho chúng ta biêt phải đặc biệt chú ý đền 
cái gì. Giải mã các bức ảnh thật kỹ lưỡng, còn 
trên thực địa thì kiểm tra lại những nơi mà các 
nhà địa chât thây cần lưu ý, bằng cách đó, 
chúng ta sẽ thu được những kêt quả tôt đẹp. 
Chẳng hạn. địa chât học vũ trụ đã giúp phát 
hiện những mỏ quặng đồng ở Pakixtan mà 
trước đây chưa ai biết. 

Mỗi năm, hàng triệu tân quặng đồng được 
vận chuyển từ các nơi khai thác đên các xí 
nghiệp luyện kim theo các tuyên đường sắt 
và đường ô tô, trên các sông, hồ, biển và đại 
dương. Và cũng thật kỳ lạ, những kiện hàng 
hoàn toàn võ hại này đôi khi lại là căn nguyên 
của một môi nguy hiểm lớn. Chẳng hạn, cách 
đây chưa lâu lắm, quặng đồng đã là... thủ 
phạm của một tai nạn giáng lên con tàu chở 
hàng (Anatina» của Na Uy. Các khoang của 
chiệc tàu thủy đang chạy về phía bờ biển Nhật 
Bản đều chât đầy tinh quặng đồng. Bỗng nhiên, 
còi báo động rú lên: tàu đã bị thủng. Thì ra 
những kiện hàng mà tàu đang chở đã chơi 
một trò đùa ma quái với các thủy thủ: đồng 
trong tính quặng cùng với vỏ thép của tàu 
(Anatina» đã tạo thành một bộ pin mà hơi 
nước biển là chât điện phân. Dòng điện sinh 
ra đã gặm mòn lớp vỏ bọc tàu đên nỗi nhiều 
chỗ bị thủng, khiên cho nước biển tràn vào 
khoang tàu. 

Còn một lĩnh vực hoạt động nữa của đồng, 
tuy không phải với tư cách một kim loại, 
nhưng cũng rât đáng quan tâm. Đồng thuộc 
cái gọi là các «nguyên tô sinh học» rât 
cần thiết cho sự phát triển bình thường của 
thực vật và động vật. Nó chịu trách nhiệm 
thúc đây các quá trình hóa học diễn ra bên 
trong các tê bào. Nêu không có hoặc thiêu 
đồng trong các mô thực vật thì hàm lượng chât 
diệp lục sẽ giảm, lá cây bị vàng úa, cây sẽ 
không ra quá và có thê chết. Không phải ngẫu 
nhiên ma đồng sunfat được sử dụng rộng rãi 
trong nông nghiệp. 

Trong sô các đại biểu của giới động vật thì 


các loài bạch tuộc, mực, sò hên và một sô 
loài thân mềm chứa nhiều đồng hơn cả. 
Trong máu của các loài tôm cua và các loài 
chân đầu, đồng tham gia việc thành tạo sắc 
tô hô hâp hemecyanm, cũng giông như vai 
trò của sắt trong máu của các động vật khác. 
Khi kêt hợp với oxI của thông khí, hemocyanin 
có màu xanh (vt vậy mà Šc sên có (máu xanh), 
còn khi nhả oxi cho các mô thì nó trở nên không 
màu. Ở những động vật đứng ở bậc thang 
phát triên cao bơn và ở người, đồng chủ yêu 
nằm trong gan. Nêu không đủ lượng đồng 
trong thức ăn, con người sẽ mắc bệnh thiêu 
máu và xuât hiện chứng suy nhược. 

Có lẽ chính vì thê nên nhiều dân tộc gán 
cho đồng những tính chât chữa bệnh. Chẳng 
hạn, người Nepan coi đồng là một kim loại 
linh thiêng giúp cho việc tập trung tư tưởng, 
bổ ích cho sự tiêu hóa và chữa được các chứng 
bệnh đường ruột và dạ dày (người bệnh được 
uông nước trong một cái côc đựng vài đồng 
tiền đồng). Một trong những ngồi chủa to nhât 
và đẹp nhât ở Nepan có tên là (Chùa đồng›. 

Các nhà khoa học Ba Lan nhận thây rằng, 
ở những hồ rước chứa đồng thì cá chép có 
kích thước lớn hắn, còn ở những ao hồ không 
có đồng thì loại nầm làm hại cá chšp phát triển 
nhanh. 

Nêu như cá chép không thờ ơ với đồng thì 
những cư dân to xác hơn của thủy phủ. như 
bọn cá mập, lại không thê chịu đựng được 
nguyên tô này, hay nói chính xác hơn, chúng 
rầt ky một hợp chât của đồng với lưu huỳnh -- 
đó là đồng sunfat. Nhiều thí nghiệm để kiểm 
tra thứ thuôc chông cá mập này đã được tiên 
hành ở Mỹ hồi đầu Chiên tranh thê giới thứ 
hai. Khi đó, nhiều tàu thủy bị đắm vì bom 
đạn và thủy lôi nên rât cần những phương tiện 
chông cá mập một cách hữu hiệu. Nhiều nhà 
bác học và thợ săn cá mập đã tham gia vào 
việc giải quyêt vân đề này. Nhân đây xin nói. 
thêm, cả văn hào Ernet Heminhuây (Ernest 
Hemingway) cũng không đứng ngoài cuộc: 
ông đã chỉ rõ từng nơi mà chính ông đã nhiều 
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lần săn đuôi lcài cá đữ tợn này. Thành công 
của các cuộc thí nghiệm đã vượt quá sự mong 
đợi: cả mập tham vở những miệng mối không 
có đồng sunfat và tránh xa những miêng mồi 
tâm chât này ngoài một dặm. 

Thực ra, các chuyên gia Ôxtơrâylia lúc 
đầu đã nghi ngờ thứ (thuộc chông cá mập» 
này. Họ mỉa mai: Đôi với cá mập ở xứ chúng 
tôi (cá mập ở Ôxtơrâylia được coi là đữ tợn 
nhâu cái đó chẳng khác gì thuôc đau đầu. 
Nó chỉ là thứ gia vị hơi cay thêm vào món thịt 
rán». Nhưng khi thuôc này được thử nghiệm 
tại vịnh Cá mập nôi tiêng bên bờ biến phía 
tây Ôxtơrâylia thì ngay cả những kẻ hoài nghi 
quá quắt nhât cũng buộc phải công nhận hiệu 
quả của nó. 

Còn có một phương pháp khai thác đồng 
liên quan với các quá trình sinh bọc. Ngay từ 
hồi đầu thê ký của chúng ta, các mỏ đồng ở 
bang Iut (nước Mỹ) đã ngưng hoạt động, vi 
những người chủ mỏ t:n chắc la trữ lượng 
guặng đồng đã cạn kiệt, nên họ đã tháo nước 
vao cho ngập cá khu mỏ. Ha: năm su, người 


0Q» 


ta bơm nước ra và đã thu được l2 ngàn tần 
đồng. Một trường hợp tương tự như vậy đã 
xây ra ở Mêxico: chÍ sau một năm, người ta 
đã «œmúc» được l0 ngàn tân đồng từ một 
mỏ đã bỏ hoang khô ai ngó tới. 

Vậy thì đồng này lây từ đâu ra? Các nhà 
bác học đã tìm được lời giải đáp. Trong vô 
sô các loại vi khuẩn, có những loại mà các 
hợp chât sunfua của một sô kim loại là «thức 
ăn ngon» được chúng rât ưa thích, Bởi vị 
trong thiên nhiên, đồng thường có liên quan 
với lưu huỳnh nên các vi khuân này không hờ 
hững đôi với quặng đồng. Khi oxI hóa các 
loại đồng sunfua không hòa tan trong nước, 
các vi khuẩn biên chúng thành những hợp 
chât dễ hòa tan, thêm vào đó, quá trình này 
diễn ra rât nhanh. Chẳng hạn, trong trường 
hợp oxi hóa thông thường thi sau 24 ngày, 
chỉ 5% đồng được tách ra khỏi chancopirit 
(một khoáng vật chứa đồng), nhưng trong 
những thí nghiệm có sự tham gia của vi khuẩn, 
chỉ sau 4 ngày đã lây được 80% đồng. Như 
chúng ta thây đây, việc so sánh các chỉ tiêu 
kinh tê- kỹ thuật hoàn toàn cho thây rõ tính 
ưu việt của những (người lao động tê vũ›. 
Phải nói thêm rằng, trong trường hợp vừa 
kể, người ta đã tạo được những điều kiện coi 
như lý tưởng cho vi khuẩn làm việc: nhiệt 
độ của môi trường thay đôi từ 30 đên 35°C, 
khoáng vật được nghiền nhỏ và được khuây 
trộn thường xuyên trong dung dịch. Song 
cũng có khá nhiều sô liệu thực nghiệm chứng 
tỏ tính dễ dãi của vi khuẩn: chúng sẵn sảng 
làm cái việc mà chúng ưa thích ngay cả trong 
những điều kiện khắc nghiệt ở phương bắc, 
như ở bán đảo Kola chẳng hạn. 

Sự tham gia của vi khuẩn rât có lợi đôi với 
giai đoạn kêt thúc việc khai thác ở các mỏ, 
vì thông thường, tại những nơi đã khai thác 
xong vẫn còn lại từ 5 đên 204 quặng. Nhưng 
việc khai thác phần quặng còn lại này không 
có hiệu quả kinh tê và đôi khi hoàn toàn 
không thê khai thác được. Vậy mà vi khuản thi 
không ngại mò đền mọi ngõ ngách của «nghĩa 
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địa đồng» để thu dọn hêt các hạt quặng đồng 
còn lại. 

Cũng có thế sử dụng vi sinh váit để xử lý 
các bãi thải. Tại mỏ Cananea ở Mêxico, nơi 
mà đồng được khai thác từ hơn một trăm 
năm nav. gần các giềng mỏ đã mọc lên những 
bãi thải rầt lớn. đền hàng chục triệu tân. Mặc 
đù hàm lượng đồng trong đó hoàn toàn không 
đáng kể, song người ta vẫn thử tưới chúng 
bằng nước giêng mỏ; nước này sau đó chảy 
vào các bể chứa ngầm. Cứ từ mỗi lít nước 
này. có thẻ lầy ra 3 gam đồng. Vậy là chỉ vẻn 
vẹn sau một tháng, từ chỗ (không có gì» đã 
khai thác được 650 tân đồng. 

Ở Liên Xô, vi. khuân cũng được tính vào 
cbiên chề» của một sô xí nghiệp mỏ. Thiệt 
bị thí nghiệm đầu tiên về ngâm chiêt quặng 
đồng bằng vi khuẩn đã bắt đầu hoạt động 
ngay từ năm 1964 tại mỏ Đectiaxcơ — một 
trong những mỏ đồng lớn nhât xứ Uran. 
Tại đây, gần các mỏ lộ thiên đã khai thác 
xong và trong các bãi thải của nhà máy tuyễn 
khoáng, qua nhiều năm đã hình thành một 
mỏ» quặng đồng mới, mặc dù là nghèo đồng. 
Các vi sinh vật được giao quyền khai thắc 
tại đây. Chẳng phải phàn nàn gì về lòng nhiệt 
tình lao động của chúng: nhiều tân kim loại 
quý giá này đã được lây ra. Hiện nay, tại 
Đectiaxcơ đã lắp đặt xong thiệt bị khai thác 
bằng vi khuẩn theo quy mô công nghiệp. Tại 
các xí nghiệp khác ở Uran và Cazăcxtan, 
người ta cũng ‹dàm thủ tục» hàng loạt cho vị 
khuân ra làm việc. - 

Các cuộc khảo nghiệm tiên -hành tại Viện 
vi sinh học thuộc Viện hàn lâm khoa học Liên 
Xô đã chứng tỏ rằng, khẩu vị của các vi khuẩn 
công nghiệp khá đa dạng: ngoài đồng, chúng 
còn có thế lây ra được sắt, kẽm, niken, coban, 
tan, nhôm và nhiều nguyên tô khác từ lòng 
đât, trong đó có những nguyên tô rât quý giá 
như uran!, vàng, gecmani, reni. Các nhà khoa 
học của Viện này đã chứng minh khả năng khai 
thác các kim loại hiểm như gali, imnđi, tali nhờ 
phương pháp ngâm chiêt bằng vi khuẩn. 


Các quá trinh luyện kim sinh học rất có 
triển vọng. Hiện nay, ngâm chiêt dưới đât 
là phương pháp rẻ nhât để thu được đồng, vì 
con người không cần phải chui xuông hầm lò, 
không cần đên các nhà máy đề nung và tuyến 
quặng đồng. Hàng tỷ «nhà luyện kim» be 
li t¡ tựa như những chú quý lùn giữ của trong 
các chuyện cô tích đang ngày đêm làm việc 
không biêt mệt mỏi, tư giác thực hiẹn toản bộ 
công việc phức tạp này để giúp con người thu 
được thứ krưrn loại cần thiệt. 

Lễ nào ý định cử những ‹công nhân› này 
đên làm việc ở những tầng đât sâu khó với 
tới, nơi tàng trữ vô sô các loại quặng quý giá, 
lại không hâp dẫn hay sao? Chính vì cần khai 
thác của cải ây mà những người khai mỏ có 
khi phải tụt sâu xuông lòng đât đên hànz trăm 
mét, thậm chí có nơi đên 1500 mét như ở mỏ 
Taimưr thuộc Tannac nằm ngoài vòng bắc 
cực. Chúng ta thử hình dung một xi nghiệp 
luyện kim vi sinh học trong tương la:. Những 
cái ông đài chọc sâu xuông đât, dung dịch sinh 
học cần thiệt được bơm theo các ông đó đền tận 
chỗ có quặng. Thâm vào quặng, dung dịch này 
sẽ hâp thụ những kim :oại nhât định, và khi 
được đây lên mặt đât thì mang của quý lên 
theo. Đên đây chỉ còn phải lây kim loại ra 
khỏi dung dịch rồi đúc thành thỏi, làm thànF 
các đồ dùng hoặc biên thành những sản phẩm 
nào đó. 

Nhà bác học Xô-viêt nội tiếng, viện sỉ 
A. A. ImsenetxkI đã việt: (Các vị sinh vật 
đóng vai trỏ rât to lớn trong vòng tuần hoàn 
của các chât trong thiên nhiên. Hiện nay. 
những tư tưởng về địa vi sinh học do V.1. Ver- 
natxki phát triên lúc sinh thời đang được áp 
dụng trong thực tê. Chúng ta biệt rằng, vì 
khuẩn là lực lượng chủ công tạo nên khoáng 
sản kim loại. Chính Piôt đệ nhât đã ra lệnh 
khai thác thứ quặng mang tiê¡g «¿nghèo nàn) 
từ đáy các hổ ở miền bắc nước Nga đẻ sản 
xuât đại bác. Chính thứ quặng này do... 
các vi khuân tạo nẻn. Trong tương lai không 
xa, ví khuẩn sẽ bắt đầu được sử dụng rộng rãi 
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trong công nghiệp với tư cách là những 
(người sản xuât tích cực» các kim loại quý. 
Cách đây chừng hai chục năm, điều đó có vẻ 
như là chuyện hoang tưởng, vậy mà ngày nay 
con người đã biệt điều khiển và thúc đây sự 
hoạt động của các (nhà luyện kim» không nhìn 
thây này. Giờ đây. ở nhiều nơi trên Địa Cầu, 
người ta đã thu được urani, đồng, gecmanl và 
nhiều kim loại khác với quy mô công nghiệp 
bằng cách bơm nước bão hòa vi sinh vật vào 
các giềng mỏ bỏ hoang (do đã cạn kiệt). Không 
nghi ngờ gì nữa, việc sử dụng vi khuẩn trong 


thủy luyện kim sẽ làm cho ngành này trở thành 
một trong những ngành công nghiệp chủ đạo 
ở cuôi thê kỷ của chúng ta. Việc nuôi cây các 
vi khuẩn có khả năng oxi hóa các hợp chât 
của lưu huỳnh và của@ các nguyên tô khác là 
một trong những phương thức luyện kim rẻ 
tiền và hoàn hảo nhât, hơn nữa, nến sản xuât 
đó lại dễ tự động hóa hoản toàn›. 

.. Thời đại đổ đồng đã đi vào quá khứ 
của lịch sử từ lâu, nhưng con người vẫn 
không từ giã đồng — người bạn cũ rât trung 
thành của mình. 
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Hồi đầu những năm 60. tại vùng ven triển 
núi Bắc Capcazơ đã tiên hành những cuốc 
khai quật khảo cỗ học ở làng cổ Mesôco. 
Từ xa xưa lắm. khoảng 2500 năm trước công 
nguyên. đây là nơi sinh sông của các bộ lạc 
chăn nuôi súc vật: những bộ lạc này đã biết 
sử dụng công cụ lao động làm bằng đồng và 
đồng đỏ. Trong sô nhiều đổ trang sức nhỏ 
làm bằng kim loại tìm thây ở đây, có một vật 
nhỏ mầu nâu hơi điểm đôi chút xanh lục, 
hình ông nhỏ, han gỈ nặng, đã khiên mọi 
người phải chú ý đặc biệt. Có lễ xưa kia nó 
là vật đeo ở cô của một thiêu phụ căn diện›. 
Thứ đồ trang sức nhỏ mọn này có gì mà hâp 
dẫn các nhà khảo cỗ học và các nhà sử học 
hiện đại đên thê? 

Phép phân tích bằng quang phô đã cho biệt 
rằng. trong vật liệu làm nên thứ đồ trang sức 
hình ông này, kẽm chiêm ưu thê rõ rệt. Phải 
chăng thứ kim loại này đã được biêt đền từ 
ngót năm ngàn năm trước đây? 

Tử xa xưa, con người đã làm quen với 
quặng kẽm: ngay từ thời cô đại, hơn ba ngàn 
năm về trước, nhiều dân tộc đã biệt nâu luyện 
đồng thau là hợp kim của đồng với kẽm. 
Nhưng suôt một thời gian dả:, các nhà hóa 
học và luyện kim không thê thu được kẽm ở 
dạng tỉnh khiêt: tách được thứ kim loại này 
ra khỏi oxit của nó đâu phải là việc dễ dàng. 
Để rhá đứt sợi dây gắn bó kẽm với oxi, phải 
có n.iệt độ cao hơn hẳn nhiệt độ sôi của kẽm, 
vì vậy, khi gặp không khí, hơi kẽm vừa sinh 
ra lạ: kêt hợp với oxi để trở thành oxit. 

Một thời gian dài, người ta không phả nỗi 
cái vòng khép kín luân quần ây. Thê rồi đền 
khoảng thê kỷ thứ V trước công nguyên, 
những người thợ Ấn Độ và Trung Hoa đã 
biêt ngưng tụ hơi kẽm trong các bình bằng 
đât sét kín mít mà không khí không lọt vào 
được. Bằng cách đó, họ đã thu được một thử 
kim loại: màu trắng phơn phới xanh. Sau đó 
vài trăm năm, một sö nước ớ châu Âu cũng 
nắm được nghệ thuật liyện kẽm. Chẳng hạn, 
ở Tranxinvania thuộc lãnh thô Rurnani ngày 


nay (hồi đầu công nguyên, đây là tỉnh Đakia 
của đề chê La Mã) đã tìm thầy một tượng thờ 
được đúc bằng hợp kim chứa nhiều kẽm 
(hơn 85”). Nhưng về sÂ¡, bí quyêt của việc 
điều chê kim loại này đã bị thât truyền. Cho 
đền giữa thê kỷ XVII, kẽm vẫn được đưa từ 
các nước phương Đông đên châu Âu và được 
coi là một món hàng khan hiềm. 

Chính vi thê mà hiện vật tìm được ở Mesôco 
đã làm cho các nhà khảo cô học phải kinh ngạc 
và quan tâm đên như vậy. Qua phân tích 
một lần nữa, các vạch quang phố vẫn khẳng 
định rằng, vật này chỉ gồm kẽm và một ít tạp 
chât là đồng mà thôi. Có thẻ, vật trang sức 
bằng kẽm này có nguồn gôc muộn hơn và 
ngẫu nhiên lọt vào giữa đám đồ vật thật sự 
rât cô chăng? Song giả thuyêt nảy trên thực 
tê đã bị bác bỏ, vì sau khi xem xét lại thật chính 
xác các điều kiện khai quật thi thây rằng, 
vật trang sức bằng kẽm này được tìm thây 
ở độ sâu tương ứng với thiên niên kỷ thứ 
ba trước công nguyên; nơi đây, những đồ 
vật (trẻ hơn» chưa chắc đã rơi vào được. 
Không loại trừ khả năng vật trang sức tìm 
thây ở Mesôco là đồ vật cô nhât trong tât cả 
các sản phẩm bằng kẽm mà chúng ta biêt hiện 
nay. 

Thời trung cô đã để lại cho chúng ta khá 
nhiều tư liệu nói về kẽm. Một sô tài liệu của 
Ấn Độ và Trung Hoa thuộc thê kỳ thứ VI 
và thứ VIII đã đề cập đên vân đề nâu luyện 
thứ kim loại này. Nhà du lịch nỗi tiêng quê 
ở Venezia (nước Italia) tên là Marco Pôlo 
từng đên thăm Ba Tư hồi cuôi thê kỷ XI 
đã kê lại trong quyên sách của mình về cách 
luyện kẽm của những người thợ Ba Tư. Ấy 
thê mà mãi đên thê kỳ XVI, kim loại này mới 
bắt đầu được gọi là ‹kẽm›» sau khi thuật ngừ 
này xuât hiện trong tác phẩm của Paratxen — 
nhà bác học nỗi tiêng của thời kỳ Phục hưng. 
Trước đó, kim loại này chẳng có tên gọi hẳn 
hoi: bạc giả. spenter, tucia, spauter. thiếc 
Ấn Độ, conterfei. Tên La tỉnh mà nó đã màng 
(czincum›») có nghĩa là (sắc trắng» (theo một 
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ức thuyêt khác thì tên gọi này lây gôc ở từ 
Đức cổ (œzinco». nghĩa là «vảy cá ở mắt). 

Năm 1721, nhà hóa học kiểm nhà luyện 
kim người Đức tên là lohan Fridric Henken 
(Johann Fridrich Henkel) (trong thời gian 
du học ở Freiberg, chàng Lœmanôxop trẻ 
tuổi đã học ở ông thầy này) đã tách được kẽm 
từ khoảng vật ganmeli. Henken đã «đôt» gan- 
mei và từ đám ({ro» mới sinh ra, ông thu được 


kẽm kim loạ! sáng lâp lánh mà trong các tác ˆ 


phẩm của mình, ông đã ví nó với chim phượng 
hoàng hồi sinh từ đông tro tàn. 

Nhà máy luyện kẽm đầu tiên ở châu Âu 
đã được xây dựng năm 1743 tại thành ohô 
Brixtôn (nước Anh), tức là bôn năm sau khi 
Jôn Champion nhận được bằng phát minh 
về phương pháp chưng cât để điều chê kẽm 


từ các quặng kẽm oxit. Về nguyên tắc, công - 


nghệ ở Brixtôn không khác gì mây so với 
công nghệ mà các nhà luyện kim vô danh thời 
xưa đã sử dụng, nhưng vì họ không còn sông 
để đăng ký phương pháp này nên cành nguyệt 
quê đành cho người phát minh ra quy trình 
công nghệ sản xuât kẽm đã rơi vào tay (Nhà 
vô địch› (Champion có nghĩa là «(Nhà vô 
địch»). Gần hai mươi năm sau đó, Champion 
tiếp tục kiên trì (tập luyện» trong lĩnh vực 
nâu luyện kẽm và đã hoàn thiện được một 
quy trình nữa, trong đó, nguyên liệu không 
phải là quặng oxit, mà là quặng sunfua. 

Nêu như nhà máy ở Brixtôn mỗi năm làm 
ra 200 tân kẽm, thì ngày nay, sản lượng kim 
loại này trên thê giới lên đên hàng triệu tân. 
Về quy mô sản xuât thì kẽm chiêm vị trí thứ 
ba trong sô các kim loại màu, chỉ thua các 
bậc đàn anh từng được thửa nhận trong ngành 
luyện kim màu là nhôm và đồng. Nhưng kẽm 
có một ưu điểm không thê chôi cãi: so với đa 
số các kim loại công nghiệp, giá thành của 
kẽm thâp vì nó dễ điều chê (trên thị trường 
thê giới, chí có sát và chì là rẻ hơn kẽm). Bên 
cạnh phương pháp chưng cât cỗ xưa, các 
nhà máy luyện kẽm ngày nay đang sử dụng 
rộng rãi phương pháp điện phân, trong đó, 


kẽm lắng đong lại trên các catôt bằng nhôm 
và sau đây được nâu lại trong lò cảm ứng. 

Một điều thú vị là nhà phát mình người 
Anh rãt có tê» tuổi Henri Bexeme (Henry 
Bessemer) từng nói tiêng về việc phát minh 
ra lò chuyên đế luyện thén, cũng đã thiêt kê 
một cái ÏÒ đừng năng lượng mặt trời, trong 
đó có thể nầu được kẽm, hoặc đồng. Tuy nhiên, 
lò này chưa hoan hảo về mặt kỹ thuật, vá lại, 
những điều kiện thiên nhiên của xứ sở mù 
sương này khỏng thuận lợi cho việc sử dụng 
nó trong thực tê. 

Như người ta vẫn nói, kẽm đã đi vào cuộc 
sông lao động của mình từ rât lâu trước khi 
ra đời: các nhà luyện kim thời cô xưa đã ném 
những cục đá màu xám chứa các hợp chât 
của kẽm vào lửa cùng với than, quặng đồng 
và đã thu được đồng thau —một hợp kim 
tuyệt diệu có độ bền và dẻo cao, chịu đựng 
được sự ăn mòn và có màu sắc đẹp, hay nói 
cho đúng hơn là có khoảng biên đối rà sắc 
tùy thuộc vào hàm lượng kẽm và các thành 
phần khác. Khêng như đồng đỏ thông thường, 
ở nước Nga ngày xưa người ta gọi đồng thau 
là đồng vàng: kh: tầng hàm lượng kẽm, màu 
sắc của hợp kim thay đôi từ đỏ rhạt đên vàng 
tươi. Nêu pha thêm một ít nhôm thì đồng 
thau có màu tươi mát, hơi giông vàng và 
hiện nay được dùng để làm huy hiệu và đồ 
mỹ nghệ. Từ xưa, Arixtoten (Aristote) đà 
mô tả thứ đồng này là thứ đồng (chỉ khác 
vàng ở mùi vị mà thôi. Rõ ràng, thứ «đồng 
giông như vàng» ây chẳng phải là cái gì khác 
mà chính là đồng thau đây thôi. 

Một thời gian đài người ta cho rằng, tượng 
kỷ niệm Minin và Pogiacxki được dựng hồi 
đầu thê kỷ trước trên Quảng trường Đỏ ở 
Maxcơva là bằng đồng đỏ. Nhưng công tác 
phục chê gần đây đã đính chính điều đó: hóa 
ra không phải đồng đỏ mà chính là đồng thau 
đã được dùng làm vật liệu cho tác phảm kỳ 
điệu của nhà điêu khắc L.P. Martôt. 

Ở Ân Độ có làng Biđar nối tiêng bởi 
những thứ đồ trang trí mà các nghệ nhân địa 
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phương làm ra từ hợp kim của đồng. kẽm và 
thiêc. Các đồ mỹ nghệ như bình đựng nước, 
đĩa, tượng nhỏ được tráng một dung dịch 
đặc biệt để cho kim loại trở thành đen tuyển. 
Sau đây, các họa sĩ khắc lên đó những bông 
hoa hoặc những hình về trang trí trông y như 
khám bạc vậy. Các hình vẽ trang trí này 
không bao giờ bị mờ đi. Do vậy, các sản 
phảm mỳ nghệ của Biđar rât nỗi tiêng không 
những ở Ấn Độ, mà còn ở nhiều nước khác. 

Thông thường. kẽm và đồng trong các 
hợp kim là đôi bạn đồng minh, chúng bố sung 
và cải thiện tính chât của nhau. Thê mà gần 
đây. chúng ở trong tình trạng (cạnh tranh 
lần nhau» và chính kẽm đã loại đồng ra khỏi 
nợp kim. Điều đó đã xảy ra ở Mỹ, nơi mà 
cho đên gần đây, đồng xen (đồng tiền nhỏ 
nhât của Mỹ) vẫn được đập từ hợp kim chứa 
95”: đồng và 5% kẽm. Cách đây mây năm, 
người ta đã quyêt định thay đổi thành phần 
của hợp kim. Vẫn những nguyên tô ây có mặt 
trong hợp kir), nhưng với tỷ lệ hoàn toàn 
khác hẳn: 97,6% kẽm và vẻn vẹn chỉ có 2,4% 
đồng. Sở đi có sự ‹đhay bậc đôi ngôi như 
vậy là vì kẽm rẻ hơn đồng rât nhiều, do đó, 
đề nghị hợp lý hóa của các nhà tài chính 
đã hứa hen một món lợi không nhỏ cho ngân 
khô. 

Kha nhiều hợp km của kẽm đã được biệt 
đền (pha, thêm nhôm, đồng, magle với lượng 
khôn đéng kế), mà đặc điểm nôi bật của chúng 
là rât dễ đúc và có nhiệt độ nóng chảy thập. 
Từ các hợp kim này, người ta đúc được 
những chi tiêt phức tạp có thành mỏng và 
những sản phẩm chính xác khác, trong đó 
có những con chữ ¡in cỡ nhỏ. Hồi giữa thê kỷ 
trước, theo thiêt kê của nhà điêu khắc người 
Nga L P. Vitali, người ta đã đúc và dựng 
ớ phòng GheorghiepxkIi trong Cung lớn Điện 
Cremli ở Maxcơva mười tám cây cột bằng 
kẽm có hoa văn trang trí và những bức tượng 
mang các vòng hoa ngu /ệt quê. 

Một ¡ ở Cộng hàa Dân chủ Đức có 
một bộ sưu tập độc đáo vẻ các ‹â! đúc bằng 


kẻm. Mây chục năm qua, ông đã dùng kẽm 
để tự tay đúc những hình người và động vật 
nhỏ, cao không quá 5 cm. Bộ sưu tập này gồm 
khoảng 1500 phôi cánh rât thú vị. Tuyệt diệu 
nhât trong sô đó là phở! cảnh nói về trận đánh 
ở gần Lepzich năm I813, tại đó, đội quân của 
Napolêon chưa lại sức sau trận Borođinô 
đã bị thua thêm một trận lớn nữa khi đánh 
nhau với liên quân của các nước Nga, Phỏ, 
Áo và Thụy Điển. Phôi cảnh (Trận đánh của 
các dân tộc» gồm khoảng một ngàn phần tử - 
đó là những người lính và ngựa, xe cộ, vũ khí. 

một chừng mực đáng kẻ, nhiệt độ nóng 
chảy không cao lắm của kẽm (khoảng 420°C) 
đã làm cho nhà sưu tầm người Đức phải say 
mê. Nhiều tính chât của kim loại nảy phụ 
thuộc vào độ tinh khiêt của nó. Thông thường, 
kẽm dễ hòa tan trong các axit, nhưng nêu độ 
tinh khiêt đạt đền (năm con sô chín» (99 999%) 
thì chính các axit ây không thể nào đụng chạm 
được đên kẽm ngay cả khi nung nóng. Đôi 
với kẽm, độ tinh khiêt không những bảo đảm 
cho nó trở nên (bât khả xâm phạm về hóa 
học», mà còn đem lại cho nó tính dẻo cao: 
kẽm tinh khiêt rât dễ kéo thành sợi hêt sức 
mảnh. Còn kẽếm thường dùng trong kỹ thuật 
thì biểu lộ tính cách khá thât thường: nó chỉ 
cho phép cán thành dải, thành lá, thành tâm 
trong khoảng nhiệt độ nhât định —từ 100 
đên 150°C, còn ở nhiệt độ bình thường và 
cao hơn 250°C cho đên điểm nóng chảy thì 
kim loại này rât giòn, có thể dễ dàng nghiền 
nát thành bột. 

Trong các nguồn điện hóa học hiện nay, 
các tâm kẽếm đóng (vai trò âm», tức là được 
dùng làm điện cực âm — nơi đây diễn ra quá 
trinh oxI hóa kim loại. Lần đầu tiên, kẽm đã 
thử sức mình trong môi trường hoạt động 
này năm 1800, khi nhà bác học người ltalia 
là Alexandro Vonta chê tạo ra bộ pin của 
ông. Hai năm sau đó, nhờ một bộ pin rầt lớn 
(so với thời bầy giờ) gồm 4200 tầm đồng và 
kẽm mà nhà bác học Nga VỀ V. Petrỏp dì 
lần đầu tiên tạo được hồ quang điện. 
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Năm 1838, nhà kỹ thuật điện người Nga 
là B.X. lacobi đã chê tạo một chiệc thuyền 
gắn động cơ điện mà nguồn điện là một bộ 
pin. Thuyền này đã xuôi ngược dòng sông 
Nêva mệt thời gian. chở được 14 hành khách. 
Nhưng loại động cơ này đã tỏ ra không kinh 
tê. điểu đó khiên nhà hóa học người Đức là 
Iuxtux Libic (Justus Liebig) có cơ sở để tuyên 
bỏ: «Cứ trực tiêp đôt than để thu nhiệt hoặc 
sinh công còn có lợi hơn nhiều so với chị 
phí than đó để khai thác kẽm, rồi sau đó sinh 
cỏng trong các động cơ điện bằng cách đôt 
kềm trong các bộ pim›. Lúc bây giờ, những 
ý đồ sử dụng sức kéo của các động cơ điện 
chạy bằng pin đã không thu được kêt quả 
_ ở trên cạn. Nhà vật lý học nỗi tiêng người 
Anh là Jamơ Prexcôt Jun (James Precotr 
Joule) hình như đã có lần nhận xét nửa đùa 
nửa thật rằng, chẳng thà nuôi ngựa vẫn còn 
rẻ hơn là phải thay kẽm trong các bộ pin. 

Trong thời đại chúng ta, ý tưởng đó đã 
được sông lại: hàng ngàn hàng vạn ô tô điện 
đang lướt nhanh trên các nẻo đường của 
nhiều nước, hơn nữa, khí chọn nguồn động 
lực, các nhà thiết kê thường ưa chuộng loại 
ăcquy kẽm - không khí. Bộ ăcquy này thay 
thê cho hàng chục con ngựa, nó cho phép ô 


tô chạy được hơn một trăm kilômet mà không 
cân «cho ăn thêm», nghĩa là không phải nạp 
thêm điện. Những nguồn điện tí hon kiểu 
như vậy đang được sử dụng trong các máy 
nghe, trong đồng hö so giờ, trong khí cụ 
đo độ lộ sáng (của máy ảnh), trong các máy 
tính loại nhỏ. Trong bộ (piì vuông) của các 
đèn pin bỏ túi, đưới lớp vỏ giây có ba ông 
kẽm: khi cháy (tức là khi bị oxi hóa), kẽm 
sinh ra dòng điện để thắp sáng bóng đèn 
pin. Đôi với các thiệt Dị lớn thì nguồn điện 
rầt đáng tin cậy, đủ sức cung câp điện cho 
hàng chục khí cụ cùng một lúc là những bộ 
ăcquy có điện cực bằng bạc và bằng kẽm. 
Chẳng hạn, một bộ ăcquy như vậy đã làm 
việc trên một vệ tính nhân tạo của Liên Xô 
bay quanh Trái Đât. 

Cuộc khủng hoảng năng lượng diễn ra 
trong những năm gần đây đã buộc nhiều tô 
chức cỡ lớn về khoa học và công nghiệp phải 
tìm kiêm các nguồn năng lượng mới. Song 
những (tay chơi nghiệp dư cũng không chịu 
thua kém các nhà sáng chê chuyên nghiệp. 
Chẳng hạn, một người thợ đồng hồ ở thành 
phô Kiđerminxtơ nước Anh đã sử dụng... 
quả chanh bình thường vào công việc này. 
Khi cắm vào quả chanh một thanh kẽm và 





một thanh đồng có dây dẫn ra ngoài, nhà 
phát minh này nhận được một nguồn điện 
độc đảo. Do phản ứng của axI limonic với 
đồng và kẽm. một dòng điện đã sinh ra, đủ 
cung câp cho một động cơ tỉ hon làm quay 
tâm biển quảng cáo trong tủ kính trưng bày 
của hiệu đồng hồ trong vài tháng. Chẳng lẽ 
đây không phải là một phát minh hay sao? 
Tiệc thay. theo tính toán của các nhà chuyên 
môn. để cung câp đủ điện cho một máy thu 
hình chẳng hạn, cần phải có một bộ pin làm 
từ vải triệu quả chanh. 

Nha sinh hóa học Menvin Canvin (Melvin 
Calvin) người Mỹ từng được giải thưởng 
Noben đã để nghị dùng một nguồn điện thực 
vật mạnh hơn. Ông đã hoàn chỉnh một bộ 
pịìn mặt trời, trong đó, kẽm oxit và chât điệp 
lục của thực vật cùng nhau tạo ra dòng điện. 
Từ bề mặt của một (vườn phát điện màu xanh» 
có kích thước bằng một căn phòng nhỏ, có 
thể ‹thu hoạch» được một nguồn điện có 
công suât l kilôoat. 

Có lẽ trong tương lai không xa, mà có 
thê là ngay ở cuôi thê kỷ này, chúng ta sẽ 
được chứng kiên những thành tựu mới của 
ngành năng lượng học Mặt Trời -thực vật, 
nhưng bây giờ thì hãy trở lại thê kỷ trước 
để tìm hiểu ba sự kiện quan trọng có liên quan 
trực tiep với kẽm. 

Sư kiện thứ nhât xảy ra năm 1850: một 
ngươi Pháp tên là Ghilo (Gillot) đã đề nghị 
một phương pháp độc đáo để làm bản ¡in 
kẽm. Hình được vẽ bằng tay lên tâm kẽm bằng 
một thứ mực chông axit, sau đây dùng axIt 
nitric để rửa bề mặt tâm kẽm. Khi đó, những 
chỗ có mực thi vẫn nguyên vẹn, không bị 
hư hại gì, còn những chỗ không cỏ mực thì 
axIt sẽ ‹ăn» kẽm, tạo thành những vêt lõm. 
Hình vẽ sẽ trở thành hinh nỗi và khi ¡in lên 
giây thì sẽ nhận được hinh ảnh cần thiệt. Về 
sau, phương pháp này cúa Ghilo được 
hoàn thiện thêm và trớ thành phương pháp 
lam bản kẽếm ngày nay, nhờ nÓ rà các máy 
in trên toàn thê giới hàng ngày đang tái tạo 


lại vô sô hình vẽ và tranh ảnh trong các sách 
bìo và tạp chí. : 

Năm 1887, nhà bác học nồi tiêng người Đức 
là Henrich Ruđônfœ Hec (Heinrich Rudolph 
Hertz) đã phát hiện ra hiện tượng hiệu ứng 
quang điện: dưới tác động của ánh sáng, 
một chât nào đó sẽ phát ra các điện tứ. Một 
năm sau, nhà vật lý học người Nga là A. C. 
Xtoletôp đã nghiên cứu kỹ lưỡng hiệu ứng 
quang điện này. Tại phòng thí nghiệm của 
Trường đại học tông hợp Maxcơva, ông đã 
tiên hành một thí nghiệm tính tê từng đi vảo 
lịch sử của khoa học. Ông nôi tâm kẽm với 
cực âm của một bộ pin và nôi tâm lưới kim 
loại với cực dương, rồi đặt đôi diện với tâm 
kẽm, cách xa một khoảng nào đó. Tât nhiên, 
trong mạch điện hở này không có dòng điện 
đi qua và kim của điện kê vẫn chỉ sô không. 
Khi nhà bác học chiêu một luồng ảnh sáng 
chói lọi vào tâm kẽm thì kim của điện kê 
lập tức rời khỏi vị trí sô không. Điều đó có 
nghĩa là đã xuât hiện dòng điện trong mạch. 
Xtoletôp tăng thêm nguồn sáng chiêu vảo 
tâm kẽm và nhận thây kim đồng hồ dịch đi 
xa hơn, điều đó chứng tỏ dòng điện tăng lên. 
Ngay sau khi ngắt nguồn chiêu sáng, dòng 
điện này biên mât và kim của điện kê lại trở 
về vị trí số không. Dụng cự này thực tê đã là 
tê bảo quang điện đầu tiên— một linh kiện 
mà kỹ thuật hiện đại không thể thiêu được. 

Cũng trong năm mà Xtoletôp thực hiện 
thí nghiệm lịch sử của mình, tâm kẽm đã 
trở thành (người cùng tham gia» một phát 
minh thú vị: kỹ sư Beclinơ (Berliner), người 
Đức, vôn làm việc ở Mỹ, đã chê tạo ra một khi 
cụ dùng để ghi và phát lại âm thanh, gọi là 
máy hát và ông đã đề nghị dùng đĩa làm bằng 
kẽm có phủ một lớp sáp mỏng để làm vật tải 
âm. Từ đĩa này có thể chuyên sang một bản 
sao bằng kim loại, tức là làm khuôn đẻ sản 
xuât hàng loạt đĩa hát. Chiêc đĩa hát đầu tiền 
trên thê giới do chính Beclinơ chế tạo hiện 
đang được lưu giữ tại Viện bảo tàng quốc 
øịa Hoa Kỷ ở thủ đô Oasinhtơn. Năm 1907, 
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ở Parl, các đĩa ghi lại các giọng hát của Enrico 
Caruzo, Franchexco Tamanho, Anđelina Pat- 
t¡ và của các ca sĩ xuât sắc khác đã được trịnh 
trọng đặt vào trong các hộp kin có tráng kẽm 
để bảo quản lâu dài. Người ta dự định sẽ mở 
các hộp đó sau 100 năm, tức là vào năm 2007. 

Trong kỹ thuật hiện đại không chỉ sử dụng 
kẽm nguyên khôi mà cả bụi kẽm nữa. Chẳng 
hạn, bụi kẽm giúp những người làm thuôc 
pháo nhuộm ngọn lửa thành màu xanh lam. 
Các nhà luyện kim dùng bụi kẽm để lây vàng 
và bạc ra khỏi các dung dịch xianua. Ngay 
cả khi điều chê kẽm, nêu không có bụi kẽm 
thì cũng không xong: bụi kẽm được dùng đề 
loại đồng và cađimi ra khỏi dung dịch kẽm 
sunfat trong phương pháp thủy luyện (phương 
pháp điện phân). Cầu công và các kêt câu 
nhà công nghiệp bằng kim loại, các máy móc 
cỡ lớn thường được phủ một lớp sơn màu 
xám đề giữ cho kim loại khỏi bị ăn mòn: trong 
thành phần của loại sơn đó cũng có bụi kẽm. 

Nêu đã nhắc đền sự ăn mòn thì phải nói 
đền vai trò quan trọng nhât của kẽm: gần một 
nửa tống sản lượng kẽm trên thê giới được 
dùng vào việc bảo vệ thép trước một kẻ thù 
hung ác nhât- đó là sự han gỉ mà hàng năm 
nuôt mât hàng chục triệu tân sắt thép. Xô 
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và chậu tráng kẽm, mái nhà và ông thoát 
nước tráng kẽrn thì dùng được nhiều năm, 
trong khi đó, một tâm tôn không tráng kẽm 
thì chỉ cần qua một trận mưa nhỏ là đã có 
thể bị hoen gỉ. 

Vậy do đâu mà chính kẽm được giao phỏ 
nhiệm vụ đầy khó khăn và vinh quang là bảo 
vệ (biên cương)» của sắt thép? Thê mà nó 
hoàn toàn không được mang danh là «chiên 
sĩ kiên cường» chông lại các hóa chât xâm 
thực như crom, niken hoặc coban, vì sao? 
Thì ra lời giải đáp cho câu hỏi này cũng ân 
giâu ở chính điều này. Theo lôi diễn đạt của 
một nhà hiền triệt nào đó thì cũng giông như 
người phụ nữ, sở dĩ mạnh là nhờ chính sự 
yêu ớt của mình. Kẽếm bảo vệ sắt một cách 
chắc chắn, giữ cho sắt không bị ăn mòn, bởi 
vì chính nó... lại không đủ sức chông lại sự 
ăn mòn. Kếẽếm có tính hoạt động hóa học mạnh 
hơn sắt, nên khi xuât hiện nguy cơ bị oxi hóa 
thì kẽm liền đưa mình ra đẻ chông đỡ: nó 
hy sinh thân mình để cứu sắt khỏi sự hủy 
diệt. Không phải ngẫu nhiên mà đôi khi người 
ta gọi phương pháp bảo vệ như vậy là phương 
pháp ‹dthí mạng». 

Ngay cả khi trên lớp (áo giáp» bằng kẽm 
xuât hiện những vêt xước thì sự ăn mòn cũng 
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không thể thực hiện được ý đồ tạo gÍ của 
mình: chừng nào trên bể mặt của chi tiết 
làm bằng thép còn lại dù chỉ là vài hạt kêm 
nhỏ thôi thì sắt vẫn không bị phá hủy. Về 
điểm này. các lớp mạ bằng crom và niken 
tuy có sức chông ăn mòn cao, nhưng trong 
thực tê thì đôi khi lại tỏ ra không đáng tin 
cậy: chúng chỉ có tác dụng tôt khi chưa xảy 
ra bât kỳ sự hư hỏng nào, còn một khi trên 
lớp mạ đó đã xuât hiện cho dù chỉ là một 
lỗ thủng rât nhỏ. bằng dâu châm thôi, cũng 
đủ để các tác nhân xâm thực có đường đột 
nhập vảo sắt, làm cho sắt bắt đầu bị gỈ ngay 
trước mắt» niken hoặc crom vôn là những 
kim loại (bât khả xâm phạm» về hóa học. 

Nêu tính đền việc dùng kẽm để giữ cho 
thép không bị ăn mòn sẽ rẻ hơn rât nhiều so 
với dùng các thứ kim loại khác, thì thật dễ 
hiểu tại sao mà lớp mạ bằng kẽm lại đang 
đường đường chiêm giữ vị trí sô một ——cả 
về quy mô lân tầm quan trọng —trong sô 
tât cả mọi lớp mạ bằng kim loại. 

Trong thời gian gần đây, lớp mạ bằng kẽm 
đã mở rộng phạm vi hoạt động bảo vệ của 
mình: kẽm bắt đầu được tráng lên bề mặt 
các kêt câu kim loại chịu lượng tả! nhiệt lớn. 
Chẳng hạn, trước đây, các kêt cầu của tô 
hợp thiêt bị khởi động dùng để phóng các con 
tàu +ũ trụ thường giảm độ bền theo thời gian 
do chúng bị đôt quá nóng. Hiện nay, để tránh 
điều đó, người ta phủ lên chúng một lớp kẽm. 
Do có nhiệt độ sôi thâp nên trong thời gian 
diễn ra (cơn sôt»› khởi động, lớp kẽm bôc 
hơi rât nhanh, hâp thụ một lượng nhiệt lớn, 
và nhờ vậy mà giữ cho kêt câu kim loại không 
bị quả nóng. 

Công nghệ mạ kẽm khá đơn giản. Thông 
thường để làm việc này. các lá thép, ông thép, 
hoặc cac chi tiêt bằng thép được nhúng trực 
tiếp vao kẽm nóng chảy. Song bạn hãy thử 
nhúng vào kẽm nóng cháy, chàng hạn một 
cây cột điện xem sao: khi đó thì bê kẽm phải 
có kích thước bằng một bể bơi cỡ lớn. 
Trong những trường hợp như vậy phải dùng 
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đền phương pháp phun bụi kẽm nhờ các khí 
cụ bơm phun. Người ta đã chê ra một loại 
súng chuyên dùng «đạn» là một sợi kim loại: 
lúc bắn, súng này phun ra một tia kim loại 
lỏng để khi đông đặc lại thì tạo thành một 
lớp mạ bảo vệ dàn đều trên bể mát của kêt 
câu cần xử lý. Còn muôn cho lớp mạ kẽm 
được nhẫn bóng thì dùng phương pháp 
điện phân. 

Phạm vi hoạt động không những của bản 
thân kẽm, mà cả của các hợp chât cúa kẽm 
cũng rât đa dạng. Thời trung cô, các thẩy 
thuôc Arập và Tây Âu đã dùng (tuyêt trắng» — 
thứ bột kẽm oxit xôm xôp như lông tơ mà 
các nhà giả kim thuật gọi là ‹len mầu nhiệm» — 
vào mục đích chữa bệnh. Ngày nay, trong 
bât kỳ hiệu thuôc nào, chúng ta đều có thể 
gặp các thứ thuôc mỡ, phân rôm trẻ em, 
thuôc nhỏ mắt v.v... chứa nguyên tô kẽm 
ở một dạng nào đó. Hiêm có một người phụ 
nữ nảo lại không sử dụng đên kẽm oxit. Chẳng 
nên nghi ngờ điều đó, bởi vì phân xoa mặt 
chẳng phải là cái gì khác mà chính là bột kẽm 
oxit pha thêm các chât thơm, chât màu và 
một sô chât khác. Nêu phóng đại lên thi các 
hạt phân trông hao hao như một con nhện 
đầy lông với những cái chân loằng ngoằng 
xòe ra khắp mọi phía. 

Khoảng hai trăm năm trước đây, bột kẽm 
trắng đã xuât hiện ở Pháp và Anh. Khác 
với bột chì trắng vẫn được dùng từ lâu, bột 
kẽm trắng không độc hại đôi với cơ thể con 
người, vì thê mà nó đã nhanh chóng đi vào 
cuộc sông hàng ngày. Không bao lâu, thứ 
bột trắng mới này đã được sản xuât ở nhiều 
nước khác. Chẳng hạn, năm I§07, một tạp 
chí xuât bản ở nước Nga đã đăng bài «Về 
việc sản xuât bột trắng bằng kẽm oxit -- thư 
bột có thê thay thê các thứ bột trắng thông 
thưởng». Kếẽếm có thê làm tang chứng chắc 
chắn để buộc tội các họa sĩ làm giả mạo tác 
phẩm của các bậc danh họa thời trước. Nều 
đem giám định một bức tranh được xưng là 
tác phẩm của Breigen (Bruegel de Oudè). 


của Ruben (Rubens) hoặc của En Greco 
(El Greco). mà phép phân tích màu lại cho 
thây trong đó có bột kẽm trắng thì có thể 
khẳng định ngay rằng. đó là một bức tranh 
giả mạo. 

Nều không có kẻm oxI thị các xi nghiệp 
làm cao su và vải sơn sẽ không làm ăn gì được. 
Kẽm cũng quen biệt thủy tình từ lâu: năm 
I8S1. tại Triển lãm quôc tê ở Luân Đôn, một 
mặt hàng mới của ngành công nghiệp thủy 
tình là pha lê chứa kẽm có độ nhẵn bóng và 
anh quang đặc biệt khiên mọi người rât ưa 
thích. Hiện nay, các họa sĩ trang trí đồ thủy 
tinh đã dùng kẽm sunfua làm thuôc vẽ vì nó 
cho phép nhuộm thủy tính với màu sắc và 
sắc độ rât phong phú, biên thủy tỉnh thành 
ngọc bích hoặc cảm thạch, thành ngọc mắt 
meo hoặc ngọc lam. _ 

Trong những năm 20 của thê kỷ chúng ta, 
tình thể kẽm oxit lần đầu tiên hãnh diện đi 
vào ngành thông tin vô tuyên: nhờ nó mà lúc 
bây giờ người ta đã lập được kỷ lục về cự 
ly thu tín hiệu vô tuyên. Các hợp chât của kẽm 
cũng tìm được việc làm trong kỹ thuật truyền 
hình: ba màu cơ bản —xanh lam, xanh lục 
và đỏ —xuât hiện trên màn ảnh truyền hình 
nhờ những tính chât phát quang của kẽm 
sunfua, kẽm selenua và kẽm fotfat được hoạt 
hóa bởi bạc, mangan hoặc các chât phụ gia 
khác. Tỉnh thể kẽm selenua nhân tạo đảm 
nhận vai trò đầy trọng trách trong việc xây 
đựng kỹ thuật truyền hình laze sau nảy: điện 
tích màn ảnh của máy thu hình laze màu sẽ 
đạt đền vài mét vuông, nghĩa là hình ảnh màu 
rực rỡ sẽ choán hêt cá bức tường trong căn 
phòng. Các hợp chât của kếm còn mang tính 
bán dẫn, điều đó hứa hẹn với chúng một 
tương lai xán lạn. 

Không phải chỉ có kỹ thuật mới cần đên 
kẽm cơ thể động vật và thực vật cũng rât 
cẩn đên nguyên tô này với liều lượng nhỏ. 
Nhu cầu trong một ngày đêm của con người 
về nguyên tô vi lượng này dao: động trong 
khoảng từ 5 đên 20 miligam. Còn những người 








nghiện rượu thì có nhu cầu rât lớn: hình như 
rượu gạt kẽm ra khỏi cơ thê thì phải. Ở lran 
và AI Cập, các cuộc khám nghiệm tiên hành 
đôi với những ngưởi lùn đã cho thây, sở di 
chiều cao không phat triển được là vì trong 
khẩu phần thức ăn của những người này chứa 
một hàm lượng kẽm rât thâp. Còn những 
con chuột cái mà khâu phần của chúng hoàn 
toàn không có kẽm thì chẳng bao lâu sẽ trở 
nên hung dữ, hay cắn xé nhau. Đặc điểm tính 
cách này sau đó được truyền lại cho thê hề 
kê tiêp, mà thể hiện rõ nhât là ở «phái yêu››. 

một sô động vật biến không xương sông. 
kẽm giữ vai trò như sắt trong máu người: 
trong tro của các loài thân mềm, đôi khi có 
đên 12% kẽm. Trong nọc độc của rắn, nhât 
là rắn lục và rắn hỗ mang, có một hàm lượng 
kẽm đáng kể. Các nhà bác học cho rằng, nguyên 
tô này bảo vệ rắn khỏi nọc độc của chính bản 
thân rắn. 

Kẽm giữ vai trò quan trọng cả trong giới 
thực vật. Chẳng hạn, lúa mì có thể bị chêt nêu 
trong đât không có kẽm. Trong các loại quả 
như nho, cam, lê, có khá nhiều kẽm; trong cà 
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chua, hành, xà lách cũng có kẽm; các loại 
nâm như nâm xép vàng. nâm xép nâu. nầm 
mào gà, đều chứa nhiều kẽm. 

Từ thời xa xưa người ta đã nhận thây rằng. 
nhiều loài thực vật ưa sông gần các mỏ quặng. 
Chẳng hạn. hoa violet rừng và hoa păng-Xê 
đồng thích mọc ở những nơi có kẽm. Những 
người tìm quặng thời xưa đã biệt đền đặc 
tính nảy của cây cỏ; và ngay cả các nhà địa 
chât hiện nay cũng sử dụng dâu hiệu đó đề 
tìm kiêm các khoáng sản ân náu trong lòng đât. 

Khoáng vật hay gặp nhât của kẽm là sfalerit 
mà người ta còn gọi là «(đổ giả bằng kẽm›. 
Vì những tội lỗi gì mà thứ đá này lại phải 
mang cải tên nhạo bảng như vậy? Có lẽ là vì 
tạp chât của các nguyên tô khác làm cho 
khoáng vật này có đủ mọi màu sắc khiên 
người ta đễ lẫn lộn và nhận nhầm sfalerit 
thành một thử quặng khác nào đó. Tại vùng 
núi Antai hay gặp loại quặng có tên gọi là 
(sóc vằn»—một thứ hỗn hợp của sfalerit 
và fenspat nâu. Loại đá vằn này thực sự giông 
như con sóc vẳằn. 

Trong thiên nhiên, kẽm thường ở dạng 
các quặng đa kim chứa cả đồng, chì, sắt và 
nhiều nguyên tô hiêm. Một trong những mỏ 
chì- kẽm ở châu Âu đã từng là nguyên nhân 
ra đờ; của hẳn một quôc gia. Chuyện này xảy 
ra hồi thê kỷ trước, sau khi đê chê Napolêon 
bị đánh bại thì một phần đât đai vôn thuộc 
đề clê này phải gạt về cho các nước thắng 
trận. Khi phân chia (tài sản đât đai, giữa 
nước Hà Lan và nước Phô đã nảy sinh sự 
tranh châp về vùng Morene nằm ở ranh giới 
hai nước này. Cuôi cùng, năm 1816, một giải 
pháp nhân nhượng đã được châp thuận: 
một phần của vùng này được chập vào nước 
Hà Lan, một phần nhập vào rước Phỏ, còn 
một phần mà trên đó có mỏ kẽm vả chì rât 
quý giá (vì thê mà xảy ra sự tranh châp) thi 
được tuyên bô là vùng trung lập. Nước cộng 
hòa tí hon Morene đã ra đơi trong bêi cảnh 


như vậy, nó chiêm một diện tích vẻn vẹn 
chỉ có 3,3 kilômet vuông và với sô dân chỉ 
vải trăm người. Song dù sao chăng nữa thì 
chủ quyền và tài nguyên khoáng sản của đâầt 
nước vẫn cần được bảo vệ. Đề bảo vệ nước 
cộng hòa, một quân đội gồm.x một quân nhân 
đã được thành lập người này thực hiện 
chức năng của cả người lính lần chức năng 
của vị tông tư lệnh. (Hẳn rằng, khi có mát 
ông ta thì ai nây đều khó khẳng định: «một 
người trên trận tiền thi không phải là chiền 
binh»). Đền giữa những năm 80 của thê kỹ 
trước, trữ lượng quặng kẽm và chỉ trên thực 
tê ở đây đã cạn kiệt, nhưng quôc gia Morene 
vẫn tồn tại cho đền năm 1920, sau đó mới 
được sáp nhập vào nước BÌ. 

Trong thời gian gần đây, những nguồn của 
cải thiên nhiên khác thường đã thu hút sự 
chú ý của các nhà chuyên môn: trong lòng 
Biển Đỏ, ở độ sâu khoảng hai kilômet, người 
ta đã phái hiện được những vỉa quặng sềển 
sệt chứa kẽm, đồng, bạc. Từ đó ra đời dự án 
chê tạo một chiệc tàu đặc biệt: tử mạn tảu, 
một ông hút sẽ được thả xuông đáy biển — 
qua ông này, quặng ở dạng bùn nhão sẽ 
được hút từ đáy biển lên. Trên tàu, bùn nhão 
này sẽ được chê biên thành tính quặng giàu 
kẽm. ` 

Như vậy, quặng kẽm không những được 
khai thác ở trên cạn mà còn được khai thác 
cả dưới nước nữa. Và những tính chât của 
kim loại này cũng như của các hợp kim chứa 
nó đang được nghiên cứu chẳng những trong 
các điều kiện của Trái Đât mà cả trong không 
gian vũ trụ: trong sô những thí nghiệm do 
các nhà vật liệu học Bungari chuẩn bị để 
thực hiện trên trạm quỹ đạo «Chào mừng» 
của Liên Xô, cũng có thí nghiệm về việc nuồi 
các tinh thể kẽm và điều chê hợp kim của kèm 
với sắt. Từ vũ trụ, liệu kẽm sẽ đem lại điều 
øÌ vui mừng cho chủng ta ? 





(TRANG PHỤC› 
CỦA NHỮNG THANH URANI 





Martin Claprôt hoàn thành một phát minh. — Bạn 
mơ thây gì?— Không có việc —Bạn đường thường 
xuyên.— Những môi bât đồng nghiêm trọng. — Tắm» 
trong các chât kiềm. — Hoạt động nhiều mặt. — Không sợ 
quá nhiệt. — ĐI tìm một sứ mệnh. Sô phận của chai 
anh em».— Người lạ không được vào.— Lò phản ứng 
của (Nautilus». — Công lao và tội lỗi. — Vân đề này tiêp 
đên vân đề khác. — Của cải trong bãi thải.— Trên bờ đại 
dương. — CÔ nhât trên Trái Đât —Xu hướng (nở 
phình». — Các nghề phụ. — Cây đèn của Nerxtơ. — Hợp 
với mọi khẩu vị. — Điều gì đã xảy ra ở Mong Lul?— 
(Thủ đô Mặt Trời». — Điều ngộ nhận quá rõ. 
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Năm 1789, khi phân tích một trong những 
biên chủng của khoáng vật ziricon, nhà hóa 
học người Đức là Martn Henrich Claprôt 
đã phát hiện được một nguyền tô mới mà 
ông gọi là ziriconi. Nhờ màu sắc đẹp đềẽ, khi 
thì lóng lánh như vàng. khi thì màu da cam, 
lúc khác lại màu hồng. nên ngay từ thời 
Alecxanđrơ xứ Makeđonia. ziricon đã được 
coi là một thứ đá quý. Tên gọi này có lẽ xuât 
phát từ một từ Ba Tư là (zargun», nghĩa là 
lóng lành như Òảng. 

Ziricon (trong các tải liệu còn gặp những 
tên gọi khác của khoáng vật này: hyacinth, 
jJacinth, jargon) từ thời cô xưa chẳng những 
đã được dùng làm đồ trang sức, mà còn 
được coI như một thứ bùa ‹dàm cho trái tim 
rộn ràng. xua tan mọi nỗi phiển muộn và 
những y nghĩ sầu bị, khiên cho trí thông minh 
và lòng cao thượng được nhân lên gâp bội. 
Trong một tác phẩm nói về y học, với sự tỉnh 
thông nghề nghiệp, một vị y sư ở nước Nga 
cc xưa đã khẳng định rằng, (kẻ nào đeo hồng 
nưẹc * đó thầm bêa mình thì sẽ không mơ thây 
những điều gớm ghiệc và hãi hùng, sẽ vững 
tâm và cao thượng trước mọt người. 

Năm 1824, nhà hóa học Thụy Điển là 
Becxêliuut đã tách được ziricomi ở dạng tự 
do. Tuy nhiên, thời bây giờ người ta chưa thể 
điều chê được zirIconIi nguyên chất, vì vậy, 
suốt một thơi gian dài vấn không a1 nghiên cứu 
được những tính chât vật lý của kim loại này. 
Cũng nLư nhiều kim loại mới khác, suôt 
hàng ch:ịc năm, zirIcomi không thể tìm được 
cho mình một (công việc» vừa ý, trong khi 
đó, các kim loại được biêt đền từ lâu như sắt, 
đồng, chì thì đã biêt «(chào hàng», do vậy 
mà chúng không bị lâm vào cánh ê âm. 

Mãi đên đầu thê kỷ của chúng ta, các nhà 

* Ở ˆ nước Nga ngày xưa, rgười ta gọi nhiều 
thứ đá quý, trong đó có ziricon, băng mọt tên chung 
la chỗng ngọc». Hiện nay, từ chồng ngọc» dùng 
đề gọi các thứ đá quý chứu crom nhtr zuby, corun- 
dum (NM.D). 


\(ậi cớn 
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bác học mới cứu được ziriconi thoát khỏi 
mọi tạp chât và bắt đầu nghiên cứu kỹ lưỡng 
những tính chât của kim loại này. Hóa ra, nó 
có một bạn đường thường xuyên là hafinI. 
Trong suôt hơn 130 năm, các nhà hóa học 
đã không nhận thây rằng, hafini luôn luôn 
có mặt trong zirIcom, mà đôi khi với lượng 
khá lớn. Sở đi như vậy là vì tính chât hóa học 
của hai nguyên tô này giông nhau đên mức 
đáng ngạc nhiên. Tuy vậy, trong một sô vân 
đề thi giữa chúng lại có những môi bât đồng 
nghiêm trọng — điều đó sẽ được nói đên sau. 

Ziiconi nguyên chât có bề ngoài giông 
như thép, nhưng là một kim loại bền hơn 
thép và có tính dẻo cao. Một trong những 
tính chât quan trọng của ziriconi là nó có 
tính bền vững rât cao đôi với nhiều môi 
trường xâm thực. Về tính chât chông ăn mòn 
thì zIrlconi vượt xa các kim loại bền vừng 
như niobi và titan. Trong axIt clohiđric ŠS°o 
và ở nhiệt độ 60°C, thép không gỈ bị ăn mòn 
khoảng 2,6 milimet trong một năm, titan — 
gần một milimet, còn zIricomi thì ¡ít hơn một 
ngàn lần so với titan. Khi chịu tác động của 
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các chât kiểm, zirIconi có sức chông đỡ rât 
cao. Về mặt này thì tantali vôn được mệnh 
danh là ‹chiên sĩ xuât sắc» chông ăn mòn hóa 
học cũng phái chịu thua ziriconi. Chỉ có ziri- 
coni mới dám cfắm› lâu trong các chât kiểm 
chứa amonlac là những chât kiểm rât mạnh 
mà tât cả các kim loại-khác, không có ngoại lệ 
nào, đều phải kiêng kị. 

Nhờ có độ bền ăn mòn cao nên ziriconi 
đã được sử dụng trong một lĩnh vực y học 
rât quan trọng là phẫu thuật thần kinh. Các 
hợp kim của ziriconi được dùng để sản xuât 
kẹp cầm máu, dụng cụ phẫu thuật và thậm 
chí trong nhiều trường hợp, còn dùng để làm 
chỉ khâu các chỗ nôi trong các ca mô não. 

Sau khi các nhà bác học nhận thây rằng, 
nêu pha thêm zirlconi vảo thép thì nhiều 
tính chât của thép sẽ được cải thiện, 
zricon liền được xếp vào hàng các 
nguyên tô điều chât có giá trị. Irong lĩnh 
vực này, hoạt động của ziriconi thê hiện ở 
rầt nhiều mặt: nó góp phần làm tăng độ cứng 
và độ bền, nâng cao khả năng gia công, độ 
thâm tôi vả tính dễ hàn của thép, làm cho thép 
lồng dễ rót, làm tan các hạt sunfua trong thép 
khiến cho câu trúc của thép trở nên mịn hạt. 

Nêu pha thêm ziriconi vào thép kêt câu 
thị tính không sinh váy của thép tăng lên rõ 
rệt: khôi lượng mât mát của loại thép chứa 


0,2—0,3% ziriconi sau khi bị nung ở nhiệt 
độ §20°C trong ba giờ liên nhỏ hơn 6—7 
lần so với cùng thứ thép ây, nhưng không 
pha thêm ztrICOHmI. 

Ziriconi còn làm tăng độ bền ăn mòn của 
thép lên rât nhiều. Chẳng hạn, sau ba tháng 
(ngâm mình» trong nước, khôi lượng mật 
mát của thép kêt câu tính quy đổi cho lm? 
là 16,3 gam, trong khi đó cũng vẫn loại thép 
ây, song có pha thêm 0,21 ziniconl, thì chỉ 
bỊị (gày» đi 7,6 gam. 

Có thể nung thép ziriconi đền nhiệt độ cao 
mà không sợ (quá lửa». Điều đó cho phép 
tăng tôc độ các quá trình rèn, dập, nhiệt luyện 
và thầm cacbon đôi với thép. 

Câu trúc mịn hạt và độ bền cao của thép 
zIrIicoml cộng thêm với tính chảy lỏng tôt đã 
cho phép dùng nó để đúc các vật có thành 
mỏng hơn hẳn so với khi đúc bằng thép 
thường. Chẳng hạn, từ thép zIriconi người 
ta đã đúc được các chi tiết có thành móng 
2 milmet, trong khi đó, nêu đúc bằng thép 
giông như vậy nhưng không pha thêm ziriconi 
thì bề dày của thành ít nhât cũng phải bằng Š 
6 milimet. 

ZirlconI còn là người bạn tôt của nhiều 
kim loại màu. Pha thêm nguyền tô này vào 
đồng thì độ bền và sức chịu nóng của đồng 
tăng lên rât nhiều mà độ dẫn điện hầu như 
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không giảm. Hợp kim đồng - cađimi với hàm 
lượng nhỏ ziriconi có độ bền và độ dẫn điện 
cao. Pha ziriconi vào các hợp kim nhôm thì 
độ bền, độ dẻo, khả năng chồng ăn mòn và 
sức chịu nhiệt của chúng tăng lên rõ rệt. Khi 
được pha thêm một lượng ziriconi không 
đáng kẻ, độ bền của các hợp kim magie - kẽm 
tăng lên gần gâp đôi. Trong dung dịch axit 
clohiđric 5% ở 100°C, độ bền ăn mòn của 
hợp kim tian-ziriconi cao gâầp hàng chục 
lần so với tan nguyên chât thường dùng 
trong kỹ thuật. Thêm ziriconi vào molipđen 
cũng làm cho độ cứng của kim loại này tăng 
lên rõ rệt. ZIriconi còn được pha thêm vào 
đồng thau chứa mangan, vào các loại đồng 
đỏ chứa nhôm, niken, chì. 

Mặc dầu vai trò nguyên tô điều chât đôi 
với thép và hợp kim là rât quan trọng và đầy 
vinh dự, song ziriconi không thể thỏa mãn 
vỚi valI trỏ đó. Nó đã tiêp tục tìm kiêm và đã 
tìm được sứ mệnh thực sự của mình. Nhưng 
trước khi kế đên chuyện này, chúng ta hãy 
trở lại cái nêi của nó phòng thí nghiệm 
của Martin Claprôt. 

Đầu đuôi là vào năm 1789, Claprôt đã 
cham phá ra không những Z1ricon1, mả còn một 
nguyên tô tuyệt diệu nữa có vinh hạnh đóng 
vai trò to lớn trong khoa học và kỹ thuật của 
thê kỷ XX—— đó là urani. Cả bản thân Claprôt 
lẫn bât kỳ một người nào khác thời bây giờ 
đều không thể thây trước được sô phận của 
chai anh em» zZiricOni Và Uranl sau này ra 
sao. Một thời gian dài, đường đi của chúng 
xa rời nhau: trong suôt 150 năm, không một 
cái gì liên kêt được các nguyên tô này. Mãi 
đền ngày nay, sau một cuộc chia ly dài đẳng 
đãng, chai anh em» này mới sum họp lại với 
nhau. Ban đầu, biêt được điều này chỉ có 
một sô rât ít các nhà bác học và kỹ sư làm việc 
trong linh vực năng lượng hạt nhân--lĩnh 
vực mà như chúng ta đều biệt, người lạ không 
được phép đên. Cuộc gặp gở đã diễn ra trong 
lò phán ứng nguyên tử. no¡ má urani được 
dùng làm nhiên liệu hạt nhần, còn ZIrICOmI 





thì được dùng làm vỏ bọc cho các thanh uranl. 
Tuy nhiên, để cho chính xác thì phải ghi nhận 
rằng, trước đó mây năm, các nhà bác học 
Mỹ đã thử dùng ziriconi làm vật liệu cho lò 
phản ứng hạt nhân đặt trên tàu ‹({Nautilus» 
là tàu ngầm nguyên tử đầu tiên của Mỹ. Nhưng 
ngay sau đó người ta nhận thây rằng, dùng 
zIriconi làm vỏ bọc cho các thanh nhiên liệu 
thì có lợi hơn là để làm các chi tiêt dừng của 
vùng hoạt động trong lò phản ứng. Thêề là 
từ lúc bây giờ, urani đã lọt vào vòng ôm ầp 
CỦa ZiTICOHI. 

Không phải ngẫu nhiên mà người ta chọn 
ziriconi: các nhà vật lý học đã biềt rằng, khác 
với nhiều kim loại, ziriconi để cho các nơtron 
đi qua một cách dễ dàng, mà chính tính chầt 
nảy --— gọi là tính trong suôt đôi với nơtron — 
phải có ở loại vật liệu dùng làm vỏ bọc các 
thanh urani. Thực ra, một sô kim loại như 
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nhôm, magle, thiệc cũng tương tự ziriconi 
về điểm này, nhưng chúng lại đễ nóng chảy 
và không chịu được nhiệt. Còn ziriconi thì 
nóng chảy ở mãi 1850°C nên hoàn toàn chịu 
đựng được nhiệt độ cao của ngành năng 
lượng học hạt nhân. 

Tuy nhiên, ziriconi cũng có những nhược 
điểm nào đó có thể cản trở công việc của nó 
trong lĩnh vực quan trọng này. Vân đề là ở 
chỗ chỉ với độ tính khiêt cao thì ziriconi mới 
trong suôt đôi với nơtron. Thê là một lần 
nữa lại phải nhớ đên hafini—một kim loại 
mà xét về các tính chât hóa học thì có thê gọi 
là anh em sinh đôi với zIriconIl. Nhưng thái 
độ của chúng đôi với nơtron thì hoàn toàn 
trái ngược nhau: hafini hâp thụ nơtron một 
cách tham lam (mạnh gâp hàng trăm lần so với 
zirIconl). Ngoài ra, tạp chât hafini dù với liều 
lượng rât nhỏ cũng có thể làm hỏng «máu» 
của ziriconi và làm cho nó mât tính trong suôt 
đôi với nơtron. Đôi với ziriconi, những điều 
kiện kỹ thuật của cái gọi là (độ tính khiêt 


của lò phản ứng» chỉ cho phép hafini có mặt 
trong ziricon: dướ:! mức vải phần vạn. Song 
ngay cả ở mức độ ít ỏi như vậy, hafni vẫn 
làm giảm độ trong suôt của ziriconi đôi với 
nơtron xuông vải lân. 

Bởi vì trong thiên nhiên, hai kim loại này 
thường chung sông với nhau, nên điều chê 
ziriconi mà hoàn toàải, loại bỏ được haÏini 
là một việc vô cùng kho khăn. Tuy nhiên, các 
nhà hóa học và tuyệri kim vẫn phải nghiên cứu 
giải quyêt kỳ được vân đề này, vì công nghiệp 
nguyên tử rât cần vật liệu kêt cầu là ziriconl. 

Sau khi giải quyêt xong nhiệm vụ này thi 
một nhiệm vụ câp bách khác lại nảy sinh: 
phải làm thê nào để khi chê tạo các kêt câu 
bằng ziriconi tỉnh khiết, trong quá trình hàn, 
các nguyên tử xa lạ không rơi vào ZIrICOnI, 
vì chúng có thể là trở ngại không vượt qua 
được trên đường đi của nơtron và chín: vi 
thê mà mọi ưu điểm của kim loại này đều :nât 
hêt tác dụng. Ngoài ra, cần phải hàr hẳng 
cách thề nào đó để không phá hỏng tính đồng 
nhât của kim loại: môi hàn cũng phải có 
cùng những tinh chât như chính vật liệu được 
hàn. Để hoàn thành được nbiệm vụ này, tia 
điện tử đã giúp sức. Sự tính khiêt và tính chính 
xác của phương pháp hàn bằng tia điện tử 
đã cho phép giải quyêt được vân đề này. 
Thê là ziriconi đã trở thành ‹dđrang phục» 
của các thanh urani. 

Từ lúc đó, việc sản xuât ziriconi đã tăng 
vọt lên một cách đột ngột: chỉ trong vòng một 
chục năm — từ năm 1949 đên nănn 1959 — sản 
lượng ZIriconl trên thê giới đã tăng lên một 
ngàn lần! Những khôi tích tụ cát ziricon rât 
lớn mà trước đây là vật phê thải khi khai thác 
các khoáng sản khác đều được moi ra để sử 
dụng. Chẳng hạn, ở California, khi khai thác 
vàng bằng những chiêc tàu nạo vét các lòng 
sông cô, người ta đã xúc lên rât nhiều cát 
ziricon cùng với cát chứa vàng để sàng đãi, 
nhưng vì không dùng đên cát ziricon nên 
người ta đã đỗ nó ra các bãi thải. Tại bang 
Oregon (nước Mỹ), trong những năm Chiên 
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tranh thê giới thứ hai, người ta đã khai thác 
được nhiều quặng cromit và tiện thể đâ thu 
được một lượng zIricon nào đó, nhưng lúc 
bây giờ. công nghiệp chưa quan (tâm đền 
khoáng vật này nên nó vẫn phải nằm lại nơi 
khai thác. Chẳng bao lâu sau chiên tranh, 
dư luận ầm ï về sự quý giá của ziriconi đã bắt 
đầu nỗi lên, nên các bãi thải này đã trở thành 
những miêng mổi béo bở. 

Hiện nay, các mỏ lớn kim loại quý báu này 
đang được khai thác ở Mỹ, Ôxtơrâylia, Bra- 
xin. Ấn Độ. các nước lây Phi. Liên Xô cũng 
có trữ lượng đáng kế nguyên liệu ziriconi. 
Cát ở ven bờ biến thường là quặng ZIrICOnI 
rât tôt. Chẳng hạn ở Ôxtơrâylia, sa khoáng 
ztricon trải dài suôt gần 150 kilômet dọc theo 
bờ đại dương. Gần đây, ở phần phía tây của 
lục địa này, cách thành phô Micatarra không 
xa. nhóm sinh viên địa chât đi khảo sát lòng 
sông khô cạn của một con sông mà xưa kia 
từng chảy qua đây đã phát hiện được những 
tinh thể ziricon trong các đá thuộc loại sa 
thạch bị phong hóa. Đé là những tính thể 
ziricon cỗ nhât trên Trái Đât. Các nhà địa 
vật lý ở Trường đại học tông hợp quôc gia 
Canbơrơ đã đi đên kết luận này sau khi xác 
định được rằng, tuôi của các đöm ziricon tìm 
thây ẻ đây là vào khoảng 4,1—4,2 tỉ năm, 
nghĩa là chúng già hơn vải trăm triệu năm so 
với mọi khoáng thể mà khoa học đã biêt 
trước đó. Nói cách khác, zIricon tìm thây 
ở Ôxtơrâylia đã xuât hiện vào khoảng 300 
400 triệu năm sau khi hành tỉnh của chúng 
ta ra đời. 

Nhu cầu về ziriconi mỗi năm một tăng lên 
vì kim loại nảy càng ngày càng có thêm nhiều 
nghề mới. Ở trạng thái nung nóng, nó rât 
háo các chât khí —tính chất này được sử 
dụng, chẳng hạn, trong kỹ thuật điện -chân 
không, kỹ thuật vô tuyên. 

Trong quá trinh hiđr:› hóa, tức là quá trinh 
bão hòa khí hiđro, một số kim loại, trong đó 
có ziriconi, thay đổi câu trúc mạng tỉnh thể 
của mình và tăng thế tích lên rẽ rệt — táng 


hơn nhiều so với khi nung nóng thông thường. 
[Dựa trên tính chât ‹nở phình» này, các chuyên 
gia Xô-việt đã để ra một phương pháp độc 
đáo để nôi các bể mặt kim loại hoặc bể mát 
các vật liệu khác trong những trường hợp 
không thể hàn hoặc gắn được, chẳng hạn, 
khi sản xuât loại ông ghép gồm hai lớp bằng 
hai thứ vật liệu khác nhau -loại dễ nóng 
chảy (nhôm, đồng, chât dẻo) và loại khó 
nóng chảy (thép chịu nhiệt, vonfram, gôm). 
Thực chât của phương pháp này như sau. 
Nêu ta lông chặt hai ông không đồng chât 
vào với nhau rồi luồn vào một ông làm bằng 
thứ kim loại dễ (nở phình», sau đó tạo điều 
kiện cho kim loại này bị hiđro hóa, nó sẽ nở 
phình ra và ép chặt hai ông này vào nhau. 
Chẳng hạn, các ông lót ô trục bằng thép 
không gỉ và bằng hợp kim nhôm được lồng 
vào nhau và được luôn,vào một khoanh 
vòng bằng ziriconi, thì sau một giờ «ngâm» 
trong môi trường khí hiđro ở nhiệt độ 400° C, 
chúng sẽ dính chặt vào nhau đên nỗi không 
thể tháo gỡ ra được nữa. 

Hỗn hợp bột ziriconi kim loại với các 
hợp chât cháy được dùng để làm pháo hiệu 
phát ra ảnh sáng rât mạnh. Lá ziriconl khi 
bị đôt cháy sẽ phát ra ánh sáng mạnh gâp 
rưỡi so với khi đôt lá nhôm. Các quả đạn 
pháo hiệu đôt bằng ziriconi rât tiện lợi vì 
chúng chiêm chỗ rât ít, có khi chỉ bằng chiêc 
nhẫn của thợ may. Các công trình sư về kỹ 
thuật tên lửa ngày càng chú ý hơn đền các 
hợp kim của ziriconi: rât có thể, các hợp kim 
chịu nóng của nguyên tô này sẽ là nguyên liệu 
để làm các dải gờ cho các con tảu vũ trụ trong 
những chuyên bay thường kỳ vào không 
ø1an vũ trụ sau này. 

Các muôi của ziriconi có mặt trong một 
loại nhũ tương đặc biệt để tắm lên vải. làm 
cho vải không thâm nước để may áo mưa. 
Chúng còn được sử dụng để làm ra các loại 
mực in màu, các loại sơn chuyẻn dùng, các 
loại chât dẻo. Các hợp châầt của ziriconi được 
dùng làm chât xúc tác trong việc sản xuât 
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nhiên liệu có chỉ sô octan cao cho động cơ. 
Các hợp chât sunfat của nguyên tô này dùng 
để thuộc da rât tôt. 

Zirilconi tetraclorua có công dụng rât đặc 
biệt. Độ dẫn điện của các tâm mỏng làm bằng 
chât này thay đôi tương ứng với áp suât tác 
động lên nó. Tính chât này đã được ứng dụng 
vào việc chê tạo áp kê vạn năng (khí cụ đo 
áp suât). Dù áp suât thay đổi rât ít, cường độ 
dòng điện trong mạch của áp kê vẫn thay đổi 
và điều này được thể hiện trên thanh đo có 
đánh sô tương ứng với các đơn vị đo áp suât. 
Kiểu áp kê này rât nhạy: chúng có thể xác 
định được áp suât từ một phần trăm ngàn 
atmôtfe đên hàng ngàn atmôtfe. 

Các tính thể áp điện rât cần cho các khí 
cụ dùng trong kỹ thuật vô tuyên như máy 
phát siêu âm, bộ ôn định tần sô v.v... Trong 
một sô trường hợp, chúng phải làm việc 
ở nhiệt độ cao. Các tỉnh thể chỉ ziriconat hoản 
toan thích hợp với điều kiện làm việc như 
vậy, vi trên thực tê, tính chât áp điện của 
chúng không thay đổi cho đên 300°C. 

Kế về ziriconi, không thể không nói đên 
OXI( của nó một trong những chât khó nóng 
chảy nhât trong thiên nhiên: nhiệt độ nóng 
chảy của nó là gần 2900°C. Ziriconi oxit 
được sử dụng rộng rãi để sắn xuât các chỉ 
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tiêt chịu nhiệt độ cao, các loại men và thủy 
tỉnh chịu nóng. Borua của kim loại nảy lài 
càng khó nóng chảy hơn nữa. Các cặp nhiệt 
được bọc bằng chât này có thể nhúng t.crg 
gang nóng chảy suôt 10—15 giờ liên tục, 
còn trong thép lỏng thì được 2—3 giờ (các 
vỏ bọc bằng thạch anh chỉ chịu được một 
vài lần nhúng, mỗi: lần không quá 20——25 
giây). 

ZirlconI oxit có một tính chât rât độc đáo: 
khi bị đôt nóng đên nhiệt độ rât cao, nó phát 
ra ánh sáng mạnh đền mức có thể sử dụng 
trong kỹ thuật chiêu sáng. Ngay từ cuôi thê 
kỷ XIX, nhà vật lý học nỗi tiêng người Đức 
là Vante Hecman Nerxtơ (Walter Hermann 
Nernst) đã nhận thây tính chât này. Trong loại 
đèn do ông sáng chê (đen này đã đi vào lịch 
sử kỹ thuật với cái tên là đèn Nerxtơ), các 
thanh phát sáng được làm bằng ziriconi oxi. 
Hiện nay, trong các phòng thí nghiệm, loại 
đèn này đôi khi vẫn còn đượyc dùng làm nguồn 
chiêu sáng. 

Các nhà khoa học của Viện vật lý mang tên 
P.N. Lebêđep thuộc Viện hàn lầm khoa học 
Liên Xô đã ghi công ziriconi oxit bằng một 
việc làm đầy ý nghĩa: trên cơ sở các oxit của 
zIrIconm! và hafini, họ đã tạo được những tình 
thể kỳ lạ mà trong thiên nhiên không hề có 
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và đặt tên là fianit. Thứ ngọc nhân tạo này 
không những đã nhanh chóng chiêm được 
sự ngưỡng mộ của các nhà kim hoàn, màả còn 
nỗi tiêng rộng khắp trong giới khoa học và 
kỹ thuật. Chỉ cần nêu một điều này cũng đủ 
thây rõ: chúng thực hiện vai trò của các vật 
liệu laze rât có kêt quả. 

Ở Pháp. các nhà bác học đã sử dụng ziri- 
con¡ oxit làm nguyên liệu để điều chê kim 
loại này bằng năng lượng mặt trời. Ngay từ 
những năm 50, tại Mong Lui— một pháo đài 
được xây dựng hồi thê kỷ XVII ở sườn phía 
đồng dãy núi Pirêne có độ cao 1500 mét so 
với mặt biên, người ta đã xây dựng một lò 
dùng năng lượng mặt trời do một nhóm các 
nha nghiên cứu thiệt kê dưới sự lãnh đạo 
của giáo sư Felix Trom. Tại hội nghị chuyên 
để về sử dụng năng lượng mặt trời tổ chức 
ở Mong Lui, những người tham dự đã được 
xem lỏ nảy lúc nó đang hoạt động. 

‹}ầm mặt lò chuyên dùng nâng một nhúm 
bột trắng nhích lên từ từ hầu như không nhận 
thây được, cho đên khi lên đên tiêu điểm của 
một chiệc gương parabôn rât lớn. Lúc đó, 
một ngọn lửa màu trắng rực sáng chói ngời 
bùng lên trước mắt các nhà bác học và kỹ sư. 

Thứ bột trắng đó chính là ziriconi oxit... 
Sau cFi được đặt vào tiêu điểm của gương 
parabôn, nơi mà nhiệt độ của các tia mặt trời 
hội tị đạt đên 3000°C, bột trắng này bắt đầu 
nóng chảy. Chỉ có thể quan sát được ánh sáng 
lóc ra lúc đó qua một tâm kính màu thẫm. 
Một nhúm nhỏ chât bị nung nóng sáng nằm 
trên mặt lò đã khiên người ta nghĩ đên ngọn 
núi lửa đang phun trào của một thời đại địa 
chât xa xưa nảo đó›. 

Một người từng tham dự hội nghị này đã 
mó tả như vậy về quá trình điều chê zirIconi 
bằng năng lượng mặt rrời. Bộ phận phản 
xạ đặc piệt gốm rât nhiều tân: gương có 
đương kính 12 mét, tự quay theo hướng Mặt 
lrờơi nhờ một tÊ bào quang điện. Các tia 
sáng do bộ phận này phả:. chiêu lại được bắn 
vào một gương parabôn vo đường kính 10 


mét. Công suât nhiệt của chiềc gương hội tụ 
tỉa mặt trời này tại tiêu điểm của lò tương 
đương với 75 kW. 

Cách Mong Lui mười kilômet, tại làng 
miễn núi nhỏ bệ Ođeio, người ta đã xây dựng 
thêm một lò dùng năng lượng mặt trời nữa. 
Đây là lò lớn nhât trên thê giới. Những ai 
đền «(thủ đô Mặt Trời» (người dân địa phương 
đã gọi Ođelo một cách tự hào như vậy) đều 
nhìn thây một quang cảnh khác thưởng, 
tựa như các cảnh quay trong một bộ phim 
khoa học viễn tưởng. Bên cạnh một nhà thờ 
mái nhọn cỗ kính, sừng sững nhô lên một 
tòa nhà nhiều tầng cực kỳ.hiện đại — đó là 
phòng thí nghiệm về năng lượng mặt trời. 
Toàn bộ bề mặt phía bắc của tòa nhà này là 
một chiếc gương parabôn không lỗ cao 40 
mét và rộng 50 mét. Trên sườn núi đôi diện 
là hàng chục chiêc gương xêp thành dãy có 
kích thước khá đồ sộ dùng để định hướng 
tia mặt trời. Đầu tiên, tia mặt trời do các 
gương này thu nhận được chiêu sang chiêc 
gương parabôn, rồi từ đó hội tụ lại thành 
chùm rọi vào lò nung, tạo nên nhiệt độ 3500° C 
ở đó. Nhiệt do «con quạ vàng» mặt trời phát 
ra trong lò tương đương với 1000 kW điện 
năng. Trong một ngày, lò này có thể tính chê 
được 2,5 tân zIrIcOnI. 

Ưu điểm chủ yêu của các lò mặt trời thể 
hiện ở chỗ trong quá trình nâu luyện, các 
tạp chât có hại không rơi vào kim loại vì 
chẳng lây đâu ra chúng. Bởi vậy, các kim loại 
và các hợp kim được điều chê ở đây đều có 
độ t'nh khiết cao và luôn luôn được ưa chuộng. 
Còn có một lý do xác đáng nữa để ủng hộ 
phương pháp nâu luyện này: không phải chi 
phí vào khoản năng lượng, bởi vì Mặt Trời 
là một thiên thẻ hào phóng, luôn luôn sẵn sàng 
cung câp năng lượng cho con người mà Không 
đòi hỏi một sự đền đáp nào cả. 

Đề kêt luận, chúng tôi xin nói về một sự 
ngộ nhận. Vó trái đât chứa nhiều ziriconi hơn 
đồng, niken, chỉ hoặc kẽm chẳng hạn. Tuy 
vậy, khác với các kim loại này, ziriconi vấn 
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được gọi là một kim loại hiêm. Có một thời, 
điều đó được giải thích là do sự phân tán tản 
mạn của quặng ziriconi. do những khó khăn 
khi tách ziriconi ra khỏi quặng. và còn do kim 
loại này thực sự là một «vị khách hiềm› trong 
kỹ thuật. Còn hiện nay, khi mà việc sản xuât 
ziriconi mỗi năm một tăng lên không ngừng 


và nó ngày cảng tìm thêm được nhiều lĩnh 
vực hoạt động mới mẻ, thì từ chiêm» cũng 
mát ý nghĩa đôi với nó. Song quá khứ vẫn 
là quá khứ, và ziricemi có quyền tự hào trả 
lời câu hỏ! về nguồn gôc của mình: cTôi 
xuât thân từ các kim loại hiêm›. 


THỨ BÔN MƯƠI MÔT 





Anh được đăng ký ở đâu? — Không có gì quá đáng. — 
Những người láng giểng nỗi máu tò mò. —Bưu kiện 
từ bờ sông Côlumbia. - [50 năm sau. — Hai phát minh. —— 
‹Lây lại khâu cung». - Để ghi nhớ nữ thần buồn rầu. — 
Những người thích columbi đành lòng với sô phận. —— 
Như bóng với hình. -«Một tiền gà ba tiền thóc» cũng 
đáng. — Trong cái rủi có cái may. — Một sự thừa nhận. — 
Những việc quan trọng. — Sự giúp đỡ của chân không. — 
Không sợ giá lạnh. —Sự nhầm lẫn dẫn đền một phát 
minh. — Chẳng có sự cản trở nào. — Đành phải nhường 
kỷ lục. — Làm thê nào để được «một công đôi việc»? — 
Đôi thủ của z¡iriconi. — Để chồng lại chât khí. — Nhân 
viên quan trọng của ngành y tê. — Giao địch tiền tệ. —- 
Lời tiên đoan trở thành sự thật. 


153 


Đên giữa thê kỷ trước, người ta đã phát 
hiện được vải chục nguyên tô hóa học. Song 
tiếc thay, lúc bây giờ, mỗi nguyên tô vừa 
không có nỗi một ‹căn phòng riêng cho mình), 
vừa không được đàng ký «hộ khẩu thường 
trú». Mãi đền năm I§69, khi mà Đmitrl Íva- 
nôvich Menđelêep xây dựng xong (tòa nhà 
nhiều tầng» cho Hệ thông tuần hoàn của 
mình thì tât cả các nguyên tô đã được tìm 
ra cho đền lúc bây giờ mới có nơi trú ngụ. 

Khi phân phôi cdiện tích nhà ở», công lao 
của các (cư dân tương la đôi với khoa học 
và kỹ thuật cũng như (thâm niên công tác» 
của chúng đều không được chú ý đên. Ngươi 
ta chỉ tính đền những tính chât của các nguyên 
tô (mà trước hêt là khôi lượng nguyên tử), 
những thiên hướng và sự tương đồng với các 
(láng giềng» gần gỗi nhất. Ở đây, các môi 
liên kêt (di nhiên là các môi liên kêt hóa học) 
cũng đóng vai trò quan trọng. Đề tránh những 
sự va chạm có thể xảy ra, các (cư dân» có 
(tính nêtb› và (cách nhìn nhận cuộc sông» 
khác nhau thì được sắp xêp sao cho càng xa 
nhau cảng tôi. 

‹công» thứ năm (tức là ở nhóm thứ 
năm), tại căn hộ M41 trên tầng năm (chính 
xác hơn là ở chu kỳ thứ năm), có một chàng» 
mang cái tên rât đẹp: Niobi, đền cư trú. 
Chàng» là ai vậy? Chàng» sinh ra ở đâu? 

..Hồi giữa thê kỷ XVII, tại lưu vực sông 
Côlumbia (Bắc Mỹ), người ta tìm thây một 
khoáng vật nặng, màu đen, có những đường 
gân mica lóng lánh như vàng. Củng với các 
mẫu đá được thu nhận từ nhiều nơi khác 
nhau ở Tân đại lục, khoáng vật này (về sau 
được gọi là columbit) được gửi đên Viện 
báo tàng Anh quôc. Được coi là một mẫu 
quặng sắt trong danh mục các hiện vật, khoáng 
vật này đã nằm trong tủ kính trưng bày của 
Viện báo tàng ngót I50 năm. Nhưng rồi đền 
năm I&01, nhà hóa học nỗi têng thời bây 
giờ là Saclơ Hat (Charles Hatchett) đã để ý 
đên khoáng vật đẹp đẽ này. Phép phân tích 
đã cho biệt rằng, trong nó quá thực là có sắt, 


mangan, öxi, song cùng với những nguyên tô 
này còn có một nguyên tô nào đó chưa biệt, 
tạo nên mộ: chât có các tính chât của một 
oxtt axit. Hat đa gọi nguyên tô mới này là 
columbi. 

Một năm sau, nhà hóa học Thụy Điển là 
Anđre Guxtap Ekebec :Andres Gustav Eke- 
berg) lại tìm thây một nguyên tô mớ: nữa 
trong mệt sô khoáng vật ở xứ Xcandinavia, 
rồi ông gọi nó là tantaii để ghi nhớ một nhân 
vật thần thoại. Có lẽ tên gọi này tượng trưng 
cho những khó khăn (những (cực hình của 
Tantan») mà các nhà hóa học đã trái qua khi 
họ thử hòa tan oxit của nguyên tô mới này 
trong các axit. Những tính chât của tantali 
và của columbi tưởng như hoàn toàn đồng 
nhât, và nhiều nhà hóa học, kể cả Beexêliut 
danh tiêng, đã quả quyêt rằng, ở đây khóng 
có hai nguyên tô khác nhau, mà chỉ có cùng 
một nguyên tô là tantali thôi. 

Về sau, Becxêliut đã tỏ ra nghi ngờ cách 
nhìn nhận trên đây. Trong một bức thư gửi 
cho người ñọc trò của mình là nhà hóa học 
Friđric Vuêle (người Đức), ông đã việt: (lôi 
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gửi trả lại anh cái X của anh. Tôi đã cô gạn 
hỏi nhưng nó chỉ đáp lại một cách lảng tránh. 
Tôi hỏi: Cậu là tian chăng?» Nó trả lời: 
‹Vuêle đã nói rằng, tôi không phải là titan›. 
Tôi cũng đã xác định như vậy. ‹Cậu ⁄à ZIrIconl 
ư?› Nó trả lời: (Không. Tôi hòa tan trong 
xút, còn đât chứa ziriconi thì lại không làm 
điều đé».—œCậu là thiêc phải không?»—— 
(Tôi có chứa thiêc, nhưng rât í›—-«Thê 
cậu ¡à tantali à?»»—Nó đáp lại: (côi là bả 
con với tantali. Nhưng tôi hòa tan từ tử 
trong kali hiđroxit rồi kêt tủa thành một chât 
màu nâu vàng›. Tôi lại hỏi: ‹(Thê cậu là thứ 
quý quái gì vậy?». Khi đó, tôi cảm thây rằng, 
nó đã trả lời: (Người ta không đặt tên cho 
tô. Tuy nhiên, tôi không hoàn toàn un là 
tôi đã thực sự nghe thây điều đó nay không, 
bở, vì nó đứng ở bên phải tôi, mà tai phải của 
tôi thì nghe rât kém. D¿ thính giác của anh 
tôt hơn của tôi, nên tỏi gửi trả lại anh đứa 
trẻ ranh mãnh này để anh làm một cuộc lây 
khẩu cung mới với nó...›. 

Nhưng ngay cả Vuêle cũng không làm sàng 
tỏ được những môi quan hệ qua lại giữa các 
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nguyên tô do Hat và Ekebec phát hiện ra. 
Mãi đền năm 1844, sau những cuộc khảo cứu 
đầy khó khăn tiên hành trong gần mười lăm 
năm trời, nhà hóa học người Đức là Henrich 
Rôze (Heinrich Rose) mới chứng minh được 
rằng, khoáng vật columbit có chứa hai nguyên 
tô khác nhau là tantali và columbi mà ông 
đặt cho một cái tên mới là niobi (theo thấn 
thoại Hy Lạp, nữ thần buồn rầu và đau khổ 
Nioba là con gái của Tantan). Song ở một 
sô nước như Mỹ, Anh, tên gọi ban đầu của 
nguyên tô này là columbi vẫn được giữ lại 
trong một thời gian dài. Cho đên năm 1950, 
Hiệp hội quôc tê về hóa học thuần túy và hóa 
học ứng dụng đã quyêt định châm dứt tỉnh 
trạng mỗi nơi gọi một cách như vậy và đã 
đề nghị các nhà hóa học trên toản thê giới 
thông nhât gọi nguyên tô này là niobl. 

Thời gian đầu, các nhà hóa học Mỹ và 
Anh đã ra sức tìm cách hủy bỏ quyêt định này—— 
một quyêt định mà họ cảm thây không công 
bằng, nhưng lời phán quyêt đã dứt khoát 
rồi, không thể khiêu nại được nữa. Thê lả 
(những người thích columbi› đành phải vui 
lòng với trận đòn này của sô phận, và trong 
các tài liệu về hóa học của Anh và Mỹ đã xuât 
hiện một ký hiệu mới: ‹(cỒNb›. 

Sự chung sông của niobi và tantali trong 
thiên nhiên do những tính chât hóa học rât 
giông nhau của chúng đã kìm hãm sự phát 
triển của công nghiệp về các kim loại này trong 
một thời gian dài. Mãi đên năm I8§66, nhà 
hóa học Thụy Šĩ là Gian Saclơ Galixac đơ 
Maruniac (jean Charle Galissar de Martgnac) 
mới đưa ra được phương pháp công 
nghiệp đầu tiên để tách rời hai nguyên tô 
hóa học (sinh đôi này ra khỏi nhau. Ông 
đã lợi dụng đệ hòa tan khác nhau của một 
sô hợp chât của hai nguyên tô này: tantali 
florua phức không tan trong nước, còn hợp 
chât tương ứng của niobi thì lại hòa tan trong 
nước tương đôi dễ. Cho đền gần đây, người 
ta vẫn sử dụng phương pháp của Mariniac 
dưới dạng đã được hoàn thiện. Song hiện 
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nay, các phương pháp mới hữu hiệu hơn đã 
thay thê nó -đó là phương pháp tách có 
chọn lọc. phương pháp trao đổi ion và phương 
pháp tính cät các ha logenua., 

Cuôi thê ký XIX. nhà hóa học Pháp là 
Hãngr: Muatxan (Henri Molissan) đã điều 
chê được niobi nguyên chât bảng phương 
pháp nhiệt điện: dùng cacbon để khử niobi 
OXIt trong lò điện. 

Hiện nay, việc sản xuât niobi kim loại là 
một quá trình phức tạp gồm nhiều giai đoạn. 
Đầu tiên phải tuyển quặng niobi, rồi nâu chảy 
tình quặng cùng với các chât trợ dung (natri 
hiđroxit, natri hiđrosunfit hoặc natrI cacbonat), 
sau đây thì ngâm chiêt kiềm. Kêt quả là niobi 
hiđroxit và tantali hiđroxit không tan sẽ lắng 
xuông. Tách hai hợp chât «sinh đôi» này ra 
khỏi nhau, lúc đó niobi sẽ ở dưới dạng oxit 
hoặc clorua. Bằng cách khử các hợp chât này 
ở nhiệt độ cao sẽ thu được niobi ở dạng bột, 
rồi biên bột nảy thành kim loại đặc để tiện 
øg1a cÔng. 

Để niobi bột trở thành niobi đặc, phải làm 
như sau. Ép thứ bột ây dưới áp suât lớn để 
tạo thành những thỏi phôi có tiêt diện hình 
chữ nhật hoặc hình vuông. Sau đó, thiêu kêt 
các thỏi phôi này trong chân không qua vài 
giai đoạn, và ở giai đoạn cuôi cùng thì nhiệt 
độ phải đạt tới 2350°C. Tiệp theo, niobi được 
đưa vào lò hổ quang chân không: toàn bộ 
quá trinh biên quặng niobi thành kim loại 
kêt thúc ở đây. 

Cách đây mây năm, nền công nghiệp đã làm 
quen với phương pháp nâu chảy niobi bằng 
tia điện tử. Phương pháp này loại bỏ được 
các công đoạn trung gian tiêu tôn nhiều công 
sức như nén ép và thiêu kêt. Theo phương 
pháp này, người ta cho một dòng điện tử 
mạnh bắn vào niobi bột. Bột này sẽ nóng chảy 
vả những giọt kim loại lỏng rơi xuông tạo 
thành thỏi niobi; thối này lớn dần lên tùy 
theo lượng bột nóng chảy, rồi từ từ được đưa 
ra khói xướng. 

Như các bạn đã thây, niobi phải trải qua 


một chăng đường dài trước khi được biên 
từ quặng thảnh kim loại. Vậy mà «(một tiền 
gà ba tiền thóc› cũng xứng đáng: ngày nay, 
niobi rât cần cho công nghiệp. Ấy thê ma nó 
đã bát đầu cuộc đời la› động của mình trong... 
các bãi thái. 

Mặc dầu điều nảy quả là một nghịch lý, 
nhưng trước đây người ta chỉ coi niobi là một 
tạp chât có hại đôi với thiêc, nên khi khai thác 
thiệc, những khôi lượng nIobi rât lớn đã bị 
xếp đông để đãy. Tình trạng này vẫn diễn ra 
ngay cả khi giới công nghiệp đã chú ý đền 
tantali nhưng hãy còn thờ ơ với niobi: khi chê 
biên quặng tantali, thứ đá không quặng chứa 
niobi đã bị đỗ vào bãi thải. Tuy vậy, «trong 
cái rủi có cái may»: về sau, khi mà giá trị của 
niobi đã được con người đánh giá đùng thì 
những đông phê thải ây đã trở thành nh.rng 
(mỏ quặng)» nIobi giàu có. 

Sau khi nhà hóa học người Đức là Vecnơ 
fon Bonton (Werner von Bolton) điều ché được 
kim loại này ở dạng chắc đặc vào năm 1907, 
thì cũng giông như nhiều bè bạn khé chảy 
của mình, niob¡ đã thử sức mình trong việc 
sản xuât bóng đèn điện với tư cách là vật 
liệu để làm dây tóc. Nhưng, như chúng ta đều 
biết, chỉ một mình vonfram sông được ở đây 
thôi, còn tât cả các kim loại khác đành phải 
tìm kiêm sự thành đạt trong môi trường hoại 
động khác. 

Những ý định đầu tiên sử dụng niobi làm 
nguyên tô điều chât đã nảy sinh vào năm 
1925: ở Mỹ đã tiên hành các cuộc thí nghiệm 
dùng niobi thay thê vonfram trong thép gió. 
Mặc dù những thí nghiệm này không thành 
công, nhưng đã nỗi lên một vân đề quan trọng: 
niobi đã lọt vào tầm mắt của các nhà luyện kim. 

Trong năm 1930, tông khôi lượng các sản 
phẩm làm từ niobi (lá, dây v.v...) trên toàn 
thê giới chỉ vén vẹn... có I0 kilôgam. Nhưng 
chủng đã được thừa nhận ngay, và việc sản 
xuât kim loại này cùng với các đạng sản phẩm 
của nó đã tăng vọt lên. Niobi đã chứng minh 
được rằng, nó hoàn toàn có quyền được gọi 
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là vitamin» của thép. Pha thêm nó vào thép 
crom, thép sẽ dẻo hơn, độ bển ăn mòn cũng 
tăng lên. Người ta đã xác định được rằng, 
.pha thêm một ít niobi (dưới I%) vào thép 
không gỉ thì ngăn chặn được sự khử crom 
cacbua đọc theo ranh giới các hạt, vì vậy mà 
loại trừ được sự ăn mòn sâu vào các tỉnh thẻ. 
Thêm niobi vào thép kêt cầu thì sẽ nâng cao 
rô rệt sức bền va ở nhiệt độ thâp; thép sẽ dễ 
dàng chịu đựng các tải trọng biên đôi, mà điều 
này có ý nghĩa to lớn, chẳng hạn, trong ngành 
chê tạo máy bay. 

Niobi đóng vai trò quan trọng trong kỹ 
thuật hàn. Trước đây. khi mà người ta mới 
chỉ hàn những loại thép thông thường thì quá 
trnh này không gặp khó khăn gì. Còn khi 
những người thợ hàn bắt đầu phải hàn các 
loại thép điều chât chuyên dùng có thành phần 
hóa học phức tạp, như thép không gỉ chẳng 
hạn. thi có một vần đề xảy ra: đó là môi hàn 
mât đi nhiều tính chât quý báu mà kim loại 
được hàn vôr. có. Vậy làm thê nào để 
nâng cao được chât lượng mêti hàn? Người 
ta đã thử thay đổi kêt câu của khí cụ hàn, 
song chẳng ícE gì. Rồi lại thay đôi thành phần 
của các que hàn, nhưng vẫn vô hiệu. Lại thử 
hàn trong môi trường khí trơ mà vẫn không 





đạt kêt quả gì. Thê rồi niobi đã đền giúp sức. 
Có thể hàn được các loại thép chứa nguyên 
tô này mà không phải lo lắng về chât lượng 
của môi hàn: môi hàn không hể thua kém 
các lớp kim loại xung quanh không bị hàn. 

Thời gian gần dây người ta đã gặp những 
khó khăn lớn khi cần phải tạo nên môi nôi 
vững chắc giữa các kim loại khó chảy, chẳng 
hạn, giữa niobi và molipđen. Trong trường 
hợp này, người cứu giúp là... chân không. 
Thi ra trong chân không, nhiệt độ nóng chảy 
của nhiều chât thâp hơn hẳn so với trong 
những điều kiện bình thường. Các nhà bác 
học đã lợi dụng ngay đặc điểm này để vượt 
qua hàng rào (không dung hợp»: hàn các 
kim loại khó chảy trong chân không đã thu 
được kêt quả mỹ mãn. 

Niobi nối tiêng rộng khắp trong ngành 
luyện kim màu với tư cách là một nguyên tô 
điều chât. Chẳng hạn, nhôm vôn dễ hòa tan 
trong các chât kiểm, nhưng nêu chỉ pha thêm 
0,05% niobi vào thì nhôm sẽ không phản 
ứng với các chât kiềm nữa. Nêu pha thêm 
niobi vào thì độ cứng của đồng và các hợp 
kim của đồng sẽ tăng lên. Còn nêu pha thêm 
niobi vào titan, molipđen và zIrIconI thì chúng 
sẽ trở nên bền hơn và chịu nóng tôt hơn. 
Ở nhiệt độ thâp. nhiều loại thép và hợp kim 
sẽ giòn như thủy tinh. Thê mà niobi lại có thể 
cứu chúng khỏi chứng bệnh này. Pha thêm 
một lượng nhỏ niobi vào sẽ làm cho kim loại 
giữ được độ bền của mình ngay cả ở —§0°C. 
Phẩm chât này hêt sức quan trọng đôi với 
các bộ phận của máy bay phản lực hoạt động 
ở độ cao lớn. 

Bản thân niobi rât sẵn sàng tham gia liên 
minh với các nguyên tô khác. Khi một hãng 
ở Mỹ sản xuât được một mẻ niobi tưởng 
như là cực tinh khiết, thì những người mua 
hàng hệt sức ngạc nhiên vì thây nó không 
nóng chảy ở 2500°C mặc dầu nhiệt độ nòng 
chảy của ntobi tỉnh khiêt còn thầp hơn một 
ít. Phép phân tích trong phòng thí nghiệm đã 
xác định được rằng, trong niobi «cực tình 
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khiêt này có chứa một lượng nhỏ ziricon!. 
Hợp kim niobi-ziriconi có sức chịu nóng 
rầt cao đã được tìm ra một cách bât ngờ như 
thê đây. 

Pha thêm các kim loại khác cũng làm cho 
niobi có thêm nhiều tính chàt quy giá. Vonfram 
và molipđen làm tăng tính chịu nhiệt của 
niobi. nhôm làm cho nó trở nên bền vững 
hơn. còn đồng thì nâng cao độ dẫn điện của 
nó. Niobi nguyên chât có độ dẫn điện kém 
hơn đồng khoảng 10 lần. Nhưng hợp kim của 
miobi với 20% đồng thì lại có độ dẫn điện cao, 
đồng thời lại bền và cứng gâp đôi so với đồng 
nguyền chât. Liên kệt với tantall, niobi có 
khả năng chịu được axit sunfUuric và axit 
clohiđric ngay cả ở 100°C, 

Niobi là một thành phần không thể thay 
thê được trong các hợp kim dùng làm cánh 
quay tuabin của các động cơ phản lực, nơi 
mà kim loại phải giữ được độ bền của mình 
ở nhiệt độ cao. Một sô bộ phận của máy bay 
siêu âm, tên lửa vũ trụ, vệ tỉnh nhân tạo của 
Trái Đât đã được chê tạo bằng các hợp kim 
chứa niobi và bằng niobi nguyên chât. 

Mới cách đây ít lâu, chỉ có các nhà vật lý 
học mới quan tâm đên hiện tượng siêu dẫn. 
Còn bây giờ thì tính siêu dẫn đã bước ra khỏi 
ngưỡng cửa của các phòng thí nghiệm và bắt 
đầu xâm nhập vào kỹ thuật, nơi mà những 
triển vọng to lớn đang mở ra cho việc ứng 
dụng nó trong thực tiễn. Vậy thực chât của 
hiện tượng này là gi? 

Hơn 70 năm trước đây, người ta đã phát 
hiện thây ở nhiệt độ rât thâp, một sô kim loại, 
hợp kim và hợp chât hóa học để cho dòng 
điện đi qua mà không hề cản trở tí nào, nghĩa 
là điện trở biên mât. Song muôn vậy thì phải 
làm cho kim loại nguội lạnh đên độ không 
tuyệt đôi, tức là đên ---273°C. Còn niobi 
stannua (hợp chât của niobi với thiệc) thì 
chuyển sang trạng thái siêu dẫn ở nhiệt độ 
(rầt cao» (từ này chÍ thích hợp ở đây mà thôi), 
nghĩa lả tương đôi dễ chuyển sang trạng thai 
nảy (ở I&%K, tức là — 255%C), Những cuộn 


đây từ tính siêu dẫn làm bằng hợp chât này 
tạo nền từ trường cực mạnh: một nam châm 
có kích thước lớn hơn cái vỏ đồ hộp thông 
thường một chút. trong đó, một dải bằng 
hợp kim này được đàng làm cuộn đây, có 
khả năng tạo nẻn tử rường có cường độ 
I00 ngàn ơxtct (trong khi đó, cường độ từ 
trường của Tz:áit Đâầt cai bằng vài ơxtet). 

Một thời giar; đải. niobl stannua được. coi 
là chât đạt kỷ lục về ngưỡng nhiệt độ siêu 
dẫn, nhưng đên năm 1974, nó đã buộc phải 
nhường danh hiệu này cho một đại biếu khác 
của gia tộc niobi--đó là niobi gecmanua 
(hợp chât của niobi với gecmanl). Hiện nay, 
nhiệt độ tới hạn kỷ lục mà dưới đó sẽ xảy ra 
hiện tượng siêu dẫn là khoảng 23K (tức là 
—250°C). Trong. các cuộc thực nghiệm do 
các nhà bác học Mỹ tiên hành, một xentimet 
vuông của tâm màng làm bằng niobi gecrnant a 
có thể truyền được dòng điện có cường độ 
một triệu ampe. Điều đó có nghĩa là để cung 
câầp điện năng cho một thành phô cỡ tr1ng 
bình, chỉ cần hai cái ông siêu dẫn nhỏ bằng 
cây bút chì là đủ. 

Niobi ở dạng tính khiêt cũng được sử 
dụng rộng rãi trong kỹ thuật. Nhờ có kha 
năng chông ăn mòn rât cao nên kim loại nảy 
được sử dụng trong ngành chê tạo máy móc 
và khí cụ hóa học. Một điều thú vị là trong 
việc chê tạo khí cụ và ông dẫn cho xưởng 
sản xuât axit clohiđric, niobi không những 
được dùng làm vật liệu kêt câu, mà ở đây no 
còn đóng vai trò chât xúc tác, tạo điều kiện 
thuận lợi để thu được axit đậm đặc hơn. 
Khả năng xúc tác của niobi cũng được sử 
dụng trong các quá trình khác, chằng hạn. 
trong việc tông hợp rượu từ butadien. 

Công việc của niobi trong các lò phản ứng 
nguyên tử cũng rât vinh dự. Ở đây, niob: 
làm việc bên cạnh ziriconi và đôi khi tỏ ra 
hoàn toàn hơn hắn ziriconi. Tương tự như 
zIrIcom, nIobi có tính trong suốt đôi vời 
nơtron (tức là có khả năng đẻ cho nơtron 
đi qua dễ dàng), ngoài ra, lại có nhiệt độ nóng 
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chảy rât cao, có tính chịu nóng tôt, có sức 
chịu tác dụng hóa học lớn, có những tính 
chât cơ học tuyệt vời. Hơn nữa. niobi hầu 
như không tương tác với các kim loại kiểm 
nóng chảy. Natri và kali lỏng vồn thường 
được dùng làm chât tải nhiệt trong một sô 
kiểu lò phản ứng hạt nhân có thể lưu thông 
trong các ông dẫn làm bằng niobi mà không 
làm hỏng ông. Niobi có tính phóng xạ nhân 
tạo (bị nhiễm) không cao, vì thê mà có thể 
dùng nó làm thùng chứa các phê liệu phóng 
xạ hoặc làm các thiệt bị để sử dụng 
chúng. 

Còn phải nói đền một tính chât thú vị nữa 
của kim loại này: nó là một chât hâp thụ khí 
rât mạnh. Chẳng hạn, một gam niobi có thể 
lập thụ được 100 cm hiđro; ngay cả ở nhiệt 
độ 500°C, độ hòa tan của hiđro trong niobi 
cũng đạt tới khoảng 75 cm°/g. Tính chât này 
của niobi được ứng dụng vào việc sản xuât 
đèn điện tử có độ chân không cao. Sau khi hút 
khí. trong đèn vẫn còn lại một lượng khí nào 
3ó, làm ảnh hưởng đên sự hoạt động của 
đèn. Niobi được tráng lên các chỉ tiêt của đèn 
sẽ hâp thụ các chât khí giông như một miêng 
bọt xôp hút nước, chính vì thê mà nó làm cho 
đèn có độ chân không cao. Các chi tiêt của 
đèn điện tử nêu được chê tạo bằng niobi thì 
rẻ tiền hơn và bền hơn so với làm bằng tantali 
hoặc bằng vonfram. Chẳng hạn, tuôi thọ của 
các đèn công suât có catôt làm bằng niobi 
đạt écn T0 ngàn gIỜ. 

Cũng như tantali, niobi hoàn toàn không 
gây kích thích ở các mô của cơ thể người, mà 
nó gắn bó với cơ thê và vẫn nguyên vẹn ngay 
cá sau một thời gian dài chịu tác động của 
môi trường lỏng trong cơ thể. Nhờ có những 
tính chât này mà niobi đã khiên các nhà phẫu 
thuật phải chú ý đên mình, và hiện nay, nó 
hoàn toản có thê tự co¡ mình như một «nhân 
viên quan trọng» trong ngành y tê. 

Gần đáy nghe nói niob¡ đã quyệêt định hảnh 
nghề... giao địch tiền tệ. Sở đĩ như vậy là do 
bạc ngày cảng khan hiểm nên các nhà tài 





chính Mỹ đề nghị dùng niobi thay cho bạc 
để đúc tiền kim loại, bởi vì giá thành của 
niobi xâp xỉ bằng giá thành của bạc. 

Nêu theo đối các sô liệu về hàm lượng niobi 
trong vó trái đât qua các nguồn sách báo thì 
thây rằng, trong vòng mây chục năm gần đây, 
hàm lượng đó... tăng lên không ngừng. Tât 
nhiên, trữ lượng thực tê của kim loại này 
trên hành tinh chúng ta vẫn giữ nguyên, nhưng 
sô mỏ niobi đã thăm dò được thì càng ngày 
càng tăng. Trong thời gian gần đây, những 
mỏ quặng niobi khá lớn đã được phát hiện 
ở châu Phi. Nigiêria— nơi có những chỗ 
tích tụ nhiều columbit, là nước cung câp 
nhiều tính quặng niobi nhât trên thị trường 
thê siới. | 

Ở Liên Xô, bán đảo Kola xứng đáng được 
coi là một kho khoáng sản thực sự. Suôt bao 
thê kỷ, đât đai vùng này vẫn mang tiềng là 
cằn cỗi và vô dụng, mặc dầu ngay từ năm 1763, 
M. V. Lơmanôxop đã tiên đoán: «Căn cư 
theo nhiều bằng chứng, tôi kêt luận rằng, cả 
trong lòng đât phương bắc, thiên nhiên cũng 
giàu có và hào phóng; bờ Biển Trắng cũng 
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không nghèo khoáng sản». Sau những năm 
dưới Chính quyền Xô-viêt, ở vùng này đã 
phát hiện được nhiều mỏ quan trọng, đã tìm 
thây hàng chục khoáng vật quý. trong sô đó 


có loparit chứa tới 8% niobi. Một điều kỳ lạ. 
là khoáng vật nảy do viện sĩ A. E. Ferxman —-- 


nhà nghiên cứu nỗi tiêng về bán đảo Kola, 
phát hiện ra ở Khibinư lại không hể thây bóng 
dáng ở bât cứ nơi nào khác trên Trái Đât. 

.. Phê là các bạn đã làm quen với (chủ 
nhân» của cán hộ N4! mà trên cửa có treo 
một tâm biến nhẻ đề chữ «Niobi›. 


BẠN ĐỔNG MINH CỦA SẮT 





Không có gia vị là không xong! —Nâp dưới tên kẻ 
khác. —Sự nhầm lẫn của người Hy Lạp cô đại. — Tại 
xưởng đúc tiền. — Để tỏ ý phản đôi. — «Nhà chọc trời 
1600 tầng. — Tai nạn ở chỗ bằng phẳng.— [Ước mơ 
của những người thợ cạo. — Chỗ dựa đáng tin cậy.— 
Nhận tải trọng về phần mình. — Kính thay đỗi màu sắc. — 
‹Đổ phụ tùng» của con người. Những người bạn 
trung thành. — Bí mật về những thanh gươm của các võ 
sĩ đạo. —Xe tăng trở nên bât khả xâm phạm. — Lưỡi 
đao cạo. — Những người thân thích. Không sợ giá 
lạnh. — Kẻ ưa thích đậu. — «Hội tóc hung» dựa vào cái 
øì” —Molipđea «có lỗi trong mọi chuyện ữ? — Những 
vị khách không mời. -- VỊ trí khiêm tôn. —c(Km loại 
quân sự›». —- Trên núi cao. —Hảng triệu mết. -- Chia 
khóa hòm xiêng ở đâu? 
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Để có được món ăn ngon, người đầu bếp 
' phải thêm vào đó nhiều gia vị. Để luyện nên 
thép có những tính chât quý báu, người luyện 
thép phải pha thêm vào đó các nguyên tô điều 
chât. 

Mỗi thứ gia vị đều có mục đích riêng của 
nó. Một sô thứ làm cho phẩm vị món ăn tôt 
hơn. một sô khác thì làm cho món ăn thơm 
ngon. loại thứ ba làm cho món ăn thêm vị 
chua hoặc cay cay, loại thứ tư thì... Khó mà 
kẻ hêt mọi công dụng của các thứ gia vị. Nhưng 
kế cho hêt mọi tính chât tuyệt vời mà thép có 
được khi ta pha thêm crom, titan, niken, 
vonfram. molipđen, vanaởi, zIrIconi và các 
nguyên tô khác thì còn khó hơn nữa. 

Câu chuyện này kế về molipđen—một 
trong những bạn đồng minh trung thành 
của sắt. 

..Molipđen được nhà hóa học Thụy Điển 
là Cac Vinhem Sele (Karl Wilhelm Scheele) 
phát hiện ra vào năm 1776. Tên của nguyên 
tô nảy có gôc ở một từ Hy Lạp ‹(œnolybdos›. 
Chẳng có gì đáng ngạc nhiên ở chỗ, đứa trẻ 
sơ sinh được mang một cái tên Hy Lạp, bởi 
vi, nhiều nhà bác học, trước khi đặt tên cho 
các nguyên tô do họ phát minh, họ đã nhìn 
vào lịch các ngày lễ thánh Hy Lạp. Một điều 
đáng ngạc nhiên là nêu dịch sang tiêng Nga, 
thi ‹molybdos» có nghĩa là... (chì. Vậy thì 
cái gì đã buộc nguyên tô này phải ân náu dưới 
tên của kẻ khác? Tại sao molipđen phải đội 
ơn chỉ về việc mượn tên? 

Việc này cũng đơn giản thôi. Nguyên do là 
người Hy Lạp cô xưa đã biêt một khoáng vật 
của chỉ là galenit mà họ gọi là (œnolipđena›. 
lrong thiên nhiên còn có một khoáng vật 
khác là molipđenit giông hệt galenit như hai 
giọt nước. Chính sự giông nhau đó đã khiên 
người Hy Lạp nhầm lẫn: họ tưởng rằng chỉ 
gập cùng một khoáng vật là molipđena mà 
thôi. Thời bây giờ, các nhà bác học ở các 
nước khác cũng nghĩ như vậy. Chính vì thê 
má sau khi phát hiện được một thứ cđâầt lạ» 
trong khoáng vật này, chẳng cần phải nghĩ 


ngợi! lâu, Sele đã gọi nó là cđât molipđena»›. 

Bây giờ, cần phải tách kim loại mới ra khỏi 
thứ đât lạ ây. Mặc dầu lúc này Sele đã nổi 
tiềng trên thê giới và đã là viện sĩ của Viện 
hàn lâm khoa học hoảz;g gia Thụy Điện, nhưng 
ông vẫn t:iêp tục làm việc trong một phòng bảo 
chê thuôc nhỏ bé. tại đây, ông cũng tiên hành 
các cuộc nghiên cứu vê hóa học của mình. 
Nhưng trong phòng bào chê này không có lò 
đề nung (đât molipđena› bằng than nhằm khử 
nó thành kim loại. Sele nhớ lại rằng, tại Xưởng 
đúc tiền ở Xtôckhôn, nơi mà một người bạn 
của ông là Peter lacop Henmơ (Peter Jakob 
Hjelm) làm việc, có một cái lò thích hợp cho 
công việc này, nền ông đã nhờ bạn minh giúp 
đỡ. Những hy vọng của ông đã trở thành sự 
thật: ngay sau đó, Henmơ đã tách được một 
nguyên tô ở dạng bột kim loại, nhưng thực 
ra thì còn lẫn nhiều hợp chât cacbua. 

Mãi gần bôn chục năm về sau, khi mà cả 
Sele lẫn Henmơ đều không còn sông ::ta, 
người đồng hương rât có tên tuôi của bọ là 
Becxêliut mới điều chê được molipđen tương 
đôi tình khiêt và xác định được nhiều tính 
chât của nó. 
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Cũng giông như nhiều anh em của mình 
trong Hệ thông tuần hoàn, molipđen hoàn toàn 
không chịu nôi các tạp chât lạ, và đưởng như 
đề tỏ ý phản đôi, nó thay đôi những tính chât 
của mình đên tận gôc. Vài chục phần triệu, 
thậm chí chỉ vài phần triệu oxi hoặc nitơ cũng 
làm cho molipđen có độ giòn cao. Chính vì 
vậy nên trong nhiều sách hướng dẫn về hóa 
học xuât bản hồi đầu thê kỷ XX, người ta đã 
khẳng định rằng, molipđen hầu như không 
châp nhận sự gia công cơ học. Thực ra thì 
molipđen nguyên chât tuy có độ cứng cao 
nhưng vẫn là một thứ vật liệu khá dẻo, tương 
đôi để cán và dễ rèn. 

Dòng đầu tiên trong «số lao động» của 
mnolipđen được ghi cách đây đã vài trăm năm, 
khi mà người ta bắt đầu sử dụng khoáng vật 
molipđenit làm bút chì để viêt trên bảng đá 
(một điều thú vị là trong tiêng Hy Lạp, hiện 
nay cây bút chì vẫn được gọi là ‹œnolybdos»). 
Cũng như grafit, molipđenit gồm vô sô những 
vảy mỏng mà kích thước của chúng nhỏ đên 
nồi nêu xếp lớp nọ chồng lên lớp kia thì chiều 
cao của ngôi (nhà chọc trời› gồm 1600 tầng 
vảy ây chỉ bằng... mộ: micron. Chính nhờ các 
vay này nên molipđenit biết việt và vẽ: nó 
để lại vêt màu xám hơi xanh trên giây. 

Ngày nay, chúng ta không gặp loại bút chỉ 
bằng molipđenit nữa, vì grafit đã độc quyền 
làm chủ ngành công nghiệp bút chỉ. Nhưng 
molipđen đisunfua (tên hóa học của molip- 
đenit) đã được sử dụng vào việc khác. Tuy 
nhiên. trước khi tìm hiểu vân đề này, chúng ta 
hãy nghe kể một câu chuyện nhỏ sau đây. 

Chuyện này xảy ra trên xa lộ Ximferôpon 
trong thời gian chạy thử nghiệm loạt ô tô 
(Zaporojetz». Mọi việc đều diễn ra trôi chảy, 
nhưng bỗng nhiên, một chiêc xe đang chạy 
hêt tôc lực chợt quay lật ngửa ở một chỗ 
hoàn toàn bằng phẳng. May thay, những người 
ngồi trong xe chỉ chêt hôn» thôi. Nguyên nhân 
sự cô vẫn là một điều bí ấn mãi cho đên khi 
người ta tháo tung chiêc xe đên tận từng ‹mẫu 
xương» nhỏ. Hóa ra là một trong những bánh 





răng của hộp truyền động đáng lẽ phải quay 
tự do trên ông lót bằng thép thì lại bị bó chặt 
vào ông lót đó. Tât nhiên là kiêu hãm» như 
vậy xảy ra rât đột ngội. 

Đề cho sau này không tái diễn những sự 
cô như vậy nữa, cần phải chọn chât bôi trơn 
thích hợp. Thê là người ta nhớ đên molip- 
đenit, hay nói đúng hơn là nhớ đên khả năng 
bong ra thành những vảy cực kỳ mỏng của nó. 
Chính những vảy đó là chât bôi trơn rât tôt 
cho các chị tiệt cọ xát nhau trong hộp truyền 
động. 

Nêu nhúng chớp nhoáng một -chi tiêt bằng 
thép vào một chât lỏng chỉ chứa có 2% mo- 
lipđen đisunfua thôi thì bề mặt chỉ tiêt sẽ được 
bao phủ bởi một lớp mỏng chât bôi trơn rắn 
rât tuyệt diệu. Tuy vậy, chât bôi trơn này lại 
có một kẻ thù nguy hiểm — đó là nhiệt độ 
cao. Khi bị nung nóng, molipđen đisunfua 
liền biên thành molipđen anhiđrit là chât tuy 
không làm hư hỏng bề mặt của chi tiêt máy, 
nhưng đáng tiệc là nó không có những tính 


chât bôi trơn. Vậy làm thê nào để tránh được 


hiện tượng này? 

Thì ra trước khi tráng lớp molipđen đisun- 
fua, cần phải xử lý chi tiêt máy trong bẻ fot- 
fat nóng. Khi đó, các hạt đisunfua chui vào 
các lỗ rât nhỏ của lớp fotfat và trên bề mặt 
chi tiệt hình thành một màng bôi trơn cực 
kỳ mỏng, có khả năng chịu đựng được tải 
trọng rât lớn —chừng vài tân trẻn một Xxen- 
timet vuông. Những ông lót được phủ màng 
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này đã được thử nghiệm trong các chê độ lam 
việc rât nặng nể, song không có trưởng hợp 
nào bị bó chặt vào trục. Từ đó, loại xe (⁄a- 
poroJetz› đã chuyển bảnh đọc ngang trên 
khắp đâầt nước Xô-viêt mà không một cụm 
truyền động nào bị kẹt nữa. 

Tác dụng tôt của molipđen đisunfua đôi với 
bể mặt của thép không phải chỉ ở chỗ tạo ra 
được lớp màng bôi trơn mà thôi: nêu xử lý 
dụng cụ cắt gọt bằng molipđenit thì dụng cụ 
đó trở nên bền hơn và có tuổi thọ cao hơn. 
Khi một sô ông thợ cạo biệt được tính chât 
kỳ diệu này của molipđenit thì với đầu óc thực 
tê hơn người, họ ứng dụng ngay vào việc 
làm của mình. 

Nhưng chúng ta hãy trở lại với mo- 
lipđen. Nhờ có tính khó chảy và hệ sô 
nở nhiệt thâp nên kim loại này được sử 
dụng rộng rãi trong kỹ thuật điện, trong 
điện tử học vô tuyên, trong kỹ thuật nhiệt 
độ cao. Những cái móc mà trên đó treo (sợ 
tóc» bằng vonfram trong các bóng đèn điện 
thông thường đều được làm bằng molipđen. 
Giả sử sợi tóc bằng vonfram để phát ra ánh 
sáng ây được hàn trực tiêp vào lõi thủy tính 
của bóng đèn thì thủy tỉnh sẽ rạn nứt ngay do 
sự nở nhiệt của vonfram, còn molipđen thì 
hầu như không giãn nở khi bị đôt nóng nên 
không gây ra tai họa cho thủy tính. Anôt, cực 
lưới và nhiều chi tiêt khác của đèn điện tử, 
của các ông phóng tia rơngen cũng được chê 
tạo bằng molipđen. Như một thứ vật liệu kêt 
câu, molipđen còn được sử dụng trong các 
lò phản ứng năng lượng hạt nhân. Các dây 
điện trở bằng molipđen tỏ ra khá tôt khi được 
dùng làm bộ phận nung nóng trong lò điện chân 
không kiểu điện trở có công suât lớn, nơi 
sản sinh ra nhiệt độ rât cao. Trong sô các hiện 
vật trưng bày tại Bảo tàng kỹ thuật tông hợp 
Maxcơva, người xem sẽ thây một chiêc 
thuyền nhó bằng molipđen, trong đó nuôi một 
tỉnh thể granat nhôm -ytri nhân tạo. 

Mỹ đã chê tạo được một loại thủy tỉnh rât 
độc đáo, «biêt› thay đổi màu sắc của mình 


tùy theo... thời gian trong ngày. Dưới tác 
động của ánh sáng mặt trời, thủy tính có màu 
xanh nước biến, còn khi bóng tôi bao trùm 
thi nó lại trở nẻn trong suôt. Hiệu ứng này xảy 
ra là nhờ molipđer hoặc được pha vào thủy 
tình nóng chảy hoặc được làm thành một 
màng mỏng đặt giữa nhai lớp kính. 

Các hợp kim molipđen bền nhiệt là vật 
liệu tuyệt vời để chê tạo các chỉ tiệt qua:: trọng 
của tên iửa vũ trụ, của đông cơ tên lửa và gờ 
cánh của máy bay siêu âm. Còn hợp kim 
comocrom gồm coban, molipđen và crom thi 
được sử dụng trong y học: từ hợp kim này, 
người ta chê tạo «phụ tùng» cho... con người. 
Đúng thê, hãy đừng ngạc nhiên! Comocrom 
chung sông dễ dàng với các mô của cơ thẻ 
người, nó được các nhà phẫu thuật sử dung 
rât có hiệu quả vào việc thay thê các khớp 
xương bị hư hóng. 

Ở Babilon xưa kia, khi làm nhà ở, những 
người thợ xây đã dùng lau sậy để làm cô! cho 
đât, còn ở Hy Lạp cô đại, khi xây dựng các 
cung điện và đền đài, người ta đã dùng các 
thanh sắt để gia cô cho những cột đá hoa 


h ^ › ` ` Ả ^ 
cương. Nguyên tác này là cơ sở để tạo nên 


một loại vật liệu kêt câu mới, hiện đại-— đó 
là vật liệu phôi trí, vì đây là sự phôi hợp của 
hai hoặc một sô thành phần không đồng châi. 
Mỗi thành phần đảm nhiệm một phận sự riêng: 
chẳng hạn, một sô thì để chông sự nung nóng, 
chông mài mòn hoặc chồng các môi trường 
xâm thực; một sô thành phần khác thì chông 
sự kéo căng. Sự (phân công lao động» như 
vậy giúp cho nhiều kêt câu trở nên gọn nhẹ 
được rât nhiều, mà điều đó thì rât quan trọng 
đôi với kỹ thuật hàng không và kỹ thuật vũ 
trụ. Bằng cách thay đôi tỷ lệ giữa các thành 
phần, có thể tạo nên những vật liệu có độ 
bền, sức chịu nóng, môđun đàn bồ: và những 
tính chât cần thiệt khác đã định trước. Đôi 
với nhiều kim loại dẻo (niken, coban, titan 
v.v...) thi dây molipđen đóng vai trò «(nòng 
côt» rât tôt để nhận lây tải trọng kéo mà các 
kim loại kia không đủ sức chịu đựng: nhờ cái 
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lõi này mà những đặc trưng về độ bền của vật 
liệu có thể được nâng cao lên rầt nhiều. 

Các hợp chât của molipđen có công dụng 
rầt đa dạng. Nhờ có molipđen nên các loại 
men gôm sử có khả năng bao phủ rât cao. 
Các chât màu chứa molipđen được sử dụng 
để sản xuât đồ gôm và các châầt đẻo, trong công 
nghiệp thuộc đa, lông thú và công nghiệp dệt. 
Molipđecn oxit được dùng làm chât xúc tác 
trong việc chưng cât dầu mỏ và trong các quá 
trinh hóa học khác. Trong hóa học phân tích, 
amoni molipđat đã được sử dụng ngót một 
thể kỷ rưỡi nay——đo là một chât thuôc thử 
quan trọng, giúp các nhà hóa học xác định 
được hàm lượng fotfo trong quặng, trong 
thép. trong các hợp kim và trong nhiều vật 
liệu khác. 

Như chúng ta thây đây, molipđen có đủ 
việc. Thê mà tới giờ chúng ta mới chỉ nghe 
nói về các công việc phụ, mà chưa hề được 
nghe một lời nào về nghề nghiệp quan trọng 
nhât của nó. Chúng ta hãy nhớ lại là ngay từ 
đầu câu chuyện, molipđen đã được mệnh danh 
là bạn đồng minh trung thành của sắt. Về 
‹tình bạn» giữa sắt và molipđen này, chúng ta 
sẽ được nghe kế tỉ mỉ dưới đây -— chính ngành 
luyện kim đã dùng tới ba phần tư sô molipđen 
khai tház được trên Trái Đât đẻ luyện các loại 
thép chuyên dụng. Ở nước Nga, loại thép chứa 
nguyên tô này lần đầu tiên ra lò vào năm 1886 
tại nà máy Putilop ở Petecbua. Tuy nhiên, 
việc sử dụng molipđen để cải thiện các tính 
chât của thép thì còn có lịch sử lâu hơn nhiều. 

Một thời gian dài, không ai khám phá ra 
được điều bí mật: tại sao gươm của các võ 
sĩ đạo Nhật Bản lại rât sắc. Nhiều thê hệ các 
nhà luyện kim đã uống công nâu luyện một 
thứ thép tượng tự như loại mà ở đât nước 
Mặt Trời mọc hồi thê ky XI —XÍTI người ta 
đã dùng đề rèn gươm giáo. Cuôi cùng, bí quyêt 
này đã được khám phá: trong thứ thép bi 
ân ây, ngoài các nguyên tô khác, còn có mo- 
lipđen. Nguyên tô này (tỉnh khôn› lắm, né 
đồng thời vừa tăng độ cứng vừa tăng độ dai 


của thép, mà đáng lẽ ra, sự tăng độ cứng 
thường đi đôi với sự tăng độ giòn. 

Sự kêt hợp cả độ cứng và độ dai cao là điều 
võ củng cần thiết đôi với loại thép làm vỏ bọc 
chiên xa. Vỏ bọc của loại xe tăng do Anh và 
Pháp hợp tác chẻ tạo xuât hiện năm 1916 trên 
các chiên trường hồi Chiên tranh thê giới thứ 
nhât đã được làm bằng thép mangan, tuy 
cứng nhưng lại giòn. Tiệc thay, cái áo giáp 
côm cộm dày tới 75 milimet này đã bị đạn của 


pháo binh Đức chọc thủng y như chọc vào 


thùng bơ vậy. Nhưng chỉ cần pha thêm vào 
thép chừng 1,Š5——2% molipđen thì các xe tăng 
ây trở nên bât khả xâm phạm, mặc dầu chiều 
dày của tâm vỏ bọc đã giảm xuông gần ba lần. 

Vậy thì giải thích như thê nào về sự tái sinh 
kỳ diệu như vậy của lớp vỏ bọc bằng thép? 
Vân đề là ở chỗ molipđen kìm hãm sự lớn 
lên của các hạt trong quá trình kêt tính của 
thép, chính vi vậy, nó làm cho thép có câu 
trúc đồng nhât, mịn hạt, tạo nên những tính 
chât quý báu cho hợp kim. Tính giòn sau khi 
ram là thuộc tính của đa sô các loại thép điều 
chât. Còn các loại thép chứa molipđen thi 
không mắc chứng bệnh này, nhờ vậy, chúng 
có thể qua nhiệt luyện mà vẫn không phát 
sinh ứng suât bên trong. Molipđen nâng cao 
rõ rệt tính thâm tôi của thép. Được điều chât 
bằng nguyên tô này, thép giữ được độ bền 
đáng kế ở nhiệt độ cao và có sức kháng chảy 
lớn. Vonfram cũng có ảnh hưởng tương tự 
như vậy đôi với các tính chât của thép, nhưng 
tác động của molipđen chẳng hạn, đôi với độ 
bền của thép vẫn cao hơn hẳn: 0,3% molipđen 
có thể thay thê 1% vonfram, mà vonfram thì 
khan hiêm hơn. 

Thép molipđen không phải chỉ để làm vỏ 
bọc xe thiêt giáp mà còn để làm nòng 'súng 
trường và nòng đại bác, làm các chi tiệt máy 
bay và ô tô, làm các nồi hơi và tuabin. làm 
các dụng cụ cắt gọt và lưỡi đao cạo. Molipđen 
còn có tác dụng tôt đôi với các tính chầt của 
gang: nó làm cho độ bền và khả năng chồng 
mài mòn của gang tăng lẻn. 
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Sở dĩ molipđen có khả năng điều chât rât 
tôt là vì nó cũng có mạng tinh thể giông như 
sắt. Bán kính nguyên tử của molipđen và sắt 
gần bằng nhau. Mà đã là họ hàng thân thích 
thì thường dễ thông cảm cho nhau. Tuy nhiên, 
molipđen không phải chỉ thân thiêt với sắt 
mà thôi. Các hợp kim của molipđen với crom, 
coban, niken đều có khả năng chồng axit 
rât tôt và được sử dụng đề chê tạo khí cụ hóa 
học. Khả năng chông mài mòn cao là nét 
đặc trưng cho một sô hợp kim của các nguyên 
tô này. Các hợp kim của molipđen với von- 
fram có thể thay thê platin. Đề chê tạo các đầu 
môi tiêp xúc trong kỹ thuật điện, người ta sử 
dụng các hợp kim của molipđen với đồng và 
bạc. 

Trong kỹ thuật làm lạnh, các chât khí nén, 
nhât là khí nitơ, được sử dụng rộng rãi. Đề 
giữ được khí này ở trạng thái lỏng, phải có 
nhiệt độ rât thâp—đên —200°C. nhiệt 
độ như vậy, các loại thép thông thường sẽ 
trở nên giòn như thủy tỉnh. Các bình chứa nItơ 
lóng đều được chê tạo bằng thép chịu lạnh đặc 
biệt, nhưng trong một thời gian dài, loại thép 
đó có một nhược điểm nghiêm trọng: các 
môi hàn trên đó có độ bền thâp. Chỉ molipđen 
mới khắc phục được nhược điểm này. Trước 
đây, người ta pha crom vào các vật liệu làm 
que hàn, nhưng crom lại gây nên sự rạn nứt 
các ria môi hản. Các cuộc nghiên cứu đã cho 





thây rằng, molipđen thì khác hẳn, nó ngăn 
chặn được sự tạo nên các vêt nứt. Sau nhiều 
lần thí nghiệm, người ta đã tỉm được thành 
phần tôi ưu của chât pha; trong đó phả: có 
20% molipđen. Bây giờ, các môi hản cũng 
đủ sức chịu đựng độ lạnh —200°C như chính 
bản thân thép làm vỏ bình vậy. 

Molipđen còn giúp thép một việc đặc biệt 
nữa: nêu trộn bột molipđden mịn với axit 
ascobic (vitamin C) thì sẽ tạo thánh một 
hỗn hợp bảo vệ được thep và các kim loại 
khác khỏi bị ăn mòn. Thê là, viiamin không 
những bô ích cho con người mà còn bỏ ích 
cho cả các kim loại nữa. 

Trên đồng ruộng nông nghiệp, molipđen 
cũng làm việc rât có hiệu quả. Một sô nguyên 
tô bón cho đât đai hoặc pha vào thức ăn gia 
súc với lượng rât nhỏ thôi cũng đủ làm nên 
những điều kỳ diệu. Molipđen cũng là một 
nguyên tô có phép lạ như vậy. Những liều 
lượng cực nhỏ của nguyên tô vi lượng này sẽ 
góp phần nâng cao rõ rệt năng suât và cái 
thiện chât lượng của nhiều loại cây trồng. 
Các loài cây họ đậu rât ưa thích molipđen. 
Hạt đậu giông được xử lý bằng amon!i molipđat 
thì dù có gieo trên đât thường cũng sẽ cho 
năng suât thu hoạch cao hơn một phần ba so 
với mức bình thường. Molipden tạp trung 
ở các nôt sần trong bộ rễ của các cây họ đậu. 
giúp chúng hâp thụ nitờ của khí quyên -- 
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mệt thành phần vô cùng cần thiệt cho sự 
phát triên của thực vật. Nhờ có molipđen nên 
hàm lượng các anbumin, chât diệp lục và 
vitamin trong các mô thực vật tăng lên. Nhưng 
nguyên tô này hoàn toàn không ban phát ân 
huệ cho tât cả mọi loài thực vật: đôi với một 
sô loài cỏ dại, nó lại có tác dụng hủy diệt. 

Các nhà bác học Nhật Bản ở Trường đại 
học tống hợp Osaka đã tiên hành các cuộc 
khảo nghiệm khác thường. Khi phân tích 
tàn còn lại của tóc cháy bằng các phương tiện 
cực ⁄xỳ hiện đại, họ đã đi đền kêt luận rằng, 
màu của tóc phụ thuộc vào hàm lượng tê vi 
của ¬ác kim loại trong tóc. Chẳng hạn, tóc 
sáng màu thì chứa nhiều niken, tóc vàng thì 
giàu titan. Nêu những người có bộ tóc màu 
hung cảm thây không hài lòng về bộ tóc đó, 
thì họ cần đề đạt nguyện vọng với molipđen: 
theo ý kiên của các nhà sắc tô học Nhật Bản, 
chính molipđen làm cho tóc có màu như vậy. 
Có lẽ, nêu quả thật có tồn tại một «(Hội tóc 
hung» mà đã bị Serloc Honmes (Sherlock 
Holmes) * vạch mặt, thi Loàn toàn có thê dùng 





* Nhân vật trong nhiều truyện trinh thám của 
nhà văn Anh Actua €Conan Đoiơ (^rthur Conan 
Doyle) (N.D.). 


ký hiệu của molipđen để vẽ lên biểu tượng của 
hội này. 

Nguyên tô molipđen đã cung cầp cho nhà 
bác học nổi tiềng (người Anh) trong lĩnh vực 
sinh học phân tử, người được trao tặng giải 
thưởng Noben Ƒranxit Cric (Francis Crick) 
và bạn đồng nghiệp của ông là giáo sư Oren 
(Orell) một lý do để để xuât giả thuyêt cho 
rằng, sự sông trên Trái Đât có nguồn gôc từ 
hảnh tình khác. Như chúng ta đều biệt, cơ chê 
đi truyền của tât cả các sinh vật đều có cơ sở 


ở cùng một mật mã di truyền. Theo ý kiên 


của các nhà sinh học, sự đồng nhât như vậy 
chứng tỏ rằng, toàn bộ sự sông trên Trái 
Đât đã được phát triển lên từ cùng một tập 
đoàn vi sinh vật. Mà bởi vì molipđen — một 
nguyên tô tương đôi Ít gặp trên hành tính của 
chúng ta, lại là bạn đồng hành không thể thiêu 
được của các quá trình sinh học, nên có thế 
giả định rằng, tập đoàn nguyên sơ này đã rơi 
từ một thiên thể khác giàu molipđen tới Trái 
Đât. Giả thuyêt này rât đáng chú ý, mặc dầu 
trong đó có khá nhiều chỗ chưa được ôn lắm. 
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'Tiêc thay, đôi khi molipđen lại dính líu vào 
những việc mà hoàn toản không thể gọi là 
tôt đẹp. Những cuộc nghiên cứu do các nhà 
khoa học Xô-viêt tiên hành trong một cuộc 
thám hiểm biển khơi đâ cho thây mặt tiều cực 
trong hoạt động của molipđen. 

Cuôi năm 1966. chiếc tàu (Mikhainn Lơ- 
manôxop» đã rời bên cảng Vlađivôxtoc. Con 
tàu nghiên cứu khoa học đặc biệt nàv có nhiệm 
vụ khảo sát các khu vực khác nhau của đại 
đương và xác định mức độ ô nhiễm phóng xạ 
của chúng. Con tàu rẽ sóng chạy trên đại dương 
trong nhiều tháng, và trong thời gian đó, mọi 
người trên tàu đều giông như những người 
lính biên phòng, phải thường xuyên túc trực 
bền các khí cụ nhạy cảm là những máy đêm 
Geiger, bât cứ lúc nào cũng sẵn sàng phát 
giác sự xuât hiện của các (vị khách phóng xạ›. 

Một hôm, con tàu chuẩn bị vượt qua xích 
đạo tại một vùng biến hoang vắng nhât của 
Thái Bình Dương. Bao ngày đêm ròng rã, 
những cánh quạt quay tít với tôc độ lớn đề 
hút hàng ngàn mét khôi không khí biển rồi 
đưa vào các bộ lọc nhằm giữ lại những hạt 
bụi có kích thước thậm chí chỉ vài phần trăm 
micron. Cứ sau một khoảng thời gian nhât 
định, đem đôt các màng lọc cùng với bụi bặm 
đọng lại trên đó, rồi nhờ các khí cụ có độ 
nhạy cao để xác định độ phóng xạ của tro 
vừa tạo thành. Bỗng nhiên, các máy đêm 
Getlger báo hiệu: trong tro có các đồng vị 
phóng xạ molipđen-99 và neođim-l47. Chủng 
sông không lâu lắm: chẳng hạn, chu kỳ bán 
húy của molipđen-99 là 67 giờ. Bằng các phép 
đo và phép tính, các nhà khoa học đã xác định 
được chính xác ngày giờ xuât hiện của các 
vị khách không được mời này là ngày 28 
tháng 12 năm 1966. Mà quá thật, theo thông 
báo của Tân Hoa Xã, ngày hôm ây, Trung 
Quốc đã thử nghiệm vũ khí hạt nhân của họ. 
Chí sau vải ngày đêm, gió đã mang các (mảnh 
vỡ» phóng xạ đi xa hàng ngàn dặm. 

Nói cho công bằng thì cần phái nhận thây 
rằng, trong cái trò chơi với lửa đầy nguy hiểm 


này, molipđen chỉ đóng một vai trò rât khiêm 
tôn. Còn trong tương lai rât gần đây, chúng ta 
có quyền hy vọng rằng, các lực lượng hòa 
bình sẽ phân đầu để đi đền việc câm hoàn toàn 
các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Khi đó, 
moÌipđen sẽ hoan toán không tham gia vào 
các sự việc không lương th:ện này và chỉ hoạt 
động vì lợi ích của con người mà thôi. Các bạn 
đã thây rõ rằng, molipđen rât cần thiêt cho con 
người trong nhiều mục đích khác nhau và cần 
với khôi lượng khá lớn. Vậy thì trữ lượng của 
nguyên tô này trên hành tinh của chúng ta là 
bao nhiêu? 

Phần của molipđen chỉ vén vẹn 0,00017: 
tông sô tât cả các nguyên tô trong vỏ trái đât. 
Về mức độ phổ biên trong thiên nhiên thì nó 
chiêm vị trí khá khiêm tôn trong dãy các 
nguyên tô của bảng Ð. I. Menđelêep—- vàc 
khoảng thứ sáu mươi. Tuy nhiên, các mỏ 
km loại này cũng thây ở shiều nơi trên 
Trái Đât. 

Nều như hồi đầu thê kỷ của chúng ta, lượng 
moìlipđen khai thác được trong mỗi năm chỉ 
vẻn vẹn vài tân, thì trong những năm Chiên 
tranh thê giới thứ nhât, sản lượng kim loại 
này đã tăng gần 50 lần (vì rât cần cho vỏ xe 
thiệt giáp). Trong thời kỳ sau chiên tranh. 
việc khai thác quặng molipđen đã giảm đột 
ngột, nhưng sau đó, khoảng từ năm 1925 
trở đi, việc sản xuât kim loại này lại tăng lên 
và đạt đên mức cao nhât (30 ngàn tân) vào 
năm 1943, tức là trong thời kỳ Chiên tranh 
thê giới thứ hai. Vì vậy, không phải ngẫu 
nhiên mà người ta gọi molipđen là «kim loại 
quân sự?. 

Trên lãnh thô Liên Xô, một mỏ quặng molip- 
đen rât lớn đã được phát hiện năm 1934 ở Bắc 
Capcazơ do nữ sinh viên địa chât Vera Flioro- 
va tìm thây khoáng vật molipđenit ở hém sông 
Bacxan. (Vera đi lang thang suôt mây giờ 
liền dọc mương xói và mệt nhoài. Bỗng nhiên. 
nỗi mệt mỏi tan biên mât. Tim cô đập liên hồi. 
không kịp thở. Cô gái sờ đi sờ lại bề mặt sẩn 
sửi của một mảnh vỡ thạch anh, những ngón 
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tay mảnh dẻ của cô mân mê khắp mảnh vỡ 
ây và một dầu vêt xanh nhạt hình Mặt Trăng 
hiện lên trên ngón tay. Cô đi thêm hai chục 
"bước nữa rồi lại cúi xuông nhặt lên một hòn 
đá như vậy. Cô cầm kính lúp soi vào cục đá 
có điểm những đôm kim loại. Đúng rồi, không 
còn nghị ngờ gì nửa: các đôm kim loại trong 
thạch anh chẳng phải là cái gì khác mà chính 
là molipđenit. Quặng molipđen đây rồi» 

Trong cuôn sách việt về Vera Fliorova *, 
tác giả đã kế như vậy về một sự kiện từng trở 
thành cái môc quan trọng trong lịch sử của 
nền công nghiệp về cac kim loại hiêm ở Liên 
XÓ. Hai năm sau, một xí nghiệp khai thác 
quặng molipđen đã được xây dựng tại nơi 
im thây quặng. Tiệc thay, Vera không được 
may mắn nhìn thây thành phô Tưrnưauz 
mọc lên trên núi cao mà sự ra đời của nó lại 
gắn bó với cô — một cô gái đáng quý, từ thuở 
thơ âu đã mơ ước tìm được loại đá diệu kỳ: 
năm 1936, Vera đã chêt một cách bi thảm trên 
núi. Chiềc cầu treo mà cô đã theo nó để qua 
sông Bacxan bị đỗ nhào xuông đòng chảy cuồn 
cuộn của con sông miền núi. Một trong những 
quảng trường của Tưrnưauz và đỉnh núi nhô 
cao trên thành phô hiện rnang tên Vera FÌloro- 
va. Trên một sườn núi ở cạnh những đường 
phô náo nhiệt, nỗi lên một tượng đài khiêm 
tôn. Những đám mây lững lờ và trang nghiêm 
trôi :rên tượng đài, và xa xa, những toa xe 
goònz chở loại đá diệu kỳ trượt theo những 
SợI cáp thép. 

Quặng molipđen chủ yêu được chê biên 
thành feromolipđen để dùng trong việc luyện 
thép có chât lượng cao và chê tạo các loại 
hợp kim đặc biệt. Những thí nghiệm công 
nghiệp đầu tiên về điều chế feromolipden đã 
được thực hiện hồi cuôi thê kỷ XIX. Năm 
1890 đã ra đời phương pháp điều chê hợp 
kim này bằng cách dùng molipđen oxit để 


* L. Kaflanova. Vera Fnorcva. Maxcơva, Nhà 
xuât bản (Chính trịo, 197!, trang 75 --76 (bản 
tiềng Ngựa). 


khử quặng. Nhưng trên thực tê, việc sản xuât 
(ecromolipđen ở nước Nga thời Sa hoàng chỉ 
bó hẹp trong những thí nghiệm này mà thôi. 
Năm I929, bằng phương pháp nhiệt - silic, 
người ta đã luyện được loại hợp kim chứa 
90 652 molipden. Những thí nghiệm thành 
công của V. P. Eliutin hồi những năm 1930 
I931 đã cho phép ứng dụng phương pháp này 
vào công nghiệp luyện kim sau này. 

Nhưng không phải chỉ riêng các loại thép 
chứa molipđen, mà cả những sản phẩm làm 
bằng molipđen nguyên chât đều rât cẩn cho 
kỹ thuật. Thê mà suốt một thời gian dài, 
người ta đã không chê tạo được những sản 
phẩm như vậy. Tại sao? Từ thời xa xưa, người 
ta đã biệt cách làm ra loại bột kim loại này 
tương đôi nguyên chât cơ mà? Tội lỗi chính 
là tính khó chảy của molipđen—nó không 
cho phép biên bột này thành kim loại nguyên 
khôi bằng cách nâu chảy. Cần phải tìm những 
con đường khác. Năm 1907, lần đầu tiên, 
một sợi dây bằng molipđen ra đời trong những 
điều kiện của phòng thí nghiệm. Đề làm việc 
đó, người ta đã trộn bột molipđen với một 
chât keo bữu cơ rồi ép chât bột nhão này qua 
một lỗ khuôn. Sau đó, đưa sợi keo vừa ép 
được này đặt vào môi trường khí hiđro và 
cho dòng điện chạy qua sợi dây đó. Đúng như 
điều mong đợi, sợi dây bị nung nóng, chât 
hữu cơ bị cháy, còn kim loại thì chảy mềm ra 
và đọng lại trên sợi dây (khí hiđro dùng để 
giữ cho molipđen không bị oxi hóa khi đôt 
nóng). 

Ba năm sau đó, người ta đã câp bằng phát 
minh về việc điều chê các kim loại khó chảy, 
đặc biệt là molipđen, bằng phương pháp 
luyện kim bột —phương pháp mà hiện nay 
vẫn còn đang được sử dụng. Bột kim loại 
được ép lại rồi thiêu kệt, sau đó cán hoặc kéo 


thành sợi. Dải hoặc sợi đó có thể sử dụng 


ngay trong kỹ thuật. 

Ở' Liên Xô, từ năm 1928 đã bắt đầu sản 
xuât sợi molipđen và ba năm sau thì đạt sản 
lượng 20 triệu mét. 
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Trong những năm gần đây, để sản xuât 
molipđen người ta đã bắt đầu sử dụng các 
phương pháp nâu luyện bằng lò hổ quang 
trong chân không, bằng chùm tia điện tử và 
bằng cách nung cục bộ. Nhờ các phương pháp 
này. công việc nâu luyện đạt được kêt quả mỹ 
mãn hơn. 

..Chúng ta đã nói rằng, trữ lượng quặng 
molipđen trong vỏ trái đât rât hạn chê. Vậy 
qua một thời gian nữa, thứ quặng này liệu 
có cạn kiệt không và khi đó con người sẽ 
lây đâu ra thứ kim loại rât cần thiêt này? 

Không sao đâu, chúng ta có thể yên tâm 
về sô phận của con cháu mình. Đúng thê, 
ngoài vỏ trái đât, nước biển và đại dương 


chứa những lượng không lổ các nguyên tô 
khác nhau. Nêu lây tài nguyên ở biến và chia 
đều cho mọi cư dân trên hành tình này thì 
mỗi chúng ta sẽ trở thành người chủ của những 
kho báu giàu có vô kế. Chỉ cần nói một điều 
này cũng đủ rõ: riêng vàng thôi, Hải vương 
có thể lâytừ các kho tảng của mình để phân 
phát cho mỗi đầu người khoảng ba tân. Đây, 
quả thật là đáy biển bằng vàng! Còn về mo- 
lipđen thì mỗi người chúng ta sẽ nhận được 
khoảng một trăm tân. 

Chỉ có điều là phải cô gắng tìm cho ra cái 
chia khóa để mở những cái hòm xanh của 
Hải vương. Nhưng rồi sẽ tìm được. Nhât 
định sẽ tìm được. 








KIM LOẠI CỦA MẶĂT TRĂNG 





Alecxanđdre xứ Makeđonia phải lui quân. Những 
chiêc bình linh thiêng của vua Kyros.—Bịt móng la 
bằng bạc. — Nghề cô xưa thứ hai.— Những vẻ mặt uy 
nghiêm. — Truyền thuyêt kể lại. Tiền chuộc mạng công 
tước Igor.— Kho tiền trong hô rác. Sự tính khôn của 
bọn quý tộc Nga. —Phó tông đôc nhận mệnh lệnh. — 
Bí mật của ngọn tháp ở Nevianxcơ. — Bạc gia truyền. — 
Bộ đồ ăn uông của bá tước Orlop.— Cuộc cướp bóc 
không thành công. — Để ghi nhớ một điều tôt lành. — 
Làm suy yêu cơn bão. -— Ba kỷ lục. — Ánh gương. — Hai 
chiêc thìa bằng bạc. - Không thể mảnh hơn. — Mang 
dầu hiệu Mặt Trăng. — Lịch sử với môn địa lý. — Nữ 
hoàng ban ơn cho tên cướp biên. — Cuộc truy hoan thâu 
đêm. — Dưới đáy biến. -- Fip thu hoạch (mùa màng». - 
Vật do ngươi lặn tìm được. - Cá heo giúp được gi? - 
CHâc mơ trở thành sự thật. 
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Thắng hết trận này đền trận khác. quân của 
Alecxanđre xứ Makeđonia ào ạt tiên về phía 
đông. Ba Tư rồi Phenicia. Ai Cập rồi Babilon, 
Bactria rồi Sogdiana lần lượt bị chính phục. 
Năm 327 trước công nguyền, quân Hy Lạp 
tràn đên biên giới Ân Độ. Tưởng như không 
sức mạnh nào có thể chặn được đạo quân 
thiện chiên của vị tướng lừng danh đó. Nhưng 
bổng nhiên. quân Hy Lạp bắt đầu mắc bệnh 
nặng hàng loạt về đường tiêu hóa. Những 
người lính gày còm và kiệt sức đã nổi loạn, 
đòi trở về quê hương. Mặc dầu sự khát khao 
những chiên công mới đang lôi cuôn nhà vua, 
ông vẫn buộc lòng phải lui quân. 

Nhưng có một điều đáng chú ý: so với binh 
linh thi các tưởng lĩnh Hy Lạp bị bệnh ít 
hơn nhiều mặc dầu họ đã cùng chia xẻ với 
quân sĩ của mình mọi nỗi gian lao vât vả của 
cuộc đời chinh chiên. | 

Các nhà bác học phải mât hơn hai ngàn 
năm mới tìm được nguyên nhân của hiện 
tượng bí ấn đó: thực chât là các binh lính 
của quân đội Hy Lạp thời bây giờ đã uông 
nước đựng trong côc bằng thiêc, còn các tướng 
lĩnh thì dùng côc bằng bạc. Mà bạc thì có 
một tính chât ky diệu: khi hòa tan trong 
nước, nó giêt chêt các vi khuẩn gây bệnh có 
mặt trong đó, thêm vào đó, để khử trùng cho 
một lít nước chỉ cần vài phần tỷ gam bạc là 
đủ. Chính vì vậy, nhóm người có vai vỆ trong 
quân đội vôn dùng côc chén bằng bạc nên 
mức độ nhiễm bệnh ở họ ít hơn hẳn so với 
ở những người lính bình thường. 

Nhà việt sử thời cổ Herođot kế rằng, ngay 
từ thê kỷ VI trước công nguyên, trong thời 
gian tiên hành rât nhiều các cuộc chinh chiên, 
vua Ba Tư là Kyros đã chứa nước uông trong 
những chiêc bình ‹dinh thiêng» bằng bạc. 
Trong các sách tôn giáo Ân Độ cũng gặp những 
đoạn nói rằng, người ta dùng thỏi bạc nung 
đó nhúng vào nước để khử trùng cho nước. 
Tại nhiều nước đã từng có tục lệ ném xuông 
giêng vài đồng tiền bằng bạc để «cúng giêng›. 

Có lẽ ta có thể coi tác dụng làm sạch nước 


của bạc là nghề nghiệp cô xưa nhât của kim 
loại này, mà ngay cả hiện nay nó vẫn không từ 
giã nghề âv: các ion bạc giúp cho việc bảo quản 
nước uông dự trữ cho các nhà du hành vũ trụ 
trên các trạm quỹ đạo (Chào mừng›. 

Đôi khi, do tính ngang tàng của một sô nhân 
vật quyền quỹ ma bạc đành phải làm những 
việc hoàn toản vo nghĩa. Chẳng hạn, hoang 
đê La Mã Nêrong vôn nỗi tiêng về thói hoang 
phí đã không tìm được việc gi hay hc hơn là 
việc đóng móng bạc cho hàng ngàn con la 
của mình. Nhưng đé cũng chỉ là một tỉnh tiêt 
nhỏ mọn trong tiêu sử của kim loại này. Nghề 
nghiệp cô xưa thứ hai của bạc — nghề mà bạc 
đã hiên dâng trọn đời mình, là nghề làm thước 
đo giá trỊ, nghĩa là tiền. 

Những đồng tiền bằng bạc đầu tiên đã xuât 
hiện vài thê kỷ trước công nguyên. Plimi 
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Bö cho biệt. ở La Mã cổ đại, vào năm 269 
trước công nguyên. người ta đã đúc những 
đồng tiền bằng bạc- - đó là các đồng đenarius. 
Từ giữa thê kỷ Ï trước công nguyên, trên 
các. đồng tiển này thường có hình của các 
hoàng đề. Iuli Txeza (Julius Cesar) là vị hoàng 
đê đầu tiên được hưởng vinh dự đó. Ngay cả 
hoàng đê Cvintin (Quintillus) tuy chỉ giữ được 
chức vị cao cả này vén vẹn mười bảy ngày vào 
năm 270 cũng đã kịp để lại cho đời sau những 
đồng tiền bằng bạc có mặt uy nghiêm của mình. 

Dần dần. chủ đề trên các đồng tiền được phát 
hành ở các nước khác nhau ngày càng trở 
nên đa dạng hơn và đôi khi rât kỳ quặc. Chẳng 
hạn. năm 1528, ở xứ Bôhemi đã lưu hành 
r;hững đồng tiền bằng bạc, trên đó in hình một 
người rừng, một tay cầm cây chùy, một tay 
cầm ngọn nên. Vì những công trạng gì mà con 
người hoang đã này đã nhảy được vào đồng 
tiền bằng bạc? 

Theo truyền thuyêt kế lại thì một người 
hoang dã ở miền rừng núi Bôhemi biêt có 
nhiều người đi tìm bạc nên đã đên gặp những 
người đó, thắp một ngọn nên và gọi họ đi 
theo mình. Mọi người đi theo ngưở! rừng nảy 
một hồi lâu, rồi bống nhiên, ngọn nên tắt 
phụt và chính người rừng cũng biên mật. Tại 
nơi xảv ra sự việc này, người ta đã tìm thây 
một 7::c rât nhiều bạc. 

Ở nước Nga, những đồng tiền bằng bạc 
do chính người Nga làm ra đã xuât hiện vào 
khoảng thê kỷ IX—X. Hiện nay còn giữ lại 
được những đồng tiền bằng bạc của công tước 
nước Nga là Vlađimia. Trên một mặt, có hình 
công tước ngồi trên ‹(nga,› (là một cải bàn), 
còn trên mặt kia thì có hình gia huy của công 
tước. Trên đồng tiền có đề hàng chữ: (Vla- 
đimia ngự trên ngai, còn đây là bạc của ngàU). 

Hồi thê kỷ XII—— XIII. tiền bằng bạc không 
lưu hành ở nước Nga nữa. Thời bây giờ, các 
vùng đâ: đai từng hợp nhât lại thành nước 
Nga Kiep bị phân chia thành các công quôc 
riêng biệt, nên không có đồng tiền thông 
nhât cho cá nước nữa. Các nha sử học đã gọi 


thời gian này là thời kỳ không có tiền tệ. 
Những thỏi bạc gọi là gripna, nặng chứng 
200 gam lại bát đầu được dùng làm tiền tệ. 
Sức mua của đơn vị tiền tệ này rầt cao: một 
gripna có thể mua được hai trăm bộ lông sóc. 
Một nhà việt sử thời xưa chép rằng, phải mât 
hai ngàn gripna bằng bạc mới chuộc được 
mạng của công tước Igor - người đã bị dân 
Polovet bắt giữ vào năm I1§5. 

Đồng gripna nặng trình trịch không phải 
lúc nào cũng tiện lợi cho việc chi tiêu, bới 


vì không phải chỉ cần để chuộc mạng các vị 


công tước, mà còn cần để thực hiện các công 
việc giao dịch buôn bán vả tải chính ít quan 
trọng hơn. Vậy là cần phải có những đồng tiền 
nhỏ hơn: người ta chặt đồng gripna ra làm 
đôi. Từ đó mà có những đồng rúp *. 

Ách thông trị của người Mông Cổ - Tacta 
đã kim hãm sự khôi phục việc đúc tiền ở nước 
Nga. Đồng tiền (dirgema»› hoặc (denga» 
(theo tiêng Tacta, (‹denga» nghĩa là (kêu leng 
keng») do Lũ Rợ Vàng”** tung ra đã một 
thời lưu hành ở Nga. Dần dần từ c(denga» 
chuyển thành (dengi» (nghĩa là (tiển› trong 
tiêng Nga). 

Mãi đền giữa thê kỷ XIV, khi nhân dân Nga 
đã làm suy yêu ách thông trị Mông Cô - Tacta, 
ở Nga lại bắt đầu có tiền riêng. Năm 1534, 
trong thời gian trị vì của Elena Glinxkaia 
(mẹ của Ivan Hung bạo), hệ thông tiền tệ 
thông nhât cho toàn quôc gia Nga đã hình 
thành. Trên đồng tiền nhỏ bằng bạc có hình 
một ky sĩ cầm gươm; đồng tiền này được 
gọi là ctiền có gươm›. Còn trên những đồng 
tiền cũng bằng bạc nhưng hơi lớn hơn thì 


* Trong tiêng Nga, (đubit› nghĩa là chặt», 
vì vậy mà xuât hiện chữ (rubl›» để chỉ đơn vị tiền 
tệ (N.D.). 

** Trong các ngôn ngữ châu Âu, quần viễn chính 
của người Mông Cô - Tacta hồi thê kỷ XH được 
gọi là Lũ Rợ Vàng»: Golden Horde (tiềng Anh), 
Horde d°or (tiếng Pháp), hoặc Zolotida orda (tiềng 
Nga) (N.D.). 


|73 


có hình một ky sĩ cầm ngọn giáo. Những đồng 
tiền như vậy được gọi là cdiền có giáo» --- 
từ đây phát sinh ra từ (côpech» (vi trong tiêng 
Nga. «(kopio» nghĩa là «ngọn giáo), 

Hiện nay. thật khó mà truy tỉm đên ngọn 
nguồn. nhưng hẳn là những kẻ làm tiền giả 
đầu tiên đã xuât hiện ngay từ khi những đồng 
tiền đầu tiên mới ra đời. Khi khai quật một 
thôn xóm của người Viking (một bộ tộc ở 
Bắc Âu chuyên nghề buôn bán và cướp bóc 
ở các vùng ven biên châu Âu từ cuôi thê kỷ VIII 
đền giữa thê kỷ XI —N. D.), các nhà khảo 
có học người Anh đã tìm thây một đồng tiền 
Arập kỳ lạ, từng được phát hành trước đó 
một ngàn năm.Trong danh mục các hiện vật 
tìm được, đồng tiền này được ghi nhận là 
bằng bạc, nhưng chẳng bao lâu sau đã phải 
đính chính lại, vì phép phân tích bằng tia 
rơngen đã cho biệt rằng, đồng tiền (bằng bạc» 
nảy đã được làm bằng đồng và chỉ được bọc 
một lớp bạc mỏng mà thôi. Cần phải đánh 
giá đúng tài nghệ của kẻ làm tiền giả thời xưa: 
chât lượng sản phẩm do y làm ra rât cao. 
Không phải nghi ngờ gì nữa, những người 
cùng thời với y không có phương tiện phân 
tích chính xác nên đã coi những đồng tiền giả 
được làm rât khéo này là tiền thật. 

Mật vật tương tự khác do các nhà khảo cô 
học tìm thây trong các cuộc khai quật ở gần 
Tasken cũng rât đáng chú ý: tại một hỗ rác 
của một di chỉ thành phô trung cô có một 
(kho tiền› gổm mười sáu đồng (dirgema» 
bằng bạc từng được phát hành hồi đầu thê kỷ 
XĨ tại quôc gia Carakhanit. Sau khi lau chùi 
sạch những đồng tiền đó thì mới vỡ lễ ra: 
chúng đều làm bằng đồng và chỉ được (xoa 
phân» bạc mà thôi. Nhưng theo các nhà sử 
học thi triều đại cầm quyền thời bây giờ chỉ 
đúc tiền bằng bạc nguyên chât. Các nhà 
chuyên môn đã đi đên kêt luận rằng, đó là 
những đồng tiền giá. Còn một điều nữa vẫn 
chưa rõ: vậy chúng đã rơi vào hồ rác bằng 
cách nao? Có lẽ do nhà cầm quyền đã biệt 
về việc làm ăn phi pháp này, nên đề «phi tang), 


kẻ làm tiền giả đã tạm cât giâu những đồng 
tiền trong hó rác nhà mình. Thê rồi chúng đã 
nằm luôn ở đầy ngót cả ngàn năm. 

Đên thê ký XVII, việc làm tiền giả đã được 
thực hiện trên qut mỗ Nhà nước. Năm 1654 
đã qua. Cuộc chiên tranh quá sức mà nước 
Nga đã dây lên vớ: Ba Lan làm cho ngân khô 
trông rễng, trong khi nhu cầu về tiền ngày 
càng tăng thêm. Sa hoàng Alecxây Mlikhai- 
lovich đã tăng các th1† thuê má rât nặng nề, 
nhưng nhân dân đã iâm vào tỉnh cảnh bần 
cùng nên không thê nộp đủ. Lúc bây giờ, quan 
cận thần Feđor Rtisep đã nghĩ ra một cách 
mà y tưởng là có thể làm giàu cho ngân khô. 
nhưng thực ra thì đã dẫn đền những hậu 
quả tệ hại nhất. 

Thời bây giờ, tiền bằng bạc vẫn lưu hành 
ở nước Nga. Nhưng vì nước Nga không có 
bạc nên đành phải sản xuât tiền bằng... tiền 
nước ngoài. Thông thường để làm việc đó. 
triểu đình đã dùng những đồng tiền 13, Âu 
staler đúc ở Iakhimop (thuộc vùng Czech, 
nước Tiệp Khắc ngày nay) hoặc còn gọi là 
đồng (efiraok». rồi xóa chữ La tính trên đó 
và điền chữ Nga vào. 

Theo lời khuyên của Rtisep và của các nhà 
quý tộc khác, nhà vua đã kiêm lợi bằng cách 
sửa lại giá trị đồng tiền. Đôi với ngân khô, 
đồng (efimok» trị giá 50 côpech (nửa rúp), 
vậy mà nhả vua đã ra lệnh dập vào đó con 
dâu Ï rúp. Ngoài ra, nhà vua còn ra lệnh cho 
lưu hành những đồng tiền nhỏ hơn, đúc bằng 
thứ đồng rẻ tiền và bắt dân phải coi chúng có 
giá trị như bằng bạc. Theo dự tính của các 
nhà tải chính trong triều đình thì cuộc cải 
cách này sẽ đem lại cho ngân khô 4 triệu rúp —-- 
cao gâp vài lần tiền thu mọi thử thuê trong 
một năm! Đầu óc nhà vua quay cuồng vì những 
món tiền lớn như thê, nên ông ta đã ra lệnh 
làm thêm thật nhiều tiền mới, (eâp rút ngày 
đêm, dôc hêt sức lực để nhanh chóng làm ra 
nhiều tiền›. 

Những dồng tiển rẻ mặt đã tràn ngập nước 
Nga. Nhưng sự lưu thông tiền tệ vẫn có những 
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quy luật của no mà không phụ thuộc vào quyền 
lực của ai, dù là của vua chúa cũng vậy. Nêu 
phát hành nhiều tiền hơn mức đã ân định thì 
sức mua của đồng tiền sẽ giảm sút, từ đó giá 
cả moi hàng hóa đều tăng lên. Điều đó cũng 
đã xả+: ra ở nước Nga. Người dân bình thường 
rât nhạy cảm với những hậu quả của cuộc 
cải cách do nhà vua đề ra. Giá bánh mì và 
các thực phẩm khác tăng vọt, thêm vào đó, 
các hà buôn chỉ đòi đỗổi hàng hóa lây bạc chứ 
không muôn lây tiền. Nhưng lây đâu ra bạc 
bây giờ khi mà bạc đã bị vơ vét hệt về kho 
của nhà vua? Nạn đói nỗi lên trong nước. 
Sức chịu đựng của nhân dân đã đên lúc tột 
cùng. Thê là, vào năm 1662, ở Maxcơva đã 
nỗ ra một cuộc khởi nghĩa —-đó là (cuộc nỗi 
loạn vì đồng». Cuộc khởi nghĩa này đã bị nhà 
vua đàn áp khôc liệt, nhưng dù sao dân chủng 
vẫn đạt được nguyện vọng của mình: tiền 
đồng đã bị thu hổi và được thay thê bằng tiền 
bạc như cũ. 


Trong thời gian trị vì của Piôt đệ nhât, 
việc đúc tiền được tập trung tại Xưởng đúc 
tiền Maxcơva nằm ở quận có tên gọi là «thành 
phô Trung Quôc». Năm I711, nghị viện đã 
(tuyên cáo: chỉ đúc tiền bằng bạc ở một 
Xưởng dúc tiền ở thành phô Trung Quốc». 
VỀ sau, theo chỉ dụ của Sa hoảng, một xưởng 
đúc tiền khác đã được thành lập ở Petecbua 
vào năm 1724. Xi nghiệp này -Xưởng đúc 
tiền ở Lêningrat — hiện nay vẫn hoạt động vả 
gần đây đã kỷ niệm 250 năm ngày thành lập. 

Piôt đệ nhât đã sử dụng những biện pháp 
tích cực để mở rộng việc khai thác vảng và 
bạc. Mặc dầu nhà vua đã đạt được một sô 
kêt quả, song các kim loại quý này vẫn phải mua 
của nước ngoài một thời gian dài nữa. Hiện 
còn giữ được những tải liệu rât đáng chú ý nói 
lên điều đó. Chẳng hạn, năm 1734, triều đình đã 
giao cho phó tông đôc tỉnh Ircutxcơ mua một 
lượng bạc lớn của Trung Quôc. 

Cũng khoảng trong thời gian đó, những 
người sảnh sỏi về quặng trong gia đình Akinfi 
Đemiđop — đại biêu cho triều đại hùng cường 
của các chủ mỏ ở Uran, đã phát hiện được 
một sô mỏ bạc. Theo luật lệ Nhà nước hiện 
hành lúc bây giờ thì quặng bạc dù do ai tìm 
được ở bât cứ đâu cũng đều phải sung vào 
tài sản của triểu đình. Nhưng Đemiđop lại 
không muôn rời bỏ những của cải mới lọt 
vào tay mình. Ông ta bắt đầu đúc tiền riêng 
của mình, chẳng hề khác tiền của nhà vua một 
tí nào. Tuy nhiên, vẫn có một sự khác biệt: 
tiền của Đemiđop chứa nhiều bạc hơn tiền 
của nhà vua. Có lẽ đây là trường hợp duy 
nhât trong lịch sử mà tiền giả lại quy hơn 
tiền thật. | 

Nêu có thê tin vào truyền thuyêt thì ở Ne- 
vianxcơ —lãnh địa của gia đình Đemiđởop. 
có một xưởng đúc tiền bí mật. Trong tầng hầm 
của một ngọn tháp cao ở đây, những người 
nô lệ bị xiểng vào tưởng phải làm tiền giả suôi 
ngày đêm. Đó là một nhà tù Khủng khiếp mà 
không một ai có thể thoát ra khỏi, nẻn triều 
đình không thể biêt được bí mật của ngọn thắp 
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ở Nevianxcơ. Mặc dầu vậy, những tin đồn 
về ngọn tháp vẫn lọt đên kinh đô. Ban đầu, 
đó là những lời đồn đoán, và chính nữ hoàng 
Anna Ivanopna cũng không đại gì làm tốn 
hại những môi quan hệ với ông vua chưa thụ 
phong của xứ Uran này. Thật vậy, người ta 
kể rằng, một hôm, khi đánh bài với Đemiđop, 
nữ hoàng thắng cuộc và khi nhận một đồng 
tiền bằng bạc mới tính từ tay ông ta, nữ hoàng 
đã bât ngờ hỏi: (Đây là tiền do ta làm ra hay 
là do ngươi hả Nikitich?› Đemiđop liền đứng 
dậy, buông thõng hai tay, cúi đầu và mỉm cười, 
thưa: (Tât cả chúng tôi đều là của bệ hạ, cả 
tôi nữa cũng là của ngài, cả mọi thứ của tôi 
nữa cũng đều là của ngài» 

Nhưng chẳng bao lâu sau đã xảy ra một 
sự kiện dẫn đên sự kêt liễu cái xưởng đúc 
tiền bí mật này. Vì sợ cơn thịnh nộ của chủ, 
một người thợ trong xưởng của Đemiđop 
đã chạy trôn từ Nevianxcơ về Petecbua. 
Vừa biệt được việc này, ĐÐĐemiđop liền phái 
ngay một toán quân truy đuôi sau khi ra lệnh 
phái bát kỳ được và giêt chêt tên đảo tâu, 
còn nêu không làm được như thê thì phải câp 
tôc phi thật nhanh về thú đô để báo cho nữ 
hoàng biệt «(tin mừng» về việc tìm ra mỏ bạc. 


Người đào tâu đã không bị bắt, thê là dành 
phải báo «tin mừng». Một ủy ban đã được 
cử đên Nevianxcơ để tiệp nhận mỏ bạc. 
Hai ngày trước khi ủy ban này đên, Akinii 
đã ra lệnh mở các cửa công ngăn tầng hầm 
của tháp với hồ nước, thê là tât cả những 
người thợ ở đây--những nhân chứng về 
vụ tội phạm của Đemidop-đã vĩnh viễn 
ở lại dưới nước. 

Từ thời xa xưa, bạc đã được sử dụng đề 
làm đồ trang sức: những bộ đồ để ăn uôõng. 
côc chén, hộp phân sáp, hộp thuôc lá và những 
đổ dùng xa xỈ khác đã được làm bằng bạc. 
Giới quý tộc Nga và Pháp rât ưa chuộng những 
vật phẩm làm bằng kim loại nảy. Đôi với họ, 
đồ bằng bạc (gia truyền» có ý nghĩa như tâm 
danh thiệp chứng tỏ nguồn gôc quyển quý và 
sự giàu sang của người chủ. Bá tước Orlop 
là chủ của một bộ đồ bằng bạc mà ngoài ông 
ta thì chẳng ai có: bộ đồ này gồm 3275 thư: 
để làm ra chúng, phái tôn gần hai tần bạc 
nguyên chât! 

Những người thợ làm đồ bằng bạc ở 
Nopgorot đã nỗi tiêng từ thời xưa: những 
người này đã từng lập nền một trường phải 
về nghề chạm và khắc trên bạc mà không ở 
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đâu bắt chước được. Côc, tách. chén do họ 
làm ra đã khiên người đương thời phải khâm 
phục trước vẻ đẹp của các đường vân hoa. 
Đã tìm thây những cứ liệu chứng tỏ rằng, 
cuôi thê kỷ XVI, có khoảng 100 thợ bạc lành 
nghề cỡ lớn đã làm việc ở Nopgorot, còn thợ 
làm đổ lặt vặt như hoa tai, thánh giá, nhẫn thì 
nhan nhản. Những sản phẩm bằng bạc của 
các nghệ nhân Nopgorot còn lại đên ngày 
nay đều được trưng bảy tại Gian Vũ khí, tại 
Bảo tàng lịch sử quôc gia và Bảo tàng Nga 
ở Lêningrat. 

Bộ đèn chùm đồ sộ của nhà thờ lớn x- 
penxki— một trong những di tích kiên trúc 
tuyệt vời nằm trên địa phận Điện Cremili ở 
Maxcơva, được làm bằng bạc nguyên chât. 
Nguồn gôc của nó khá ly kỳ. Trong thời gian 
c¡iiên tranh năm 1812, thứ kim loại quý báu 
nay đã bị bình lính Pháp cướp bóc, nhưng do 
‹(qh: .° trục trặc kỹ thuật» nên không thể chở 
ra :hỏi nước Nga được. Người Nga đã lây 
lai bạc từ tay kẻ thù, và để ghi nhớ việc đánh 
bại quản đội Napolêon các nghệ nhân Nga 
tà, hoa đã làm ra bộ đèn chùm có một không 
hai này gồm vài trăm ch¡ tiệt mỹ thuật. 

Trong thời đại chúng ta, bạc không làm mât 
đi vai trò của thứ kim loại tô điểm cho cuộc 
sông của con người, những hiện nay, có lẽ 
bạc còn có nhiều công việc quan trọng và ly 
thú hơn. Fừ năm 1839, khi mà họa sĩ kiêm nhả 
phát minh người Pháp là Đagar (Louls 
Jacques Mandez Daguerre) hoàn thiện được 
phương pháp ghi lại hình ảnh trên các vật 
liệu cảm quang, thì bạc gắn bó mật thiệt sô 
phận của mình với kỹ thuật chụp ảnh. Một 
lớp bạc bromua cực mỏng tráng lên màng phim 
hoặc giây ảnh là «nhân vật hành động» chủ 
yêu trong quá trình này. Dưới tác động của 
ánh sáng chiêu vào màng phìm, bạc bromua 
bị phân giải. Khi đó, brom sẽ liên kết hóa học 
với gelatin có sẵn trong lớp này, con bạc thi 
được tách ra dưới dạng những tỉnh thể vô 
cùng nhỏ mà ngay cá kính hiến vì !sôi.g thường 
cũng không nhìn thây được. Mức độ phân 
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giải của bạc bromua phụ thuộc vào cường độ 
chiêu sáng: được chiêu sáng cảng mạnh thì 
bạc tách ra càng nhiều. Việc xử lý tiếp theo 
(hiện hình và định hinh) cho phép thu nhận 
được bản âm trên màng phim, sau đó, khi ¡in 
lên giây ảnh thì bản âm trở thành hình ánh 
thật. Mặc dầu kỹ thuật chụp ảnh đã được 
hoàn thiện nhiều qua lịch sử tồn tại hơn một 
thê kỷ, nhưng nêu không có bạc và các hợp 
chât của bạc thi nó chằng có ý nghĩa thực tê 
nảo cả. 

Các nhà bác học đã tìm cho bạc Iođua một 
công việc lý thú và bố ích: họ đã sử dụng nó 
để chông lại các trận bão nhiệt đới một cách 
khá hiệu quả. Nhưng làm cách nào vậy? Đẻ 
giảm bớt sức phá hoại của bão, cần phải 
(kéo giãn» nó ra, nghĩa là phải nới rộng đường 
kính của nó. Bạc iođua sẽ giúp chúng ta làm 
được điều đó: nó có khả năng làm cho khí âm 
ngưng tụ lại thành mưa. Người ta đã tiên hành 
những thí nghiệm như vậy. Trong những năm 
60, cơn bão (Beila» đã là (nạn nhân» đầu tiên. 
Người ta cho máy bay thả lơ lửng xuông một 
(bức mản) bạc Iođua có chiều cao 10 kiômet 
và chiều đài 30 kilômet trên đường đi của 
bão. Mặc dầu «(bức màn» có kích thước đồ 
sộ như vậy nhưng chỉ cần vài tạ bạc iođua là 
đủ để làm ra nó. Sau khi đụng phải (bức màn›, 
cơn bão (không nghi ngờ» điều gì nên đã cuộn 
nó lại thành một (cái ông» và (nuôt» vào tâm 
bão. Chính lúc đó, bức tường mây xung quanh 
phần trung tâm của bão tan ra, đỗ mưa xuông 
và tôc độ cơn bão liền giảm xuông đột ngội. 
Sự thực thì bão không «(mât đi›, mà sẽ tạo lại 
một bức tường mây nhưng có đường kính 
lớn hơn trước rât nhiều, nghĩa là bức tường 
mây nảy sẽ dịch chuyên chậm hơn hẳn so với 
trước kia. Sức phá hoại của cơn bão (nhuôm 
bạc» sẽ giảm hơn trước rât nhiều lần. 

Mặc dầu hoạt động của các hợp chât bạc 
rât hâp dẫn, song những tính chât vật lý và 
ứng dụng kỹ thuật của chính kim loại này có 
lẽ còn có sức hâp dẫn hơn. Nguyên do là trong 
sê các kim loại, hạc cùng một lúc giữ luôn ba 
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kỷ lục về ba chỉ tiêu: khả năng phản xạ ánh 
sáng, độ dẫn điện và độ dẫn nhiệt. Nhờ tính 
chât thứ nhật trong sô ba tính chât này mà từ 
giữa thê kỳ trước cho đên ngày nay, bạc được 
sử dụng vào việc sản xuât gương. Tâm kính 
được tráng một lớp bạc cực kỳ mỏng chẳng 
những được dùng làm chiệc gương thường 
ngày không thể thiều được trong gia đình 
chúng ta, mà còn là công cụ của các thầy thuôc, 
là một chi tiêt quan trọng trong kính hiển vị, 
kính viễn vọng và trong các khí cụ quang học 
khác. 

‹Kỹ năng» dẫn điện và dẫn nhiệt tuyệt vời 
của bạc đã làm cho nó trở thành thứ vật liệu 
không thể thay thê được trong nhiều thiêt 
bị kỹ thuật điện và vô tuyên điện. Có thể gặp 
sợi dây dẫn điện bằng bạc trong các khí cụ 
vật lý chính xác nhât. Bạc được dùng làm vật 
liệu cho các đầu cực điện của các rơle rât nhạy; 
các linh kiện quan trọng trong các loại khí cụ 
khác nhau cũng được nôi với nhau bởi que 
hàn bằng bạc. Những người thợ giỏi thời 
cỗ đã biêt sử dụng bạc vào mục đích này: 
trong ngôi mộ của Tutankhamon *, người ta 

* EFaraon Ai Cập thuộc triểu đại thứ 18, trị vì từ 
năm 1400 đến năm 1392 trước công nguyên. Ngôi 
mộ nay được khai quật năm 1922 (N.Ð.). 


đã tìm thây những cái ông bằng đồng gồm 
các đoạn được hàn nôi với nhau bằng bạc. 

Đề nhân mạnh vai trò của bạc với tư cách 
là một thứ vật liệu dùng để hàn nôi cá: chỉ 
tiêt quan trọng, chúng tôi xin kế một s+ việc 
lên quan với những bước đi ban đầu của 
ngành chẻ tạo tên lửa ở Liên Xô. Trong những 
năm đó, ahóm nghiên cứu chuyên động phản 
lực (viêt tắt theo tiêng Nga là LMPJI) được 
giao nhiệm vụ giải quyêt những vân đề trong 
lĩnh vực này. Đứng đầu nhóm là kỹ sư trẻ 
tuôi X. P. Corolep mà lúc bây giờ chưa mây 
ai biệt đên. Vì lúc đầu, những người làm việc 
ở TMPj/]I là do nhiệt tình, giông như trong 
các đoàn thể xã hội, nên khi nói đùa, họ đã 
(giải mã» tên gọi của ‹chãng» mình thành ra 
‹nhóm kỹ sư làm việc vô ích». Bà M.N. Ba- 
lanna Coroleva — mẹ của vị viện sĩ tương lai, 
nhớ lại rằng, một hôm, khi về đên nhà, con 
trai bà hỏi: Mẹ ơi, nhà ta có cái gì bằng bạc 
không hở mẹ?» Bà Maria Nikolaepna rât 
ngạc nhiên về câu hỏi đó, bởi vì bà biêt rằng, 
Xecgây hoàn toàn thờ ơ với tiền bạc cũng 
như đôi với các vật quý. (Để làm gì vậy hở - 
con?»— «Mẹ hiểu cho, có một việ#4hê này... 
Cần phải hàn động cơ phản lực. Nhưng chỉ 
hàn được bằng bạc thôi. 

Bà Maria Nikolaepna đi ra khỏi phòng, 
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rồi một lát sau bà quay lại với hai chiêc thìa 
bằng bạc. (Đây, bạc trong nhà ta chỉ có thê» - 
nói rồi. bà đưa hai chiêc thìa cho con. Chiêc 
hôn nồng thắm từ đáy lòng của cậu con trai 
đã là phần thưởng cho người mẹ. 

Trong rât nhiều các thiệt bị tự động, tên 
lửa vũ trụ và tàu ngầm, trong các máy tính và 
thiệt bị hạt nhân. trong các phương tiện liên lạc 
và phát tín hiệu, bao giờ cũng có những tiêp 
điểm. Suôt trong thời gian phục vụ lâu dài, 
mỗi tiêp điểm phải làm việc tới hàng triệu 
lần. Để «gánh vác» được nhiệm vụ nặng nề 
như vậy. các tiệp điểm phải chông được sự 
mài mòn, phải đủ độ tin cậy trong sử dụng, 
phải đáp ứng được hàng loạt yêu cầu về kỹ 
thuật điện. Bạc thường được dùng làm vật 
liệu cho các tiêp điểm. Các nhà chuyên môn 
xhông phải than phiển gì về nó, vì bạc đảm 
đương vai trò này một cách xuât sắc. Nêu 
được pha thêm các nguyên tô đât hiêm thì 
bạc sẽ thể hiện những phẩm chât vô cùng 
cao quý. tuôi thọ của các tiêp điểm như vậy 
sẽ tăng lên vài lần. 

Bạc còn có một đặc điểm nữa là nó có tính 
dẻo thật đáng kinh ngạc: có thể cán bạc ra 
thành lá trong suôt có chiều đày chỉ bằng một 
phần tử riicron (tức là bằng 0,00025 milimet), 
còn mui nạt bạc nặng một gam thì có thê kéo 
thành một sợi (tơ nhện» rât mảnh có chiều 
đài đề" nai kilômet! 

Bạc nguyên chât là một kim loại màu trắng 
rât đẹp. Bởi vậy, trong một tác phẩm của mình, 
M.V.Lơmanôxop đã việt: (Bạc được gọi 
là kim loại cao quý thứ hai. Nó chỉ khác vàng 
ở màu sắc và sức nặng. Màu của nó trắng đên 
nỗi. nêu là bạc hoàn toàn nguyên chãt và được 
rót ra ngay sau khi vừa nâu chảy mà chưa 
cần đánh bóng, thì từ xa đã nhận thây nó 
trắng như phân›. _ 

Nhờ có ánh kim sáng ngời nền người As- 
syria cô xưa đã gọi bạc 'à kim loại của Mặt 
Trăng và coi là thứ kưn loại hình thiêng, 
cũng như người A¡ Cập đã :ôn thờ var:g là kim 
loại màu vàng của Mặt Trời. Trong các sách 


về giả kim thuật, bạc được tượng trưng bằng 
một vầng trăng non. Tên La tỉnh của kim loai 
này là «argentum» bắt nguồn ở một từ vay 
mượn của tiêng Phạn, có nghĩa là (trắng, 
sáng». 

Bởi vì đây đang nói đên tên gọi nên chúng 
tôi xin kể thêm một sự việc không kém phần 
thú vị. Bản đồ địa lý đã nhiều lần gợi ý cho 
các nhà bác học khi chọn tên cho các nguyên 
tô mới được phát hiện. Hãy nhìn vào Bảng 
Menđelêep, tên các nguyên tô gecmani và 
ÍranxI, europIi và amerixi, scanởi và calofoni 
sẵn sàng xác nhận với bạn điều đó. Có rât 
nhiều thí dụ như vậy, còn trường hợp một 
con sông lớn, thậm chí, cả một quôc gia đã 
mang một cái tên để ghi nhớ kim loại thì có 
lẽ là trường hợp duy nhất. Thì ra bạc là kim 
loại được vinh dự đi vào môn c‹dịch sử cùng 
với môn địa lý». Điều đó đã xảy ra từ hơn 
bôn thê kỷ rưỡi trước đây trong bôi cảnh như 
sau. 
Đầu thê kỷ XVI, nhà hàng hải người Tây 
Ban Nha Hoan Điat đơ Xolit (Juan Diaz de 
Soliz) khi đi thuyền dọc theo bờ biển Nam Mỹ 
đã phát hiện ra một cửa sông lớn, và không 
cần tỏ vẻ khiêm tôn giả tạo, ông đã gọi con 
sông đó bằng tên của chính mình. Mười hai 
năm sau, thuyền trưởng Xebaxtian Cabot 
(Sebastian Cabot) đã ngược thuyền trên dòng 
sông này. Ông ta kinh ngạc về sô lượng bạc 
mà các thủy thủ của ông đã cướp của dân địa 
phương sinh sông trên hai bờ sông này. 
Cabot đã quyêt định gọi con sông này là (La 
Plata», nghĩa là (sông Bạc» (theo tiêng Tây 
Ban Nha, (plata» nghĩa là bạc): Do đó mà về 
sau, tên ây cũng được dùng để gọi đât nước 
này. Hồi đầu thê kỷ XIX, quyền bá chủ của 
Tây Ban Nha đã châm dứt và để ghi nhớ thời 
kỳ đau buồn ây, dân nước này đã la tình hóa 
tên gợi của đât nước. Thê là trên bản đồ địa 
lý đã xuât hiện tên nước (¿Achentina›. 

Còn một truyền thuyết khác, trong đó, bạc 
cũng hiện hình với tư cách là «cha đỡ đầu» 
cho một địa danh. 
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Năm 1577, một đoàn hải thuyền do tên đô 
đôc (mới ra lò» tên là Franxit Đrây (F'raneIs 
Drake) chỉ huy đã rời bờ biển nước Anh. 
Y đã được nữ hoàng Elizabet ban thưởng hảm 
hải quân rât cao nhờ hoạt động... cướp biến 
đắc lực trong nhiều năm. Cướp hóc các thành 
phô thuộc quyền Tây Ban Nha ở ven bờ biển 
Thái Bình Dương của Nam Mỹ vẫn là mục 
đích của chuyên đi mới này với sự đồng tỉnh 
bí mật của nữ hoàng. Vôn đã trở thành những 
(có động» hội cướp đoạt của quý (Đrây và 
công ty», Elizabet và bọn cận thần quyền thê 
của bà ta đã tính chuyện kiêm chác nhờ sự 
giúp sức của ‹tên cướp biển sắt đá» này, mà 
những người đi biển ở tât cả các nước đều 
biêt quá rõ tên tuổi của hắn. 

Suôt nhiều tháng ròng tã, hải đội của Đrây 
đã «cày bừa» khắp các biển và đại đương, tự 
nguyện (lao động» vì lợi ích của nữ hoàng. 
Qua rât nhiều cuộc tiên công và đánh chác, 
Đrây đã thiệt hại mât bôn trong sô năm chiêc 
tàu, nhưng chiêc tàu chỉ huy Con đama vàng» 
của y đã gieo rắc sự khủng khiêp cho cư dân 
các thành phô ven biên bằng những cuộc tập 
kích táo tợn và bât ngờ. Một hôm, vào cuôi 
buổi chiều, khi trời vừa xâm tôi, tên cướp 
biển đã xuât hiện gần Calao, nơi có gần ba 
chục chiêc tàu Tây Ban Nha đỗ trong bên 
cảng. Đrây vẫn rât can đảm: «Con đama 
vàng» đi vào bên tàu và đỗ sát nách các tàu 
của đôi phương suôt một đêm. Các thủy thủ 
Tây Ban Nha do uông rượu (rum› khá nhiều, 
nên đã quá nửa đêm từ lâu mà họ vẫn vui đùa 
trên boong tàu và bàn tán ẩm ï về những chiệc 
tàu mà cách đó không lâu đã rời bên cảng với 
những chuyên hàng quý giá. Theo lời của các 
thủy thủ thì một trong những chiêc tàu đó đã 
chât đầy của cải rât quý. Biêt được điều này, 
Đrây lập tức nhỗ neo và ra sức rượt theo. 

Không phải ngẫu nhiên mà chiêc tàu của 
gã đô đôc cướp biến được mệnh danh là 
(Con đama vàng»: hiêm có tàu nào tranh tài 
nỗi với nó về tôc độ. Cũng thật dễ hiểu, ngay 
sau đó thì con tàu Tây Ban Nha đã bị tân công 


ở bờ biên Ecuađo. Một trong những trợ thủ 
của Đrày đã mô tả những sự kiện tiêp theo 
như sau: (Sáng hôm sau, bắt đầu một cuộc 
lục soát vả kiếm kế kéo dải sáu ngày... Chúng 
tôi đã tìm thây ở đây những thứ đá quý, mười 
ba chiêc hòm đựng toàn tiền bằng bạc, tám 
chục cân vàng (ở đây là cân Anh --libra, 
bằng 453,59 gam——X.D.), hai mươi sáu 
thùng bạc chưa đúc... cuôi ngày thứ sáu, chúng 
tôi chia tay với người chủ chiêc (àu: ông ta 
cảm thây hơi nhẹ nhõm và vội đi Panama, còn 
chúng tôi thì lại ra biển khơi. 

Đrây vôn là người nhin xa trông rộng nên 
đã hiểu rằng, (Con đama vàng» còn phải 
bồng bểnh trên biển một thời gian đài, nên 
rât có thể, người Tây Ban Nha sẽ tìm cách lây 
lại những của cải từng bị bọn cướp biến tước 
đoạt (những của cải mà chính họ đã vơ vét 
của đân bản xứ Nam Mỹ), còn chiệc tàa đã 
chât đầy kim loại quý thì không thê lướt nhanh 
được. Làm theo lẽ phải hay làm thz2 lòng 
tham? Đrây đã châp nhận một giải pháp đúng: 
hàng chục tân bạc đã được đỗ xuông biến. 
Để ghi nhớ những của quý mà ông ta đành 
phải từ bỏ, viên đô độc kẻ cướo đã đặt tên 
cho hòn đảo ở gần đây là La Plata. 

Di nhiên, đây hoàn toàn không phải là 
trường hợp duy nhât mà vàng, bạc và các 
của quý khác phải chìm nghỉm dưới đáy biền. 
Trong lịch sử nhiều thê kỷ của ngành hàng 
hải, hàng ngàn chiêc tàu đã bị đắm vì những 


nguyên nhân khác nhau khi chúng mang theo 


vô vàn tài sản quý. Từ lâu chính những con 
tàu đó đã khiên nhiều người muôn ổi tìm báu 
vật không thể ngồi yên. 

Uyham Fip (Wiliam Fipps)— người đã 
được lịch sử ghi lại tên tuôi, là người đầu 
tiên mò được của cải dưới biển. Cuôi thê 
ký XVH, theo lệnh của vua Anh James II. 
ông nảy đã trang bị cho một đoàn thám 
hiểm để xuông biến thu nhặt những vật quý 
cùng với một lượng bạc không lồ trên chiếc 
tàu Tây Ban Nha bị đắm ở độ sâu không lớn 
lắm gần quần đảo Bahama. Vôn làm nghề 
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thợ mộc, Fip đã đóng một chiêc thùng gỗ 
nẹp đai sắt để làm cái «chuông lặn». Trong 
bộ đồ lặn thô sơ này, ông ta đã nhiều lần tụt 
xuông đáy biến. Nhưng các thủy thủ và thổ 
dân làm thuê ngụp lặn từ sáng sớm đền chiều 
tôi ở gần dải đá ngầm gần nơi chiêc tàu yên 
nghỉ vẫn là lực lượng chủ yêu để mò của quý. 

Côr.x việc hao hơi tôn sức này đã kéo dài 
nhiều tuần lễ, cuôi cùng, (vụ gặt há dưới 
nước đã (bội thu» như trong truyện cô tích 
vậy. Sau khi tránh khỏi sự săn đuôi của bọn 
cướp biển một cách khôn khéo, Fip (ông ta 
đồng thời còn là một thủy thủ có tải) đã đưa 
được hai chiêc tàu đựng đầy ắp bạc về đên bờ 
biển nước Anh một cách an toản. 

Suôt ba thê kỷ qua, rât nhiều ý định chiêm 
hữu các kho tàng dưới biên đã được thực 
thi, nhưng đại dương lại không sẵn lòng ban 
phát những của cải còn chìm đắm dưới đáy. 
Thê kỷ XX đã tạo ra những khả năng mới 
cho những người tìm kiêm kho tàng dưới biến : 
người thợ lặn ngày nay có rât nhiều điều kiện 
thuận lợi đề đạt kêt quả, hơn hàn những người 
ngụp lặn ngày xưa vì bọn họ chí có thê trông 


cậy vào buồng phối của mình. Chẳng hạn, 
một thợ lặn người Mỹ đã rât may mắn mặc 
dầu anh ta không nghĩ đền việc tìm kiêm của 
quý bị chìm dưới biển. Mùa hè năm 1949, 


-anh làm nghề chụp ảnh dưới nước ở vùng 


biển Floriđa. Một hôm, ở độ sâu hai chục 
mét, anh bắt gặp những mảnh vỡ của một 
chiệc tàu nào đó. Sau khi xem xét chiêc tảu 
thật kỹ lưỡng, anh phát hiện ra mây khẩu đại 
bác, một chiêc neo và ba phiên gì đó rât nặng, 
hình thuôn dài. Anh đã không ngại đưa chúng 
lên mặt nước và đã được ban thưởng rât 
hậu: ba phiên ây là ba khôi bạc nguyên chât 
còn raang nhãn rât dễ thây. Các nhà chuyên 
môn đã xác định được rằng, đó là nhãn của 
một mỏ bạc xưa kia ở Panama, còn chiêc tàu 
ây là một trong mười bôn chiệc tàu Tây Ban 
Nha bị đắm trong trận bão lôc khủng khiếp 
từng tàn phá vùng này vào mùa xuân năm 
1715. 

Tiên bộ kỹ thuật cũng không bỏ qua sự 
chú ý đôi với những người đi tìm hạnh phúc 
dưới nước. Ngoài bộ đổ lặn ra còn có các 
từ kê, các que dò rât nhạy, các bộ đẻn kín 
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nước, những phụ kiện đặc biệt lắp vào chân 
vịt tàu thủy để xói rửa cát và bùn dười đáy... 
đã giúp sức thêm cho họ. Có tin nói rằng, một 
hãng nước ngoài đang mở khóa huần luyện 
đặc biệt cho cá heo; loài cá biên này sử dụng 
máy đo sâu bằng tiêng đội» của mỉnh để đưa 
người bơi lặn đên mục tiêu mong muôn. Nói 
tóm lại. hỡi đại đương, hãy cần thận! Nhưng 
đại dương vẫn chưa vội từ giã những của cải 
của mình mà từ bao thê ký nay vẫn nằm yên 
đưới đày. 

Các kho bạc cũng rât hay gặp cả trên đât 
liền. Chẳng hạn, cách đây chưa lâu lắm, 
trên đảo Gotlan của Thụy Điển, người ta đã 
tim thây một kho tiền bằng bạc gồm hàng ngàn 
đồng tiền Ai Cập trong một trường hợp khá 
thú vị. Kẻ tìm thây nó là một... con thỏ— 
một con thỏ xám bình thường đang muôn đào 
cho mình một cái hang ở gần thị trân Burs. 
Trong tiên trình (thi công xây dựng», bỗng 
nhiên, một trận mưa đá ném xuông toàn những 
mảnh kim loại hình tròn đội lên đầu con thỏ, 
và con vật khôn khô này phải đố nhiều sức 
lực để ném chúng ra khỏi hang. Sau đó chẳng 
bao lâu, các nhà khảo cô học đang khai quật 
trên đảo đã nhìn thây chúng. Những đồng tiền 
đó đã được chuyên giao cho Viện bảo tàng 
lịch sử ở Xtôckhôn và các nhà chuyên môn đã 
khám phá được bí mật của kho tiền này. 

Xưa kia, có một thời đảo Gotland là trung 
tâm buôn bán sầm uât vào bậc nhât ở châu 


Âu. là nơi mà các nhà buôn từ nhiều nước 
thường lui tới. Hàng trăm hàng ngàn đồng 
tiền bằng bạc đã chuyển từ tay người nảy 
sang tay ngươi khác, nhưng cũng có khi tích 
tụ lại trong tay nhữnpø nhà buôn may mắn nhât. 
Thỉnh thoáng, những của cải này lại rơi vào 
tay bọn viking; bọn nảy thường hanh quân 
lên đảo với những mục đích hoàn toàn không 
có ý thức. Theo truyền thuyết, kho tiền mà con 
thỏ tìm thầy là do rnật trong những kẻ cầm đầu 
bọn viking tên là Staver cât giâu trong long 
đât từ thời xưa. Và đây là điều thủ vị: trong 
suôt nhiều thập kỹ, trong dân chúng đã có lời 
đồn đại khẳng định rằng, hình như vào khoảng 
một thê kỷ rưỡi trước đó, một người nông 
dân ở Gotlan say rượu đã mơ thây một con 
quỷ cho anh ta một nắm tiền bằng bạc chắc 
là lây từ kho tiền của Staver và bí mệ: báo 
cho anh biêt rằng, sau năm thê hệ nữa mọi 
người sẽ tìm thây cả kho tiền mà tên +ikIng 
giàu có này đã cât giâu «để phòng ngảy mạt 
vận). 

Truyền thuyêt này có cơ sở thực tê nào hay 
không, điều đó thật khó nói. Nhưng dù thê 
nào chăng nữa, quả là sau năm thê hệ, tại 
chính cái nơi được nói tới trong truyền thuyềê:. 
người ta đã tìm thây kho tiền. Chỉ có mộ: 
điều chưa rõ: tại sao con quỷ đã quyêt định 
không cho người nông dân biệt là con thỏ 
được vinh dự đóng vai trò chính trong việc 
tìm ra kho tiền này. 
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Thảm họa của một đoàn thám hiểm. —«Bệnh dịch 
thiêc». — Trò đùa của mùa đông Nga. Những cái cúc 
bị mât. -— Mọi tội lỗi là ở các mụ phù thủy. — Các nguyên 
tử được sắp xêp hơi thoải mái hơn.—«Vacxin» chông 
bệnh dịch». — Tiêng kêu của thiêc— Không có kẻ 
cạnh tranh.— Bí quyêt của người Xaxonia.— Các hộp 
sắt tây trong bể tắm. —Sô phận của chú lính thiêc. — 
Hefet trang bị cho Asin.— «Cô bé Mary có...».— Nhiệt 
độ cao ? —Cứng hay mềm? Tiền của người Aztec. — 
Iuli Txeza có thê xác nhận. — Nhà vua xử không đúng. — 
Quặng trong (bao bì». — Vật trưng bày khá nặng. — Đề 
cư trú vĩnh viễn. -- Các cuộc tìm kiêm ở Mũi Thánh. -- 
Mẫu chuẩn của thị trường chứng khoán Luân Đôn. - 
Băng thủy tính. --Bẫy để bắt Mặt Trời. — Thât bại của 
(chiên dịch ngân hàng). 
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Năm 1910, nhà khảo sát địa cực người Ảnh. 
thuyền trưởng Rôbec Xcot đã trang bị cho 
một đoàn thảm hiểm có nhiệm vụ đi đền Nam 
cực. nơi mà thời bây giờ con người chưa đặt 
chân đền. Những vị du khách quả cảm này đã 
trải qua nhiều tháng ngày gian nan trên hoang 
mạc băng tuyết của lục địa Nam cực, họ còn 
để lại trên đường đi của mình những kho nho 
nhỏ chứa thực phẩm và dầu hỏa dự trữ cho 
đường trở về. 

Cuôi cùng, đầu năm 1912, đoàn thám hiểm 
đã đên Nam cực, nhưng thật là mât hệt hứng 
khởi. vì Xcot đã phát hiện ở đó một dòng chữ 
ghi lại: thi ra trước đó một tháng, nhà thám 
hêm Ruan Amunxen (Roald Amundsen) 
người Na Uy đã đên đây rồi. Song, tai họa 
chủ yêu đã chờ đợi Xcot trên đường trở về. 
Ngay tại kho trạm đầu tiên đã không còn dầu 
hỏa nữa: các hộp sắt tây đựng dầu đã rỗng 
không. Những con người mệt mỏi, lạnh cóng 
và đói khát ây không có gì để sưởi âm, để 
nâu thức ăn. Vât vả lắm, họ mới lê bước được 
đền trạm tiêp theo, và ở đây, lại vẫn những cái 
hộp rỗng đã chờ đón hợ: tât cả dầu hỏa đều 
chảy hêt. Không đủ sức chông đỡ với giá rét 
địa cực và những cơn bão tuyệt dữ dội đang 
hoành hành ở Nam cực lúc đó, nên chẳng bao 
lâu, Rôbec Xcot và các chiên hữu của ông đã 
lần lượt bỏ mạng. 

Vậy do đâu mà dầu hỏa đã biên mât một 
cách bí hiểm như vậy? Tại sao cuộc thám hiểm 
đã được trù tính kỹ càng lại phải kêt thúc 
một cách bị thảm như vậy? 

Nguyên nhân thật đơn giản. Các hộp đựng 
dầu hỏa bằng sắt tây đã được hàn bằng thiêc. 
Có lẽ các nhà thám hiểm đã không biêt rằng, 
trong băng giá, thiệc bị ‹cảm lạnh»: lúc đầu, 
thứ kim loại màu trắng lâp lánh này biên 
thành kim loại màu xám xịt, sau đó thì mủn 
ra thanh bột. Hiện tượng này được gọi là 
(bệnh dịch của thiêc» và nó đã đóng vai trò 
định mệnh trong sô phận của đoàn thám hiểm. 

Từ lâu trước khi xảy ra sự kiện vừa kẻ, 
người ta đã biệt rằng, thiệc rât dễ ‹mắc bệnh» 


khi bị lạnh. Ngay từ thời trung cổ, những 
người dùng bát đĩa bằng thiêc đã nhận thây 
rằng, khi gặp lạnh, chúng sẽ bị bao phủ bởi 
những vệt ¿lở :oéU› lan rộng dần và cuôi cùng, 
bát đĩa biên thành pöt. Thêm vào đó, đĩa thiêc 
(bị cảm lạnh› chỉ cần chạm vào chiêc khác 
còn (khỏe mạnh» thi chẳng mây chôồc, chiêc 
(khỏe mạnh» cũng bị các vêt xám xịt bao phủ 
rồi mủn ra. 

Cuôi thê ký trước, một đoàn tàu hóa chớ 
những thỏi thiệc đã khởi hành từ Hà Lan 
sang Nga. Khi đền Maxcơva, người ta mở các 
toa tàu ra thi thây trong đó toàn là thứ bột 
xám chẳng dùng được vào việc gì cả. Mùa 
đông ở nước Nga đã (chơi khăm› một vô 
độc ác với những người nhận thiêc. 

Cũng vào khoảng những năm đó, một 
đoàn thám hiểm được trang bị tôt đã đéa X:bia. 
Hình như mọi thứ đã được dự liệu đề cho băng 
giá vùng Xibia không cản trở đên công việc 
tôt đẹp của đoàn. Nhưng các nhà thám niễm 
vẫn phạm một sai sót: họ đã mang theo bát 
đĩa bằng thiêc, nên chỉ sau một thời gian ngắn. 
tât cả chúng đền bị hỏng. Thê là đành phải 
đẽo thìa và bát bằng gễ để thay thê. Sau đỏ, 
đoàn thám hiểm mới có thể tiêp tục cuộc hành 
trình của mình. 

Đầu thê kỳ XX, tại kho quâr khu ở Petec- 
bua đã xảy ra một chuyện rât tai tiêng: trong 
cuộc kiểm tra viên sĩ quan hậu cần đã phát 
hiện thây là những chiêc cúc bằng thiêc dùng 
cho quân phục của binh lính đã biền mât hệt, 
còn các hòm đựng loại cúc này thì đầy ắp một 
thứ bột xám. Mặc dầu trong kho rét buôt ghê 
người nhưng viên sĩ quan hậu cần khôn khổ 
vẫn toát hêt cả mồ hôi. Tât nhiên, anh ta sẽ 
bị nghi là ăn cắp, mà điều đó thì chẳng hứa 
hẹn gì khác ngoài hình phạt khô sai. Song kêt 
luận của phòng thí nghiệm hóa học nơi 
mà thứ bột trong các hòm đó được gửi đên 
để xét nghiệm, đã cứu con người! tội nghiệp 
này: Không phải nghi ngờ gì nữa, thứ bột 
mà các ngài gửi đên để phân tích chính là thiệc. 
Rõ ràng là trong trường hợp này đã xảy ra 
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một hiện tượng mà hóa học gọi là (bệnh địch 
của thiêc)) ›). 

Vậy thì sự biên đổi như vậy của thiêc đã 
diễn ra như thê nào? Thời trung cô, bọn thầy 
tu đôt nát cho rằng, (bệnh dịch của thiêc» 
là do những lời nguyền rủa của các mụ phù 
thủy gây ra, và chính vì vậy nên nhiều người 
đàn bà không có tội tình gì đã bị thiêu sông 
trên đông lửa (trừ tà». Với sự phát triển của 
khoa 5c, tính vô căn cứ của điều khẳng định 
như vậy đã quá rõ ràng, nhưng suôt một thời 
gian đài, các nhà bác học vẫn không thể tìm 
được nguyên nhân thật sự của cbệnh dịch 
thiỆc ›). 

Chỉ sau khi phép phân tích bằng tia rơn- 
gen giúp các nhà kim loại học nhìn thâu tận 
tâm can và xác định được câu trúc tinh thê 
của các kim loại, họ mới hoàn toàn mình oan 
cho các «(mụ phù thủy» vả nêu lên cách lý giải 
khoa hoc thực sự về hiện tượng bị ân này. 
Thì ra thiêc (cũng như các kim loại khác) có 
thể có các dạng tính thể khác nhau. Ở nhiệt 
độ bình thường hoặc cao hơn thì thiệc trắng — 
một kim loại đéo và dai là biên thể bên vững 
nhât. Khi nhiệt độ xuông dưới 13°C, mạng 
tinh thể của thiêc được thay đối lại đề cho các 


nguyên tử bô trí trong không gian ít đặc sít 
hơn. Biên thể mới hình thành trong trường 
hợp này được gọi là thiệc xám; thiêc xám không 
còn các tỉnh chât kim loại nữa và trở thành 
một chât bán dẫn. Ứng suât bên trong xuât 
hiện ở những chỗ tiêp giáp giữa các mạng tỉnh 
thể khác nhau làm cho thiêc bị rạn nứt và 
biên thành bột. Nhiệt độ xung quanh càng 
thâp thì sự chuyên hóa từ biên thế này sang 
biên thể kia diễn ra càng nhanh. Ở nhiệt 
độ —33°C, tôc độ chuyên hóa này đạt tới trị 
sô lớn nhât. Bởi vậy, những cơn giá rét khủng 
khiêp đã trừng phạt các đồ vật bằng thiêc 
một cách tàn nhẫn và nhanh chóng đên thê. 

Tuy vậy, chính thiêc lại được sử dụng 
rộng rãi để hàn các khí cụ vô tuyên điện, nhât 
là các khí cụ bán dẫn, để mạ các dây dẫn và các 
chi tiêt khác ; thiêc vẫn cùng đi với chúng đền cả 
Bắc cực lẫn Nam cực và những nơi lạnh lẽo 
khác trên hành tỉnh của chúng ta. Thê có nghĩa 
là tât cả các khí cụ mà trong đó có sử dụng 
thiêc đều rât chóng hỏng hay sao? Tât nhiên 
là không. Các nhà bác học đã biệt cách (tiêm 
chủng» cho thiêc, tạo cho kim loại này tính 
miễn dịch đôi với «bệnh dịch thiêc». Chẳng 
hạn, bitmut là thứ ‹(vwacxin› thích hợp nhât 
cho mục đích này. Bằng cách cung câp các 





185 


điện tử bổ sung cho mạng tỉnh thể của thiêc. 
các nguyên tử bitmut làm cho trạng thái của 
thiếc được ồn định, hoàn toàn loại trừ được 
khả năng «(nhiễm bệnh›. 

Thiệc nguyên chât có một tính chât đáng 
chú ý: khi uôn cong một thỏi hoặc một tâm 
thiệc, ta nghe thây tiêng tí tách khe khẽ — 
đó là «tiềng kêu của thiệc». Dâu hiệu đặc trưng 
này xuâầt hiện do sự cọ xát lẫn nhau giữa các 
tinh thẻ thiềc khi chúng bị xê dịch và biên dạng. 
Còn các hợp kim của thiêc với các kim loại 
khác thi trong tình huông như vậy, như người 
ta thường nói, chúng lại biệt (giữ mồm giữ 
miệng). 

Hiện nay, gần một nửa lượng thiêc khai 
thác được trên thê giới được sử dụng vào việc 
sản xuât sắt tây — thứ sắt chủ yêu dùng để làm 
vỏ đồ hộp. Ở' đây, những phẩm chât quý giá 
của kim loại này đã được bộc lộ đầy đủ: nó 
bền vững đôi với oxi, nước, các axit hữu cơ; 
đồng thời, các muôi của nó lại hoàn toàn không 
độc hại đôi với cơ thể người. Thiêc đảm đương 
nhiệm vụ này một cách tuyệt vời và trên thực 
tê thì không có kim loại nào cạnh tranh nỗi 
với nó. Không phải ngẫu nhiên mà người ta 
gọi thiệc là (kìm loại của đồ hộp». Nhờ một 
lớp thiệc cực kỳ mỏng phủ lên lá sắt, chúng ta 
có thê báo quản khá lâu hàng triệu tân thịt, cá, 
rau, quả, bơ, sữa. 

Trước đây, để tráng một lớp thiêc người ta 


dùng phương pháp nhiệt, trong đó, lá sắt 
đã tây rửa sạch và khử hệt dầu mỡ được nhúng 
vào thiêc nóng chảy. Còn nêu cần mạ thiệc 
cho một bể mát của lá sắt thì người ta tẩy 
rửa mặt đó tuật sạch, đôt nóng lên rồi xát 
thiệc vào. Ngáy nay, phương pháp đó đã lỗi 
thời, phương pháp mạ bằng điện trong bé 
mạ đã thay thể nó. 

Lịch sử kỹ thuật đã từng biêt một trường 
hợp về tình báo công nghiệp có liên quan với 
việc sản xuât sắt tây. Ở' nửa cuôi thê kỷ XVII, 
nước Anh vôn có cả sắt lẫn thiêc nhưng vẫn 
phải mua sắt tây, vì những người chê tạo sắt 
không biêt bí quyêt của việc sản xuât thứ sắt 
trắng này. Trước đó hơn một trăm năm, các 
nhà luyện kim ở công quôc Xaxonmla đã biệt 
cách mạ thiêc lên các lá sắt mỏng và sản phẩm 
của họ đã đi đên nhiều nước. Năm 1665, mệ: 
vị nào đó mang tên Enđri Oaranton (Andrew 
Warrington) đã được giao nhiệm vụ khám phé 
bí mật về nghề này của người Đức. Mây nám, 
sau, người nảy đã mô tả mục đích (chuyên 
công cán sáng tạo» của mình trong bài luận 
văn (Các phương pháp cô thủ của nước Anh 
ở trên cạn và trên biện» như sau: (Người ta 
đã dành cho tôi một khoản tiền khá dư dật 
để trang trải các chi phí trên đường du hành 
đên nơi làm ra những lá sắt trắng. Từ nơi đó. 
tôi phải mang về được nghệ thuật của việc 
sản xuât thứ sắt này». Cuộc viêng thăm xứ 





Xaxonia đã thu được kêt quả, và chẳng bao 
.lâu sau, các nhà công nghiệp của nước Anh đã 
có thể phô trương thứ sắt trắng tuyệt vời do 
chính họ sản xuât ra. 

Nhưng chúng ta hãy thử hình dung ba thê 
kỷ nữa và thử tưởng tượng một quả núi gồm 
hàng trăm tỉ cái vỏ đồ hộp được sản xuât 
hàng năm ở tât cả các nước trên thê giới 
trong thời đại chúng ta. Bên cạnh quả núi đồ 
hộp được dựng lên bằng trí tưởng tượng này, 
núi không lồ Everet có lẽ trông chẳng khác gì 
một quả đồi tầm thường. Sớm hay muộn thì 
các hộp sắt tây rỗng cũng sẽ rơi vào đông rác, 
song thiêc (mà trong mỗi vỏ hộp có chừng nửa 
gam) thì không đành lòng chịu chôn vùi ở đây 
mãi mãi: con người đang tìm cách lây lại thứ 
kim loại quý báu này để sử dụng lại nó cho các 
nhu cầu của mình. 

Những chiêc hộp sắt tây được thu nhặt lại 
rồi được đưa đền một thiệt bị đặc biệt; ở đó, 
dưới tác động của các chât kiểm và của dòng 
điện, sắt buộc phải cởi bỏ cái áo bằng thiêc 
ra. Sắt lá đã được tây sạch và những thỏi thiêc 
sáng ngời đi ra từ «bể tắm» đặc biệt này sẵn 
sàng biên trở lại thành vỏ đồ hộp. 

Một đặc điểm nôi bật của thiếc là nó rât dễ 
nóng chảy. Hẳn bạn còn nhớ trong truyện cô 
tích của Hanxơ Khrittia Andecxen (Hans 
Chri:tian Andersen), chú lính thiêc kiên cường 
phút shôc đã tan biên trong lửa khi chú bị rơi 
vào lò đo một ý nghĩ độc ác. 

Nhờ có nhiệt độ nóng chảy tương đôi thâp, 
nên thiêc rât có tiêng tăm như một thành 
phần chủ yêu của các chât hàn vả các hợp kim 
dễ nóng chảy. Một điều kỳ thú là hợp kim của 
thiệc (16%) với bitmut (52%) và chì (32%) 
có thể nóng chảy ngay cả trong nước sSÔI: 
nhiệt độ nóng chảy của hợp kim nảy chỉ là 
95°C, trong khi đó, các km loại hợp thành 
nó đều nóng chảy ở nhiệt độ cao hơn nhiều: 
thiêc ở 232°C, bitmut ở 2712C, còn chỉ ở 
327°C. Các hợp kim trong đỏ thiệc ià chât 
phụ thêm cho gali và inđi lại con để chuyên sang 
trạng thái lỏng hơn nữa. Thậm chi còn có loại 


hợp kim nóng chây ở ngay 39C. Những hợp 
kim kiểu như vậy được sử dụng trong kỹ thuật 
điện dễ làm cẩu chì. | 

Những tính chât rât tôt như dễ đúc, dễ rèn, 
có màu trắng đẹp như bạc đã mở cửa đưa thiềc 
vào nghệ thuật trang trí thực dụng. Ngay ở 
Ai Cập và Hy Lạp cô đại, người ta đã dùng 
thiêc để làm các hình trang trí gắn lên các kim 
loại khác. Trong thiên anh hùng ca (Ï]Ìiat›, 
Homer kế rằng, sau khi rèn xong tâm lá chắn 
cho người anh hùng Asin, vị thần của lửa và 
của nghề thợ rèn là Hefet đã gắn lên đó một 
hình trang trí bằng thiêc. Sau đó rât lâu, vào 
khoảng thê kỷ XIII, những thứ đĩa, côc, chén, 
đồ thờ và những đồ dùng khác bằng thiêc có 
hình chạm nổi đã xuât hiện ở châu Âu. 

Thiêc là một trong những thứ vật liệu được 
dùng để làm các ông phát ra âm thanh trong 
đại phong cầm: người ta cho rằng, kim loại 
này phát ra âm thanh hùng tráng và trong trẻo. 
Còn một dòng khác trong tiêu sử của thiêc có 
liên quan với âm thanh: năm 1877, nhà phát 
minh nỗi tiêng người Mỹ Tomat Anva Eđixơn 
(Alva Edison) nhờ chiêc máy ghi âm do ông 
chê tạo đã lần đầu tiến ghi được lời nói trên 
một lá thiêc mỏng có phủ một lớp sáp, sau đó 
ông đã phát lại những lời này —những lời 
đã đi vào lịch sử của kỹ thuật ghi âm: (Cô 
Mary bé nhỏ có một chú cừu non. 

Từ thời cô xưa, thiêc đã là một thành phần 
quan trọng trong các loại đồng đỏ khác nhau, 
trong các hợp kim làm chữ ín và hợp kim 
babit (hợp kim để làm bi có khả năng chông 
mải mòn, do nhà phát minh người Mỹ tên là 
Babit sáng chê năm 18§39). 

Rât nhiều hợp chât hóa học của thiệc được 
sử dụng rộng rãi trong kỹ thuật. Chúng được 
dùng làm chât cầm màu khi nhuộm vải bông 
và tơ lụa, làm cho đồ sứ và thủy tinh có màu 
đỏ, làm chât nhuộm màu vàng và khi cần thi 
tạo ra một màn khói dày đặc. Các hợp chât 
hữu cơ của thiệc làm cho vát để ráo nước. 
ngăn chặn được sự mục nát của gỖ, tiều diệt 
được một sô loài sâu bọ. Nhưng trong tât 
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cả các hợp chât của thiệc, có lẽ loại hợp chât 
stanua là được biêt đên nhiều nhất trong kỹ 
thuật; hợp chât nảy chuyển sang trạng thái 
siêu dẫn ở nhiệt độ không thầp lắm: nêu đa sô 
các kim loại. các hợp kim và các hợp chât chỉ 
mâầt điện trở ở nhiệt độ rât gần độ không 
tuyệt đôi. thì niobi stanua chuyên sang trạng 
thái siêu dẫn (không có điện trở) ngay ở 18K 
(hoặc —255°C). 

Từ nhiều thê kỷ xa xưa, con người đã biệt 
đền thiệc. Ban đầu, thiệc chỉ được sử dụng 
trong hợp kim với đồng: hợp kim của hai kim 
loại này gọi là đồng đỏ đã được biêt đên từ 
rầt lâu trước công nguyên. Các công cụ bằng 
đồng đỏ cứng hơn và bền hơn hẳn bằng đồng. 
Có lẽ vì thề mà tên La tính của thiêc là «stan- 
num» bắt nguồn từ tiêng Phạn (sta», nghĩa 
là cứng, bền chắc. Còn bản thân thiêc ở dạng 
nguyên chât thi lại là một kim loại mềm, hoàn 
toàn không xứng với tên gọi của mình. Thời 
gian đã hợp pháp hóa điều nghịch lý lịch sử 
này, và các nhà luyện kim ngày nay dễ dàng gia 
công thiêc mềm dẻo mà không ngờ rằng họ 
đang đụng chạm với một thứ vật liệu (cứng›. 

Khi khai quật các ngôi mộ được chôn cách 
đây khoảng sáu ngàn năm, người ta đã tìm 
thây một sô sản phẩm bằng đồng đỏ. Nói về 
gương, Plini Bô đã khẳng định rằng (những 
tâm gương được làm ở Brunởizi bằng hỗn 
hợp của đồng và thiêc là loại gương tôt nhât 
trong các loại mà tô tiên chúng ta biêt đên›. 

Thật khó xác định chính xác cái thời mà xã 
hội loài người bắt đầu sử dụng thiêc ở dạng 
nguyên chât. Trong một ngôi mộ cỗ Ai Cập 
thuộc triều vua thứ XXYVIII (giữa thiên niên kỷ 
thứ nhât trước công nguyên), người ta đã tìm 
thây một chiêc nhẫn và một cái chai bằng thiêc ; 
những vật này được coi là những đồ vật bằng 
thiếc cố nhât. Trong các tác phẩm của nhà sử 
học cô Hy Lạp Herođot (thê kỷ V trước công 
nguyên) cũng có những chỗ nói đên việc mạ 
thiêc để giữ cho sắt khỏi gi. 

Tại một thành lũy cố củả người Inka (một 
bộ tộc đa đó ở châu Mỹ) ở Pêru, các nhà bác 


học đã tim thầy thiệc nguyên chât; có lẽ nó 
được dùng để nâu đồng đỏ: dân cư trong 
thành lũy này vốn nỗi tiầng là những nhà luyện 
kim xwât sắc và là những người thợ khéo léo 
trong việc chê tác các sàn phảm bằng đồng đỏ. 
Có lẽ người Inka không sử dụng thiệc ở dạng 
nguyên chât, vì trong th¿nh lũy này không tìm 
thây đổ vật nào bằng thiêc cả. 

Ernan Cortec (Hernando Cortẻs) — một tên 
thực dân người Tây Ban Nha từng xâm 
chiếm Mêhicô hồi đầu thê kỹ XVI, đã việt: 
(Đã tim thây và: mánh thiệc nhỏ dưới dạng 
những đồng tiền mỏng ở thô dân tỉnh Tacxco: 
khi tiêệp tục tìm kiêm, tôi đã phát hiện ra là 
ở tỉnh này cũng như ở nhiều tỉnh khác, thiệc 
đã được sử dụng để làm tiền...). 

Giữa những năm 20, ở nước Anh, khi khai 
quật cạnh một tòa lâu đài cỗ từng được xây 
dựng hồi thê kỷ III trước công nguyên, các 
nhà bác học đã tìm thây những hô nung trcng 
đó có xỉ thiệc. Điều này có nghĩa là ở đây, nghề 
luyện thiêc đã phát triển từ hơn hai ngàn năm 
về trước. Ngoàả: ra, trong cuôn sách c‹Bình 
luận về cuộc chiên tranh ở xứ Gallia», Iuli 
Txeza (Julius Cesar} có nói đên việc sản xuât 
thiêc ở một sô vùng thuộc nước Anh. 

Năm 197], người ta đã minh oan cho 94 
người thợ đúc tiền ở nước Anh sau khi họ 
đã chêt từ lâu. Họ đã bị kêt án trước đó... 
547 năm. Ngay từ năm 1124, vua Henry Ì 
đã trừng trị những công nhân xưởng đúc tiền 
của mình về tội gian lận: một kẻ nào đó đã 
tô cáo với nhà vua rằng, khi đúc tiền bằng bạc. 
những người thợ đúc đã pha thêm vào quá 
nhiều thiệc. Tòa án hoàng gia đã vội vàng 
đưa ra một bản án hà khắc: chặt tay phải của 
những người phạm tội; bản án đã được bọn 
đao phủ của triều đình lập tức thi hành ngay. 
Mãi cho đên tám thê kỷ rưỡi sau, một nhà 
bác học ở Oxford đã dùng tia rơngen đề phân 
tích những đồng tiền oan nghiệt này và đã đi 
đên kêt luận dứt khoát: ‹ÀNhững đồng tiền 
này chứa rât ít thiêc. Nhà vua đã xử phạt 
không đúng». 
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Từ thời xa xưa. khoáng vật caxiterit (còn 
gọi là đá thiệc) là nguồn thiệc chủ yêu. Trước 
công nguyên rât lâu, người Phenycia đã phái 
tàu thuyền của mình đi lây thiêc ở xứ Caxiterit 
xa xôi (những hòn đảo nhỏ rât giảu quặng 
thiệc, nằm ở phía bắc Đại Tây Dương, gần 
quần đảo Anh). sau này. trung tâm khai thác 
thiếc của thê giới đã chuyên về đảo Malaisia. 
Toàn bộ lịch sử của nước Malaisia— nơi 
mả từ lâu đã nỗi tiêng là giàu có về thiêc, đã 
gắn liền với kim loại này. Thủ đô hiện nay của 
quôc gia này —thành phô Cuala - Lampua 
(nghĩa là (cửa sông đục ngầu›), là một thành 
phô đẹp. tương đôi trẻ, ra đời vào nửa cuôi 
thế kỳ XIX tại nơi mà những người Trung 
Hoa đi tìm vàng đã phát hiện ra mỏ quặng 
thiệc rât lớn. Những ai đã từng đền Cuala - 
Lampua đều mang từ đây về những vật lưu 
niệm bằng thiêc: lọ cắm hoa, gạt tàn thuôc lá, 
chân nên... do bàn tay khéo léo của những 
người thợ Malalsia làm ra. 

Nhưng thỉnh thoảng người ta cũng chở ra 
khỏi nước này những (vật lưu niệm» hoàn 
toàn khác. Điều đó có thê thây qua trường hợp 
sau đây xây ra ở biên giới giữa Malalsia và 
Xingapo. Hai nước này tiếp giáp với nhau 
bằng mr:ột con đê đi qua eo biển Johore. Con 
đườug chạy dọc theo con đê này luôn luôn 
chật rích những ô tô qua lại. Một hôm, một 
đoài: ô tô kéo rơmooc chở những chiêc cột 
bằng bê tông rât to đi đên trạm kiểm soát quá 
cảnh ở phía Malaisia. Những chiệc cột này 
giông hệt như những chiêc cột thông thường, 
nhưng có một cái gì đó khiên các nhân viên 
hải quan cảm thây khả nghi nên họ đã quyÊt 
định «(sờ nắn». Họ ra lệnh cho tải xế lái xe 
sang một bên đường, và nhờ mệt chiệc xe 
cân cấu, họ đã nhâc một chiềc cột ra khỏi ô 
tô rồi dùng búa tạ đập vỡ thành từng đoạn. 
Cái gì vậy? Sự nhạy cảm nghề nghiệp đã không 
đánh lừa các nhân viên hái quan: trong mỗi 
cột bê tông đều có một cái hòm bằng kim loại 
đựng tinh quặng thiệc- thứ nguyền liệu rât 
cần cho các ông chú nhà máy luyện thiệc ở 


Xingapo. Trong «bao bì» bằng bê tông có 
cả thảy I27 tần tỉnh quặng rât giàu thiêc. 
Một lần khác, trong một chiếc ô tô +itec 
không lồ mà ở đây người ta gọi là «(tàu chở 
dẫu trên cạn», thay cho dầu dừa như lời người 
lái xe đã khẳng định là tám tân rưỡi tinh quặng 
thiệc buôn lậu. 

Liên Xô — tại vùng Viễn Đông, Zabaican 
và Cazăcxtan cũng có trữ lượng quặng thiêc 
khá lớn. Tại phòng bảo tảng của Liên hợp 
xí nghiệp ‹Thiêc Viễn Đông» ở Uxurixcơ 
còn giữ được một thê liên tinh caxiterit hiêm 
có, nặng gần nửa tạ. 

Cách đây không lâu, Liên Xô đã chê tạo 
được một khí cụ gọn nhẹ, xách tay được, 
dùng vào việc tìm quặng thiêc bằng cộng hưởng 
tia gama. Đê xác định hàm lượng thiêc trong 
quặng với độ chính xác đên vài phần vạn, nhà 
địa chât được trang bị khí cụ này chỉ mât vài 
phút là xong. Giá trị của khí cụ này còn thê 
hiện ở chỗ là nó chỉ nhạy cảm với caxiterit, 
chứ không để ý đên một khoáng vật khác 
cũng chứa thiệc là stanin mà công nghiệp rât 
ít quan tâm đên với tư cách là nguyên liệu 
đề luyện thiêc. 

Các nhà khoa học Xô-viêt đã có một phát 
minh lớn: họ đã xác định được rằng, có thể 
dùng flo đề làm chât chỉ thị độc đáo về sự có 
mặt của thiêc trong một vùng địa chât nào đó. 
Rât nhiều phép phân tích và thực nghiệm 
dường như đã cho phép tái tạo lại được bức 
tranh về sự thành tạo quặng từng diễn ra hàng 
triệu năm về trước. Bây giờ mới vỡ lẽ ra rằng, 
ở những thời kỳ xa xưa, thiêc đã từng tồn tại 
dưới dạng một hợp chât phức trong đó luôn 
luôn có mặt flo. Dần dần, thiệc và các hợp châầt 
của nó lắng đọng lại rồi tạo nên các mỏ thiềc, 
còn (người bạn cũ» flo của nó thì ở lại gần 
thân quặng thiếc để «cư trú» vĩnh viễn. Phát 
minh này cho phép xác định được những vùng 
có khả năng có quặng thiêc và thậm chí còn 
giúp cho việc dự báo trử lượng thiếc. 

Các nhà địa chât không những tìm kiêm 
caxiterit ở trên cạn mà còn tỉm cả dưới nước 
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nữa. Nhiều cuộc tìm kiêm đã thu được kết 
quả tôt: đã phát hiện được sa khoáng chứa 
thiệc ở đáy biển Nhật Bản trong một vùng biến. 
Nước ven bờ của các vùng biến thuộc Bắc 
Băng Dương như vũng Vanka, Mũi Thánh và 
một sô nơi khác cũng giàu sa khoáng chứa 
thiệc. Những người thợ lặn giúp sức rât nhiều 
cho những người đi tìm quặng dưới đáy biến. 
Và bản thân các nhà địa chât cũng phải bỗ 
sung thêm bộ đồ lặn vào hành trang thông 
thường của mình, bởi vì không có nó thì không 
thế (dục lọ: phần thểm Mũi Thánh được. 

Caxiterit khai thác xong được chuyên đên 
nhà máy luyện kim để luyện thành thiêc. 
Trong những tháng đầu của cuộc Chiên tranh 
vệ quôc vĩ đại, Liên hợp xí nghiệp thiêc từng 
cho ra mẻ thiêc đầu tiên ngay từ đầu năm 1942 
đã được sơ tán từ ngoại ö Maxcơva đên 


Novoxibrxcơ. Lúc bây giờ, Liên hợp xí 
nghiệp này chí mới sản xuât được thiêc đen 
với hàm lượng thiêc là 851%, nhưng trong thời 
gian khó khăn ây thi thiệc như vậy cũng rât 
có ¡ch cho đât nước. Hiện nay, thiệc Xibia 
có độ tinh khiết ca:;› (ký hiệu là OBH việt 
tắt theo tiếng Nga, nghĩa là thiệc có độ tình 
khiêt cao) dùng cho cỏng nghiệp các chât bán 
dẫn đã được đăng ký tại thị trường chứng 
khoán Luân Đón để àm mẫu chuẩn, vì không 
một nước nào trên thê giới có thể đạt chât 
lượng cao hơn. Thiêc có nhãn OBH-000 chứa 
99 9995% thiếc; thiệc có nhãn OBH-0000 
còn tinh khiêt hơn nữa: trong nó chỉ vẻn vẹn 
có 0,0001%% tạp chât. 

Vì thiêu thiêc nên các nhà bác học và các 
kỹ sư luôn luôn phải tìm chât khác để thay thê. 
Trong khi đó, kim loại này ngày càng có thêm 
nhiều lĩnh vực sử dụng mới. Công ty Mỹ 
(Ford Motor» đã xây dựng một nhà máy, tại 
đó đã sử dụng một phương pháp cộ. đáo 
để sản xuât kính cửa số thành đải rộng liên 
tục. Thủy tinh lỏng từ lò đi vào một bẻ chứa 
rât lớn, đải hàng chục mét, ở đây, nó chảy 
loang ra theo lớp thiêc nóng chảy. Vì kim loại 
nóng chảy cỏ bề mặt nhăn đền mức lý tưởng. 
nên khi nguội và đông cứng trên bề mặt kim 
loại, kính cũng hêt sức nhẫn và phẳng. Loại 
kính như vậy không cần phải mài nhẵn và đánh 
bóng, do đó giảm được nhiều chi phí sản xuât. 

- Các nhà khoa học Liên Xô đã chê tạo được 
một loại kính đặc biệt dùng làm một thứ c( bẫy» 
độc đáo để bắt giữ năng lượng mặt trời. Nhìn bề 
ngoài thi nó không khác gì các loại kính thông 
thường, chỉ có điều là nó được phủ một lớp 
thiệc oxit cực kỳ mỏng. Lớp mảng mà mắt 
thường không thể nhìn thây được này cho 
ánH sáng mặt trời xuyên qua chứ không hề 
cản trở gì cả, nhưng lại không cho phép các 
tia nhiệt phản xạ ngược lại. Loại kinh này 
rầt quý đôi với các nhà trồng rau: nhà kính 
được Mặt Trời sưởi âm cả ngày, nhưng ban 
đêm thì nhiệt độ hầu như vẫn giữ nguyên. 
trong khi đó, các loại kính thông thường thi 
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dễ dàng để cho nhiệt năng phân tán ra ngoài. 
Trong các nhà kính loại mới này. các loại cây 
rau cảm thây để chịu ngay cả khi nhiệt độ ngoài 
trời giảm đên --I0°C., Loại kính có phủ 
thiệc còn được dùng cho các dụng cụ nung 
nóng bằng năng lượng mặt trời để thu nhiệt 
của thiên thể này. 

Tiêu sử của thiêc sẽ không đầy đủ nêu không 
kế đên một câu chuyện gần như là chuyện trinh 
thám có kêt thúc may mắn, trong đó kim loại 
này đóng vai trò không nhỏ. 

Chiên tranh thê giới thứ hai sắp đên 
ngày kêt thúc. Hiểu được rằng, tương lai 
sắp tới sẽ không hứa hẹn điều gì dễ chịu, 
bon cầm quyển quôc gia (độc lập» Xlovac 


do Hitle nặn ra hồi năm 1939 trên lãnh thổ 
Tiệp Khác đã nghĩ đên chuyện cât giâu một 


cái gì đó để phòng ngày mạt vận. Chúng cảm 
thâv rằng, đơn giản hơn hêt là cứ thò tay móc 
vàng trong két do công sức của nhân dân Xlovac 
am nên. Nhưng một nhóm người yêu nước 
giữ các chức vụ trọng trách trong ngân hàng 
đã quyêt không cho chúng làm điều đó. Một 
sô vàng đã được bí mật chuyển sang ngân 
hàng Thụy Sĩ và được cât giữ ở đó cho đền 
khi kêt thúc chiên tranh vì lợi ích của nước 


Cộng hỏa Tiệp Khác. Những người du kích 
đã làm được một phần việc nào đó. Nhưng 
một phần sô vàng vẫn còn nằm trong két 
sắt của ngân hàng Bratixlava. 

Một trong những tên cầm đầu chính phủ bù 
nhin đã mật báo với tên đại sứ Đức ở Bra- 
tixlava về những của quý còn nằm trong các 
tầng hầm sắt và đã yêu cầu đưa binh lính đên 
để mở một ‹chiên dịch ngân hàng» nhằm cướp 
đoạt vàng. Thực ra thì còn phải có thêm tên 
tướng của quân đội SS làm bạn canh ty thứ 
ba, và như vậy thì không còn phải nghi ngờ 
gì về kêt quả của vụ cướp bóc nữa. 

Bọn lính SS đã bao vây tòa nhà ngân hàng, 
còn tên sĩ quan thì vừa dọa bắn các nhân viên 
vừa ra lệnh giao nộp của quý. Vài phút sau, 
chúng đã khuân các hòm vàng từ các két sắt 
lên xe tải của bọn SS. Bọn làm ăn đã xoa tay 
một cách phân khởi mà không ngờ rằng, chúng 
đã vớ phải những thỏi vàng» do giám đôc 
xưởng đúc tiền đã làm sẵn bằng... thiêc. Còn 
các nhân viên ngân hàng thì kiểm tra lại một 
lần nữa các ổ khóa của những nơi cât giâầu 
vàng thật và bắt đầu nóng lòng chờ đợi ngày 
giải phóng đât nước mình khỏi quân đội Hitle. 
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Tội lỗi và đau khô của Tantan.— Sự giông nhau gây 
nên sự nhầm lẫn. — Được làm sáng tỏ. — Tay nắm tay. — 
Lúc 101 tuổi đời. — Linh cảm đã không đánh lừa. — 
Cần một bản nhận xét hạnh kiểm. — Gần bằng đầu que 
diễn.— Môi quan tâm càng tăng lên.— Nước cường 
toan cũng bât lực. —Sửa chữa sọ não ư?— Dây thần 
kinh bằng tantali — Một sứ mệnh nhân đạo. — Khách 
hàng qsộp». — Không sợ nhiệt độ cao khủng khiêp. - 
Làm việc ở nơi có điện áp cao. — Đả đảo các chât khí! -- 
Tỉnh đoàn kêt với Tantan. — Sự hằng định đáng thèm. - 
Trong tay các ông thợ kim hoản. — Mọi chi phí đều được 
bù đắp. 
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' Theo thần thoại Hy Lạp. vua Tantan của 
xứ Frygia là con của thần Zơt vôn được các 
vị thần yêu mên nẻn được hưởng một vinh 
- dự lớn: chàng được phép tham dự các buổi 
hội họp và các bữa tiệc tùng của các vị thần 
vẫn thường diễn ra trên núi Ôlimpơ linh 
thiêng. Nhưng Tantan đã lạm dụng lòng yêu 
rầt mực ây. Đâu tiên. chàng đã tiêt lộ một 
sô quyêt định bí mật của các vị thần trên núi 
Ôlimpơ. Sau đó, giữa lúc các vị thần đang mài 
mê với bữa tiệc buổi tôi. chàng đã lây cắp 
rượu vả thức ăn trên bàn. Các thần đành nén 
lòng làm ngơ. ra vẻ không hề biêt những tội 
lỗi đó. Nhưng rồi một hôm, Tantan đã tẻ ra 
hung tợn chưa từng thây, lại còn hỗn xược 
ra mặt! với các thần: sau khi mời các thần 
đên nhà mình chẻ chén, chàng đưa ra một 
món thịt lầy từ thân thê của chính con trai mình 
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là Pelop mà chàng vừa giêt hôm trước. Các vị 
chúa tế nhà trời không thể tha thứ tội lỗi đó 
nền đã quyêt định trừng trị Tantan, bát chàng 
phải mãi mãi chịu đựng các cực hình: đói, 
khát và sự sợ hãi. 

Từ buổi ây, chảng bị nhôt vào địa ngục, 
giữa dòng nước trong vắt ngập đên cố họng. 
Những cảnh cây trĩu nặng quả chín sà xuông 
gần miệng chàng. Khi bị cơn khát giày vò, 
Tantan mở miệng ra để uông thì nước lập 
tức tuột khỏi môi. Chàng lại với tay đền các 
quả chín mọng thì gió liền đây cảnh lên, và 
kẻ phạm tội vôn đã kiệt sức vì đói khát nên 
không thể vươn tới cành cây. Lại còn một 
khôi đá nặng treo lủng lắng trên đầu chàng, 
đe dọa đỗ xuông lúc nào không biêt. 

Huyền thoại Hy Lạp kế về những (đau khổ 
của Tantan› như vậy đây. 

Có lẽ nhà hóa học Thụy Điển Andre Gu- 
xtap Ekebec (Andres Gustav Ekeberg) đã 
nhiều lần nhớ đên những đau khổ của 
nhân vật thần thoại này khi ông tìm cách 
dùng axit để hòa tan một thứ «đât» mới lạ 
mà ông đã phát hiện được vào năm 1802 từ 
một trong những khoáng vật của xứ Xcanđi- 
navia. Biệt bao lần tưởng như nhà bác học 
này đã đi đên đích, nhưng rổi ông vẫn 
không thê tách được kim loại mới ra khỏi 
(đât». Cuôi cùng, ông đành phải từ bỏ ý 
định (gản dở» này, nhưng có lẽ để ghi nhớ 
những đau khô của mình, ông đã quyêt định 
gọi nguyên tô mớ! này là (tantali›. 

Sau đó ít lâu mới vỡ lẽ ra rằng, tantali có 
một người anh em sinh đôi mà thực ra thi 
đã ra đời sớm hơn nó một năm, nhưng các 
tính chât của cậu này hầu như không khác 
gì tantali cả. Đó chính là columbi do nhà bác 
học Anh tên là Saclơ Hatchet (Charles Hat- 
chett) phát hiện ra năm 1801. Sự giông nhau 
của chúng thật đáng kinh ngạc nên nhiều nhà 
bác học đã nhầm lẫn chúng. Sau nhiều cuộc 
tranh cãi kéo dải, họ đã đi đên một kết luận 
sai lầm rằng, đó chính là cùng một nguyẻn 
tô tanmtal. 
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Các nhà bác học còn bị nhầm hơn bôn 
mươi năm nữa. Mãi đên năm 1844, nhà hóa 
học Đức Henrich Roze (Heinrich Rose) mới 
làm sáng tỏ được vân đề rắc rôi này và chứng 
minh được rằng, columbi cũng hoàn toàn có 
quyền đòi hỏi cho mình một chỗ đứng dưới 
ánh Mặt Trời như tantali. Và bởi vì hai nguyên 
tô này có quan hệ thân thuộc với nhau nên 
Roze đã đặt cho columbi một cái tên mới là 
miobi để nhần mạnh tính chât gia hệ của chúng 
(theo thần thoại Hy Lạp, nữ thần Nioba 
là con gái của Tantan). 

Từ đó, tantali và niobi tay nắm tay nhau 
dân bước trên đường đời. Má con đường 
này thi đầy chông gai... 

Suôt mây chục năm ròng, giới công nghiệp 
không hề tỏ ra quan tâm đến tantali. Mà nói 
cho đúng thì cũng chẳng làm gì có tantali, 
bởi vì mãi đên khi nó mừng thọ một trăm 
tuôi, người ta mới điều chê được nó ở dạng 
đặc sít tình khiêt. Điều đó đã xảy ra hồi đầu 
thê kỷ của chúng ta—-vào năm 1903. Khi 
đó, nghĩa là lúc được I01 tuổi đời, nó mới 
nhạn được giây mời ra làm việc: sau khi biêt 
la kim loại này có tính khó nóng chảy, các 
nhà bác học đã quyêt định sử dụng nó 
làm dây tóc bóng đẻn điên. Vì không còn 
để nghị gì khác nên tantali đã buộc lòng phải 


đồng ý. mặc dầu nó đã cảm thây rằng, việc 
này đâu phải là sứ mệnh của mình. 

Thật vậy, chẳng mây chôc, những quy luật 
khắc nghiệt của sự cạnh tranh từng ngự trị 
trong thê giới kim loại đã tước mật việc làm 
của tantali. Một kim loa: khác còn tỏ ra khó 
nóng chảy hơn là venfram đã chiêm mật cái 
chỗ âm áp này. 

Lại đằng đảng phững năm tháng vô công 
rồi nghẽ bât đắc dĩ. Tại (sở lao động», người 
ta chỉ chuộng những kim loại nào đã được 
biêt đên từ !'âu, hoặc đã có địp xuât trinh 
những bản nhận xét tuyệt vời về phẩm hạnh 
của mình mà đã được các nhà vật lý học, 
các nhà hỏa học hoặc các nhà bác học khác 
(chứng thực». Lúc bây giờ, tantali vôn ít 
được quen biêt trong giới khoa học 4 Kỳ 
thuật nên đành phải ngổi bó tay. Nhưng rồi 
vận may cũng đên: năm 1922, nó được sử 
đụng thành công trong các khí cụ nắn dòng 
điện và một năm sau-—trong đèn điẹn tử. 
Lúc bây giờ, người ta mới bắt đầu hoàn chỉnh 
các phương pháp công nghiệp để điều chẽ 
kim loại này. 

Một điều đáir:g chú ý là «thỏi» tantali công 
nghiệp đầu tiên (bán thành phẩm, còn phả: 
xử lý tiêp tục) thu được vào năm 1922 có kic* 
thước không lớn hơn đầu que điêm. Trons 
thời gian gần đây, các nhà máy luyện tantali 
đôi khi sản xuât được những thỏi tantali 
lớp gầp hàng ngàn lần đứa con đầu lòng›:. 

Tantali là một kim loại hiệm: trong vỏ trái 
đât, hàm lượng của nó chỉ bằng 0,0002%/. 
Tuy vậy, trong thiên nhiên, có đên hơn 150 
khoảng vật chứa nguyên tô này (theo lệ thường, 
trong các khoáng vật ây, tantali không tách 
rời nIobi). Trước Chiên tranh thê giới thứ 
hai, sản lượng khai thác quặng tantali - niobi 
khả thâp, nhưng đên cuôi cuộc chiên tranh. 
thi đã tăng lên vài lần. Sự quan tâm ngày càng 
tăng đôi với tantali cũng là điều dễ hiểu: đên 
lúc này, khoa học đã bát đầu biết đến nhiều 
tính chât quý báu của nó - những tính chât 
không thể để cho đại biểu của các lĩnh vực 
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kỹ thuật và các địa hạt hoạt động khác nhau 
của con người được phép thờ ơ nữa. 

Vậy thì tantali là cái gì? Đó là một kim loại 
nặng, màu xám nhạt. hơi phơn phớt xanh 
lam lóng lánh. Về tính khó chảy (nhiệt độ 
nóng chảy của nó là gần 3000°C) thi nó chỉ 
thua vonfram và ren! thôi. Ngoài độ bền và 
độ cứng cao, nó còn có tính dẻo tuyệt vời. 
Tantali nguyên chât dễ gia công cơ học, dễ 
dập. dễ cán thành lá mỏng (có chiều dày vào 
khoảng vài phần trăm milimet) và dễ kéo 
thành sợi. 

Song không phải nghi ngờ gì nữa, tính bền 
vững hóa học rât tuyệt vời của tantali chính 
là tính chât quan trọng nhât của kim loại này. 
Về mặt này. nó chỉ thua kém các kim loại 
quý, nhưng cũng không phải là thua kém trong 
mọi trường hợp. Ngay cá trong những hóa 
chât xâm thực đáng sợ như nước cường toan 
và axIL nitric đậm đặc, tantali cũng không bị 
hca tan. Trong axit nitric 70% ở 290°C, 
tantali hoàn toàn không bị ăn mòn; trong axIt 
sunfuric ở 150°C, nó cũng không bị ăn mòn, 
còn ở 200°C thì nó chỉ bị ăn mòn với tôc độ 
0.006 milimet trong một năm. Điều đó làm cho 
tantali trở thành một vật liệu kêt câu rât quý 
báu trong công nghiệp hóa học. 

Khi cụ làm bằng tantali được sử dụng trong 
việc sản xuât nhiều loại axit (clohiđric, sunfu- 
ric, nitric, fotforic, axetic), các peroxIt hiđro, 
brom, crom. Tại một xí nghiệp sử dụng khí 
hiđro clorua, chỉ sau hai tháng là các chỉ tiệt 
iàm bằng thép không gỉ đều bị hỏng hệt. Nhưng 
chi cần thay thê thép bằng tantali thì ngay cả 
những chi tiêt mỏng nhât (có chiều dày từ 
0.3 đên 0,5 milimet) cũng trở nên gần như 
vinh cứu: tuôi thọ của chúng tăng lên đền 
hai chục năm. Chỉ có axIt flohiẩric mới có 
quyền khắng định rằng, chính tantali phải 
thua nó. 

Các catôt bằng tantali được sử dụng đề 
tách vàng vá bạc trong phương pháp điện 
phân. Ưu điểm của các catôt này thê hiện ở 
chễ là nó không bị nước cường toan làm 


hại, trong khi cả vàng và bạc đều bị hòa tan 
(trong nước này. 

Tantali có một tính chât có một không hai: 
nó có tính hòa hợp sinh học rât tôt với các 
mô sông, nghĩa là có khả năng (sông hòa 
thuận» với các mô của cơ thể người mà không 
gây phản ứng gì cả. Nhờ có tính chât này mà 
nó được sử dụng rộng rãi trong y học, chủ 
yêu là trong khoa phẫu thuật phục hồi để 
(sửa chữa» cơ thể người. Các bản mỏng 
kim loại này được sử dụng trong những 
trường hợp chân thương sọ não. Sách báo 
đã có lần mô tả một trường hợp, trong đó, 
một vành tai giả làm bằng bản mỏng tantali 
và một mảnh da cắt từ đùi chuyến lên đã 
(chung sông» với nhau hòa thuận đên nỗi 
thật khó phân biệt tai giá với tai thật. Sợi 
tantali được dùng để bù cho các sợi cơ bị 
thiêu. Sau khi mô, các nhà phẫu thuật thường 
khâu móc thành bụng bằng những cái móc 
tantali; tương tự như cái móc đóng vở, móc 
tantali nôi các mạch máu một cách chắc chắn. 
Khi làm mắt giả, người ta dùng lưới bằng 
tantali để thay võng mạc. Những sợi kim loại 
này cực mảnh được dùng để thay thê các 
sợi gân và thậm chí thay cả các sợi thần kinh. 
Nêu như thành ngữ cthần kinh sắt thép» 
thường được dùng theo nghĩa bóng, thì ngay 
ngoài đường phô, có thể bạn đã nhiều lần 
gặp những người có (thần kinh tantaÌli. 

Y học tuy không phải là nghề quan trọng 
nhât, nhưng có lẽ là nghề cao quý nhầt của 
tantali. Quả là có một cái gì đó mang tính 
chât tượng trưng: một sứ mạng nhân đạo là 
giảm bớt những nỗi đau đớn khô sở của người 
đời lại được đặt đúng vào thứ kim loại mang 
cái tên để ghi nhớ một kẻ tuẫn nạn trong 
truyện thần thoại. 

Khoảng 5% lượng tantali sản xuâầt ra trên 
thê giới được dùng cho các nhu cầu y tê. 
Công nghiệp hóa học tiêu thụ gần 20°u. Khách 
hàng chủ yêu của kim loại này và các hợp 
chât của nó là các nhà luyện kim. Trong những 
năm gần đây, tantali ngày cảng được sử dụng 
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nhiều để làm nguyên tô điều chât trong các 
loại thép đặc biệt các loại thép có độ bền 
cao, có khả năng chông ăn mòn và chịu đựng 
được nhiệt độ cao. Tác dụng của tantali đôi 
với thép cũng tương tự như của niobi. Pha 
thêm các kim loại này vào thép crom chông 
ăn mòn thông thường sẽ làm tăng độ bền và 
làm giảm độ giòn của thép sau khi nung 
và tỐI. 

Một lĩnh vực sử dụng tantali rât quan trọng 
là sản xuât các loại hợp kim bền nhiệt mà kỹ 
thuật tên lửa và kỹ thuật vũ trụ càng ngày cảng 
cần rât nhiều. Hợp kim kêt câu gồm 90% 
tantali và 10% vonfram có những tính chât 
tuyệt vời. Các lá hợp kim này có thê chịu đựng 
được tới 2500°C, còn các chi tiệt dày đặn 
hơn thì chịu đựng được nhiệt độ khủng 
khiếp --đên 3300°C! Ở nhiều nước, người 
ta coi hợp kim này là hoàn toản đáng tin cậy 
đề sán xuât vòi phun, ông xá, các khí cụ kiếm 
tra va điều chỉnh lưu lượng khí đôt, mép gờ 
vả nhiều cụm chỉ tiệt quan trọng khác của 
Các con tau vũ trụ. Trong trường hợp mà 


miệng phun của tên lửa được làm mát bằng 
kim loại lỏng có khả năng gây ra sự ăn mòn 
(liti hoặc natr;), nêu không có hợp kim của 
tantali và vonfram thì không thẻ lây gì thay 
thê được. 

Độ bền nhiệt của các chỉ tiêt làm bằng hợ~ 
kim tantali—vonfram còn đáng kinh ngạc 
hơn nữa nêu ta phủ lên chúng một lớp tantalt 
cacbua (nhiệt độ nóng chảy của nó là 4000° C). 
Khi phóng các tên lửa thí nghiệm, miệng 
phun làm bằng hợp kim này đã chịu đựng 
nhiệt độ rât cao mà nêu không có lớp phủ 
thì hợp kim sẽ bị ăn mòn và phá hủy khá 
nhanh. 

Tantali cacbua cũng có độ cứng rât cao 
(gần bằng độ cứng của kim cương), nhờ vậy 
mà nó được sử dụng rộng rãi trong việc sản 
xuât các hợp kim cứng. Khi cắt gọt với tốc, 
độ cao, kim loại nóng lên đên nỗi phoi bị dinh 
vào dụng cụ cắt gọt- -mép cắt bị quần và sứt 
mẻ. Những lưỡi cắt được chẽ tạo bằng hợp 
kim cứng trên nền tantali cacbua thi không 
sợ sứt mẻ và dùng được râầt lâu. 
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Nhiều đoạn ghi trong «số lao động» của 
tantali chứng tỏ những môi liên quan mật 
thiêt của nó với dòng điện: một phần đáng 
kể sản lượng thê giới của kim loại này được 
sử dụng trong công nghiệp kỹ thuật điện và 
công nghiệp điện tử chân không. Các khí 
cụ chỉnh lưu bằng tantali được sử dụng ở 
các trạm tin hiệu đường sắt, ở các tông đài 
điện thoại. các hệ thông tín hiệu cứu hỏa. 
Các tụ điện tantali tí hon được sử dụng ở các 
trạm phát sóng vô tuyên, trong các thiêt bị 
rađa và các sơ đồ điện tử khác. 

Tantali được dùng làm vật liệu cho các chi 
tiêt khác nhau của các khí cụ điện tử chân 
không. Cũng như niobi, tantali là một chât 
hâp thụ khí tuyệt vời. Chẳng hạn, ở nhiệt 
độ 800°C. một thể tích tantali có thể hâp thụ 
740 thê tích khí. cNuôt› hêt phần khí còn 
sót lại trong các đèn điện tử, sau khi đã hút 
bằng bơm hút chân không, các chât hâp thụ 
khí bảo đảm cho chúng có độ chân không 
rầt cao. Bộ côt chịu nhiệt của các loại đèn điện 
tử —anôt, cực lưới, catôt nung nóng gián 
tiếp và các ch: tiệt bị đôt nóng khác đều được 
làm bằng tantali. Các loại đèn phải bảo đảm 
giữ được các thông sô thật chính xác khi làm 
việc ở nhiệt độ và áp suât cao đều rât cần 
tantal. Trong một sô kiểu đèn chân không, 
tantal được sử dụng để duy trì áp suât chât 
khí ở một mức nhât định. 

Cé thẻ gặp dây tantali trong các linh kiện 
siêu dẫn dùng trong kỹ thuật tính toán. 

Còn phải kế đên một nghề kỹ thuật điện 
nữa của tantali: nó là vật liệu tuyệt vời để chê 
tạo các bộ phận phóng điện trong chât khí. 
Kim loại này thách thức thần Zơt- thiên lôi 
bằng cách cgiải› hêt điện tích của các luồng 
sét mà vị thần này giáng xuông đât trong cơn 
thịnh nộ, dường như để tỏ tình thân ái với 
nhân vật thần thoại cùng tẻn là Tantan. 

Trong ngành sản xuát tơ sợi nhân tạo, 
khuôn để kéo tơ sợi có các «lỗ mắt» cực kỳ nhỏ, 
đường kính của chúng chỉ bằng vài phần trăm 
mihmet. Các khuôn này thường bay bị dinh 





bản nên phải cọ sạch thường xuyên. Nhưng 
khi đó, đường kính dỗ mắt» phải hoàn toàn 
không thay đổi. Tât nhiên là cần có một thứ 
vật liệu rât bền, chịu được mài mòn và không 
bị ăn mòn để làm các khuôn như vậy. Vì lẽ 
đó mà người ta chê tạo các chi tiêt này bằng 
tantali--thứ kim loại đáp ứng được tât 
cả những yêu cầu này. 

Trong thời gian gần đây, tantali đã bắt 
đầu thử sức mình cả trong nghề kim hoàn: 
nhiều khi nó thay thê rât tôt cho platin. Điều 
đó sẽ tiêt kiệm được rât nhiều, bởi vì platin 
đắt hơn tantali rât nhiều lần. Tantali được 
bao phủ bởi một màng cực mỏng có các màu 
sắc cầu vồng rât đẹp mắt: tính chât này đã 
giúp ích cho hoạt động của nó trong nghề kim 
hoàn. Tantali còn được dùng để làm vỏ đồng 
hồ, vòng xuyên và các thứ đồ trang sức 
khác. 

Viện đo lường quôc tê ở Pháp và Viện tiêu 
chuẩn ở Mỹ đã sử dụng tantali thay cho 
platin để chê tạo các bộ quả cân phân tích 
tiêu chuẩn có độ chính xác cao. Trong việc 
sản xuât mũi ngòi bút máy, tantali được dùng 
để thay thê iriđi — một kim loại rât đắt. 

Tât nhiên, tantali khó ganh đua với platin 
và Iriđi về giá thành, nhưng giả tantali củng 
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vẫn khá cao. Chủ yều như vậy là do sự đắt 
đỏ của các vật liệu dùng cho việc sản xuât tan- 
tali và sự phức tạp của công nghệ chê tạo ra 
nó. Chỉ cần nói một điều này cũng đủ rõ: 
đề thu được 1 tần tính quặng tantali, cần phải 
chề biền 3000 tân quặng. Song tât cả mọi chỉ 
phí đều được bù lại một cách dư thừa. 
..Những năm trẻ tuôi của tantali, khi mà 


nó tràn đẩy sức lực và khát vọng làm việc 
nhưng vẫn ôm hận chịu mang tiêng là kẻ ăn 
bám, nay đã lùi vào lĩnh vực truyền thuyết. 
Trong thời đại chúng ta, như các bạn đã thây 
rõ rồi đây, kim loại này có rât nhiều việc làm. 
Nó còn phải hoàn thành biệt bao công việc 
quan trọng, cần thiệt và thú vị! 





KÈ CHO TA ÁNH SÁNG 





Có cần phải bàn luận hay không?_——«Nước bọt chó 
só).— Phát minh của vị dược sư vĩ đại.— Vận may đã 
đên với hai anh em.--‹(Thép tự tô» của Miuset». — 
Không định né tránh. Màu hoa đào. —Những thí 
nghiệm ở Petecbua. — Thành công của các kỹ sư Đức. — 
(Cái khó làm ló cái khôn». — Miêng mồi ngon. — Hãy 
mở túi rộng hơn. Sự im lặng nặng nề. — «Khoảnh 
rừng không câm› của công tước Vlađimirovich. — Đi 
đời nhà ma. —(«Sự giúp đỡ» từ bên ngoài. — Trong giá 
rét và nóng bức. — Trả lại những tên «(đào ngũ». — 
tận Mặt Trời. --Hàng tỉ tia chớp. — Vài phút và mây 
thê kỷ. —«[7ran-l» ở Montrean. — Ủy tín trong xã hội. — 
Độ chuẩn xác của nghề kim hoàn. — «Ria mép» trở thành 
thời trang. -VonÍiram có (lông tơ». - Tâm gương 
nhiều lớp. -- Theo chương trình (Liên hợp» — (Apollo». 
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Tên gọi của nhiều nguyên tô tự nói về lai 
lịch của mình: hiđro có nghĩa là «sinh ra nước»; 
cacbon có nghĩa là (sinh ra than»; menđelevi, 
ensteni, fecmi, curi, kursatovi là đề tưởng 
niệm các nhà bác học xuât sắc; europi, amerixi, 
franxI, gecmani, califom! là xuât phát từ những 
địa danh. Nhưng cũng có những nguyên tô 
mà tên gọi của chúng, như người ta thường 
nói, cần phải bàn luận. Vonfram thuộc loại 
nguyên tô như vậy. | 

Ngay cả việc định nghĩa của từ ‹vonfram»—— 
nước bọt chó sói —cũng chưa chắc đã giải 
thích được nguồn gôc của tên gọi này. Thực 
ra, liệu cái nguyên tô thuộc nhóm VI của Hệ 
thông tuần hoàn Ð. I. Menđelêep có thể có 
cái gì chung với con thú rừng dữ tợn ây không? 

..Từ thời cô xưa, các nhà luyện kim đã lắm 
phen vâp phải một hiện tượng quái lạ: thỉnh 
thoảng, do những nguyên nhân hêt sức khó 
hiểu, lượng thiêc nâu từ quặng ra bị giảm sút 
phê gớm. Vì các chỉ tiêu kinh tê - kỹ thuật của 
việc nâu luyện không thể không làm cho tô 
tiên chúng ta lo lắng nên họ bắt đầu chăm chú 
theo dõi quặng thiêc đưa vào lò nâu luyện. 
Chẳng mây chồc, họ đã nhận thây một quy 
luật: điểu phiển toái đã nảy sinh khi mà trong 
quặng có những hòn đá nặng màu nâu hoặc 
màu xám hơi vàng. Kệt luận đó tự nói lên 
một điều: hòn đá đã ‹ngôn thiêc như chó 


sói ngôn thịt cừu» vậy. Và đã như thê thì cứ 
gọi thứ đa độc ác này là c‹nước bọt chó sób — 
vonframit. Ở' một sô nước khác, chẳng hạn, 
ở Thụy Điển, cũng gặp thứ đá tương tự, 
nó được gọi là ‹đuawsten›, nghĩa là «đá nặng›:. 

Việc phát m¡jnh ra vonfram gắn liền với tên 
tuổi của nhà hóa học nổi tiêng người Thụy 
Điển Carl Vinhen Seie (Karl Wilhelm Scheele). 
Vôn là một dược sư, ông đã làm việc tạ: nhiều 
phòng bào chê thuôc của nhiều thành phô, 
tại đó, ông cũng tiên hành nhiều cuộc nghiên 
cứu khoa học nỗi tiếng từng đóng góp không 
ít cho khoa học. Năm 1781, Sele đã xác định 
được rằng, tungsten (sau này được gọi là 
seelit) là muôi của một axit mà thời bây giờ 
chưa ai biết, và ông đã tách được từ nó ra một 
thứ bột trắng —- đó là oxit của nguyên tô mới 
này. Nhưng rồi công việc của ông cũng không 
đi xa hơn thê nữa. 

Các nhà hóa học Tây Ban Nha — hai anh 
em Fauxto (Fausto d' Eluar) và Hoan Íi.ze 
đe Eluar (Juan lose đ` Eluar) đã rât quan tâm 
đền vân đề tungsten: họ bắt đầu tiên hành các 
thí nghiệm với vonframit và tungsten. Chi 
hai năm sau, họ đã đạt được kêt quả: sau khi 
trộn lẫn thứ bột trằng thu được từ vonframi( 
với than gỗ tán nhỏ, họ đôt thật nóng hỗn hợp 
này trong lò nung. Sau thí nghiệm, khi lề 
nung đã nguội, họ mở ra và phát hiện thầy 
trong đó có một chât màu nâu thẫm dễ tan 
vụn trong tay. Dùng kính lúp để soi. các nhà 
bác học nhận thây trong bột này có một, hai, 
rồi ba viên kim loại nhỏ, hình cầu. Đó chính 
là vonfram. Nhìn những hạt kim loại mơi 
này, liệu hai anh em đe Eluar có nghỉ là nó có 
vinh dự tạo nên một bước ngoặt thực sự trong 
công nghiệp hay không? 

Năm l8564, một nhà bác học Anh tên là 
Robec Miuset (Robert Mushet) đã lần đầu 
tiên dùng vonfram (chừng 5%) làm nguyên tö 
điều chât cho thép. Thứ thép từng đi vào lịch 
sử ngành luyện kim với cái tên (thép tự tỏi 
của Miuset» có thể chịu đựng được sự nung 
đỏ, mà độ cứng của nó không những vẫn giữ 
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được, lại còn tăng thêm. nghĩa là nó có tính 
chât tự tôi. Dao cắt gọt làm bằng thép này 
cho phép tăng tôc độ cát gọt kim loại lên một 
lần rườỡi (tăng từ Š5 mét lên 7.5 mét trong 
một phút). 

Bôn chục năm sau đã xuât hiện thép gió 
chứa tới 8% vonfram. Lúc ây, tôc độ cắt kim 
loại đã lên đên 18 mét trong một phút. Qua 
mây năm nữa, tôc độ cắt kim loại lại được 
nâng lên đền 35 mét trong một phút. Thê là 
chỉ trong vòng nửa thê kỷ, vonfram đã nâng 
năng suât của các máy cắt gọt kim loại lên 
bảy lần! 

Làm thê nào để nâng cao tôc độ cắt gọt 
hơn nữa? Thép thì hắn đã không đủ sức rồi, 
và ngay cả vonfram cũng không giúp được 
gì hơn. Chẳng lẽ đã đên giới hạn rồi ư? Lễ 
nào không thê cắt kim loại nhanh hơn? 

Vẫn là vonfram trả lời. Không đâu, nó 
chưa cạn hệt sức lực và không định né tránh 
nhiệt độ cao trong cuộc chiên đâu cho tôc độ 
gia công kim ¡oại. Năm 1907 đã chê tạo được 
hợp kim steit gồm vonfram, crom, coban; 
hợp kim này đã từng trở thành thủy tổ của 
các hợp kia cứng má hiện ray đang được 
sử dụng rât rộng rãi —nhửng hợp kim cho 
phép nâng tôc độ cắt gọt hơn nữa. Ngày nay, 
tôc #⁄ệ cắt gọt đã lên đên 2000 mét trong 
một phut. 

Từ § đên 2000! Chặng đường mà kỹ thuật 
gia công kim loại đã đi qua thật là vĩ đại Diệt 
chừng nào! Các vật liệu chứa vonfram ngảy 
càng mới là những cái môc trên chặng 
đường đó. 

Các hợp kim cứng hiện nay là hỗn hợp của 
các loại cacbua của vonfram và của một sô 
kim loại khác (titan, niobi, tantali) được chế 
tạo bằng cách thiêu kết. Ở đây, các hạt cacbua 
dường như được gắn kêt bởi coban. Ngay 
cá ở 1090°C, các vật liệu như vây vẫn không 
mât tính cứng, chính vì vậy nên chúng châp 
nhận được tộc độ cắt gọt rât cao. Độ cứng 
của hợp kim relit (một trong những hợp kim 
được chê tạo trên nền vonfram cacbua) lớn 


đền nổi, nêu ta cà cái giữa lên một mẫu hợp 
kim ây thì trên cái giữa sẽ còn lại một đường 
rãnh do mẫu hợp kim để lại. 

Gia công kim loại là hướng chính nhưng 
không phải là hướng duy nhât để vonfram 
xâm nhập vào kỹ thuật. Ngay từ giữa thê 
kỷ trước người ta đã nhận thây rằng, vải tắm 
muôi natrI vonframat có tính chịu lửa. Lúc bây 
giờ, các loại thuôc nhuộm màu chứa vonfram 
(màu vàng, xanh nước biến, trắng, tím. xanh 
lục, xanh da trời) đã được sử dụng rộng 
rãi. Các chât màu này còn được sử dụng trong 
hội họa, trong việc sản xuât đổ gôm, đồ sứ. 
Cho đên nay vẫn còn giữ được một sô đồ sứ 
đẹp tuyệt trần sản xuât từ thê kỷ XVII ở Trung 
Quôc mà theo yêu cầu của hoàng đê, chúng 
được nhuộm màu hoa đào, đẹp khác thường. 
Theo truyền thuyêt, để tạo được màu này, 
các nghệ nhân ngày xưa đã phải thực hiện 
gần tám ngàn thí nghiệm vớ1 các khoáng vật 
và các hợp chât khác nhau. Phép phân tích 
hóa học mới được tiên hành gần đây đã cho 
biêt rằng, vonfram oxit làm cho sứ có màu 
sắc dịu đàng như vậy. 

Năm 18560, người ta đã tạo được hợp kim 
của vonfram với sắt bằng cách nung nóng gang 
với axit vonframic. Độ cứng của hợp kim 
này đã khiên nhiều nhà hóa học và nhiều nhà 
luyện kim phải ngạc nhiên. Chẳng bao lâu 
sau đã hoàn chỉnh được phương thức công 
nghiệp để sản xuât ferovonfram—đó đã là 
động lực thúc đây mạnh mẽ việc sử dụng 
vónÍíram trong ngành luyện kim. 

Phải đợi một sô năm nữa mới thực thi 
được những ý định đầu tiên nhằm đưa vonfram 
vào thép làm súng và đại bác. Cuôi thê ky 
trước, giáo sư V.N. Lipin — một trong những 
người tổ chức việc sản xuât các loại thép điều 
chât ở nước Nga (về sau đã trở thành viện sĩ 
thông tân Viện hàn lâm khoa học Liên Xô), 
đã luyện được loại thép như vậy tại nhà máy 
Putilop ở Petecbua. Chỉ cần pha thẻm một 
lượng nhỏ vonfram vào thép cũng nâng cao 
rõ rệt khả năng của nòng súng và nòng đại 
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bác chông lại sự ăn mòn do khói thuôc súng 
gây nên. Các kỹ sư Đức đã đánh giá đúng ý 
nghĩa của việc làm này sớm hơn những người 
khác. Trong những năm Chiên tranh thê giới 
thứ nhât, đại bác hạng nhẹ của Đức có thể 
bắn được mười lăm ngàn phát, trong khi đó, 
đại bác của Nga và của Pháp chỉ bắn được 
từ sáu đên tám ngàn phát thì hỏng. 

Lẽ tự nhiên, lượng quặng voníram khai 
thác được trong những năm đó đã tăng lên 
đột ngột. Nêu như trong những năm 90 của 
thê kỷ trước, mỗi năm thê giới chỉ khai thác 
được chừng 200 —300 tân quặng vonfram, 
thì ngay trong năm 1910 đã khai thác 8 ngàn 
tân và trong năm 1918 đã lên đên 35 ngàn tân. 

Song dù sao vẫn thiêu vonfram. Nước Đức 
hầu như không có nguồn riêng về kim loại 
này nên lại càng cần nó. Thực ra, khi chuẩn 
bị chiên tranh, những người Đức biệt lo xa 
đã dự trữ sẵn quặng vonfram, nhưng chẳng 
mây chôc, lượng dự trữ này đã cạn kiệt mà 
công nghiệp chiên tranh thì vẫn tiêp tục thường 
xuyên đòi hỏi thép vonfram một cách gay gắt. 

Sự thiêu thôn đã buộc các nhà luyện kim 
Đức phải suy nghĩ nát óc. Nhưng không phải 
võ cớ mả người ta nói: (Cái khó làm ló cái 
khôn». Họ đã tìm được cách giái thoát khỏi 
tỉnh huông gay go: họ nhớ lại rằng, khi căn» 
thiệc, (nước bọt chó sói› đã mang thiêc theo 


mình vào xỉ mà trên lãnh thổ nước Đức — 
nơi đã từng nâu luyện thiêc hàng mây trăm 
năm, thì đã tích tụ lại hàng núi xỉ th:êc. Ngay 
sau đó, các nhà luyện kim người Đức cã bắt 
đầu lây vonfram từ xi này. Tât nhiên, xi không 
thể làm dịu hẳn cơn đói vonfram, nhưuy nhờ 
nó cũng có thê nguôi cơn đói đôi chút. 

nước Nga đưới thời Sa hoàng, ngay cả 
trong thời kỳ thịnh vượng chung của công 


. nghiệp vonfram,. sản lượng kim loại quý báu 


này vẫn rât ít ỏi. Trong năm 1915, vẻn vẹn chi 
có 1,4 tân quặng vonfram được đưa từ mẻ 
ở Zabaikan đền nhà máy ÏlJora gần Petrograt, 
còn trong năm 1916 thì chỉ có 8,7 tân quặng 
được chở đền nhà máy Motovilikha ở thành 
phô Pecmơ. Sản lượng ferovonfram ở nước 
Nga trong những năm đó chỉ đạt được vài 
chục put (một put bằng 16,38 kilôgam). 

Nhiều hãng nước ngoài, chủ yêu là cac 
hãng của Thụy Điển và Nhật Bản, đã dòm 
ngó vùng mỏ Zabaikan như một miêng mồi 
ngon. Mùa hè năm 1916, các nhà địa chât của 
một công ty Nhật Bản đã tiên hành thăm dò - 
tìm kiêm ở vùng mỏ này. Có lẻ kêt quả tìm 
kiêm đã hứa hẹn nhiều điều, bởi vì những 
người lãnh đạo công ty này đã tìm nhiều cách 
để với tới những kho tàng dưới đât ở đây. 
nhưng họ đã bị từ chôi trong việc thuê mướn 
đât. 
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Trong những năm đó, nhà công nghiệp 
Tonmachep và kỹ sư mỏ Zicxơ đã thầu mỏ 
vonfram lớn nhât ở đây. Các nhà kinh doanh 
này định cho một hãng của Thụy Điển thầu 
lại để kiêm lợi. vì sau khi kiểm tra lại mỏ này, 
các đại diện của hãng ây rât thích thú. Ton- 
machep đã định vớ ngay 30 ngàn rúp về khoản 
tiền tạm ứng theo hợp đồng với hãng này, 
nhưng món tiền chưa kịp lọt vào túi y: vì 
nghị ngờ là Tonmachep đã cô ý hạ thâp trữ 
lượng ước tính của mỏ nên mượn cớ những 
khó khăn treng thời chiên, Ủy ban địa chât 
đã đề nghị trưng dụng các hầm mỏ của Ton- 
machep và chuyên giao quyền điều hành cho 
nôi các Sa hoàng. Ngay sau đó, triều đình đã 
nhát trí đồng ý thị hành biện pháp này. 

Trong hồi ký của mình về thời kỳ này, 
viện sĩ A. E. Ferxman đã việt: (Trước Cách 
mạng tháng Mười, công việc của tiểu ban 
(Các lực lượng sản xuât tự nhiên» thuộc 
Viện hàn lâm khoa học không thể triển khai 
được. Trong những điều kiện gay go mà nền 
khoa học nước Nga lúc bây giờ đang phải 
chịu đựng, sáng kiêa của các nhá bác học đã 
vâp phải vô vàn trở ngại. Ngay cả đôi với 
một vân đề cực kỳ quan trọng như nghiên 
cứu để khai thác các mỏ vonfram, thê mà suôt 
hai răm ròng, Viện hàn lâm khoa học đã 
không thê nhận được những khoán tiền tín 
dụng đủ là rât ít ỏD›. : 

Tiệc rằng, trước mắt các nhà khoa học 
không phải chỉ có các vân đề tài chính mà còn 
có những vân đề khác có lễ còn quan trọng 
hơn. Về mặt nảy, trong một cuôn sách của 
mình, nhà bác học lớn nhât của ngành đóng 
tàu, viện sĩ A.N. Crưlop đã nhắc đên một 
tỉnh tiêt. Vào tháng giêng nắm 1917, nghĩa là 
trong những tuần lễ cuôi cùng của triều đại 
Nicolai đệ nhị, tiểu bar (Các lực lượng sản 


xuât tự nhiên» thuộc Viện hàn lâm khoa học. 


đã tháo luận vân để về các mó vonfram—— 
thứ kim loại mà lúc bây giờ nước Nga rât 
thiêu. Thuyêt trình viên--một quan chức 
rât có thê lực trong triều đình, đã thông báo 


rằng, trên địa phận Turkextan có các mỏ 
quặng kim loại nảy và để trang bị cho môt 
đoàn khảo sát đên đó thì phải có 500 rúp. 
Sau bản báo cáo của y, mọi người đều im lặng. 
Hầu hêt những người có mặt trong phiên 
họp đều biệt là ngay cả lòng đât vùng Antai 
cũng giàu vonfram, nhưng không một ai 
quyêt định nói lên điều đó, bởi vì toàn bộ 
vùng Antai-một trong những vùng đât 
Nga giàu có nhât, đã thuộc quyền của đại 
công tước Vlađimirovich—-một người họ 
hàng gần gũi của nhà vua, nên thậm chí chỉ 
mới nghĩ đên việc tiên hành thăm dò địa chât 
trong lãnh địa của lão ta cũng đã là có lỗi rồi. 

A.N. Crưlop đã phá tan những giây lát 
nặng nề: «(Về các mỏ quặng ở Turkextan thi 
công việc rât đơn giản thôi — đây, năm trăm 
rúp đây!». Rút ra tờ giây bạc có chân dung 
Piôt đệ nhât, ông đưa cho người chủ tọa phiên 
họp là A. E. Ferxman và nói: (Với Antal, 
công việc còn phức tạp hơn. Thuyêt trình 
viên đã không nói rằng, các xí nghiệp khai mỏ 
đều nằm trên đât đai của đại công tước Via- 
đimirovich. Vonfram——đó là thép gió, nghĩa 
là làm tăng gâp đôi tôc độ chê tạo trái phá. 
Nêu hỏi rằng nên trưng thu hoặc trưng dụng 
ở đâu thì phải nói là chính ở đây: không có 
đạn trái phá, nghĩa là sẽ thua trận, và iúc đó 
thì không phải chỉ có gia đình Vlađimirovich 
mà cả triều đại đều đi đời nhà ma». 

Nhà khoa học dũng cảm đã nhìn thâu suôt: 
một tháng sau, cả triều đình Romanop đã 
bay» đên địa chỉ mà ông đã nói. 

Sự (giúp đỡ» của các chuyên gia nước ngoài 
là một trở ngại nữa đã kìm hãm sự phát triển 
của công nghiệp vonfram ở nước Nga. Năm 
1931, tại nhà bảo tàng của Trường đại học 
tống hợp Maxcơva, khi sắp xêp lại các bộ 
sưu tập khoáng vật cũ, các nhà bác học đã 
đụng chạm đên các mẫu seelit lầy từ một mỏ 
ở Tajikixtan mà hồi bây giờ chưa được biết 
đên. Thì ra các mẫu này đã được tìm thây từ 
năm 1912 và được gửi về Maxcơva để nghiên 
cứu. Song các nhà địa chât người Đức được 
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mời đên làm cô vân đã bỏ qua mỏ đó, cho 
là không sinh lợi, còn chính phủ Nga hoàng 
thi đặt lên đó một cây thập ác. Mây tháng sau 
khi tìm thây mẫu quặng tại nhà bảo tàng, 
một tiêu ban được phái đên Tajikixtan đã 
phát hiện ra ở đó những thân quặng vonfram 
rât lớn. 

Cũng vào khoảng những năm đó, nhà địa 
chât Xô-viêt nỗi tiêng, viện sĩ X. X. Xmirnop 
cùng các học trò của mình đã triển khai rộng 
rãi các cuộc tìm kiêm mỏ quặng vonfram. 
Các nhà địa chât đã vượt qua hàng ngàn 
kiômet trong giá lạnh và nóng nực, khi thì 
đi bộ, khi thì dùng xe do chó hoặc hươu kéo, 
họ đã đi dọc ngang khắp mọi nẻo đường của 
đât nước. Và tại nhiều nơi mả những người 
thăm đò lòng đât quả cảm đã đi qua — ở Za- 
baikan, Iakutia, trên bờ biển Okhot, đã xuât 
hiện những xí nghiệp mỏ quặng mới; các nhà 
máy mới đã được xây dựng —công nghiệp 
vonfram của Liên Xô đã hình thành. 

Hiện nay, ngành luyện thép chât lượng cao 
tiêu thụ khoảng 80% tổng sô vonfram khai 
thác được trên thê giới, khoảng 15% được 
dùng vào việc sản xuât các hợp kim cứng, 
5 còn lại thì được công nghiệp sử dụng ở 
đạng vonÍram nguyên chât -- thứ kim loại có 
những tính chât kỳ diệu. 


Để nâu chảy vonfram, cần phải nung nóng 
nó đên nhiệt độ mà ở đó đa sô các kim loại 
đều đã bôc hơi—3410°C. Còn bản thân 
vonfram thì ngay cả khi ở gần Mặt Trời vẫn 
có thể còn ở trạng thái lỏng: nhiệt độ sôi của 
nó là gần 6000°C. Tính khó chảy của nguyên 
tô này còn bảo đảm cho nó được sử dụng 
vào một trong những ngành công nghiệp quan 
trọng nhât —ngành kỹ thuật điện. 

Kê từ đầu thê kỷ XX, sau khi sợi đôt bằng 
vonfram thay thê sợi than, sơi osimi và sợt 
tantali mà trước đó đã từng được dùng đề 
chê tạo bóng đèn điện, cứ mỗi buôi tôi, những 
tia chớp vonfram nhỏ li tí lại bừng sáng trong 
nhà chủng ta. Hàng năm, thê giới sản xuât 
ra vài tỈ bóng đèn điện. Hàng tỉ ngọn đèn! 
Như thê có nhiều không? Bạn hãy tự xét lây: 
kê từ đầu công nguyên đền nay. loài người chỉ 
mới sông được hơn một tỈ phút (ngày 29 
tháng tư năm 1902, lúc 10 giờ 40 phút là vừa 
đúng một tỈ phút sau công nguyên). 

Các nhà bác học và kỹ sư thường xuyên 
nghĩ cách cải tiên bóng đèn điện, mong sao 
cho tuôi thọ của nó càng kéo dải càng tôi. 
Tương tự như ngọn nên cháy đang tan dần, 
khi ta «bật» điện, vonfram bắt đầu bôc hơi 
khỏi bề mặt sợi đồt. Đề giảm bớt sự bộc hơi 
và chính nhờ vậy mà kéo đài thời gian sử 
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dụng của bóng đẻn, người ta thường bơm 
vao nó các thứ khí trơ dưới một áp suât nhât 
định. Gần đây, hơi lot được sử dụng vào mục 
địch nảy vi người ta đã phát hiện ra vai trò 
rầt đáng chú ý của iot: nó bắt giữ các phân 
tử vonfram bị bôc hơi rồi liên kêt hóa học 
với chúng, sau đó ngưng đọng lại trên sợi đột, 
báng cách đó mà nö đã trả lạt cho sợi đôt 
‹những kẻ đao ngũ». Loại bóng đèn như vậy 
dùng được lâu hơn rât nhiều. 

Mặt hàng bóng đèn điện do công nghiệp 
sản x1âc ra thật là đa dạng: từ những bóng 
đèn (hạt cườm› tí hon dùng trong y học đên 
nhữn; đèn chiêu (Mặt Trời cực mạnh. 
Năm 1967, tại Triển lãm quôc tê ở Montrean 
(Canađa), trong gian hàng của Liên Xô đã 
trưng bày thiêt bị nung kiêu bức xạ «Uran- l›, 
mà một trong những bộ phận chủ yêu của nó 
là một loại đèn có câu tạo độc đáo, được làm 
nguội bằng nước và không kbí. Trong một 
binh cầu tương đôi nhỏ làm băng thạch anh 
chịu nóag chứa đầy khí xenon, có hai điện 
cực bằng vonfram. Khi bật đèn, plasma khí 
được đôt nóng đền 8§000°C sẽ bửng sảng lẽn 
giữa hai điện cực. Một bộ gương phản xạ 
đặc biệt (mà so với nó thì những tâm gương 
bình thường chẳng khác gì những miêng sắt 
tây mở) hướng các tia hông ngoại của (mặt 


trời nhân tạo» (đèn này tạo ra quang phổ mặt 
trời) vào hệ thông quang học của thiêt bị 
nung nóng này, ở đó, chúng hội tụ lại thành 
một dòng duy nhât có đường kính hơi lớn 
hơn một xentimet. Nhiệt độ ở tiêu điểm của 
chùm tia đạt tới 3000° C. Với chề độ đôt nóng 
như vậy, (Uran-I» có thể làm việc hàng trăm 
giờ liên tục. 

Cái gọi là các tia âm cực được sử dụng 
rộng rãi trong kỹ thuật. Đó là một luồng điện 
tử phóng ra từ bể mặt của catôt kim loại vào 
chân không (sự phát xạ điện tử). Thực tê đã 
chứng tỏ rằng, vonfram là một trong những 
vật liệu tôt nhât để làm catôt. 

Một trong những đặc điểm của vonfram là 
mật độ của nó rât cao: nó cũng nặng như vàng. 
Về mặt này; vonfram chỉ thua osimI, iriđi 
và platin một ít, nhưng nó lại rẻ hơn các kim 
loại này rât nhiều. Đôi với máy bay và tên 
lửa vũ trụ, theo lẽ thường, trọng lượng cao 
của vật liệu là một nhược điểm nghiêm trọng: 
tuy nhiên, trong một sô lĩnh vực kỹ thuật 
khác, tính chât này lại có thể nói là quý như 
vàng. Nhưng trên thực tê, trong những trường 
hợp như vậy các nhà chê tạo sẽ không dùng 
vàng hoặc platin vì chúng quá đắt. đây, 
vonfram hoàn toàn thích hợp: trên cơ sở kim 
loại này, người ta đã chê tạo ra các hợp kim 
nặng có công dụng đa dạng. Từ các hợp kim 
như vậy, người ta làm ra các màn chắn bức 
xạ (tôt hơn các màn chắn bằng chì), bình 
chứa các đồng vị phóng xạ, con lắc và đôi 
trọng trong đồng hồ và trong các khí cụ khác, 
roto của con lắc hồi chuyên, đầu đạn để bắn 
thủng xe thiệt giáp, cùng các chi tiêt và sản 
phẩm khác có (uy tín trong xã hội. 

Vonfram nguyên chât có độ bền rât cao: 
sức chông đứt của nó lên đên 40 tần trên một 
xentimet vuông, vượt xa độ bền của loại thép 
tôt nhât. Ngay cả ở 800°C, kim loại này vẫn 
khéo léo giữ được những tính năng rầt tôt 
về độ bền. 

Độ bền cao của vonfraim kưm loại được 
kết hợp với độ dẻo rât tỏt nên có thẻ kéo kim 
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loại này thành sợi cực mảnh: chỉ cần 250 
gam là đã có thể kéo dài thành 100 kilômct. 

Gần đây. sợi vonfram vôn được sử dụng 
rộng rãi trong việc sản xuât bóng đèn điện 
lại có thêm một nghề mới nữa: người ta đề 
nghị dùng nó làm dụng cụ cát để gia công 
các vật liệu giòn. Nhờ một bộ phận biên đôi, 
máy siêu âm truyền dao động cho sợi vonfram; 
sợi này sẽ cứa vào vật liệu cần gia công, tuy 
chậm nhưng rât chính xác: «(Dao cắt› mới 
này dễ dàng ứng xử với các vật liệu ngang 
bướng như thạch anh, hồng ngọc, xitan, thủy 
tình, gôm v. v..., cắt chúng thành từng phần 
hoặc tạo nên những đường rãnh và những 
kẽ hở có hình dáng phức tạp và kích thước 
bât kỳ, với độ chuẩn xác của hàng kim hoàn. 

Mặc dầu đệ bền của sợi vonfram rât cao, 
song vẫn không thể sánh với độ bền của những 
(sợi r1a» làm bằng kim loại này — đó là những 
tinh thể cực kỳ mảnh, mảnh hơn sợi tóc hàng 
trăm lần. Các nhà vật lý học Xô-viêt đã tạo 
được những ($ợi rla» vonfram có đường 
kính chỉ bằng hai phần triệu xentimet. Độ 
bền của chúng đạt đên 230 tần trên một xenti- 
met vuông, tức là gần bằng giới hạn tuyệt 
đôi về độ bền (giới hạn bền lý thuyêt của các 
chât trên Trái Đât được xác định theo tính 
toán). Nhưng thứ sợi kim loại thần kỷ như 
vậy chỉ mới tồn tại trong bôn bức tường của 
phòng thí nghiệm. 

Người ta cũng điều chê vonfram nguyên 
chât để dùng trong kỹ thuật theo phương 
pháp khử vonfram oxit bằng khí hiđro. Những 
hạt bụi vonfram cực kỳ nhó tạo thành ở đây 
được ép lại và thiêu kêt bằng cách đôt nóng 
đên 3000°C nhờ dỏng điện. Từ kim loại này, 
người ta kéo thành sợi đôt của bóng đèn điện, 
dập các chi tiêt của đèn điện tử và của các 
ông rơngen, sản xuât tiêp điểm cho các cầu 
dao, điện cực và bộ phận ngắt điện. 

Các nhà bác học đã đề xuât phương pháp 
hồ quang - plasma đề nuôi các tinh thể vonfram, 
molipđen và các kim loại kbó nóng chảy khác 
có kích thước lớn. Tại Viện luyện kim thuộc 


Viện hàn lâm khoa học Liên Xô, bằng phương 
pháp này đã tạo được mệt đơn tỉnh thể von- 
fram rầt lớn, cân năng ¡9 kilôgam. Nhờ có 
độ tinh khiệt rât cao mà thứ kim loại rày có 
những tính chât cơ học khác thường: ngay 
cả ở nhiệt độ rât thâp, ¬4^ vẫn giữ được tính 
dẻo, còn ở nhiệt độ khá cao, nó hầu như không 
làm mât đó bền của :ninh. Các đơn tỉnh thể 
được sử dụng trong rmhiều khí cụ điện - chân 
không. 

Các nhà bác nọc đã khám phá ra một tình 
chât rât độc đáo của vonfram: nó tích cực 
bắt giữ và tích lũy năng lượng của ánh sáng 
mặt trời. Thực ra, đây không phải nói về 
chính kim loại này, mà nói về lớp màng cực 
kỳ mỏng của nó, lớp màng thu được bằng 
cách cho vonfram ở thê khí kêt tủa. Khi đôt 
nóng đên 500°C, kim loại có bề mặt nh'r vậy 
có thể giữ được nhiệt độ này khá lâu nêu cho 
chiêu các tia mặt trời vào nó. Giải thích như 
thê nào về hiệu ứng nhiệt độc đảo nảy”? Nêu 
soi mảng vonfram bằng kính hiển vi thì thây 
nó là một đám lông tơ: bề mặt của nó là 
những «bụi rậm› gồm những tinh thê lông 
tơ hình cành cáy khiên cho các tia mặt trời 
bị c(lạc đường» trong đó. 

Để xác định quỹ đạo chuyên động của các 
proton, người ta dùng những bản rộng có vô 
sô sợi lông tơ vonfram mà hầu như mắt 
thường không thể nhìn thây, còn trên đó thì 
phủ một lớp vàng. 

Như chúng ta đều biết, tia rơngen có khả 
năng xâm nhập rât mạnh. Nhưng, cái gì dù 
tôt đẹp đên mây vẫn có mặt trái của nó: các 
ta nảy không muôn phản xạ, cũng không 
muôn khúc xạ. Đáng tiệc thật! Giá như có 
thể hội tụ được chủng lại thì các nhà bác học 
đã có thể nghĩ đên việc chê tạo kính hiển vi 
và laze rơngen và những triển vọng mơi tốt, 
đẹp đã mở ra cho khoa học rồi. Dù sao cách 
đây không lâu cũng đã chê tạo được cái gọi 
là (gương rơngen»; loại gương nảy có thê 
phản xạ được một phần nào đó của các tia, 
trong sô đó có cả những tia chiêu vuông góc 
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với mặt gương, mà đây là điều hêt sức quan 
trọng. Gương này gồm vải chục lớp vonfram 
và cacbon xen kẽ nhau. được tráng trên nền 
là một màng silic mỏng. Bề dày của mỗi lớp 
vonfram chưa đây một nanomet (tức là một 
phần tỉ mét). còn mỗi lớp cacbon thì «dày» 
gầp hai lần như vậy. Bề dày của các lớp phải 
được bảo đảm thật chính xác để tránh sự giao 
thoa của các tia, làm cho sự phản xạ bị yêu đi. 
Bể dày tông cộng của cái gương khác thường 
này chỉ bằng 0,38 milimet, còn đường kính 
của nó bằng 76,2 milimet. 

Trong chuyên bay phôi hợp theo chương 
trình cLiên hợp» —c«Apollo», các nhà du 
hành vũ trụ Liên Xô và Mỹ đã tiên hành một 
cuộc thực nghiệm lý thú có vonfram tham gia. 
Trong những điều kiện của Trái Đât, thật 
khó. mả thường là không thể chê tạo những 
hợp kim gồm các kim loại có tỈ trọng khác xa 
nhau. vì trong quá trình nâu chảy và kêt tính, 
các phần tử của thành phần nặng hơn sẽ có 
xu hướng chiếm các (tầng thâp» của thỏi, 
còn các phần :ử của kim loại nhẹ hơn thì sẽ 
(cư trú» Ởở các tầng trên càng. TâÂt( nhiên, 
trong thực tê không thê sử dụng các hợp kim 
có thành phần nham nhở như vậy. Nhưng 





nêu nầu luyện trong vũ trụ thì kêt quá sẽ khác 
hẳn. Ở đây, trong điều kiện không trọng 
lượng, tât cả các kim loại dù nhẹ hay nặng — 
đều bình đẳng, vì vậy, hợp kim sẽ có thành 
phần và cầu trúc đồng đều. Thê là các nhà bác 
học quyêt định nầu luyện trong vũ trụ một 
hợp kim của nhôm --thứ kim loại vửa nhẹ 
lại vừa dễ nóng chảy, với vonfram là kim 
loại vừa nặng lại vừa có nhiệt độ nóng chảy 
cao nhất. 

Cuộc thực nghiệm này chỉ là khởi đầu của 
việc nghiên cứu công nghệ vũ trụ. Một trong 
những người tham gia chuyên bay lịch sử 
này — Valeri Cubaxop đã nói: (Không lâu 
nữa, bằng sức mạnh phôi hợp, chúng ta sẽ 
có thể xây dựng cả những nhà máy trong vũ 
trụ. Chúng sẽ chuyên về một nghề luyện kim 
hoàn toàn mới —chê tạo các hợp kim và vật 
liệu mà trong những điều kiện của Trái 
Đât thì không thê chê tạo được›. 

.. Trải qua nhiều thê kỷ, kim loại vẫn phục 
vụ con người một cách trung thành, giúp con 
người sáng tạo nên thê giới kỹ thuật kỳ diệu. 
Vonfram — một kim loại đứng trên các (tuyên 
lửa» hoàn toàn xứng đáng được chiêm một 
trong những vị trí danh dự. 


SAU BA LẦN KHÓA 








Vật mà bọn thực dân tìm thây. — Sắc chỉ của vua Tây 
Ban Nha.— Lại có ở châu Âu.— Những người họ hàng 
gần gũi. —-Đầu tiên ở Nga.—(Thép kim cương». — 
Tân công pháo đài. — Sai lầm của bộ trưởng tài chính. —- 
Để làm vật kỷ niệm tôt lành. — Kho tàng trong phê liệu. -- 
Người được trao giải thưởng Đemiđop. — Được một 
gam. —Sự đón tiêp nồng nhiệt. — Những tia lửa tất 
trước gió chăng? -- Với tôc độ lớn. —Cái đó đã có ở 
Đônbat.— Trong một năm khủng khiêp. — Những tâm 
gương trong suôt. -- Món quà của Montezuma. - Hãy 
đo nhiệt độ. — Ba chiệc chìa khóa. —- Ngang hàng với 
plaun. -‹lĐùng cho mọi thời đại, dùng cho mọi dân 
tộc. -Những tia màu da cam. —Platn chân đoán 
bệnh. - Không cảm thây đau. —Bộ quần áo tắm bình 
dị. - Vịnh dự lớn lao. 
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Trong các thê kỷ XVỊI và XVII, bọn thực 
dân Tây Ban Nha đã trắng trợn cướp bóc 
của cải ở các quôc gia cô của người Aztec và 
người Inka. Hàng tân vàng, bạc, ngọc bích 
chât đầy các khoang tàu thường xuyên chuyên 
chờ từ châu Mỹ về nước Tây Ban Nha. Có 
lần. khi đi dọc sông Platino-del-Pinto (thuộc 
Columbia). bọn xâm lược đã nhìn thây trên 
bờ sông có vàng và những hạt kim loại nặng, 
trắng như bạc mà chúng chưa hề biêt. Vì rât 
khó nóng chảy nên kim loại này chẳng có 
ích lợi gì mà chỉ gây rắc rôi cho việc làm sạch 
vàng. Người Tây Ban Nha đã quyêt định gọi 
thữ kim loại mới này là (platina», nghĩa là 
cbạc xâu» để biểu lộ thái độ không thiện cảm 
của họ đôi với nó. 

Tuy vậy, vẫn khá nhiều platin được chở 
về Tây Ban Nha; ở đó, nó được bán với giá 
rẻ hơn nhiều so với bạc. Chẳng bao lâu, bọn 
taợ kim hoàn người Tây Ban Nha đã phát 
hiện thây là platin rât dễ tạo thành hợp kim 
với vàng, nên naững kẻ bât lương trong bọn 
họ đã pha trộn nó vào vàng để làm đồ trang 
sức và làm tiền giả. Nhà vua đã biệt đền việc 
làm giả mạo của bọn thợ kim hoàn, nhưng 
chẳng tìm được cách nào tôt hơn là cứ ra lệnh 
bát đìn!'. chỉ việc chuyên chở thứ kim loại 
vô tích sự ây vào trong nước, đồng thời thủ 
tiêu tât cá mọi nguồn dự trữ của nó để bọn 
thợ kim hoàn bịp bợm không còn có thể lừa 
dôi những người lương thiện nữa. 

Các quan chức xưởng đúc tiền của nhà 
vua đã thu nhặt toàn bộ sô platin (mà lúc bây 
gi được mang những cái tên nhạo báng 
như (vàng thôi», (vàng đê tiện›...) hiện có 
ở Tây Ban Nha và ở các thuộc địa của nước 
này. rồi công khai xử (tử hình» kim loại này 
vì cbán chât đôi trá» của nó. Tât cả sô platin 
thu nhặt được đều bị đem đô xuôồng biến, 
xuông sông, xuông những chễ nước sâu. 
Sau này, (chiên dịch» như vậy còn tái diễn 
một lấn nữa. Giai đoạn đầu trong tiêu sử 
của platn đã kêt thúc một cách bị thám 
như vậy. 


Ciữa thê kỳ XVIII, ở Tây Ban Nha đã xuât 
bản bộ sách «Cuộc viễn du Nam Mỹ» gồm 
hai tập của nhà hàng hải kiêm nhà thiên văn 
và toán học Antonio đe Uloa (Antonio de 
Uloa). Từng đền Nam Mỹ trong một đoàn 
thám hiểm, nhà bác học này rât quan tâm đên 
platin tự sinh nên đã đưa nó về châu Âu và 
đã mô tả tỈ mỈ trong bộ sách của mình. Sau 
đó, thứ kim loại bị c(ruồng rẫy» này đã thu 
hút sự chú ý của nhiều nhà bác học 
châu Âu. 

Nhà hóa học Thụy Điền Henrich Sefe (Hein- 
rích Scheffer) đã nghiên cứu platin một cách 
kỹ lưỡng. Ông đã chứng minh rằng, platin 
không phải là hỗn hợp của các kim loại đã 
biêt (chẳng hạn, của vảng và sắt) như một 
sô nhà bác học đã từng khẳng định, mà là 
một nguyên tô hóa học mới. 

Việc nghiên cứu platin đã dẫn đên sự phát 
hiện một sô kim loại đi kèm theo nó trong 
thiên nhiên và cùng mang một cái tên chung 
của dòng họ platin: năm 1803 đã phát hiện 
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ra rođi và palađi, năm 1804 --osimi và nriđi; 
bôn chục năm sau. các nhà hóa học đã biết 
đền ruteni -- nguyên tô cuôỗi cùng của nhóm 
này. 

Năm I8I9. các nhà địa chầt đã tìm được 
những mỏ sa khoáng platin ở Uran gần 
Ecaterinnbua (nay là Xveclôpxcơ). Sự kiện 
này đã tạo thuận lợi đáng kể cho các công việc 
trong linh vực nảy. Năm năm sau, xí nghiệp 
mỏ platin đầu tiên ở Nga đã bắt đầu hoạt động 
tại đây. Lúc bây giờ. những người thợ săn 
ở vùng này đã dùng platin làm đạn ghém để 
săn thú. Việc làm buôn cười này đã nói lên 
sự giàu có của sa khoáng Uran. 

Cũng vào khoảng thời gian đó, platin bắt 
đầu được dùng để pha vào thép. Năm 1825, 
(Tạp chí mỏ» đã viêt: «(6 fun thép được nâu 
chảy với 8 zolotnik* platin tỉnh khiêt trong 
một cái nổi nung bằng đât sét chịu lửa và phải 
giữ cho kim loại không tiêp xúc với không 
khí. Khôi nóng chảy được rót vào khuôn 
bằng gang và được làm nguội bằng nước lạnh. 
Nhìn vào mặt gãy của thỏi thép thì thây thép 
có cỡ hạt đồng nhât và nhỏ mịn đền nỗi không 
thể nhìn thây câu trúc của hạt bằng mắt 
thường. Khi được mài sắc và được tôi, nó 
cắt được thủy tỉnh y như kim cương, nó chặt 
được gang và sắt mà không bị cùn. Nói chung, 
thép platin cứng hơn rât nhiều so với các loại 
thép đã biệt từ trước tới nay và chịu được va 
đập rât mạnh mà không bị gẫy». Vì có độ 
cứng cao khác thường nên thép nảy được 
gọi là (thép kim cương. Platin nắm giữ vai 
trò này khá lâu nhưng sau này đã buộc phải 
nhường lại vị trí của mình cho vonfram là 
thứ kim loại rẻ hơn, đồng thời lại có khả 
năng hơn. 

Nhà bác học nỗi tiêng người Nga, kỹ sư 
P. G. Xobolepxki đã viêt thêm một trang quan 





]——————-—--. SỬ 


* ] Fun bằng 409,5124 gam; I zolotnik bằng I/96 
lun, hoặc bằng 4,266 gam. Như vậy, tỈ lệ platin 
trong thép ở đây là 1/72 hoặc bằng 1,39% (N.D.). 


trọng trong tiểu sử của platn. Đứng đầu 
Phòng thi nghiệm hợp nhât ở Petecbua thuộc 
Cục me và muôi, đứng đầu Trường trung 
hoc mỏ và Phòng điều chê khoáng liệu trung 
trơng, ông đã cùng với người cộng sự của 
mình là nhà luyện kin: V. V. Liubarxkl bát 
tay vào việc nghiên cứu platin chưa tình luyện 
và đề xuât công nghệ biên nó thành kim loại 
dễ rèn. Điều mắc mứu chủ yêu là trong sô các 
lò đã từng có lúc bây giờ, không một lò nào 
có thẻ dùng để nung nóng platin đên điểm 
nóng chảy của nó (đền 1769°C) hoặc dù chỉ 
gần đên nhiệt độ này cũng không được. Đây 
lại là điều kiện cần thiêt mà nêu không thực 
hiện được thì platin không chịu châp nhận 
hình đáng con người mong muôn. Quả là 
phải (nát óc» về vân đề này. 

Nêu không thể chiêm lĩnh pháo đải bằng 
một cuộc tập kích thì đành phải tìm cách 
khác. Các nhà nghiên cứu cũng đã hành động 
như vậy. Họ nhét đầy platin xôp (kh: xử lý 
quặng bằng hóa chât đã thu được thứ kim 


: ° , 2À ^ ì ^ˆ ` , ˆ 
loại có nhiều: lỗ hông như vậy) vào các khuôn 


bằng sắt được chê tạo một cách đặc biệt, 
rồi ép trên máy ép kiểu vít và nung đên khi 
nóng trắng lên, sau đó lại ép với áp lực lớn. 
Cuôi cùng, kim loại đã đầu hàng: bỏ qua sự 
nóng chảy, platin bọt đã biên thành một sải 
phẩm nguyên khôi mà không thể phân biệt 
với các sản phẩm đúc. Thê là vào năm 1826, 
lần đầu tiên trong lịch sử kỹ thuật, một quy 
trinh công nghệ độc đáo đã được sáng lập 
nên và được ứng dụng trong thực tiễn mà cho 
đền nay vẫn còn giữ được giá trị của mình: 
nó đã đặt nền móng cho các phương pháp 
luyện kim bột hiện đại. ˆ 

Công lao của Xobolepxki đã được bộ 
trưởng tài chính E. F. Cancrin ghi nhận. 
Ông này đã đề nghị hàng năm câp thêm cho 
nhà bác học 2500 rúp (tiền thưởng để nêu 
gương» ngoài tiền lương (chừng nào mà 
Ông còn phục vụ). 

Cũng lúc bây giờ, Xobolepxki được glao 
việc đúc tiền bằng platin gồm các loại 3, 6 
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và 12 rúp. Chẳng bao lâu Xưởng đúc tiển 
ở Petecbua đã phát hành «thả cửa» những 
đồng tiền như vậy. Sau một thời gian tương 
đôi ngắn đã phát hành gần một triệu rưỡi 
đồng tiền platin, hêt gần I5 tần kim loại này. 
Tuy nhiên. giá platin đã tăng lên, có thê nói, 
không phải tăng từng ngày mà là tăng từng 
giờ, còn chính phủ thì hiểu là mình đã phạm 
sat lầm: tiền platin càng ngày càng đắt, bởi lẽ, 
giá thành thực sự của nó vượt quá xa giá 
danh nghĩa nên chẳng bao lâu, chúng không 
còn lưu hành nữa. Có hai điều đã thúc đẩy 
quá trinh nảy. Một là, bộ tài chính đã đưa ra 
các biện pháp nhằm thu hồi platin về ngân 
khô: hai là, các tư nhân chỉ muôn mua bán 
bằng tiền khác và giữ lại tiền platin làm «kỷ 
niệm tôt lành». Hiện nay, những đồng tiền 
như vậy rât hiêm, chỉ có thể nhìn thây chúng 
ở vài bộ sưu tập lớn về tiền cô. 

Việc phát hành tiền platn không ngờ lại 
có ích cho khoa học. Phòng thí nghiệm của 
Xưởng đúc tiền đã gom góp được khá nhiều 
(đuôi quặng» platin—-những thứ phê liệu 
(rong việc sản xuât tiền. Năm 1841, giáo sư 
hóa học Cari Carlovich Claut (Kari Karlovich 
Klaus) của Trường đại học tổng hợp Kazan 
đã yêu cầu Xưởng đúc tiền gửi cho ông vài 
fun phé liệu này để nghiên cứu. Yêu cầu này 
đã được đáp ứng và nhà hóa học đã bắt tay 
vào + tệc phân tích những vật phê thải mà tưởng 
như chẳng ích lợi gì. Thật đáng ngạc nhiên, 
ông đã tìm thây trong đó có 10% platin và 
một ít osimi, Iriđi, nalađI và roởi. 

Những thứ (của thừa» mà trước đó chưa 
làm ai bận tâm bỗng chôc biên thành kho 
của cải quý báu thật sự. Claut liền thông báo 
ngay với Sở khai khoáng về những kêt quả đã 
thu nhận được. Sau đo ít lâu, ông đã đến 
Petecbua và được bá tước Cancrin đón tiỆp. 
Vôn rât chú ý đên thông báo của nhà hóa học 
này, Cancrin đã hỗ trợ êng, giúp ông có thêm 
nhiều (đuôi quặng» pla:in để tiệp tục nghiên 
cứu. 

Sự lao động kiên trì của Claut đã đạt kêt 





quả tôt đẹp: ông đã chứng minh được rằng, 
ngoài những nguyên tô khác đã biết, trong 
phần thừa của quặng platin còn có một kim 
loại mới mà ông gọi là ruteni để tôn vinh 
nước Nga (tên La tỉnh của nước Nga là 
Ruthenia). Vi có phát minh này, Claut đã 
được nhận nguyên cả giải thưởng Đemiđop 
do Viện hàn lâm khoa học Nga trao 
tặng. 

Việc khai thác platin ở Uran phát triển 
rât nhanh. Một điều cho thây rõ là ngay từ 
đầu thê kỷ XX, riêng nước Nga đã chiêm 
95% tổng sản lượng platin khai thác được 
trên thê giới (Columbia sản xuât 5% còn lại). 
VỀ sau, platin từ Nam Phi và Canađa mới 
bắt đầu xuât hiện trên thị trường thê giới. 

Một điều đặc biệt là sản lượng vàng hàng 
năm trên thê giới đã vượt quá một ngàn tân 
từ lâu, còn sản lượng platin hiện nay chỉ được 
tính bằng vài chục tân. Chẳng có gì đáng ngạc 
nhiên cả: câu nói: (được một gam, phải làm 
một năm» của một nhà thơ nào đó hoản toàn 
đúng trong trường hợp của plat:n. Thật vậy. 
để thu được một gam kim loại này, đôi khi 
phải chê biên hàng trăm mét khôi quặng. 
tức là nguyên một toa tàu hỏa. Sở dĩ như vậy 
là vì quặng platin có hàm lượng kim loại cực 
kỳ nghẻo nản và không có những mỏ platin 
lớn. Rât ít khi gặp platin ở dạng tự sinh. Khôi 
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_ platin tự sinh lớn nhâầt trong sô các khôi đã 
tìm được chỉ nặng không quá I0 kilôgam. 

Kim loại này bắt đầu tìm được công dụng 
thực tê ngay từ đầu thê ky trước, khi mà một 
người nào đó đã nảy ra ý nghỉ rầt hay là dùng 
nó để làm bình bảo quản axit sunfuric đậm 
đặc. Từ đỏ, tính bền vững rât cao của platin 
đôi với các axit khiền cho nó được đón tiêp 
nồng nhiệt trong các phòng thí nghiệm hóa 
học. nơi mà nó được dùng làm vật liệu đẻ 
chề tạo nồi nung, chén nung, lưới, ông và 
các dụng cụ thi nghiệm khác. Một lượng lớn 
platin cũng được sử dụng vào việc chê tạo 
các khi cụ chịu axit và chịu nóng ở các nhà 
máy hóa chất. 

Mặc đầu bộ (chân vịt› để khuây thủy tính 
nóng chảy trong các nhà máy thủy tính nỗi 
tiêng của Tiệp Khắc tôn kém tới 75 vạn Krona 
(đơn vị tiền Tiệp Khắc, 100 krona tương 
đương với l2 rúp—N.D.), còn chiệc nồi 
bằng platin để nâu thủy tỉnh thì đắt gâp đôi, 
nhưng (cuộc vui cũng đáng tiền đèn nên›: 
thiệt bị như vậy được coi là tân tiên nhât, 
nó cho phép làm ra thủy tính có chât lượng 
cao để dùng làm kính hiển vi, ông nhòm và 
các khí cụ quang học khác. 

Các nhà hóa học còn tỉm ra một công dụng 
quan trọng nữa của platn: nó là chât xúc 
tác đắc lực nhât đôi với nhiều quá trình hóa 
học. Khả năng này của platin đã cho phép 
các nhà sáng chề người Hungary lảm ra thứ 
bật lửa kiểu mới trong thời gian gần đây. 
Bật lửa này không có chiêc bánh khía cô 
truyền, cũng không cần đên đá lửa: do cọ 
xát với không khí nên «ga» từ trong bật lửa 
đi ra liền bùng cháy ngay. Nhưng phản ứng 
này chỉ xây ra khi có chât xúc tác. Chiêc vòng 
nhó xíu bằng platin đặt trên đường mà (ga» 
đi qua chính là chât xúc tác. Bật lửa như vậy 
không sợ gió. Hơn thê nữa, gió càng to thì 
phán ứng xây ra càng mạnh và ngọn lửa càng 
dài. Khi đậy nắp vong lại, lửa sẽ tắt. 

Với tư cách là chât xúc tác, platin rât cần 
cho việc oxi hóa amoniac trong quá trình sản 


xuât axit nitic. Hỗn hợp của amoniac và 
không khi được thôi qua một tâm lưới rât 
mảnh bằng platin (có đên năm ngàn lỗ trên 
một xentimet vuông) với tôc độ lớn, ở đó sẽ 
tạo thành nitờy oxi! và hơi nước. Hòa tan 
nItơ OXIt trong nước sẽ được aXIt nItrIC. 

Platin đã đi vào thực tiễn sản xuât axIt nItríc 
ở quy mô công nghiệp nhờ công trinh nghiên 
cứu của I. L. Anđreep-—-người đi tiên phong 
trong công nghiệp axit nitrtc của nước Nga, 
người đã từng nghiên cứu ảnh hưởng của 
các chât xúc tác kbác nhau đôi với việc oxi 
hóa amoniac trong suôt một thời gian dài. 
Việc đó đã xảy ra trong những năm Chiên 
tranh thê giới thứ nhât, khi mà nhu câu về 
axit nitric tăng lên đột ngột vì nó rât cần cho 
việc sản xuât các chât nỗ: cứ mỗi kilôgam chât 
nổ tiêu tôn hơn hai kiôgam axit nitric. Đền 
cuôi năm 1916, nhu cầu chât nỗ trong mỗi 
tháng của quân đội Nga là vào khoảng 6400 
tân. Chỉ ở Chilê mới có nguyên liệu thiên hân 
để điều chê axit nitric, vì vậy, tât cả các nước 
tham chiên đểu chịa nạn đói axit nitrIC võ 
cùng gay gắt nêr. phải ráo riệt tìm cách làm 
địu cơn đói này. 

Lúc bây giờ, Apdreep đã đề nghị sử dụng 
amoniac có trong bãi thải của các xưởng sản 
xuât than côc làm nguyên liệu dùng thử. 
Công trình nghiên cứu do ông tiên hành đã 
làm cho ông ta tin ở khả năng xúc tác rât tôt 
của platin và tin rằng, nêu có mặt platin thì 
amoniac sẽ bị oxi hóa rât mạnh. Theo đề nøzhị 
và theo dự án của ông, người ta đã xây dựng 
nhà máy sản xuât axit nitric ở Đônbat, nơi 
tập trung các xí nghiệp luyện than côc nên có 
đủ amoniac. Mùa hè năm 1917, nhà mảy này 
cho ra mẻ sản phẩm đầu tiên — thẻ là vân để 
axit nitric đã được giải quyvêt tôt đẹp. 

Qua sự việc sau đây có thể thây rõ ý nghĩa 
to lớn của platin: năm 1918, một viện chuyền 
nghiên cứu về kim loại này đã được thành 
lập ở Nga, sau này được ghép vào Viện hóa 
học đại cương và hóa học võ cơ thuộc Viện 
hàn lầm khoa học Liên Xô. Hiện nay Ơ 
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đây vẫn đang tiền hành công tác nghiên cứu 
khoa học liên quan với hóa học và công 
nghệ về các kim loại thuộc nhóm platin. 

Ngày nay. không phải chỉ các nhà hóa học 
mới cần platin. Khả năng gắn râầt tôt với thủy 
tình đã làm cho nó trở thành vật liệu quan 
trọng để sản xuât nhiều khí cụ bằng thủy 
tĩnh. 

Trảng một lớp rât mỏng kim loại này lên 
kinh sẽ được loại gương platin có một tính 
chât đặc biệt — đó là tính trong suôt từ một 
phía: từ phía nguồn sáng, gương này không 
trong suôt và phản chiều các vật ở đằng trước 
nó y như tâm gương bình thường. Nhưng 
từ phía bên kia, nó lại trong suôt như một 
tâm kính, do đó; bạn có thể nhìn thây tật 
cả những gì ở phía khác. Có một thời, gương 
platun rât thông dụng ở Mỹ. Người ta lắp 
chúng thay cho kính cửa số ở các tầng dưới 
cùng của các công sở, còn trong các nhà ở 
thì chúng thay thê màn che cửa số rât tôt. 

Nhân đây xin nói thêm rằng, gương platin 
đầu tiên không hề có thủy tỉnh mà toàn bằng 
kim loại là do người Aztec (một bộ tộc thổ 
dân châu Mỹ) làm ra. Đó là những lá platin 
được gia công rât tôt và được mài nhăn đên 
mức bảng nhoáng. Họ đã làm việc đó như 
thê nào thì cho đên nay vẫn chưa ai biệt, bởi 
vì platin chỉ dễ rèn khi được nung nóng đên 
mức sáng trắng lên, nghĩa là ở nhiệt độ rât 
cao mà các nhà luyện kim thời bây giờ chưa 
thực hiện được. Nhưng dẫu họ làm bằng 
cách nào, vị thủ lĩnh nỗi tiêng của người Aztec 
là Montezuma đã gửi vài tâm gương như vậy 
làm quà tặng vua Tây Ban Nha. Và nhà vua 
đã rảnh nợ»: năm 1520. Montezuma đã 
bị bọn thực dân bắt giam và sau đó đã bị 
gĐiẾt. 

Platin ở dạng xôp hút được rât nhiều khí.: 
Tính chât này là nguyên nhân của một hiện 
tượng ky lạ: khi bị đốt nóng, hiđro hoặc 
oxI chứa trong bình kín hằng platin sẽ thoát 
ra ngoài qua thành bình y như chui qua các lỗ 
rây. 
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Platin cũng tỏ ra rât đắc lực trong việc đo 
nhiệt độ cao. Trong kỹ thuật, các nhiệt kê 
platin kiêu điện trở được sử dụng khá rộng 
rãi. Nguyên tắc làm việc của chúng dựa trên 
cơ sở sau đây. Khi đôt nóng, điện trở của 
platn tăng lên tùy thuộc nhiệt độ theo một 
quy luật nghiêm ngặt. Sợi dây platin được 
nôi với một khí cụ ghi lại sự thay đổi của điện 
trở sẽ tức thì báo cho khí cụ đó biềt mọi sự 
thay đổi nhiệt độ, dù là rât nhỏ. 

Các cặp nhiệt độ còn thỏng dụng hơn nữa: 
Đây là những khí cụ đo nhiệt độ không phức 
tạp nhưng rât nhạy. Nều hàn hai sợi dây bằng 
hai kim loại khác nhau, sau đó đôt nóng chỗ 
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hàn thì sẽ xuât hiện đòng điện chạy trong mạch. 
Nhiệt độ đôt nóng càng cao thì sức điện động 
phát sinh trong mạch cặp nhiệt càng lớn. Đá 
chề tạo các cặp nhiệt, người ta thường dùng 
platin và một hợp kim của nó vời rođi hoặc 
IrIỞI. 

Cùng với miđi, platin đã được phó thác 
nhiệm vụ quan trọng nhât của xã hội trong 
một thời gian dài. Trên đại lộ Maxcơva ở 
Lêningrat có một tòa nhà mà nêu nhìn bề 
ngoài thì không có gì đáng chú ý lắm, ở công 
ra vào có treo một tâm biên màu đen đề chữ 
Các mẫu chuẩn quôc gia của Liên Xô» bằng 
tiềng Nga và tiêng Pháp. Đó là một trong 
những tòa nhà của Viện nghiên cứu khoa học 
về đo lường toàn Liên bang mang tên Ð. I. 
Menđelêep. Mẫu chuẩn kilôgam chê tạo từ 
năm 1883 bằng hợp kim của platin (90%) 
với iriđi (10%) được cât giữ ở đây, sau những 
tâm cửa dày của một căn phòng bằng sắt. 

Trong phòng này; nhiệt độ và độ âm được 
giữ không thay đôi, và chỉ có thể vào phòng 
khi có mặt ba người: giám đôc của Viện, 
nhà khoa học bảo quản các mẫu chuẩn quôc 
gia và nhà khoa học trông coi mẫu này. Mỗi 





người trong ba người đó giữ một chia khóa 
chỉ để mở một trong ba cửa của phòng. Mẫu 
chuẩn là một khôi tru tròn, có chiều cao và 
đường kính bằng 39 milimet, được đặt trên 
chân đề bảng thạch nh, trên đó úp hai cái 
chuông bằng thủy tình. 

Cứ sau một kỳ hạn nhât định, mẫu chuẩn 
quôc gia lại «sát hạch» các mẫu chuẩn thứ 
câp trên chiêc cân rât nhạy, cảm nhận được 
ngay cả hơi thớ của con người. Đề tránh rhững 
rung động, dù là rât nhỏ do sự ổi lại ngoài 
đường phô hoặc do sự làm việc của các máy 
móc trong chính tòa nhà gây ra, chiệc cân 
được đặt trên bệ móng sâu 7 mét. Đẻ giữ cho 
nhiệt độ và độ âm trong phòng không thay đôi, 
cái cân được điều khiến từ buồng bên 
cạnh. 

Mặc dầu được bảo quản rât cân thận, 
sau Bơn một trăm năm tồn tại, khôi lượng 
của mẫu chuẩn quôc gia vẫn bị giảm đi 9 217 
miligam. Nhưng sự thiêu hụt này rât khỏòng 
đáng kẻ, cho nên, đên tháng tư năm 1968, 
khôi trụ tròn piatin -iriđi đó vẫn được duyệt 
làm mẫu chuân kiôpgam quôc gia của 
Liên Xô. 

Cũng chính trong căn phòng nảy, một 
thanh platin -Iriđi mà cách đây không lâu 
đã được dùng làm mẫu chuẩn mét quôc gia 
được bảo quản trong một cái hộp đặc biệt, 
Đơn vị độ dài này đã được quy định ở Pháp 
năm 1791; nó bằng một phần bôn mươi triệu 
chiều dài kinh tuyên Pari Tám năm sau, 
mẫu chuẩn mét đầu iiên được chê tạo xong 
mả hiện giờ còn đang đặt tại Viện cân-đo 
quôc tê ở Pari. Trên mẫu chuẩn này có khắc 
dòng chữ: ‹Dùng cho mọi thời đại, dùng cho 
mọi dân tộc». Mét đã thực sự trở thành thước 
đo độ dài phổ cập nhât trèn hành tính chúng 
ta. Từ năm I88§9 đên thời gian gần đây, bản 
sao chính xác của mẫu chuẩn Pari (cũng được 
làm bằng chính thứ hợp kim theo cùng một 
cách nâu luyện như vậy) đã được dùng làm 
(mẫu chuẩn chính» của Liên Xô. 

Các nhà bác học luôn luôn tìm các cách 
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thức mới đề nâng cao độ chính xác của các 
mẫu chuẩn, và đên năm 1960, thanh platin - 
iriđi đành phải (từ chức». Tia sáng của đèn 
kripton đã thay thê nó. Độ dài bằng 165076373 
lần bước sóng bức xạ da cam của kripton-§6 
đã được dùng làm mẫu chuẩn mét hơn hai 
mươi năm nay. Nhưng sử dụng mẫu chuẩn 
ây như thê nào? Những môi quan tâm này 
được giao cho một khí cụ so giao thoa đặc 
biệt giải quyết, nó xác định xem bước sóng 
có được đặt đủ một sô lần cần thiêt trong độ 
đo của mét cần đôi chiêu hay không. Nhưng 
cuộc sông không dẫm chân tại chỗ, và năm 
!983. đại hội quôc tê của các nhà đo lường đã 
thông qua một định nghĩa mới về mét, từ đó 


trở đi, mét là khoảng cách mà tia laze đi được, 


trong chân không sau I/292791458 giây. 

Còn có một mẫu chuẩn khác nữa là mẫu 
chuẩn ánh sáng cũng liên quan trực tiêp với 
platin. Để làm mẫu chuẩn, người ta dùng sự 
phát quang đ: từ khoang đèn ông (dùng thori 
oxIt đang đông đặc làm vật liệu) nhúng trong 
platn nóng chảy. Phép đo được thực hiện 
trong thời gian đông đặc của platin. Bởi vì 
nhiệt độ của platin trong thời gian ây không 
thay đôi nên đơn vị cường độ ảnh sáng (nên, 
hoặc canđela) được tạo lại với độ chính xác 
rât cao. 

Platin đã giành được chỗ đứng vững chắc 


trong y học. Các điện cực platin đưa vào mạch 


máu đã giúp các nhà phẫu thuật ở nhiều nước 
trong việc chân đoán nhiều loại bệnh, chủ 
vêu là các bệnh về tim. Phương pháp này 
được gọi là phương pháp platn-hiđro vi 
nó dựa trên phản ứng điện hóa học giữa hai 
nguyên tô này. 

Cách đây không lâ: lắm, các thầy thuôc 
ớ bang Ohaio (nước Mỹ) đã tìm ra một công 
dụng cuan trọng và lý thú của platin. Họ 
đã phát minh một phương pháp gây mê hoàn 
toàn mới về nguyên tắc, như sau: một bản 
platin đài vài xentimet được dùng để nôi tủy 
sông với một nguồn điện kích thích, với một 
cử động rât nhỏ của người bệnh, khí cụ này 
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sẽ truyền tín hiệu lên não, bằng cách đó sẽ 
không chê được cảm giác đau. 

Các chuyên gia về kỹ thuật trồng răng rât 
ưa chuộng platin vì nó không bị oxi hóa, mà 
đó là tính chât quan trọng nhât của vật liệu 
làm răng giả. Tuy nhiên, platin ở dạng tinh 
khiệt lại quá mềm, không đủ độ cứng để đảm 
đương vai trò này, nhưng các hợp kim của 
nó có độ bền cao thì được dùng làm vành răng 
và răng giả rât tôt. Lúc đầu, người ta pha 
thêm bạc và niken vào platin để tăng độ cứng: 
về sau đã sử dụng vàng và các kim loại thuộc 
nhóm platin vảo mục đích này. Khi kêt hợp 
với các nguyên tô này, platn vôn đã chông 
được sự ăn mòn lại có thêm khả năng chông 
mài mòn rât cao nữa, nên bât cứ vật nào cứng 
nhât nó cũng không sợ. 

Hiện nay, một phần không nhỏ platin khai 
thác được trên thê giới lọt vào tay những 
người thợ kim hoàn, vì sau khi giá kim loại 
này vượt quá giá vàng vài lần, họ bát đầu . 
tỏ rõ môi quan tâm đặc biệt đôi với nó. Ngay 
từ trước Chiên tranh thê giới thứ nhât, các 
thứ đồ nữ trang như nhẫn, trâm cài đầu, hoa 


tai v.v... bằng platinn đã đi vào thời trang. 


Đôi khi do tính ngông nghênh của những 
kẻ giàu có, kim loại này đành phải đóng một 
vai trò không lây gì làm vinh hạnh lắm: nó 
được dùng làm chuỗi dây xích cho những 
con chó xù hoặc làm lồng nhôt những con vẹt 
biệt nói. Cách đây mây năm, ở Luân Đôn 
người ta đã trưng bảy một mặt hàng mới 
trong mùa tắm biển—một bộ đồ tắm kiểu 
(m1ni - bikini. Giá tiền bộ đồ tắm (giản dị» 
này chỉ... vẻén vẹn 50 ngàn đô la, bởi vì nó 
được làm bằng sợi platin, ngoài ra, còn đính 
các đồ trang sức khác bằng platin, tuy bình 
dị nhưng hợp thị hiêu. Thật là dễ hiểu là trong 
thời gian trưng bày bộ quần áo tàm, một vẻ 
sĩ có vũ trang luôn luôn đi kèm người làm mẫu. 
Nhưng nêu trong phòng trưng bày chỉ cần 
môt lính gác là đủ, thì trên bài biến phải cần 
đên cả một đạt đội vệ sĩ. Tuy nhiẻn, đó chỉ là 
những chuvện vặt vãnh. 


Bên cạnh platin nguyên chât, những người 
thợ kim hoàn còn sử dụng các hợp kim cúa 
nó với các kim loại khác được pha vào để 
tăng độ cứng, hoặc để làm cho đồ trang sức 
rẻ bớt, hợp với những khách hàng tuy không 
có tiền dư dật, nhưng lại không chịu lạc hậu 
với thời trang. 

Liên Xô, platin được hưởng một vinh 


dự lớn: hình nỗi của V I. Lênin trên tâm huân 
chương cao nhàt của Liên Xô được làm 
bằng platin. Trươc dịp Thê vận hội Olympic 
lần thứ XXITI diễn ra ở Maxcơva năm 1980 
đã phát hành đồng tiền Olympic của Liên Xô. 
Những đồng tiền quý nhât có giá trị 150 rúp 
được làm bằng plauin. 


‹VUA CA CÁC KIM LOẠI› -- 
KIM LOẠI CỦA CÁC VÙA 





Điều mong ước (bình dị». — Quả hồ đào quá cứng. — 
lrong Thung lũng của các vua. Những nỗi lo âu của 
Semiramit— Đề cho thuận tiện Một cuộc («phẫu 
thuật». —Cá ngày lẫn đêm. — Thủ đoạn của cRâu 
xanh». — Trước lúc rạng đông. — Tiền chuộc mạng của 
Atauanpa. — Đền thờ Mặt Trời. — Đại dương báo thù. — 
Những (cơn sôt vàng). — Bộ sưu tập của nữ ,noàng, — 
Chẳng thua kém ai.— Xiutkin say mèm.— Để thay thê 
cái khay. — Những «kỷ lục» từ châu Úc. — Bộ cà sa bằng 
đá của đức Phật. -- Bí mật tuyệt đôi. — Những vi khuẩn 
ăn vàng. — Các nhà «giá kim thuật» của thê kỷ XX.— 
Acsimet vạch mặt bọn bịp bợm. — AI là thằng ngôc? - 
Sự tỉnh khôn của người thủ quỹ. Những tâm huy 
chương trong nước cường toan. —BỊ cầm tủ chung 
thân. - Vật tìm được trong kim tự tháp Chephren. 
(Con dâu vàng». - Trên đáy Đại Tây Dương. -(Phuê» 
VŨ trụ. 
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Vàng!... Trong lịch sử hàng ngản năm của 
loài người. chưa từng có một kim loại nào 
khác lại đóng vai trò tàn ác đền thê. Đề giảnh 
giật quyền chiêm hữu vàng mà nhiều cuộc 
chiền tranh đẫm máu đã diễn ra, nhiều quôc 
gia. nhiều dân tộc đã bị tiêu diệt, biết bao 
hành vi tội ác đã được thực hiện. Kim loại có 
màu vàng đẹp đề này đã gieo rắc cho con người 
biêt bao nỗi đau khỏ, đắng cay... 

Có lẽ vua Miđat của xứ Phrygia là người đầu 
tiên đã phải chịu đựng những nỗi phiền muộn 
và lo âu do vàng đem lại. Một huyền thoại 
cô Hy Lạp đã kế về điều đó. 

Một hôm, con trai của thần Zơt là Đionit—— 
vị thần của rượu vang và hoan lạc, cùng đông 
đảo thuộc hạ của mình dạo chơi trên đât 
Phrygia tuyệt đẹp. Đoàn người huyện náo 
cử đi, dần dần để rơi lại cụ Silen say mèm — 
đó là vị gia sư đáng yêu của thần Đionit. Những 
người nông dân Phrygia thây vậy liền lây 
dây leo đầy hoa buộc cụ lại rồi dẫn đền cho 
vua Miđat. Nhà vua nhận ra ngay ông cụ 
Silen hiền hậu đang say, đã đón tiêp cụ trong 
cung điện và mở tiệc khoản đãi để tỏ lòng 
tôn kính vị khách quý. Đên ngày thứ mười, 
Miđat thân hành dẫn cụ Silen về với ĐionIt. 
Vị thần này rât mừng rỡ và hứa sẽ thực hiện 
mọi mong ước của vua Miđat. 

Vua xứ Phrygia sung sướng kêu lên: (Hỡi 
thần Đionit vĩ đại, ngài hãy phán truyền cho 
tât cả những gì tôi chạm đên đều hóa thành 


vàng lầp lánh›. Ước mong (bình dị› này đã 
được thực hiện, và Miđat hớn hở trở về cung. 
Dọc đường, ông t2 bẻ một cành sồi xanh, 
lập tức, no hiên thanh vàng; nhà vua chạm 
tay vào nhữag bẻng lúa trên đồng ruộng, 
tức thì, những hạt lúa liền biên thành những 
hạt vàng; ông ta hái một quả táo, lập tức, nó 
tỏa ánh vàng sáng chói; ông ta định rửa tay 
thì nước từ lòng bản tay chảy ra thành những 
tia vàng. Miđat vui mừng khôn xiêt Nhưng 
khi nhà vua ngồi vào bàn ăn thì chợt hiểu răng, 
mình đã cầu xtn Đionit một món quả thật 
khủng khiêp. Cứ mỗi lần đụng đên là tât cá 
mọi thứ —cả bánh mì, rượu nho, thức ăn— 
đều biên thành vàng. Đang bị cái chết vì đói 
và khát đe dọa, nhà vua hoảng sợ đành chắp 
hai tay lên trời và kêu nài: (Hãy động lòng 
thương, hỡi thần Đionit! Hãy tha thứ c:o tối, 
cầu xin ngài thương tỉnh. Xin ngày hãy thu 
hồi món quả này». Theo lệnh Đionit, Miđat 
đã đên sông Pacton. Nước sạch đã rửa hệt 
món quà mà lão ta không xơi nỗi. 

Nêu vua xứ Phrygia đã đảm nhận vai trò 
không lây gì iảm vinh hạnh là mở đầu danh 
sách những nạr: nhân cua sự sùng bái vàng. 
thì ở thời đại chúng ta cũng có một bả nào đỏ 
tuôi tác đã cao, đúng là đã dùng răng vạch: 
tên mình vào cuôi danh sách này. Sự thể như 
sau. 

Tại một khách sạn sang trọng nhât ở Nhật 


'Bản, một công ty kinh doanh du lịch đã đặt 








một bồn tắm bằng vàng nguyên chât. Mặc 
dầu giá đắt ghê người, song vẫn rât nhiều kẻ 
muôn tắm trong cái bổn đó. Thu nhập của 
công ty này tăng lên vùn vụt. Nhưng những 
nối lo lắng mỗi ngày một tăng. Thậm chí phải 
thuê cả một đội thám tử, vì một sô khách khi 
đi vào phòng tắm đã đen theo những cái 
đục dâu kín trong khăn mặt và cô gắng đục 
đẽo lây dù chỉ một ít vàng thôi «(để kỷ niệm›. 
Những vệ binh cảnh giác đã không để cho 
các nlà sưu tầm cvật lưu niệm» mang theo 
mình bât cứ dụng cụ gì. Bây giờ, khách hàng 
đành hải trông cậy vào sức lực của bản thân 
mình mà thôi. Thê là chính cái bà mà chúng 
tôi vừa nói đên ây đã quyêt định... dùng răng 
gặm mép bồn tắm bằng vàng khi thời gian 
tắm của bà ta sắp hêt. Nhưng quả hổ đào 
không dễ mà nhá được, và chỉ mây ngày sau, 
bả ta đành phải đi tậu mộ: hàm răng giả. 

Người ta đồn rằng, hình như công ty này 
đang phân chân vì sự phát đạt nên không 
muôn dừng lại ở mức đã đạt được, vả còn 
định đặt :.hững cái chậu hô xí bảng vàng trong 
hô xí các khách sạn sang trọng nhât của rnình. 

Ý định đó tự nó khônz có gì là mới. Ngay 
từ năn: 1921, để diễn đạ: một cách cường 
điệu sự khinh bỉ của mình đề! với thần tương 
mâu vàng, V. I. Lênin đã viết: «Sau khi chúng 


ta chiên thắng trên quy mô thê giới, tôi nghĩ 
rằng, chúng ta sẽ làm những hô xí công cộng 
bằng vàng trên các đường phô của một sô 
thành phô lớn nhât thê giới»: Và Người còn 
nói thêm: (Còn bây giờ, ở nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Xô-viêt liên bang Nga, cẩn 
phải giữ vàng, bán nó thật đất và dùng nó 
đề mua hàng hóa thật rẻ». 

Lịch sử của vàng —đó là lịch sử của nền 
văn mình. Những hạt vàng đầu tiên đã lọt 
vào tay con người từ vải ngàn năm nay, và 
ngay từ lúc bây giờ, nó đã được đặt vào hàng 
kim loại quý. AI Cập là nước được coi là giàu 
vàng nhât trong thê giới cô đại. Không phải 
ngẫu nhiên mà trong các cuộc khai quật các 
lăng mộ của giới quyền quý Ai Cập, các nhà 
khảo cô học đã tìm thây nhiều đồ trang sức 
và những đồ dùng khác bằng vàng. Một trong 
những người tham gia cuộc xâm nhập đầu 
tiên vào ngôi mộ của một faraon mà chưa 
ai biệt tên, được tìm thây hồi năm 1907 ở 
(‹(Thung lũng các vua chúa» gần Thebes ở tả 
ngạn sông Nin đã việt: ((Tia sáng đầu tiên 
vừa mới rọi vào, ánh vàng đã sáng ngời lên 
khắp mọi chỗ... Vàng trên sàn nhà, vàng trên. 
các bức tường, vàng ở đằng kịa, ở góc xa nhât, 
nơi có chiêc quan tài đặt cạnh bức tường. 
Vàng sáng ngời rực rỡ như vừa mới ra khỏi 
bàn tay của những người thợ vàng lành 
nghề... . 

Mười lăm năm sau cũng tại đây, nhà khảo 
cô học người Anh Hovar Catơ (Howard 
Carter) đã phát hiện được ngôi mộ của faraon 
Tutankhamen từng trị vì hồi thê kỷ XIV trước 
công nguyên. Những tác phẩm vô giá của 
nghệ thuật cô đại đã được bảo tồn hàng ngàn 
năm ở đây, trong sô đó có nhiều thử bằng 
vàng nguyên chât. Xác ướp của vị faraon 
trẻ tuôi yên nghỉ trong chiêc quan tài bằng 
vàng nặng I10 kilôgam. Chiêc mặt nạ của 
Tutankhamen đẹp cực kỳ, nó được làm bằng 
vàng và các thử ngọc đủ mọi mảu sắc, chạm 
trễ rât khéo. 

Nhưng chỉ một phần rât nhỏ trong vô vản 
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của cải từng bao quanh vị vua thời cổ này khi 
còn sông được đem theo xuông mồ và nhà mồ. 
Chẳng hạn. theo truyền thuyết, muôn được 
thần linh phù hộ. nữ hoảng Semiramit xử 
Assyria đã đúc những bức tượng thần khổng 
lồ bằng vàng nguyên chầt. Một bức tượng 
như vậy cao I2 mét, cần nặng một ngản talant 
Babilon (khoảng 30 tân). Bức tượng nữ thần 
Rea còn đồ sộ hơn nhiều: để làm bức tượng 
này. phải tôn tám ngàn talant vàng nguyên 
chầt (ngót 250 tân). Nữ thần ngự tọa trên 
ngai vàng, hai con sư tử lớn bằng vàng làm 
‹vệ sÐ› đứng hai bên. 

Những đồng tiền vàng đẩu tiên đã xuât 
hiện khoảng hai ngàn năm trăm năm trước 
đây. Quê hương của chúng là Lyđia—một 
quôc gia chiêm hữu nô lệ hùng mạnh nằm ở 
phần phía tây Tiểu Á. Lyđia buôn bán rộng 
rãi với Hy Lạp và các nước láng giềng phương 
đông của mình. Đẻ tiện việc giao dịch buôn 
bản, người Lyđia đã cho lưu hành tiền đúc 


bằng vàng, gọi là stater, trên đó in hình con: 


cáo đang chạy — biểu tượng của thần Basarea, 
vị thần chính của xứ Lyđia. 

Sau khi Lyđia bị vua Kyros của nước Ba 
Tư ch¡nh phục, các nước khác thuộc vùng Cận 
Đông và Trung Đông cũng bắt đầu đúc tiền 
vàng. Chẳng hạn, đồng đaric— tiền của vua 
Đarius nước Ba Tư, trên đó 1n hình nhà vua 
đang bắn cung, đã được lưu hành rộng tãi. 

Trong sô các vua chúa cũng có những vị 
đã bô sung tiền vàng cho ngân khô của mình 
một cách rât độc đáo. Năm 1285, Philip IV 
với biệt danh là Hào hoa đã trở thành vua 
nước Pháp. Ông ta có thực sự là người tôt 
hay không, điều đó thật khó nói, nhưng có 
rât nhiều sự việc chứng tỏ rằng, ông ta là một 
nhà cầm quyền xáo quyệt và tham lam. Vì 
muôn mớ rộng quyển lực của mình, ông ta 
đã dầy lên những cuộc chiên tranh liên miên, 
tôn rãt nhiều tiền của. Thường xuyên cảm 
thây những khó khăn về tài chính, mà có lẽ 
không chịu được sự chỉ tiêu quá dè xẻn nên 
nhà vua đã dùng đên sự lừa gạt và mọi thủ 


đoạn xảo trá. Theo mật lệnh của ông ta, những 
đồng tiền vàng cướp bóc được đều phải qua 
một cuộc ‹phẫu thiật› tại xưởng đúc tiền: 
chúng đã bị gọt dua, rồi những mạt vàng ây 
lại được dúc thành những đồng tiền mới. 
Phương pháp sản sinh» tiền như vậy đã cho 
phép cứ 100 đong tiền thị làm ra được ]10 -. 
115 đồng tiền khác, còn nêu cô gắng thì có 
thể làm được nhiều hơn. Philip IV đích thân 
giám sát việc sản xuát tiền mới, và thật khôn 
khổ cho người nào không nhiệt tình ủng hộ 
việc làm của nhà vua. 

Thời trung cố, nghề giả kim thuật rât thịnh 
hành, nó trở thành niềm say mê của tât cá 
mọi người, từ già đên trẻ. Từ xa xưa, những 
ý đồ biên các kim loại khác thành vàng đã 
được thực thi, nhưng trước đó chưa có lúc 
nào chúng mang tính chât quần chún;: đền 
thê. Ngày cũng như đêm, trong các căn hầm 
tôi tăm của các lâu đài bằng đá, ngọa lửa 
trong lò của các nhà giả kim thuật t2a sáng, 
các chât !ỏng huyền bí trong các bình cỗ cong 
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sôi lên sùng sục trên ngọn lửa và tỏa ra đủ 
mọi màu sắc cầu vồng. khói ngột ngạt bôc 
lên từ các nổi hơi và nổi nung. 

Tin tưởng vào khả năng tìm ra hòn đá 
mầu nhiệm» để nhờ nó mà thu được vàng, 
các nhà giả kim thuật và những người bảo 
trợ họ tìm mọi cách vượt lên trên các đôi 
thủ của mình. Từ đó đã nảy sinh môi nghỉ 
ky lắn nhau, đã xuât hiện những nguyên cớ 
cho những lời buộc tội độc ác để khép nhau 
vào những tội trạng tưởng như là có thật. 
Chẳng hạn, năm 1440, thông chê Pháp Iin 
đơ Lavan (TII de Laval) (nam tước đơ Retz)— 
con người từng đi vào lịch sử với cái tên gớm 
ghiềc là (Râu xanh», bị gán tội đã giêt hàng 
trăm thiêu nừ, mà theo lời lẽ của nhà thờ, 
ông ta cùng với bạn mình là nhà giả kim 
thuật Franxea Prelati (Francois Prelatti) đã 
lây máu của các thiêu nữ này để làm ra vàng. 
[heo vêu cầu của giám mục xứ Nantơ, nam 
tước đơ Retz và Prelati đã bị trao vào tay 
tòa án của giáo hội và ngay sau đó, đã bị 
thiêu trên giàn lửa. Gần năm (hê kỷ sau, năm 
1925. dưới đông gạch đá vụn nát của tòa lâu 
đài mà xưa kia nam tước đơ Retz đã sông, 
người ta đã phát hiện ra những mạch thạch 
anh chứa vàng mà từ đó Prelati đã khai thắc 
vàng cho ‹Râu xanh›:. 

Đầu thê kỷ XYVI, khi mà những khát vọng 
giả kim: thu"ật còn sôi sục ở châu Âu, bọn thực 
dân Tây Ban Nha và Bồ Đảo Nha đã tim ra 
một phương thức tìm vàng chóng thu lợi 
hơn: chúng tổ chức những cuộc cướp bóc 
dã man tại các quôc gia ở châu Mỹ mà Crixtop 
Colong (Christoph Colomb) đã phát hiện ra 
năm 1492. Vàng do các bộ tộc người Aztec, 
người Inka, người Maya và các bộ tộc khác 
ở Tân đại lục tích lũy qua nhiều thê kỷ đã ùn 
ùn đồ về châu Âu. 

Bọn thực dân không vòn phải mơ tưởng 
những kho của quý huyền bí nữa, những 

ho của quý ây đã hiện lên trước mắt chúng 
trên đât châu Mỹ. Năm }9I1S5, Ernan Cortcec 
đỗ bộ lên câng Veracruz, thỏ đán da đỏ vôn 


không ngờ kẻ da trắng mới đền này đã chuẩn 
bị sẵn cho họ một sô phận bị thảm nên đã 
mang quả đền tặng y; ngoài vô sô đổ trang 
sức, có hai cái đĩa to tướng bằng cái bánh 
xe ngựa, làm bằng vàng và bạc. Hai cái đĩa 
nảy tượng trưng cho Mặt Trời và Mặt Trăng. 

các dân tộc xưa kia từng cư trú trên đât 
Mỹ La tình, vàng được coi là thứ kim 
loại thiêng liêng, là kim loại của thần Mặt 
Trời. Các nhà quyền quý và các vị pháp sư 
của họ đã nghĩ ra khá nhiều nghi lễ để chứng 
tỏ môï liên quan không thể phá vỡ được giữa 
quyền lực của những kẻ mạnh ở thê giới này 
và sự giàu có mà các vị thần đã ban cho họ 
dưới dạng vàng. Trong sô các nghi lễ như vậy, 
có nghi lễ sau đây. Vào giờ trước lúc rạng 
đông, các tù trưởng của người Aztec xoa 
dầu thơm lên thân thể, sau đó, họ rắc bột 
vàng lên người theo tín hiệu của vị pháp sư 
tôi cao. Vị tù trưởng (thêp vàng» ngồi chễm 
chệ trên một chiệc bẻ cói giữa đám tùy tùng 
rồi khởi hành trên mặt hồ, hướng về phía 
Mặt Trời mọc. Khi vâng Thái dương đỏ 
rực nhô lên khỏi núi thì bắt đầu cử hành trọng 
thể lễ tắm gội của tù trưởng. Trong lễ này, 
các vị pháp sư rắc nhẫn, vòng xuyên, quả láé 
và những đồ trang sức khác từ những côc chén 
bằng vàng lên minh vị tù trưởng. Sau nghi lễ 
nảy, không còn ai nghi ngờ về việc vị chúa 
tế của họ là con của Mặt Trời. 

Trong các đền đải cũng tích tụ những lượng 
vàng rât lớn. Trần của một ngôi đền được 
gắn những ngôi sao bằng vàng, những con 
chuồn chuồn, bươm bướm, chim chóc bằng 
vàng, tưởng như chúng đang bay lượn trên 
đầu mọi người, đẹp lộng lẫy đền nỗi gây nên 
cảm giác mê ly tuyệt diệu ở tât cả những ai 
có địp vào thăm ngôi đền này. 

Franxilxco Pixaro (Franctsco Pisarro) là 
một rong những kẻ cẩm đầu cuộc chinh 
phạt của người Tây Ban Nha. Hồi đầu những 
năm 30 của thê kỷ XVI. y đã đặt chân lên 
đât đai của người Inka. nơi mà lúc bây giờ 
đang diễn ra những cuộc xảu xé nhau trong 
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bộ tộc của họ. Lúc đầu, bản thân sự xuât hiện 
của những người xa lạ không báo trước một 
tai họa gì đôi với người Inka. Trái lại, thủ 
linh của họ là Atauanpa - vị (Inka vĩ đạn, 
đã quả quyêt rằng, đé là các vị thần hiện ra 
để giúp ông ta kêt thúc cuộc chiên tranh một 
cách thắng lợi. 

Pixaro đã mời vị Inka vĩ đại đên dự tiệc. 
Atauanpa đã đền một cách đắc chí, trên chiệc 
kiệu vàng trang điểm bằng lông chim. Ông 
ta cùng như bọn tủy tùng đều không mang 
vũ khí. Tên thực dân nham hiểm chỉ cần có 
thê. Theo ám hiệu của y, bọn Tây Ban Nha 
đã xông vào các vị khách, đánh tan tác lũ tủy 
tùng và bắt vị thủ lĩnh để cầm tù. 

Sau khi giam giữ Atauanpa được vải ngày 
dưới sự canh phòng cần mật, Pixaro hứa 
trả lại tự do cho ông ta nêu trong vòng hai 
tháng kịp chât đầy vàng trong căn phòng lớn 
nơi ông ta bị giam giữ, đên chiều cao ngang tay 
người với tới. VỊ «(Inka vĩ đạp đã châp nhận 
điều kiện chuộc mạng kỳ quái đó. Các sứ giả 
của Atauanpa được phái đi khắp cả nước, 
và chẳng bao lâu, những đoàn người khuân 
vác, còng lưng dưới sức nặng của chai lọ 
vàng, tượng vàng, đổ trang sức và những 
vật phẩm khác bằng vàng, lũ lượt kéo về nơi 
ông bị giam cầm. Đông vàng đã cao dần, 
tuy vậy, khi hai tháng đã trôi qua, căn phòng 
vẫn chưa được chứa vàng đên chiều cao như 
đã thỏa thuận. Mặc dù vị thủ lĩnh của người 
Inka đã thuyêt phục Pixaro rằng, hãy chờ ít 
lâu nữa thôi, nhưng tên này đã quyêt định 
giêt ông ta, vì bọn thực dân Tây Ban Nha 
nghĩ rằng, vị Inka vĩ đại có thể là kế thù nguy 
hiểm đôi với chúng. 

Khi biêt tin về cái chêt của Atauanpa thì 
các đoàn lạc đà chở vàng đang trên đường 
đi. Người Inka vội vàng đi chuộc vị thủ lĩnh 
của mình, nhưng sau khi biêt rằng ông ta đã 
bị bọn thực dân Tây Ban Nha giêt chêt, họ 
liền cât giâu toàn bộ sô đồ quý giá đó trong 
núi Azangar (nghĩa là «nơi xa xôi nhât›). 
Trong sô những của cải tuột khỏi tay bọn 





xâm lược, có raột chuỗi xích đồ sộ bằng vàng, 
mà theo truyền thuyêt thi phải aơn hai trăm 
người mới nhâc nỗi. 

Nhưng người Inka không tÈê cât giâu hêt 
mọi của cải của mình. Người Tây Ban Nha 
đã chiêm cứ và cướp bóc Cuxco — một trong 
những thành phô giàu có nhât Pêru. Đền Mặt 
Trời lợp vàng là công trình trang trí của thành 
phô này. Các bức tường và trần của phòng 
giữa ngôi đền được trang điểm bằng những 
tâm vàng, còn ở mặt phía đông có một đĩa 
vàng tỏa hào quang, đó là bộ mặt của vi thần, 
có cặp mắt bằng ngọc quy nhô lên. Khi những 
tia nắng đầu tiên của Mặt Trời ban mai chiêu 
vào đĩa này thì cặp mắt huyền bí của vị thần 
rực lên những ngọn lửa muôn mảu. Một khu 
vườn bằng vàng nằm sát ngôi đền. Cây côi, 
bụi rậm, chim chóc — mọi thứ đều được làm 
bằng vàng rât khéo. Trong vườn có những 
chiêc ngai bằng vàng, các pho tượng của các 
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vị Inka vĩ đại —con của Mặt Trời -ngự 
tọa trên đó. 

Chỉ qua vài tuần lễ sau khi Pixaro đền đây, 
thành Cuxco thiêng liêng đã bị cướp bóc đền 
tận nền. Bọn thực dân Tây Ban Nha đã tàn 
nhẫn hủy diệt nền văn hóa lâu đời do người 
Inka sáng tạo nên sau nhiều thê kỷ. Chúng 
đã nâu chảy những công trình nghệ thuật quý 
giá nhât của các nghệ nhân cô xưa để đúc 
thành những thỏi vàng tiện lợi cho việc vận 
chuyên qua đại dương. 

Trong suôt hai trăm năm, các đoàn tàu 
chở vàng hàng năm rời: bờ biển Tân đại lục 
hướng về bán đảo Pyrene. Nhưng dường 
như để trả thù bọn ăn cướp, đại dương đã 
nhiều lần giật khỏi tay chúng những thứ của 
mà chúng ăn cướp được rồi giâu kỹ dưới 
đáy những vực thẳm. 

Năm 1622, cách bờ biển Floriđa không xa, 
hai tàu biến «Santa Margarita» và (Nuestra 
Senora de Atocha» đã bị đắm vì không chịu 
được bão lớn khủng khiêp, chúng đã mang 
một lượng vàng rât lớn cùng nhiều thứ đồ 
quý giá khác xuông đáy biển. Hai chục năm 
sau đó, một cơn bão dữ dội đã đánh đắm 
mười sáu chiêc tàu của (Hạm đội vàng» khi 
chúng trên đường về cảng Sevila của Tây 
Ban Nha. Các tư liệu lịch sử còn được giữ 
lại trong các kho lưu trữ cho biêt rằng, tông 
giá tr; hàng hóa của những chiêc tàu này (mà 
chủ vêu, chúng chở vàng) vào khoảng vải 
chục triệu đô la. Đại đương đã «nuôt chứng» 
mười bôn chiêc tàu của «(Hạm đội vàng» 
ở bờ biển châu Mỹ vào mùa xuân năm 1715 
khi ớ đây nỗi lên một cơn bão có sức phá hoại 
chưa từng thây. 

Theo ước tính của các nhà sử học, chỉ riêng 
trên biên Caribê đã có khoảng một trăm xác 
tàu đang yên nghỉ. Cũng khoảng ngần âÂy 
chiêc tàu đã chìm đắm ở vùng biển đông nam 
Floriđa. Các quần đảo liahama và Becmuởa 
là nghĩa địa của hơr. sáu mươi chiệc tàu Tây 
Ban Nha. Cuôi cùng, kho¡ng bảy mươi chiêc 
tàu cèn nằm dưới đáy vinh Mêxico. Tât cả 


những chiêc tàu ây đều có thả gỌ! là những 
chiêc tàu bằng vàng mà không phải là nói ngoa, 
vì mỗi chiếc đều chở hàng đông của cải quý 
báu, Chỉ cần nêu một dẫn chứng cũng đủ rõ. 
Riêng một trong: những chiềc tàu đó- -tàu 
(Santa Roza», đã kéo theo nó xuông đáy biển 
hàng đồng vàng và các kho của quý khác từ 
cung điện của Montezuma nỗi tiêng. Theo 
ước tính của các chuyên gia nước ngoài, đại 
dương đã cgiữ hộ» con người nhiều vàng, 
bạc và những của quý khác trị giá hàng trăm 
tÍ đô la. 

Bao thê kỷ nay, những món tiển không 
lồ không thể tưởng tượng nổi ây đã kích 
động tâm trí của những người đi tìm của 
cải. Trong thời gian gần đây, các cuộc truy 
tìm kho tàng dưới đáy biển đã có quy mô to 
lớn. Ở nhiều nước đã xuât bản những cuôn 
sách, những tập bản đồ, atlat, trong đó chỉ 
dẫn tọa độ chính xác và tọa độ giả định của 
từng con tàu chứa đầy của quý bị đắm. Mỗi 
năm, hàng trăm đoàn thám hiểm xuât hành 
ra biển để tìm kiêm vàng bạc. Thỉnh thoảng, 
vận may cũng đên với những người mò của 
dưới đáy biến, nhưng nỗi thât vọng vẫn chờ 
đón họ nhiều hơn. Tuy vậy, đại dương vẫn 
tiệp tục vẫy gọi hàng ngàn người ởi tìm của 
báu. 

Bởi vì các cuộc tìm kiêm vàng dưới đáy 
đại dương gắn liền với vô vàn khó khăn, cho 
nên, những ý đồ khám phá thứ kim loại quý 
này trên cạn bao giờ cũng mang tính chât 
quần chúng nhiều hơn. Khi ở một nơi nào đó 
trên Trái Đât vừa mới tìm thây một nắm đât 
chứa vàng, thì lập tức, hàng ngàn hàng vạn 
người ùn ùn kéo đên đó đề tìm kiêm hạnh phúc, 
họ bị lên «cơn sôt vàng»—một chứng bệnh 
không hề được nói đền trong những sách 
tra cứu về y học, nhưng lại được mô tả một 
cách thần tình trong các truyện ngắn của 
Jac Lonđon (Jack London) và của Bret-Harta 
(Bret-Harte). 

Chỉ vài gam cát chứa vàng mà người ta 
quên hêt tính người, con giêt cha, anh em 


223 


giêt nhau. Cảnh như thê đã diễn ra hồi đầu 
thê kỷ XVIII. khi vừa mới phát hiện ra những 
mỏ vàng ở Braxin. Nó cũng diễn ra giữa thê 
kỷ trước. khi từng đoàn người tìm vảng xô 
đảy nhau đên vùng California nóng bỏng, 
rồi vài năm sau lại ùn ủn kéo nhau đên sa mạc 
châu Úc. Cảnh như thê đã xảy ra trong những 
năm 80 của thê kỷ XIX, khi mà những cặp 
mắt của bọn hám lợi rực sáng bôc lên ánh 
điền dại mỗi lần nghe nói đên Tranxvaan. 
Cánh như thê cũng đã diễn ra mây chục năm 
sau đó, khi mà xứ Clonđaic băng giá và miền 
Alaxca tuyêt phủ (mà trước kia chính phủ Nga 
hoàng đã bán cho Hợp chủng quôc Hoa Kỳ 
với giá mây đồng xu) đã trở thành trung tâm 
của cơn sôt này. 

Hiện còn giữ được các bức ảnh «(những 
con rắn đen» rẽ lôi qua những đỉnh núi đầy 
băng tuyêt của vùng địa cực. Đó là những 
chuỗi người vô tận, lêch thêch đeo túi hành 
ly trên vai hoặc kéo trên xe trượt tuyêt—— 
niềm mơ ước trở về nhà với những chiêc bị 
đầy vàng đã lôi cuôn họ. Nhưng tiêc thay đôi 
với đa sô những người đi tìm vàng, ước mơ 
đó không mây khi thực hiện được. 

Trong thê kỷ vừa qua, các mỏ vàng đã được 
phát hiện ở Xibia, trên bờ sông Lêna. Nhưng 
lịch sử của vàng nước Nga còn đi ngược về 
những thời đại sớm hơn. 

Ngay từ đầu thê kỷ XVII đã xuât hiện 
những đồng tiển vàng đầu tiên của nước 
Nga — đồng mười côpech vả đồng nắm côpech 
do Vasili SuixkI phát hảnh. 

Dưới thời nữ hoàng Elizaveta Petropna 
đã xuât hiện đống tiền vàng lớn, trị giá 10 
rúp. Đề phù hợp với tước vị của người nắm 
quyền bính cao nhât nước Nga, người ta đã 
gọi đồng tiền này là choàng kim». Có lẽ Eliza- 
veta Petropna là người không thờ ơ với 
vang: sau khi bả ta qua đời, trong hoàng cung 
con lại một đi sản kêch sù gồm vô sô hòm lớn 
hòm nhỏ đầy áp tiền vàng. 

Các viên đại thần đạo mạo cũng cô gắng 
để không lạc hậu so với bậc đê vương. Chẳng 





hạn, năm l7i1, công tước C7agarin đã quy! 
định làm cho thiên hạ ‹(lác mắt» vì sự giải 
sang của mình nên đã làm một cỗ xe lộng lẫy 
đệm nhồi bằng tơ nước ngoài. Ông ta ra lệnh 
bọc bánh xe bằng bạc, đóng móng cho tám 
con ngựa bằng vàng nguyên chầt, ngụ ý nói: 
thây chưa! ta cũng biệt ăn chơi đây chứ. 

Việc khai thác vàng ở nước Nga đã bài 
đầu từ giữa thê kỷ XVIII sau khi người nông 
dân Erofel Markop phát hiện được mỏ vàng 
đầu tiên trên bờ sông Berezopka ở Ưran vào 
nám 745 trong lúc đi tìm thạch anh cho tụ 
viện Ba ngôi. Xứ Uran đã trở thành cải nòi 
của công nghiệp vàng nước Nga. 

Cùng ở Uran đã tìm được khôi vàng tự 
sinh lớn nhât trong nước, nặng 36 kiôgam 
Một người thợ của nhà máy Miaš tên là 
Nikfor Xiutkim đã tìm thây nó ở lưu vực 
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sông Mias vào năm 1842. Ngay sau đó, vật 
quý này đã được đưa về Petecbua; ở đây, 
nó đã gây nên cảnh huyền náo khác thường. 
Khôi vàng tự sinh lớn nhât nước Nga, đâu 
phải là chuyện thường! Viên giảm thị mỏ 
được thưởng huân chương Xtanixlap, viên 
quản đôc xưởng được hưởng phụ câp một 
năm. Còn nhân vật chính của lễ mừng thì sao? 
Một tạp chí cữ đã viêt rằng, Xiutkin «uông 
rượu say mèm, sọm hắn người, bắt đầu đi làm 
muộn. và cứ như thê cho đên khi, theo lệnh 
của chủ mỏ, người ta đuôi anh đi, mặt mày 
sưng húp. áo quần rách bươm, tay chân bị 
trói chặt và bị một trận đòn nhừ tử trước mặt 
các nhân viên của mỏ tụ tập lại khi nghe tiêng 
trồng). 

Dưới thời Sa hoàng, điều kiện làm việc 
tai các mỏ vảng vô cùng nặng nhọc. Từ sáng 
sơm đên khuya, những người phu mỏ vàng 
b, ruồi muỗi ăn thịt, còng lưng đãi hàng tân 
ca: trên những cải máng rât thô sơ. Không 
phả: ngẫu nhiên mà lúc thì nơi này, khi thì 
nơi khác, đã nó ra những cuộc đình công. 
Trong sô đó, vang đội nhất là cuộc đình công 
nỗ ra năm 1912 tại các mỏ sa khoáng dọc 
sông Lêna. từng đi vào lịch sử của phong trào 
cách mạng: Nga. 

Sau cách mạng, kỹ thuật mới, trật tự mới 
đã được đưa đền các mỏ vàng. Từ một nghề 
nửa thủ công, khai thác vàng đã trở thành một 
trong những ngành công nghiệp hiện đại nhật. 
Hiện nay chỉ có thể nhìn thây chiêc khay đãi 
vảng trong các viện bảo tảng. Bây giờ, vàng 
được khai thác bằng những tàu cuôc-— đó 
là những cỗ máy cao bằng cả tòa nhà bên 
tầng, được trang bị các cơ câu tự động, các 
khí cụ điều khiến từ xa, các bộ phận truyền 
hình công nghiệp. Theo ước tính của các 
chuyên gia kinh tê, một tàu cuôc cỡ lớn chỉ 
cần vài người điều khiến, có thể thay thê lao 
động chân tay nặng nhọc của mười hai ngàn 
người đãi vàng. 

Sau khi được tách khỏi đât đá, những hạt 
vàng nhỏ lì tỉ phái được xử jý tiếp để biên 
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thành những thôi vàng nhỏ. Song cũng hay 
gặp kim loại này ở dạng các khôi tự nhiên, 
tức là những khôi vàng tự sinh. Chúng ta- đã 
nói đên một trong những khôi như vậy — 
khôi vàng tự sinh lớn nhât nước Nga. Các 
khôi vàng tự sinh lớn nhât thê giới đã được 
tìm thây ở châu Úc hồi thê kỷ trước. Năm 
1869, đã diễn ra cuộc gặp gỡ với «người khách 
lạ đáng mong» nặng 7l kilôgam. Ba năm sau 
đã tìm thây (phiên Honterman»; cùng với 
đât đá xen lẫn thì phiên này nặng 285 kilôgam, 
trong đó, riêng vàng nặng chừng 100 kilôgam. 
Những món quà hiêm có này của thiên nhiên 
nay đều không còn nữa: cả hai khôi vàng 
tự sinh này đã bị nâu lại để đúc thành thỏi. 

Đôi khi vàng có ở những chỗ rât bât ngờ. 
Gần Băng Côc thủ đô Thái Lan, có một 
pho tượng Phật rât lớn mà không ai biết là 
nó đã được chở đên đây từ bao giờ. Nửa 
thê kỷ trước đây, người ta đã quyêt định xây 
dựng một nhà máy cưa lớn ở chỗ này, do đó, 
cần phải chuyên pho tượng đi nơi khác. 
Khi nhâc pho tượng lên khỏi bệ, mặc dầu đã 
dùng những biện pháp rât thận trọng, pho 
tượng Phật bán thân bằng đá vẫn bị nứt, và 
tận trong kế nứt lộ ra một cái gì óng ánh. 
Những người chỉ đạo công việc đã quyêt 
định bóc lớp vỏ ngoài bức tượng. Tức thì 
trước mắt những người có mặt lúc đó hiện 
lên một ông Phật bằng vàng nguyên chât, 
nặng 5,5 tân. Các chuyên gia đã xác định rằng, 
pho tượng cô ây không kém bảy trăm tuổi. 
Có lẽ, trong những năm chiên tranh phong 
kiên giữa các phe phái, để đề phòng bât trắc, 
những người chủ của pho tượng Phật bằng 
vàng đã mặc cho ngài một bộ (cà sa» bằng 
đá, rồi một điều gì đó đã cản trở họ cởi bộ 
y phục ây ra. Hiện nay, pho tượng này đang 
được bảo tồn tại Chùa Vàng nỗi tiềng ở 
Băng Cốc. 

Trong toàn bộ lịch sử của mình, loài người 
đã khai thác không quá 100 ngản tần vàng. 
Như vậy có nhiều không? Có lẽ khỏng nhiều. 
Để xác nhận điều này, xin đưa ra một thí dụ 
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trực quan: nêu lượng vàng này được biểu 
thị bằng một khôi lập phương thì mỗi chiều 
của nó chỉ mới được l7 mét, mà theo ước 
tính của các nhà địa chät thì chỉ riêng trong 
vỏ trái đâầt thôi. đã có đên 100 tỈ tần vàng (†) 
Trữ lượng kim loại này, mà trên thực tê là 
không thể cạn kiệt, đã hòa tan trong nước 
ở các đại dương và biến trên hành tinh của 
chúng ta. Các «kho vàng» trong đại dương 
được bỏ sung thường xuyên: các con sông 
chảy qua những vùng chứa vàng, xói rửa kim 
loại này khỏi đầt đá và mang ra biến. 

Những ý đồ lây vàng từ nước biến đã được 
thực thi nhiều lần. Ngay sau Chiên tranh thê 
giới thứ nhât, nhà hóa học Đức Fritx Habe 
(Fritz Haber) là một trong những người đầu 
tiên làm công việc này với ý định gánh đỡ cho 
nước Đức khoản tiền bồi thường chiên tranh. 
Năm 1920, với khoản tiền trợ cầp của ngân 
hàng và của phòng bảo chứng Franfuôc, một 
ủy ban hoàn toàn bí mật đã được thành lập 
ở Đalem nhằm tìm cách lây vàng từ nước 
biển. Sau tám năm tìm tòi liên tục, Habe đã 
hoàn chỉnh những phương pháp phân tích 
chính xác nhât cho phép phát hiện vàng khi 
hàm lượng của nó chỉ bằng 0,000 000 000 1 gam 
trong một lít, và cả những phương pháp có 
thê làm cho hàm lượng nguyên tô này trong 
nước tăng lên 10 ngàn lần. Tưởng như thành 
công đã đên nơi rồi. Nhưng... (chính tại thời 
điểm cuôi cùng lại hay xuât hiện cái nhưng» 
bât ngờ này), các phép phân tích được tiên 
hành rât cần thận đã đính chính lại rằng, hàm 
lượng vàng trong nước biên ít hơn khoảng 
một ngàn lần so với dự tính của Habe. Rõ là, 
(một tiền gà, ba tiền thóc›. 

Với trình độ kỹ thuật hiện đại thì vân đề 
như vậy không phải là không giải quyêt được. 
Hiện nay, nhiều hãng nước ngoài đang tiên 
hanh các cuộc nghiên cứu trong lĩnh vực này, 
và ai biêt được rằng, có thể trong những năm 
sắp tới, đại dương sẽ trở thành một mỏ vàng 
VÕ_ tạn. 

Còn một hướng nữa cũng rât đáng chú ý 


mà các nhả bác học Pháp và Liên Xô đang 
theo đuổi. Đây muôn nói đên các quá trình 
luyện kim vi sinh học. Cách đây chưa lâu 
lắm, khoa học đã biết những vi khuẩn căn 
vàng». Một sô biên chủng của các loại nâm 
môc đường như có kbả năng hút vàng khỏi 
dung dịch rồi được bao phủ bằng một lớp 
màng nhuôm vàng. Đem sây khô màng nâầm 
và nung lên thi thu được vàng, nhưng thực 
ra, chỉ với một lượng rât nhỏ bé. Phương 
pháp này vẫn chưa ra khỏi bôn bức tường 
của phòng thí nghiệm, nhưng các nhà bác học 
tin chắc rằng, hoàn toàn có thể sử dụng được 
hoạt động sinh hóa mãnh liệt của nhiều vi 
khuẩn vào thực tiễn để lây vàng ra khỏi đâầt đá. 

Ngày nay, cũng có thê thu được vàng từ... 
các kim loại khác. Các bạn sẽ hỏi: «Xin lỗi, 
phải chăng ước mơ ngàn năm của cíc nhà 
giả kim thuật đã được thực hiện, vả cuôi 
cùng, đã tìm được chòn đá mầu nhiệm» r?» 
Công việc ở đây không phải là nhờ hòn đá 
mầu nhiệm» mà môn vật lý hạt nhân đã thay 
thê nó một cách có kêt quả. Khi dùng nơtron đề 
bắn phá các nguyên từ iriởi, platin, thủy ngân, 
tali trong các lò phản ứng nguyên tử, các nhà 
bác học (khai thác» được các đồng vị phóng 
xạ của vàng. Có thể sử dụng các máy gia tốc 
(loại máy gia tôc vòng hoặc máy gia tôc tuyên 
tính) vào mục đích này. đây, điện trường 
và từ trường được sử dụng để làm cho các 
hạt tích điện đạt tôc độ rât lớn. 

Nói cho vui thì chúng ta nhận thây rằng, 
các nhà vật ly học người Anh hiện nay có lẽ 
đã nhiều lần vi phạm sắc luật mà vua Henry IV 
đã ký từ thê kỷ XIV: «Bã: cứ ai, dù đó là người 
nảo, đều không được phép biên đôi các kim 
loại binh thường thành vàng». Sau đó mây 
trăm năm, chưa một ai có thê trở thành người 
vị phạm luật đó mặc dầu rât nhiều người muôn 
làm được như thê, và mãi đền thê ký XX. 
sắc luật của nhà vua mới bị các nhà bác học 
(chả đạp»). 

Thê là các bạn đã làm quen với lịch sử của 
vàng và với việc khai thác vàng. Nhưng, 
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kim loại này là cái gì vậy? Hiện nay nó được - 


sử dụng ra sao? 

Vàng là một trong những kim loại nặng 
nhât. Chính tính chât này đã giúp cho Acsimet 
vạch trần trò bịp bợm của bọn thơ kim hoản 
trong hoảng cung của vua Hiero xứ Siracusa 
khi chủng làm chiệc vương miện bằng vàng 
theo yêu cầu của ông vua này. Nhà vua đã yêu 
cầu nhà Đác học cho biệt rõ, cái vương miện 
này có được làm bằng vàng nguyên chât 
không, nay là một phần vàng đã bị thay thê 
bằng lim loại khác. Trong thời đại chúng ta, 
bài tcán này chỉ vừa tầm hiểu biêt của một 
em học sinh nhỏ. Nhưng ở thê kỷ trước công 
nguyên, ngay cả Acsimet vĩ đại cũng phải vắt 
óc để tìm câu trả lời cho nhà vua. Nhà bác 
học đã làm như sau: ông cân chiệc vương 
miện, sau đó, dìm nó vào pước vả xác định 
thê tích nước bị nó choán chỗ. Lãy khôi lượng 
của vươag miện chia cho thê tích này. ông 
không thu được con sô !9,3 (ứng với mật 
độ của vàng) mà được một sô nhỏ nơn. Điều 
đó có nghĩa là bọn thợ kim boàn đã ‹cuỗm› 
một phân vàng rồi thay vào đó một thứ kim 
loại nhẹ hơn. 

Vàng nguyên chât là một kim loại rât mềm 
và rât dẻo. Có thể kéo niột mẫu nhỏ vàng 


bằng dầu que diêm thành một sợi dây dải vài 
kiômet hoặc dát thành một lá mỏng trong 
suôt hơi xanh có diện tích chừng 50 mét 
vuông. 

Nêu lây móng tay vạch lên vàng nguyên 
chât thì sẽ còn lại dâu vệt trên đó. Vì vậy, 
trong nghề kim hoàn, người ta thường pha 
thêm đồng, bạc, niken, cađimi, palađi và 
các kim loại khác vào vàng để làm cho nó 
bền hơn. Còn trong những trường hợp gia 
công vàng nguyên chât, một lượng vàng khá 
lớn sẽ biên thành bụi. | 

Cuôi thê kỷ trước, ở Mỹ đã xảy ra một 
sự việc kỳ khôi. Cách xưởng đúc tiền ở Phi- 
lađenphia không xa có một ngôi nhà thờ nhỏ 
cũ kỹ. Một hôm, khi người ta chuẩn bị sửa 
chữa lại nó thì một người trong thành phô đên 
yêu cầu bán cho anh ta cái mái nhà rách nát 
vô dụng ây với giá khá đắt —những ba ngàn 
đô la! Cả xóm đạo kháo nhau rằng, anh này 
mât trí rồi, nhưng khi tiền đã đên tay mà không 
hứng iây thì cũng có lỗi. Hóa ra các chức sắc 
nhả thờ mới là những người ngôc. Anh chàng 
tỉnh khôn này đã cọ sạch lớp bụi bân ở mái 
nhà, rồi đôt nó —trong tro có khoảng tám 
kiôgam vàng mà giá trỊ của nó vượt xa sô 
tiền mà anh ta bỏ ra để trả cho xóm đạo. 
Thì ra qua nhiều năm, bụi vàng bay qua ông 
khói lò nung của xưởng đúc tiền và lắng 
xuông mọi vật xung quanh, nhưng nhiều 
nhât là trên mái nhà thờ. 

Một anh thủ quỹ của một ngân hàng lớn 
ở châu Âu cũng tỏ ra không kém tinh khôn. 
Sự việc được kể ở đây đã xảy ra trước Chiên 
tranh thê giới thứ nhât, khi mà tiền vàng còn 
lưu hành ở đa sô các nước. Mối ngày, hàng 
ngàn đồng tiền vàng chảy vào các quầy thu 
tiền của các ngân hàng; ở đó, chúng được 
đềm lại, phân loại và niêm phong. Thỏng 
thường, các công việc này được thực hiện 
trên những chiêc bàn gê chuyền dụng. Nhưng 
một hôm, trước khi bắt đầu làm việc, một 
người thủ quỹ đã trải lên bàn một tầm nÏ mang 
từ nhà đên rồi bày tiền lên đó đẻ đêm. Người 
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phụ trách rât vui lòng về tính cân thận như vậy 


và trong một thời gian dài đã lây người thủ. 


quỹ này đề nêu gương cho những người khác. 
Mỗi buôi sáng, anh ta nhẹ nhàng rút tâm nỉ 
của mình từ ngăn kéo ra rồi trải lên bàn và 
khi hêt ngày làm việc thì gâp lại cần thận 
cât vào ngăn bàn. Cứ đền chiều thứ bảy, 
người thủ quỹ mang miêng nỉ về nhà và sáng 
thứ hai lại mang đên một miềng nỉ mới. Sự 
việc cứ tiệp diễn như vậy cho đên khi người 
giúp việc ở nhà anh ta bép xép kể rằng, cứ 
mỗi tôi thứ bảy, ông chủ của anh đặt miêng 
nỉ lên chảo rồi đôt. Bụi vàng bám vào các 
sợi nỉ bị nóng chảy và biên thành những hạt 
vàng nhỏ. - 

Tính bền vững hóa học rât cao là một trong 
những tính chât quan trọng nhât của vàng. 
Các axit và các chât kiểm đều không tác động 
đên vàng. Chỉ riêng nước cường toan (hỗn 
hợp của axit nitric và axit clohidric) đáng sợ 
là có thể hòa tan vàng. Có một lần Nin Bo — 
nhà vật lý học nỗi tiêng người Đan Mạch, 
người từng đoạt giải thưởng Noben, đã sử 
dụng tính chât này. Năm 1943, khi thoát khỏi 
tay bọn Đức quôc xã, ông phải rời khỏi 
Copenhagen. Nhưng trong tay ông còn có 


hai huy chương Noben bằng vàng của các 
bạn đồng nghiệp là các nhà vật lý học chông 
phát xít người Đức - Jeim Franc (James 
Franck) và Macx fon Laue (Max Laue) (huy 
chương của bản thín Bo thì đã được đưa 
ra khỏi Đan Mạch tz trước). Không muôn 
liều mang các huy chương này theo mình, 
nhà bác học đã hòa tan chúng trong nước 
cường toan và đặt cái chai không có gì đáng 
chú ý này vào một sc trên sản nhà, nơi có 
nhiều chai lọ dưng các chât lỏng khác nhau 
mả bụi bặm bám đầy. Sau chiên tranh, khi 
trở về phòng thí nghiệm của mình, trước tiên, 
Bo đã tìm lại cái chai quý báu ây. Theo yêu 
cầu của Bo, những người cộng sự của ông đã 
tách vàng ra khỏi dung dịch, rồi làm lại hai 
tâm huy chương. 

Vàng thường được gọi là «vua của các 
kim loại»; nó được bao bọc bằng vẩầrg 1ảo 
quang của niềm vinh hạnh; người ta quý 
trọng nó, tôn sùng nó. Tuy nhiên, số ;:nận 
của nó chẳng cỏ gì đáng thèm khát, bởi vì 
vàng chẳng khác gì một (người tù chung 
thân». Thật vậy, vừa được moi lên khỏi lòng 
đât, vàng rơi vào tay con người, rồi con người 
lại đưa nó vào nơ! giam cầm -— những chiêc 
tủ sắt kiên cô, những hầm ngầm bọc sắt hoặc 
bằng bêtông côt sắt. Chẳng hạn pháo đài 
Nox—nơi có các kho vàng dự trữ của Mỹ, 
đằng sau nhiều lớp dây thép gai mang dòng 
điện với điện âp năm ngàn vôn là những thứ 
như thê. Các lôi đên pháo đài này từ xa được 
bảo vệ bằng mười tháp canh có trang bị khí 
cụ quan trắc vô tuyên điện tử hiện đại nhâ:. 
Súng liên thanh và đạt bác cực nhanh túc 
trực trong các tháp canh sẵn sàng tự động 
nhả đạn vào mục tiêu. Pháo đài được ngăn 
thành từng phần, có những khoang chưa 
đầy nước. Chỉ trong vài phút, tât cả các phòng 
trong pháo đài có thê chìm ngập trong khí độc 
thừa sức tiêu diệt mọi sinh vật một cách nhành 
chóng. Chính giữa pháo đải, trong một khỏi 
bêtông côt sắt đặc biệt được đóng kín mít 
bằng một cánh cửa nặng hai chục tân với 
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những ô khóa tinh xào cực kỳ, là nơi cât đâu 
vàng của nước Mỹ. Những con mắt điện tử 
không một giây lát nào lơ đễnh. Máy bay lên 
thẳng thường xuyên tuần tiễu trên pháo đài. 
Không một tủ nhân nào trên thê giới lại bị 
canh giữ cân mật đên thê. 

Hiện nay, trong sô lượng vang đã khai thác, 
chỉ một phần tương đôi ít được dùng để làm 
đồ kim hoàn và làm răng giả. Một điều thú 
vị là, vàng đã được dùng vào việc làm răng 
giả từ thời thượng cô. Hồi đầu những năm 
50, tựi nơi mai táng trong kim tự tháp của 
faraon Chephren của nước Ai Cập cô xưa, 
các nnà bác học đã tìm được một xác ướp, 
tron miệng có ba chiêc răng được gia cô 
bằng sợi đây vàng. Tuôi của chúng tính ra là 
đã hơn bôn ngàn rưỡi năm. Các nhà phẫu 
thuật cô xưa đã sử dụng đên vàng. Chẳng hạn, 
trong các cuộc khai quật được tiên hành ở 
Nam Mỹ, các nhà khảo cỗ học đã tìm thây 
hộp xương sọ của một thủ lĩnh người Inka. 
Hộp sọ này đã khiên các nhà y học phải chú 
ý, vì lúc sinh thời, vị «chủ nhân» đầy quyền 
thề của xương sọ này đã trải qua một cuộc 
mỗ xé: trên xương sọ hiện vẫn còn dâu vêt 
của việc khoan xương do những bàn tay thiện 
nghệ tiên hành, ngoài ra, lỗ khoan còn lại 
trên mô xương đã được nhà phẫu thuật cô 


xưa bịt lại rât kỹ lưỡng bằng một mảnh vàng 
mỏng. 

Cách đây chưa lâu lắm, lượng vàng dùng 
cho các nhu cầu kỹ thuật chỉ nhiều hơn chút 
ít so với lượng vàng dùng để làm răng giả. 
Trong những năm gần đây, công nghiệp 
đã bắt đầu quan tâm đền vàng nhiều hơn. 
Kỹ thuật điện tử càng ngày càng ‹(ngôn› nhiều 
vàng để làm vật liệu cho các tranzito và điôt. 
Từ các hợp kim của vàng với platin, người ta 
làm ra các chi tiêt của thiêt bị sản xuât sợi tông 
hợp, bởi vì những điều kiện sản xuât ở đây 
đòi hỏi chúng phải có tính bền vững rât cao 
đôi với tác động của các hóa chât. 

Trong kỹ thuật chân không, người ta cũng 
sử dụng vàng nguyên chât về mặt kỹ thuật. 

mức độ chân không rât cao, vàng (bám 
chặt» với đồng khi hai kim loại này tiêp xúc 
với nhau. Các nguyên tử của kim loại này 
xâm nhập vào kim loại kia, thêm vào đó, 
sự khuêch tán qua lại như vậy xảy ra ở nhiệt 
độ thâp hơn nhiều so với nhiệt độ nóng chảy 
của mỗi kim loại hoặc của bât cứ hợp kim 
nào của chúng. Trong kỹ thuật, những môi 
chép nôi khá bền tạo ra nhờ sự trao đôi như 
vậy được gọi là những «con đầu vàng». 

Từ vàng, người ta làm ra các vòng chèn 
kín và vòng đệm cho những khâu quan trọng 
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trong máy gia tốc các hạt tích điện: các chỗ 
giáp nôi khác nhau trong các ông và trong 
buồng máy gia tôc cũng được hàn bằng vàng. 
Vàng bịt kín các lỗ thoát không khí. vì vậy 
mà giữ được độ chân không cực kỳ cao trong 
các thiết bị (với độ chân không nhỏ hơn áp 
suât khí quyến hàng tỉ lần). Độ chân không 
trong buồng gia tôc càng cao thi các hạt cơ 
bản «sông» trong đó càng lâu. 

Các kỹ sư từng đặt dây cáp điện thoại qua 
Đại Tây Dương hồi những năm 50 đã phải 
nhờ đên sự giúp đỡ của vàng. Nêu như các 
bức điện báo vẫn được truyền giữa châu Mỹ 
và châu Âu từ hơn một trăm năm nay, thì 
các cuộc nói chuyện bằng điện thoại qua Đại 
Tây Dương vẫn là một niềm mơ ước tưởng 
như không thể thực hiện được. Khó khăn 
chủ yêu là dòng điện truyền theo dây cáp 
điện thoại bị suy yêu rât nhanh. Làm thê nào 
để khắc phục điều đó? Muôn duy trì cường độ 
dòng điện, có thê đặt những thiệt bị khuêch 
đại cách nhau một khoảng nào đó trền suôt 
chiều dài dây cáp. Để bảo vệ các thiệt bị này 
khỏi tác động phá hủy của nước biến, nhiều 
chi tiêt của chúng đã được mạ bằng vàng. 
Thê là đã giải quyêt được một vân đề kỹ thuật 


phức tạp. và năm 1956 đã diễn ra cuộc nói 
chuyện bảng điện thoại qua Đại Tây Dương 
đầu tiên trong lịch sử. 

Không còn phải nghi ngờ gì nữa, vàng còn 
góp phần te lớn vao việc chính phục không 
man vũ trụ. Đặc biết, các vệ tính nhân tạo 
(‹Prospero» và ⁄‹Arielb. dùng để nghiên cứu 
tầng ion đếu không phải là những vệ tỉnh 
bình thường mà là những vệ tỉnh (bằng vàng; 
chúng được mạ một ớp vàng rât mỏng. Sở 
dĩ như vậy là vì «(vua của các kim loạp› bảo 
đảm sự điều chỉnh nhiệt độ rât tôt cho lớp 
bọc bên ngoài các vệ tình, vi nó không bị oxi 
hóa, cho phép các Ion và các hạt tích điện 
khác đi qua dễ đàng, nhờ vậy mà ngăn chặn 
được sự tích tụ của chúng một điều có thê 
dẫn đên những sự trục trặc quá đáng) ngoài 
dự tính. Gần 4I kilôgam vàng đã được dùng 
vào việc chê tạo các chi tiệt trên con iàu vũ 
trụ (Columbia» của Mỹ. 

Nhu cầu về vàng đôi với công nghi‡2 mỗi 
năm một tăng. Có lẽ, sởm hay muộn thì kim 
loại quý báu nhât này sẽ từ giã các tủ sắt để 
đi vào các nhà nảy và các phòng thí nghiệm, 
những nơi mả Ỉuc nào rô cũng tìm được 
những công việc thích thú hơn. 


(NƯỚC BẠC» 
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Hơn hai trăm năm trước đây, M. V. Lơ- 
manôxop đã nêu một định nghĩa rõ ràng và 
đơn giản về khái niệm «kim loạn Ong đã 
viêt: «Kim loại lìà những vật thẻ rắn, đễ rèn 
và sáng ngời». Thật vậy, sắt, nhôm. đồng, 
vàng, bạc, chỉ. thiếc và các kim loại khác mả ta 
đã có địp tiếp xúc đều hoàn toàn phủ hợp với 
cách điển đạt như vậy. Nhưng không phải vô 
cớ mà người ta nói rằng, chằng có quy tắc 
nào mà không có ngoại! lệ. Trong thiên nhiên 
có gần tám mươi kim loại, nhưng trong sô 
đó chỉ có một thứ ở thể lỏng trong những 
điều kiện bình thường. Có lẽ các bạn đã đoán 
ra, đây muôn nói đên thủy ngân. 

Qua thí dụ về thủy ngân và đôi thể cùa nó 
là vonfram, chúng ta có thể thầy rõ rằng, tính 
chât của các kim loại thay đổi trong một 
khoảng rât rộng. Nêu vonfram nóng chảy ở 
3410°C (để dễ hình dung, các bạn hãy so sánh 
nhiệt độ của ngọn lửa trong khoang làm việc 
của lò Mactanh ngay cả ở tiêu điểm cháy cũng 
không quá 2000°C), thì thủy ngân ngay cả khi 
giá rét kinh khủng cũng vẫn cứ ở thể lỏng và 
chỉ đông đặc ở —38,9°C. Như các bạn thây 


đây, tuy thủy ngân và vonfram đều thuộc đại. 


gia định các kim loại, nhưng chúng là những 
kẻ chọ hàng xa» với nhau. 

Lần đầu tiên, thủy ngân đã được làm đông 
đặc vào năm 1759. Ở trạng thái rắn, nó là một 
kim loại hơi xanh, có ánh như bạc, nhìn bề 
ngoài thì hơi giông chì. Nêu rót thủy ngân vào 
khuôn có hình dạng như cái búa, sau đó làm 
nguội thật nhanh, bằng không khí lỏng chẳng 
hạn, cho đên khi đông đặc, thì có thê dùng cái 
búa bằng thúy ngân để đóng đỉnh vảo ván, 
nhưng phải đóng thật nhanh, bởi vì dụng cụ 
này chẳng lâu bền gì đâu, nó có thê tan ngay 
trước mắt bạn. 

Thủy ngân là chât lỏng nặng nhât trong tât 
cá mọi chât lỏng mà người ta đã biêt: mật 
độ của nó bằng 13,6 gam trên một xentimet 
khôi. Điều đó có nghĩa là một lít thủy ngân 
nặng hơn một xô nước. Nêu một lực sĩ cử 
tạ nào đó không đặt quả tạ lên sàn mà thả vào 
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một bê thủy ngân thì quả tạ rât nặng ây sẽ 
không chìm. mà cứ nỗi bồng bềnh trên bề mặt 
kim loại nảy, giông như cái nút bâc trong 
nước vậy, bởi vị sát nhẹ hơn thủy ngân rât 
nhiều. 

Con người đã quen biệt thủy ngân từ thời 
tiền sử. Nó đã được nói đền trong tác phẩm 
của Arixtoten, Theopbrat, Plhni Bồ, Vitruviut 
và của nhiều nha bác học khác thờ: cô. Tên 
La tỉnh của kim to¿! này là chydrargyrum›, 
nghĩa là (nước bạc», do Đioxcorit -— một 
thầy thuôc Hy Lạp từng sông hồi thê kỷ I trước 
công nguyên đặt ra. Từ thời bây giờ, vị thầy 
thuôc này đã đề cập đên thủy ngân — điều đó 
chẳng có gì đảng ngạc nhiên, vì từ thời cô sơ, 
con người đã biêt khá rõ những tính chât 
chữa bệnh của nó. Thực ra, đôi khi việc sử 
dụng thủy ngân vào mục đích chữa bệnh chỉ là 
theo cảm tính. Chẳng hạn, trong sách zở cũ 
có mô tả những trường hợp khi bị xoán ruột, 
người ta rót một lượng thủy ngân rao đó 
(chừng 200250 gam) vào dạ dày người 
bệnh. Theo ý kiên của các vị thầy thuôc thời 
xưa từng sử dụng phương pháp điều trị này 
thì nhờ có tỉ trong lớn và tính cơ động cao, 
thủy ngân có thẻ luồn lách vào những đoạn 
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ruột quanh co để sửa nắn lại các đoạn ruột 
bị xoắn. Ta có thể hình dung được, những cuộc 
thực nghiệm như vậy hẳn phải dẫn đền những 
hậu quả ra sao. 

Ở thời đại chúng ta, chứng xoắn ruột được 
chữa bằng những phương pháp khác bảo 
đảm hơn. nhưng hiện nay, các hợp chât của 
thủy ngân vẫn được sử dụng rộng rãi trong y 
học. chẳng hạn. thủy ngân (II) clorua (HgCl;) 
có các tính chât sát trùng; calomen (Hg;C];) 
được dùng làm thuôc xô; mercuzan được 
dùng làm thuôc thông tiêu tiện; một sô thuôc 
mỡ chứa thủy ngân được dùng làm thuôc chữa 
bệnh ngoài da và một sô bệnh khác. 

Tuy nhiên, thủy ngân không phải chỉ có tác 
dụng chữa bệnh mà còn có thê gây tai biên đôi 
với cơ thê nữa: nhiều hợp chât của thủy ngân 
và ngay cả hơi thủy ngân nhiều khi gây ngộ 
độc câp tính hoặc hủy hoại dần sức khỏe và 
tnh thần của con người. Các nhà y học đã xác 
định được rằng, ngộ độc thủy ngân thường 
dẫn đên những cơn nỗi khùng vô cớ. Điều 
đó là cơ sở khiên các nhà sử học nêu ra giả 
thuyêt sau đây. Sa hoảng Ivan Hung bạo* 
vôn bị hành hạ bởi những cơn đau xương nhức 
nhôi nên đã sử dụng các thứ thuôc mỡ chứa 
thủy ngân trong một thời gian đài; chính các 
thuôc ây dã làm cho êng ta mắc chứng nôi 
khùng không thể kiểm chê được, và trong một 
cơn cuê+g nộ như vậy, ông ta đã giêt con trai 
của mình. Các triệu chứng nhiễm độc thủy 
ngân con biểu hiện ở những đặc điểm khác 
của ông vua hung bạo này: ông ta thường 
xuyên bị ám ảnh bởi những ảo giác vớ vẫn, 
những cơn ngờ vực, luôn luôn có cảm giác 
về những tai họa sắp xảy ra. Việc khảo cứu 
giải phẫu bệnh lý trên hài côt của ông vua này 
đã xác nhận tính đúng đắn của giả thuyệt đó: 
hàm lượng thủy ngân trong xương nhà vua 
quá là khá cao. 


——-_~-——— — ~ — _— - ~_—— 


* Tức là lvan IV Vaxilievich (!520-- 1554), ông 
vua đầu tiên của (toàn cõi Nga» từ năm 1547 (N.D.). 


Thủy ngân đã đóng vai trò định mệnh 
trong sô phận của các vua chúa khác ở châu 
Au. Hồi thê kỷ XVI, vua Frich XỊV đã trị 
vì ở nước Thụy Điển. Năm I568, ông ta 
bị em mình là Johan III truât khỏi ngai vàng 
Vì người em muôn giành giật quyển lực 
bằng bât cứ giá nào. Một sô tư liệu lịch 
sử còn giữ được đên ngày nay đã ám chỉ 
rằng, Erich XIV đã bị đầu độc. Các nhà 
bác học Thụy Điện đã quyêt định kiểm tra lại 
xem có đúng như vậy hay không. Nhưng làm 
thê nào để tái hiện bức tranh của các sự kiện 
từng xảy ra hơn bôn trăm năm trước đây? 
Nhờ các phương pháp phân tích hiện đại dựa 
trên những thành tựu của vật lý hạt nhân, 
điều mà trước đây không thể làm được thì 
nay đã có thể thực hiện được. Bởi vì hài côt 
của nhà vua đên nay vẫn còn nên râu tóc của 
ông ta đã được nghiên cứu rât kỹ. Và đã khám 
phá ra điều gì? Hàm lượng thủy ngân trong 
tóc nhà vua cao hơn hắn mức binh thường, 
như vậy, ức thuyêt về việc đầu độc vua Erich 
XIV đã được khoa học xác nhận một cách 
chắc chắn. 

Như các nhà sử học từng nghiên cứu các 
kho lưu trữ của thê kỷ XVII đã khẳng định, 
sự nhiễm độc thủy ngân cũng là nguyên nhân 
gây nên cái chêt của vua Carl (Charles) II 
thuộc triều đại Stuart ở nước Anh. Thực ra 
thi trong trường hợp này, chính nạn nhân lại 
là thủ phạm. Vì say mê những ý tưởng giả 
kim thuật, nhả vua đã trang bị một phòng 
thí nghiệm trong cung đình; tại đó, ông ta đã 
sử dụng tât cả mọi thời giờ rảnh rỗi ngoài công 
việc quôc gia và săn bắn để nung thủy ngân -—— 
một chât rât quen thuộc với các nhà giả kim 
thuật. Các nhà bác học đã tìm được những 
tài liệu, trong đó mô tả các triệu chứng bệnh 


-_ tật của Carl II như tính cáu gắt, chứng co giật, 


bệnh niệu độc (uremua —bệnh đải ra các 
chât độc) kinh nien. Các bệnh nảy đo tác động 
lâu dài của hơi thủy ngân gây ra. Không thể 
cứu được nhà vua, mặc đầu các vị ngự y đã 
dùng thử đủ mọi phương thuộc hiệu nghiệm 
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nhât của y học thời bầy giờ: hút máu, uông ký 
ninh, và cả chườm nóng ở đầu. 

Người ta còn biểt một sự việc nữa: năm 
I8§10. trên chiềc tàu (Khải hoàn» của nước 
Anh. hơn hai trăm người đã bị ngộ độc do 
thủy ngân trong thùng trảo ra. 

Không có gì đáng ngạc nhiên khi ở Liên 
Xô và ở nhiều nước khác, pháp luật tuyệt 
đôi nghiêm câm một sô ngành sản xuât liên 
quan với việc sử dụng thủy ngân và các hợp 
châầt của nó, chẳng hạn như sản xuât các 
chât màu chứa thủy ngân. Trong trường hợp 
bắt buộc phải dùng đền thủy ngân thì phải áp 
dụng những biện pháp phòng ngừa đẻ bảo vệ 
sức khỏe cho công nhân khỏi ảnh hưởng tai 
hại của nó. 





Trong thiên nhiên không có nhiều thủy 
ngân. Đôi khi bắt gặp nó ở dạng tự sinh— 
dưới dạng những giọt nhỏ l¡ tỉ. Khoáng vật 
chủ yêu của thuy ngân là thần sa (HgS). Đó 
là một thứ đá đẹp, tựa như được bao phủ bởi 
những vêt máu đó tươi. Có một tỉnh tiệt 
lý thú liên quan với thần sa. Chúng ta đều 
biêt rằng, trong thời sian gần đây, các nhà 
địa chât vẫn tiên hành các cuộc thực nghiệm 
về việc sử dụng chó dê tìm kiêm các khoáng 
sản. Khi một nhóm chó becgiê đã qua một 
thời kỳ huân luvện, người ta tổ chức cho chúng 
một cuộc (sát hạch›: trong sô nhiều mẫu 
khoáng vật, chúng phải tỉm ra thần sa. Các 
con chó đã nhanh chóng phát hiện được 
khoáng vật này, nhưng chúng vẫn chưa yên 
tâm với điều đã làm được: dường như đã 'rớc 
hẹn với nhau, tât cả bọn chúng đều nhàn thêm 
canxit màu hồng và coi đó cũng là thất. sa. 
Lúc đầu, các nhà địa chât đều cườ:s một cách 
rộng lượng, nhưng sau đó họ đã quyct định 
làm sáng tỏ nguyên nhân sự nhầm lẫn chung 
này của các con vật dự thi. Hóa ra là bên trong 
những mẫu canxit màu hồng có những vêt 
đôm thần sa. Tl:ê là «thanh danh» của các 
(nhà địa chât bên chân» đã được khôi phục. 

Mỏ thủy ngân lớn nhât thê giơi là ở Anma- 
đen (thuộc Tây Ban Nha). Cho đên gần đây, 
mỏ này đã cung câp gần 80% lượng thủy ngân 
khai thác được trên toàn thê giới. Trong các 
tác phẩm của mình, Plini Bô có kể rằng, mỗi 
năm, La Mã mua của Tây Ban Nha vài tân 
thủy ngân. 

Mỏ Nikitop (ở Đônbat) là một trong những 
mỏ thủy ngân cô xưa nhât ở Liên Xô. Ở đây, 
dưới những độ sâu khác nhau (đên 20 mét) 
đã phát hiện được những hầm lò cỏ, trong đó 
có thê tìm thây những công cụ lao động như 
những chiêc búa bằng đá. 

Còn một mỏ thủy ngân cỗ hơn nữa - đó 
là mỏ Khaiđarcan ((Mỏ vĩ đại) nằm trong 
thung lũng Fergana thuộc nước Cộng hòa 
Kirghiz1a. Ở đây vẫn còn lại rât nhiều vêt 
tích của những công trình khai thác cô xưa: 
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những hầm lò lớn. những cái nêm bằng kim 
loại, chân nên, bình bằng đât sét để nung thần 
sa. hàng đông mẫu nên đã cháy gần hết. Các 
cuộc khai quật khảo cô học đã cho biêt rằng, 
tại thung lũng Fergana, thủy ngân đã được 
khai thác suôt nhiều thê kỷ; mãi cho đền thê 
kỳ XIII — XIV, sau khi Gingis Khan (Thành 
cát tư hãn) và những kẻ kê vị của y hủy diệt các 
trung tâm thủ công nghiệp và buôn bản ở đây, 
dân chúng mới chuyên sang lôi sông du mục, 
và việc khai thác thủy ngân mới dừng lại. 

Ở Trung Á, xưa kia cũng đã khai thác các 
mỏ thủy ngân khác nữa. Chẳng hạn, những 
dòng chữ khắc chạm trong cung điện của các 
triều vua Akhemenit (thề kỷ VI-—IV trước 
công nguyên) của nước Ba Tư cổ đại ở Susa 
nói lên rằng, thần sa (mà thời bây giờ đã được 
dùng làm thuôc nhuộm) đã được đưa đên từ 
dãy núi Zerapsan nằm trên địa phận các nước 
cộng hòa Tajikixtan và Uzbekixtan ngày nay. 
Có lẽ ở đây thủy ngân đã được khai thác từ 
giữa thiên niêr. kỷ thứ nhât trước công nguyên. 

Lao động của phu mỏ trước đây rât nặng 
nhọc và độc hại. Nhà văn R. Kiplhng đã việt 
những dòng như sau: (Tôi thà chọn cái chết 
tồi tệ nhât còn hơn là phải làm việc trong các 
mỏ thủy ngân, nơi mà răng bị mục dân trong 
miệng...». Cho đền nay, trong các hầm lò quanh 
co nguắt ngoéo, nơi mà xưa kia đã khai thác 
thủy ngân, có thể tìm thây vô sô xương người. 
Phải trả một giá rât đắt hàng ngàn sinh 
mạng — để đôi lây thứ đá đỏ mà dường như 
đã nhuôm máu của tât cả những ai từng xâm 
nhập vào các kho tàng thủy ngân. 

Thời trung cô, việc khai thác thủy ngân đã 
đạt đên mức đáng kê, vì đó là thời kỳ mà nghề 
giả kim thuật thu hút nhiều người ở khắp 
mọi nơi. Sở đĩ các nhà giả kim thuật rât chú 
ý đên thủy ngân là vì theo Íy luận của họ, thì 
thủy ngân, lưu huỳnh và muôi được xêp vào 
hàng các nguyên tô khởi thuy». Tbủy ngân 
được họ coi là (bản nguyÊ2^ của muốn vậU›: 
(‹...nhơ có nhiệt nên băng tàn ra thanh nước, 
nghĩa là băng từ nước mà ra; các kim loại tan 


trong thủy ngân, thê nghĩa là, thủy ngân là chât 
nguyên sơ của các kim loại này». 

Như vậy, các nhà giá kim thuật đã được 
trang bị một thứ lý luận khoa học vững chắc, 
chỉ còn phải tìm ra hòn đá mầu nhiệm» (nhờ 
nó mà có thể biên thủy ngân thành vàng) rồi 
chỉ việc xắn tay áo lên và bắt tay vào việc. 
Nhưng khôn nỗi, việc tìm kiêm (hòn đá mầu 
nhiệm» vẫn kéo dài, mặc dầu các nhân vật 
có quyền thê như vua Henri VỊ của nước Anh, 
hoàng đê Ruđon II của đê chê La Mã thần 
thánh và các vua chúa khác ở châu Âu rât quan 
tâm đên kêt quả may mắn của việc tìm kiêm 
này: họ đã xây dựng các phòng thí nghiệm giả 
kim thuật lớn bên cạnh cung điện của 
minh. 

Thực ra, các cuộc nghiên cứu này cũng mang 
lại một sô kêt quả nào đó. Một nhà giả kim 
thuật trong cung đình của vua Henri VI đã 
phát hiện ra rằng, khi được xoa một lớp thủy 
ngân, đồng sẽ có ánh bạc, và nhà vua đã vận 
dụng thiêt thực phát minh nảy vào đời sông: 
ông ta cho phát hành một loạt lớn tiền đồng, 
làm ra vẻ như tiền bằng bạc, nhờ thê mà (bỏ 
tú» được một món tiền lớn. 

Dần dần ở nhiều nước khác nhau xuât 
hiện những người tưởng như đã nắm được 
bí mật của (hòn đá mầu nhiệm». Đôi khi, đó 
là những nhà bác học bị nhầm lẫn, nhưng 
thường thi đó là những tay bịp bợm biệt khả 
nhiều cách «(thu được» vàng nhân tạo. Một 
trong những trò bịp bợm như sau. Trước mắt 
công chúng, nhà giả kim thuật dùng chiệc đũa 
gỗ khuây chì nóng chảy hoặc thủy ngân trong 
nổi nung; trong nổi đó đã có sẵn vài hạt vàng. 
Một phần vàng này sẽ hòa tan trong kim loại 
nóng chảy. Tât nhiên, sau (thí nghiệm», trong 
nổi nung thê nào cũng có thể tìm thây dầu 
vệt của vàng (chứng tỏ» có sự biên hóa thần 
diệu. Song những tin đồn về các nhà ảo thuật 
nảy sớm hay muộn rồi cũng đền tai vị vùa 
chúa trị vì trong nước, lúc bây giờ thị hoặc 
là họ đành phải thú nhận tội lừa bịp, hoặc là 
phải tô chức sản xuât vàng hàng loạt trong 
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cung đình; nhưng ở đó. chiêc đũa gỗ chẳng 
làm nên trò trông 8l. 

Thông thường. kẻ giả kim thuật bị vạch mặt 
về tội gian đôi cùng giông như những tên 
làm tiền giả chúng đều bị xử giáo trên 
chiếc giá treo có mạ vàng, trong bộ quần áo 
rắc kim nhủ. Tuy vậy. cũng có những kiểu 
hành hình khác. Chẳng hạn. năm I575, quận 
công xứ Lucxembua đã thiêu sông một người 
đàn bà giả kim thuật tên là Maria ZIglerin 
trong cũi sắt vì bà này không cho ông ta biệt 
thành phần của chòn đá mầu nhiệm» mà chính 
bà ta cũng không hề biệt, mặc dầu khi đứng 
trước tai họa, bà này đã khẳng định rằng mình 
không hề biệt tí gì. 

Sau đó một thời gian, nghề giả kim thuật 
đã bị nhà thờ công giáo lên án kịch liệt vàchính 
thức bị nghiêm câm ở Anh, Pháp và các nước 
khác. Nhưng những cuộc thí nghiệm lén lút 
của các nhà giả kim thuật vẫn không châm dứt, 
và các vụ án tử hình vẫn tiêp diễn. Nhà hóa 
học Pháp Jan Barilo (Jean Barillot) đã rơi vào 
bàn tay độc ác và bị tử hình chí vi ông đã nghiên 
cứu tính chât hóa học của các nguyên tô trong 
phòng thí nghiệm của mình. Những thí nghiệm 
của ông bị coi là đáng ngờ và sô phận của nhà 
bác học đã được quyêt định ngay lập tức. 

Trong các «đơn thuôc» giá kim thuật còn 
lưu lại đên ngày nay, thủy ngân thường được 
gọI là mercury. Từ thời cô La Mã, kim loại 
này đã mang tên gọi đó, vì các giọt thủy ngân 
có khả năng chạy nhanh trên bề mặt nhẫn, 
mà theo ý của người La Mã thi điều đó gợi 
nhớ đên thần Mercury tinh ranh khôn khéo vả 
tháo vát, là vị thần phù hộ nghề buôn bán. 
Nhân đây cũng nói thêm rằng, trong sách 
vớ về nghề giá kim thuật, các nguyên tô khác 
cũng được «mã hóa»: vàng được ký hiệu bằng 
biểu tượng Mặt Trời, sắt — Sao Hỏa, đồng — 
Sao Kim v.v... Bằng cách đó, các nhà giả kim 
thuật giâu kín những hiểu biết của mình đôi với 
những người ngoái cuộc không quen thuộc 
những ký hiệu của họ. | 

Thủy ngân có khả năng hòa tan nhiều kim 


loại, tạo thành các chốn hông» (amalgamì)). 
Từ trước công nguyên, người ta đã nhận thây 
điều đó. Các hốn hông đã giúp nhà bác học 
Anh Hãmfri E0êv! tách được bar, stronti, 
magie ở trạng thát t+ do lần đầu tiên trong 
lịch sử: trước tiên, ông điển chê hỗn hông của 
các kmn loại nây, sau đó mới tách chúng ra 
khỏi thủy ngân. 

Hỗn hông đã được dùng để mạ một lớp 
vàng rât mỏng trên các vòm nhà thờ bằng đồng. 
Chẳng hạn, vèm nhà thờ Isaac được xây dựng 
ở Petecbua trang những năm I8l8—l§55 
theo thiêt kê của Monferran cũng được mạ 
vàng theo phương pháp này. 

Hơn 100 kilôgam vàng nguyên chât đã được 
biên thành hỗn hông rồi đem tráng lên những 
tâm đồng đường kính gần 26 mét để ôp mái 
vòm khống lồ của nhà thờ nảy. Bề mặt các 
tâm đồng được cọ rửa cân thận cho sạch hêt 
đầu mỡ, rồi được mài nhẫn và đánh hóng, 
sau đó, chúng được phủ một lớp hỗn iiong — 
dung dịch vàng trong thủy ngân. Tiệp đó, các 
tâm đồng này được nung nóng trên những cái 
lò đặc biệt cho đên khi thủy ngân bôc hơi hệt 
và để lại một lớp vàng rất mỏng (vài micron) 
trên tâm đồng. Nhưng đám hơi thủy ngân màu 
xanh nhạt tưởng như tan biên :nât không còn 
dầu vệt gì đã kịp đầu độc những người thợ 
mạ vàng. Mặc dù, theo quy tắc kỹ thuật an 
toàn thời bây giờ, những người thợ mạ vàng 
đã sử dụng những cái chụp bằng thủy tinh đề 
ngăn hơi thủy ngân, nhưng những (bộ quần 
áo bảo hộ lao động» nảy đã không thể cứu 
họ khỏi bị ngộ độc. Nhiều người đã chêt trong 
những cơn đau đớn thảm thương. Theo chứng 
cớ của những người đương thời, việc mạ mái 
vỏm này đã ngôn mât hàng chục sinh mạng 
người thợ. 

Không phải chỉ có những sự việc thương 
tam mà còn có những cầu chuyện buồn cười 
liên quan đên các hỗn hông. Người ta kế rằng, 
hổi đầu thê kỷ của chúng ta, một nhà nghiẻn 
cứu đã thứ điều chê vàng từ thủy ngân bằng 
cách cho phóng điện mạnh vào hơi thúy ngân. 


236 


Ông ta đã tôn nhiều thời gian và công sức, 
song cuôi cùng đã đạt được kêt quả: những 
dầu vêt đầu tiên của vàng đã xuât hiện trong 
thủy ngân. Nhà thực nghiệm vui mừng khôn 
xiết. Nhưng ông phải thât vọng biêt bao khi 
vỡ lẽ ra rằng, đó chỉ là đầu vêt của vàng từ cái 
gọng kính của ông ta rơi vào thủy ngân mà 
thôi. Vì thỉnh thoảng phải dùng tay để chỉnh 
lại kính trên mắt, mà trên tay lại có những giọt 
thủy ngân nhỏ li tí, nên nhà bác học đã đưa 
vàng ở dạng hỗn hông vào chén thủy ngân mà 
ông ta đang nghiền cứu. 

Hiện nay, nhiều khi hỗn hông cũng được 


sử dụng đề mạ vàng cho các sản phẩm bằng. 


kim loại (tât nhiên, công việc ở đây sẽ trôi 
chảy và không còn nguy hiểm nữa), sử dụng 
trong việc sản xuât gương, trong nghề chữa 
răng. trong các công việc ở phòng thí nghiệm. 
Muôi thủy ngân của axit fuminic, tức là thủy 
ngân fuminat (Hg(ONG);), được dùng làm 
thuôc nỗ. 

Trong kỹ thuật, thủy ngân ở dạng tỉnh khiêt 
cũng được sử dụng rộng rãi. Chẳng hạn, trong 
công nghiệp hóa học, nó tham gia quá trình 
sản xuât khí clo, xút ăn da, axIt axetIC tông hợp. 
Van thủy ngân dùng để chỉnh lưu dòng điện 
xoay chiều, vừa bền vừa rât bảo đảm. Các 
khí cụ đo lường và tự động điều khiển được 
lắp cóng tắc thủy ngân: chúng bảo đám việc 
đóng và ngắt mạch điện một cách tức thời. 
Đèn thủy ngân -thạch anh tạo ra bức xạ tử 
ngoại rât mạnh: trong y học, loại đèn này được 
sử dụng để khử trùng không khí trong phòng 
mô, để chiêu rọi cơ thê người với mục đích 
chữa bệnh. 

Hơi thủy ngân loãng trộn thêm khí agon 
được dùng để nạp vào các ông thủy tỉnh của 
đèn huỳnh quang. Ngay từ trước Chiên tranh 
thê giới thứ hai, đèn hơi: thủy ngân đã được 
dùng thử để chiêu sáng đường nhõ Goocki ở 
Maxcơva. Nhưng được í: lâu thì phải bỏ loại 
đèn này vì ánh sáng nhợt naạt như thây ma do 
chúng phát ra làm cho sắc Imnät mọi người 
giông như màu đât thó, trông thật khó chịu, 





còn sáp môi màu đỏ tươi thì biên thành màu 
xanh. Về sau, người ta đã nghiên cứu ra các 
chât huỳnh quang đặc biệt, nêu dùng để phủ 
lên mặt bên trong của ông đèn thì sẽ được ánh 
sáng có màu khác nhau, nhật là loại ánh sáng 
rầt giông ánh sáng ban ngày. 

Thủy ngân có (duyên nợ» với một trong 
những phát mình khoa học quan trọng nhât 
của thê kỷ chúng ta—đó là phát minh về 
hiện tượng siêu dẫn. Năm 1911, khi nghiên 
cứu tính chât của các chât ở nhiệt độ thâp, 
nhà vật lý học kiêm hóa học Hà Lan Heltke 
Kemerling -Onet (Heike Kamerlingh - Onnes) 
đã khám phá ra rằng, gần độ không tuyệt 
đôi, nói chính xác hơn ở 4,1K, thủy ngân hoàn 
toàn không có điện trở nữa. Hai năm sau đó, 
nhà bác học này đã được tặng giải thưởng 
Noben. 

Năm 1922, những công hiên khoa học của 
nhà hóa học Tiệp Khắc Iaroxlap GeiropxKI 
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(Jaroslav Heyrovsky) cũng được đánh giá 
cao như vậy. Ông đã phát minh ra phương 
pháp cực phỏ để phân tích hóa học, trong đó, 
thủy ngân đóng vai trò khá quan trọng. 

Thủy ngân là tác nhân chủ yêu trong nhiều 
khí cụ vật lý: áp kê kỹ thuật, khi áp kê, bơm 
chân không. Nhưng có lẽ nhiệt kề là khí cụ 
thủy ngân phổ biền nhảit. 

Ớ thề kỷ XYVII, khi những khí cụ đo nhiệt 
độ đầu tiên mới được sáng chê, nước đã được 
dùng làm chât lỏng để chỉ thị nhiệt độ. Nhưng 
khi gặp lạnh, nước đóng băng làm cho thủy 
tình bị vỡ và nhiệt kê bị hỏng. Quận công 
Ferđinan II của xứ Toxcan có lẽ là người 
sành rượu vang, ông đã đề nghị dùng rượu 
vang thay cho nước; nhờ vậy, nhiệt kê bền 
chắc hơn, nhưng bởi vì chât lượng của rượu 
không phải lúc nào cũng giông nhau nên người 
ta nhận thây những sai lệch rõ rệt ở độ chỉ 
của các nhiệt kê khác nhau. Nhà vật lý học 
Pháp Amonton là người đầu tiên đã dùng thủy 
ngân để đo nhiệt độ. Sau đó ít lâu, vào năm 
1724, nhà vật lý học Đức Farengel (Fahren- 
heit) đã chê tạo kiểu nhiệt kê thủy ngân của 
mình với thang chia độ mà cho đên nay vẫn 
còn được sử dụng ở Anh và Mỹ. 

Hiện nay, các nhiệt kê thủy ngân có nhiều 
công dụng rât khác nhau. Câu tạo của nhiệt 
kê, nhât là cỡ ông mao dẫn mà thủy ngân 
dịch chuyên trong đó, phụ thuộc vào từng 





công dụng. Ông mao dẫn của các nhiệt kê y 
học có dường kính nhỏ nhât chỉ bằng 
0,04 milimet. Đẻ có thể nhìn thây cột thủy ngân 
hêt sức (mảnh dẻ» ây bằng mắt thường, ông 
mao dẫn được lam theo hình lăng kính phóng 
đại ba mài, ở màt sau được tráng một dải 
men trắnp làm cnền›. 

Đề cho thủy ngân khêng tụt xuông khi 
ngưởi ta chưa vậy nó lên, cần phải thu hẹp 
ông dẫn ở một chỗ nào đó, nhưng không thế 
thu hẹp ở phần ông lăng trụ ba mặt. Vì vậy, 
ở dưới phần lăng trụ ây, người ta gắn thêm 
một đoạn ông trụ tròn nhỏ và làm chố thát ở đó. 

Thủy ngân dùng trong nhiệt kê phải hêt 
sức tính khiêt, vì những tạp chât dủ rât ¡ít 
cũng có thể làm cho độ chỉ bị sai lệch đáng 
kế. Chính vì vậy nên thủy ngân phải được 
lọc rửa, chưng cât, sau đó mới được nạp vào 
ông mao dẫn bằng thủy tinh. 

Nhân đây xin nói thêm, thủy tính tuy giòn 
nhưng cho đền nay nó vẫn là vật liệu mà không 
thứ gì thay thê được trong trường hợp này. 
Giả sử ta dùng chât dẻo trong suôt làm vật 
liệu chứa thủy ngân cũng không được, vì chât 
dẻo giông như mặt sàng, oxi sẽ lọt vào và làm 
hỏng thủy ngân. 

Nạp thủy ngân vào ông mao dẫn là một 
thao tác rât quan trọng, vì không được đẻ 
cho không khí lọt vào trong ông. Trước đây, 
khi quá trình này còn được thực hiện bằng 
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tay, người thợ phải nung các ông đã nạp đầy 
thủy ngân, lần lượt đầu nọ đền đầu kia trong 
vài tuần lễ để xua đuổi hềt bọt khí ra ngoài. 
Hiện nay, công việc đó được làm bằng máy, 
vừa nhanh lại vừa có hiệu quả hơn. 

Trước khi đưa vào sử dụng, các nhiệt kê 


còn phải trải qua nhiều cuộc thử nghiệm và. 


kiểm tra. Than ôi, lời buộc tội «phê phẩm» 
vẫn chờ đợi một vài cái trong sô đó. Đường 
đời của những cái nhiệt kê bât hạnh này đành 
kêt thúc ở đây—-trong sọt đựng phê phẩm. 
Nhưng thê là không còn phải nghi ngờ gì về 
tính chính xác của những nhiệt kê đã vượt qua 
mọi cuộc (sát hạch» và được nhận một loại 
bằng tôt nghiệp — đó là nhãn hiệu xuât xưởng. 
Giọt thủy ngân vô tư nằm trong ông mao dẫn 
bằng thủy tính sẽ phục vụ khoa học, công 
nghiệp. nông nghiệp, y học... một cách trung 
thanh. 

Với thiên lịch sử nhiều thê kỷ của mình, 
việc sản xuât thủy ngân đã vượt qua một chặng 
đường dài. X+ra kia, người ta nung quặng thủy 


ngân trong chậu đât, còn hơi thủy ngân bồc 
lên thi được ngưng tụ trên những lá cây tươi 
mới chặt, đặt cạnh chậu, trong buồng xây 
bằng gạch. Ngày nay, tại các nhà máy, các 
thiềt bị tự động làm việc liên tục để tính luyện 
thủy ngân. Người thợ chỉ cần ân nút điểu 
khiến từ xa, thê là hàng tân tinh quặng thủy 
ngân chât đẩy các phễu tiêp liệu của một lò 
điện lớn. Trong lò, với nhiệt độ hàng trăm 
độ, thủy ngân bôc hơi khỏi tình quặng. Sau 
đó, hơi thủy ngân được ngưng tụ, tạo thành 
thủy ngân lỏng rồi chảy vào bề chứa. 

Tiêp theo, thủy ngân được làm sạch hẳn, 
rồi được rót vào những bình bằng thép, mỗi 
bình đựng được 35 kilôgam. Nêu là loại thủy 
ngân đặc biệt tính khiết (đã qua khâu tình 
luyện) có chât lượng cao thi được rót vảo các 
bình đựng bằng sứ, mỗi bình chứa được Š 
kilôgam. Nó được đưa vào kho thành phẩm 
ở dạng như vậy. 

Từ đây (nước bạc» nhận giây thông hành 
vào đời. 


KẺ DIỆT TRỪ ĐỀ CHẾ LA MÃ 
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Những con ngỗng cảnh giác, —®SÔ phận thảm hại của 
các VỊ trưởng thị tộc. — Để phục vụ tòa án giáo hội. — 
Bí mật của các đạo sĩ Bà la môn. — Những tiêng kêu gào 
thảm thiêt trên cầu Than thở.— Lý lẽ vững chắc. — Tám 
chục năm dưới nước. —‹Hành động tự phát› không 
được phép. — Những đảm mây đen trên thành phô. —- 
Trong băng giá trên đảo Grơnlan.— Cột băng. —- Trong 
hộp chữ in. Những bức thư nặng trịch.— Tiêng ngân 
của pha lê. — «Made in Rodos».— Vụ hỏa hoạn ở cảng 
Aten.—Có phép lạ chăng?— Tài nghệ của (hoa sĩ 
Pêru».—(Đường» mà lại độc.— Tân công và phòng 
thủ. — Cửa ló sáng (cỡ nhỏ». -- Tìm thây dưới lớp tro. -- 
Bọ hung làm việc không «(xả hơp. — Trong những khu 
vườn của nữ thần Semiramis. -— Một trên mười triệu. -- 
Phải quanh co để làm gì? - Những môi quan hệ gia 
đình. - Mèo lại được gọi là mẻo. 
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Ngỗng đã cứu thành La Mã điểu đó thì 
mọi người đã biêt rồi. Những con ngồng cảnh 
giác đã kịp thời phát hiện quân địch đên gần 
và lập tức báo tin nguy cầp bằng những tiêng 
kêu khản cô. Lần này, người La Mã cô xưa 
được bình an vô sự. 

Tuy nhiên, đề chê La Mã về sau vẫn bị sụp 
đô. Vậy thì cái gì là nguyên nhân sụp đỗ của 
đê chê từng hùng mạnh một thời ây? Vì lý 
do gi mà đê chê La Mã bị diệt vong? 

‹Đêề chê La Mã cô xưa đã bị đầu độc bằng 
ch — một sô nhà độc chât học người Mỹ 
và Canađa đã đi đên kêt luận như vậy. Theo 
ý kiên của họ, việc sử dụng đồ đựng (bình, 
côc. chén) bằng chỉ và các mỹ phẩm chứa các 
hợp chât của chì đã dẫn đền sự ngộ độc kinh 
niên và chêt yêu của giới quyển quý La Mã. 
Người ta biệt rằng, nhiều hoàng đê từng cai 
trị đề chê La Mã trong vài thê kỷ đầu công 
nguyên. tức là ở thời kỳ tổn tại cuôi cùng của 
đê chê này, đã mắc những chứng bệnh tâm 
thần nào đó. Tuỗi thọ trung bình của các ông 
trưởng thị tộc ở La Mã thời ây thường không 
quá 25. Những người thuộc các đẳng cầp 
thâp nhât thì bị nhiễm độc chi ở mức độ ít 
hơn vì họ không có côc chén bằng chỉ đắt 
tiền và họ không dùng mỹ phẩm. Nhưng họ 





cũng sử dụng ông dẫn nước do những người 
nỗ lệ la Mã làm ra, mà chúng ta đã biết, 
các ông đó đều được làm bằng chỉ. 

Con người thị chêềt dân chềt mòn, đê chê 
thì quặt quẹo. Lẽế tât nhiên, có lỗi trong đó 
không phải chỉ riêng chỉ. Còn có những 
nguyên nhân sâu xa hơn về mặt chính trị, 
xã hội, kinh tê. Song dù sao vẫn có một phần 
sự thật trong lập luận của các nhà bác học 
Mỹ: khi tiên hành khai quật đã phát hiện thây 
là hài côt của người La Mã cô đại có chứa một 
lượng chỉ lớn. 

Tât cả các hợp chât dễ hòa tan của chỉ đều 
độc. Người ta đã xác định được rằng, nước 
mà người La Mã xưa kia đã dùng để ăn 
uông có chứa nhiều khí cacbonic. Khi phản 
ứng với chì, nó tạo thành chỉ cacbonat dễ 
hòa tan trong nước. Chì đi vào cơ thể người 
dù với những lượng rât nhỏ, đều bị giữ lại 
trong cơ thể và thay thê dần dần chât canxi 
trong xương. Điều đó dẫn đên những chứng 


bệnh kinh niên. 


Nhưng không phải chỉ riêng việc làm cho đê 
chê La Mã bị diệt vong, mà còn có những sự 
việc đen tôi khác đè nặng lên (lương tâm» 
của chì. Trong thời kỳ mà tòa án giáo hội đang 
hoành hành, các giáo sĩ giòng Tên (JésulItes) 
đã sử dụng chì nóng chảy làm công cụ tra 
tân và hành hình. Còn ở Ân Độ, ngay từ đầu 
thê kỷ XIX, nêu một người thuộc đẳng câp 
thâp hèn mà cô ý hoặc vô tình nghe lỏm kinh 
kệ của những người Bà la môn thì sẽ bị rót 
chì nóng chảy vào tai (để bảo vê quyền lực 
của mình đôi với dân chúng, bọn đạo sĩ ở 
Babuon, AI Cập, Ấn Độ đã giữ tuyệt mật 
những kiên thức của mình). 

Ở' Venezia còn øIữ được một nhà tủ trung 
cô, nơi mà xưa kia đã từng giam giữ những 
kẻ phạm tội quốc sự. Nhà tù này được nôi 
với một di tích kiên trúc nỗi tiếng - Cung 
điện của các vị đại thông lãnh bằng chiếc 
cầu Than thở. Trên tầng ắp mài nhà tủ có 
những buồng đặc biệt dưới mái chỉ dành cho 
những tội nhản trọng phạm. Mùa hệ, các 
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phạm nhân bị ngột ngạt vì nóng bức. mua 
đông thì bị buôt cóng vì giá lạnh. Con trên 
cầu Than thở thì vắng nghe những tiêng kêu 
thảm thiết... 

Từ khi sáng chê ra súng ông, chì bắt đầu 
được dùng để đúc đạn giêt người cho sung 
lục. súng trường: chì đã trở thành lý lẽ 
vững chắc» nhât trong các cuộc tranh giành 
giữa các phe đôi địch. Chỉ đã nhiều lần quyêt 
định cục diện của những trận đánh lớn cũng 
như của những trận âu đả côn đồ lặt vặt. 

Người ta có thể mang một ân tượng là 
ngoài tai hại ra thì chẳng còn ai mong đợi 
được gì ở chì nữa; vi vậy, nhiệm vụ trước 
mắt và chủ yêu của loài người là hoàn toàn 
loại trừ thứ kim loại độc ác đã từng mang lại 
biêt bao tai họa và đau khổ này. Nhưng vì 
lẽ gì đó mà người ta không muôn đi đên sự 
giải thoát như vậy, ngược lại, việc sản xuât 
chì vẫn được mở rộng không ngừng. Trong 
sô tât cả các kim loại màu, chỉ có nhôm, đồng 
và kẽm là được sản xuât nhiều hơn chì. Thê 
kim loại này có những tác dụng hữu ích gì vậy? 

Lịch sử đã từng biêt đền nhiều trường hợp, 
trong đó, các dân tộc đã phát động những cuộc 
chiên tranh chính nghĩa để giành lại độc lập 
và tự do —và trong cuộc đâu tranh này, chì 
đã giúp đỡ họ. Để bảo vệ vững chắc bờ cõi 
nước mình, không những phải có thuôc, súng 
trong kho đạn dược mà còn phải có chì. Bởi 
vậy, ý nghĩa quân sự của kim loại này rât 
to lớn. 

Khi sự phát triển của kỹ thuật đã dẫn đền 
việc chê tạo ô tô, tàu ngầm, máy bay, dẫn đên 
sự xuât hiện của công nghiệp hóa học và công 
nghiệp kỹ thuật điện, thì đã xảy ra một sự 
nhảy vọt hêt sức đột ngột trong việc sản 
xuât chì. 

Ngay từ năm l8§59, nhà vật lý học Gaxton 
Plante (Gaston Plante) người Pháp đã phát 
minh ra một nguồn điện hóa học — đó 
la acquy chỉ. Hơn một trăm năm qua, trên 
thê giới đã sán xuât một sô lượng rât lớn 
những khí cụ đơn gián nhưng bền chắc để 


tích lũy năng lượng: khoảng một phần ba 
tổng sản lượng ch: trên thê giới được dùng vào 
việc sản xuât ăcquy. Cách đây không lâu, 
những thợ lặn ngươi! Anh đã vớt được một 
chiềc tàu ngầm b đắm từ đầu thê kỷ này và 
đã tìm thây trong dó một bộ ăcquy chi. Họ 
đã rât ngạc nhiên kh: nhân thây rằng, tuy đã 
nằm dưới nước biến tám chục năm không hơn 
không kém, thề mà nó vẫn còn phát ra điện. 
Một dự án độc đáo đã được đề xuât ở Mỹ: 
tại bang Michigan, người ta định dựng một 
bộ ãcquy chỉ có kích thước không lồ; nó 
được giao phó một sứ mệnh quan trọng: 
thỏa mãn nhu cầu về điện của cả bang trong 
những giờ cao điểm. Bộ ăcquy nặng gần ba 
ngàn tân này sẽ được nạp điện trong những 
giờ mà nhu cầu về điện giảm xuông mức thập. 

Công nghiệp nhiên liệu là một ngành tiêu 
thụ rât nhiều chì. Trong các động cơ xăng, 
phải nén hỗn hợp nhiên liệu trước khi đôt 
cháy. và nén càng mạnh thì động cơ :À~) việc 
càng kinh tê. Nhưng ở mức độ nén khả cao, 
hỗn hợp nhiên liệu sẽ nỗ chứ không chờ đên 
lúc được đôt cháy. Dĩ nhiên, lôi chành động tự 
phát› như vậy không thể châp nhận được. 
Chì tetraetyl đã giúp trừ khử căn bệnh này 
Chỉ cần pha thêm nó vào xăng với lượng nhỏ 
(chưa đền 1 gam cho I1 lít) là đủ để ngăn chặn 
hiện tượng nỗ, buộc nhiên liệu phải cháy đều. 
mà chủ yêu là cháy đúng thời điểm cần thiêt. 

Bởi vì chì tetraetyl rât độc nên xăng đã 
pha chât này thường được nhuộm màu hồng, 
màu lục hoặc màu da cam v.v... (tùy theo 
nhãn hiệu) để dễ phân biệt với xăng thường. 
Đáng tiệc là các động cơ ô tô phun ra rât nhiều 
chât độc theo các chât khi thải. Các nhà bác 
học của Viện công nghệ học ở California 
(nước Mỹ) đã ước tính rằng, những đám mây 
chỉ (như các bạn thây, lôi nói văn chương 
(các đám mây chì» có cả nghĩa đen nữa đây): 
được tung lên trên bầu trời các thành phô 
lớn: trong một năm, chỉ tính trên các biển 
và đại dương ở bán cầu bắc đã có khoảng 50 
ngàn tân chỉ rơi xuông, mà chủ yêu là do lượng 
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chỉ pha vào xăng gây nên. Đây mới chỉ là 
pha I gam cho I lít thôi đầy! Ngay cả trong 
tuyêt ở Bắc cực cũng đã tìm thây chì do ô tô 
thải ra. Lâu nay. các nhà chuyên môn đang 
tìm cách thay thê chị tetraetyl và cũng đã đạt 
được những kêt quả nào đó trong việc này. 

Những số liệu thu được khi phân tích 
tuyết trên băng giá ở Grơnlan cũng rât đáng 
chủ ý. Các mẫu ctuyêt đặc» được lây ở các 
tầng khác nhau tương ứng với một thời kỳ 
lịch sử nhât định. Trong các mẫu hình thành 
ở thê kỷ VIII trước công nguyên, cứ một 
kiôgam ctuyêt đặc» có chưa đên 0,0000004 
miligam chì (con sô này được coi là mức nhiễm 
chi tự nhiên, mà nguồn chủ yêu là từ những 
trận phun trào của núi lửa). Những mẫu thuộc 
giừa thê ky XVIII (tức là lúc bắt đầu cuộc 
cách mạng công nghiệp) chứa chì nhiều gâp 
hai mươi lăm lần. Tiêp theo đó bắt đầu một 
cuộc hành quân» thật sự của nguyên tô này 
lên đảo Grơrlan: hàm lượng chì trong các 
mẫu tuyêt đặc lây ở tầng trên cùng, tức là tầng 
tương ứng với thời đại chủng ta, vượt quá 
mức tự nhiên đên năm trăm lần. 

Trong tuyêt vĩnh cửu ở các khôi núi cao 
thuộc châu Âu, hàm lượng chì còn cao hơn 
nữa. Chẳng hạn, trong vòng một trăm năm 
gần đây, hàm lượng chỉ trong tuyết đặc của 
sông băng ở vùng núi Tatry Thượng đã tăng 
lên khoảng mười lăm lần. Còn nêu lây môc 
từ mức hàm lượng tự nhiên thì thây rằng, 
ở Tatry Thượng nơi gần các khu công 
nghiệp — mức này đã bị vượt quá gần hai trăm 
ngàn lần! 

Cách đây chưa lâu lắm, những cây sối hàng 
mây trăm tuôi mọc ở một công viên gần trung 
tâm thú đô Xtôckhôn đã trở thành đôi tượng 
nghiên cứu của các nhà bác học Thụy Điền. 
Thi ra trong thời gian gân: đây, hàm lượng chì 
trong những cây sồi bồn trăm tuôi đã tăng vọt 
lên cùng với sự gia tăng cường độ vận chuyên 
bằng ô tô. Chẳng hạn, néu ở cuới the kỷ trước, 
trong gÖ của các cây sốổi nay hi có 0,0000011%% 
chị, thi đên giữa thê ký XX, (trữ lượng» chỉ 


đã tăng gâp đôi, và đền cuôi những năm 70 
còn tăng lên gần mười lần nữa. Ở phía cây 
hướng về đường ô tô, hàm lượng chỉ lại càng 
cao hơn rât nhiều bởi vi phía 3y chịu tác động 
của khí thải nhiều hơn. 

Tại Triển lãm quôc tế (‹Expo - 7%» được tô 
chức trên đảo Okinaoa (Nhật Bản) có một 
vật trưng bảy khác thường đã thu hút sự chú 
ý của khách tham quan. Đó là một cột băng 
cao ba chục mét, được xẻ từ một núi băng mà 
tuôi của nó ngót ba ngàn năm. Các cuộc khảo 
cứu do các nhà bác học Nhật Bản, Mỹ và Liên 
Xô tiên hành đã cho biệt rằng, trong mây chục 
năm gần đây, núi băng này phải (chứa châp» 
một lượng chỉ không nhỏ — kêt quả của sự 
phát triên như vũ bão của ngành vận tải ô tô. 

Trong kỹ thuật hiện đại, chỉ còn có khá 
nhiều nghề khác. Chẳng hạn, trong công 
nghiệp kỹ thuật điện, kim loại nảy được dùng 
làm vỏ bọc dây cáp rât bền chắc và khá dẻo 
dai. Một lượng chì khá lớn được dùng đề làm 
que hàn. Đề bảo vệ thiêt bị khỏi sự ăn mòn, 
ở các nhà máy hóa chât và các xí nghiệp luyện 
kim màu, người ta mạ chỉ (phủ một lớp chì 
rât mỏng) lên bề mặt bên trong các buồng và 
các tháp để sản xuât axit sunfuric, các ông 
dẫn, các bê tây rửa và các bể điện phân. Trong 
nhiều máy móc và cơ câu, có thê gặp các hợp 
kim để làm bi gồm chì và các nguyên tô khác. 

Cần phải kể tÌ mỉ hơn về một trong các hợp 
kim của chì. Cùng với stibi và thiêc, chì đã 
có mặt trong hợp kim chữ ¡n để làm ra những 
con chữ và những yêu tô khác của bộ chữ in 
sách báo. Nhà khai sáng người Đức ở thê 
kỷ XVIII Gheorg Crixtop Lictenbec (Geor 
Christoph Lichtenbersg) đã đánh giá vai trò 
này của chỉ một cách đẩy hình ảnh. Ông đã 
việt: ‹(Thê giới đã được biên đôi bởi chì nhiều 
hơn là bởi vàng; ở đây không phải là chì từ 
họng súng mà lá chỉ từ bộ chữ mò. 

Nói cho đúng thì chỉ đã có quan hệ kha trực 
tiệp với chữ việt từ lâu, trước khi nhà sáng 
chê vĩ đại Iohan Gutenbec (Johann Gutenberg) 
người Đức sử dụng nó đẻ đúc chữ ¡n. Cách 
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đây chưa lâu lắm, các nhà khảo cô học Nô- 
viêt đã tìm thây trên đảo Berczan (nằm trong 
Biển Đen. cạnh lôi vào vũng Ðn/ep) một bức 
thư thời cổ Hy Lạp trên một tâm chỉ mỏng 
được cuộn lại thành một cái ông Khi khai 
quật các phê tích của thành phô cô Onvia trên 
bờ sông Bug cũng đã phát hiện được một bức 
thư nặng trịch như thê. Phương pháp trao 
đỏi thư từ như vậy đã từng lan tràn rộng rãi 
ở Hy Lạp cô đại, nhưng chỉ có năm bức thư 
bằng chì cđên tay» các nhà bác học hiện nay. 
Tại sao những cuộn kim loại này lại là một 
thử của hiêm? Đúng là vì chẳng để ý đên 
lợi ích cho con cháu ham hiểu biêt của mình, 
cho nên sau khi đọc xong, người nhận thư liền 
sử dụng nó để làm quả cân và các đồ sửa chữa 
mái nhà, cũng như sử dụng vào những mục 
đích thực dụng khác. 

Bức thư tìm được ở Berezan được viêt từ 
thê ký VỊ trước công nguyên, trong đó, một 
người tên là Akhilođor đã kế với Anacxagor 
về việc tranh châp nô lệ. Trong một bức thư 
khác, một người nào đó tên là Batikon tâm 
sự với bạn mình là Điin về những môi xúc 
động nhân một vụ kiện tụng không đạt kêt 
quả. Thê là 2500 năm về sau, chì đã cho các 
nhà sứ học biệt một sô nét về đời sông và các 
mồi quan hệ xã hội của những người dân cô 
Hy Lạp di thực từng khai khẩn vùng ven 
Biên Đen. 

Trong thời đại chúng ta, các hợp chât của 
chỉ có công dụng nhiều mặt. Từ vải trăm năm 
nay, thê giới đã biêt đền pha lê —— một thứ thủy 
tính trong suôt như sương mai hớn hở trước 
sự nô giỡn của ánh sáng và trước âm thanh du 
dương trong trẻo. Thê mà sự xuât hiện của 
pha lê lại liên quan với... chỉ. Hồi đầu thê kỷ 
XVII, những người nâu thủy tính ở nước 
Anh đã chuyên từ cách nung bằng củi sang 
cách nung bằng than. Hẳn là mọi sự phải tôt 
đẹp nêu như không có muội than, mà muội 
than thì lại quá nhiều. Khi rơi vào «cao» thủy 
tình, các hạt muội than làm cho thủy tỉnh trở 
nên tôi mau và mờ dục. Đề tránh điều đó, 


người ta bát đầu nâu thúy tỉnh trong những cái 
nếi kín mít, nhưng nó thường (không chín», 
và lúc bây giờ, ma nói thật chính xác là vào 
năm 1635, những bâc thầy nâu thủy tinh đã 
quyêt định pha thê*+r, chỉ vào œ«cao» thủy tỉnh 
để hạ thâp nhiệt độ nóng chảy của nó. Thê 
là đã xảy ra mệt điều ky điệu: cái côc bằng 
thủy tỉnh mới này sáng iâp lánh như kim cương 
và phát ra ân thành ký ảo. Thủy tình chỉ rât 
đẹp, tương tự như những tỉnh thể thạch anh 
và được gọi là pha lê. Vậy là nhờ có chỉ mà 
người ra tạc.ra được một vật liệu tuyệt đẹp 
để làm nên những sản phẩm thật đáng kinh 
ngạc. 

Ngược lại, chì đã đem đên những nỗi buồn 
phiền lớn cho một trong những người cyêu 
thích» pha lê. Một lần, các cơ quan hữu trách 
đã điều tra một vụ hỏa hoạn. Ngôi nhà bị cháy 
trụi, nhưng thật may mắn cho người chú, tât 
cả tài sản đã được bảo hiểm hoàn toàn, vả 1nột 
khoản tiền lớn đã được tính toán để ¿&n bù 
cho ông ta, vì theo lời ông nảy thì ngoài những 
vật khác, trong nhà đã tốn trữ một bộ sưu 
tập pha lê :ât cé giá trị, thê mà lửa đã biên nó 
thành những cục :hủy tinh chẳng ra hình thù 
gi nữa. Tuy nhiên, các nhân viên tiên hành 
cuộc điều tra vụ cháy đã ngờ ngợ về đông 
chải côt» pha lê trước mắt họ nên đã đưa chúng 
đền nơi giám định. Phép phân tích huỳnh 
quang đã cho biệt rằng, hàm lượng chỉ trong 
chât được giám định ây cực kỳ nhỏ, mà đáng 
lẽ ra trong pha lê chì phải có mặt với tỉ lệ 
đáng kê. Thê là đi đên kêt luận: thứ pha lẻ ây 
chỉ là thủy tính thông thường, còn vụ hỏa hoan 
thì chỉ là một vụ tự đôt nhà. Sau này mới vỡ 
lẽ ra, chủ nhà đã chở hềt mọi thứ quý giá đi 
khỏi nhà từ trước rồi thay pha iê bằng thủy 
tinh, sau đó, đã tự đôt nhà mình và bắt đầu 
kiên nhẫn chờ đợi một khoản tiền đền bù báo 
hiểm to lớn. Nhưng, chì đã ngăn lại. Từ thời 
Xa xưa người ta đã biệt về những chất màu chứa 
chỉ. Chẳng hạn, bọt chỉ trắng đã được biết 
đên từ ba ngàn năm về trước. Thời bầy giờ, 
đảo Rodot được coi là nguồn cung cập bột 
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trắng nhiều nhât. Phương pháp sản xuât bột 
mảu ở đây mặc dù khác xa các phương pháp 
hiện nay, song cũng rât đáng tin cậy. Dung 
dịch dâm được rót vào thùng gỗ, phía trên 
thì xêp những cành cây nhỏ và trên nữa lại đặt 
những cục chỉ. sau đó đậy thùng thật kín. Sau 
một thời gian nào đé, người †4 mở nắp thùng 
ra và thây chì đã được bao phủ bởi một lớp 
mảng màu trắng. Đó là bột chì trắng. Bột 
ây được nạo khỏi kim loại, đem đóng gói rồi 
chuyên chở đên các nước khác. 

Mệt hôm, tại cảng Pirea ở Aten, một chiêc 
tàu chở bột chì trắng đương đỗ ở đây bị bôc 
cháy. Lúc này, họa sĩ Nikias ở ngay cạnh đó. 
Biêt !à trên con tàu đang cháy có các thứ chât 
màu, ông đã nhảy lên tàu với hy vọng cứu 
lây dù chỉ một thùng thôi cũng được, vi lúc 
bâv giờ, bột màu rât đắt, đôi khi cũng không 
dễ kiêm. Nikias rât ngạc nhiên, ông nhìn thây 
trong các thùng bột đã bị cháy không phải là 
thứ bột trắng nữa mà là một chât sền sệt nào 
đó màu đó tươi. Sau khi lây được một thùng, 
nhà họa sĩ rời chiêc tàu và vội đi về xưởng vẽ 
của mình. Chât ở trong thùng là một thứ sơn 
màu tuyệt đẹp. Về sau người ta gọi đó lá hổng 
đơn (minium --Pb,©,) và bắt dâu chê nó 
bằng cách lây bột chì trắn;. đem nung quá lửa. 

Chúng ta biêt rằng, tranh và tượng được 
vẽ bằng sơn chỉ sẽ bị tôi muu dần dân theo thờ! 


gian: do ảnh hưởng của các tạp chât đihiđro- 
sunfua thường xuyên có mặt ở trong không 
khí sẽ sinh ra chỉ sunfua có màu thấm. Nhưng 
chỉ cần lau bằng một dung dịch loãng nước 
oxi già (H;O;) hoặc dâm, thê là chât màu lại 
trở nên tươi sáng. Biêt được điều đó, các cha 
cô thường lừa bịp tín đổ bằng cách làm cho 
các tượng thánh «sông lạ» trước những cặp 
mắt sửng sôt của giáo dân. Các thủy thủ đi 
tàu ven bờ biển Thái Bình Dương ở Mỹ 
La tính (nhầt là ở bờ biển Pêru, nơi có một 
lớp nước giàu đihiđrosunfua) thường quen 
thuộc với thứ thuôc vẽ của (họa sĩ Pêru›. 
Đó là cách nói đùa để chỉ một hiện tượng vẫn 
làm cho những hành khách chưa (thụ giáo» 
phải kinh ngạc và bôi rôi: chiêc tàu mà chiều 
hôm qua còn trắng như tuyêt, đên sáng sớm 
đã đ›n kịt. Như các bạn đã biệt, thủ phạm 
ở đây chính là chỉ. 

Trong y học, các hợp chât của chì được 
dùng để chê các thử thuôc làm săn da, giảm 
đau và chông viêm nhiễm. Chẳng hạn. chỉ 
axetat mà chúng ta thây rât quen thuộc dười 
cái tên là (cao chỉ». VÌ có vị hơi ngọt nẻn đồi 
khi nó được gọi là (đường chì›. Nhưng 
trong bât cứ trường hợp nào cùng không 
được quên rằng, «đường» này có thẻ đầu độc 
cơ thể rât mạnh. 

Không phải ngẫu nhiên mà trong các xưởng 
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máy và trong các phòng thi nghiệm -- nhữug 
nơi mà con người phải tiêp xúc với chỉ hoặc 
với các hợp chât của chì. người ta phải áp 
dụng những biện pháp phỏng ngừa đặc bIỆt. 
Các bác sĩ vệ sinh phòng bệnh và các kỹ sư 
bảo hộ lao động thường xuyên theo đối sao 
cho hàm lượng chỉ trong không khí không 
vượt quá mức cho: phép —dưới 0,00001 
miligam trong một lít. Nêu như trước đây 
không lâu. các chứng bệnh nhiễm độc chỉ là 
bệnh nghề nghiệp của công nhân nhà máy 
luyện chì và xưởng in, thì hiện nay, nhờ những 
biện pháp thông gió và khử bụi nên người ta 
đã quên các chứng bệnh nảy. 

Một điều thú vị là con người không những 
được bảo vệ khỏi tính độc của chì mà còn 
được bảo vệ... bằng chì. 

Chi kim loại là một trong những vật liệu 
(át trong suôt» nhât đôi với tât cả các loại tia 
phóng xạ và tia rơngen. Nêu bạn cầm chiệc 
yêm choàng hoặc chiêc găng tay của bác sĩ 
điện quang thì bạn sẽ kinh ngạc bởi sức nặng 
của chúng, vỉ trong cao su dùng đề làm ra những 
thứ ây, người ta đã pha thêm chì để ngăn cản 
tia rơngen, nhờ vậy mà bảo vệ cơ thể khỏi ảnh 
hướng nguy hiểm của tia này. Trong các khẩu 
đại bác coban›» dùng để điều trị các khôi u ác 
tính, viên coban phóng xạ được giữ kín trong 
vỏ bọc bằng chì. 

Trong ngành năng lượng học nguyên tử và 
kỹ thuật hạt nhân, người ta sử dụng các lá 
chắn bằng chì. Thủy tinh mà trong đó có chứa 
chì oxit cũng ngăn ngừa được bức xạ phóng xạ. 
Qua loại kính như vậy, ta có thể theo dõi việc 
xử lý các vật liệu phóng xạ bằng những (tay 
đáo liệu», tức là những thứ máy tự động đảo 
liệu: Tại trung tâm nguyên tử ở Bucaret có 
một cửa ló sáng bằng tâm kính chì, dày một 
mét, nặng hơn một tần rưỡi. 

Hàm lượng chỉ trong vỏ trái đât không 
nhiều lắm --ít hơn sắt hoặc nhôm vài ngàn 
lẫn. Mặc dầu vậy, con người đã biêt đền nó 
từ thuở xa xưa khoáng sáu -bảy ngàn năm 
trước công nguyên. Không giông như nhiều 





kim loại khác, chì có nhiệt độ nóng chảy thzp 
(327°C) và tổn tại trong thiên nhiên dươi 
dạng những hợp chât hóa học không bền vững 
lắm. Do đó mà đôi khi có thể bắt gặp chỉ một 
cách bât ngờ. Chẳng hạn, người ta được biêt 
một trường hợp. do... một đám cháy rừng 
mà đã phát hiệu được mệt mỏ chì rât giàu ở 
châu Mỹ: những tảng chì lén được tìm thây 
dưới lớp tro ở nơi rừng bị cháy. Đám cháy 
đã luyện» chì từ quặng nằm dưới gôc cây. 
Có lẽ cũng chính bằng cách đó mà những mảnh 
chi đầu tiên đã lọt vào tay những cư dân tiền 
sử của hành tinh chúng ta. 

Một tượng cỗ Ai Cập hiện đang lưu giữ 
tại Bảo tàng Anh quôc được coi là sản phẩm 
bằng chì cỗ nhât còn lại đên ngày nay: tuổi 
của nó hơn sáu ngàn năm. Ở Tây Ban Nha vẫn 
còn những bãi thải xi chì rât cô: tại đây, ngay 
từ thiên niên kỷ thứ ba trước công nguyên. 
người Phenyclaa đã khai thác mỏ chì - bạc 
Rio-Iinto. Khi khai quật thành phô Assur 
thuộc nước Assyria cô xưa, người ta đã tìm 
thây một tảng chì nặng gần 400 kilôgam. Các 
nhà khảo cô học xác định rằng, nó có vào 
khoảng năm 1300 trước công nguyên. 

Chì là kim loại mềm nhât trong sô tât cá các 
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kim loại thông thường: thậm chí, dùng móng 
tay cũng có thể cạo được chỉ. Trong cuồn sách 
phổ cập tri thức nhan để «(Đời sồng của các 
động vật». nhà động vật học nỗi tiềng người 
Đức Anfret Eđmun Brem (Alfred Edmund 
Brhem) đã nêu ra một sự việc lý thú: vì muôn 
được tự do nên đàn ong vò vẽ tinh khôn đã 
găm thủng vách của một hòm bằng chì có 
bề dày 43 milimet. Còn một sô loài bọ hung 
thì biệt đục lỗ trên các ông bằng chì rât dày 
thuộc hệ thông đường ông dẫn nước trong 
thành phô. Các nhà bác học đã chú ý đền khả 
năng này của bọ hung, họ đã nhôt chúng trong 
một ông nghiệm bằng thủy tỉnh tồi đậy lại 
bằng một lá chì mỏng để theo dõi. Bọ hung 
biệt rõ là không gặm nỗi thủy tính, nhưng đôi 
với chúng thi chỉ là một trở ngại mà hoàn toàn 
có thể vượt qua được. Chúng bắt đầu mở 
đường tim chôn tự do, tuy chậm nhưng rât 
cần mẫn. bằng cách gặm mòn và vứt ra những 
hạt chì rât nhỏ, song mắt thường vẫn nhìn 
thây được. Phương pháp làm việc ‹đồng đội» 
của lũ côn trùng đã khiên các nhà động vật 
học phải kinh ngạc: tât cả (bọn tủ» luận phiên 
nhau «khoan» một lỗ; dường như chúng hiểu 
rằng, ch; cần một lôi đi qua lớp hàng rào cũng 
đủ cho phép cả bọn thỏa chí bay ra. Đề đạt 
tới muc đích, bọn bọ hung phải làm việc trong 
sáu giỳ—-chưa đầy một ngày công -- nhưng 
không có giải lao. 

Độ mềm của chì không cho phép nó cạnh 
tranh với đồng, với đồng đỏ hoặc sắt với tư 
cách là vật liệu để làm các công cụ lao động. 
Thê nhưng, dùng kim loại này để làm các 
đoạn ông và các chi tiêt khác của ông dẫn 
nước thì rât tiện lợi. Chúng ta đã nói đên ông 
dẫn nước ở La Mã cô xưa. Những khu vườn 
treo của nữ hoàng Semiraimnit từng được công 
nhận là một trong bảy kỳ quan của thê giới 
đã được tưới nước nhờ một nệ thông phức 
tạp gồm các giêng nước, các ông dẫn nước và 
các công trình thủy lợi khác; tât cả các hệ 
thông này đều được làm bảng chỉ. Hồi nửa 
đầu thê kỳ XXVII, trong 'háp Svipla ớ khu 


Điện Cremli Maxcơva, người ta đã đặt một 
bể chứa nước làm bằng những tầm chì. Nước 
từ sông Maxcơva được bơm vào đây, rồi 
lại theo ông chỉ chảy từ đây đên cung điện nhà 
vua, đền các vườn tược và những công trình 
quan trọng khác. Do đó, tháp này được gọi 
là tháp Dâng nước. 

Thời xưa, chỉ còn làm một công việc khác 
nữa cũng liên quan với nước. Người cổ Hy 
Lạp đã nhận thây rằng, các loài thân mềm, 
tôm cua và các cư dân khác của thủy phủ vôn 
rầt thích bám vào tàu thuyền, nhưng chúng 
không thể chịu nổi tính độc của chì oxit. 
Bởi vậy, những người đóng tàu thuyển thời 
xưa rât hay sử dụng chì để bọc tàu thuyền, 
thê là những động vật hay bám này phải lánh 
xa hàng ngàn mét. Ngoài ra, chì còn bảo vệ 
rât tôt đáy thuyền và các đính thuyền bằng sắt 
khỏi bị han øgỉ. 

Thê kỷ XX đã giao phó cho chì nhiều công 
việc quan trọng vả lý thú, nhưng cũng đặt ra 
cho nó một loạt yêu cầu rât cao, đặc biệt là 
về mức độ tinh khiêt của chì. Liên Xô đã hoàn 
chỉnh được phương pháp tinh luyện bằng hỗn 
hông, mà lần đầu tiên trong thực tiễn trên thê 
giới, nó cho phép thu nhận được chì siêu tinh 
khiêt: chỉ còn lại 0,000 01% tạp chât. Điều 
đó có nghĩa là, trong một tân chì loại này, khó 
có thể vét» được một phần mười gam gồm 
tât cả các nguyên tô khác gộp lại! 

Hẳn là có thể kêt thúc câu chuyện về chì 
ở đây, nhưng chúng ta còn chưa nói gì về 
tên gọi của nguyên tô này. Từ «CBl⁄4HEII» 
(trong tiêng Nga, nghĩa là chì) có lẽ xuât phát 
ở từ «CBHHKA» nghĩa là ‹dợn con vì 
trước đây, người ta gọi các thỏi chì nhưe 
vậy (hiện nay người ta lại gọi nó là NVHIKA, 
nghĩa là ‹dợn sữa»). Nhưng trước khi được 
gọi là ‹(CB1⁄4HEILI› (chì), kim loại này đã sông 
dưới những cái tên khác. 

Một chuyện cô tích thú vị của X. la. Marsac 
kề rằng, lúc đầu, người ta đã gọi con mèo là 
mặt trời, sau đó gọi nó là mây đen, là gIÓ, 
là chuột, và cuôi cùng, lại gọi là mèo. Hẳn 
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bạn còn nhớ chuyện này chứ. Cũng có một 
cái øÌ tương tự như thê đã xảy ra với chì. 

Bạn hãy nhìn vào từ điển giải nghĩa của 
Vlađimir Ivanovich Đan và sẽ biệt rằng, ngan 
ngữ «CJIOBO -- OJIOBO» không phải nói 
đên thiệc. mà nói đên chỉ -- một loại kim loại 
nặng hơn. Còn chính câu ngạn ngữ thi được 
sử dụng khi nói về một lời nói chắc chắn, 
xác thực. đáng tin cậy (na ná như (dời nói — 
gói bạc» hay (dời nói — đọi máu› trong tiêng 
Việt). Nhưng tại sao lại có sự quanh co như 
vậy. thà cứ nói thằng ra cho đơn giản: 
(€ JIOBO —CBI⁄4HELI› có hơn không? Hóa 
ra là ở nước Nga thời xưa, người ta đã gọi 
‹chì» (CB14HELI) là cthiệc» (OJIOBO). Còn 
thiếc thật sự thì xuât hiện muộn hơn, và lại, 


lúc đầu người ta đã nhầm nó là (chì (quả 


thật, tính chât của hai kim loại này giông nhau 
ở một mức độ nào đó). Cuôi cùng, khi người 


ta đã biết phân biệt chúng thì tên gỌI cũ được 
đặt cho kim loại mới, còn bậc tiền bôi của nó 
thì được gọi là «chì» (CB/⁄HEII). Người La 
Mã có xưa cũng nhầm lẫn hai kim loại này. 
Họ dã gọi chì là «plumbum neprum›» (chi 
đen). còn gọi thiêc là ‹plumbum album» 
(chì trắng). 

Những môi quan hệ «gia đình› như vậy 
còn rảng buộc chỉ với một kim loại nữa là 
molipđen. Trong tiêng Hy Lạp, ‹molybdena» 
nghĩa là (chì». Hóa ra ở thời cổ, nhiều người 
đã nhầm lẫn các khoáng vật của hai kim loại 
này (galenit và molipdenit), rỗi cùng gọi 
chúng là (œmolybdena». Sau đó nhiều thê kỹ. 
người ta đã thu được một nguyên tô mới từ 
molipđena (tức là molipđen)— nó đã mượn 
cái tên cô Hy Lạp của chỉ. 

Thê là, mèo đã được gọi đúng tên là meo. 
còn chì thì đã trở thành chỉ. 
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Đề suy tôn hành tinh thứ bảy. — Bức khám của người 
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thiên tài. — Beccơren chờ trời nắng. — Những phát minh 
trong lán trại bỏ hoang. — Trong bách khoa toàn thư 
có nhầm lẫn chăng?-— Những thông báo gây chân động 
dư luận. —ÝŸ tưởng của (bọn trẻ». —Lantan được lây 
từ đâu ra? — Chuyện xảy ra ở hiệu cắt tóc. — Lây nơtron 
ở đâu? -cTính tham lam» có lợi —Có một (que 
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nguyên tử phá băng --«‹Bưu kiện» gửi đên Mặt Trời. —- 
Những viễn cảnh kỹ diệu. 
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Kho mà nói được rằng. nhà bác học người 
Đức Martin Claprôt sẽ đặt tên gi cho nguyên 
tô hóa học được phát hiện vào nàm l789. 
nêu như trước đó mây năm không xảy ra một 
sự kiện làm náo động tầt cả mọi giới trong 
xã hội: năm I2§I1. khi quan sát bầu trời đây 
sao bằng kính thiên văn tự tạc của mình, nhà 
thiên văn học người Anh là Uyliam Hecsơn 
(Wiliam Herschel) đã phát hiện ra một đám 
mảy phát sáng mà lúc đầu ông tưởng là sao 
chỏi. nhưng sau đó thì ông khắng định là mình 
đang nhin thây một hành tình mới mà từ trước 
tới giờ chưa ai biêt — hành tỉnh thứ bảy của 
Hệ mặt trời. Đề suy tôn vị thần Trời trong 
thần thoại cô Hy Lạp, Hecsơn đã đặt têr cho 
hành tình mới này là Uran. Mang ân tượng 
sâu sắc về sự kiện này, Claprôt đã lây tên của 
hành tỉnh mới để đặt cho nguyên tô mà ông 
vừa tim ra. 

Khoảng nửa thê kỷ sau đó, vào năm 1841, 
nha hóa học người Pháp là Œgien Peligo 
(Eugene Peligo) đã lần đầu tiên điều chê được 
urani kim loại. Song giới công nghiệp vẫn 
tỏ ra thờ ơ với nguyên tô nặng và tương đôi 
mềm đó. Các tính chât cơ học và hóa học của 
nó không lôi cuôn các nhà luyện kim và các 
nhà chê tạo máy. Chỉ có những người thợ thôi 
thủy tỉnh ở xứ Bôhemi và những người làm 
đồ sành sứ ở Xaxonia là sẵn lòng sử dụng oxit 
của kim loại này để làm cho côc chén có màu 
vàng - lục đẹp mắt hoặc để tạo ra những hoa 
văn cầu kỳ màu nhung đen trang trí cho bát đĩa. 

Người La Mã cô đại đã biêt đên «tài năng 
mỹ thuật» của các hợp chât chứa uran!. Trong 
các cuộc khai quật tiên hành ở gần Napôii, 
người ta đã tìm thây những bức tranh tường 
phép bằng những mảnh thủy tính có vẻ đẹp 
kỳ diệu. Các nhà khảo cô học rât kinh ngạc vì 
trải qua hai ngàn năm mà thủy tinh vẫn không 
bị mờ đục. Đem các mẫu thủy tỉnh này ra 
phán tích hóa học thi thây trong chúng có 
urani oxI(, nhờ vậy mà bức tranh tường giữ 
được màu sắc lâu bền đên thê. Tuy nhiên, 
trong khi các oxit và muôi của urani (làm việc 


có ích cho xã hội», thì bản thân kim loại này 
ở dạng nguyên chât lại hầu như chẳng được 
ai quan tâm đên. 

Ngay cả các nhà bác học cũng chí quen biêt 
nguyên tô này một cách hời hợt. Những hiệu 
biệt về nó rât nghèẻ:: nàn mà đôi khi lại hoàn 
toàn khong đúng. Chẳng hạn người ta cho 
rằng, khôi lượng nguyên tử của nó gần bằng 
120. Khi Ð. I. Mendeleep xây dựng Hệ thông 
tuần hoàn thì trị số này đã làm rôi mọi sự sắp 
xêp của ông: theo các tính chât của minh thì 
uran! hoàn toàn không muôn được ghi vào 
Bảng tuần hoàn ớ ô dành sẵn cho nguyên tô có 
khôi lượng nguyên tử như thê. Lúc bây giờ. 
bât châp ý kiên của nhiều bạn đồng nghiệp, 
nhà bác học đã quyêt định lây trị sô mới! cho 
khôi lượng nguyên tử của urani là 249 rổi 
chuyển nó xuông cuôi bảng. Cuộc sông đã xác 
nhận sự đúng đắn của nhà bác học v' đại: 
khôi lượng nguyên tử của urani bằng 258,03. 

Nhưng thiên tài của Ð. I. Menđelêe 2 thông 
phải chỉ thê hiện ở chỗ đó. Ngay từ năm 1872, 
tronp khi đa sô các nhà bác học coI uranI là 
một thứ của nợ› trên nền các nguyên tô quý. 
thì người sang tạo ra Hệ thông tuần hoàn đã 
thây trước tương lai xán lạn của nó. Ông viêt: 
(Trong sô tât cá các nguyên tô hóa học đã được 
biêt đên thì urani nôi bật lên bởi nó có trọng 
lượng nguyên tử lớn nhât... Sự tập trung trọng 
khôi ở urani cao hơn hẳn các chât đã biêt ắt 
phải kèm theo những đặc tính ưu việt... 

Vững tin ở một lẽ là việc nghiên cứu urani 
kê từ cội nguồn thiên nhiên của nó sẽ còn dẫn 
đền nhiều phát minh mới. nên tôi mạnh dạn 
khuyên những ai đang tìm đôi tượng cho các 
cuộc nghiên cứu mới thì nên nghiên cứu thật 
kỹ các hợp chât của urani›. 

Sau đó chưa đền mộ: phần tư thê ký. lời 
tiên đoán của nhà bác học vĩ đạt đã trở thành 
sự thật: năm 1896. khi tiên hài:h thị nghiệm 
VỚI các muối của urani, nhà vật lv học người 
Pháp là Ăngtoan Hãngri Beccơren (Ảntoine 
Henri Becuuerel) đã hoàn thành một kš tịch 
xứng đáng được liệt vào hàng những phát 
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minh khoa học vĩ đại nhât mà con người đã 
từng làm được. Điều đó đã diễn ra như thê 
nay. Từ lâu, Beccơren đã quan tâm đên hiện 
tượng lân quang (tức là sự phát sáng) vôn 
có ở một sô chât. Một hôm, nhà bác học quyêt 
định sử dụng một trong các muôi của urani 
cho những thí nghiệm của mình. Trên tâm 
kính ảnh bọc giây đen, ông đặt một hình 
hoa văn làm bằng kim loại có phủ một lớp 
muôi của urani, rồi đem tât cả ra phơi dưới 
ánh nắng chói chang để cho sự phát lân quang 
càng 1.ạnh càng tôt. Sau đó bôn giờ, Beccơren 
cho hiện hình tâm kính ảnh và thây trên đó 
hiện lên bóng dáng rõ nét của hình hoa văn 
làm bằng kim loại. Làm ởi làm lại thí nghiệm 
này nhiều lần, Beccơren vẫn thu được kêt 
quả như trước. Ngày 24 tháng hai năm 1896, 
tại phiên họp của Viện hàn lâm khoa học Pháp, 
nhà bác học đã thông báo rằng, nều được phơi 
sáng thi hợp chât urani phát lân quang mà ông 
nghiên cứu sẽ phát ra các tia không nhìn thây; 
các tia này đi xuyên qua giây đen và khử muôi 
bạc trên kính ảnh. 

Hai nzày sau, Beccơren lạt quyêt định tiếp 
tục các thí nghiệm, nhưng chẳng may lúc 
đó trời u ám, mà khôns có ảnh nắng thì làm 
sao có lân quang được. Bực mình vì thời tiệt 
xâu. nhà bác học đã cât +: mu muôi uranli 


vào ngăn kéo bản làm việc cùng với những tâm 
phim dương đã chuẩn bị sẵn nhưng chưa chiêu 
sáng, rồi để chúng nằm ở đó mây ngày. Cuôi 
cùng, đêm mùng l tháng ba, gió đã xua tan 
những đảm mây đen trên bầu trời Pari và từ 
sáng sớm, những tia nắng đã chiêu dọi xuông 
thành phô. Đang sôt ruột chờ trời tạnh ráo, 
Beccơren đã vội vã đên phòng thí nghiệm lây 
các tâm phim dương ra khỏi ngăn kéo và đem 
phơi nắng. Vôn là một nhà thực nghiệm rât 
cần thận, nhưng trong giây phút cuôi cùng, 
ông đã quyêt định cho hiện hình các tâm phim 
dương, mặc đầu theo nguyên tắc thông thường 
mà xét thì sau mây ngày vừa qua, không thể 
xảy ra điều gì đồi với chúng, vì chúng nằm trong 
bóng tôi, mà không được phơi sáng thi không 
một chât nào phát lân quang. Trong khoảnh 
khắc ây, nhà bác học đã không ngờ rằng, chỉ 
vài giờ sau, những tâm kính ảnh thông thường 
chỉ đáng giá vài frăng lại có vinh dự trở thành 
của quý vô giá đôi với khoa học, còn ngày Ì 
tháng ba năm 1896 thì mãi mãi đi vào lịch sử 
khoa học thê giới. 

Những gì mả Beccơren nhìn thây trên những 
tâm kính ánh vừa qưa hiện hình đã làm cho 
ông hêt sức ngạc nhiên: bóng đen của các 
mẫu đã hiện lên rõ ràng và sắc nét trên lớp 
cảm quang. Có nghĩa là sự phát lân quang xảy 
ra chính ngay tại đây, chẳng phải nhờ cái gì 
cả. Nhưng lúc ây, muôi urani phát ra những 
tia gì vậy? Nhà bác học làm đi làm lại các thí 
nghiệm tương tự với các hợp chât khác của 
urani, trong sô đó có cả những muôi không 
có khả năng phát lân quang hoặc đã nằm hàng 
năm ở chỗ tôi, nhưng lần nào cũng vậy, hình 
mẫu vẫn hiện lên trên tâm kính ảnh. 

Beccơren nảy ra ý nghĩ, tuy chưa hoàn toàn 
rõ ràng, rằng, urani là «thí dụ đầu tiên của 
thứ kim loại bộc lộ một tính chât tương tự 
như sự phát lân quang không nhìn thầy». 

Cũng trong thời gian này, nhà hóa học người 
Pháp là Hăngri Muatxan (Henrir Moissan) 
đã hoàn thiện được phương pháp điều chê 
urani kim loại tỉnh khiết. Beccơren đã xin Mua- 
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txan một ít bột urani và đi đền kêt luận rằng. 
urani nguyên chât phát xạ mạnh hơn nhiều 
so với các hợp chât của nó, hơn nữa. tính chất 
này của urani vẫn không thay đổi trong những 
điểu kiện thí nghiệm hêẽt sức khác nhau, kể 
cả khi nung rầt nóng hoặc khi làm lạnh đên 
nhiệt độ rât thâp. “— 

Beccơren không vội vã công bô các kêt 
quả mới: ông đợi cho Muatxan thông báo về 
các cuộc khảo cứu rât thú vị của mình. Đạo 
đức của nhà khoa học bắt buộc phải làm như 
vậy. Và đên ngày 23 tháng mười một năm 1896, 
tại phiên họp của Viện hàn lâm khoa học 
Pháp, Muatxan đã đọc báo cáo về việc điều chê 
urani nguyên châầt, còn Beccơren thì thuyêt 
trình về mệt tính chât mới của nguyên tô 
này — đó là sự biên đôi tự phát của các nguyên 
tử urani kèm theo sự giải phóng năng lượng 
bức xạ. Tính chât này được gọi là tính 
phóng xạ. 

Phát minh của Beccơren đã đánh dâu sự 
mở đầu một kỷ nguyên mới trong vật lý học — 
kỷ nguyên chuyên hóa các nguyên tô. Từ 
đây, nguyên tử không còn được coi là phần 
tử đơn nhât và không thể phân chia. Con 
đường ổi vào chiều sâu của (viên gạch nhỏ» 
xây dựng nên thê giới vật chât đã được mở ra 
cho khoa học. 

Rõ ràng là hiện nay urani đã buộc các nhà 
bác học phải chú ý đên mình. Đồng thời, một 
câu hỏi nữa đã khiên họ phải quan tâm: phải 
chăng, chỉ một mình urani là có tính phóng xạ? 
Trong thiên nhiên, liệu có thê có những nguyên 
tô khác nữa mang tính chât này không? 

Các nhà vật lý học xuât sắc— hai vợ chồng 
Pie Quyr1 (Pierre Curie) và Mari Xklođopxca - 
Quyri (Marie Sklodowska-Curle), đã giải 
đáp được câu hỏi này. Nhờ một khí cụ do 
chồng mình chê tạo, bà Mari Quyri đã nghiên 
cứu một sô lượng lớn các kim loại, khoáng 
vật và muôi. Công việc được tiên hành trong 
những điểu kiện khó khăn không thể tưởng 
tượng nỗi. Cái lán gỗ bỏ hoang mà hai ông bà 
tìm thây ở một nhà thường dân Pari đã được 


dùng làm phòng thi nghiệm. Sau này, bà Marl 
Quyri hồi tướng lại: Đó là một túp lều bằng 
ván có nền rái nhựa đường và mái lợp kính 
không đủ che mưa. thiêu mọi tiện nghi. Trong 
lều chỉ có vài ch'êc ban gỗ cũ kỹ, một cái lò 
bằng gang khóng cung câp đủ nhiệt, một tầm 
bảng đen mà sao Pie thích sử dụng đên thê. Ở 
đây khôug có :¿ủ hút dùng cho thí nghiệm với 
các chât kh! độc, vi thê mà phải làm các thí 
nghiệm ây ngoài trở! khi thời tiệt cho phép, 
hoặc nêu lãm ngay trong nhà thì phải mở 
toang hêt các cửa số». Trong nhật ký của Pie 
Quyri có chỗ ghi rằng, đôi khi, công việc được 
tiên hành khi trong nhà lạnh đên sáu độ. 

Nhiều vân đề đã nảy sinh ngay cả với các 
vật liệu cẩn thiêt. Với sô tiền ít ỏi của mình, 
hai ông bà Quyri không thể mua được lượng 
quặng urani đủ dùng vì quặng rât đất. Họ 
quyêt định yêu cầu chính phủ Áo bán r- cho 
mỉnh các chât phê thải của quặng này, mà 
ở Áo người ta đã lây urani ra đê dùng ở dạng 
các muô! vào việc nhuộm màu cho đề sứ và 
thủy tính. Viện hàn lâm khoa học Viên đã 
nhiệt tình ủng hộ hai nhà bác học: vải tân 
phê liệu quặng đã được chở đên phòng thi 
nghiệm của họ ở Pari. 

Mari Quyri đã làm việc với một nghị lực 
phi thường. Việc nghiên cứu cac loại vật liệu 
khác nhau đã xác nhận sự đúng đắn của Be‹c 
cơren — người đã từng cho rằng, tính phóng 
xạ của urani nguyên chât mạnh hơn so với 
bât kỳ một hợp chât nào của nó. Kêt quá của 
hàng trăm lần thí nghiệm đã khẳng định điều 
đó. Tuy vậy, Mari Quyri vẫn tiềp tục nghiên 
cửu thêm nhiều chât mới. Rồi bỗng nhiên... 
Lại một điều bât ngờ nữa! Hai loại khoáng 
vật chứa urani—chancolit và uranimi ở 
BôhemI — đã tác động đền khí cụ đo mạnh hơn 
urani rât nhiều lần. Kêt luận tự nó nảy ra: 
trong hai loại quặng này có chứa một nguyên 
tô nào đó chưa bit, có khả năng phân rã phóng 
xạ còn cao hơn cá urani. Đề suy tôn đât nước 
Ba Lan -- quê hương của bà Mari Quyri, 
hai ông bà đả gọi nguyên tô mới là polonl 
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(trong tiêng La tỉnh. nước Ba Lan được gọi là 
Polonia). 

Lại lao vào công việc, lại lao động không 
biệt mệt mỏi. rồi một thắng lợi nữa lại đên: 
đã tìm ra một nguyên tô mới nữa, có tính 
phóng xạ mạnh hơn urani hàng trăm lần. Các 
nhà bác học đã gọi nguyên tô này là rađi mà 
theo tiêng La tỉnh, nghĩa là «tia». 

Trong một chừng mực nào đó, việc phát 
hiện ra rađi đã làm cho giới khoa học ít chú 
ý đên uranI. Ngót bôn mươi năm, urani không 
khuây động tâm trí các nhà bác học nhiều lắm, 
vả trong suy nghĩ của họ về kỹ thuật, ít khi nó 
được đề cập đên. Trong một tập sách của bộ 
bách khoa toàn thư về kỹ thuật xuât bản năm 
1934. các tác giả đã khẳng định: (Urani ở 
dạng nguyên tô không có công dụng thực tê›. 
Bộ sách đồ sộ này không phạm tội chông lại 
sự thật. nhưng chỉ vài năm sau đó, cuộc sông 
đã đính chính một sô điểm trong khái niệm về 
khả năng của uranI. 

Đầu năm 1939 đã xuât hiện hai bản thông 
báo khoa học. Thông báo thứ nhât do Fređeric 
Jôlio - Quyri (Frédéric Jolio( Curie) gửi đền 
Viện hàn lâm khoa học Pháp với nhan đề 
Chứng minh bằng thực nghiệm về sự nỗ vỡ 
của hạt nhân urani và thori dưới tác động của 
nơtron›. Thông báo thứ hai được đăng trong 





Tạp chí ‹Thiên nhiên» xuât bản ở Anh với 
đầu đề «Sự phân rã của urani dưới tác động 
của nơtron: một dạng mới của phân ứng hạt 
nhân», mà các tác giá của nó là hai nhà vật 
lý học người Đức —Ôtto Frit (Otto Frisch) 
và Liza Mâytne (Lisa Meitner). Cả hai thông 
báo đều đề cập đên một hiện tượng mới, xảy 
ra với hạt nhân của nguyên tô nặng nhât là 
urani mà từ trước tới giờ chưa ai biệt đền. 

Trước đó mây năm, (bọn trẻ» (nhóm các 
nhà vật lý học trẻ tuôi, đầy tài năng, làm việc 
dưới sự lãnh đạo của Enricô Fecmi tại Trường 
đại học tổng hợp Roma, được người ta gọi 
một cách thân tình như vậy) đã đặc biệt quan 
tâm đền urani. Môn vật lý nơtron vôn tàng trữ 
nhiều điều mới lạ mà chưa ai biệt là niềm say 
mê của các nhà bác học này. 

Người ta đã khám phá ra rằng, thông 
thường, khi bị chùm nơtron bắn vào, hạt nhân 
của nguyên tô này liền biên thành hạt nhân của 
nguyên tô khác chiêm ô tiếp theo trong Hệ 
thông tuần hoàn. Nhưng nêu bắn nơtron vào 
nguyên tô đứng ở ô cưôi cùng — ô thứ 92, tức 
là urani, thì sẽ ra sao? Khi đó phải xuât hiện 
một nguyên tô đứng ở vị trí thứ 93——một 
nguyên tô mà ngay cả thiên nhiên cũng không 
thể tạo ra được. 

Bọn trẻ» rât thích thú với ý tưởng đó. Vậy 


thì sao lại không lao vao tìm hiểu xem nguyên 
tô nhân tạo kia là cái gì. trông nó như thê nào, 
nó (xử sự» ra sao? Thê là họ liền bắn phá 
urani. Nhưng điều gì đã xảy ra? Trong urani 
đã sinh ra không phải chỉ có một nguyên tô 
phóng xạ như mọi người chờ đợi, mà ít nhât 
là một chục nguyên tô. Vậy là đã có một điều 
bí ẳn gì đó trong cách «xử sự» của uranl. 
Enricô Fecmi gửi thông báo về việc này đên 
một tạp chí khoa học. Có thê, ông cho rằng, 
nguyên tô thứ 93 đã được tạo thành, nhưng 
không có bằng chứng chỉnh xác về điều đó. 
Mặt khác, lại có những bằng chứng nói lên 
rằng, trong urani bị bắn phá có mặt những 
nguyên tô khác nào đó. Vậy là những nguyên 
tô nào? 

Iren Jôiio - Quyri——con gái của Mari Quyri, 
đã cô gắng trả lời câu hỏi trên. Bà đã lặp lại 
những thí nghiệm của Fecmi và nghiên cứu 
kỹ lưỡng thành phần hóa học của urani sau 
khi bị bắn phá bằng nơtron. Kêt quả lại bât 
ngờ hơn: trong urani xuât hiện nguyên tô 
lantan là nguyên tô nằm ở khoảng giữa Bảng 
Menđelêep, nghĩa là cách rât xa uranI. 

Cũng lám các thí nghiệm như vậy, các nhà 
bác học người Đức là Ôtto Han (Otto Hanh) 
và Friđric Stơratxman (Fridrich Strassman) 
đã tìm thây trong urani không những chỉ có 


lantan mà còn có cá bari nữa. Thật là bí ân 
này tiêp theo bí án khác! 

Han và Stơratxman đã thông báo với bạn 
mình là nhà vật lý học nỗi tiêng Liza Mâytne 
về thí nghiệm mà họ đã làm. Đên đây, cùng 
một lúc nhiều nhả bác học lớn muôn giái 
quyêt vân đề uran: Đầu tiên là Frederic 
Jôlio - Quyr?, và sau đó là Liza Mâytne đều 
cùng đi đên một kêt luận: khi bị nơtron bán 
vào, hạt nhân urani dường như bị vỡ làm hai 
mảnh. Điều đó giải thích cho sự xuât hiện bât 
ngờ của lantan và bari là các nguyên tô có 
khôi lượng nguyên tử xâp xỉ bằng một nửa 
CỦa LlranI. 

Nhà vật lý học người Mỹ là Lui Anvaret 
(Louis Alvarez) (sau này đã được trao tặng 
giải thưởng Noben) đã bắt gặp tin này vào 
một buổi sáng tháng giêng năm 1939 kk: đang 
ngồi trên ghê cắt tóc. Ông đang bình thả ì xem 
lướt qua một tờ báo, bỗng nhiên, mét đầu 
đề khiêm tôn đập vào mắt ông: (Nguyên tử 


- urani đã bị phân chia thành hai mảnh». Sau 


một khoảnh khắc, trước sự ngạc nhiên của 
người thợ cắt tóc và những người đang chờ 
đên lượt mình, người khách kỳ lạ này vụt 
chạy ra khỏi cửa hiệu cắt tóc với cái đầu mớ: 
húi được một nửa và chiêc khăn choàng đang 
buộc chặt vào cô, tung bay phần phật trước 





gió. Không đề ý dên những khách qua đường 
đây kinh ngạc. nhà vật lý học lao ngay vào 
phòng thí nghiệm của Trường đại học tông 
hợp California, nơi ông làm việc, để báo cho 
các bạn đồng nghiệp của mình biêt cái tin 
sôt dẻo này. Lúc đầu, các bạn ông rât sững sờ 
trước hình ảnh kỳ đị của Anvaret khi ông vung 
vậy tờ báo. nhưng khi họ nghe kể về phát 
mình làm chân động dư luận này thì họ đã 
quền ngay cái đầu tóc khác thường của ông. 

Đúng. đây là một tin chân động dư luận 
thật sự trong khoa học. Song Jôlio - Quyri còn 
kham phá được một sự thật rât quan trọng 
nửa: sự phân rã hạt nhân urani mang tính 
chât một vụ nó, trong đó, các mảnh sinh ra tung 
bay về mọi phía với tôc độ lớn. Khi chỉ mới 
phá vỡ được các hạt nhân riêng rẽ, năng lượng 
của các mảnh vỡ cũng đã nung được một mâu 
uranI. Nêu như có nhiều hạt nhân bị phá vỡ 
thì sẽ phát ra một lượng năng lượng không lồ. 

Vậy tìm đâu ra sô lượng nơtron nhiều đên 
thê để chúng bắn phá nhiều hạt nhân urani 
cùng một lúc? Các nguồn nơtron mà các nhà 
bác học đã biệt thì chỉ cung câp được một sô 
lượng nơtron nhỏ hơn nhiều tỉ lần so với sô 
cần thiế:. Nhưng rồi chính thiên nhiên đã đên 
giúp sức. Jôlio-Quyri đã phát hiện ra rằng, 
khi hạt nhân uran! bị phân rã, có một sô nơtron 
bay :a. Sau khi bắn phá vảo hạt nhân các 
nguyên tứ bên cạnh, chúng sẽ phải dẫn đền sự 
phân rã mới — cái gọi là phản ứng dây chuyền 
sẽ bắt đầu. Bởi vì các quá trình này điễn ra 
trong vài phần triệu giây, cho nên, một lượng 
năng lượng không lồ sẽ được giải phóng và 
sự nỗ là điều ắt phải xây ra. Dường như tât 
cá đều dã rõ ràng. Tuy vây, ngưở! ta đã nhiều 
lần dùng nơtron để bắn phá các mẫu uranl, 
vậy mà chúng vẫn không nỗ, nghĩa là không 
xuât hiện phán ứng dây chuyền. Co iẽ là phải 
thêm những điều kiện náo đó nữa. Những 
điều kiện g1 vậy? Frederic Jôlio - Quyri chưa 
thể giái đáp được câu hẻ¡ nảy. 

Nh'rng rối lời giải đáp đã được tìm ra. Các 
nhà bác học Xô - viết trẻ tuôi la. B. Zendovich 


và lu. B. Khariton đã tìm được cũng trong 
năm 1939. Qua các công trình nghiên cứu 
của mình, hai ông đã xác định được rằng, có 
hai cách triển khai phản ứng hạt nhân dây 
chuyền. Cách thứ nhât là tăng kích thước 
của khôi urani, vì khi bắn phá một cục nhỏ, 
nhiều nơtron vừa mới thoát ra có thế văng ra 
ngoài mả không gặp một hạt nhân nào trên 
đường đi. Nêu tăng khôi lượng của cục urani 
thì xác suât trúng đích của các nơtron tât 
nhiên cũng tăng lên. 

Còn một cách thứ hai nữa là làm cho urani 
giàu đồng vị 235. Nguyên do là uran! thiên 
nhiên có hai đồng vị chủ yêu với khôi lượng 
nguyên tử là 238 và 235. Trong hạt nhân của 
đồng vị thứ nhât (mà sô nguyên tử của nó nhiều 
hơn của loại kia hàng trăm lần), có nhiều hơn 
ba nơtron so với đồng vị thứ hai. Urani- 235 
nghèo» nơtron nên hâp thụ nơtron một cách 
(tham lam»—mạnh hơn rât nhiều so với 
công anh khá giả» của nó. Còn công anh» 


này thì trong những điều kiện nhât định, sau 


khi (nuôt»› xong nơtron lại không chịu phân 
chia thành từng mảnh mà biên thành nguyên 
tô khác. Về sau, các nhà bác học đã lợi dụng 
tính chât này để điều chê các nguyên tô siêu 
urani nhân tạo. Còn sự thờ ơ của urani- 
238 đôi với nơtron thì rât nguy hại cho phản 
ứng dây chuyền, nó làm cho quá trình phản 
ứng suy yêu vì không kịp (dây lại sức». Bởi 
vậy, trong urani cảng có nhiều nguyên tử 
(khao khátÐ› nơtron (tức là đồng vị uranI1 - 235) 
thì phản ứng sẽ xây ra càng mạnh. 

Nhưng để cho phản ứng bắt đầu được thì 
cần phải có nơtron đầu tiên — một (que diêm» 
để nhen lên (đám cháy» nguyên tứ. Tât nhiên. 
để đạt mục đích này, có thê sử dụng các nguồn 
nơtron thông thường mà trước đây các nhà 
bác học đã dùng trong các công trình nghiên 
cứu của mình; cách này tuy không tiện lắm 
nhưng có thể dùng được. Chẳng lẻ không có 
que điêm» nào thích hợp hơn ư? 

Có đây. Các nhà bác học Xô-viết K. A. Pet- 
gišc và G.N. Flerop đã tìm thây nó. lrong 


ĐSÌ, 


những năm 1939-- 1940, khi nghiên cứu biên 
trạng của urani. họ đã đi đền kêt luận rằng, 
các hạt nhân của nó có khà năng tự phân rã. 
Kêt quả các thí nghiệm do họ tiên hành ở 
Lêningrat đã xác nhận điều đó. 

Song cùng có thể bản thân urani không tự 
phân rã. mà là do tác động của các tia vũ trụ 
chẳng hạn: chính Trải Đât luôn luôn nằm dưởi 
tầm bắn của chúng. Thê nghĩa là cần phải làm 
lại các thí nghiệm sâu dưới lòng đât, nơi mà 
các «vị khách vũ trụ» này không thể đên được. 
Sau khi hỏi ý kiên I.V. Kurchatop——nhà 
nguyên tử học Xô-viêt vĩ đại nhât, các nhà 
nghiên cứu trẻ tuôi đã quyêt định tiên hành thí 
nghiệm tại một ga tàu điện ngầm nào đó ở 
Maxcơva. Điều đó không gặp trở ngại gì 
ở Bộ dân ủy phụ trách đường giao thông, nên 
chẳng bao lâu, một bộ khí cụ thí nghiệm nặng 
gần ba tân đã được các cán bộ khoa học khuân 
đền phòng làm việc của trưởng øa tàu điện 
ngầm ‹ẰĐinamo» nằm ở độ sâu 50 mét. 

Vẫn như mọi khi, các đoàn tàu xanh vẫn 
qua lại, hàng ngàn hành khách vẫn lên xuông 
theo thang máy và không ai nghĩ rằng, ngay 
sát đâu đây đang tiên hành những thí nghiệm 
mà ý nghĩa của chúng thật khó đánh giá hệt 
được. Cuôi cùng đã thu được những kêt quả 
tương tự như trước đây đã nhận được ở 
Lêningrat. Chẳng phải nghi ngờ gì nữa, hiện 
tượng tự phân rã vôn là thuộc tính của các, 
hạt nhân urani. Đề nhận thây điều đó, cần 
phải thể hiện một tài nghệ thực nghiệm phi 
thường: trong một giờ, cứ 60 000 000 000 000 
nguyên tử urani thì chỉ có một nguyên tử bị 
phân rã. Thật đúng là giọt nước trong biên cả ! 

K.A. Petgiắăc và G.N. Flerop đã việt trang 
kêt luận vào phần tiểu sử của urani trước khi 
thực hiện phán ứng dây chuyền đầu tiên trên 
thê giới. Enricô Fecmi đã thực hiện phản ứng 
này váo ngày 2 tháng mười hai năm 1942, 

Cuôi những năm 30, cũng như nhiều nhà 
bác học lớn khác, Fecmi đã buộc phái xuât 
đương sang Mỹ để thoát khói nạn dịch hạch 
Hitle. Ong dự định tiệp tục các cuộc thực 
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nghiệm quan trọng nhầt của mình ở đây. 
Nhưng muôn vậy thì phải có nhiều tiền. Cần 
phải làm cho chính phủ Mỹ tin rằng, những 
thí nghiệm của Fecmi sẽ giúp ích cho việc 
chê tạo thứ vũ khí nguyên tử mạnh nhât mà 
có thẻ dùng để chồng lại chủ nghĩa phát xít. 
Nhà bác học có tên tuôi bậc nhât trên thê giới 
là Anbe Anhxtanh (Albert Einstein) đã đảm 
nhận sứ mệnh này. Ông viêt cho tông thông 
My Franclin Ruzơven (Franklin Roozvelt) 
một bức thư mà mở đầu bằng những lời: 
(Thưa Ngài! Công trình sắp làm của E. Fecmi 
và L. Xinlac (L. Szilard) mà tôi đã tìm hiểu 
qua bản phác thảo cho phép hy vọng rằng, 
trong tương lai rât gần đây, nguyên tô urani 
có thê trở thành một nguồn năng lượng mới 
rât quan trọng...». Trong thư, nhà bác học 
đã kêu gọi chính phủ Mỹ tài trợ cho các công 
trình nghiên cửu vỀ uranI. Do uy tín rât lớn 
của Anhxtanh và tính chât nghiêm trọng của 
tinh hình thê giới, Ruzơven đã đồng ý. 

Cuôi năm 1941, dân cbúng Chicago nhận 
thây trên phần đât của một sân vận động có 
sự nhộn nhịp khác thường mà không hề có 
chút quan hệ gì với thê thao. Từng tôp xe chở 
hàng “ân nập đi đên công sân vận động. Một 
đội vệ binh rât đông không để cho người lạ 
nào đên gần hàng rào sân vận động. Tại đây, 
trên các sân quần vợt nằm dưới khán đài 
phía tây, Enrico Fecmi đang chuẩn bị thí 
nghiệm nguy hiểm nhât của mình —- thực hiện 
phản ứng dây chuyền phân rã hạt nhân urani 
có kiểm soát. Công việc xây dựng lò phản 
ứng hạt nhân đầu tiên trên thê giới đã được 
tiên hành suôt ngày đêm trong vòng một nám. 

Buổi sáng ngày 2 tháng mười hai năm 1942 
đã đên. Suôt đêm, các nhà bác học không chợp 
mắt, họ =ứ kiểm tra đi kiêm tr+ lại các phép 
tính. Không thê đùa đượ: sân vận động ớ ngay 
trung tâm một thành phô nhiều triệu dân, 
vả mặc dầu các phep tính đã cho phép 
tin rằng, phán ứng trong !Š øsuyêI tử sẽ Xây 
ra chám, nghĩa là không rang tính chât một 
vụ nỗ, nhưng không ai có quyền thí mạng hàng 


trầm ngàn người. Trời đã sáng từ lâu, đã đên 
giờ ăn sáng, nhưng mọi người đã quên điều 
đó - tât cả đều nóng lòng bắt tay vào trận 
tân công nguyên tử càng nhanh càng tôt. 
Tuy nhiên, Fecmi không vội vã: cần phải để 
cho những người đã mệt mỏi được nghỉ ngơi, 
cần phải thoải mái một chút để rồi sau đó lại 
cân nhắc và suy nghĩ cho kỹ lưỡng. Phải thận 
trọng và thận trọng hơn nữa. Và đây, trong 
lúc mọi người đang chờ lệnh bát đầu cuộc 
thí nghiệm thì Fecmi cât lên câu nói nỗi tiêng 
của mình — câu nói từng đi vào lịch sử chính 
phục nguyên tử chỉ vẻn vẹn có vài từ: (Đi ăn 
sáng nhé }›. 

Ăn xong, mọi người trở lại vị trí của mình — 
cuộc thí nghiệm bắt đầu. Các nhà bác học dán 
mắt vào các khí cụ. Những phút chờ đợi thật 
căng thẳng. Cuôi cùng, các máy đêm nơtron 
øõ lách cách như súng liên thanh. Dường như 
chúng bị «sặc» vì lượng nơtron quá lớn, không 
đêm kịp! Phản ứng dây chuyền đã bắt đầu! 
Điều đó đã xảy ra vào lúc 15 giờ 25 phút giờ 
Chicago. Ngọn lửa nguyên tử được phép cháy 
trong 28 phút, sau đó, theo lệnh của Fecmi, 
phản ứng dây chuyển được dừng lại. 

Một trong những người tham gia cuộc 
thí nghiệm đi đên máy điện thoại và thông báo 
với câp trên bằng một câu mật hiệu đã quy 
ước từ trước: (Nhà hàng hải người Italia 
đã cập bên Tân đại lục!». Điều đó có nghĩa là 
nhà bác học xuât sắc người Italia Enrico 
Fecmi đã giải phóng được năng lượng hạt nhân 
nguyên tử và đã chứng minh được rằng, con 
người có thê kiêm soát và sử dụng năng lượng 
này theo ý muôn của mình. 

Nhưng ý muôn có ý muôn tôt ý muôn xâầu. 
Trong những năm diễn ra các sự kiện kẻ trẻn. 
phản ứng dây chuyền trước hêt được coi 
như một chặng trên con đường đi đền việc 
chê tạo bom nguyên tử. Công việc của các nhà 
bác học nguyền tử ở Mỹ đã tiệp tục theo 
chính hướng này. 

Bầu không khí trong các giới khoa học có 
liên quan với công việc này đã cực kỹ căng 


Đà: 


thắng. Và ngay cá ở đảy cũng không tránh 
khỏi những chuyện tức cười. 

Mùa thu năm 1943, ngươi ta đã quyêt định 
đưa nhà vật lý học cỡ lớn nhât Nin Bo (Niels 
Bohr) từ nước Đan Mạch đang bị quân Đức 
chiêm đóng sang Mỹ để tận dụng kiên thức 
uyên bác và tài năng của ông. Được một 
tàu ngầm của Anh bí mật hộ tông. nhà bác học 
cải trang làm người đánh cá đã được đưa 
sang Thụy Điển trên một chiềc tầu đánh cá 
vào một đềm tôi đen (như mực›, rồi từ đó 
người ta đưa ông vượt biển sang nước Anh 
bằng máy bay và cuôi cùng sang Mỹ. Toàn bộ 
hành lý của Bo chỉ vẻn vẹn có một cái chai. 
Đây là cái chai máu xanh thông thường, vôn 
là chai đựng bia Đan Mạch, trong đó, nhà 
bác học bí mật che mắt bọn Đức đã đựng thứ 
nước nặng vô cùng quý giá mà ông giữ gìn 
như chính con ngươi của mắt mình: theo ý 
kiên của nhiều nhà bác học nguyên tử thì 
chính nước nặng đó có thê dùng để làm giảm 
tôc độ của nơtron trong phản ứng hạt nhân. 
Bo đã phải vât vả chịu đựng sự mệt nhọc trong 
chuyên bay, và khi vừa mới hồi sức thì việc 
đầu tiên của ông là kiểm tra xem cái chai nước 
nặng có còn nguyên vẹn nữa hay không. Thật 
là buồn phiền hêt chỗ nói, nhà bác học đã chợt 
nhận ra là mình đã trở thành nạn nhân của tính 
đãng trí của chính mình: trong tay ông là cái 
chai đựng bia Đan Mạch chính công, còn 
cái chai nước nặng thì vẫn nằm trong tủ 
lạnh ở nhà ông. 


Khi cục urani-235 cỏn con đầu tiên dùng 
cho bom nguyên tử vừa dược điều chê xong 
tại các nhà ináy không lồ ở thành phô Ôc-Rija 
nằm trong bang Tennctxi, nó được gửi theo 
một người liên lạc dạc trách đên một nơi kín 
đáo giữa các thung lũng của bang Nũu - Mềxico 
là thị trân Lôt - Alamôt -— nơi chê tạo vũ khí 
gieo rắc sự chết chóc. Người liên lạc phái tự 
mình lái ó tô, và chăng ai nói cho y biệt cái 
øì nằm trong chiêc hộp nhỏ mà người ta đưa 
cho y, nhưng đã nhiều lan y được nghe những 
câu chuyện khủng khiêp về các «tia giêt người» 
bí hiểm sản sinh ra ở Ôc-Rija. Càng đi xa, 
nỗi lo lắng vây bọc lây y càng chặt. Cuôi cùng 
y quyêt định, hễ có dâu hiệu khả nghi đầu tiên 
về hành vi của chiêc hộp ở đằng sau, v sẽ bỏ 
ô tô mà chạy thục mạng. Khi xe chạy qua một 
chiêc cầu dài, bỗng nhiên, người lái xe nhe 
thây một tiêng nỗ lớn đằng sau. Dường n+ư 
bị bật tung lên, y nhảy ra khỏi ô tô và chạy 
nhanh đền mức mà y không thể tưởng tượng 
nôi. Nhưng khi đã chạy được một quãng khá 
xa, y dừng lại vi kiệt sức và tin chắc rằng, 
mình vẫn còn nguyên vẹn và vô sự, thậm chí 
còn dám ngoái cô nhìn lại. Lúc ây, sau ô tô 
của y, đoàn xe cứ kéo dài mãi và sôt ruột bóp 
còi inh ỏi. Y đành phải quay lại và tiêp tục 
cuộc hành trinh. Nhưng vừa mới ngồi vào 
buồng lái thì lại vang lên một tiêng nỗ lớn. 
bản năng tự vệ lại một lần nữa vứt kẻ bât 
hạnh ra khỏi xe và thúc y chạy thật nhanh khỏi 
cải hộp tai ác ây. Mãi đền khi người cảnh sát 





giận dữ đuôi kịp y bằng mô tô và xem xét giây 
tờ thì người lái xe hôt hoảng ây mới biết rằng, 
những phát nô kia là từ trường bắn cạnh đây 
vọng sang, vì lúc này người ta đang thử đạn 
pháo mới ở đó. 

Công việc ở Lôt- Alamôt được tiên hành 
trong điều kiện bí mật tuyệt đôi. Tât cả các 
nhà bác học lớn ở đây đều mang những biệt 
danh. Như Nin Bo chẳng hạn, ở Lôt-Alamôt 
người ta chỉ biệt đó là ông già Nicola Bâycơ, 
Enrico Fecmi là Henri Facmơ, Ujn Vigne 
thành ra Ujinn Vagne. Một hôm, Fecmi và 
Vigne vừa ra khỏi khu vực một nhà máy bí 
mật thi lính gác giữ họ lại. Fecmi xuât trình 
giây chứng minh mang tên Facmơ, còn Vigne 
thi không tìm ra giây tờ của mình. Người lính 
gác có danh sách những ai được ra vào nhà 
máy. Y hỏi: clTên ông là gì?»›. Nhà bác học 
đãng trí chợt nói lắm bằm («Vigne» theo thói 
quen nhưng bỗng nhớ ra và cải chính là 
‹Vagne». Điều đó đã làm cho tên lính gác 
nghi ngờ —Vaøgne thì có trong danh sách, 
còn Viene thi không. Y quay sang phía Fecmi 
mà y đã quen mặt, rồi hỏi: Ông này tên là 
Vagne à?».-—( Vâng, tên ông ta là Vagne điều 
đó cũnse đúng, cũng như tôi tên là Facmơ›. 
Nhịn cười, Fecmi tr;nh trọng nói lảm cho tên 
lính 2hải tin như thê, rồi y để cho hai nhà bác 
học ¿Í1 qua. 


Vào khoảng giữa năm 1945, công việc chê 
tạo bom nguyên tử mà chi phí lên đền hai tỉ 
đồ la đã hoàn thành. Ngày 6 tháng tám, trên 
bầu trời thành piiô Hirosima ở Nhật Bản hiện 
lên một cây nâm lửa không lồ cuôn theo mây 
chục ngàn sinh mạng. Ngày đó đã trở thành 
một ngày đen tôi trong lịch sử nền văn minh. 
Thành tựu vĩ đại nhât của khoa học đã sinh 
ra tân thảm kịch khủng khiêp nhât của loài 
n8ƯỜI. 

Trước các nhà bác học, trước toàn thê giới, 
một câu hỏi được đặt ra: làm gì nữa đây? 
Tiêp tục hoàn thiện vũ khí hạt nhân, chê tạo 
những phương tiện giêt người khủng khiêp 
hơn nữa ư? 

Không! Từ nay, năng lượng không lồ chứa 
trong hạt nhân nguyên tử phải phục vụ con 
người. Các nhà bác học Xô-viêt dưới sự lãnh 
đạo của viện sĩ I. V. Kurchatop đã đặt bước 
chân đầu tiên trên con đường đó. Ngày 27 
tháng sáu năm 1954, đài phát thanh Maxcơva 
đã truyền đi một tin có tầm quan trọng đặc 
biệt : Hiện nay ở Liên Xô, nhờ những cô gắng 
của các nhà bác học và kỹ sư Xô-viêt, công 
việc thiêt kê và xây dựng nhà máy điện công 
nghiệp đầu tiên chạy bằng năng lượng nguyên 
tử với công suât có ích là 5000 kW đã hoàn 
thành tôt đẹp». Lần đầu tiên, chạy dọc theo 
các dây dẫn là dòng điện mang theo năng 





299 


lượng được sản sinh trong lòng nguyên tử 
UrAnI. 

Việc khởi động nhả máy điện nguyên tử 
đầu tiên đã mở đầu cho sự phát triển của một 
ngành kỹ thuật mới -ngành nàng lượng 
học hạt nhân. Urani đã trở thành nhiên liệu 
hòa bình của thê kỷ XX. 

Sau đó năm năm, tàu phá băng nguyên tử 
đầu tiên trên thê giới mang tên «(Lênin› đã 
rời giá lắp ráp của các xưởng đóng tàu Xô-viỆt. 
Đẻ cho các động cơ của nó làm việc hêt công 
suầt (44 ngàn mã lực!), chí cần ‹đôt» vẻn vẹn 
có vài chục gam urani. Một cục nhỏ nhiên liệu 
hạt nhân này cũng đủ sức thay thê cho hàug 
ngàn tân mazut hoặc than đá, mà muôn chở 
hêt thì phải dùng những chiêc tàu thông thường 
như đoàn tàu chạỷ trên tuyên đường Luân 
Đôn — Niuooc chẳng hạn. Còn con tàu nguyên 
tử với dự trữ nhiên liệu urani chừng vài chục 
kilôgam thì có thê phá băng ở vùng Bắc cực 
liên tục trong vòng ba năm mà không cần ghé 
vào cảng để tiêp nhiên liệu. 

Năm 1974, tàu phá băng nguyên tử ‹Bắc 
cực» còn mạnh hơn nữa đã bắt đầu thực hiện 
những (trọng trách» của mình: công suât các 
động cơ của nó là 75 ngàn mã lực! Ngày l7 
tháng tám năm 1977, sau khi vượt qua lớp băng 
tưởng như không thể phá vỡ nỗi của vùng 
trung tâm Bắc Băng Dương, tàu «Bắc cực» 
đã lên đên đúng Cực Bắc. Ước mơ hàng bao 
thê kỷ của nhiều thê hệ thủy thủ và các nhà 
khảo sát địa cực đã được thực hiện, và uram 
đã đóng góp công sức của mình vào việc giải 
quyêt vân đề này. Chiệc tàu phá băng nguyên 
tử mạnh nhât này đã có thêm hai đứa em nữa — 
đó là tàu (ẦXibia» và tàu (Nước Nga». 

Tý lệ nhiên liệu hạt nhân trong bản cân đôi 
các nguồn năng lượng trên thê giới mỗi năm 
một tăng lên. Mây năm trước đây, nhà máy 
điện nguyên tử công nghiệp đầu tiên với lò 
phản ứng dùng nơtron nhanh đã bắt đầu hoạt 
động ớ Liên Xô. Đặc điểm quan trọng của 
loại lò phán ứng này là nó có thê không cần 
dùng urani-235 khan hiêm để làm nguyên 





liệu hạt nhân, mà dùng chính ngay đồng vị 
phô biên nhât trên Trái Đât của nguyên tô 
này là uranI-23§. Khi đó, trong lò phản ứng 
không những giải phóng được năng lượng 
không lồ, mà còn tạo nên nguyên tô nhân tạo 
poloni-239 là nguyên tô có khả năng tự phần 
rã, tức cũng là một nguôn năng lượng hạt nhân 
nữa. L. V. Kurchatop đã viêt: cĐôt than trong 
lò, dù thu được gì đi nữa, vẫn cào khá nhiều 
than ra cùng với tro›. 

Những ưu điểm của nhiên liệu hạt nhân 
thật là rõ ràng, chẳng phải nghi ngờ gì nữa. 
Tuy nhiên, việc sử dụng nó kèm theo nhiều 
khó khăn, mà khó khăn lớn nhât hắn là việc 
tiêu hủy các chât phê thải phóng xạ sinh ra. 
Cho chúng vào những chiệc thùng chứa đặc 
biệt rồi thả xuông đáy biến và đại dương ư? 
Hay là chôn sâu xuông đâầt? Bằng những cách 
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đó, ắt không thê giải quyêt vần đề một cách 
- triệt để, vì chung quy lại thì các chât gây chêt 
chóc ây vẫn còn lại trên hành tinh của chúng 
ta. Không thể đưa chúng đi xa hơn, đền các 
thiên thể khác hay sao? Chính một nhà bác 
học Mỹ đã nêu ra ý kiên này. Ông đề nghị 
dùng các con tàu vũ trụ «chở hàng» để chở 
các chât phê thải của các nhà máy điện nguyên 
_tử lên Mặt Trời. Tât nhiên, hiện nay «cuớc 
phí» cho những (bưu kiện» như vậy còn quá 
đắt đôi với người gửi, nhưng theo ý kiền của 
một sô chuyên gia có trinh thần lạc quan thì 
mây chục năm nữa, những dịch vụ vận tải 
kiêu này sẽ trở nên hoàn toàn hợp lý. 


Ở thời đại chúng ta, không nhât thiêt phải 
giàu trí tưởng tượng mới có thể đoán trước 
tương lai rực rỡ của urani. Urani của ngày 
mai —đó là những tên lửa vũ trụ vượt lên 
chôn xa thắm của không gian bao la, đó là 
những thành phô ngầm không lồ có năng 
lượng dự trữ đủ dùng trong vài chục năm, 
đó là việc xây dựng những hòn đảo nhân tạo 
và tưới nước tràn ngập cho các sa mạc, đó 
là sự xâm nhập vào lỏng đât và cải tạo khí 
hậu của hành tính chúng ta. 

Urani— một trong những kim loại kỳ diệu 
nhât của thiên nhiên, đang mở ra cho loài 
người những viễn cảnh thần kỳ! 


MỤC LỤC 


Cùng bạn đọc. ¬ 

Li— Nhẹ nhât trong sô các kim loại nhẹ . 

Be— Kim loại của kỷ nguyên vũ trụ. 
Mg—Kim loại (dễ phát khủng». 

AI—‹Bạc› lây từ đât sét 

Ti —Con của đât. 

V—cVitamm V›. 

Cr—Chữ («X» bí ân. . 

Mn-— Bạn đường muôn thuở - của St. 

Fe— Người laO động ví đại. . 
Co — Thuôc nỗ của những khẩu đại bác hòa bình, 
Ni—(«Con quỷ đồng» 

Cu — Đã từng thay thê đá . 

Zn—(Tâm vải phủ› của thép . 
Zr— (Trang phục» của những thanh uranl . 
Nb— Thứ bôn mươi một . 

Mo— Bạn đồng minh của sắt. 

Ag—Kimm loại của Mặt Trăng . 

Sn—(Cửng» mà lại... mềm. . 

Ta—Sinh trưởng trong đau khô . 

W—Kẻ cho ta ánh sáng . 

Pt—Sau ba lần khóa . ¬ 
Au——c(Vua của các kim loại»»— kim loại của các vua . 
Hg—«‹ Nước bạc» . . 

Pb—Kẻ diệt trừ đê chê La Mã. . 

U—Nhiên liệu của thê kỷ XX. 


Trang 


}— 
GÀ, ¬—1 Gái 


32 
44 


55 
63 
73 
S2 
97 
._ 17 
. l1§ 
. L34 
. 144 
153 
li 
[71 
83 
19 
99 
+08 


317 
231 
"40 
"149 
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Bản dịch của Nhà xuât bản Khoa học và Kỹ thuật 
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CÙNG BẠN ĐỌC 


Nhà xuât bản Mir chân thành cảm ơn 
bạn đọc góp ÿ kiên về nội dung, 

dịch thuật và trình bày sách, 

cũng như đề xuât mọi yêu cầu 

khác. 
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